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“Giờ đây, này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhắc các con: 


Mọi pháp hữu vi đều vô thường. 
Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát! 
Sabbe sanRhara anicca. 
Appamadena sampadethaT" 
Đó là lời cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giã kiếp 
sống mà Ngài đã hết lòng phụng sự và giảng dạy Chân Lý 


cho chúng sanh hầu giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. 


(Maha Parinibbana Sutta) 





: Sakyamumi Buddhist Meditation Center 
7 Mùa Lễ Tam Hợp Vesak 2016 
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~ Hòa Thượng Kim Triệu Khippapaffio ~ 


Phần lớn các Phật tử Việt Nam từ lâu đều đã quen thuộc 
ít nhiều, qua kinh sách hay pháp thoại, với các giai thoại về 
cuộc đời tu hành của những vị đại đệ tử từ thời Đức Phật Thích 
Ca. 

Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh 
tạng Päli đáng tin cậy, tuyên tập Œreat Disciples oƒ the 
Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như 
Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Helimuth Hecker kết 
tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự 
nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cũng xuyên suốt qua phần 
tiêu sử của các vị đệ tử gương mẫu đó, tập sách đã nêu rõ được 
vai trò chủ yếu của một bậc Đạo Sư “Minh Hạnh Túc” hết 
lòng và khéo léo dạy dỗ đúng với căn cơ từng đệ tử một để 
cùng Ngài hoàn thành sứ mạng hoằng pháp độ sanh. 

Ngoài ra còn có rất nhiều giai thoại kỳ thú về nhân duyên 
tu tập, về những thử thách gay go, và về kinh nghiệm chứng 
ngộ của các vị đại đệ tử được kế từ trong nhiều bộ kinh lớn, 
đặc biệt là hai tập Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ 
do chính chư vị thốt ra. Từ những vần kệ này, ta biết được vì 
sao mỗi vị được Đức Phật chỉ định là “Bậc Đệ Nhất” trong 
từng lãnh vực tu hành đề cùng Bồn Sư hướng dẫn và bảo vệ 
Tăng già, cũng như phát huy và duy trì Đạo Pháp. 
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Sư rất vui mừng được biết tác phẩm Great Disciples oƒthe 
Buddha đang được một nhóm Phật tử thuần thành ở khắp nơi 
có gắng soạn dịch sang tiếng Việt để Thích Ca Thiền Viện ấn 
tống. Sư hoan hÿ giới thiệu dịch phẩm Đại Đệ 7 Phật đến 
với toàn thể thiện tín khắp nơi, với ước mong tuyển tập đặc 
biệt này sẽ mở rộng tầm nhìn tâm linh, nâng cao đức tin vào 
Tam Bảo, và mang lại niềm cảm hứng sâu xa từ chân dung các 
nhân vật vừa có thật vừa lý tưởng trên bước đường viên mãn 
phẩm hạnh và trí tuệ đúng theo lời Đức Phật dạy. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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Tuyên tập Great Disciples oƒ the Buddha — Their Lives, 
Their Works, Their Legacy gồm mười chương viết về hai 
mươi bốn vị đại đệ tử lỗi lạc của Đức Phật. Tuy nhiên, hào 
quang của Đức Bồn Sư luôn luôn ân mình soi chiếu trên từng 
chương, trong từng vị đệ tử, có khi dịu dàng từ mẫn như ánh 
trăng bảng bạc, có khi rạng rỡ uy nghi như ánh mặt trời, và 
cũng có khi tĩnh lặng bình an như ánh sáng trí tuệ trong tâm 
vị thiền giả thanh tịnh. 

Vì lý do này mà bản soạn dịch Việt ngữ của Ban Biên Tập 
Thích Ca Thiền Viện có tên là Đại Đệ Tử Phật - bước Thây 
con theo đề bày tỏ lòng thành kính tri ân và tôn vinh Đức Thế 
Tôn, đắng Ân Sư cao quý kính yêu. 

Trước khi đọc các chương trong Đại Đệ Tứ Phật — bước 
Thây con theo, xin những người con Phật, những người học 
trò của Đức Bổn Sư hãy lắng tâm tụng niệm các hồng danh 
của Đức Phật đề tưởng nhớ ân đức Thầy. 

Theo các nguồn tài liệu Pãli và Anh ngữ, có chín danh hiệu 
Phật cho người con Phật tụng niệm và tưởng nhớ ân đức của 
Ngài. Nhưng các nguồn tài liệu Việt ngữ thường có mười hay 
mười một danh hiệu Mười vì “4muffiaro 
Purisadammasarathi `” được tách ra làm hai; và mười một vì 
thêm danh hiệu “Như Lai” (Ta/hãga¡/4). 


Tỉ pi so Bhagava: 
Araham, sSammasamBuddho, VIjjãcaranasampanno, 
Sugato, LokavidH, Anuftaro Purisadammasarathi Sattha 


devamanussanam, Buddho, Bhagavã. 
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Indeed, the Blessed Ône 1s: 

The Worthy One, Perfectly Enliphtened by Himself, 
Impeccable in Conduct and Understanding, The Serene One, 
The Knower of the Worlds, The Unexcelled Tralner of 
Persons to be Trained, Teacher of Gods and Men, The 
Awaken One, The Holy One. 


Thật vậy, Đức Thế Tôn có hiệu: 

Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. [9 danh hiệu] 


Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. [11 danh hiệu] 


Tathãgafa: Như Lai, vị đã đến và đi như thế — cũng như chư Phật đã 
đến và đi như thế (tathã = như thế; gata = đã đi, đã qua; ãgata = đã 
đến) 


Arahari: Ứng Cúng, bậc a-la-hán cao thượng, đáng được cúng 
dường (araha = xứng đáng; arahat = bậc a-la-hán, vị đã đạt được giải 
thoát cuối cùng) 


SammasamBuddho: Chánh Biến Trì hay Chánh Đăng Chánh Giác, 
vị hiểu biết chân chánh và viên mãn (sammäã = chân chánh, đúng đắn; 


samBuddha = bậc chánh giác, tự mình giác ngộ viên mãn) 


Vijjãcaranasampanno: Minh Hạnh Túc, vị có đầy đủ trí tuệ và đức 
hạnh. Minh túc: là có đầy đủ Tam Minh: thiên nhãn minh, túc mạng 
minh, và lậu tận minh. Hạnh túc: là thân ngữ ý nghiệp chân chính 
thanh tịnh và viên mãn (vIJJä = trí tuệ; carana = giới hạnh; sampanna 
= thành tựu, đầy đủ) 


$„gaío: Thiện Thệ, vị đã đi trên chánh đạo đến nơi an lạc, thiện lành 
(sugata = đi đến nơi an lạc, tốt đẹp) 
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Lokavidñ: Thế Gian Giải, vị thấu hiểu tất cả các pháp thế gian (loka 
= thế giới, thế gian; viđũ = bậc trí tuệ, hiểu biết) 

Anuifaro: Vô Thượng Sĩ, bậc cao quý nhất, không ai có thể vượt 
qua (anuttara = cao quý, không ai sánh bằng) 


Purisadammasärathi: Điều Ngự Trượng Phu, vị có khả năng nhiếp 
phục những người nên được điều phục, và hướng dẫn họ đi theo 
Chánh Pháp (purisadamma = người đang được tu sửa; sãrathi = người 
cầm cương xe, người hướng dẫn; purisadammasärathi = nhiếp phục, 
hướng dẫn những người hữu duyên) 


Safthä devarmanussanari: Thiên Nhân Sư, vị thầy của chư thiên và 
loài người (satthã = vị thầy, vị đạo sư; deva = chư thiên; manussa = 
loài người) 

Buddho: Phật, đẳng giác ngộ (Buddha = bậc giác ngộ, toàn giác) 


Bhagavä: Thế Tôn, bậc đầy đủ phước báu ba-la-mật và năng lực trí 
tuệ vô song, được thế gian tôn kính (bhaga = phước báu) 


Dù niệm băng tiêng Päli hay tiêng Việt, niệm chín, mười 


hay mười một danh hiệu, điêu quan trọng nhât là niệm với tâm 


nương tựa tín thành, trong sạch, và với lòng tri ân sâu xa 


hướng vê Đức Bôn Sư. 


Và một lần nữa, trước khi đọc các chương trong Đại Đệ 


Tử Phật — bước Thây con theo, xin những người con Phật, 


những người học trò của Đức Bồn Sư hãy lắng tâm tụng niệm 


các hồng danh của Đức Phật đề tưởng nhớ ân đức Thây. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Ban Biên Tập Thích Ca Thiên Viện 
Mùa Lễ Tam Hợp Vesak 2016 
Phật lịch 2560 
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Ấy 222 


~ Bhikkhu Bodhi ~ 


Ở phương Tây những năm gần đây, vô số giấy mực đã 
được dùng để viết về Đức Phật (Øuddha) và Giáo Pháp 
(Dhammna) của Ngài, hai Ngôi Báu đầu tiên của đạo Phật, 
nhưng quá ít được viết về Ngôi Báu thứ ba, là Tăng giả 
(Sangha). Ngay đến ý nghĩa của chữ Tăng già cũng từng là 
một đề tài tranh luận, khi mà đối với những aI chưa được tiếp 
xúc với kinh điển Päli, một màn mây khói mờ tối còn che phủ 
trên sự hiểu biết về các vị đệ tử nòng cốt đầu tiên của Đức 
Phật. 

Sự thiếu sót này thật rõ ràng vì để có khái niệm thực tiễn 
về sự thành tựu của Đức Phật trên phương diện một bậc thầy 
tâm linh, chúng ta cần phải tìm hiểu về biệt tài huấn luyện đệ 
tử của Ngài. Một câu kệ tán thán Đức Phật đã ca tụng Ngài là 
bậc “Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu”, có khả năng điều 
phục tâm người và hướng dẫn họ trên con đường giải thoát. 
Giá trị câu tuyên bố như thế phải được chứng minh bằng sự 
quyết tâm của những nam nữ thiện tín hoàn toàn đặt để mình 
dưới sự dẫn dắt của Ngài. 

Cũng như mặt trời được trân quý không chỉ bởi ánh sáng 
tự nó có mà còn bởi khả năng soi rọi vạn vật và thế giới chung 
quanh, sự xuất chúng của Đức Phật như một đạo sư tâm linh 
không chỉ phản ảnh qua Giáo Pháp trong sáng của Ngài mà 
còn qua khả năng soi sáng cho những ai tìm đến nương tựa 
nơi Ngài, biến chính họ trở thành những thể sáng do phẩm 
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chất tâm mà họ đã đạt tới. Nếu không có Tăng già để chứng 
minh cho sức mạnh chuyển hóa đó của Phật Pháp, thì Phật 
Pháp sẽ chỉ đơn giản là một bộ giáo lý kèm theo phương pháp 
thực hành, tuyệt vời trong sáng, ưu việt và nghiêm túc, nhưng 
lại hoàn toàn xa cách với con người trước những mối ưu tư 
thiết yếu nhất của họ. Giáo Pháp chỉ sống khi tiếp xúc với cuộc 
đời, chuyển hóa người tín thành trở nên thánh thiện, trở nên 
những gương sáng trí tuệ, từ bị và thanh tịnh. 

Ước mong của cuốn sách này là lấp đầy khoảng trống đó 
trong văn học Phật giáo phương Tây với những chân dung 
sống động của hai mươi bốn vị đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức 
Phật. Cuốn sách được khai triển từ một loạt những bài viết 
riêng biệt về các đại đệ tử đã được Hội Xuất Bản Kinh Sách 
Phật Giáo (Buddhist Publication Society- BPS) ấn hành dưới 
tên nhà xuất bản nồi tiếng của hội, The Wheel. 

Tiểu sử đầu tiên ra đời là Cuộc Đời Ngài Sãriputta (Xá 
Lợi Phất, còn gọi là Xá Lợi Tử) của ngài Trưởng lão 
Nyanaponika. Tiểu sử này được xuất bản lần đầu năm 1966 
như một tài liệu chuyên khảo độc lập, không hề có dự tính sẽ 
có những bài tiếp nối. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, một tác 
giả Phật tử người Đức là ông Hellmuth Hecker bắt đầu cho 
xuất bản những sơ lược tiêu sử các đại đệ tử trong tờ báo định 
kỳ Phật giáo Đức là W7ssen und Wandel (có nghĩa là Biết và 
Thay Đổi, do Paul Debes thành lập vào năm 1955). Trong hai 
mươi năm kế tiếp, tờ Wissen und Wandel đăng tải bốn mươi 
mốt tiêu sử như vậy, đa số đều là những bài khá ngắn. 

Cuối thập niên 1970, ngài Nyanaponika, lúc đó là chủ bút 
của Hội BPS, có ý định tiếp tục nghiên cứu về ngài Sãriputta 


và sử dụng các bài việt của Tiên sĩ Hecker làm căn bản cho 
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một loạt các bài về các đại đệ tử khác, dưới nhãn hiệu Wheel. 
Vậy là từ năm 1979 đến 1989 Wheel đã cho ra đời những cuốn 
sách nhỏ viết về tiêu sử của các ngài Mahãmogallãna (Đại 
Mục Kiền Liên), Änanda (A Nan Đà), Aigulimãla (Ương 
Quật Ma), Anathapimdika (Cấp Cô Độc), Mahakassapa (Đại 
Ca Diếp), Anuruddha (A Nậu Lâu Đà), và tám vị nữ đệ tử nổi 
bật nhất. Các sách này được chính ngài Nyanaponika và một 
số những vị khác, mà ngài yêu cầu, dịch sang tiếng Anh. Sau 
cùng, năm 1995 tôi viết một cuốn sách nhỏ về ngài 
Mahãkaccãna (Đại Ca Chiên Diên), đó là cuốn cuối cùng xuất 
hiện trong loạt sách. 

Hầu hết tất cả các nguyên bản của Tiến sĩ Hecker đều được 
ngài Nyanaponika triển khai thêm ra khá nhiều với những tài 
liệu gom góp từ Kinh điển Pãli và các bài chú giải, cộng thêm 
ý tưởng thâm sâu đến từ trí tuệ của ngài. 

Trong khi soạn quyên sách này từ những nguyên bản, tôi 
đã sửa đổi khá nhiều hầu hết các bài cũ và thêm vào nhiều tài 
liệu để có được một chân dung đầy đủ hơn của vị đệ tử mà tôi 
đang tìm hiểu. Chương về các vị nữ đệ tử có thêm được bốn 
tiểu sử mới không có mặt trong ấn hành đầu tiên của Wheel, 
mặc dù công việc cung cấp một tiểu sử đầy đủ về các vị nữ đại 
đệ tử, so với việc nghiên cứu các vị nam đại đệ tử, không thể 
thực hiện được vì thiếu hụt nguồn tài liệu. Văn phong trong 
các chân dung đầu tiên cũng đã được duyệt lại kỹ lưỡng. 

Tôi đã dịch lại hầu hết những bài kệ trong các cuốn sách 
của nhà xuất bản The Wheel. Những bài kệ này đã được trích 
ra từ những bản dịch viết theo thể văn mà có lẽ độc giả ngày 
nay sẽ cho là gò bó và khô khan. Để cho phần văn xuôi được 
linh động thêm tôi đã thêm vào những bài kệ mới, đặc biệt 
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được trích ra từ các bộ Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão 
NI Kệ (7Theragatha và Therigatha). Ngoại trừ một số bài, thì 
hầu hết những bài kệ này đều do tôi dịch ra, mặc dù phần diễn 
dịch từ hai bộ này dựa nhiều trên các bản dịch nguyên văn và 
sát nghĩa của K.R. Norman, xuất bản với tựa đề Elders” Verses 
(Trưởng Lão Kệ), phần I và 2. 

Tôi xin cảm ơn Ni Sư Nyanasirï, người phụ tá bền bỉ của 
tôi trong Hội BPS, là người đầu tiên duyệt qua các ấn hành 
gốc của Wheel, đã đưa ra ý kiến ấn bản lại tất cả trong một 
cuốn sách. Tôi cũng xin cảm ơn Savithri Chandraratne đã sốt 
sắng đánh máy rất chính xác các bản thảo vào máy vi tính. Tôi 
vô cùng biết ơn nhà xuất bản Wisdom Publications đã hợp tác 
cùng chúng tôi trong công việc ấn hành cuốn sách này, đặc 
biệt là Sara L. McClintock với công việc bình phẩm bài vở 
giúp hoàn chỉnh tác phẩm. 
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Ø3 G2 tà y2 2 


“Sariputta: The Marshall of the Dhamma” Tác giả: 
Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu dưới tựa The Le øƒ 
Saripufia, BPS Wheel No. 90/92 (1966). 


“Mahãkaccana: Master of Doctrinal Exposition.” Tác giả: 
Bhikkhu Bodhi. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 
405/406 (1995). 


Tất cả các tiểu sử dưới đây đều được Hellmuth Hecker viết 
bằng Đức ngữ và dịch sang Anh ngữ: 


“Mahamogøsallana: Master of Psychic Powers.” Dịch giả: 
Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu dưới tựa A⁄ahã- 
Moggallana, BPS Wheel No. 263/264 (1979). 


“Mahakassapa: Father of the Sangha.” Phiên dịch, hiệu đính 
và thêm chỉ tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong 
BPS Wheel No. 345 (1987). 


“Ananda: Guardian ofthe Dhamma.” Dịch giả: Sister Khemã. 
Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 273/274 (1980). 


“Anuruddha: Master ofthe Divine Eye.” Phiên dịch, hiệu đính 
và thêm chỉ tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong 
BPS Wheel No. 362 (1989). 
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“Great Women Disciples of the Buddha.” Dịch giả: Sister 
Khema. Xuất bản lần đầu dưới tựa Buddhist Women at the 
Time oƒthe Buddha, BPS Wheel No. 292/293 (1982). Các tiểu 
sử dưới đây được thêm vào sau này: “Visakha: The Buddha”s 
Chief Patroness” (dịch giả: Friedgard Lottermoser, thêm chi 
tiết bởi Bhikkhu Bodhi); “Ambapäl: The Generous 
Courtesan,” “Siimã and Uttara,” và “lIsidäsr: A Journey 


through Sarhsära” (dịch giả: Amadeo Solé-LerIs). 


“Angulimala: A Murderer”s Road to Sainthood.” Phiên dịch 
và thêm chỉ tiết: Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu trong 
BPS Wheel No. 312 (1984). 


“Anathapindika: The Buddha”s Chief Patron.” Phiên dịch 
dưới sự kiểm soát của Nyanaponika Thera. Xuất bản lần đầu 
dưới tựa Anafhapindika: The Great Beneƒfacfor, BPS Wheel 
No. 334 (1986). 


“Shorter Lives of the DiscIples.” Soạn theo bản dịch của 
Mudita Ebert. Xuất bản lần đầu trong BPS Wheel No. 115 
(1967). 


Phần văn xuôi từ các nguồn tài liệu Pãli được phiên dịch sang 
tiếng Anh bởi các tác giả và dịch giả trên, trừ khi có ghi chú 
khác. Các kệ được phiên dịch bởi Bhikkhu Bodhi, trừ khi có 
ghi chú khác. 


AN 


Ap. 


Comy. 


Dhp. 


DN 


Jat. 


MI. 
MN 


Pv. 


SN 
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(2⁄2(⁄⁄.Ø%- 


Anguttara Nikãya 


Apadãna 


Commentary 


Dhammapada 


Digha Nikãya 


Jataka 


MIlindapañha 
Majjhima Nikãya 


Petavatthu 


Samyutfa Nikãya 


Sutta Nipata 


Theragatha 
TherIgatha 


Udaãna 


Vinaya PIitaka 


Vimãnavatthu 


Tăng Chi Bộ Kinh 


Sự Nghiệp Anh Hùng — 
Tập thứ 13 trong Tiêu Bộ Kinh 


Chú giải 


Kinh Pháp Cú — 
Tập thứ 2 trong Tiêu Bộ Kinh 


Trường Bộ Kinh 


Chuyện Tiền Thân Đức Phật, 
Kinh Bôn Sanh 


Mi Tiên Vấn Đáp 
Trung Bộ Kinh 


Chuyện Ngạ Quỷ — 
Tập thứ 7 trong Tiêu Bộ Kinh 


Tương Ưng Bộ Kinh 


Kinh Tập — 
Tập thứ Š trong Tiêu Bộ Kinh 


Trưởng Lão Tăng Kệ 


Trưởng Lão Ni Kệ 
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Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết — 


Tập thứ 3 trong Tiêu Bộ Kinh 
Tạng Luật 


Chuyện Thiên Cung — 
Tập thứ 6 trong Tiêu Bộ Kinh 
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3v Cá Ø30‹ 


~ Bhikkhu Bodhi ~ 


VỊ TRÍ CỦA HÀNG ĐỆ TỬ TRONG ĐẠO PHẬT 


Trong vai trò khai sáng một đạo giáo, Đức Phật không hề tự 
cho mình là đắng tiên tri linh thiêng, bậc cứu rỗi quyền năng, 
hay hiện thân của một vị thần thánh nào. Trong khuôn khổ 
Giáo Pháp mà Ngài giảng dạy, chức năng đặc biệt của Đức 
Phật là chức năng của một người thầy, của một vị đạo sư chỉ 
cho chúng ta con đường tiến đến giải thoát rốt ráo. Trong Giáo 
Pháp của thời kỳ xa xưa nhất, như được trình bày trong kinh 
tạng Pali, không có sự khác biệt căn bản nào giữa mục tiêu mà 
chính Đức Phật đạt được và mục tiêu mà các hàng đệ tử nhắm 
đến. Vì cả Ngài và các đệ tử đều có chung một cứu cánh là 
Niết bàn (Mibbãna), sự giải thoát viên mãn của tâm thức ra 
khỏi tất cả mọi ràng buộc, và do đó là sự giải thoát khỏi vòng 
luân hồi vô tận sahsãra. 

Những khác biệt giữa Đức Phật và hàng đệ tử của Ngài 
trước hết là ở thứ tự thời gian sự giác ngộ xảy ra, và sau đó là 
ở những phâm hạnh riêng biệt mà các vị đạt được trên con 
đường đưa đến giác ngộ. Về phương diện thứ lớp thời gian thì 
Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra lại con đường đưa đến 
Niết bàn, và các đệ tử của Ngài bước theo con đường này dưới 
sự giảng dạy và hướng dẫn của Ngài để cuối cùng thành tựu 
được đạo quả: “Này chư tỳ khưu, Như Lai là người đầu tiên 
khai mở ra con đường mà trước đây chưa từng được khai mở, 
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người tạo ra con đường mà trước đây chưa từng được tạo ra, 
người tuyên bố con đường trước đây chưa từng được tuyên 
bố. Như Lai là người hiểu biết rõ con đường, người sáng lập 
con đường, tinh thông và thành thạo về con đường. Và giờ đây 
thì hàng đệ tử của Như Lai đang bước đi trên con đường ấy, 
và sở hữu con đường ấy. Này chư tỳ khưu, đó là sự phân biệt, 
sự khác biệt giữa Như Lai, bậc A-la-hán Toàn Giác, và một vị 
tỳ khưu được giải thoát băng trí tuệ” (SN 22:58). 

về phương diện phẩm hạnh cá nhân, Đức Phật là vị Thầy 
giác ngộ viên mãn (sz//hZ), sáng lập ra cả một hệ thống giáo 
lý (sãsana) nên Ngài sở hữu vô số tài năng và tư chất vô song 
mà các vị đệ tử của Ngài không thể nào sánh được. Bằng 
những khả năng siêu việt đó, Đức Thế Tôn mới có thể hoàn 
thành được sứ mạng hộ trì chúng sanh trong tam giới vô biên 
thoát khỏi vòng sanh tử khổ đau. 

Mục tiêu của Đức Phật khi lần đầu chuyển Bánh Xe Pháp 
truyền bá Giáo Pháp là để dẫn dắt các chúng sanh hữu tình đến 
Niết bàn trong mối liên hệ Thầy trò giữa Ngài và những ai 
muốn thính pháp. Ngài là một bậc đạo sư toàn giác nên Giáo 
Pháp của Ngài đòi hỏi một quá trình rèn luyện đặc biệt cho 
những ai thích hợp và biết tuân thủ lời khuyên dạy của Ngài. 
Ngay cả đến lúc gần chấm dứt nhiệm vụ hoằng pháp, khi năm 
giữa hai cội sz/z ở Kusinärã, Ngài cũng còn tuyên dạy rằng: 
“Cách vinh danh Như Lai, bậc Chánh Đăng Chánh Giác, một 
cách cao quý nhất không phải bằng sự lễ kính hay cúng dường 
mà là bằng nỗ lực hành trì Giáo Pháp miên mật và hết lòng” 
(DN 16). 

Những ai nhận Đức Phật là Thầy và quyết tâm bước theo 
dấu chân Ngài được gọi là đệ tử của Ngài (szvaka), bao gồm 
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hàng xuất gia và hàng cư sĩ. Do đó, toàn thê hàng đệ tử của 
Đức Bồn Sư thường được gọi là tứ chúng: tỳ khưu (b#ikkhu), 
tỳ khưu ni (bU/kkhuø?), cận sự nam (paäsak4), và cận sự nữ 
(upaäsika). 


HAI HẠNG ĐẸ TỬ 


Các đệ tử Đức Phật thường được phân biệt thành hai thành 
phần: phàm đệ tử và thánh đệ tử. Sự khác biệt này không căn 
cứ ở đời sống và hình thức tu tập bên ngoài mà chính yếu là ở 
các trạng thái tâm linh bên trong các vị ấy. Vì tất cả các kinh 
nghiệm cảm nhận được trong cõi luân hồi đều có tính vô 
thường, khổ não và vô ngã, nên cứu cánh tối thượng của Phật 
giáo là phải thoát ra khỏi các vòng xiềng xích trói buộc chúng 
sanh vào các hệ lụy chằng chịt của cõi thế gian mờ mịt khó 
định hướng này, hoặc ít nhất tránh khỏi tái sanh vào các cảnh 
giới thấp kém hơn. 

Đó cũng là cứu cánh tối thượng mà Đức Phật đã đề ra cho 
chính mình và hàng đệ tử phải đạt được. Đại đa số đệ tử của 
Đức Phật đều còn là phàm nhân, chưa thể thành tựu được mục 
tiêu cao cả này mặc dù đã phát tâm quy y Tam Bảo, cố gắng 
thực hành Giáo Pháp ở nhiều mức độ khác nhau. Họ chưa thể 
tự mình thực chứng Giáo Pháp, chưa tây sạch ô nhiễm trong 
tâm, chưa bước được vào dòng giải thoát rốt ráo (nhập lưu). 

Trái lại với các đệ tử phàm nhân này là hàng thánh đệ tử 
(ariya sãvaka) đã vượt lên trên đời thế tục, đạt đến mức bất 
thối chuyên và chắc chắn sẽ thành tựu quả vị giải thoát trong 
nhiều nhất là bảy kiếp nữa. Họ là những vị đã thanh lọc được 
các cấu uế trong tâm, từng tầng, từng lớp một, từ thô thiển 
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nhất lên đến mức có cái nhìn thấu suốt về các pháp. Khả năng 
này thường là do quá trình tu tập tuệ quán (vi2assana- 
bhãvanä) mà kết quả là sự tận diệt được mọi ô nhiễm ngủ 
ngầm trong nội tâm, khiến cho hành giả nhận ra tức khắc thực 
tướng của tất cả các pháp. Đây chính là điểm chấm dứt mọi 
khổ đau mà Giáo Pháp của Đức Phật hằng chỉ ra để cắt đứt 


vòng luân hồi vô thủy vô chung. 


CÁC ĐẠI ĐẸ TỬ 


Sứ mạng đặc biệt nhất của một vị Phật Chánh Đăng Chánh 
Giác là khám phá lại được và tuyên dạy con đường Niết bàn 
đã bị mai một sau một khoảng thời gian quá lâu. Theo quan 
điểm Phật giáo, lịch sử thế giới không phải trải theo một chiều 
dài thắng tắp bắt đầu từ thuở tạo thiên lập địa đến ngày tận thế 
mà là đã trải qua nhiều tiễn trình sanh, trụ, hoại, diệt của vô số 
thế giới trong vô lượng đại kiếp. 

Một vị Phật không chỉ khám phá ra lại con đường giác ngộ 
giải thoát, mà còn có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống giáo lý 
để hỗ trợ cho vô số chúng sanh có cơ hội học hỏi Giáo Pháp 
và đi theo con đường đến cứu cánh Niết bàn. Để hoàn thành 
tôn chỉ cao thượng này, mỗi vị Phật thành lập một đoàn thể 
Tăng già (Sangha), gồm chư tăng ni từ bỏ đời thế tục để có 
thể cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng xuất gia tu hành phạm 
hạnh. 

Mỗi vị Phật đều công khai ban dạy Giáo Pháp cho tứ 
chúng đề dẫn dắt họ vươn lên dần dần đến các cõi giới cao đẹp 
hơn. Nhưng đối với những ai chưa đủ phước duyên được bước 
vào dòng thánh (nhập lưu) thì sự ra đời của một vị Phật hiện 
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tại là một cơ may hy hữu để họ có thê quy y Tam Bảo, bố thí 
cúng dường, thực hành Giáo Pháp hầu gieo được hột giống 
lành giúp họ gặp được các vị Phật tương lai. 

Trong sỐ đông các đệ tử cao quý, mỗi vị Phật đều chỉ định 
một số đệ tử đặc biệt xuất sắc nhất trong mỗi lãnh vực tu hành. 
Trước hết là hai vị trưởng đệ tử (aøggasãva#a) phụ giúp Ngài 
thực hiện trọng trách hướng dẫn và điều hành Tăng chúng: 
một vị là đệ nhất về trí tuệ và một vị là đệ nhất về thần thông. 
Ngoài ra Ngài cũng chỉ định một vị thị giả (u0affhaka) để 
chăm lo các nhu cầu cá nhân và điều hợp sinh hoạt giao tiếp 
giữa Bồn Sư và quần chúng bên ngoài. 

Trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Gotama, hai vị 
trưởng đệ tử là ngài SãrIputta và ngài Moggalläna, còn ngài 
Ananda đảm nhận vai trò thị giả. 

Ngoài ba nhân vật chính yếu này còn có một số đệ tử, bao 
gồm trong cả tứ chúng, được Đức Phật đề cao là “Bậc Đệ 
Nhất” về một phương diện tu tập nào đó. Các vị này đều đã 
từng có lời phát nguyện mạnh mẽ từ vô lượng kiếp quá khứ 
và cũng đã trải qua vô số kiếp sống để vun bồi đầy đủ các ba- 
la-mật — bó thí, giới hạnh, xuất ly, trí tuệ, tính tấn, nhẫn nhục, 
chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. 

Kinh điển Nguyên thủy cũng phân hạng ba mức độ chứng 
đắc: Chánh Đắng Chánh Giác, Độc Giác, và đệ tử a-la-hán. 
Muốn viên mãn các quả vị này, vị phát nguyện phải trải qua 
hằng hà sa số kiếp đề vun bồi các ba-la-mật trên. Điều này giải 
thích tại sao đến thời kỳ Đức Phật Gotama, có nhiều trường 
hợp chứng đắc thật nhanh chóng và bất ngờ, chăng hạn chỉ cần 
nghe qua một vần kệ hay lắng nghe một bài pháp là được 
chứng đắc a-la-hán, ví dụ như chỉ cần một Ølọf nước sau cùng 
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đủ làm tràn đầy một bát nước được tích lũy từ một thời gian 
dài về trước. 


VÈẺ TUYẾN TẬP NÀY 


Cuốn sách này là một sưu tập sơ lược tiêu sử của hai mươi bốn 
vị đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Phật. Tuy mục đích của chúng tôi 
là cung cấp tài liệu trong khuôn khổ giới hạn của cuốn sách, 
nhưng chủ yếu không chỉ là ghi lại một cách trung thực các dữ 
kiện, mà hơn thế nữa là để cung cấp nguồn cảm hứng và khai 
mở cho những ai hết lòng với lý tưởng tâm linh của Phật giáo 
Nguyên thủy. Dù cho các sự kiện được ghi chép trong kinh 
điển có thực sự xảy ra như đã được kể hay không, điều đó đối 
với chúng tôi không quan trọng bằng sự hiểu biết mỗi người 
chúng ta có được về cách nhìn của cộng đồng Phật giáo thời 
xa xưa về các nhân vật gương mẫu cho đời sống tâm linh của 
họ. 

Các nguồn tư liệu cung cấp cho tập sách này chính yếu là 
Tam Tạng mà cốt lõi là Tạng Kinh (Sa Pi‡aka) gồm bốn bộ: 
Digha Nikaya (Trường Bộ Knnh), Ma/7hima Nikaya (Trung Bộ 
Kinh), Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh), và 4ñguftara 
Nikãya (Tăng Chi Bộ Kinh), đặc biệt là cuỗn E/zdaggavagga, 
thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, trong đó Đức Phật liệt kê tám mươi 
vị đệ tử “Bậc Đệ Nhất”. Ngoài ra, Tạng Kinh còn có tuyên tập 
Khuddaka Nikãya (Tiêu Bộ Kinh) trong đó đặc biệt có hai 
tuyển tập Theragärhä (Trưởng Lão Tăng Kệ) và 7herigathä 
(Trưởng Lão Ni Kệ) kế về đời tu hành của các đại đệ tử dưới 
dạng vần kệ. Các bộ kinh nổi tiếng khác như JZ/akz (Kinh 
Bồn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật), Dhammapada 
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(Kinh Pháp Cú), cùng các chú giải về những bộ kinh này đều 
đã góp phần quan trọng trong việc ghi nhận lại chân dung các 
vị đại đệ tử lỗi lạc cùng giải thích mối liên hệ lâu dải giữa họ 
và Đức Phật qua nhiều đời nhiều kiếp. 

Tóm lại tuyển tập này phần lớn được dựa trên các tài liệu 
Phật giáo Nguyên thủy nên có thể mang đến nhiều lợi lạc hơn 
nếu người đọc có mục đích tìm nguồn cảm hứng tu tập từ các 
nhân vật điển hình trong kinh điển. Do đó không nên đọc sách 
này như đọc tiểu thuyết mà chỉ nên đọc mỗi lần một chương 
thôi đề có thê suy nghiệm về cuộc đời của từng nhân vật cùng 
tìm hiểu sâu xa những ngụ ý bên trong câu chuyện. Mục đích 
chính của việc đọc sách này không phải đề thưởng thức những 
giai thoại hấp dẫn và những hình ảnh lý tưởng của một thời xa 
xưa, mà cốt là để nâng cao tầm nhìn tâm linh của mỗi người 
chúng ta qua những hình ảnh sống động của các bậc đã viên 
mãn phẩm hạnh và trí tuệ trong thời kỳ sơ khai của Phật giáo. 
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NYANAPONIKA THERA (1901-1994) là một trong những 
dịch giả lỗi lạc nhất về Phật giáo Nguyên thủy (7heraväda) 
của thời đại chúng ta. 

Sinh trưởng ở Đức quốc, ngài gia nhập Tăng đoàn Phật 
giáo ở Tích Lan (Sri Lanka) năm 1936 dưới sự chỉ dạy của 
Hòa thượng Nyanatiloka Mahãthera. Từ đó ngài sống đời tỳ 
khưu năm mươi tám năm cho đến lúc mệnh chung vào cuối 
năm 1994. Ngài là vị chủ tịch sáng lập và biên tập viên rất lâu 
năm của Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo (Buddhist 
Publication SocIety) ở Kandy, Tích Lan. 

Tác phẩm: Trái Tìm Thiển Tập Phật Giáo (The Heart oƒ 
Buddhist Meditation), Tâm Nhìn của Giáo Pháp (The Vision 
oƒ Dhamma), Nghiên Cứu Tạng Vì Diệu Pháp (Abhidhamma 
Sfudies). 


HELLMUTH HECKER là một luật gia, một văn sĩ Đức quốc 
hàng đầu về Phật giáo Nguyên thủy, và một dịch giả tài ba về 
Kinh điển Päli. 

Tác phẩm: bản dịch Đức ngữ của Tương Ưng Bộ Kinh, 
tập 4 và 5 (Samyutfta Nikaya); một bộ biên niên sử Phật giáo 
gồm 2 tập; và một bản tiểu sử của ngài Nyanatiloka Mahãthera 
— vị tăng sĩ Phật giáo người Đức đầu tiên. 


BHIKKHU BODHI là một tỳ khưu Phật giáo Nguyên thủy 
người Hoa kỳ và là một học giả Phật giáo uyên thâm. 
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Ngài sanh năm 1944 tại New York, Hoa Kỳ. Vào lứa tuổi 
hai mươi, ngài bắt đầu tìm hiểu và yêu thích đạo Phật. Năm 
1967, khi còn đang là một sinh viên ở trường Claremont 
Graduate University, ngài thọ giới sa đi (smajera) với một 
vị tu sĩ Việt Nam theo truyền thống Đại thừa (M⁄ahãyãna). 

Sau khi hoàn tất bằng Tiến sĩ Triết học năm 1972, ngài đến 
tu học tại Phật học viện Quốc tế ở California, với Hòa thượng 
Thích Thiên Ân. Tại đây, ngài gặp Hòa thượng Thích Minh 
Châu. Lúc bấy giờ, ngài Bodhi chưa có ý định trở thành một 
dịch giả Phật giáo Nguyên thủy. Thế nhưng nhân duyên gặp 
ngài Minh Châu đã thay đôi hướng đi của cuộc đời ngài Bodhi. 
Ngài Minh Châu chỉ cho ngài Bodhi thấy tầm quan trọng của 
các loại ngữ văn của kinh điển Phật giáo như là những cánh 
cửa mở kho tàng Pháp Bảo, và khuyên ngài sang Tích Lan để 
học kinh điển PZi¡. Không chần chờ, ngài Bodhi đến Tích Lan 
theo lời khuyên nhủ ấy. 

Cùng năm Ấy, 1972, ngài Bodhi xin thọ giới sa di và, vào 
năm 1973, thọ giới tỳ khưu theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên thủy (Theravada) với Hòa thượng Ananda Mattreya 
— một vị tu sĩ kiến thức uyên thâm người Tích Lan. Ngài bắt 
đầu tích cực học tiếng Päli và nghiên cứu những bài kinh 
nguyên thủy của Đức Phật. Năm 1974, ngài có dịp làm việc 
chung và học hỏi thêm về tiếng PZi với Hòa thượng 
Nyanaponika — một vị cao tăng và học giả người Đức, chủ 
nhiệm và chủ bút của Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo 
(Buddhist Publication SociIety, BPS) ở Kandy. 

Cuối năm 1975, ngài Nyanaponika xem qua vài bài dịch 
của Sư Bodhi và khuyên Sư nên dịch bài kinh Phạm Võng 
(Brahmajala Sutta, bài kinh đầu tiên trong Trường Bộ), cùng 
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các chú giải và phụ chú giải. Bản dịch đó được xuất bản trong 
tập sách Chú Giải Kinh Phạm Võng (The AlI-Embracing Net 
Øƒ Yiews) vào năm 1978, và là khởi điểm cho sự nghiệp dịch 
thuật tiếng PZi/ của ngài Bodhi. 

Năm 1984, ngài Bodhi được đề cử làm chủ biên của hội 
BPS, kế tục ngài Nyanaponika; và từ năm 1988 cho đến nay, 
ngài là chủ tịch của hội này. Năm 2002, ngài thôi làm công 
việc chủ biên và trở về Hoa Kỳ giảng dạy Phật Pháp ở các tu 
viện khắp nơi. Năm 2007, ngài sáng lập tô chức Phật giáo Cứu 
trợ Toàn cầu (Buddhist Global Relief) với mục đích cứu giúp 
và chống đói nghèo trên toàn thế giới. 

Tác phẩm: bản dịch Anh ngữ bài kinh Phạm Võng cùng 
các chú giải và phụ chú giải (The All-Embracing Net oƒ 
Views); bản dịch Anh ngữ của hầu hết các Bộ Kinh của Phật 
giáo Nguyên thủy: Ä⁄ajj/hima Nikãya (Trung Bộ Kinh - đồng 
soạn với Tỳ khưu Ñãnamoli), 4#guzara Nikãya (Tăng Chi Bộ 
Kinh), Sømyufa Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh), Thắng Pháp 
Tập Yếu (A Comprehensive Manual oƒ Abhidhamma), Những 
lời Phật Dạy (In the Buddha s Woras). 
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CHƯƠNG 1 
XÁ LỢI PHẤT 


SARIPUTTA 


VỊ TƯỚNG QUẦN CỦA GIÁO PHÁP 
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Thời Đức Phật (84ha) còn tại thế, trong hàng tứ chúng 
theo bước Thầy sống đời phạm hạnh, tìm cầu giải thoát, có 
nhiêu vị đại đệ tử đã nêu những tắm gương sáng ngời giới đức, 
trí tuệ, và góp phần quan yếu trong việc truyền bá Giáo Pháp 
(Dhamưna), hỗ trợ hay hướng dẫn giáo đoàn của Đức Thế Tôn. 
Giữa những vị Ấy, Đại đức SãrIputta (Xá Lợi Phất) và Đại đức 
Mahäã Moggallãna (Đại Mục Kiền Liên) là hai vị trưởng đệ tử 
(aggäsavaka) đứng đầu Tăng già (Sangha), là cánh tay phải 
và cánh tay trái hộ Pháp trợ Tăng của Đức Thế Tôn. 

Riêng ngài Sãriputta là một vị thánh tăng trí tuệ bậc nhất, 
chỉ sau Đức Phật mà thôi. Ngài thường được Đức Phật khen 
ngợi các phẩm hạnh ưu tú, xứng danh trưởng tử Như Lai, và 
là vị tướng quân của Giáo Pháp (Dhammasenapzari). Tuy 
nhiên, ân đưới danh tiếng đại trí tuệ và ưu việt trong khả năng 
giảng dạy Giáo Pháp cũng như dưới phẩm vị huynh trưởng tôi 
cao trong Tăng chúng, cuộc đời ngài Sãriputta là một dòng 
sông hiền hòa chan chứa lòng từ bi, hiếu thảo, xả thân, tình 
bạn, tình đồng môn, hạnh khiêm tốn, nhẫn nại, và đặc biệt là 
đức tính biết ơn dù sự tử tế hay ân đức được thọ nhận có nhỏ 
bé hay xa xưa vô cùng. 

Ước mong rằng ôn lại cuộc đời ngài Sãriputta, vị trưởng 
tử của bậc Đại Đạo Sư, sẽ giúp cho mỗi chúng ta tăng trưởng 
đức tin Tam Bảo trong sạch và sức mạnh tâm linh để nỗ lực 


tiên tu trên con đường đạo mà ngài đã đi qua. 
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CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU 
(Soạn theo chú giải Tăng Chỉ Bộ Kinh Chương 1, Phẩm 14 
và chủ giải Kinh Pháp Cú) 


Câu chuyện bắt đầu ở xứ Ấn Độ, cách thành Rãjagaha không 
bao xa, tại hai làng bà-la-môn giáo năm cạnh nhau, Upatissa 
và Kolita. Trước khi Đức Phật ra đời, có hai thiếu phụ bà-la- 
môn, RũpasärT ở Upatissa và MoggallT ở Kolita, cùng thọ thai 
một ngày và đồng hạ sanh con trai, cũng vào cùng một ngày. 
Gia tộc hai bên hằng kết chặt tình thân hữu qua bảy thế hệ. 
Vào ngày đặt tên, vì xuất thân từ gia đình đứng đầu của làng, 
hai cậu bé được nhận tên làng — Upatissa và Kolita — làm tên 
mình. 

Upatissa và Kolita là đôi bạn chí thân từ tấm bé. Lúc 
trưởng thành, cả hai đều uyên thâm, ưu tú trong mọi môn học. 
Mỗi vị có năm trăm thanh niên bả-la-môn theo học hỏi. 

Năm nọ, đôi bạn cùng đến Rãjagaha tham dự một lễ hội 
thường niên tưng bừng náo nhiệt. Ngày thứ nhất rộn rã tiếng 
cười sảng khoái. Ngày thứ hai cũng thế... Sang đến ngày thứ 
ba, không hiểu vì sao lòng đôi bạn chân tình này cùng trĩu 
nặng suy tư và buồn man mác. Tiếng cười tắt lịm. Họ ngôi yên 
lặng nhìn lên sân khấu đang quay cuồng theo từng màn kịch, 
lời ca, điệu múa bằng một cái nhìn khác, cái nhìn quan sát 
chiêm nghiệm, chứ không còn bị cuốn hút như trước nữa. 

Bỗng nhiên, họ thấy những hình thể trên sân khấu hiển 
hiện trong tâm tư mình như những bóng ma vật vờ. Chỉ với 
một cái thấy thật ngắn ngủi, như tia chớp nháy từ đáy nội tâm 
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sâu thăm, mà họ không bao giờ còn nhìn cuộc đời với cái nhìn 
vô tư lự như xưa. 

Như nhau, họ tự hỏi: 

“Có gì để ta đắm đuối ngắm nhìn nơi đây? Rồi một ngày 
trăm tuổi, những con người này đều sẽ chết. Ta có nên tìm một 
giáo pháp đưa đến sự giải thoát, đến quả vị Bất tử?” 

Nhìn thấy vẻ tư lự đăm chiêu của bạn, Kolita hỏi: 

“Upatissa thân mến, bạn có sao không? Hôm nay bạn 
không vui tươi như mọi ngày, dường như đang bận tâm lo lắng 
một điều gì. Hãy nói cho tôi nghe.” 

“Kolita thân mến, tôi đang nghĩ rằng thật là hoang phí thời 
gian lao theo những buôn vui trống rỗng và giả tạo, múa may 
trên sân khấu cuộc đời. Đã đến lúc đi tìm con đường giải thoát 
khỏi vòng sanh tử đảo điên này. Nhưng Kolita ơi, bạn cũng lộ 
vẻ ưu tư.” 

“Upatissa, tâm ý tôi cũng như bạn vậy.” 

Và như thế đôi bạn thân cùng chí hướng quyết định lìa bỏ 
gia đình, sống đời khất sĩ, tầm sư học đạo. 

Họ theo học với khất sĩ SañJaya, một vị đạo sư nồi tiếng Ở 
RãJagaha. Đi cùng patissa và Kolita còn có năm trăm môn 
đệ bà-la-môn của riêng mỗi vị. Sau khi có hai vị vào hàng ngũ 
môn đồ, thanh danh của Sañjaya thêm lừng lẫy. Nhưng chỉ sau 
một thời gian ngắn, Sañjaya đã truyền dạy hết các học thuyết 
của mình cho Upatissa và Kolita. Còn pháp vô sanh bắt tử, 
đạo sĩ không sao lý giải được. 

patissa và Kolita thất vọng và lại lên đường tầm đạo, tìm 
đến bắt cứ nơi nào đồn đãi xuất hiện bậc đại trí hay thánh nhân 
có thể soi sáng tâm tư nguyện vọng của mình. Thế nhưng, du 
hành khắp xứ Ấn mênh mông, họ vẫn không gặp một ai trả lời 
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được những câu hỏi của họ. Đôi bạn quay về Rãjagaha. 

Ngày càng hiểu biết và quý mến nhau, đôi bạn du sĩ 
nguyện chia sẻ với nhau tất cả những gì họ tìm được, kể cả 
ánh đạo còn mơ hồ xa thăm. Kết nghĩa đệ huynh, họ hứa với 
nhau sẽ cùng tận lực tầm sư học đạo về quả vị Bắt tử, và người 
nào tìm ra trước sẽ thông báo cho bạn mình hay. Lời hứa 
nguyện ấy không như những thề nguyền thế tục mà xuất phát 
từ tâm tư chân thành của đôi bạn tri kỷ cao thượng song hành 
trên lối đi hướng về Chánh Đạo. 

Sau khi đôi bạn phát lời hứa nguyện cũng là lúc Đức Phật 
đang trên đường đến Rãjagaha. Trước đó không bao lâu, Ngài 
kết thúc mùa an cư kiết hạ đầu tiên sau khi chứng đạt quả vị 
Giác Ngộ và bắt đầu cuộc du hành truyền bá Giáo Pháp. Từ 
Gayäã Ngài đi đến Rãjagaha theo lời hứa với Vua Bimbisãra 
rằng Ngài sẽ trở về đây sau khi thành đạo. Nơi đây Thế Tôn 
ngự tại Veluvana (tịnh xá Trúc Lâm) mà Vua Bimbisara đã 
phát tâm cúng dường. 

Trong sáu mươi vị đệ tử a-la-hán đầu tiên được Bồn Sư 
cho lên đường truyền bá Giáo Pháp, mang thông điệp về con 
đường giải thoát đến mọi nơi, có Trưởng lão Assaji. Trưởng 
lão là một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thiện 
duyên đến khi Upatissa gặp Trưởng lão một buổi sáng lúc ngài 
đang trên đường đi trì bình từ nhà này sang nhà nọ trên đường 
phố Rãjagaha. 

Từ vị khất sĩ vô danh này toát ra một vẻ khiêm cung bình 
dị, bước đi thì thư thái tự tại, dáng đứng yên lành tĩnh lặng khi 
nhận vật thực cúng dường vào bát của mình. Lúc Upatissa tiễn 
gần hơn, niềm ngưỡng mộ đối với vị khất sĩ biến thành nỗi 


thán phục, kinh ngạc và tôn kính bởi vị khất sĩ có một vẻ mặt 
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kỳ diệu lạ thường mà Upatissa chưa bao giờ thấy được từ bất 
cứ một vị khất sĩ nào trước kia — vẻ mặt của một bình yên tuyệt 
đối, của một thanh thản an nhiên như mặt hồ nước tĩnh lặng 
không gợn một chút sóng, êm nằm dưới bầu trời yên lành 
trong sáng. 

Upatissa suy nghĩ: “Vị khất sĩ này chắc chắn là một vị a- 
la-hán hoặc phải là môn đồ của bậc giác ngộ nào đó đã chứng 
đắc được pháp Bắt tử mà ta hằng tìm kiếm. Ta tự hỏi Thầy của 
ngài là al, và ngài đang tu tập theo giáo pháp của a1. Ta phải 
tới hỏi ngài để biết được những điều này.” 

Tuy nhiên, Upatissa biết rằng hỏi han quấy rầy một vị 
khất sĩ chưa quen khi người đang chú tâm trì bình hóa duyên 
là không phải phép, vì vậy Upatissa kiên nhẫn theo sau lưng 
vị khát sĩ khi người này đi từ nhà này sang nhà nọ với chiếc 
bình bát trên tay. Cuối cùng, khi Trưởng lão Assaji trì bình 
xong và đang tìm một nơi yên vắng ở ngoài thành đề thọ thực, 
patissa vượt lên, đến bên người, đảnh lễ, trải tọa cụ của mình 
và thỉnh vị trưởng lão an tọa. Khi ngài thọ thực xong, Upatissa 
cúng dường nước trong sạch từ bình nước mình mang theo. 
Và như vậy, với Trưởng lão AssajJI, Upatissa chu toàn những 
bốn phận của một người học trò đến vị thầy. 

Rồi Upatissa cung kính thưa: 

“Thưa ngài, phong thái oai nghi đi đứng của ngài thật là 
thanh thản và trầm tĩnh. Nét mặt của ngài tươi nhuận và trong 
sáng. Tôi tha thiết muốn biết được ai là Thầy của ngài, người 
mà ngài đã bỏ lại sau lưng gia đình và bằng hữu để theo cầu 
đạo. Quý danh Thầy của ngài là gì? Vị đạo sư ấy giảng dạy 
giáo pháp gì? 

Vị khất sĩ thân thiện trả lời: 
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“Tôi có thể nói cho hiền hữu biết ngay bây giờ. Có một vị 
đạo sư dòng dõi Sãkya đã lìa bỏ gia đình và quê hương đề sông 
đời không nhà của một khất sĩ. Và để theo bước Ngài, tôi cũng 
từ bỏ đời thế tục. Đó là Đức Thế Tôn, là Tôn Sư của tôi. Tôi 
tu học và thực hành Giáo Pháp của Ngài. 

“Và giáo pháp đó là gì bạch ngài? Tôn sư của ngài giảng 
dạy những gì?” 

Vị khất sĩ khiêm tốn trả lời: 

“Này hiền hữu, tôi chỉ mới xuất gia, theo học giáo lý và 
thọ giới luật của Bồn Sư cách đây không bao lâu, vì vậy Giáo 
Pháp của Ngài tôi chưa biết nhiều. Tôi không thê giải thích 
cho hiền hữu một cách cặn kẽ tường tận được. Nhưng nếu hiền 
hữu chỉ muốn biết cốt lõi Giáo Pháp của Ngài, tôi có thể tóm 
tắt sơ lược trong đôi dòng.” 

Upatissa lập tức nhận lời: 

“Tôi mong mỏi được biết điều cốt lõi, không cần nhiều 
chữ nghĩa. Xin hãy nói cho tôi nghe, tóm lược như thế nào tùy 
theo ngài. Bốn phận của tôi sẽ là thấu hiểu, chứng nghiệm ý 
nghĩa của lời ngài ban cho, dù phải bằng hàng trăm hay hàng 
ngàn phương pháp khác nhau.” 

Và để trình bày cho Upatissa, Trưởng lão Assaji đọc bài 


kệ sau: 


Ye dhamma hetuppabhava 
T1esam heturn tathägato aha, 
Tesañ ca yo nrodho 
EvamvadI mahaãsammano. 


Vạn vật từ duyên khởi 
Đức Như Lai từng thuyết, 
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Và rồi từ duyên diệt 
Đại Đạo Sư đã truyền. 


Bài kệ ngắn gọn nhưng do căn cơ chín muỗi, Upatissa vừa 
nghe xong hai câu đầu của kệ thì ánh sáng trí tuệ đầu tiên của 
thánh đạo — quả vị dự lưu — thoáng bừng lên trong tâm, soI rọi 
chân lý về quả Vô sanh Bất tử từng được giảng dạy bởi tất cả 
các bậc Chánh Đăng Chánh Giác: “Bất cứ sự vật nào đã có 
sanh khởi hay sẽ sanh khởi thì đều sẽ phải bị hoại diệt, không 
thoát khỏi, không ngoại lệ. Chỉ những gì chưa hề sanh khởi, 
chưa hề hiện hữu mới không bị chỉ phối bởi định luật này mà 
chịu hoại diệt.” Và đứt bài kệ, Upatissa đắc thánh quả nhập 
lưu. 

Giây phút ấy Upatissa liền biết được đây là Pháp Bảo, con 
đường giải thoát mà mình hằng tầm cầu và nay phải tìm 
phương pháp chứng ngộ. Upatissa thưa với Trưởng lão: 

“Bạch ngài, xin khỏi giải thích thêm Pháp kệ này. Bấy 
nhiêu là đủ cho con rồi. Nhưng xin cho con biết Đức Tôn Sư 
hiện nay đang ở đâu?” 

“Ngài đang ngự ở Động Trúc Lâm.” 

patissa cung kính phủ phục dưới chân Trưởng lão, đảnh 
lễ và hoan hỷ cảm tạ trước khi từ biệt vị khất sĩ mà trong một 
khoảnh khắc đã thắp lên ánh sáng trí tuệ cho mình. Ngay sau 
đó, Upatissa liền nhớ tới Kolita và lời hứa nguyện thiêng liêng 
nên trở về lâm viên nơi các vị du sĩ cư ngụ, tìm bạn Kolita báo 
tin mừng đã tìm được pháp Bắt tử. 

Thế rồi, cũng như Upatissa đã ngạc nhiên trước phong thái 
xuất phàm của Trưởng lão Assaji khi thấy vị khất sĩ này từ xa, 
Kolita vừa trông thấy Upatissa tiến lại gần cũng rúng động 
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trước dáng vẻ trong sáng, an lạc khác thường của bạn. Lập tức, 
Kolita biết rằng người bạn hiền tâm giao đã tìm được pháp Bắt 
tử. Upatissa kế lại cho Kolita nghe cuộc gặp gỡ Trưởng lão 
Assajl. Và khi Upatissa đọc lại bốn câu kệ đã được nghe, 
Kolita cũng trực nhận được Chân Lý và chứng đắc thánh quả 
nhập lưu. 

Hoan hỷ trong ánh đạo, Kolita liền nói: 

“Upatissa, vậy ta hãy lên đường tìm đến Đức Tôn Sư nhé.” 

Nhưng Upatissa là một người luôn luôn nhớ ơn và kính 
trọng thầy tổ. Vì vậy, trước khi lên đường tìm đắng Toàn Giác 
để thọ giáo, Upatissa đề nghị với Kolita đến báo tin và thuyết 
phục người thầy cũ, đạo sĩ Sañjaya, cùng đi cầu đạo. 

Sañjaya thắng thắn chối từ: 

“Ta đang là thầy của bao nhiêu người. Nếu nay phải trở lại 
vị thế một đệ tử, có khác nào một bê nước vĩ đại phải đôi đời 
thành một bình chứa cỏn con. Ta không thê nào sống đời sống 
một môn đồ được nữa.” 

Upatissa không nản lòng, tiếp tục thuyết phục vị thầy: 

“Thưa tôn sư, đừng nghĩ như vậy!” 

“Chuyện như vậy là vậy thôi. Nhị vị có thê đi, nhưng ta thì 
không.” 

“Thưa tôn sư! Khi một vị Phật xuất hiện trên đời, người 
người tìm đến để chiêm bái, đảnh lễ, cúng dường. Chúng con 
đây cũng tìm đến Ngài. Rồi việc gì sẽ xảy đến cho tôn sư?” 

Thay câu trả lời, SañJaya hỏi lại: 

“Này các đệ tử, các ông nghĩ sao: ở trên đời này, kẻ ngu 
muội nhiều hơn hay bậc tri thức nhiều hơn?” 

“Kẻ ngu muội rất nhiều, thưa tôn sư, còn bậc tri thức thật 


hiêm hoi.” 
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“Vậy thì, bậc tri thức sẽ tìm đến bậc trí tuệ Gotama, và kẻ 
ngu muội sẽ đến với kẻ ngu muội như ta. Nhị vị hãy đi đi. Ta 
không đi đâu cả.” 

Đôi bạn đành từ biệt đạo sĩ SañJaya sau khi nói lời cuối 
với vị thầy: 

“Thưa tôn sư, rồi tôn sư sẽ hiểu được sự lầm lẫn của 
mình.” 

Sau khi hai vị ra đi, có sự chia cắt lớn trong hàng ngũ môn 
đồ của Sañjaya nên tu viện của đạo sĩ hoang vắng hắn đi, và 
vì thế ông vô cùng uất hận. Năm trăm môn đồ của ông bỏ theo 
Upatissa và Kolita; nhưng sau đó hai trăm năm mươi người 
trong số này trở về với ông. Upatissa và Kolita cùng hai trăm 
năm mươi người còn lại lên đường đến Trúc Lâm. 

Khi họ vừa vào khuôn viên tịnh xá, Đức Phật đang ban 
pháp thoại cho đại chúng. Ngài nói với chư tỳ khưu hiện diện: 

“Sắp đến nơi đây là đôi bạn Upatissa và Kolita. Họ sẽ là 
hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú.” 

Rồi phủ phục duới chân Đức Phật, đôi bạn cung kính đảnh 
lễ và bạch Ngài: 

“Bạch Thế Tôn, xin cho chúng con xuất gia để được theo 
bước Ngài, xIn cho chúng con được thọ giới tỳ khưu cao quý.” 

Đức Phật nhận lời thỉnh cầu Đạo Pháp của Upatissa và 
Kolita, cho phép hai vị thọ tỳ khưu qua lời dạy “F7 
Bhikkhu! ”: 

“Hãy đến đây, này chư tỳ khưu! Pháp Bảo đã được truyền 
dạy. Giờ đây hãy sống đời phạm hạnh trên con đường giải 
thoát để chấm dứt khô đau.” 

Rồi bậc Minh Hạnh Túc tiếp tục thuyết giảng theo căn cơ 
của từng đệ tử đang lắng tâm nghe Giáo Pháp. Cuối bài pháp 
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các vị đều đắc thánh quả a-la-hán, ngoại trừ Upatissa và 
Kolita. Hôm ây đôi bạn chưa đạt các thánh quả cao hơn vì, 
không như các đệ tử khác của Đức Phật, họ cần phải trải qua 
một quá trình tu học và chứng nghiệm thâm sâu, vi diệu, rốt 
ráo để có thê hoàn thành sứ mệnh trưởng đệ tử của Đức Phật 
mà họ đã phát đại nguyện từ vô lượng kiếp quá khứ. 

Sau khi gia nhập Giáo đoàn của Đức Phật, Upatissa được 
gọi là Sariputta và Kolita là Mahã Mogsallãna. 

Đề chuẩn bị cho cuộc huân tập tâm linh thâm diệu và đầy 
thử thách này, Đại đức Moggallãna đến làng Kallavälaputta, 
gần xứ Magadha, trú ngụ và trì bình khát thực. Bảy ngày sau 
khi thọ giới tỳ khưu, trong lúc đang nỗ lực hành thiền, Đại đức 
gặp chướng ngại dã dượi và hôn trầm. Nhưng với sự khích lệ 
và hướng dẫn của Bồn Sư, Moggallãna chế ngự được chướng 
ngại này. Rồi trong khi đang chú tâm lắng nghe Đức Phật 
thuyết giảng chi tiết đề mục tham thiền về tứ đại 
(dhatukammaffhana), Đại đức chứng đắc ba thánh quả cao 
hơn (nhất lai, bất lai, a-la-hán) và đạt đến pháp học và pháp 
hành toàn hảo tột đỉnh của một vị trưởng đệ tử. 

Phần Đại đức Sãriputta thì tiếp tục kề cận bên Bồn Sư, tu 
tập trong hang Sũkarakhata-lena và trì bình khất thực ở 
RãJagaha. Một hôm, nửa tháng sau ngày SãrIputta thọ giới tỳ 
khưu, Đức Phật thuyết pháp cho người cháu của Đại đức, du 
sĩ Dĩghanakha (MN 74). Lúc ấy, Sãriputta đang đứng sau lưng 
và hầu quạt cho Bồn Sư. Khi đang chú tâm lắng nghe thật thấu 
đáo pháp thoại ban cho cháu mình, như thể cùng chia sẻ vật 
thực nấu nướng cho một người khác, Đại đức đạt được trí tuệ 
toàn hảo tột đỉnh của một vị trưởng đệ tử và chứng đắc thánh 


quả a-la-hán với bốn tuệ giác phân tích, pa/isambhida-ñana 
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(AN 4:173). Cuối bài pháp, người cháu của Đại đức đắc quả 
nhập lưu. 

Theo chú giải, Sãriputta đắc thánh quả a-la-hán sau 
Mogsallãna vì trí tuệ vĩ đại của ngài, chỉ đứng sau Đức Phật, 
đòi hỏi thời gian cho một sự huân tập, dùi mài toàn hảo và 
thuần thục. Ví như thường dân, khi cần đi đâu, có thể lập tức 
lên đường; nhưng nếu là bậc vua chúa thì sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
cho hành trình đòi hỏi nhiều thời gian. 

Ngay trong ngày hôm ấy, khi bóng chiều đã ngả dài trên 
Động Trúc Lâm, Bồn Sư triệu tập các môn đồ và tuyên bố 
phẩm vị trưởng đệ tử cho Sãriputta và Moggallãna. Việc này 
khiến một vài sa môn bất bình và bàn luận với nhau: 

“Lẽ ra Bốn Sư nên trao phẩm vị trưởng đệ tử cho các vị sa 
môn xuất gia đầu tiên, như năm Trưởng lão được Bốn Sư 
giảng dạy bài pháp đầu tiên ở Vườn Nai, nếu không thì phải 
là năm mươi lăm tỳ khưu do sư huynh Yasa dẫn đầu, hoặc ba 
mươi vị Bhaddavaggiya được Bồn Sư khai ngộ, hay ba anh 
em ngài Kassapa. Nhưng Bồn Sư lại trao phẩm vị này cho 
những người mới xuất gia.” 

Nghe được những lời bàn tán này, Thế Tôn dạy: 

“Như Lai không thiên vị ai mà chỉ trao trọng trách theo 
hạnh nguyện của mỗi người. Ví dụ như Aññã Kondañña (An 
nhã Kiều trần như) trong kiếp quá khứ, vào thời Đức Phật 
Padumuttara, không phát đại nguyện được làm trưởng đệ tử 
của một vị Phật tương lai mà phát đại nguyện được làm vị đệ 
tử đầu tiên đắc thánh quả a-la-hán. Nguyện ấy đã được thọ ký 
và đã thành tựu. Kassapa thì phát nguyện thành tựu tối thắng 
về có nhiều đồ chúng. Còn các thánh a-la-hán còn lại chỉ ước 
nguyện chứng đạt thánh quả a-la-hán mà thôi. 
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“Trong khi ấy, vào thời Đức Phật Anomadassï, Sãriputta 
và Moggallana phát đại nguyện làm trưởng đệ tử của một vị 
Phật tương lai. Nguyện ấy cũng đã được thọ ký và đến ngày 
nay, do căn cơ chín muôi và nhân duyên đầy đủ, đã thành tựu 
viên mãn. Như Lai trao phẩm vị cho Sãriputta và Moggallãna 
theo ước nguyện của hai vị. Như Lai không có thiên vị.” 


HẠNH NGUYÊN BAN ĐẦU 


Lời giảng dạy trên của Đức Phật nhắn mạnh định luật nhân 
quả nghiệp báo. Những gì hiện hữu hôm nay là quả trổ từ 
nghiệp đã gieo qua vô lượng kiếp quá khứ đắm trong vòng 
sanh tử luân hồi vô thủy vô chung, sđ/nsãra. 

Cũng như vậy, phâm vị trưởng đệ tử của ngài Sãriputta bắt 
nguồn từ một a-tăng-kỳ (zsaäkheyya) và một trăm ngàn kiếp 
trái đất trước, vào thời Đức Phật AnomadassI, vị Phật thứ bảy. 
Thuở ấy, Đại đức Sãriputta sanh vào một gia đình bà-la-môn 
giàu có vả tên là Sarada. Cũng trong thời gian này, Đại đức 
Moggallaäna sanh vào một phú gia bả-la-môn khác và tên là 
Sirivaddhana. Hai gia đình quen biết nhau, và đôi bạn thân 
thiết từ khi thơ ấu. 

Thân phụ qua đời, Sarada thọ hưởng tài sản to lớn của gia 
đình. Nhưng không bao lâu, sau khi ấn cư để chiêm nghiệm 
về cái chết đã sẵn dành và không sao thoát được của chính bản 
thân mình, Sarada quyết định từ bỏ toàn bộ gia sản và xuất gia 
tìm con đường giải thoát khỏi vòng sanh tử trầm luân. Sarada 
đến tìm và kêu gọi Sirivaddhana cùng mình lên đường tầm 
đạo. Tuy nhiên, vẫn còn dính mắc sâu chặt trong đời thế tục, 
Sirivaddhana từ chối. 
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Vẫn kiên quyết với ý định xuất gia, Sarada bố thí hết tài 
sản cho người nghèo khổ, khốn cùng rồi lìa bỏ gia đình, sống 
đời ân sĩ tóc bện ở vùng rừng núi, nỗ lực tham thiền. Ngài 
nhanh chóng và dễ dàng chứng đắc các phàm tuệ và thần 
thông, thu hút nhiều đạo sĩ theo bước tu tập của mình. 

Một ngày nọ, sau khi xuất khỏi đại bi định (mahäãkarunä 
samäparri), Đức Phật Anomadassĩ dùng Phật nhãn quán chiếu 
thế gian, xem những ai căn cơ đã chín muồi đề Ngài hỗ trợ, 
hướng dẫn và khuyên dạy. Và như thế Sarada cùng các môn 
đệ lọt vào “lưới trí” của Thế Tôn. Ngài lặng lẽ ôm y bát, một 
mình đến viếng trú xứ của nhóm đạo sĩ tóc bện Sarada. 

Khi trông thấy tướng hảo quang minh và uy nghỉ của Đức 
Phật, đạo sĩ Sarada lập tức biết rằng vị khách của mình nếu 
còn tại gia sẽ là vua Chuyên Luân, nếu xuất gia sẽ là bậc 
Chánh Biến Tri. Sarada liền cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
thỉnh Ngài an tọa ở chỗ ngồi danh dự, và dạy các môn đệ cúng 
dường nước và vật thực đến Ngài. 

Trong lúc ấy, Tăng chúng của Đức Phật - gồm một trăm 
ngàn vị thánh a-la-hán — theo chân hai vị trưởng đệ tử của 
Ngài, Nisabha và Anoma, đến trú xứ của Sarada. Sarada vô 
cùng hoan hỷ, truyền dạy các đạo sĩ môn đệ tìm kỳ hoa dị thảo 
trong núi rừng về cúng dường Thế Tôn và chư tăng. Rồi đề tỏ 
lòng kính ngưỡng bậc Ứng Cúng, Sarada đứng hầu sau lưng 
Thế Tôn, hai tay nâng cao một lọng hoa lớn ở phía trên đầu 
Ngài. Đức Phật tham thiền nhập diệt thọ tưởng định („0„zodha 
Samapøffi) trọn một tuần lễ, và Sarada đã cung kính đứng sau 
lưng Ngài, nghiêm trang nâng lọng hoa suốt bảy ngày ấy. 

Khi đắng Điều Ngự Trượng Phu xuất thiền, Ngài truyền 
hai vị trưởng đệ tử thuyết pháp cho nhóm đạo sĩ Sarada. Sau 
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bài pháp của hai vị, Thế Tôn đích thân ban một thời pháp nữa. 
Cuối thời pháp của Ngài, tất cả môn đồ của Sarada đều chứng 
đắc thánh quả a-la-hán. Thế nhưng Sarada lại không chứng 
đắc quả vị cao quý này cũng như các thánh quả khác. Đây là 
vì khi Sarada lắng nghe pháp thoại và quan sát phong cách uy 
nghi khả kính của Đại đức Nisabha thì tâm tư Sarada dâng tràn 
mong ước được trở thành vị trưởng đệ tử thứ nhất của một vị 
Phật cũng như Đại đức vậy. Và như thế, Sarada đã phủ phục 
dưới chân Đức Phật Anomadassï và phát đại nguyện: 

“Bạch Thế Tôn, với công hạnh thiện lành do đã tôn kính 
nâng lọng hoa cúng đường Thế Tôn suốt bảy ngày qua, con 
không ước nguyện làm thiên chủ của các vị trời hay ngôi vị 
Đại Phạm thiên Mahã Brahmã, cũng không ước nguyện bắt cứ 
một quả nào khác trổ sanh, ngoài ước nguyện được trở thành 
trưởng đệ tử của đấng Chánh Đắng Chánh Giác tương lai.” 

Đức Phật Anomadassĩ quán chiếu tương lai và thọ ký rằng 
ước nguyện của Sarada sẽ được thành tựu: một a-tăng-kỳ và 
một trăm ngàn kiếp trái đất sau sẽ có một vị Phật ra đời là Đức 
Phật Gotama; và Sarada sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ nhất của 
Ngài, là vị tướng quân của Giáo Pháp với tên SãrIputta. 

Sau khi Đức Thế Tôn rời khỏi trú xứ của Sarada, đạo sĩ 
đến gặp người bạn tâm giao thân thiết, Sirivaddhana, tường 
thuật các diễn biến và sách tấn bạn hiền phát tâm nguyện được 
làm trưởng đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama. Với tín tâm 
trong sạch, Sirivaddhana xây dựng một đại sảnh nghiêm trang 
thanh tịnh; nơi đây Sirivaddhana cung thỉnh Thế Tôn cùng tất 
cả chư tăng đến ngự để cúng dường trai tăng suốt bảy ngày. 
Sau nghỉ lễ cúng dường vật thực và dâng y quý lên Đức Phật 
và chư tăng, Sirivaddhana phát đại nguyện: 
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“Bạch Thế Tôn, với công hạnh thiện lành của sự cúng 
dường trong sạch này, con ước nguyện được trở thành trưởng 
đệ tử thứ hai của cùng một vị Phật mà hiền hữu Sarada của 
con sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ nhất.” 

Đức Phật Anomadassĩ quán chiếu tương lai và thọ ký rằng 
ước nguyện của Sirivaddhana sẽ được viên mãn: Sirivaddhana 
sẽ trở thành trưởng đệ tử thứ hai của Đức Phật Gotama, là vị 
sa môn thần thông bậc nhất và vô cùng dũng mãnh với tên 
Moggalläna. 

Sau khi được Đức Thế Tôn thọ ký, đôi bạn dốc lòng vun 
bồi thiện nghiệp trong đời sống riêng của mình. Là một cư sĩ, 
Sirivaddhana tích cực hộ trì Tăng chúng và thực hiện các việc 
bồ thí từ thiện. Là một tu sĩ, Sarada tiếp tục đời sống phạm 
hạnh, nỗ lực tham thiền nhập định. Khi kiếp sống ấy chấm dứt, 
Sirivaddhana sanh vào cõi trời dục giới, còn Sarada sanh vào 
cõi Phạm thiên. 


CHUYỆN TIÊN THÂN 


Sau kiếp sông ấy, đôi bạn Sãriputta và Moggallãna tiếp tục 
trôi lăn trong biên khổ luân hồi. Nhưng trên bước đường phiêu 
dạt, họ đã có những lần được gặp gỡ một chúng sanh mà họ 
đã ước nguyện trở thành trưởng đệ tử của vị ấy. Chúng sanh 
cao quý vô thượng ấy cũng đã phát đại nguyện tôi thắng dưới 
chân một vị Phật, Đức Phật thứ nhất DIpankara. Đó là đại 
nguyện trở thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác, Phật, Thế Tôn. 
Chúng sanh ấy là Đức Bồ Tát, Đức Phật Gotama ngày nay của 
chúng ta. Trong Kinh Bồn Sanh (JZ/a&a) gồm hơn năm trăm 
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năm mươi chuyện tiền thân của Đức Phật Gotama, vai trò của 
Sãriputta nôi bật và xuất hiện nhiều hơn tất cả các vị đệ tử 
khác của Ngài, có lẽ chỉ ngoại trừ Ananda mà thôi. 

Bị vùi đập và lây lất trong những ngọn gió nghiệp quả 
không cưỡng lại được, hai chúng sanh cao quý ấy, Đức Bồ Tát 
và Sãriputta, đã trôi dạt từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, 
từ cõi giới này sang cõi giới khác trong luân hồi. Thế nhưng, 
không như những ai mãi mù quáng ngụp lặn trong vòng tục 
lụy, trôi dạt của hai vị không vô nghĩa, vô định, vô căn duyên. 
Trôi dạt ấy được định hướng bởi một nghiệp quả cao thượng 
mà, trong một tiền kiếp mịt mờ xa, hai vị đã thành tâm phát 
đại nguyện được thành tựu. 

Sau vô lượng kiếp nỗ lực huân tập mười pháp ba-la-mật 
(pãram7), vụn bồi giới hạnh, hun đúc mối liên hệ bền chặt của 
tình đạo và sự tín cần lẫn nhau, đã đến lúc ước nguyện của hai 
vị được viên mãn. Và như thế, trong kiếp sống cuối cùng của 
hai vị, tại Bắc phận Ấn Độ hơn hai ngàn năm trăm năm trước, 
một vị trở thành Đức Phật Gotama, bậc Vô Thượng, Thiên 
Nhân Sư; và một vị trở thành đệ tử ưu tú lỗi lạc nhất của Ngài, 
Đại đức Sãriputta, vị tướng quân của Giáo Pháp. 

Dưới đây là tóm tắt vài chuyện tiền thân ghi lại mối liên 
hệ cao quý xuất phàm và mật thiết trong tiền kiếp của Đức 
Phật và Sãriputta. Trong những câu chuyện này đôi lúc còn có 
sự hiện diện của các vị đệ tử Phật khác, với những nối kết và 
dẫn dắt bởi nghiệp quả của nhau và với nhau trong vòng luân 
hôi. 


Jatfaka l] 
Đức Bồ Tát là nai chúa dạy dỗ và hướng dẫn cho hai con 
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phương cách lãnh đạo đoàn thê. Một nai con (Sãriputta) theo 
lời cha dạy và mang hưng thịnh đến cho đoàn nai của mình. 
Nai con kia (Devadatta) bất tuân lời cha dạy, đi theo đường 


hướng riêng, và cuôi cùng hủy hoại đoàn nai của mình. 


Jatfaka 316 

Đức Bồ Tát là một con thỏ rừng tri thức giảng dạy về giới 
đức và hạnh bố thí cho một con khỉ (Sãriputta), một con chó 
rừng (Moggallana) và một con rái cá (Ananda). Khi vua trời 
Đề Thích (Sakka) giả dạng thành một người bà-la-môn giáo 
đói khát đề thử thách quyết tâm của thỏ rừng, Bồ Tát sẵn sàng 
nhảy vào lửa, thiêu thân đề cung cấp cho người bà-la-môn một 
bữa ăn. 


Jaãtaka 436 

Đức Bồ Tát là một con gà gô từng được nghe và thông 
hiểu Kinh Vệ Đà nên giảng giải kinh này lại cho các thanh 
niên bà-la-môn khi họ đau khổ than khóc vì thầy của mình qua 
đời. Một du sĩ độc ác (Devadatta) giết Bồ Tát để ăn thịt. Sư tử 
(Sãriputta) và mãnh hồ (Moggallãna), là bạn của Bồ Tát và 
cũng từng được nghe Bồ Tát giảng giải những điều thiện lành 
và luật nhân quả. Vào ngày Bồ tát bị thảm sát, sư tử gọi mãnh 
hồ cùng đến viếng bạn. Mãnh hồ đến trước, và khi nhìn thấy 
vài mảnh lông của gà gô trong mớ râu tóc của du sĩ liền biết 
được hành động dã man tàn ác của du sĩ. Kinh hãi trước mãnh 
hồ, du sĩ dối trá chối tội. Mãnh hồ tha du sĩ đến trước sư tử và 
kế lại sự việc. Bấy giờ du sĩ mới nhận tội. Vì du sĩ giờ đây 
chịu nói sự thật, sư tử định tha thứ và thả du sĩ. Nhưng mãnh 
hồ, tức giận vì tội ác lẫn sự gian dối của du sĩ, xé xác du sĩ và 
vứt xuống hồ. 
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Jatfaka 73 

Đức Bồ Tát là một vị ân sĩ cứu mạng một hoàng tử quỷ 
quyệt (Devadatta) và ba thú vật khỏi một cơn lũ lụt. Ba thú vật 
này — rắn (Sãriputta), chuột (Moggallãna) và vẹt (Ãnanda) — 
dâng vị ân sĩ các kho tàng quý báu được dấu kín để tỏ lòng 
biết ơn. Còn hoàng tử gian ác thì ganh ghét, đồ ky nên tìm 


cách hành hình vị ân sĩ. 


Jataka 472 

Đức Bồ Tát là Hoàng tử Mãpaduman đức hạnh bị người 
mẹ kế hãm hại và vu khống, vì Ngài đã từ chối những quyến 
rũ vô hạnh của bà. Tin lời bà, vua cha truyền lệnh xô Bồ Tát 
từ vách núi xuống vực thắm. Thế nhưng vị thần núi (Sãriputta) 
đã đỡ Bồ Tát trước khi chạm đất và mang Ngài đến nơi an 
lành. 


Jatfaka 151 

Đức Bồ Tát là vị vua đức độ và công bằng xứ Benares, còn 
Sariputta là người đánh xe ngựa của vua. Ananda cũng là một 
vị minh quân xứ Kosala, và Moggallana là người đánh xe ngựa 
của vua. Một ngày nọ, hai xe ngựa chở hai vị vua chạm đầu 
nhau trên một con đường nhỏ hẹp, không đủ chỗ để vượt qua 
nhau. Sãriputta và Moggallãna đều không chịu để vua của 
mình phải lùi bước nên cùng so sánh giới đức của hai vị vua; 
vị nào là bậc giới đức toàn vẹn và cao cả hơn sẽ được nhường 
lỗi. Moggallãna nói rằng cách vua Kosala cai trị là lấy cứng 
rắn đối trị cứng rắn, lây mềm mỏng đối trị mềm mỏng, tưởng 
thưởng người thiện và trừng phạt kẻ bắt thiện. Sãriputta cho 
biết vua Benares lây từ hòa đối trị oán giận, lấy thiện đối trị 
bắt thiện, lấy bố thí dạy người tham lam, lẫy sự thật hoán tỉnh 
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người gian dối. Nghe những lời Sãriputta nói, vua Kosala và 
Moggalläna xuống xe và nhường lối cho vua Benares. Rồi Bồ 
Tát giảng giải về giới đức và khuyên nhủ Änanda hãy nghe 
theo lời ấy. 


Jataka 509 

Đức Bồ Tát là con trai trưởng của vị tế sư xứ Benares. Tế 
sư là bạn đồng môn thân thiết của nhà vua. Vì vua không có 
con nên muốn phong cho Bồ Tát làm thái tử, sau này sẽ lên 
ngôi cai trị Benares. Tuy nhiên, do sớm nhận thức được những 
phù du giả tạm và đau khổ hiểm nguy của đời thế tục nên Bồ 
Tát từ chối ngai vàng, xuất gia sống đời ân sĩ phạm hạnh để 
tìm con đường giải thoát cao thượng. Không bao lâu sau ba vị 
hoàng đệ cũng lần lượt theo bước hoàng huynh — Đức Bồ Tát 
— xuất gia tu hành và sống đời ân sĩ. Hoàng đệ lớn nhất là tiền 
thân của Sãriputta, kế đó là Moggalläna, và cuối cùng là 
Anuruddha. 


VỊ TRƯỞNG ĐỆ TỬ 


Đức Phật dạy rằng tất cả chư Phật trong quá khứ đều có “một 
đôi trưởng đệ tử, một đôi ưu tú lỗi lạc” (sãvakayugam aggah 
bhaddayugam) cũng như Ngài có SãrIputta và Mogøallana, và 
tất cả chư Phật trong tương lai cũng vậy (DN 14, SN 47:14). 
Đây là một truyền thống của đạo Phật. 

Trách nhiệm căn bản của vị trưởng đệ tử (aøgasavaka) 


ĐẠI ĐỆ TỬPHẬT 55 


gồm có ba phần. Thứ nhất là hỗ trợ Bổn Sư trong việc củng 
cố và thông nhất giáo lý để làm phương tiện truyền bá Chánh 
Pháp đến chúng sanh trong cõi trời và người. Thứ hai là làm 
gương mẫu và chuẩn mực cho các sa môn khác noi theo, cũng 
như giám sát việc tu tập của họ. Thứ ba là trợ giúp Bồn Sư 
hướng dẫn Tăng chúng, nhất là vào những dịp Ngài nhập thất 
hay phải khẩn cấp du hóa một mình. 

Đức Thế Tôn lúc nào cũng có thâm quyền tối cao trong 
Giáo đoàn. VỊ trưởng đệ tử thinh văn hành sự dưới sự chỉ dạy 
của Đức Thế Tôn, bậc Vô Thượng đã khám phá lại con đường 
giải thoát và thiết lập Giáo Pháp, bậc Điều Ngự Trượng Phu 
trong công cuộc giáo hóa chúng sanh. Như một vị hoàng đế 
giao phó trách nhiệm thay mặt vua giám sát công việc triều 
chính cho tả hữu thừa tướng, đắng Pháp Vương (dhammaräjä) 
giao phó trách nhiệm hướng dẫn tu tập cho các trưởng đệ tử 
thính văn. Nhận vai trò trưởng đệ tử là mang nặng vai trách 
nhiệm trong mọi lãnh vực của Giáo đoàn, chia sẻ với Thế Tôn 
gánh nặng của lòng bi mẫn tế độ chúng sanh, và sát cánh với 
Thế Tôn trong công cuộc hoằng pháp để Chánh Pháp được 
“hữu hiệu, lợi ích, thịnh vượng, phổ biến, quảng bá, khéo 
giảng dạy cho chư thiên và loài người” (DN 16; SN 51:10). 

Đại đức Sãriputta là vị trưởng đệ tử thứ nhất, cánh tay phải 
hộ Pháp trợ Tăng của Đức Phật, bậc nhất trong hàng đệ tử Phật 
về trí tuệ (mahaäpañna). Đại đức mang một trách nhiệm đặc 
biệt trong việc truyền bá Giáo Pháp, đó là hệ thống hóa và 
phân tích chỉ tiết giáo lý mà Đức Tôn Sư đã ban truyền. Với 
tuệ giác thâm sâu và nhận thức sắc bén, Sãriputta còn có bốn 
phận rút tỉa những tinh hoa vi diệu của Giáo Pháp và giải thích 
ý nghĩa của chúng với thật đầy đủ chỉ tiết. Đây là việc mà đẳng 
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Thiên Nhân Sư, bởi gánh nặng phụng sự, tế độ và hướng dẫn 
bao chúng sanh khắp CÕI trời và người, cần sự trợ giúp của Đại 
đức. 

Đại đức Moggallãna là vị trưởng đệ tử thứ hai, cánh tay 
trái hộ Pháp trợ Tăng của Đức Phật, bậc nhất trong các đệ tử 
Phật về thần thông (2đ). Thần thông của bậc thánh không 
phải là phương tiện để chế ngự kẻ khác hay để tăng trưởng thế 
lực vì phải được rèn luyện trên một nền tảng vững chắc của ý 
thức vô ngã — không tôi, ta, cái tôi, của tôi. Thần thông này 
thăng tiến khi đã thuần thục thiền định (samZđH›), chứng 
nghiệm và thấy rõ được các năng lực cơ bản chỉ phối danh sắc 
(tâm và thân) và sự tương quan vi diệu của chúng. Lèo lái bởi 
thánh tâm bi mẫn và sáng suốt, thần thông được dùng để loại 
trừ các chướng ngại cản trở việc truyền bá Chánh Pháp và đề 
chuyên hóa những chúng sanh không dễ động tâm bởi phương 
cách giáo hóa nhẹ nhàng qua lời nói. 

Trong một lần thuyết pháp cho Tăng chúng, Đức Phật đã 
đưa hai trưởng đệ tử ra làm gương cho chư tăng theo bước tu 
tập: “Này chư tỳ khưu, một sa môn có tín tâm nên ghi lòng tạc 
dạ ước nguyện chân chánh này: “Ôi, mong được như Sãriputta 
và Moggallãna!° Bởi vì Sãriputta và Moggallãna là khuôn mẫu 
và chuẩn mực cho các đệ tử tỳ khưu của Như Lai” (AN 2:131). 
Thuần thục Tam Học — giới, định, tuệ — hai vị là hiện thân của 
những phẩm hạnh mà một sa môn còn trên đường tu học cần 
phải rèn luyện cho chính mình. Không những vậy, vì cả hai 
đều có các tuệ giác phân tích và biệt tài diễn giảng nên họ là 
những vị thầy lý tưởng cho các tỳ khưu non trẻ cần lời giải 
thích và chỉ dẫn rõ ràng, hàm súc và sống động. 


Sự hỗ tương của hai vị trong việc dạy dỗ, huấn luyện các 
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đệ tử đã được Đức Thế Tôn tán thán trong Saccavibhaiga 
Sa (MN 141): 

“Này chư tỳ khưu, hãy kề cận, theo bước Sãriputta và 
Moggalläna! Đó là những sa môn trí tuệ, hằng giúp đỡ cho 
huynh đệ đồng môn. Sãriputta như sanh mẫu - thọ sanh hài 
nhi, và Moggallãna như dưỡng mẫu - nuôi dưỡng trẻ đến 
trưởng thành. Sãriputta huấn luyện cho đệ tử đắc được thánh 
quả nhập lưu, còn Moggalläna huấn luyện cho đệ tử đến mục 
tiêu cao thượng nhất, thánh quả a-la-hán.” 

Chú giải Trung Bộ Kinh giải thích thêm về lời tán thán 
này: 

“Khi Sãriputta hướng dẫn đệ tử, dù là học trò của mình 
hay ai khác, ngài tận tụy nâng đỡ mọi phương tiện từ vật chất 
đến tinh thần, chăm sóc lúc ốm đau, chọn lựa đề mục thiền 
tập. Khi biết họ đã chứng đắc tầng thánh đầu tiên — nhập lưu 
- và vượt qua khỏi hiểm họa tái sanh vào các cảnh khô (địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula), ngài cho phép họ rời ngải vì 
biết chắc rằng, “từ nay họ có thể tự tu tập, thăng tiễn, để đạt 
được những quả vị cao quý nhất." Khi an tâm như vậy rồi, ngài 
tiếp tục đón nhận và khởi công giáo huấn đệ tử mới. 

“Còn Mogsalläna thì khác. Ngài cũng huấn luyện đệ tử 
với cung cách như vậy, nhưng không rời họ cho đến khi họ 
đạt được thánh quả a-la-hán. Đây là do ngài theo lời dạy của 
đẳng Chánh Biến Tri: “Dù tâm chỉ còn một chút cỏn con vi tế 
của mầm mống bắt thiện, ngắn ngủi hơn một cái búng ngón 
tay, Như Lai cũng không ngợi khen.”” 

Đặc biệt, khi giảng giải và khuyên nhủ huynh đệ, Đại đức 
Sãriputta có một lòng kiên nhẫn phi thường. Ngài luôn cố 


công khuyên nhủ, giảng giải, lập đi lập lại cả trăm lần, ngàn 


ĐẠI ĐỆ TỬPHẬT 58 


lần, cho đến khi nào ánh sáng trí tuệ cao thượng khởi trụ trong 
tâm người nghe. Với các đệ tử của Sãriputta, trí tuệ đó ít nhất 
phải là quả vị nhập lưu. 

Nhưng không chỉ vậy, ngài còn hỗ trợ nhiều huynh đệ tu 
tập để chứng đạt những quả vị cao hơn trong dòng thánh. 
Trong đó có Trưởng lão Lakuntika Bhaddiya. Trưởng lão từ 
quả nhập lưu, nhờ tu tập theo các đề mục thiền định do ngài 
Sãriputta lựa chọn và hướng dẫn mà đắc quả a-la-hán (Ud. 
J1} 

Là trưởng đệ tử, dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, Sãriputta 
và Moggallãna mang trọng trách hợp tác đề giám sát sinh hoạt, 
thi hành giới luật, chấn chỉnh nội bộ và hóa giải mâu thuẫn 
trong Tăng chúng. Hai vị còn có bổn phận lãnh đạo chư tăng 
khi Bốn Sư vắng mặt. 

C4afuma Suffa trong Trung Bộ Kinh (MN 67) có ghi lại 
một lần Đức Phật khiển trách Sãriputta vì không làm tròn 
nhiệm vụ này. Lần ấy, một nhóm đông tỳ khưu mới tu (đã thọ 
giới với Sãriputta và Moggallana) đến đảnh lễ Đức Phật lần 
đầu tiên tại Catuma. Vừa đến tu viện, họ xếp đặt y bát và chào 
hỏi với các tỳ khưu thường trú nơi này. Nghe tiếng ồn ào náo 
động, Thế Tôn hỏi và được Ananda giải thích cớ sự. Đức Phật 
truyền các tỳ khưu này đến gặp Ngài đề khiển trách và bảo họ 
hãy tìm trú xứ khác, không được ở gần Ngài. 

Các thầy tỳ khưu mới tu vâng lời và rời tịnh xá. Một số 
thiện tín ở Cãtumä và chư thiên cầu xin Thế Tôn giúp đỡ các 
vị sư, cho họ cơ hội được trở về tu tập dưới sự hướng dẫn của 
Thế Tôn, như hạt giống được tưới nước, như nghé con được 
gần bò mẹ. Lúc ấy, Moggallãna gọi họ về gặp Bồn Sư. 

Trước đại chúng, Đức Phật hỏi Sãriputta đang ngồi một 
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bên: 

“Con nghĩ gì, này Sãriputta, khi Như Lai đuổi các tân tỳ 
khưu?” 

“Bạch Thế Tôn,” Sãriputta thưa, “Con nghĩ rằng: “Lúc này 
đây Thế Tôn muốn được sống yên tịnh và trú trong an lạc. 
Như vậy chúng con cũng nên sống yên tịnh và trú trong an 
lạc.” 

“Sãriputta, hãy ngưng tư tưởng đó. Đừng bao giờ để một 
suy nghĩ như vậy khởi lên trong tâm nữa!” Đức Phật dạy. Rồi 
Ngài quay sang Moggalläna và hỏi câu tương tự. 

“Bạch Thế Tôn,” Moggallãna thưa, “Con nghĩ rằng: “Lúc 
này đây Thế Tôn muốn được yên tịnh và trú trong an lạc. Vậy 
bây giờ Sãriputta và con nên hướng dẫn chư tăng.” 

“Đúng vậy, Moggallana! Hoặc Như Lai hoặc SãrIputta và 
Moggalläna nên hướng dẫn chư tăng.” 

Rồi Đức Phật thuyết giảng cho đại chúng nghe về bốn 
điều nguy hiểm mà người xuất gia cần phải biết sợ mà vượt 
qua. 

Sãriputta còn là vị đệ tử đầu tiên thỉnh cầu Đức Phật thiết 
lập điều luật cho giới sa môn. Vào hạ thứ mười hai của Thế 
Tôn, Đại đức bạch hỏi Đức Bồn Sư vì sao thời gian Giáo Pháp 
được truyền thừa của chư Phật dài ngắn khác nhau. Ngài trả 
lời rằng sự truyền thừa ngắn ngủi khi chư Phật không thuyết 
giảng Giáo Pháp nhiều, không thiết lập đầy đủ các điều luật 
cho các hàng đệ tử, không quy định việc tụng đọc Giới bốn 
của tỳ khưu (PZ/mokkha); nhưng sự truyền thừa được dài lâu 
khi chư Phật thực hiện các điều trên để tránh hiểm họa cho 
Đạo Pháp. Nghe xong những lời giảng giải này, Đại đức 
Sãriputta cung kính đảnh lễ Bốn Sư và thưa: 
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“Nay con xin thỉnh cầu Thế Tôn thiết lập đầy đủ các giới 
học và ban hành Giới bốn tỳ khưu để làm mẫu mực cho Đạo 
Pháp được truyền thừa dài lâu.” 

“Hãy đề các pháp tự vận hành, này Sãriputta! Như Lai biết 
khi nào là đúng lúc, thuận thời cho việc hình thành một điều 
luật. Bồn Sư sẽ không thiết lập giới điều cho các đệ tử cho đến 
khi có dấu hiệu lỗi lầm, hoen ó trong Tăng chúng, cũng không 
quy định việc tụng đọc Giới bồn tỳ khưu cho đến khi các giới 
điều đã đầy đủ” (Vin. 3:9-10). 

Đắng Toàn Giác giải thích thêm rằng lúc bấy giờ các sa 
môn trong Tăng già đã chứng đạt thấp nhất là thánh quả nhập 
lưu, và vì thế chưa cần thiết để ban hành giới luật cho chúng 
ty khưu. 

Thế Tôn còn thường giao phó cho hai trưởng đệ tử những 
sứ mệnh đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Một thí dụ 
là lần Ngài giao cho hai vị trọng trách cứu độ một nhóm sa 
môn trẻ đã lầm đường lạc lối vì nghe theo tà thuyết của 
Devadatta, người anh em họ của Ngài. Sau khi chia rẽ Giáo 
đoàn và tuyên bố sẽ lãnh đạo Tăng chúng theo đường hướng 
riêng, Devadatta thuyết phục năm trăm tỳ khưu trẻ trở thành 
môn đồ của ông và dẫn họ cùng theo lên núi Linh Thứu. Đức 
Phật cắt đặt Sãriputta và Moggallãna lên núi Linh Thứu mang 
họ trở về với Chánh Pháp. Khi trông thấy hai vị trưởng lão đến 
gần, Devadatta tưởng răng hai ngài đã quyết định từ bỏ Đức 
Phật và gia nhập bè phái của ông. Vì vậy, Devadatta chào đón 
và tiếp đãi hai trưởng lão như thê hai vị là trưởng đệ tử của 
ông. Lúc về khuya, Devadatta muốn nghỉ ngơi nên nhờ hai vị 
ban pháp thoại cho chư tỳ khưu. Hai vị luân phiên giảng giải 
Chánh Pháp cho họ. Với biệt tài thuyết pháp của Sãriputta và 
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hiểu biết về năng lực thần thông của Moggallãna, hai vị thức 
tỉnh và chuyển hóa được họ, dẫn họ đến thành tựu thánh quả 
nhập lưu, và đem tất cả trở về với Bồn Sư (Vin. 2:199-200). 

Một lần khác mà Sãriputta và Moggallãna hợp tác để chấn 
chỉnh nội bộ Tăng già là lần một nhóm sa môn dẫn đầu bởi 
Punabbasu và Assaji (lưu ý: đây không phải là Trưởng lão 
AssajI, người đã đọc kệ ngôn khai tâm cho SãrIputta) có hành 
VI sai trái nghiêm trọng. Họ ăn trái thời (sau giờ ngọ), ca hát 
và nhảy múa với các cô gái trẻ trong phó, và trà trộn sinh hoạt 
với giới thê tục khiến thanh danh của Tăng già bị bôi nhọ. Mặc 
dù đã nhiều lần bị khiển trách, họ vẫn không sửa chữa lỗi lầm. 
Vì vậy Đức Phật gởi hai vị trưởng đệ tử đến trú xứ của họ, một 
tu viện ở KTtagiri, để tuyên bố hình phạt trục xuất họ ra khỏi 
tu viện (2abbajanmiya-kamna) do không tuân thủ giới luật tỳ 
khưu (Vin. 2:12; 3:182-83). 


PHỤC VỤ 


Trong hàng sa môn, Sãriputta nồi bật với phâm hạnh phục vụ, 
cung ứng, đỡ đần, chăm sóc những người chung quanh ngài. 
Không như sự giúp đỡ thường tình của hàng thế tục với tính 
toán thiệt hơn và mong cầu đáp trả, Đại đức phục vụ với thánh 
tâm trong sạch và lòng từ bị vô lượng. Việc Đại đức tự nguyện 
cung ứng cho những ai cần được cung ứng là việc tự nhiên 
như nước trên nguồn cao chảy về sông trăm nhánh, tưới mát 
và nuôi dưỡng đồng bằng, hay như cội cây râm mát, che năng 
che mưa cho vạn vật dưới tàn, vô điều kiện. 

Devadaha Suffa trong Tương Ưng Bộ Kinh (SN 22:2) ghi 
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lại lời Đức Phật tán dương Sãriputta: 

“Này chư tỳ khưu, Sãriputta là bậc thiện trí, là người đỡ 
đần, cung ứng cho chư huynh đệ tỳ khưu.” 

Chú Giải giải thích thêm cho lời tán đương này rằng: 

“Đại đức Sãriputta cung ứng cho huynh đệ cả hai nhu cầu: 
vật dụng (đmisãnuggaha) và Pháp dụng (dhamnanuggaha).” 

Đại Đức không đi trì bình lúc sáng sớm như các tỳ khưu 
khác. Thay vào đó, khi tất cả huynh đệ đã lên đường, ngài đi 
quanh khắp tịnh xá. Nơi nào chưa quét đọn, ngài quét đọn. 
Nơi nảo rác rưởi chưa đồ đi, ngài đem đi đô. Nơi nảo vật dụng 
như giường chiếu, bàn ghế, bình nước, chén ly chưa bày biện 
gọn gàng, ngài sắp đặt lại. Ngài làm thế không chỉ vì muốn 
giúp đỡ huynh đệ, mà còn để giữ gìn nơi ăn chốn ở của chư 
tăng lúc nào cũng được sạch sẽ ngăn nắp. Có như vậy, khi 
những tu sĩ ngoại đạo đến viếng thăm tịnh xá, họ sẽ không vì 
thấy cảnh hỗn độn mà có ấn tượng không tốt về Tăng chúng. 

Sau đó ngài đi đến bệnh xá, ân cần vấn an người bệnh vả 
hỏi han các nhu cầu của họ. Để đáp ứng, Đại đức dắt các vị sa 
di trẻ đi tìm thuốc men cùng ngài. Có khi ngài dùng phương 
tiện khất thực như thường lệ; có khi ngài đến những nơi thích 
ứng, thuận thời, như nơi có các thí chủ đã ứng tiếng trước với 
thiện tâm cúng dường đến các tỳ khưu đang lâm bệnh. Xin 
được thuốc xong, ngài giao cho các sa đi, đặn đò: 

“Chăm sóc cho người bệnh là một hạnh lành mà Đức Bồn 
Sư hằng khen ngợi. Các con đem thuốc về ngay nhé, và hãy 
phục vụ tận tụy, hết lòng!” 

Rồi ngải tiếp tục đi trì bình hoặc thọ trai ở nhà một thí chủ. 

Đó là sinh hoạt thường nhật của Đại đức khi đang an cư ở 


một tịnh xá nào đó. 
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Nhưng mỗi khi du hành bằng đường bộ cùng với Đức Thế 
Tôn và chư tăng, Sãriputta không bao giờ đi dẫn đầu, không 
mang dép che dù ra vẻ ““Fa đây là trưởng tử.” Ngược lại, ngài 
giao y bát của ngài cho các sa di trẻ, và để các vị đi trước cùng 
đoàn. 

Rồi ngài đến cạnh những người già yếu hay đau bệnh, 
những vị đệ tử nhỏ tuổi nhất hoặc vừa mới gia nhập Tăng 
chúng để đỡ đần chăm sóc họ, chỉ dẫn họ thoa bóp, xức dầu 
vào những chỗ đau nhức trên thân. Khi nào cơn đau của họ 
thuyên giảm — đù mất vài giờ, một buổi hay trọn cả ngày — 
ngài mới cùng lên đường với họ. 

Do luôn quan tâm đến huynh đệ như vậy, lần nọ Đại đức 
đến nơi chúng tăng tạm trú rất trễ. Hôm ấy lại có một nhóm tỳ 
khưu non giới hạnh vội vã tới trước, giành hết các chỗ thanh 
sạch. Nhiều vị trưởng lão đến sau không còn chỗ nghỉ ngơi 
hợp nghỉ, trong đó có Sãriputta. Đệ tử của ngài có gắng nhưng 
vẫn không tìm được cho thầy nơi tạm cư thích ứng. Vì vậy, 
ngài giăng y làm lều, ở đưới một gốc cây qua đêm. Biết được 
sự kiện này, ngày hôm sau Đức Bồn Sư triệu tập Tăng chúng 
và thuật chuyện tiền thân 7a Jãaka (lãt. 37). Đây là 
chuyện voi, khi, và gà gô, sau khi quyết định ai là huynh 
trưởng trong cả ba, đã sống thuận hòa theo thứ bậc và tỏ lòng 
tôn kính bậc trưởng thượng nhất. Rồi Thế Tôn đặt ra điều luật: 
“Nơi cư trú phải được sắp đặt theo thứ bậc” (Vin. 2:160-61). 

Có những khi Sãriputta cung ứng cả vật dụng và Pháp 
dụng cùng một lúc. 

Trưởng Lão Tăng Kệ ghi rằng, một hôm, Trưởng lão 
Sãriputta đến bệnh xá viếng thăm sa môn Samitigutta, lúc ấy 


đang bị chứng phong cùi hoảnh hành, thân đau khôn cùng. 
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Ngài trìu mến nói với sư đệ của mình: 

“Hỡi hiền đệ, khi nào ngũ uân (&handh2) còn tồn tại, thì 
tất cả cảm thọ đều là đau khỏ, bất toại. Chỉ khi nào ngũ uân 
tan rã, đau khổ mới thật sự chấm dứt.” 

Sau khi căn đặn sư đệ hành thiên, dùng đề mục cảm thọ để 
quán tưởng, Trưởng lão ra về. Samitigutta theo lời Trưởng lão 
chỉ bày, tinh tấn hành thiền và không bao lâu phát triển minh 
sát tuệ, chứng đạt lục thông (chaJabhiñnađ) của thánh quả a-la- 
hán (Thag. 81 và Comy.). 

Tuy nhiên có một lần Đức Phật nhẹ nhàng khiển trách 
Sãriputta đã bỏ lỡ duyên lành giáo hóa chúng sanh đến nơi đến 
chốn theo đúng căn cơ (MN 97). 

Lần ây Đại đức đến viếng thăm một vị bà-la-môn tên là 
Dhãnañjãni đang hấp hối trên giường bệnh và xin được gặp 
ngài. Nghĩ rằng tâm Dhãnañjãni có xu thế hướng về cõi Phạm 
thiên nên Đại đức giảng dạy cho ông về bốn vô lượng tâm 
(brahma-vihära) — thiền tập về từ, bị, hỷ, xả cho con đường 
đưa đến tái sanh vào cõi Phạm thiên. Rồi ngài ngưng pháp 
thoại ở đó mà không hướng dẫn ông thêm về minh sát thiền 
tập cho con đường giải thoát. 

Khi Đại đức trở về, Đức Tôn Sư hỏi: 

“Vì sao, này Sãriputta, trong khi vẫn còn pháp dẫn đến 
những quả vị cao thượng hơn để tiếp độ, sư lại chỉ hướng tâm 
Dhãnañjãni vào cõi Phạm thiên thấp kém hơn, rồi ra về?” 

Sãriputta bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: “Những vị bà-la-môn 
này rất luyến ái cõi Phạm thiên.” Do vậy con mới thuyết giảng 
cho DhãnañJãnm1 con đường sanh thiên.” 


“Bà-la-môn DhãnañJãni đã mệnh chung, này SãrIputta,” 
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Thế Tôn nói, “và đã tái sanh vào cõi Phạm thiên.” 

Câu chuyện này là một thí dụ điển hình về việc Đức Phật, 
bậc Thế Gian Giải, không khuyến khích tái sanh vào cõi Phạm 
thiên, một quả vị thấp kém hơn quả vị giải thoát cao thượng, 
cho những ai có đủ căn cơ để chấm dứt tái sanh luân hồi. Ở 
đây, Đức Phật có trí tuệ đặc biệt nên biết được căn cơ của 
Dhãnañjãn¡ đã đầy đủ như vậy, trong khi đó Sãriputta không 
biết được điều ấy để tùy cơ giáo hóa, bởi Đại đức không có 
Phật tuệ này. Thế nên Dhãnañjãni phải qua một thời gian dài 
lâu ở cõi trời, và sau đó có thê phải tái sanh làm người trở lại 
trước khi chứng đắc quả giải thoát. 

Tuy không có Phật tuệ ấy nhưng ngài Sãriputta bi mẫn lúc 
nào cũng sẵn sàng, cũng tận tụy, cũng kiên nhẫn đến bên 
giường bệnh của những ai cần đến ngài để cung ứng Pháp Bảo, 
thiết tha khuyên nhủ và khai ngộ. 

Khi cư sĩ Anathapindika — đại thí chủ Cấp Cô Độc - lâm 
bệnh, đầu đau nhức cực kỳ như búa bổ, ngài Sãriputta đến nhà 
ông thăm hỏi và thuyết pháp. Ngài an ủi ông bằng cách nhắc 
nhở rằng, là một vị thánh nhập lưu, ông dứt khoát đã đoạn diệt 
được những tả kiến và bất thiện nghiệp khiến đọa sanh vào 
cảnh khổ: địa ngục, ngạ quý, súc sanh, atula. Để được thánh 
quả ấy, ông từng thành tựu viên mãn bốn pháp: Chánh Tín nơi 
Tam Bảo và thành tựu thánh giới. Hơn nữa, đã vững bước đi 
vào Tám Thánh Đạo cao quý, ông chắc chắn sẽ tiếp tục trên 
con đường thoát khổ này, hướng đến Chánh Giác, chứng đạt 
quả vị Niết bàn, và chấm dứt vòng sanh tử luân hồi. 

Lắng nghe lời thuyết giảng hợp cơ, hợp thời của ngài, 
Anathapindika vô cùng hoan hý. Một niềm an lạc tràn dâng 
trong tâm, xoa dịu những nỗi đau trên châu thân. Như được 
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uống một liều Pháp được điệu kỳ, ông khỏi bệnh (Kinh Tương 
Ưng Nhập lưu, SN 55:26). 

Về sau, lúc hấp hối, Anäthapindika thỉnh cầu ngài 
Sãriputta rủ lòng bi mẫn đến thăm ông. Cùng với ngài Änanda, 
ngài Sãriputta lập tức đến viếng ông bên giường bệnh. Rồi 
ngài thuyết cho ông nghe về sự cắt ái đoạn dục. Ngài dạy 
người đệ tử tại gia này rằng: 

“Đời sống là một chuỗi nhân duyên trùng điệp của lục căn, 
lục trần, lục thức; của khối ngũ uấn — sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; của những hiện tượng phù du, giả hoặc, vô thường mả 
quan kiến thế gian cho là hằng thường, tốt đẹp. Đừng bám víu, 
nương náu vào nó! Hãy sáng suốt nhìn thấy chân tướng của 
luyến ái mà đũng mãnh buông bỏ!” 

Khi ngài Sãriputta giảng xong, Anathapindika xúc động 
không ngăn được dòng nước mắt. Ngài Änanda ngạc nhiên, 
hỏi vì sao ông khóc, có phải vì ông không chịu đựng nồi những 
cơn đau không. Ông trả lời: 

“Thưa không, bạch ngài. Con khóc vì xúc động bởi bài 
pháp thâm diệu sâu sắc mà con chưa từng bao giờ được nghe 
qua trong đời.” 

Sau đó không bao lâu, Anathapindika lìa đời, vãng sanh 
vào cung trời Tusita (MN 143). 

Cứ như vậy, Đại đức SãrIputfa tận tụy cung ứng vật dụng 
và Pháp dụng cho tứ chúng. Với các huynh đệ sa môn mà ngài 
chịu trách nhiệm hướng dẫn, ngài cung ứng những gì họ cần 
để vượt qua đau đớn thân xác cũng như phiền não tỉnh thần, 
giúp họ tự chế ngự thử thách bằng lời khuyên răn bi mẫn hay 
khiến trách nhẹ nhàng, và động viên bằng những ngợi khen 
các nỗ lực của họ. Đến bên giường bệnh, ngài đem theo dược 
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phẩm và lời hỏi han an ủi của một người bạn chân thành. Ngài 
còn đem theo Pháp Bảo, lòng từ bị vô lượng, và trí tuệ của một 
vị thầy cao quý. Với đức hạnh viên dung của bậc thánh, 
Sãriputta nhanh chóng nhận biết đức hạnh của người khác và 
từ đó giúp họ phát triển và vượt tiến trên con đường thoát khô. 


VÔ SÂN 


Lòng từ bi của ngài Sãriputta như nước trên nguồn cao chảy 
về dòng sông trăm nhánh trong đó có những nhánh của người 
đối nghịch. Nguồn nước vô sân trong mát chan hòa khắp nơi, 
không phân biệt bằng hữu hay đối nghịch. 

Chú giải Pháp Cú Kinh (kệ 389-90) ghi lại rằng, trong một 
lần giảng pháp tại tịnh xá Jetavana, Đức Phật ca ngợi hạnh 
nhẫn nại và chịu đựng phi thường của Sãriputta. 

Tiếng đồn vang xa. Ngày nọ, một nhóm người bàn tán với 
nhau rằng: 

“Với đức tính đó, nếu ai sỉ nhục hay đánh đập ngài, tâm 
ngài cũng không dấy lên một mảy may sân hận.” 

Một người bà-la-môn vốn nặng tà kiến ngã mạn đi ngang 
qua, hỏi vặn: 

“A1 là người không bao giờ nóng giận?” 

“Đó là Trưởng lão Sãriputta của chúng tôi,” họ trả lời. 

Người bà-la-môn bắt bẻ: 

“Tại vì chưa ai chọc giận ông ta bao giờ thôi. Đề đó cho 
tôi. Tôi biết cách khiêu khích ông ta.” 

Khi Sãriputta vào thành phố khất thực, người bà-la-môn 


tiến đến từ phía sau ngài và thình lình vung tay đấm vào lưng 
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ngài thật hung hãn. 

Trưởng lão vẫn bình thản đều bước, không hề quay lại. 
Ngài điềm đạm hỏi: 

“Cái gì vậy kìa?” 
Niềm hồ thẹn và hối hận dâng tràn, người bả-la-môn phủ 
phục dưới chân Trưởng lão, cầu xin được tha thứ lỗi lầm. 
Ngài hiền hòa hỏi ông: 
“Lỗi lầm chỉ?” 


Người bà-la-môn sám hôi: 








“Con đã lén đánh ngài đề thử lòng nhẫn nhục của ngài.” 

“Lành thay! Sư tha thứ cho ông.” 

“Bạch ngài, nếu ngài tha thứ cho con, kính thỉnh ngài đến 
nhà con đề con được cúng đường.” 

Trưởng lão im lặng nhận lời. Người bả-la-môn cung kính 
nâng bình bát của ngài và theo hầu ngài về nhà mình. 

Nhưng những người chứng kiến cảnh ông xúc phạm vị sa 
môn phạm hạnh vô cùng phần nộ. Họ đem gậy đá đến tụ tập 
trước nhà ông, chuẩn bị một cuộc hành hung. Khi thấy Trưởng 
lão xuất hiện với người bà-la-môn mang bát theo sau chân, họ 
cùng la lên: 

“Bạch ngài, xin ngài hãy đuổi ông bà-la-môn này đi!” 

“Vì sao vậy, hỡi chư vị cư sĩ?” 

“Ông ta đã đánh đập ngài. Chúng con sẽ trừng phạt ông ta 
đích đáng.” 

Ngài Sãriputta ôn tồn hỏi: 

“Sao lại như vậy? Ông ta đánh quý vị hay đánh sư?” 

“Bạch ngài, ngài là người bị đánh.” 

Mim cười khoan dung, ngài nói: 


“Nêu ông ây đánh sư thì ông cũng đã sám hôi với sư, và 
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Lời khuyên nhủ từ ái của ngài dập tắt lửa sân hận. Khí giới 
buông xuống. Mọi người đảnh lễ ngài rồi im lặng giải tán. 
Người bà-la-môn được yên lành trở về nhà. 

Cứ như thế hạnh nhẫn nhịn, khiêm cung và lòng hỷ xả vô 
lượng của Sãriputta trải đến mọi chúng sanh. Kể cả người vu 
oan hãm hại mình, ngải cũng giữ vẹn tâm vô sân trong sạch 
như kinh điển ghi lại sau đây (AN 9:11 và chú giải Kinh Pháp 
Cú về kệ 95). 

Lần ấy Đức Phật cùng chư tăng đang ngụ tại Jetavana. Ra 
hạ, mùa mưa chấm dứt. Trưởng lão Sãriputta đảnh lễ từ biệt 
Bồn Sư rồi cùng các đệ tử của mình chuẩn bị du hành hoằng 
pháp. Nhiều vị sa môn cũng đến giã từ ngài. 

Lúc tiễn chân huynh đệ, Sãriputta gọi từng người bằng tên 
họ riêng. Trong số đó có một vị sư thiết tha mong ngài cũng 
gọi sư như vậy, nhưng oái oăm thay, ngài lại không biết tên 
họ sư. Điều này khiến vị tỳ khưu căm giận, cho rằng Trưởng 
lão thiên vị và không xem trọng mình như những vị tăng khác. 

Đã vậy, khi Trưởng lão đi ngang qua, chéo y của ngài lướt 
chạm vào vị tỳ khưu. Điều ấy như dầu đồ thêm vào lửa sân 
hận trong lòng. Vị ấy lập tức đến phàn nàn cùng Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, Đại đức Sãriputta nghĩ mình là trưởng đệ 
tử nên tát con gần bể tai rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi.” 

Đức Phật cho gọi Trưởng lão Sãriputta. Khi ấy, biết rõ đây 
là một vụ vu cáo, ngài Moggallana và ngài Ananda triệu tập 
chư tăng: 

“Mời chư huynh đệ đến đây. Khi sư huynh Sãriputta đối 
diện với Bốn Sư, sư huynh sẽ nói lên sự thật. Tiếng nói của sự 


thật sẽ oai nghi dũng mãnh như tiêng rông của một con sư tử.” 
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Khi Đức Thế Tôn hỏi cớ sự, thay vì phủ nhận lời vu khống, 
SãrIputfa thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chỉ có ai không kiên định chánh niệm 
quán thân trong thân mới có thể gây thương tổn cho huynh đệ 
của mình rồi lắng lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi.” 

Rồi tiếng rồng sư tử rền vang. Ngài so sánh tâm vô sân của 
ngài như mặt đất bình thản đón nhận bao nhiêu vật sạch và vật 
đơ người ta liệng bỏ; vô hại như con trâu đã cưa sừng; khiêm 
hạ như đứa trẻ bụi đời thấp hèn, như miếng giẻ lau bụi bặm; 
trong sạch như nước, như lửa và như gió; chịu đựng áp bức 
trên thân như những áp bức mà loài rắn rít bò sát và thi hài 
phải chịu đựng; nhẫn nại cưu mang xác thân mình như cưu 
mang u bướu sẵn sùi. 

Kinh điển ghi lại rằng, khi Sãriputta mô tả đức hạnh của 
mình qua chín sự so sánh, chín lần đại địa đã rúng động để xác 
minh sự thật của lời ngài. Hùng lực ấy rúng động cả đại chúng 
hiện diện. 

Hối hận dâng tràn, vị tỳ khưu vu khống Trưởng lão quỳ 
mọp dưới chân Đức Phật thú nhận tội cáo gian. Lúc Ấy, Đức 
Thế Tôn nói với Trưởng lão: 

“Này Sãriputta, hãy tha thứ cho vị tỳ khưu dại dột này kẻo 
đầu sư ấy bị vỡ làm bảy mảnh.” 

Trưởng lão Sãriputta chắp tay cung kính đáp lời: 

“Bạch Thế Tôn, đệ tử sẵn sảng tha thứ cho sư Ấy. Và xin 
sư ấy cũng tha thứ cho đệ tử nếu có làm sư phiền lòng điều 
chi.” 

Và như vậy hai huynh đệ giải hòa. 

Đại chúng ngưỡng mộ, tán thán Sãriputta: 

“Xem này, chư huynh đệ, phẩm hạnh xuất phàm của 
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Trưởng lão! Ngài không mảy may oán giận vị sư gian dối, vu 
oan cho ngài. Ngược lại ngài còn hạ mình, cung kính chắp tay 
xin lỗi sư ấy nữa.” 

Nghe những lời ca ngợi này, Đức Phật dạy: 

“Này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu như Sãriputta không thể 
nảo có sân hận trong tâm. Tâm Sãriputta vô sân và nhẫn nại 
như đại địa; chịu đựng và kiên định như trụ thành; trong sạch 
và an tịnh như nước hồ không bùn nhơ.” 

Và Đức Thế Tôn nói bài kệ sau: 


Như đất không hiềm hận 
Như cột trụ kiên trì 
Như hồ không bùn nhơ 
Không luân hồi, vị ấy. 


(Dph. 95) 


TRI ÂN 


Một trong những phẩm hạnh nổi bật nhất của Sãriputta có lễ 
là đức tính biết ơn không phân biệt tôn ti thứ bậc, và dù ân đức 
đã thọ nhận nhỏ bé hay xa xưa vô cùng. 

Ngài sẵn sàng ghi nhận mọi sự phê bình, sửa sai, khuyên 
bảo từ bất cứ ai — đù tuổi đời hay tuôi hạ nhỏ đến đâu — không 
chỉ với sự khiêm cung mà còn với một lòng tri ân chân thành. 
Chú giải 5⁄sữma Sa (SN 2:29) thuật rằng, một lần nọ, do 
thoáng vô ý bất cần mà một chéo y nội (anfaravãsaka) của 
Sãriputta lệch xuống, chạm đất. Một vị sa đi bảy tuổi trông 
thấy, chỉ cho ngài và thưa: 
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“Bạch sư, y phải được quấn ngay thăng quanh thân.” 

“Lành thay!” Sãriputta hoan hỷ trả lời. 

Rồi Đại đức liền bước sang một bên, cần thận chấn chỉnh 
yáo, rồi tiễn lại vị sa di, cung kính chắp tay, và nói rằng: 

“Bây giờ đã tê chỉnh rồi, thưa thầy!” 

Câu chuyện này còn được ghi lại qua một bài kệ trong kinh 
Milindapañha (MII. 397): 


Nếu một vị xuất gia lên bảy tuôi 
Khuyên bảo tôi, tôi cúi đầu đón nhận; 
Hướng về người, chặt dạ kính ghi ân; 

Suốt đời người mãi mãi là thầy tôi. 


Với một khuyên bảo đơn sơ như vậy mà Sãriputta vẫn giữ 
sự khiêm cung, tôn kính, biết ơn... huống chi là ân sư Assaj1, 
người đã khai tâm cho Sãriputta qua một bài kệ ngắn ngủi vỏn 
vẹn bốn câu mà hé mở được cánh cửa trí tuệ đưa ngải vào 
dòng thánh, và đem Giáo Pháp của Đức Thế Tôn đến với ngài. 
Vì vậy, suốt cả cuộc đời, Sãriputta luôn luôn tỏ rõ lòng kính 
ngưỡng, tri ân Trưởng lão Assaj1. 

Chú giải Nãvã Su#a và chú giải Kinh Pháp Cú (về kệ 392) 
ghỉ lại rằng, bất cứ lúc nào Sãriputta cùng ngụ trong một tịnh 
xá với Trưởng lão Assaji, ngay sau khi đảnh lễ Thế Tôn, ngài 
luôn luôn đến viếng thăm và lễ bái Trưởng lão, tự nhủ: “VỊ 
Đại đức này là vị thầy đầu tiên của ta. Nhờ người mà ta biết 
được Giáo Pháp của Đức Phật.” Còn khi Trưởng lão AssaJ 
ngụ tại một tịnh xá khác, SãrIputta thường hướng về nơi 
Trưởng lão đang cư trú, quỳ rạp thân xuống đất, cung kính lễ 
lạy như thầy đang ở trước mặt mình vậy. 
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Tuy nhiên, sự kiện này làm một số chư tăng hiểu lầm và 
nói rằng: 

“Đã là một vị trưởng đệ tử mà Sãriputta vẫn còn lễ bái các 
cõi trời! Đến nay mà chưa từ bỏ được những tà kiến bà-la- 
môn!” 

Khi những lời chỉ trích này đến tai Thế Tôn, Ngài dạy: 

“Không phải như thế đâu, chư tỳ khưu! Sãriputta không lễ 
bái các cõi trời mà đảnh lễ người đầu tiên đã đem Giáo Pháp 
đến cho mình, kính ngưỡng người ấy như một vị thây. 
Sãriputta là người thành kính biết ơn thầy tô.” 

Rồi Bồn Sư thuyết Nãvz S//a, bắt đầu với những câu sau: 
“Như chư thiên tôn vinh Chúa Indra của họ, các con hãy biết 
kính ngưỡng người đã cho các con học hỏi Giáo Pháp.” 

Lòng biết ơn và nhớ ơn của Sãriputta còn trải dài đến 
những thí chủ tín tâm, dù giai cấp xã hội hay phẩm vật cúng 
dường của họ có nhỏ bé khiêm nhường đến đâu đi nữa. Đó là 
câu chuyện về Trưởng lão Rãdha trong chú giải Kinh Pháp 
Cú (về kệ 76). 

Tại tịnh xá Jetavana ở Sãvatthi có một người bả-la-môn 
nghèo khổ, bần hàn tên là Rãdha tá túc. Ông làm công quả, 
chăm lo những việc lặt vặt như nhồ cỏ, quét đọn, và hằng ngày 
chư tăng chu cấp cho ông vật thực để độ sanh. Tuy nhiên, khi 
ông ngỏ lời xin xuất gia, chư tăng không ai chịu thu nhận. 

Một ngày nọ, trong lúc quan sát căn cơ của chúng sanh, 
Đức Thế Tôn thấy người bà-la-môn nghèo khổ này đã đầy đủ 
phước duyên đắc quả a-la-hán. Ngài hỏi chư tăng có vị nào 
nhớ đã được ông cúng dường phẩm vật gì hay không. Sãriputta 
thưa rằng Đại đức nhớ trong một lần đi trì bình khất thực ở 
Rãjagaha, người bà-la-môn nghèo khốn này đã cúng dường 
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Đại đức một vá thức ăn mà ông vừa xin được để nuôi chính 
thân mình. Đức Phật dạy Sãriputta làm lễ xuất gia cho Rãdha. 
Đại đức hoan hỷ vâng lời. 

Từ đó Đại đức nghiêm ngặt hướng dẫn Rãdha tu học, lập 
đi lập lại những lời giáo huấn để ông luôn nhớ biết đâu là thiện 
nghiệp đề hành trì, đâu là bất thiện nghiệp mà đoạn diệt. Rãdha 
luôn luôn thành tâm hoan hỷ ghi nhận tất cả lời dạy dỗ của 
thầy, không chút tự ái hay buồn giận. Không bao lâu, ông đắc 
quả a-la-hán. 

Nhân địp này, chư tăng ca ngợi đức tính biết ơn của 
Sãriputta và còn tán thán răng vì ngài là người luôn hoan hỷ 
ghi nhận mọi lời chỉ bảy và giáo huấn, nên thu nhận đệ tử cũng 
có được đức tính ấy. Nghe những lời ngợi khen này, Đức Phật 
dạy rằng không chỉ hiện tại mà trong tiền kiếp Sãriputta đã có 
phẩm hạnh biết và nhớ bất cứ ân đức nào đã được thọ nhận 
trong đời. Sau đó Đức Thế Tôn kê lại chuyện tiền thân về một 
con voi biết ơn, Aimacitta Jãtaka (lãt. 156). 


Jatfaka 156 

Ngày nọ khi Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, một 
vị tỳ khưu đến bên Ngài và tự thú rằng tâm mình yếu đuối, 
nhu nhược. Đức Thế Tôn động viên tinh thần ông: 

“Này tỳ khưu, xưa kia sư đã từng chiến thắng, giành lại cả 
vương quốc Bãrãnasï, dâng hiến lên một cậu bé sơ sanh. Sư 
đã làm được do sự quyết tâm kiên định. Giờ đây, với hạnh 
nguyện hành trì giới luật cao thượng đề tìm cầu giải thoát, sư 
làm sao có thể yếu lòng, thất niệm?” 


Đoạn, Ngài kê câu chuyện tiên thân sau. 
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Xưa, xưa lắm, khi Brahmadatta là quốc VƯƠng XứỨ 
BãrãnasI, có một ngôi làng tụ tập những người thợ mộc xây 
dựng nhà cửa đề làm kế sinh nhai. 

Mỗi ngày họ chèo thuyền lên thượng nguồn dòng sông, 
vào rừng sâu, chặt cây, đẽo gọt thành kèo cột, đánh số để lên 
khung, bó cột lại, khuân vác về thuyền rồi chở về thành phó. 
Họ rất thiện nghệ và kiếm được lợi tức khẩm khá. 

Một hôm, gần khu vực họ làm việc trong rừng, một con 
voi đẫm nhằm lên một mảnh dằm của cây xiêm gai. Mảnh dằm 
đâm xuyên qua chân, gây sưng tấy, mưng mủ làm độc, khiến 
voi đau đớn cực độ. Khi nghe tiếng những người thợ mộc cưa 
cây, voi nghĩ, “Những người thợ mộc này có thể chữa lành 
chân ta.” Có lê lết thân đau, voi tiền lại gần họ và nằm xuống. 

Thoạt tiên, những người thợ mộc rất ngạc nhiên. Nhưng 
TỒi, phát hiện bàn chân sưng phù của voI, họ săm soi cần thận, 
thấy được cái đằm øố. Họ bèn dùng một khí cụ bén nhọn cắt 
quanh dằm, cột dằm vào một sợi dây để kéo ra khỏi chân voi. 
Xong, họ trích cạn mủ vết thương, dùng nước âm rửa sạch, và 
băng bó cân thận sạch sẽ. Chỉ một thời gian ngắn sau, chân 
voi hoàn toàn lành lặn. 

Biết ơn cứu mạng của những người thợ mộc, voi quyết tâm 
đền đáp bằng cách đỡ đần công việc cho họ. Từ đó về sau, voi 
giúp họ bứng cây, kéo gỗ. Mỗi khi họ cần đồ nghề, voi dùng 
vòi nhắc các dụng cụ lên, đem đến nơi họ đang làm việc. Vào 
giờ ăn trưa, những người thợ cung cấp thức ăn cho voi để voi 
khỏi phải đi tìm vật thực. 

Một thời gian dài trôi qua, voi biết mình đã già và không 
còn có thể tiếp tục phục vụ những người thợ mộc bao lâu nữa. 
Ngày kia, voi đem lại con trai của mình, một bạch tượng hùng 
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dũng tuyệt đẹp, đã được huấn luyện thuần thục. Voi nói với 
những người thợ: 

“Con voi niên thiếu này là con của ta. Vì các ông đã cứu 
mạng ta, ta giao con ta cho các ông. Từ nay, con ta sẽ thay ta 
phụng sự các ông.” 

Sau khi giải thích cặn kẽ tất cả nhiệm vụ phải chu toàn cho 
con nghe, voi g1à một thân một mình quay vào rừng. 

Voi trẻ ngoan ngoãn trung thành làm việc, phục vụ cho 
những người thợ mộc, y như cha mình ngày xưa. Những người 
thợ cung cấp vật thực cho voi con, như ngày nảo đã nuôi 
dưỡng voi cha. Và voi con ngày một lớn mạnh. 

Hằng ngày, sau giờ làm việc, voi xuống sông tắm rửa trước 
khi trở về rừng. Con cháu những người thợ mộc thường thích 
thú lôi kéo chiếc vòi của voi, bày đủ thứ trò chơi dưới nước, 
trên bờ đề cùng voi nô đùa. 

Dĩ nhiên, người và những loài vật có phẩm hạnh không 
bao giờ tiêu tiện hay đại tiện vào nước sông. Voi cũng vậy, 
trắng ngần và cao quý, luôn luôn cần thận, không phóng uế 
khi ngâm mình trong sông mà chờ cho đến khi lên bờ. 

Một ngày mưa tầm tã nặng hạt, nước lũ của sông kéo nửa 
tảng phân khô của voi từ trên bờ, cuốn về miệt hạ lưu. Tảng 
phân trôi đến Bãrãnasĩ và kẹt vào một bụi cây, ngay nơi những 
người quản tượng của nhà vua dẫn năm trăm voi đến tắm. Khi 
những con voi này ngửi được mùi phân của con voi trẻ cao 
quý, chúng không dám xuống sông mà lại đương đuôi, quạt 
tai và chạy đi nơi khác. 

Nghe quản tượng thuật lại sự việc, những người huấn 
luyện voi đoán biết có một vật đặc biệt ở trong dòng nước. Họ 
ban lệnh lùng kiếm khắp con sông, và rồi tảng phân được tìm 
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thấy trong bụi cây. Họ nghiền phân thành bột, trộn với chút 
nước, rắc lên lưng những con voi khác. Bột này khiến chúng 
bỗng nhiên mang một mùi thơm ngọt ngào dễ chịu, và chúng 
lập tức ngâm mình xuống sông tắm rửa. 

Bấy giờ, những người huấn tượng quả quyết rằng phân kia 
phải xuất phát từ một con voi vô cùng cao quý. Họ trình lên 
vua và khuyên ngài nên tìm bắt con voi ấy cho triều đình. 

Vua truyền lệnh sửa soạn thuyền bè và lên đường về 
hướng thượng lưu sông. Khi đến nơi những người thợ mộc lập 
nghiệp, vua thấy con voi trẻ đang chơi đùa dưới nước. Vừa 
thoáng nghe tiếng trống lệnh của vua, voi liền ra khỏi dòng 
sông, đến đứng kế bên những người thợ mộc. Tất cả cùng kính 
cân đánh lễ vua. 

“Tâu hoàng thượng,” họ thưa, “nếu ngài cần chúng tôi làm 
việc gì cho ngài, ngài không cần phải ngự giá đến đây. Ngài 
có thể truyền lệnh, và chúng tôi sẽ đến dâng lên ngài.” 

“Không, các khanh à,” Vua nói, “trẫm đến đây không để 
lấy gỗ mà để thu nhận con voi này.” 

“Tâu hoàng thượng, voi này nay là của ngài!” Họ lập tức 
vâng lệnh, nhưng voi thì không chịu di dịch. 

Vua trực tiếp hỏi voi: 

“Khanh muốn trẫm phải làm gì?” 

“Tâu hoàng thượng, ngài hãy ban lệnh trả công những 
người thợ mộc đã nuôi dưỡng tôi,” voi trả lời. 

“Sẵn sàng, khanh à!” 

Vua truyền đem hàng trăm ngàn quan tiền chất đồng chung 
quanh vòi, đuôi và bốn chân voi. Nhưng vẫn chưa đủ, voi vẫn 
từ chối, không chịu nhích chân. Vua bèn chu cấp thêm quần 
áo, tiền bạc cho những người thợ mộc và cả gia đình họ. 
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Hải lòng vì những người bạn của mình nay có thê sống 
sung túc dù không còn sự giúp đỡ của mình nữa, voi chào từ 
biệt những người thợ mộc và vợ con họ, rồi cùng vua lên 
đường. 

Voi phụng sự vua như một chiến hữu. Không một ai khác 
được phép cỡi voi. Với sự giúp sức của voi, vua chiến thắng 
lẫy lừng, xưng bá cả nước Ấn Độ. 

Sau đó một thời gian, chánh hậu của vua thọ thai. Khi bả 
sắp sanh nở thì vua băng hà. 

Ai ai cũng biết rằng, nếu hay tin vua qua đời, voi sẽ tan 
nát tâm can vì đau đớn. Vì thế người ta vẫn chăm sóc voi như 
thường lệ, nhưng không hè hé môi tiết lộ nửa lời. Tin đồn về 
cái chết của vua nhanh chóng lan đến tai vua xứ Kosala. Ông 
nghĩ: “Bãrãnasĩ chắc chắn thuộc về ta rồi!” và quyết định tấn 
công vương quốc này. Ông thân chinh thống lãnh đại quân, 
bao vây kinh thành. 

Dân chúng Baranasĩ đóng chặt cửa thành và gởi thông điệp 
đến ông: 

“Hoàng hậu Bãrãnasï sắp lâm bồn, các chiêm tinh gia đã 
tiên đoán rằng, trong bảy ngày nữa, Hoàng hậu sẽ hạ sanh một 
bé trai. Nếu quả thật lệnh bà sanh hoàng nam, chúng tôi mới 
chiến đấu bảo vệ vương quốc. Xin cho chúng tôi bảy ngày.” 

Vua xứ Kosala ưng thuận. 

Đúng như lời tiên tri, vào ngày thứ bảy, một bé trai chào 
đời. Vì cậu sanh ra để thu phục nhân tâm nên hoàng hậu đặt 
tên cậu là Alinacitta, có nghĩa là “người đem lại niềm cảm 
kích.” 

Trong ngày ấy, quân lính vùng dậy, mở cuộc chiến chống 
lại vua xứ Kosala. Tuy nhiên, vì không có người thống lãnh, 
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quân lính bị đánh lùi và bắt đầu nao núng tinh thần. 

Ngay sau khi cuộc chiến mở màn, sứ giả về trình tấu lên 
hoàng hậu: 

“Quân ta phải rút lui. E rằng chúng ta sẽ thất trận. Vương 
tượng, chiến hữu trung thành của cố hoàng thượng, cho đến 
giờ vẫn chưa biết tin vua đã băng hà, tin hoàng tử vừa được 
hạ sanh, vả tin kinh thành đang bị vua xứ Kosala vây hãm. Đã 
đến lúc ta nên báo cho vương tượng biết chăng?” 

“Phải, đã đến lúc rồi.” Hoàng hậu trả lời. 

Bà nhanh chóng thay y phục cho hoàng nhi, quấn cậu bé 
sơ sanh trong khăn gắm, và cùng toàn thể triều đình đi đến 
chuồng của voi. Nơi đây, hoàng hậu đặt hoàng nhi dưới chân 
voi, nói rằng: 

“Chủ tướng! Chiến hữu của ngài, đức vua, đã qua đời, 
song chúng tôi sợ trái tim ngài sẽ tan nát vì đau đớn nên không 
dám báo hung tin. Đây là đứa con trai mới chào đời của đức 
vua. Hiện nay vua xứ Kosala đang vây hãm kinh thành của 
chúng ta và gây chiến. Quân ta phải rút lui. Hoặc tự thân giết 
chết con trai của ngài đi, hoặc giành chiếm lại vương quốc cho 
con ngài!” 

Voi vuốt ve cậu bé với chiếc vòi của mình và nhẹ nhàng 
nâng cậu lên, đặt trên đầu mình. Rồi trong nỗi đau đớn tiếc 
thương cố chủ, voi ôm lấy cậu và đặt cậu vào tay người mẹ. 

Voi nói với quan quân khoác chiến bào cho mình và chuẩn 
bị tiến quân. Họ mở cửa thành, hộ tống voi lâm trận. Bạch 
Tượng oai nghỉ hào hùng rồng tiếng. Khí thế lẫm liệt đũng 
mãnh của voi làm quân xâm lăng kinh ngạc, sợ hãi và tháo 
chạy. 

Trong lúc bại quân tán loạn rút lui, vương tượng túm được 
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búi tóc của vua xứ Kosala, bắt giữ ông. Voi mang người tù 
nhân này đến bỏ bên chân vị thái tử trẻ. Quân lính đồ xô lại 
định giết ông, nhưng voi ngăn cản họ. 

“Hãy cần thận trong tương lai,” con voi cao quý khuyên 
răn vị vua đang bị cầm tù. “Đừng bao giờ mạo muội cho là có 
thể giành được lợi thế vì thái tử của chúng tôi còn thơ trẻ.” 

Rồi voi phóng thích ông. 

Alinacitta đăng quang năm lên bảy tuổi. Cũng như cha 
mình, ngài trị vì trọn bờ cõi Ấn Độ và không còn một kẻ thù 
địch nào dám nổi dậy quấy nhiễu nữa. Triều đại của ngài công 
minh và nhân ái. Khi từ giã kiếp sống, ngài tái sanh lên cõi 


trời và rạng danh nơi ây. 


Đề kết thúc bài pháp, Đức Thế Tôn dạy rằng, bất cứ một 
vị ty khưu nào chí nguyện dũng mãnh và nương tâm kiên định 
nơi Tam Bảo cũng sẽ chiến thắng, như con voi kiên quyết ngày 
xưa ấy. Sau khi Ngài khẳng định Chân Lý này, vị tỳ khưu yêu 
đuối — với căn cơ nay đã chín muồi — giác ngộ và đắc quả a- 
la-hán. 

Giải thích các tiền thân, Đức Phật cho biết “hoàng hậu 
Mahä Mãyã thuở ấy là người mẹ. Vị tỳ khưu này đây chính là 
voi con, đã chiến thắng và giành lại được vương quốc cho cậu 
bé. Sãriputta là voi cha với hạnh tri ân. Còn vị thái tử trẻ là 
tiền thân của Như Lai ngày nay vậy.” 


BẰNG HỮU 


Lòng biết ơn, từ bi, khiêm tốn, nhẫn nại, và tận tụy phục vụ là 
những phẩm hạnh đã mang lại cho SãrIputta nhiều tình bạn 
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chân thành và dài lâu suốt cuộc đời sa môn của ngài. 

Với Moggallãäna, một người bạn tâm giao và đồng hành từ 
thời thơ ấu, Sãriputta giữ bền chặt mối liên hệ mật thiết cho 
đến khi tử biệt trong nắm cuối cùng của cuộc đời. Đôi bạn thân 
sanh cùng ngày, tìm được ánh Đạo cùng ngày, xuất gia theo 
bước Bồn Sư cùng ngày, trở thành trưởng đệ tử của Đức Thế 
Tôn cùng ngày, và nhiều lần sát cánh bên nhau, hợp tác để chu 
toàn các sứ mệnh cho Giáo đoàn. 

Nhưng tình bằng hữu của Sãriputta không dành riêng cho 
một ai. Tình bạn giữa Sãriputta và Ananda được ghi lại trong 
chú giải Kinh Mahãgosiñga. Phần nào do đức tính biết ơn thầy 
tổ mà giữa hai trưởng lão có một sợi dây cảm mến đặc biệt. 

Sãriputta mến bạn vì cảm kích rằng: “Änanda hăng ngày 
hầu cận chăm sóc Bồn Sư — một bồn phận mà lẽ ra ta phải chu 
toàn.” Còn Änanda mến bạn do lòng kính ngưỡng bởi 
Sãriputta được Đức Phật tán dương là người đệ tử ưu tú nhất. 

Tình đồng môn và trọng trách hướng dẫn Tăng chúng nối 
dài thêm sợi dây cảm mến ân đức của nhau giữa hai vị. Sau 
khi làm lễ xuất gia và ban sa di giới cho đệ tử của mình, 
Ananda thường dẫn họ đến Sãriputta để xin ngài cho họ thọ 
giới cao hơn, tỳ khưu giới. SãrIputta, hoan hỷ và tương kính, 
cũng làm như vậy cho đệ tử của mình với Ãnanda. Cứ thế mà 
hai vị có chung năm trăm đệ tử, để lại cho đời sau một gương 
sáng về sự viên dung hài hòa, tuyệt đẹp của tình thầy trò và 
nghĩa huynh đệ. 

Bất cứ khi nào Änanda được thọ nhận y hay vật dụng tốt, 
Đại đức thường đem biếu cho Sãriputta, và cũng như vậy, 
Sariputta thường dành tặng Ananda những vật dụng được 
cúng dường đặc biệt đến riêng ngài. Một lần nọ, Ananda được 
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cúng dường một chiếc y quý, và với sự cho phép của Bồn Sư, 
Đại đức giữ y trong mười ngày để chờ Sãriputta trở về sau 
chuyến hoằng pháp phương xa. Phụ chú giải ghi lại: “Ai đó có 
thể hỏi rằng: “Ta có thể hiểu được một tình thương mến như 
vậy từ Ananda vì ngài chưa chứng đạt thánh quả a-la-hán. 
Nhưng còn Sãriputfa, ngài là một vị a-la-hán, không còn mảy 
may tham ái nào trong tâm, thì vì sao?” Câu trả lời của chúng 
ta là: “Tình thương mến của Sãriputta không là một quyến 
luyến bình thường của thế tục mà do lòng quý mến những đức 
hạnh rất đặc thù của Änanda (guna-bhaii)."” 

Có lần Đức Phật hỏi Änanda: 

“Này Ãnanda,, trong Tăng chúng có nhiều người cảm mến 
SãrIputta. Con cũng vậy không?” 

“Bạch Thế Tôn,” Änanda thưa, “ai lại không cảm mến 
Sãriputta, trừ phi là kẻ âu trĩ, vô hạnh, ngu muội, hay trụy lạc! 
Sãriputta là bậc đại trí, bậc tốc trí, với một trí tuệ quảng bác, 
sáng ngời, bén nhạy, sắc sảo, và thâm sâu. Sãriputta sống tri 
túc đơn sơ, ưa nơi vắng lặng, thích hạnh độc cư, nghị lực kiên 
cường, có tài biện luận thuyết phục nhưng lại biết lắng nghe, 
một tắm gương giới hạnh sáng ngời không chút bợn nhơ” (SN 
2:29). 

Lúc biết tin Sãriputta viên tịch, Ananda thổ lộ nỗi tiếc 
thương bàng hoàng: “Khi người bạn cao quý (Sãriputta) đã ra 
đi, cuộc đời như chìm vào bóng tối” (Thag. 1034). Nhưng sau 
này Đại đức thêm rằng, khi vị đồng hành khả kính ấy đã ra đi 
để ngài ở lại, và Bốn Sư cũng nhập diệt, không có người bạn 
nào cao quý như “người bạn chánh niệm” giúp ngài quán 
chiếu thân tâm, hướng dẫn ngài trên đường tu tập. Nỗi đau 
buồn của Änanda khi được tin Sãriputta qua đời được diễn tả 
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rất cảm động trong Cunda Sưữa. 

Là một người bạn chân thành và biết cách triển khai những 
cái hay đẹp, ưu điểm cao quý nhất của bằng hữu mình, 
Sãriputta không ngần ngại góp ý xây dựng, thắng thắn chỉ rõ 
cho bạn những sai lầm đề tránh bỏ mà thăng tiến tâm thức. Đó 
là khuôn mẫu của một thiện hữu, một người bạn lý tưởng mả 
Thế Tôn thường giảng dạy. 

Với một phê bình thành tâm như vậy, Sãriputta đã giúp 
Đại đức Anuruddha bẻ gãy những chướng ngại tâm cuối cùng, 
chứng đắc Niết bàn. Lần ấy được ghi lại trong Tăng Chi Bộ 
Kinh (AN 3:128). Anuruddha đến thăm Sãriputta. Sau khi 
chào hỏi và an tọa, Đại đức Anuruddha hỏi bạn: 

“Này hiền hữu Sãriputta, với thiên nhãn thông trong sáng 
siêu phàm, tôi có thể nhìn thấy hàng vạn thế giới trong vũ trụ. 
Lực dũng mãnh, bắt thối. Niệm bén nhậy, minh mẫn. Thân 
vên bình, tự tại. Tâm an định và kiên trụ. Vậy mà tâm tôi vẫn 
chưa sao giải thoát được khỏi ô nhiễm và dính mắc.” 

“Này hiền hữu Anuruddha,” Đại đức Sãriputta nói, “bạn 
nghĩ đến thiên nhãn của mình, đó là sự tự phụ, ngã mạn trong 
tâm. Nghĩ đến lực dũng mãnh, niệm bén nhậy, thân tự tại, tâm 
an định, đó là nỗi bồn chồn, bất an trong tâm. Nghĩ đến tâm 
chưa giải thoát khỏi ô nhiễm, đó là niềm lo âu, phiền não trong 
tâm. Thật ra, điều tốt nhất cho bạn là từ bỏ ba bất thiện tâm 
này, đừng chú ý đến chúng, chỉ nỗ lực hướng tâm vào đề mục 
Bắt tử, cứu cánh Niết bàn.” 

Nghe lời khuyên giải của Sãriputta, Đại đức Anuruddha 
trở về tịnh cốc ân tu đơn độc, tinh tắn hành thiền, kiên trì đăng 
mãnh đoạn trừ ba chướng ngại tâm mà người bạn hiền thiện 
trí đã chỉ rõ. Trong thời gian này, với tha tâm thông, Thế Tôn 
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biết được những nỗ lực và tiến bộ trên đường tu tập của 
Anuruddha. Ngài hiện thân đến bên Đại đức để hỗ trợ, sách 
tấn và làm sáng tỏ thêm các pháp hành trì. Không lâu sau, 
giữa mùa mưa an cư ở Trúc Lâm, trong tịnh cốc đơn độc, Đại 
đức Anuruddha cuối cùng đã vượt thắng, nhồ sạch gốc rễ ô 
nhiễm trong tâm, chứng ngộ quả vị a-la-hán — quả vị giải thoát 
cao thượng nhất. Mùa mưa nhưng tâm ngài trong sáng ánh mặt 
trời trí tuệ. Đơn độc nhưng lòng ngài an lạc, ấm áp ân đức của 
Thây, của bạn. 

Sãriputta là một người bạn đồng hành có thể gợi lên niềm 
phấn khởi cho bằng hữu, bởi ngài được nhiều huynh đệ với 
tính khí rất khác biệt tỏ lòng mến mộ. Ä⁄ahägosiủga Sutta 
(MN 32) thuật lại một đêm trăng sáng ở rừng GŒosinga, các 
trưởng lão Moggallaäna, Mahakassapa, Anuruddha, Revata, và 
Änanda cùng đến viếng Sãriputta đề thính pháp. Sãriputta tiếp 
đón chư vị và nói: 

“Khả ái thay rừng sãla Gosilga đêm nay: trăng sáng cả 
bầu trời, hoa sãla nở rộ, và đường như trong hư không thoang 
thoảng hương thơm từ cõi trời. Này Änanda, hiền hữu nghĩ 
hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng sãla 
Gosinga thêm rực rỡ?” 

Rồi Trưởng lão Sãriputta lần lượt hỏi các trưởng lão khác, 
và mỗi vị trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình. 
Änanda nói về vị tỳ khưu biết trân quý, gìn giữ, ghi nhớ những 
gì đã được học hỏi từ Giáo Pháp cao thượng toàn hảo. Revata 
nói về vị tỳ khưu sống tịnh cư và an vui trong thiền định. 
Anuruddha nói về vị tỳ khưu có thiên nhãn thanh tịnh, quán 
sát ngàn thế giới. Mahã Kassapa nói về vị tỳ khưu sống độc 
cư trong rừng núi, tu khô hạnh miên mật, thành tựu giới, định, 
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tuệ và giải thoát tri kiến. Moggallãna nói về vị tỳ khưu có kiến 
giải và biệt tài đàm luận Vi Diệu Pháp (45hidhamzna). Sau 
cùng, Moggalläna hỏi Sãriputta câu hỏi ấy. Sãriputta trả lời: 

“Có vị tỳ khưu điều phục được tâm, không bị tâm điều 
phục. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào vị ấy muốn 
an trú vào buổi sáng, vị ấy có thê an trú trong đó vào buổôi 
sáng. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào vị ấy muốn 
an trú vào buổi trưa, vị ây có thê an trú trong đó vào buổi trưa. 
Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc nào vị ấy muốn an trú 
vào buổi chiều, vị ây có thể an trú trong đó vào buổi chiều. 

“Đó như một tủ áo quần của vua chứa đầy trang phục đủ 
màu sắc để bất cứ trang phục nào vua muốn mặc vào buổi 
sáng, buổi trưa, hay buổi chiều, vua đều có thể được như ý 
mặc trang phục ấy vào lúc ấy. 

“Tương tự như thế là vị tỳ khưu điều phục được tâm, 
không bị tâm điều phục. Trong bất cứ cảnh giới hay chứng đắc 
nảO VỊ ấy muốn an trú vào buồi sáng, buỗi trưa, hay buôi chiều, 
vị ấy đều có thể được như ý an trú trong đó vào lúc đó. 

“Một vị tỳ khưu như vậy, này hiền hữu Moggallãna, có thể 
tỏa sáng hào quang khiến rừng cây sãla Gosinga thêm rực rỡ.” 

Rồi các trưởng lão cùng đi đến gặp Thế Tôn và thuật lại 
cuộc pháp đàm. Đức Bồn Sư chấp nhận tất cả các câu trả lời 
theo hạnh nguyện và chứng đắc của từng đệ tử và thêm vào đó 
câu trả lời của Ngài. Đó là về một vị tỳ khưu giới đức, phạm 
hạnh, nỗ lực hành thiền với quyết tâm giải thoát khỏi tất cả ô 
nhiễm vô minh và đoạn trừ chấp thủ — tức quả vị a-la-hán. 

Câu chuyện trên thể hiện rằng, dù có trí tuệ ưu việt và 
phẩm vị tối cao trong Tăng chúng, Sãriputta không bao giờ tỏ 
chút mảy may độc đoán, áp đặt huynh đệ phải theo tri kiến của 
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ngài. Thay vì vậy, ngài biết làm sao đề gợi lên niềm cảm hứng 
và phần khởi cho bằng hữu tự diễn đạt tâm ý một cách tự nhiên 
và hòa hợp. 

Kinh điển còn ghi lại nhiều cuộc pháp đàm khác giữa 
Sãriputta và các huynh đệ sa môn khác. Ngài rất nhiệt tâm tha 
thiết được gặp gỡ chư thánh tăng, nhất là những vị mà Đức 
Bồn Sư hằng khen ngợi, chẳng hạn như Trưởng lão Punna 
Mantãniputta mà Sãriputta chưa từng yết kiến trước khi 
Trưởng lão được Thế Tôn tán thán trước đại chúng. Được tin 
Punna viếng tịnh xá, Sãriputta đến gặp Trưởng lão, không bộc 
lộ danh tánh, và thu hút ngải vào một cuộc pháp đàm thâm sâu 
về các giai đoạn thanh lọc tâm liên tục và tương quan của 
chúng đến Niết bàn. Những câu hỏi của Sãriputta đã rút tỉa 
được từ Punna một pháp thoại tuyệt diệu, Ra/havim1a Sutta 
(Kinh Trạm Xe — MN 24), vạch ra các giai đoạn của Phật Đạo 
mà sau này được ngài Äcariya Buddhaghosa (Phật Âm) dùng 
làm khuôn khổ cho luận thuyết bất hủ của ngài: Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagga). 

Ngoài ra, chính Đức Phật cũng thường luận pháp cùng 
Sãriputta. Do đó có nhiều bài pháp của bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác đàm đạo trực tiếp với Đại đức đã được phi lại 
trong kinh điền. 

Các lần đàm luận về Giáo Pháp với những người bạn thiện 
trí ấy đã giúp thêm ánh sáng cho Sãriputta trên con đường phát 
triển đại trí tuệ, cũng như cho tất cả những ai biết ngài hay 
nghe Pháp từ ngài để được cùng nhau chia sẻ hương vị thanh 
cao của Chân Lý. 

Và như thế, tình bạn thiện lành luôn luôn Sáng SOI con 
đường theo bước Thây tu học và hộ Pháp trợ Tăng của ngài 
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Sãriputta. Một lần nọ, ngài đến gặp Đức Phật và lập lại lời 
Đức Phật dạy Đại đức Ananda: 

““Toàn bộ đời sống phạm hạnh thánh thiện (brahmacariya) 
là tình bạn thiện lành, tình đạo thiện lành, tình đồng môn thiện 
lành. Khi một sa môn có được những bậc thiện lành là bạn 
đường, bạn đạo, và bạn đồng môn, vị ây có thê học hỏi từ họ 
để tu tập viên mãn Bát Thánh Đạo. Những ai xem Như Lai là 
người bạn thiện lành để tu học theo sẽ giải thoát khỏi sanh, 
lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não” (SN 45:2). 

Bản thân Sãriputta là một minh họa hùng hồn cho lời dạy 
ấy của Đức Bồn Sư. 


THÂN QUYỀN 


Như ta đã biết, Sãriputta sanh trưởng trong một gia đình bà- 
la-môn ở làng Upatissa (Nãlaka), gần Rãjagaha. Cha ngài, qua 
đời lúc ngài còn thơ, tên là Vanganta. Mẹ ngài, một tín nữ bà- 
la-môn rất thuần thành, tên là Rũpasãrï. Sãriputta có ba anh 
em trai — Cunda, Upasena, Revata — và ba chị em gái — Calã, 
Upacälã, Sisũpacälã. Cả bảy anh chị em đều lần lượt xuất gia 
vào Giáo đoàn của Đức Phật và đắc thánh quả a-la-hán. 
Cunda được biết đến với tên Samanuddesa, nghĩa là “sa 
di”, ngay cả sau khi đã thọ giới tỳ khưu; đây để phân biệt với 
Trưởng lão Mahã Cunda. Lúc Sãriputta sắp tịch diệt, Cunda 
là thị giả của ngài, cũng là người về thông báo cho Đức Phật 
về cái chết của Đại đức, mang theo y bát và tro cốt của vị 
trưởng đệ tử về dâng Bổn Sư (Cunda Sua, SN 47:13). 
Upasena còn được biết đến với tên Vangantaputta, nghĩa 
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là “con trai của Vanganta”, cũng như SãrIputta là “con trai của 
SãrT”. Upasena Vangantaputta được Đức Phật khen ngợi là vị 
tỳ khưu hàng đầu trong các đệ tử tỳ khưu thân thiện, dễ mến 
toàn diện (samanfapasadika). 

Revata là em trai út. Mẹ ông không muốn ông theo gót 
chân các anh xuất gia đầu Phật nên ép ông lập gia đình khi hãy 
còn niên thiếu. Ông vâng lời. Nhưng trong ngày hôn lễ, ông 
nhìn thấy bà ngoại của người vợ tương lai, lúc ấy đã một trăm 
hai mươi tuổi, già yếu, tàn tạ. Ghê sợ cuộc đời tục lụy phù du 
và vô thường, ông lập tức dùng mưu mẹo bỏ trốn, vào chùa 
xuất gia và ấn tích tu hành. Vài năm sau, trên đường đến đảnh 
lễ Đức Phật, ông dừng chân ở một khu rừng cây xiêm gai 
(khadiravana) vào mùa mưa, và trong thời gian nhập hạ ở nơi 
này Revata đắc quả a-la-hán. Sau sự kiện này, ngài được gọi 
là Revata Khadiravaniya — Revata của Rừng Xiêm Giai. Đức 
Phật tán dương Revata là vị tỳ khưu ưu tú nhất trong các đệ tử 
sông ân cư vắng lặng trong rừng. 

Ba chị em gái — Calã, Upacaälä và STsũpacãlã — noi gương 
các anh em trai, sau khi thành hôn đều lần lượt xuất 1a, sống 
đời tỳ khưu mi thanh tịnh. Khi ba vị gia nhập Ni chúng, Ma 
vương (Mãra) đã đến chế nhạo và cám dỗ nhưng không bao 
giờ quật ngã được giới hạnh trong sạch và kiên cường của ba 
vị. Những lời đối đáp xuất sắc của ba vị được ghi lại trong 
Trưởng Lão Ni Kệ (7herigarha) và Kinh Tương Ưng Tỳ Khưu 
NI (BhikkhunT Sarmyuf/a). 

Lúc lập gia đình, Calã, Upacalã và STsũpacalãä mỗi vị sanh 
một người con trai mà về sau rồi cũng xuất gia, thọ giới sa di 
với Đại đức Revata Khadiravaniya (người cậu út). Giới hạnh 
của ba vị từng được ngài Sãriputta khen ngợi (chú giải Trưởng 
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Lão Tăng Kệ 42). 

Cứ thế, lần lượt từng người con, từng đứa cháu bỏ nhà ra 
đi, xa rời bà Rũpasärï, trở thành đệ tử Phật, lấy Tăng chúng 
làm thân quyền. Bà thì vẫn là một tín nữ bà-la-môn giáo trung 
thành và càng lúc càng oán giận Tam Bảo. 

Một lần nọ, Đại đức Sãriputta trên đường du hóa cùng các 
đệ tử tỳ khưu của ngài và dừng chân ở quê hương, làng 
Nãlaka. Trên đường đi trì bình khát thực trong làng, Ngài đến 
nhà của mẹ ngài. Bà mời ngài và chư tăng ngồi rồi dâng vật 
thực, nhưng cùng lúc ấy lại buông lời nhiếc móc xúc xiểm: 

“Cơ cực, ai lại đi ăn đồ bố thí thừa cặn của thiên hạ! Lỡ 
khi không xin được chút cháo chua dư thừa, chắc sư phải đi từ 
nhà người dưng này sang nhà kẻ lạ khác, liếm bát liễm vá 
người ta. Sống bần hàn như vậy mà sư chịu từ bỏ gia tài hàng 
trăm triệu để đi làm sa môn! Sư làm tôi nhục nhã! Thức ăn 
đây, hãy ăn đi!” 

Cũng như vậy, bà vừa sớt bát cho chư tăng tháp tùng ngài, 
vừa khích bác: 

“Vậy ra mấy ông đây là những người đã bắt con trai tôi 
theo làm tôi mọi hầu hạ! Thôi, ăn đi!” 

Cứ như vậy, bà tiếp tục sỉ vả Đại đức và châm chọc chư 
tăng. Thế nhưng Đại đức không nói một lời nào. Ngài nhận 
thức ăn, im lặng thọ dụng, rồi điềm đạm ôm bình bát trở về 
tịnh xá. 

Đi theo chúng tăng lần ấy có Rãhula, con trai của Đức 
Phật. Khi trở về, Rãhula thuật lại cho Đức Tôn Sư rõ. Chư tỳ 
khưu biết được câu chuyện này đều thán phục sự nhẫn nại và 
chịu đựng phi thường của Trưởng lão Sãriputta. Đức Phật đã 
khen ngợi ngài giữa Tăng chúng qua bài kệ sau: 
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Vô sân, tròn bôn phận, 
Trì giới, đoạn tham ái 
Điêu phục thân cuôi cùng, 


Ta gọi bà-la-môn (*) 
(Dhp. 400) 


(*) Bà-la-môn ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ a-la-hán 


Thấy mẹ như vậy, ngoài tình yêu thương của người con 
hiếu thảo, lòng ngài Sãriputta còn tràn ngập niềm bi mẫn trước 
vô minh lầm lạc và bất thiện nghiệp của mẹ. Đến cuối cuộc 
đời, ý muốn báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho mẹ 
càng thôi thúc ngài hơn bao giờ hết. Dù sức tàn lực kiệt, ngải 
cũng quyết tâm trở về quê nhà, thăm mẹ lần chót để cứu độ 
người thoát khỏi vòng đau khổ triền miên của nghiệp quả. Câu 
chuyện này sẽ được thuật trong phần sau. Nhưng sự việc trên 
một lần nữa đã nêu bật những phẩm hạnh cao quý và đáng 
kính mến nhất của ngài Sãriputta — khiêm cung, nhẫn nại, và 
chịu đựng. 


VỊ THIÊN GIÁ 


Khi Đức Bồ Tát rời bỏ đời sống thế tục để tìm con đường giác 
ngộ, trước tiên Ngài trở thành đệ tử của hai vị thiền sư lỗi lạc. 
Dưới sự hướng dẫn của họ, Đức Bồ Tát chứng đắc hai tầng 
thiền vô sắc giới cao nhất, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (MN 26). 

Với Sãriputta, trên đường tầm cầu Chân Lý đường như 
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căn cơ hạnh nguyện đã hướng Đại đức về một lỗi khác, không 
theo gót những vị đạo sư điều phục lãnh vực nhận thức tâm ý 
mà theo gót những vị xuất sắc trong triết học và luận giải trí 
tuệ. Như đã thấy qua lần ngài được Trưởng lão Assaji khai 
tâm, tri kiến Giáo Pháp của ngài cũng không khởi dậy qua con 
đường tham thiền nhập định mà qua tuệ giác trực tiếp và tự 
phát, soi rọi vào tánh chịu điều kiện, tùy thuộc vào nhân duyên 
của tất cả các pháp hữu vi và vào yếu tố không chịu điều kiện, 
vượt lên trên lưới nhân quả (Niết bàn). Với tuệ chuyên tánh 
đó, phàm tâm chuyên sang thánh tâm, và ngài đắc quả nhập 
lưu. Tuy nhiên, một khi Sãriputta trở thành đệ tử của Đức Phật, 
Đại đức nhanh chóng chứng đắc thuần thục tất cả các tầng 
thiền thâm định và minh sát, sử dụng các kinh nghiệm thiền 
tập như một dụng cụ cho sự khắc phục cuối cùng để vượt đến 
giác ngộ viên mãn. 

Quá trình phát triển thánh đạo và thánh quả từ bậc nhập 
lưu đến a-la-hán của Sãriputta được Đức Phật thuật lại trong 
Anupada Sufa (Kinh Bất Đoạn, MN 111). Đức Thế Tôn dạy 
rằng, ngay sau hai tuần nỗ lực hành thiền đề thành tựu mục 
tiêu cuối cùng, Sãriputa “quán pháp bất đoạn” 
(anupadadhammavipassana), nghĩa là qua công phu hành 
thiền minh sát trên các pháp đang xảy ra mà thành đạt các tuệ 
quán tùy thuận theo thứ tự những tuệ đã có và tuệ sắp tới, 
không gián đoạn. Ngài thuần thục chín thiền chứng theo tuần 
tự: bốn tầng thiền sắc ĐIỚI, bốn tầng thiền vô sắc giới, và diệt 
thọ tưởng định. 

Trong mỗi tầng thiền (ngoại trừ hai tầng thiền vô sắc giới 
cao nhất), Sãriputta quán sát và tra tầm thâm sâu vào các pháp 


đang vận hành, biết rõ các pháp ây sanh, trụ, hoại, rồi diệt lúc 
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nào và như thế nào. An trú “không tham luyến, không khước 
từ, không dính mắc, tự tại, an nhiên, với tâm vô hạn lượng vì 
biết còn sự giải thoát cao hơn nữa,” ngài tiếp tục tuần tự thân 
chứng các tuệ quán cho đến khi thành đạt diệt thọ tưởng định. 

Riêng với hai tầng thiền vô sắc giới cao nhất — vô sở hữu 
xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ — vì chúng vô cùng vi tế nên 
ngài chỉ quán sát các pháp từ không thành có, sự xuất hiện và 
sự biến mất. Ở đây chỉ có chư Phật, bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác mới có thể quán sát và tra tầm thâm sâu. 

Sau hai tuần Sãriputta tham thiền thâm sâu và miên mật 
như trên, căn cơ đã chín muôi cho Đại đức thành tựu thánh 
quả a-la-hán. Hôm ấy, nửa tháng sau ngày Sãriputta thọ giới 
ty khưu, Đức Phật ban pháp thoại cho người cháu của Đại đức, 
du sĩ Dighanakha — một du sĩ chấp thủ theo luận thuyết hoài 
nghỉ. Sãriputta đang đứng sau lưng và hầu quạt cho Bồn Sư. 

Đắng Điều Ngự Trượng Phu thuyết giảng về con đường 
giải thoát do quán cảm thọ theo Chánh Pháp. Ngài bắt đầu 
bằng phân tích về thân tứ đại, rồi dạy Dĩghanakha quán sát 
thân này là vô thường, bất toại, khổ, vô ngã để đoạn trừ tham 
ái với thân. Rồi Ngài giải thích về quán cảm thọ: “Cả ba thọ — 
lạc thọ, khô thọ, và bất khổ bất lạc thọ — đều vô thường, có 
điều kiện, do duyên sanh, chịu sự phân tán và hoại diệt, cho 
nên hành giả đoạn trừ cả ba thọ. Do đoạn trừ, vị ây ly tham. 
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Với tâm giải thoát, vị ấy 
không nói thuận theo a1, không tranh chấp với ai, chỉ sử dụng 
danh từ chế định hay lối nói thế gian mà không chấp thủ vào 
chúng.” 

Khi đang chú tâm lắng nghe pháp thoại của Đức Phật ban 
cho cháu mình, Sãriputta suy ngầm: “Thế Tôn thuyết cho 
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chúng ta sự đoạn ly các pháp ấy bằng trí tuệ trực tiếp. Bậc 
Thiện Thệ thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ấy bằng trí 
tuệ trực tiếp.” Khi Đại đức đang suy ngẫm như vậy, đột nhiên 
giác ngộ cuối cùng sanh khởi, và tâm ngài thoát khỏi lậu hoặc, 
không còn chấp thủ. Ngài chứng đắc trí tuệ cao quý của thánh 
quả a-la-hán. 

Trưởng Lão Tăng Kệ có ghi lại ba bài kệ Sãriputta nói về 
con đường thành tựu a-la-hán quả của ngài như sau: 


Thế Tôn, bậc Phật Nhãn, 
Đang thuyết cho người khác. 
Khi Pháp được giảng giải, 
Ta chuyên chú lắng nghe. 


Không uống phí lời nghe, 
Chứng đắc lậu tận minh. 
Không cần túc mạng minh, 
Biết chúng sanh sông chết. 


Không từng có nguyện vọng 
Chứng đắc tha tâm thông, 
Chứng đắc thiên nhãn thông, 
Thiên nhĩ thông cũng vậy. 


(Thag. 995-97) 


Với thứ bậc hàng đầu trong các đệ tử Đức Phật về hiểu 
biết Giáo Pháp toàn diện, không như các vị sa môn khác, 
Sãriputta không nỗ lực chứng đắc thâm sâu các tuệ siêu phàm 
và phép thần thông thường đi liền với quả vị a-la-hán. Vì vậy, 
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ngài không cảm thấy có nguyện vọng (pazidJi) thành đạt năm 
phép thần thông đầu (zbj¿ãñZ). năng lực mà người bạn thân 
thiết Moggalläna thật xuất chúng. Tuy nhiên, chú giải các kệ 
trên ghi rằng dù Sãriputta không chủ tâm nỗ lực để chứng đắc 
thần thông, cùng với quả vị a-la-hán, các pháp này đã tự nhiên 
đến với ngài như những phẩm hạnh đương nhiên của một vị 
trưởng đệ tử. 

Theo chương “Luận Về Thần Thông” trong Kinh 
Patisambhidämagga (Phân Tích Đạo 2:212— Tiểu Bộ Kinh 
thứ 12) thì ngài Sãriputta có “thần thông do sự can dự của 
định” (samadhivipphära-iddhi), nghĩa là năng lực của thiền 
định xen vào để can thiệp hay đoạn trừ được một tiễn trình 
sinh lý học hay một hiện tượng thiên nhiên nào đó. Thí dụ như 
đến tứ thiền, hành giả an trú trong trạng thái xả niệm thanh 
tịnh, không lạc, không khổ. Năng lực này của ngài được chứng 
minh trong Kinh Phật Tự Thuyết (còn gọi là Cảm Hứng Ngữ, 
Udãna 4:4). 


Một ngày nọ, khi SãrIputta và Moggallãna trú tại 
Động Chim Bồ Câu (Kapofakandara), Sãriputta đang tọa 
thiền nhập định ở giữa trời, trong một đêm trăng rằm. Đầu 
ngài vừa được cạo xong. Lúc ấy có một dạ xoa (ykkha) 
bay ngang thấy ngài. Rồi với ác ý quấy phá, đạ xoa xà 
xuống và đánh mạnh trên đầu ngài. Thế nhưng Đại đức 
đang an trú sâu trong đại định nên không lộ vẻ đau đón. 

Với thiên nhãn thanh tịnh siêu phảm, Đại đức 
Moggalläna thấy được sự việc, liền đến bên Đại đức 
Sãriputta và hỏi rằng: 


“Này hiền hữu, bạn có sao không? Có an ôn không? 
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Có đau đớn không?” 

“Ta không sao, này hiền hữu Moggallãna. An ổn 
thôi, nhưng hơi nhức đầu một chút.” 

Lập tức Đại đức Moggallãna thốt lên: 

“Vị diệu thay, hiền hữu Sãriputta! Phi thường thay, 
hiền hữu Sãriputta! Thần lực và uy lực của Đại đức 
Sariputta thật là vĩ đại! Vừa mới đây có một dạ xoa đánh 
trên đầu của hiền hữu. Cú đánh mạnh mẽ có thê quật ngã 
một đại tượng hay nứt một đỉnh núi. Thế mà Đại đức 
Sãriputta chỉ nói là: “Ta không sao, này hiền hữu 
Moggalläna. An ồn thôi, nhưng hơi nhức đầu một chút.'” 

Nghe vậy, ngài SãrIputta trả lời: 

“Vị diệu thay, hiền hữu Moggallãna! Phi thường 
thay, hiền hữu Moggallãna! Thần lực và uy lực của Đại 
đức Mogøallana thật là vĩ đại! Đại đức có thể thấy được 
cả dạ xoa. Còn ta thì không thấy ma quỷ nào cả.” 


Trong lúc ấy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu phàm, Đức Thế 
Tôn nghe được cuộc đàm luận giữa hai vị trưởng lão. Ngài 
thốt lời cảm hứng tán thán Sãriputta sau: 


Tâm trụ như tảng đá 
An định không dao động 
Không tham pháp khả ái, 
Không sân pháp gây sân. 

Ai tâm thuần thục vậy 
Khổ đau động được sao? 


Sau khi chứng ngộ mục tiêu giải thoát cao thượng nhất, 
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đối với Đại đức Sãriputta thiền tập trở thành một công năng tự 
nhiên, thường nhật của một vị giác ngộ, thay vì là một phương 
cách đề đạt các chứng đắc cao hơn nữa. Trong Kinh Tương 
Ưng Sãriputta (SN 28:1-9), Ananda nhiều lần hỏi Sãriputta: 

“Hiền hữu Sãriputta, các căn của hiền hữu lắng dịu, sắc 
mặt thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay, hiền hữu an trú như thế 
nào?” 

Sãriputta trả lời rằng ngài tham thiền nhập định và an trú 
trong các tầng thiền khác nhau: bốn tầng thiền sắc giới, bốn 
tầng thiền vô sắc giới, và diệt thọ tưởng định. Tuy nhiên, ngài 
không có chút mảy may ý tưởng về bản ngã và về cái tôi, 
không chút chấp thủ, dính mắc nảo trong bắt cứ tầng thiền nào: 

“Này hiền hữu Änanda, tôi chứng đạt và an trú trong tầng 
thiền... nhưng không hề khởi lên ý nghĩ: “Tôi đang vào tầng 
thiền. Tôi đang trú trong tầng thiền. Tôi đang xuất khỏi tầng 
thiển."” 

Vào một dịp khác, Sãriputta diễn tả cho Änanda như thế 
nào ngài đã nhập vào một tầng định trong đó ngài không nhận 
thức được một pháp quen thuộc nào có thể nhận thức như tứ 
đại, bốn pháp vô sắc, và bất cứ pháp nào trong cõi giới này 
hay cao hơn. 

“Vậy thì lúc ấy hiền hữu có nhận thức hay không?” 
Ananda hỏi. 

“Vẫn có nhận thức,” Sãriputta trả lời, “đó là sự diệt tắt của 
sanh khởi. Một nhận thức khởi sanh, này hiền hữu Änanda, 
một nhận thức khác diệt tắt. Y như trong một đống lửa cháy 
rực đốt những mảnh gỗ vụn, một ngọn lửa khởi sanh, một 
ngọn lửa khác diệt tắt. Lúc ây chỉ có một nhận thức mà thôi, 
đó là sự diệt tắt của sanh khởi, không nối kết, dính mắc. 
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Nibbãna là sự diệt tắt của sanh khởi” (bhavanirodho 
nibbãnarn) (AN 10:7) 

Chứng đắc không thể nghĩ bàn này của Sãriputta như 
tương tự với định “an trú vào sự rỗng không” (suññatãvihãra) 
mà Đại đức thường trau dồi. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh 
(Pindapata-pärisuddhi Suia, MN 151) ghi lại về một lần, khi 
Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, Sãriputta vừa xuất khỏi thiền 
định, đến hầu Đức Bồn Sư. Đắng Toàn Giác khen Sãriputta 
các căn thanh tịnh, làn da trong sáng, vẻ mặt an nhiên, và hỏi 
Đại đức an trú tâm như thế nào. Sãriputta bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con an trú vào sự rỗng không.” Lúc ấy, Thế 
Tôn tán dương rằng: “Đó là trú xứ của bậc cao thượng.” Rồi 
Ngài thuyết giảng phương pháp an trú vào trú xứ này cho chư 
tăng. 

Chú giải giải thích sự “an trú vào sự rỗng không” này là 
một thành tựu của quả a-la-hán (arahaftaphala-samapdfii), 
chứng đạt được do chú tâm kiên định vào tánh rỗng không 
(suññaiäã) của Niết bàn. Khi Sãriputta đang nhập thâm sâu vào 
tầng định này, ngay cả các vị thiên vương những cõi trời cao 
nhất cũng xuống tôn kính đảnh lễ ngài. Khi thấy như thế, Đại 
đức Mahãkassapa mỉm cười và thốt lên: 


Nhiều chư thiên uy lực lẫy lừng, 
Mười ngàn vị từ cõi Phạm thiên, 
Đứng trước ngài chắp tay cung kính, 
SãrIputfa, 

Bậc trí tuệ Tướng Quân của Giáo Pháp, 
Đại thiền giả đang thâm sâu định: 
“Đảnh lễ ngài, ôi, bậc thượng sanh, 
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Đảnh lễ ngài, ôi, bậc tối thượng, 
Chúng tôi đây không sao biết được 
Ngài nhập định trú tâm thế nào.” 


(Thag. 1082-84) 


Sự thuần thục trong thiền định của Sãriputta được quân 
bình một cách thiện xảo bằng khả năng phân tách các pháp 
thật tỉ mỉ và chính xác, một khả năng mà Đại đức hằng dùi 
mài qua minh sắt thiền tập. Trong các vị đệ tử của Đức Phật, 
Sãriputa là bậc đệ nhất về trí tuệ (efadaggam 
mahãpaññanamn), chỉ sau bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Đặc 
điểm trọng yếu nhất của trí tuệ Sãriputta là bốn tuệ giác phân 
tích (paisambhidä-ñãna) mà ngài đã chứng đắc được trong 
hai tuần tu tập miên mật sau khi xuất gia. Ngài trình bày cùng 
chư tỳ khưu, trước mặt Đức Phật, đắng Pháp Vương Vô 
Thượng như sau (AN 4:173): 

“Này chư hiền hữu, sau ngày xuất gia thọ đại giới nửa 
tháng, tôi đã chứng ngộ được, toàn bộ và chi tiết, tuệ phân tích 
ý nghĩa, tuệ phân tích học thuyết, tuệ phân tích ngôn từ, tuệ 
phân tích kiến giải. Các pháp này tôi đã trình bày qua nhiều 
cách, thuyết giảng và chỉ dẫn, củng có và khám phá, giải thích 
và minh xác. Nếu vị nào có hoài nghi hay phân vân gì, hãy hỏi 
tôi và tôi sẽ giải thích. Có Đức Tôn Sư trước chúng ta đây, 
Ngài là bậc đại trí tuệ, tối thiện xảo trong tất cả các pháp chứng 
đắc.” 

Qua khả năng siêu phàm với bốn tuệ phân tích, ngài 
Sãriputta không chỉ xuất sắc trong tri kiến của chính mình mà 
còn trong nhiệm vụ giảng dạy và giải thích Giáo Pháp. Với 


công hạnh và khả năng ưu việt này của SãrIputta, thê nên Đức 
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Thế Tôn đã tuyên bố rằng Sãriputta thật sự là người con tỉnh 
thần và người phụ tá chính yếu của Ngài trong công cuộc 
“chuyên Bánh Xe Pháp” (Amupada Su#a, MN 111): 

“Nếu có một ai có thể tự nhận rằng mình đã thuần thục và 
viên mãn thánh giới, thánh định, thánh tuệ, và thánh giải thoát, 
thì người đó chính là Sãriputta. 

“Nếu có một ai có thê tự nhận rằng mình thật sự là con của 
Như Lai, sanh từ Phật ngôn, sanh từ Giáo Pháp, hình thành từ 
Giáo Pháp, thừa tự Giáo Pháp chứ không thừa tự chút phúc 
lạc mảy may nào của đời thế tục, thì người đó chính là 
SãrIputta. 

“Sau Như Lai, này chư tỳ khưu, Sãriputta là người chuyển 
được Bánh Xe Pháp Bảo tối thượng, như là chính Như Lai 


chuyên luân vậy.” 


C2: 62⁄4 4z 


Các bài pháp của Đại đức SãrIputta hình thành một pho 
giáo lý toàn diện có thể đứng cạnh giáo lý đại vi điệu của Đức 
Tôn Sư. Với một tri kiến vô song về Giáo Pháp, Sãriputta biết 
cách thiết lập và trình bày Pháp Bảo một cách khúc chiết, minh 
bạch, gây được niềm cảm hứng phát khởi trí tuệ và tinh tấn tu 
tập. Theo truyền thống Theraväda, Sãriputta đã đóng góp vai 
trò hàng đầu trong việc chuyển Bánh Xe Pháp với rất nhiều 
bài kinh quan trọng ngài thuyết giảng, ba luận thư lớn ngài 
khởi xướng, cũng như bộ VI Diệu Pháp (45hidhamma) ngài 
hệ thống hóa. 
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KINH (SUTTA) 


Các kinh (sua) được Đại đức thuyết giảng bao gồm nhiều đề 
tài khác nhau, liên quan đến đời sống phạm hạnh, từ các giới 
điều đơn giản đến những điểm vi diệu trong Giáo Pháp và 
thiền tập. Dưới đây là một số kinh quan trọng điển hình. 


ĐẠI KINH DẤU CHÂN VOI 
(Mahahatthipnadopama Suffa, MN 28) 


Trong đại kinh này, ngài Sãriputta thuyết giảng về Bốn Chân 
Lý qua ví dụ dấu chân voi, với một phương pháp trình bày, 
phân tích và luận giải vô cùng thiện xảo. 

Trong tất cả các dấu chân, dấu chân voi lớn nhất, có thể 
chứa các dấu chân khác. Cũng vậy, Bốn Chân Lý — khổ, tập, 
diệt, đạo — là thiện pháp lớn nhất, tập trung tất cả các thiện 
pháp. 

Rồi ngài phân tích thật chi tiết Chân Lý về khổ, đặc biệt là 
về ngũ uấn khổ do năm uấn — sắc, thọ, tưởng, hành, thức — bị 
chấp thủ. 

Kế đến ngài phân tích sắc uân do tứ đại tạo tác. Sau đó 
ngài lần lượt phân tích và giảng giải cặn kẽ chỉ tiết từng đại — 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Mỗi đại được trình bày 
như một nên tảng để quán sát và phát sanh các tuệ giác về vô 
thường, vô ngã, lý duyên khởi (paƒficca-sarmuppađa), cùng các 
đức tính nhẫn, niệm và xả tương ưng với thiện. 

Rồi ngài trở lại phân tích ngũ uẫn thủ, qua pháp quán lục 
căn và lục trần, để khởi tuệ tri về lý duyên khởi của năm thủ 


uân. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 101 


Đến đây, Sãriputta nhắc lại lời Đức Thế Tôn: “Ai thấy 
được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được 
Pháp, người ấy thấy lý duyên khởi.” Rồi Đại đức trở lại Bốn 
Chân Lý để kết thúc: “Sự tham ái, dính mắc, chấp thủ trong 
ngũ uân là nguyên nhân của khổ; sự nhiếp phục, từ bỏ tham ái 
là diệt khổ.” Và ngài nhắn nhủ chư tăng: “Cho được mức độ 
này, vị tỳ khưu cũng đã thành đạt rất nhiều.” 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 
(Sammadliffhi Sufa, MN 9) 


Trong bài kinh dải và quan trọng này, với nhiều đoạn tách biệt, 
Đại đức Sãriputta thuyết giảng về ý nghĩa và phương pháp 
thành tựu chánh tri kiến. Đây là chánh kiến xuất thế, nghĩa là 
sự thấy biết chân chánh về Bốn Chân Lý của vị thánh đệ tử. 

Ngài giảng giải về mười sáu pháp môn mà khi vị thánh đệ 
tử huân tập thuần thục và tuệ tri, sẽ đưa đến thành tựu chánh 
tín và chánh tri kiến. Các pháp môn cần tuệ tri đó là: (1) gốc 
rễ thiện và bất thiện (gốc rễ bất thiện là tham, sân, sỉ; gốc rễ 
thiện là vô tham, vô sân, vô sĩ; tuệ tri như vậy, vị thánh đệ tử 
đoạn trừ tham, sân, nhồ tận gốc chấp thủ và ngã mạn “tôi” hay 
“của tôi”, đoạn trừ vô minh, minh khởi lên, soi sáng và diệt 
tận khổ đau ngay trong hiện tại, thành tựu diệu pháp, thành 
tựu chánh tín và chánh tri kiến), (2) vật thực (ở đây “vật thực” 
cần được hiểu theo nghĩa rộng, là yếu tố khiến dòng sanh tử 
nối tiếp không dứt), (3) khổ, (4) lão tử, (5) sanh, (6) hữu, (7) 
thủ, (8) ái, (9) thọ, (10) xúc, (11) sáu nhập, (12) đanh-sắc, (13) 
thức, (14) hành, (15) vô minh, (16) lậu hoặc. 

Bồn Chân Lý và lý duyên khởi được lồng trong từng đoạn 
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của mười sáu pháp môn. Thí dụ như tuệ tri khổ: khổ là sanh, 
lão, bệnh, tử, và tất cả khổ đau khởi sanh từ ngũ uấn. Nguyên 
nhân của khô là tham ái. Đoạn diệt của khổ là ly tham, đoạn 
ái. Con đường đưa đến đoạn diệt khổ là Tám Thánh Đạo. 


KINH TÂM QUẦN BÌNH 
(Samacitta Suffa, AN 2:35) 


Đây là một bài kinh ngắn nhưng có một tác động phi thường 
đến một số đông “chư thiên có tâm quân bình” (samacifra) 
quân tụ để lắng nghe. 

Trong bài kinh, ngài Sãriputta thuyết giảng về kiếp tái 
sanh sau cùng của ba bậc thánh đệ tử đầu tiên (nhập lưu, nhất 
lai, bất lai) và giải thích cho thính chúng về cõi giới nào — dục 
giới, sắc giới hay vô sắc giới — các vị sẽ hóa sanh vào khi mệnh 
chung, tùy theo các kiết sử đã được diệt tận. Bài pháp của ngài 
nêu rõ những chuân mực cho chư thiên cũng như phàm nhân, 
còn đang tu học đề chứng đắc thánh quả cao nhất hay vẫn chưa 
đi vào thánh đạo, có thể nhận định được vị trí của mình trên 
con đường giải thoát. Và từ đó họ có thể định hướng cho nỗ 
lực tiến tu của họ. Chú giải ghi rằng, khi bài pháp chấm dứt, 
nhiều chư thiên trong hội chúng thính pháp đã chứng đắc 
thánh quả a-la-hán và vô số các vị chứng đắc thánh quả nhập 


lưu. 
KINH PHÚNG TỤNG (Sz/g7fi S„/a, DN 33) và 
KINH THẬP THƯỢNG (Døsu#ara Su#ia, DN 34) 


Đây là hai bài kinh cuối trong Trường Bộ Kinh. Cả hai là bảng 
sưu tập và liệt kê các Pháp đề theo Pháp số từ một đến mười. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 103 


Sangrii Sua được ngài Sãriputta thuyết giảng dưới sự chứng 
minh của Đức Phật. 


Sangiti Sufa sắp xếp các Pháp đề chỉ theo số thứ tự thôi. 
Thí dụ: 

Một Pháp: vật thực 

Hai Pháp: danh và sắc, vô minh và hữu ái, ác ngôn và 
ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, v.v. 

Ba Pháp: ba bắt thiện căn: tham, sân, si; ba thiện căn: 
vô tham, vô sân, vô sỉ; ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, vô lạc vô 
khổ thọ, v.v. 

Bốn Pháp: bốn niệm xứ, bốn chánh cần, tứ như ý túc, 
tứ vô lượng tâm, v.v. 


Dasuftara Sufa, trong khi đó, phân loại mỗi pháp số theo 
một hệ thống gồm mười tầng, với mục đích chỉ rõ điểm quan 
yêu thiết thực của từng chỉ pháp. Thí dụ: 

Một Pháp (1) có nhiều tác dụng quan trọng, (2) cần được 

tu tập, (3) cần phải thấu hiểu, (4) cần phải đoạn trừ, (5) 

đưa đến nguy hại, (6) đưa đến thù thắng, (7) khó thấu 

suốt, (8) cần được sanh khởi, (9) cần được tri kiến, (10) 


cân được chứng đặc. 


(1) Thế nào là một pháp có nhiều tác dụng quan trọng? 
Thận trọng chú tâm đến các thiện pháp. 


(4) Thế nào là một pháp cần được đoạn trừ? Ngã mạn. 

(5) Thế nào là một pháp đưa đến nguy hại? Bất chánh 
tác ý. 

(6) Thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Chơn 
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(10) Thế nào là một pháp cần được chứng đắc? Tâm 
giải thoát bất thoái chuyền. 


Theo chú giải, mục đích của Szgfi Su#a là truyền đạt 
hương vị hòa hợp và thống nhất của Giáo Pháp vi diệu, thâm 
sâu. Còn mục đích quan yếu thiết thực của Dasu#fara Sufia 
được ngài Sãriputta chỉ rõ qua một bài kệ trong phần giới thiệu 
bài kinh này: 


Ta thuyết giảng Thập Thượng 
Pháp chứng đạt Niết bàn, 
Diệt trừ mọi khổ đau, 
Giải thoát khỏi chấp thủ. 


Hai bài kinh này được xem như hai bảng danh mục sắp 
xếp có hệ thống một số giáo lý quan yếu, góp phần trong việc 
Tăng giáo để hỗ trợ những vị sa môn không nhớ thuộc được 
một lượng giáo lý lớn. Dễ nhớ và dễ hấp thụ, sự đánh số các 
Pháp đề (còn gọi là Pháp số) giúp trí nhớ cho người học Phật 
muốn mở rộng kiến thức giáo lý khi bước vào công kho tàng 
Pháp Bảo mênh mông. Hai bài kinh minh họa sự quan tâm đến 
việc bảo tồn Chánh Pháp của ngài Sãriputta. Phương pháp hệ 
thống hóa kinh điển của ngài cũng nhằm chuẩn bị cho sự 
truyền thừa Chánh Pháp không bị sai lạc và thất thoát, tránh 
mâu thuẫn và rạn nứt trong Đạo Pháp mai hậu, khi bậc Toàn 
Giác đã nhập diệt. Cái nhìn thật xa của ngài thể hiện trong 


đoạn cuỗi của Saägifi Sutta: 
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“Này chư huynh đệ, Pháp Bảo này đã được Đức Thế Tôn, 
bậc Chánh Biến Tri, Chánh Đăng Chánh Giác giảng dạy. Tất 
cả phải cùng tụng đọc trong hòa hợp và không tranh cãi, để 
đời sống phạm hạnh này được tồn tại dài lâu cho sự an lành 
và hạnh phúc của chư thiên và loài người.” 


CHÚ GIẢI VÀ LUẬN THƯ 


Ngài Sãriputta đã góp phần quan trọng trong Tam Tạng Päli 
(Pali Tipifaka) với các chú giải và luận thư của ngài. 

Trước tiên là tập Niddesa, thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikãya). Đây là công trình chú giải duy nhất được bao gồm 
trong Tam Tạng PälI. 

Tập này có hai phần. Ä⁄4hãmiddesa là chú giải cho 
Atthakavagga trong Suftanipata. Chaniddesa là chú giải cho 
Paräyanavagea và Khaggavisana Suffa, cũng thuộc 
Suftanipäfa. Phản ảnh sự quan tâm của Đại đức về phương 
pháp Tăng giáo, Niddesa không chỉ bao gồm giải thích từ ngữ, 
làm sáng tỏ mạch văn và lý lẽ, minh xác bằng Phật ngôn, mà 
còn có phần phân tích ngôn ngữ học, thí dụ như thêm các từ 
đồng nghĩa cho một từ đang được giải thích. 

Trong Mfahaniddesa có một chú giải cho S4ripuff4 Suffa, 
bài kinh cuối của 4//hakavagga. Đoạn đầu của bài kinh gồm 
kệ ngôn ca ngợi ân đức của Bốn Sư, các câu hỏi đặt cho Đức 
Phật mà chú giải cho là từ Sãriputta, và những câu trả lời của 
Đức Phật. Thi kệ mở đầu bài kinh kể lại sự việc Đức Thế Tôn 
trở về sau khi du hành lên cõi trời Đao lợi (7ãvafisa) và 
thuyết giảng Vi Diệu Pháp (4bhidhammna) ở đó. 
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Kế đến là Phân Tích Đạo (Pa/isambhidämagga), tập kinh 
thứ mười hai trong Tiểu Bộ Kinh (K#uddaka Nikãya). Theo 
chú giải, tập kinh này do ngài Sãriputta thuyết giảng và luận 
giảI. 

Kinh Phân Tích Đạo bao gồm ba mươi luận thư về các 
Pháp đề, chia thành hai tập. Tập Một trình bày về bảy mươi 
hai loại trí (na) từ phàm đến thánh. Tập Hai trình bày về tà 
kiến hay các quan điểm sai trái (đi//hi). Đây phải là một công 
trình xây dựng từ tư duy thâm sâu và khả năng phân tích siêu 
phàm của một bậc thánh trí tuệ vô song như SãrIputta. 

Kinh Phân Tích Đạo chứa đựng và giải thích tỉ mỉ rất nhiều 
thuật ngữ và giáo lý không tìm thấy hay chỉ được ghi chép sơ 
lược trong các kinh khác trong Kinh Tạng (Sa Pi†aka). 

Đặc biệt, tập kinh này bao gồm những lời giảng và luận 
giải rất thiết thực về thiền và phương pháp tu tập thiền, thí dụ 
như giảng về niệm hơi thở vào hơi thở ra trong thiền định 
(näpãnasatikathä), giảng về sự thiết lập niệm 
(Satipatthänakathä), giảng về thiền tâm từ (Mettäkathä), và 
giảng về thiền minh sát (Vipassan3). 

Trong tập kinh này, công hạnh của ngài Sãriputta được 
nhắc đến hai lần. Một lần, chương “Luận Về Thần Thông” 
(2:212) ghi rằng Sãriputta là vị có “thần thông do sự can dự 
của định” (samadhivipphära-iddhi). Lần thứ hai, chương 
“Luận Về Trí Tuệ” (2:196) ghi rằng: “Bất cứ loài có cánh nào, 
ngay cả thần điều Venateyya, cũng chỉ xoay chuyền trong 
khoảng không gian của bầu trời. Cũng như vậy, ngay cả những 
vị có trí tuệ tương đương với Sãriputta, những vị ấy cũng chỉ 
xoay chuyền trong phạm vi trí tuệ của Đức Phật.” 
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VI DIỆU PHÁP (ABHIDHAMMA) 


Đóng góp lớn nhất của ngài Sãriputta cho kho tàng Pháp Bảo 
là công phu hệ thống hóa Tạng Vi Diệu Pháp (4bhidhamma). 

Theo chú giải (øhasam) cho Bộ Pháp Tụ 
(Dhammnasanga), Đức Phật thuyết Vị Diệu Pháp ở cõi trời 
Đao lợi (Tam thập tam thiên, 7Zva/sa) cho hội chúng các vị 
trời khắp mười ngàn thế giới. Đứng đầu hội chúng chư thiên 
thính pháp này là hậu thân của mẹ Đức Phật, hoàng hậu Mãyã, 
tái sanh làm chư thiên ở cõi trời Đâu suất (7s). 

Đức Thế Tôn, bậc Thiên Nhân Sư, giảng dạy Vi Diệu Pháp 
trong ba tháng dài ở trời Đao lợi. Hằng ngày Ngài trở về thế 
gian trong một thời gian ngắn để trì bình độ thực, đây chính là 
lúc Ngài gặp Sãriputta và truyền đạt lại phương pháp (waya) 
của phần Vi Diệu Pháp mà Ngài vừa thuyết giảng cho chư 
thiên. Chú giải ghi: “Do đó, phương pháp đã được truyền thừa 
cho vị trưởng đệ tử, vị được phước báu tuệ giác phân tích, như 
thể Đức Phật đứng ở một góc của bờ biển và chỉ ra đại đương 
với bàn tay mở rộng. Đối với Trưởng lão, học thuyết được Thế 
Tôn giảng dạy qua hàng trăm, hàng ngàn phương pháp đã trở 
nên rất rõ ràng, minh bạch.” Sau đó, Trưởng lão thuyết pháp 
này lại cho năm trăm vị đệ tử tỳ khưu. 

Chú giải nói thêm răng: “Thứ tự các mẫu đề của Bộ Vi 
Diệu Pháp do ngài Sãriputta hình thành; việc phân đoạn và 
đánh số trong Bộ VỊ Trí (còn gọi là Đại Xứ Luận, P2//hãna) 
cũng do ngài thiết lập. Bằng cách này, Trưởng lão đã thành 
lập hệ thống số thứ tự đề giúp cho sự học hỏi, ghi nhớ, nghiên 
cứu, và giảng dạy Giáo Pháp được dễ dàng mà không làm sai 
lạc học thuyết vi diệu vô song này.” 
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Ngoài ra, chú giải Bộ Pháp Tụ còn ghi nhận các đóng góp 
sau của Trưởng lão SãrIputta trong Tạng A4bhidhamma: 

o_ Bốn mươi hai Mẫu Đề Nhị (Duka Mãtikäã) [Duka: một 
cặp, hai. Matika: có liên quan đến mẹ. Mătikã: mẫu đề 
trong mục lục một quyền sáchJ trong chương Mẫu Đề 
Kinh (Su#anta Maätikã), đứng sau chương Mẫu Đề Vi 
Diệu Pháp (41bhidhamma Marika). Hai chương này 
dẫn đầu bảy bộ của Tạng VI Diệu Pháp: Bộ Pháp Tụ, 
Bộ Phân Tích, Bộ Chất Ngữ, Bộ Nhân Chế Định, 
Thuyết Luận Sự, Bộ Song Đối, và Bộ Vị Trí; 

o_ Chương Trích Yếu (4/thuddhärakanda), tức chương 
thứ tư và chương chót của Bộ Pháp Tụ; 

le Sắp đặt cách tụng đọc thuộc lòng VI Diệu Pháp 
(vãcanamagød). 

Trong 4pada Sufa (Kinh Bất Đoạn, MN 111), Đức Thế 
Tôn tán đương Sãriputta rằng, trong mỗi tuệ giác chứng đắc 
qua thiền quán, Trưởng lão có khả năng phân tích sâu suốt vào 
các pháp đang vận hành, theo kinh nghiệm thân chứng, khi 
“quán pháp bất đoạn”(anupadadhammavipassanä). Khả năng 
phân tích này của Trưởng lão có thê là tiền thân hay tỉnh túy 
của phần phân tích thiền tuệ rất chỉ tiết trong Bộ Pháp Tụ. 

Về sự tốc trí và tinh thông Giáo Pháp cùng khả năng thuyết 
giảng thiện xảo của Đại đức Sãriputta, đắng Chánh Biến Tri 
khen ngợi (SN 12:32): 

“Này chư ty khưu, tính túy của Chánh Pháp 
(Dhammadhätu) đã được Sãriputta thâu suốt thật thâm sâu, 
đến mức nếu Như Lai hỏi Sãriputta về Chánh Pháp trong một 
ngày, bằng những ngôn từ và lối nói khác nhau, Sãriputta sẽ 
trả lời trong một ngày, bằng những ngôn từ và lối nói khác 
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nhau. Và nếu Như Lai luận đạo với Sãriputfa trong một đêm, 
hay một ngày và một đêm, hay trong hai ngày và đêm, ngay 
cả đến bảy ngày và đêm, Sãriputta cũng sẽ trình bày các Pháp 
đề thật chỉ tiết trong cùng một khoảng thời gian, bằng những 
ngôn từ và lối nói khác nhau.” 

Và trong một dịp khác, Bồn Sư so sánh vị đại trưởng lão 
với một vị hoàng thái tử (AN 5:132): 

“Nếu thành tựu năm phẩm hạnh, này chư tỳ khưu, con 
trưởng của một vị vua Chuyển Luân sẽ chân chánh chuyên 
vận Bánh Xe Tối Cao đã được phụ vương hằng chuyền vận. 
Và Bánh Xe Tối Cao này không thê bị xoay chuyên ngược lại 
bởi bắt cứ ai, dù là kẻ thù địch. 

“Năm phẩm hạnh ấy là gì? Trưởng tử của bậc Chuyển 
Luân Thánh Vương biết việc nào lợi lạc, biết luật nhân quả, 
biết biện pháp đúng, biết thời điểm thích hợp, và biết trình độ 
thần dân. 

“Cũng như vậy, này chư tỳ khưu, Sãriputta thành tựu năm 
phẩm hạnh và chân chánh chuyên được Bánh Xe Pháp Bảo tối 
thượng, như là chính Như Lai chuyên luân vậy. Và Pháp Luân 
này không thể bị xoay chuyển ngược lại bởi một aI, sa môn, 
bà-la-môn, ma, thần linh, chư thiên, phạm thiên, hoặc bất cứ 
ai trên cõi đời này. 

“Năm phẩm hạnh ấy là gì? Sãriputta biết pháp nào lợi lạc, 
biết Chánh Pháp, biết phương pháp giáo hóa đúng, biết nhân 
duyên thích hợp, và biết căn cơ hội chúng.” 

Danh tiếng đạo sư Giáo Pháp lẫy lừng của ngài Sãriputta 
được tán thán không những lúc hiện tiền mà còn sống mãi về 
sau. Trong quyền Mi Tiên Vẫn Đáp (ÄMilindapañha, MiI. 420), 
viết khoảng năm trăm năm sau, Vua Milinda so sánh Đại đức 
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Nãgasena với ngài Sãriputta như sau: “Trong Giáo đoàn của 
Đức Phật, thiết nghĩ không một aI có thể trả lời những câu hỏi 
trên như Đại đức, trừ Trưởng lão Sãriputfa, vị tướng quân của 
Giáo Pháp.” 


3» 3 cÁ& 


Trong Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cữlagopälaka Sufa, 
MN 34), Đức Phật dùng thí dụ về đàn bò qua sông để giải 
thích các hạng tỳ khưu “vượt qua được dòng sông của Ma 
vương” để qua “bờ bên kia” an ổn. Một người chăn bò vô trí 
không quan sát bờ bên này và bờ bên kia của sông Hằng, lùa 
bò qua sông tại chỗ không thê lội qua. Đàn bò gặp tai nạn. Một 
người chăn bò khác, có trí, quan sát bờ bên này và bờ bên kia 
của sông Hằng, rồi lùa bò qua sông tại chỗ có thê lội qua được. 
Đức Phật như người chăn có trí, đã đưa nhiều hạng người qua 
dòng sông sanh tử, an toàn đến Niết bàn, bờ bên kia. Bậc Toàn 
Giác dạy: 

“Này các tỳ khưu, ví như những con bò lớn mạnh đầu đàn 
lội qua sông Hằng và đến bờ bên kia một cách an toàn, cũng 
vậy, những tỳ khưu là bậc a-la-hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, 
tu hành viên mãn, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt 
xuống, đã đạt được mục đích, các kiết sử hoàn toàn bị đoạn 
diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này, sau khi 
lội qua dòng sông của Ma vương (dòng sông sanh tử luân hồi, 
samsara), đã qua bờ bên kia một cách an toàn.” 

Có hai loại Niết bàn, SopZdisesa Nibbäna (Hữu dư Niết 
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bàn) còn ngũ uấn, và 4pädisesa Nibbãna (Vô dư Niết bàn) 
không còn ngũ uân. Vị a-la-hán đã tận diệt tất cả phiền não, 
nhưng vẫn còn có thân và tâm do quả của nghiệp quá khứ. 

Vì thế, Niết bàn mà vị a-la-hán chứng ngộ lúc sanh tiền là 
Hữu dư Niết bàn vì vẫn còn ngũ uẫn. Hữu dư Niết bàn còn 
được gọi là Phiền não Niết bàn — K/lesa Parinibbäna. cô nghĩa 
là “hoàn toàn diệt tắt phiền não.” Khi vị a-la-hán chết thì ngũ 
uân tan rã. Sự chấm đứt này là Vô dư Niết bàn, còn gọi là Ngũ 
uân Niết bàn — Khanda Parinibbäna, có nghĩa là “hoàn toàn 


tận diệt ngũ uân.” 


MÓN NỢ CUÔI ĐÃ TRẢ 
BỔN SƯ 


Một ngày cuối mùa an cư kiết hạ, Đức Thế Tôn trở về tịnh xá 
Jetavana. Năm ấy cũng gần lúc Ngài nhập Niết bàn không còn 
ngũ uân, Khanda Parinibbäna. Dù tâm lúc nào cũng minh 
mãn, thân Ngài giờ đã mệt mỏi. Ngài tám mươi tuổi rồi. Gần 
bốn mươi lăm năm bộ hành khắp Bắc Án, Đức Tôn Sư thuyết 
pháp và hóa duyên không ngừng nghỉ, chỉ trừ mùa mưa an cư 
hằng năm. 

Hay tin Đức Bốn Sư về, Trưởng lão Sãriputta đến vấn an, 
đảnh lễ Ngài, rồi quay trở lại tịnh cốc. Không biết bụi đường 
trên y Thế Tôn có dày hơn mọi lần, những bước chân chậm đi 
nhiều, đáng dấp yếu hắn, hay những nếp da nhăn rõ rệt quá, 
mà trong ánh mắt Trưởng lão nhìn Thầy mình sao thoáng ánh 
suy tư. Và, không như thường nhật, hôm ấy Trưởng lão không 
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ra ngoài mà tham thiền nhập a-lahán quả định 
(arahattapahala-samapaffi). Sau khi xả thiền, bất chợt ngài tự 
hỏi: “Chư Phật sẽ nhập diệt trước hay sau các trưởng đệ tử?” 

Sãriputta quán chiếu và biết rằng các trưởng đệ tử nhập 
diệt trước. Trưởng lão còn thấy được xác thân tứ đại của chính 
mình đang đến lúc tan rã, chỉ còn chịu được thêm một tuần 
nữa mà thôi. Rồi ngài suy ngẫm: “Rãhula đã nhập Niết bàn 
giữa các vị trời ở cõi trời Tam thập tam, và Trưởng lão Aññã 
Kondañña ở Hồ Chaddanta trên dãy Hy mã lạp sơn. Còn ta 
nên nhập diệt ở đâu?” 

Khi đang quán chiếu những điều này thì Sãriputta nhớ đến 
mẹ ngài và tự nhủ: “Mặc dù là mẹ của bảy vị a-la-hán (ba em 
trai và ba chị em gái của ngài đều xuất gia, đắc quả a-la-hán), 
vậy mà mẹ không có chút tín tâm vào Phật, Pháp, Tăng. 
Không biết đã đến lúc mẹ đầy đủ căn cơ và thiện duyên để có 
thê thành tựu được chánh tín đó hay chưa?” 

Dùng tuệ nhãn thanh tịnh, Sãriputta thấy biết được ngày 
ấy đã đến, và người cứu độ được mẹ chính là ngài! Vì vậy, 
ngài quyết định sẽ về lại quê hương — là làng Nãlaka — hóa 
duyên cho mẹ để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, và 
nhập diệt ngay trong căn phòng ngày xưa mẹ đã sanh ra ngài. 

Không còn thời gian trì hoãn nữa, Trưởng lão Sãriputta 
nghĩ: “Ngay ngày hôm nay ta sẽ xin Đức Bồn Sư cho ta chuẩn 
bị nhập diệt.” Đoạn, ngài dạy Trưởng lão Cunda — em ruột của 
ngài và lúc ấy là thị giả của ngài — gọi năm trăm chư tăng 
chuẩn bị y bát, cùng ngài về Nãlaka. Phần ngài, ngài quét dọn 
sạch sẽ, sắp đặt ngăn nắp tịnh cốc của mình. Rồi đứng ở 
ngưỡng cửa nhìn lại cốc, Sãriputta tự nhủ: “Đây là lần cuối ta 


nhìn cảnh vật này. Sẽ không còn trở lại nữa.” 
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Rồi sau đó, cùng chư tỳ khưu, Sãriputta đến gặp Đức Bốn 
Sư, đảnh lễ và thưa: 

“Bạch Tôn Sư, cầu xin Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng hãy 
cho con được phép nhập Niết bàn. Giờ phút ấy sắp đến với 
con. Kiếp sống cuối cùng này sắp chấm dứt. 


Bạch Thầy! Đắng Pháp Vương vô thượng! 
Con sắp thoát khỏi đời trần thế, 
Không bao giờ còn đi và về. 

Đây là lần cuối, quỳ chiêm bái Thầy. 
Kiếp người còn ngắn ngủi bảy ngày, 
Rồi tắm thân tứ đại hôm nay 
Nằm xuống, trút gánh nặng trầm luân. 
Hãy cho phép con, Thầy yêu kính! 
Nhập Niết bàn, giây phút ấy đây. 
Kiếp sống cuối đến ngày đoạn diệt. 


Kinh điển ghi lại rằng, nếu Đức Thế Tôn trả lời: “Như Lai 
cho phép Sãriputta nhập Niết bàn,” những giáo phái thù 
nghịch sẽ cho rằng Ngài tuyên đương sự chết. Còn nếu Ngài 
trả lời: “Đừng nhập Niết bàn,” họ lại cho rằng Ngài tán đồng 
sự tiếp tục của tồn tại, thường còn. Do đó, đắng Toàn Giác 
không nói cho phép hay không, mà hỏi người đệ tử chọn nơi 
đâu để viên tịch. Sãriputta trả lời là làng Nãlaka, xứ Magadha, 
quê hương mình, nơi chôn nhau cắt rốn. 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Sãriputta, hãy thực hành những gì con nghĩ đúng lúc phải 
làm. Nhưng từ nay về sau, chư huynh đệ sẽ không còn cơ 
duyên được gặp gỡ một vị tỳ khưu như con nữa. Hãy ban cho 
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họ một thời pháp cuối cùng.” 

Vị trưởng đệ tử vâng lời, thuyết một bài pháp với tất cả uy 
lực mầu nhiệm. Giải thích khúc chiết mạch lạc, dẫn chứng 
hùng hồn, Sãriputta trình bày Giáo Pháp từ tột đỉnh của Chân 
lý tối thượng và thâm sâu vi diệu, đến những sự thực đơn giản 
và rất đời thường. 

Khi bài pháp kết thúc, ngài đảnh lễ đưới chân Bốn Sư. Quỳ 
mọp, cung kính ôm chân vị Thầy ân đức cao quý nhất, ngài 
dịu dàng thưa: 

“Để được kính cần lễ bái đôi bàn chân này, con đã hành 
trì mười pháp ba-la-mật (pãra?) từ vạn kỷ, qua bao nhiều đời 
kiếp. Đại nguyện của con nay được viên mãn rồi. Từ nay sẽ 
không còn gặp gỡ; quan hệ mật thiết này giờ đây cắt đứt. 
Không bao lâu nữa con sẽ nhập Niết bàn, nơi không có sanh 
lão bệnh tử, nơi an lành, hạnh phúc, dịu mát và bình yên, nơi 
chư Phật hằng quy nhập.” 

Đoạn, Sãriputta khải sám: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con đã có hành vi hay lời nói nào 
không vừa ý Thế Tôn, xin hãy tha thứ cho con! Đến lúc con 
phải từ biệt rồi.” 

Bồn Sư hiền hòa trả lời người đệ tử thân thương đang quỳ 
dưới chân mình: 

“Như Lai tha thứ cho con, SãrIputta. Nhưng không có một 
hành vi hay lời nói nào của con làm Như Lai không hài lòng. 
Sãriputta, hãy lên đường, thực hành những gì đúng lúc phải 
làm.” 

Lời dạy này của Đức Phật cho thấy trong một vài lần Ngài 
khiến trách Sãriputta, Ngài không hè phật lòng mà chỉ lưu ý 


vị trưởng tử của mình vê một cái nhìn khác, một cách giải 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 115 


quyết vấn đề khác. 

Được Đức Bồn Sư ưng thuận lời xin nhập diệt, SãrIputta 
đảnh lễ dưới chân Thây rồi cung kính đứng dậy. Ngay sau khi 
ấy, đại địa chắn động đến rung chuyền cả lòng đại đương, sắm 
sét rền vang, và mưa rơi như thác đồ. Đất trời như thể không 
chịu đựng nổi ngày vị thánh phạm hạnh vô song Sãriputta 
được phép từ bỏ kiếp sống cuối cùng. 

Rồi Đức Thế Tôn nghĩ: “Bây giờ Như Lai cho phép vị 
tướng quân của Giáo Pháp ra đi.” Và Ngài rời chỗ ngồi, trở về 
hương thất, đứng yên lặng nơi ấy. 

Sãriputta đi quanh cốc của Bổn Sư ba lần, vai phải của 
ngài hướng về nơi Bốn Sư đang đứng, cung kính lễ bái bốn 
phía tịnh cốc. Và ý nghĩ sau đến với ngài: “Vô lượng kiếp 
trước con đã phủ phục quỳ dưới chân Đức Phật AnomadassI, 
phát đại nguyện được trông thấy Thây. Lần đầu gặp gỡ là lần 
đầu tiên con thấy mặt Thây; bây giờ là lần cuối cùng, và mai 
này sẽ không bao giờ còn lần nào nữa.” Rồi ngài cúi đầu bái 
biệt vị Thầy kính yêu. Chắp tay trước ngực, mắt hướng về phía 
Bồn Sư không rời, Sãriputta bước thụt lùi mãi đến khi không 
còn nhìn thấy Thầy được nữa. 

Đức Thế Tôn dạy chư tăng đang tè tựu chung quanh: 

“Này chư tỳ khưu, hãy đi theo tiễn biệt đại sư huynh của 
các con!” 

Đại chúng vâng lời, lập tức rời khỏi tịnh xá, theo gót 
Trưởng lão Sãriputta. Chỉ còn Đức Thế Tôn ở lại. 

Dân chúng trong thành Sãvatthi cũng đồng lượt ra khỏi 
nhà, hương hoa trong tay, nối gót tiễn đưa Trưởng lão. Họ 
buồn bã khóc than: 

“Trước đây, ngài đi rồi trở về. Lần ra đi này ngài sẽ không 
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bao giờ trở lại.” 

Ngài Sãriputta nhẹ nhàng nhắc nhở: 

“Đây là con đường không ai tránh khỏi. Các pháp hữu vi 
đều vô thường. Có sanh có diệt.” 

Rồi ngài yêu cầu họ về lại nhà. Quay nhìn những huynh 
đệ sa môn theo tiễn biệt, ngài dạy: 

“Chư huynh đệ trở về được rồi. Hãy chăm sóc Bồn Sư. 
Đừng bao giờ xao lãng.” 

Bao giờ, và hơn bao giờ hết, ngài cũng luôn nhớ đến Bốn 
Sư... Từ nay ngài không còn được đích thân cận kề chăm sóc 
người Thầy yêu kính nhất đời nữa. 

Trên con đường thăm thắm quay về quê cũ chuẩn bị ngày 
nhập diệt, mỗi bước chân chánh niệm của vị trưởng tử Như 
Lai là một dấu ấn sâu sắc cho từng lời Bồn Sư thường nhắc 
nhở: “Rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách, biệt 
ly, xa rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng. Không tránh 
được! Có sanh có diệt. Có hợp có tan. Tất cả các pháp hữu vi 
đều vô thường, không bên vững. Hãy tỉnh tấn tìm cầu giải 
thoát!” 

Những dấu ấn ấy có lẽ là cúng dường cuối cùng, cao 
thượng nhất, ý nghĩa nhất mà ngài Sãriputta đã kính dâng lên 
Bồn Sư đề đền ân giáo huấn trên con đường giải thoát. 


MẸ 
Đức Thế Tôn dạy: “Có hai hạng người không thê trả ơn được. 


Đó là mẹ và cha. Nêu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng 


cha, suôt một trăm năm, cho đên khi cha mẹ được trăm tuôi, 
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nếu đấm bóp, thoa dầu, tắm gội, và dù tại đây mẹ cha có vãi 
tiểu tiện đại tiện, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho 
mẹ, cho cha.” 

May mắn thay, Ngài còn dạy thêm: 

“Ai có cha mẹ không có chánh tín, thì khuyến khích hướng 
dẫn cha mẹ an trú vào chánh tín; có cha mẹ theo ác giới, thì 
khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện g1ớ1; có cha mẹ gian 
tham, thì khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí cúng 
dường; có cha mẹ theo ác trí, thì khuyến khích hướng dẫn an 
trú vào thiện trí. Làm được như vậy là đền đáp tròn đầy ân đức 
của mẹ cha.” 

Những lời dạy ấy ắt hắn luôn nằm trong tâm khảm của 
Sãriputta, một người con đại hiếu và một vị thánh hạnh 
nguyện cao thượng vô biên. Đó là vì cho đến lúc ngài sắp kết 
thúc kiếp sống cuối cùng, mẹ ngài — bà Rũpasãrï — vẫn chưa 
có đức tin nơi Tam Bảo. Bà vẫn là một tín đồ bà-la-môn giáo 
trung kiên, lúc nào cũng đồ ky, thù ghét Giáo Pháp của Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài. 

SãrIputta sanh trưởng trong một gia đình bà-la-môn giáo. 
Ngài có ba anh em trai và ba chị em gái. Cả bảy anh chị em 
đều lần lượt xuất gia với Đức Phật và đắc thánh quả a-la-hán. 
Lúc lập gia đình, ba chị em gái mỗi người sanh một trai. Ba 
người con trai này cũng xuất gia, gia nhập Tăng chúng. 

Cứ thế, lần lượt từng người con, từng đứa cháu bỏ nhà ra 
đi, xa rời bà Rũpasär1, trở thành đệ tử Phật, lấy Tăng chúng 
làm thân quyến. Mây mù vô minh dày đặc bủa vây, sợi dây 
luyến ái ngày càng trói siết, vật vã trái tim bà. Có lẽ vì thế mà 
bà căm giận Đức Phật, nghi ky Pháp Bảo, thù nghịch chư 
Tăng. 
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Thấy mẹ như vậy, ngoài tình yêu thương của người con 
hiếu thảo, lòng ngài Sãriputta còn tràn ngập niềm bi mẫn trước 
vô minh lầm lạc và bất thiện nghiệp của mẹ. Đến cuối cuộc 
đời, ý muốn báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho mẹ 
càng thôi thúc ngài hơn bao giờ hết. Dù sức tàn lực kiệt, ngải 
cũng quyết tâm trở về quê nhà, thăm mẹ lần chót để cứu độ 
mẹ thoát khỏi vòng đau khổ triền miên. 

Với quyết tâm ấy, sau khi được Đức Tôn Sư cho phép về 
quê hương để nhập diệt, ngài Sãriputta cùng ngài Cunda — 
người em trai và cũng là thị giả của ngài — dẫn năm trăm vị tỳ 
khưu trở lại làng Nãlaka, nơi chôn nhau cắt rồn, nơi có người 
mẹ già còn lặn ngụp trong bể trầm luân. 

Trên đường đi, Sãriputta lâm bệnh. Thế nhưng, từng bước, 
từng bước, với đôi chân yếu ớt, ngài vẫn kiên trì hướng về quê 
mẹ. Ngài đi suốt ngày, chỉ nghỉ ngơi lúc về khuya, và vì vậy 
ngài đã mang lại phước lành và niềm hoan hỷ cho bao nhiêu 
người được trông thấy và đảnh lễ ngài lần cuối trong cuộc 
hành trình bảy ngày từ Sãvatthi đến Nãlaka. 

Trưởng lão Sãriputa và chư tăng về đến làng lúc trời sâm 
tối. Lúc ngài dừng bước ở cây đa đầu làng, một người cháu 
của ngài đến đảnh lễ. Ngài nhờ cháu thông báo cho mẹ hay 
rằng ngài sẽ ở lại nhà bà một ngày, dặn bà sửa soạn căn phòng 
nơi ngày xưa ngài đã chào đời, và cung ứng chỗ trú ngụ cho 
năm trăm sa môn. 

Hay tin con về, bà Rũpasãrï tự hỏi: 

“Vì sao ông ấy về? Vì sao yêu cầu ta cung cấp ngần ấy chỗ 
ở? Thời thanh xuân thì đi tu, chăng lẽ khi tuổi già bóng xế 
muốn trở lại đời thế tục?” 

Thắc mắc nhưng bà vẫn sắp đặt như lời ngài Sãriputta yêu 
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cầu, đốt đuốc soi đường, và mời Trưởng lão cùng chư tỳ khưu 
về nhà. 

Chư tăng theo ngài Sãriputta vào sân nhà. Sau khi ngồi 
xuống trong căn phòng nơi mình đã chào đời, ngài truyền các 
đệ tử về chỗ tạm trú. Tuy nhiên, không ai rời bỏ ngài được vì 
lúc bấy giờ ngài đã hoàn toàn kiệt lực. Thân xác ngài phút 
chốc bỗng đau đớn tột cùng do chứng kiết ly phát tác, hoành 
hành. Ngài đi tả không ngừng. Các đệ tử của ngài kề cận, tận 
tụy tây uế, chăm sóc đỡ đần từng giây phút. 

Mẹ ngài thấy vậy, sanh lòng cảm kích chư vị. Khi ngài 
Sãriputta tạm yên nghỉ, bà cung thỉnh chư tỳ khưu về nghỉ 
ngơi nơi bà đã dọn đẹp sắp đặt trước. 

Và đó là sự cúng dường trong sạch đầu tiên trong đời mẹ 
ngài đã dâng đến chư tăng. 

Theo dõi bệnh tình, biết con mình chỉ còn tàn lực, mẹ ngài 
đau xót trong lòng, không sao ngủ được. Bà đứng tựa trước 
cửa phòng mình, lo âu suy nghĩ. 

Đến nửa đêm, biết vị trưởng tử của Đức Phật sắp nhập diệt, 
tất cả chư thiên ở các cõi trời lần lượt xuống trần, viếng thăm 
và đảnh lễ bái biệt ngài. Từ châu thân các vị, ánh sáng liên tục 
chói ngời và hương thơm tỏa ngào ngạt phòng Trưởng lão 
SãrIputta. 

Mẹ ngài đứng tựa cửa phòng mình trông qua phòng con 
nên nhìn thấy chư thiên và ánh sáng kỳ diệu này. Bà tự hỏi: 
“Ai đã đến đánh lễ con trai của ta?” Bà đi đến cửa phòng ngài 
và hỏi ngài Cunda về bệnh tình của Trưởng lão. Cunda vào 
thưa Trưởng lão: 

“Thưa sư huynh, có đại tín nữ („pãs¡ikã) đến viếng thăm.” 

SãrIputta dịu dàng hỏi mẹ: 
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“Sao giờ này mẹ chưa nghỉ ngơi, lại vào đây?” 

“Mẹ đến thăm con, con yêu quý,” bà trả lời. “Này con, lúc 
nãy ai đã vào đây viếng thăm con đầu tiên?” 

' “Thưa mẹ, đó là Tứ đại Thiên vương.” 

“Như vậy, con còn cao quý hơn các ngài ấy?” 

“Họ chỉ là những vị hộ pháp. Từ khi Đức Phật đản sanh, 
họ là những vị cận vệ có sứ mệnh bảo vệ Ngài.” 

Bà hỏi tiếp: 

“Sau khi họ đi rồi, vị kế tiếp đến thăm con là ai?” 

“Thưa mẹ, đó là vua trời Sakka (Đề Thích).” 

“Như vậy, con yêu, con còn cao quý hơn vua trời Sakka 
phải không?” 

“Vua trời Sakka chỉ như một sa di thị giả của một sa môn. 
Khi Đức Thế Tôn từ cõi trời Đao lợi thuyết pháp trở về, ông 
đã kính cân mang y bát của Đức Thế Tôn rồi theo hầu và tiễn 
chân Ngài đến tận cõi trần.” 

“Và khi vua trời Sakka đi rồi, ai đã đến thăm con mà hào 
quang tỏa sáng cả căn phòng?” 

“Mẹ ơi, là ngài Mahã Brahma, vị giáo chủ và thiên sư của 
mẹ đó.” 

“Vậy thì con còn cao quý hơn giáo chủ Đại Phạm thiên 
Mahã Brahma của mẹ sao?” 

“Vâng, thưa mẹ, ngày Đức Tôn Sư chào đời, chính bốn vị 
Đại Phạm thiên đã đến đón đỡ bậc Thiên Nhân Sư trong một 
tắm lưới chói vàng rực rỡ.” 

Nghe vậy, người mẹ bà-la-môn giáo tự hỏi: “Nếu oai lực 
của con trai mình đã như thế này thì oai lực Đức Tôn Sư của 
con ta còn hùng vĩ đến đâu nữa?” 


Nghĩ đến đây, bỗng dưng một niềm sung sướng hỷ lạc 
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bừng dậy, dâng tràn khắp châu thân bà. 

Trưởng lão quán thấy được tâm tư của mẹ, ngài biết rằng 
đây chính là lúc để mang Pháp Bảo đến cho bà. Trìu mến mà 
nghiêm trang, ngài hỏi mẹ: 

“Tín nữ đang nghĩ gì?” 

“Mẹ đang nghĩ,” bà trả lời, “nếu con trai của mẹ phước 
hạnh giới đức như thế thì phước hạnh giới đức của Thầy con 
còn vĩ đại đến đâu.” 

Ngài SãrIputta trả lời: 

“Trong giây phút Đức Tôn Sư chào đời, đêm Ngài xuất gia 
lìa bỏ đời thế tục, khi Ngài thành đạo, và lúc Ngài chuyền Pháp 
luân lần đầu tiên, cả hàng vạn thế giới đều chấn động. Không 
một ai có được giới hạnh, an trụ, trí tuệ, cũng như sự thuần 
thục và nhận thức Chân Lý giải thoát vĩ đại sánh bằng Ngài.” 

Rồi trước khi kết thúc kiếp sống cuối cùng, ngài Sãriputta 
đem hết tâm lực của mình giảng giải cặn kẽ cho mẹ về ân đức 
của Đức Thế Tôn qua chín danh hiệu Phật: “Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn.” Và như thế, ngài mang Pháp Bảo đến cho thân mẫu qua 
các phẩm hạnh của Đức Phật. 

Khi bài pháp của người con thân yêu chấm dứt, người phụ 
nữ bà-la-môn phát chánh tín trong sạch, mạnh mẽ và thành 
kính nơi Tam Bảo. Bà đắc quả nhập lưu, nhập dòng thánh. 

Vào lúc đó là buổi rạng đông. Ngài Sãriputta truyền 
Trưởng lão Cunda triệu tập chư tăng. Khi chư vị đã tê tựu, 
ngài dạy Trưởng lão Cunda đỡ ngài ngồi dậy. Rồi ngài nói 
cùng tất cả: 


“Đã bôn mươi bôn năm huynh cùng sông vả du hành với 
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chư hiền đệ. Nếu huynh đã có một hành vi hay lời nói nào 
không vừa ý chư hiền đệ, xin hãy tha thứ cho huynh.” 

Chư tăng đồng trả lời: 

“Bạch ngài, đại sư huynh! Mặc dù chúng đệ luôn theo ngài 
như hình với bóng, nhưng chẳng bao giờ — dù chỉ một lần hay 
một mảy may — ngài khiến cho chúng đệ buôn lòng. Nhưng 
nếu chúng đệ có lỗi lầm gì, xin ngài hãy tha thứ.” 

Sau đó, vị trưởng đệ tử của Đức Phật sửa y áo chỉnh tè, 
nhẹ nhàng nằm xuống phía bên phải của ngài. Rồi, cũng như 
Đức Tôn Sư trong giờ phút nhập Niết bàn Parimibbãna, ngài 
Sãriputta nhập vào vả lần lượt ra khỏi các tầng sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. 
Kế đến ngài lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc sau khi 
xuất tứ thiền, cũng là lúc vằng thái dương ló dạng ở đường 
chân trời, ngài nhập diệt, không bao giờ còn trở lại bề trầm 
luân sanh tử luân hồi nữa. 

Hôm ấy là ngày trăng tròn tháng Kattika, tức tháng 
mười/mười một dương lịch, đúng năm tháng trước ngày Đức 
Phật nhập diệt. Ngài Sãriputta thanh thản ra đi sau khi làm tròn 
được bồn phận cao quý nhất của một người con hiếu thảo, là 
hướng dẫn được đắng sanh thành — lúc còn tại thế — vào lối 
sống trong sạch thanh cao của người con Phật. 

Phút cuối của cuộc đời, hướng dẫn được mẹ “an trú vào 
thiện trí”, ngài đã đền đáp trọn vẹn ân điển đầu tiên của cuộc 
đời: ân của mẹ. Phút cuối của cuộc đời, ngài Sãriputta ra đi ở 
trong căn phòng mẹ đã cho ngài chào đời. Hết thảy nghĩa ân 
đã tròn đầy. 

Từ nay vì “không còn sanh nên không còn diệt” nữa. Ngài 


mãi mãi không còn phải vât vả đi về trong cõi trâm luân. Đã 
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đến “bờ bên kia”! 

Tang lễ của ngài Sãriputta được cử hành ở làng Nãlaka 
suốt một tuần, với sự thành kính tham dự của chư tăng, chư 
thiên, và dân chúng. Sau đó là lễ trà tỳ. Suốt đêm hỏa thiêu 
nhục thân của ngài, các vị sa môn thuyết giảng Giáo Pháp cho 
toàn thể thính chúng. Rồi Trưởng lão Anuruddha đập tắt đóm 
lửa hỏa đàn cuối cùng bằng nước thơm. Trưởng lão Cunda thu 
thập xá lợi của ngài và đặt trong một bọc vải. 

Trưởng lão Cunda nghĩ: “Ta không thê trễ nãi thêm chút 
nào nữa. Ta phải quay về bạch lên Đức Thế Tôn rằng anh của 
ta, sư huynh của ta, Trưởng lão SãrIputfa, vị tướng quân của 
Giáo Pháp đã nhập diệt.” Rồi Trưởng lão Cunda nhanh chóng 
mang y bát và xá lợi của ngài Sãriputta trở về Sãvatthi. Trọn 
quãng đường về với Đức Bồn Sư, Trưởng lão chỉ dừng bước, 


tạm nghỉ vào lúc về khuya. 


CUNDA SUTTA (Tương Ung Bộ Kinh và chú giải 47- 13) 


Sau khi ngài Sãriputta nhập Niết bàn, Trưởng lão Cunda, em 
ruột và cũng là thị giả của ngài, đem y bát và xá lợi ngài về 
tịnh xá Jetavana, Sãvatthi, nơi Đức Bốn Sư đang ngụ. Trưởng 
lão Änanda liền đưa ngài Cunda đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và 
trình tin ngài Sãriputta đã viên tịch. 

Dù Änanda hằng tu tập thiền định, Trưởng lão vẫn vô cùng 
bàng hoàng và hụt hãng, buôn bã bạch với Đức Phật: 

“Ôi Đức Thế Tôn! Khi con nghe hiền hữu Cunda báo tin 
Sãriputta đã nhập diệt, thân con bủn rủn yếu ớt. Giáo Pháp như 
không còn sáng tỏ. Vạn vật quanh con như mờ nhạt, chìm vào 
bóng tối.” 
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Đức Phật dịu dàng hỏi: 

“Vì sao vậy Ananda? Khi Sãriputta qua đời có lẫy theo của 
con một phần giới, định, tuệ hay giải thoát nào không?” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng với con, sư huynh đã 
từng là một người có vấn, một vị thầy đã đem lại sự phần chấn, 
hoan hỷ và cảm kích khi giảng giải Giáo Pháp, một hiền hữu 
luôn tận tụy phục vụ và giúp đỡ huynh đệ đồng môn. Chúng 
con cứ nhớ mãi những bài pháp sống động, thú vị và hữu dụng 
của hiền huynh.” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Änanda, không phải Như Lai đã từng dạy rằng, rồi 
có một ngảy chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách, ly biệt, tách rời 
khỏi tất cả những gì ta yêu mến vô cùng? Có sanh có diệt. Có 
thành có hoại. Có hợp có tan. Có thê nào giữ chúng được bên 
ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn 
không thê được. 

“Ví như một nhánh cây lớn đến lúc phải gãy đồ, thì dù thân 
cây cứng cáp mạnh mẽ đến đâu, cũng không giữ nhánh lại 
được, Sãriputta đến lúc vĩnh biệt Tăng chúng hùng mạnh. Có 
muốn bám víu, muốn giữ lại cũng không thê nào được. 

“Vì vậy, Ananda, hãy làm hòn đảo của chính mình. Hãy 
nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu chỗ nương tựa bên 
ngoài. Lấy Giáo Pháp làm hòn đảo của mình. Lấy Giáo Pháp 
làm nơi nương tựa. Không tìm cầu nơi nào khác.” 

Rồi Đức Bồn Sư đón nhận gói vải bọc xá lợi của Sãriputta, 
đặt trong lòng bàn tay mình, và nói với chư tỳ khưu: 

“Này các đệ tử, đây là xá lợi của một vị tỳ khưu trước đây 
không bao lâu đã xin phép Như Lai nhập Niết bàn. 

“Vị tỳ khưu ấy đã hành trì viên mãn mười pháp ba-la-mật 
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từ vạn kỷ, qua bao nhiêu đời kiếp. Vị tỳ khưu ấy hỗ trợ Như 
Lai chuyên bánh xe Pháp Bảo tối thượng mà Như Lai khởi 
chuyên. Vị tỳ khưu ấy ngồi cạnh Như Lai, là cánh tay phải, là 
trưởng tử của Như Lai. 

“Vị tỳ khưu ấy là bậc đệ nhất trí tuệ trong toàn thập thiên 
thế giới — một trí tuệ quảng bác, tinh anh, nhạy bén, sâu sắc, 
và thậm thâm vô lượng — chỉ sau Như Lai mà thôi. VỊ tỳ khưu 
ấy có hạnh tr1 túc, ưa nếp sống ân dật, không chuộng giao du, 
nghị lực kiên cường, giới hạnh sáng ngời, và là động cơ 
khuyến tu, ly ác pháp cho hàng huynh đệ. 

“Trải qua năm trăm kiếp sống, vị tỳ khưu ấy lìa bỏ đời thế 
tục cực kỳ giàu sang danh vọng để xuất gia, đi theo nếp sống 
phạm hạnh của người khất sĩ. Nhẫn nại như đại địa, khiêm 
cung như đứa trẻ bụi đời không nhà, hiền lành vô hại như con 
trâu đã cưa sừng là vị tỳ khưu ấy.” 

Rồi Đức Phật đọc những câu kệ ca ngợi vị đệ tử vĩ đại của 
Ngài: 


Lời này cho người suốt năm trăm kiếp 
Khắt sĩ không nhà, thoát vòng tục lụy 
Thu thúc lục căn, kiên cường phạm hạnh 
Đáng kính thay, Sãriputta, nay nhập diệt rồi! 


Lời này cho người hạnh lành như đất 
Nhẫn nại, từ bi, dịu mát vô ngần 
Kiên định xuất phàm sánh cùng đại địa 
Đáng kính thay, Sãriputta, nay nhập diệt rồi! 


Lời này cho người khiêm cung tột bực 
Như trẻ bụi đời đi vào đô thị 
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Từng bước chậm đều ôm bát xin ăn 
Đáng kính thay, Sãriputta, nay nhập diệt rồi! 


Lời này cho người, nơi phố hay rừng, 
Như trâu cưa sừng hiền hòa vô hại 
Ấy là Sãriputta, bậc chiến thắng chính mình 
Đáng kính thay, Sãriputta, nay nhập diệt rồi! 


(Tương Ưng Niệm Xứ - Satipatthana) 


Sau khi Đức Phật tán thán phẩm hạnh cao quý xuất phàm 
của Sãriputta, Ngài cho dựng bảo tháp thờ xá lợi của Trưởng 
lão. 

Rồi Đức Thế Tôn cho Änanda biết ý muốn du hành đến 
Rãjagaha của Ngài. Änanda thông báo cho chư tăng, và không 
bao lâu sau một đại chúng tỳ khưu cùng theo bước Bồn Sư lên 
đường. Khi Đức Phật vừa đến nơi, ngài Mahã Moggallãna 
dùng thần thông bay về đánh lễ dưới chân Bồn Sư lần cuối 
cùng, rồi nhập diệt ở ngoại thành Rãjagaha. Đức Phật đón 
nhận xá lợi của Trưởng lão và cho dựng bảo tháp thờ. 

Sau đó Đức Phật rời Rãjagaha, và lần theo sông Hằng, 
Ngài đến Ukkacelã. Nơi đây Ngài thuyết Ukkacelä Sutia về 
Niết bàn cuối cùng, Parimibbana, của hai vị trưởng đệ tử 
SãrIputta và Mahã Mogsallãna. 


UKKACELA SUTTA (Tương Ung Bộ Kinh 47:14) 


Một ngày nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại làng Ukkacelã của 
xứ Vajjï, bên bờ sông Hằng, giữa Rãjagaha và Vesäli. Bấy giờ, 
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hai vị trưởng đệ tử Sãriputta và Mahã Moggallãna vừa viên 
tịch không bao lâu. Đức Bốn Sư ngồi ngoài trời, và đại chúng 
tỳ khưu tề tựu chung quanh. Trầm tĩnh nhìn các đệ tử đang 
yên lặng lắng nghe, Ngài dạy: 

“Này các tỳ khưu, Như Lai nhìn đại chúng nảy thì thật có 
thấy trống văng vì Sãriputta và Moggallãna đã ra đi. Nhưng 
một đại chúng thì không trống vắng trong lòng Như Lai. Và 
Như Lai cũng không bận tâm lo nghĩ Sãriputta và Moggallana 
đang ở nơi nào.” 

Thế Tôn dạy tiếp: 

“Các bậc Chánh Đăng Chánh Giác, chư Phật, chư Thế 
Tôn quá khứ đều đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như 
Lai có Sãriputta và Moggallana. Các bậc Toàn Giác, chư Phật, 
chư Thế Tôn vị lai cũng sẽ có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc 
như Như Lai có SãrIputta và Moggalläna. 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về các đệ tử này, bởi họ sẽ 
thực hành theo lời dạy của Bồn Sư, sẽ thực hành theo giáo 
giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính, và ngưỡng phục. 
Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về bậc Toàn Giác, bởi khi một đôi 
đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không đau buồn, than 
khóc. Bởi vì, này các con, có sanh có diệt, có thành có hoại, 
có hợp có tan. Có thể nào giữ chúng được bên ta mãi, không 
phân ly, không tử biệt hay sao? Chắc chắn không thể được. 

“Do vậy, này các ty khưu, hãy làm hòn đảo của chính 
mình. Hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu chỗ 
nương tựa bên ngoài. Lấy Giáo Pháp làm hòn đảo của mình. 
Lây Giáo Pháp làm nơi nương tựa. Không tìm cầu nơi nào 
khác. 

“Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình, 
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lấy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào để Giáo Pháp là 
hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương tựa hoàn 
toàn vào sự hỗ trợ hùng lực của tứ niệm xứ (szfi2a{fhana), 
sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, 
quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, và chánh niệm để 
nhiếp phục mọi tham ưu ở đời. 

“Này các Tỳ khưu, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, 
bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương 
tựa của mình, không tìm cầu nơi khác; bất cứ ai biết lầy Chánh 
Pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa — đó là người đệ tử thật 
sự của Như Lai, và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu 
tập như vậy.” 


Ø%2„ 2: cế: 


Xin được mượn bài pháp khuyến tu thâm sâu và cảm động 
Ukkacelä Sufta trên đây của Đức Thế Tôn đề thay lời kết cho 
câu chuyện cuộc đời của Upatissa, người thanh niên đã trở 
thành vị trưởng đệ tử của Đức Tôn Sư, SãrIputta, vị tướng 
quân của Giáo Pháp kính yêu. Ngài Sãriputta nhập diệt vào 
ngày trăng tròn tháng Kattika (tháng mười /mười một dương 
lịch). Nửa tháng sau, vào ngày mồng một, ngài Mahã 
Moggallaäna nhập diệt ở tảng đá đen Kalasilã trên sườn núi 
Isigli. Và nửa năm sau đó, Đức Phật nhập Niết bàn vào ngày 
trăng tròn tháng Vesakha. 

Có thể nào cuộc kết hợp của ba chúng sanh vĩ đại Ấy, một 
duyên lành lớn lao như thế, trổ quả ân phước vô lượng cho 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 129 


chư thiên và nhân loại như thế, chỉ là một dun rủi ngẫu nhiên? 
Chắc chăn không phải là như vậy. Các chuyện tiền thân 
(Jãtaka) từng kê về những mối liên hệ mật thiết giữa ba vị 
trong quá khứ. Và Trưởng lão Nägasena trong quyền Mi Tiên 
Vấn Đáp cũng nói rằng: “Trong hàng trăm ngàn kiếp sống đã 
qua, ngài Sãriputfa từng là cha, ông, chú bác, anh em, con, 
cháu, hay bằng hữu của Đức Bồ Tát.” 

Rồi biển trầm luân mệt mỏi rã rời, 
nơi nhân duyên và nghiệp quả nối kết 
ba vị với nhau theo dòng thời gian, 
cuối cùng đã đoạn tận. Nghiệp quả, 
từng dẫn ba vị đắm trong sanh tử luân 
hồi, nay nhường chỗ cho quả vị Bắt tử. 
Dòng thời gian, mà nói cho cùng chỉ là 
một chuỗi phù du vô thường của các 





pháp, nay trở thành phi thời gian vì 
không còn cuốn hút và chỉ phối ba vị nữa. Ngũ uân tan rã. Bến 
bờ giải thoát cuối cùng đã đạt. 

Và trong kiếp sống cuối cùng, ba vị đã tỏa sáng một hào 
quang rạng ngời phạm hạnh, trí tuệ và giải thoát, soi chiếu 
khắp tam giới. Nguyện cầu hào quang ấy mãi rạng ngời! 
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Trong ngôi làng Kolita gần thành Rãjagaha, kinh đô của 
vương quốc Magadha, một bé trai được ra đời để sau này trở 
thành vị trưởng đệ tử thứ nhì của Đức Phật. Tên cậu bé là 
Kolita, được cha mẹ đặt theo tên của làng. Gia đình 
Moggalläna thuộc một trong các dòng tộc bà-la-môn lớn nhất 
thời bấy giờ, được xem như là hậu duệ trực tiếp của giòng cổ 
Vedic seer Mudgala. Cư dân trong tỉnh này đều theo bà-la- 
môn giáo nên các tập quán xã hội cũng như thái độ tôn giáo 
đều cực kỳ bảo thủ. 

Cha của Kolita xuất thân từ một gia tộc rất danh giá. Người 
trong gia tộc thường được chỉ định giữ chức vụ thị trưởng. Với 
địa vị quyền lực đó, ông được trọng vọng gần như một tiểu 
vương. Lớn lên trong giàu sang danh vọng, Kolita hầu như 
cách ly khỏi các cảnh khổ não của đời sống bên ngoài. Cậu 
được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống bà-la-môn, có niềm 
tin tuyệt đối về một đời sau theo luật nghiệp quả. Niềm tin này 
thấm vào sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng đến hình thức và 
nội dung của các nghỉ lễ cổ truyền, chi phối mọi khía cạnh đời 
sông. 

Gia đình Kolita rất thân thiết với một gia đình bà-la-môn 
khác ở làng lân cận. Vào đúng ngày Kolita sanh ra, một bé trai 
cũng chào đời trong gia đình này, được đặt tên là Upatissa. 
Khi lớn lên, hai đứa trẻ trở thành đôi bạn chí thân không rời 
nhau. Bất cứ việc gì họ làm, họ làm với nhau, chơi đùa hay 


học hành, thú vui hay công việc. Họ luôn luôn có mặt bên 
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nhau, và tình bạn của họ bền chặt đến cuối đời. 

Nhưng tính khí của cả hai thì hoàn toản trái nhau. Upatissa 
xông xáo, gan dạ, và táo bạo hơn, trong khi Kolita tỏ ra dè dặt, 
bảo thủ và thích trau giỗi, phát triển những gì đã thu thập. Gia 
cảnh hai bên cũng khác biệt: Kolita là con trai duy nhất, còn 
Upatissa thì có ba anh em trai và ba chị em gái. Tuy nhiên, dù 
cá tánh không giống nhau nhưng đôi bạn không khi nào gây 
gô, chống báng nhau, luôn duy trì một mối liên hệ chân thành 
và hy sinh tận tụy cho nhau. 

Với cả hai chàng trai trẻ này, tình bạn của họ thật ý nghĩa 
và đong đầy đời sống thường nhật đến độ họ ít quan tâm đến 
người khác phái. Tuy nhiên, giống như bao thanh niên dòng 
dõi danh gia vọng tộc bà-la-môn khác, họ cũng đắm chìm 
trong men say của tuôi thanh xuân tràn đầy nhựa sống. Cả hai 
đều là trưởng một nhóm bạn cùng vui chơi, thưởng ngoạn và 
thể thao. Khi đi tắm sông, nhóm Kolita cỡi ngựa, còn nhóm 
Upatissa đi kiệu. 

Hằng năm, kinh đô Rãjagaha tô chức một lễ hội công cộng 
thật trọng thê gọi là Lễ hội Đinh Đồi với rất nhiều tiết mục 
giải trí dân gian thật hấp dẫn. Đôi bạn trẻ háo hức trông đợi 
các cuộc vui này nên luôn giữ các chỗ ngồi tốt để thưởng thức 
trọn vẹn các hài kịch bình dân có xen chuyện thần thoại cô 
tích. 

Ngày đầu tiên họ say sưa đắm mình trong các tuông giải 
trí. Đến màn nào vui nhộn, họ cùng cười thỏa thích, đến lớp 
nào gay cắn, tâm họ cùng chấn động theo. Quá yêu thích các 
buổi hát, họ trở lại ngày thứ nhì để tiếp tục buồn vui theo các 
diễn viên trên sân khấu. Nhưng không hiểu sao đến cuối ngày 
thứ nhì, các trò giải trí để lại trong lòng họ một cảm giác chán 
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chường, bất toại nguyện. Tuy nhiên, họ đã lỡ đặt chỗ cho ngày 
thứ ba, đo lời quảng cáo chương trình mới rất ngoạn mục. 

Đêm hôm thứ nhì đó nhiều suy nghĩ lạ lùng đến ám ảnh 
tâm trí và phá rối giấc ngủ của cả hai người bạn trẻ. Kolita trăn 
trở mãi trên giường, tự hỏi: “Những trò chơi vô bồ này ích lợi 
gì? Có gì đáng cho mình thưởng ngoạn không? Đề cả một đời 
chạy theo các thú vui giác quan như vậy thì sẽ đến đâu? Chỉ 
trong vài năm, các diễn viên sáng chói kia sẽ già yếu. Họ rồi 
sẽ rời bỏ sân khấu cuộc đời đề tiếp tục lưu lạc trên hành trình 
đau khổ của kiếp người, đắm trong tham ái, và chúng ta cũng 
như thế thôi. Những diễn viên tài giỏi này không thể giúp 
chính họ giải quyết các vấn đề của kiếp nhân sinh? Thì làm 
sao họ giúp được chúng ta? Thay vì bỏ phí thời gian vào những 
thú tiêu khiển phù phiếm này, chúng ta nên tìm một con đường 
giải thoát!” 

Cũng thế, Upatissa trải qua một đêm thao thức mất ngủ 
bởi những suy nghĩ tương tự. Chàng suy niệm về những câu 
chuyện thần thoại huyền bí trên sân khấu, chúng đã giả định 
sự thật về tái sanh như thế nào. Nhưng cách diễn tả đùa cợt 
khôi hài đã phủ che những tư tưởng đó, như ám chỉ rằng ta chỉ 
nên băn khoăn đến kiếp sống hiện tại này mà thôi. Đấy không 
phải là một màn giả tạo — dùng trò giả vờ và ảo tưởng hão 
huyền — để đè nén, phủ che sự thật hay sao? 

Sáng hôm sau, khi vào chỗ ngồi, Kolita hỏi Upatissa: 

“Bạn sao thế? Trông bạn không được tươi vui như mọi 
hôm. Có gì làm bạn phiền lòng?” 

“Đêm qua tôi thao thức,” Upatissa trả lời, “cứ tự hỏi mình, 
“Có ích gì cho chúng ta khi cứ chạy theo các thú vui cho taI, 
cho mắt? Thật là vô ích! Phải chăng tốt hơn chúng ta nên đi 
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tìm sự giải thoát ra khỏi luật vô thường cay nghiệt, khỏi những 
ảo ảnh phù du của cuộc đời luôn cám dỗ chúng ta để rồi kết 
thúc bằng sự rỗng tuếch này không?? Những suy nghĩ này đè 
nặng tâm tư suốt đêm. Nhưng này Kolita, trông bạn cũng có 
vẻ kém vuI.” 

“Tôi cũng đã trải qua những suy tư giống hệt như thế. Tại 
sao chúng ta lại còn ở đây lãng phí thời gian với những tuồng 
sân khấu viên vông như vậy? Ta nên đi tìm con đường giải 
thoát!” 

Nghe người bạn chí thân bày tỏ cùng một hạnh nguyện với 
mình, Upatissa hoan hỷ reo lên: 

“Thật lành thay khi cả hai chúng ta cùng có một suy tư như 
vậy. Chúng ta đã lãng phí thời gian cho những phù phiếm vô 
ích này quá lâu. Nhưng nếu quyết tâm tìm đường giải thoát, 
chúng ta sẽ phải từ bỏ gia đình và của cải, sống đời không nhà 
như các du sĩ, xa lánh và vượt lên mọi dục lạc thế gian như 
chim tung cánh trong bầu trời cao rộng.” 

Thế là đôi bạn quyết định đi theo đời sống không nhà của 
các khất sĩ, lang thang trên khắp nẻo đường đất nước Án Độ, 
tìm kiếm một vị chân sư có thể hướng dẫn họ đến mục tiêu 
giác ngộ và giải thoát. 

Khi họ báo cho nhóm bạn về quyết định này, các chàng 
trai trẻ vô cùng cảm kích và hầu hết phát nguyện theo chân hai 
người bạn cao quý trên đường tầm đạo. Và như thế, tất cả từ 
giã gia đình, đứt bỏ mối dây liên hệ bà-la-môn thiêng liêng, 
cạo râu tóc, và khoác y màu vàng nhạt như các du tăng thời 
đó. Bỏ lại sau lưng mọi hình thức và ân huệ của giai cấp cao 
quý, họ đi vào xã hội không giai cấp của các khất sĩ không 
nhà. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 135 


Cũng vào khoảng thời gian thái tử Siddhattha, vị Phật 
tương lai, lập gia đình và dắn thân sâu hơn vào đời thế tục, đôi 
bạn Kolita và Upatissa rời bỏ gia đình, bước vào cuộc hành 
trình tâm linh đầy cam go đề tìm bình an và giải thoát. Cùng 
với các bạn đồng hành, họ bắt đầu một giai đoạn tu tập dưới 
sự hướng dẫn của một đạo sư, cũng như con đường mà Đức 
Bồ tát sẽ đi sau này. 

Vào thời đó, miền Bắc Ấn tràn ngập các vị thầy về tâm 
linh và triết lý, với nhiều trình độ khác nhau, từ cuồng tín đến 
siêu hình. Có vị dạy về vô thần, có vị truyền bá thuyết định 
mệnh, cũng có vị chủ trương thuyết duy vật. Cả hai Kolita và 
Upatissa đều đã hiểu rõ sự nông cạn rỗng tuếch của các chủ 
thuyết này nên không quan tâm cầu học. Nhưng khi đến kinh 
đô Rãjagaha, họ chú ý đến một vị thầy tên Sañjaya mà, theo 
truyền thuyết, có lai lịch giống như ngài Sañjaya Belatthaputta 
được kinh điển Päli nêu tên là một trong sáu đạo sư lỗi lạc 
không thuộc Phật giáo. Nhóm bạn trẻ quy y với vị thầy này; 
điều ấy đã tăng thêm tăm tiếng của Sañjaya. 

Kinh điển không đi vào chỉ tiết giáo lý của Sañjaya, nhưng 
qua một ít sự kiện cụ thể ta có thê hiểu khái quát về chủ thuyết 
của vị thầy này. 

Không giống như các đạo sư có giáo điều riêng của mình 
về chủ đề đặc biệt nào đó, Sañjaya luôn duy trì một thái độ 
hoài nghỉ mạnh mẽ về các vấn đề nan giải của kiếp nhân sinh 
mà những nhà tư tưởng đương thời cố công biện giải. Sañjaya 
lập luận bằng cách phủ nhận và đặt nghi vấn xoay quanh 
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những câu hỏi thường được tranh luận lúc bấy giờ như: 

1. Có thế giới nào khác xa hơn thế giới hữu hình này 
không? 

2. Sau cái chết của thân vật chất này, con người có thê 
tự ý đi đến một thế giới khác chỉ bằng tiến trình tái 
sanh của tâm không? 

3. Những nghiệp thiện và bất thiện đã làm trong kiếp 
hiện tại có sẽ trổ quả thiện và bất thiện trong kiếp 
tương lai không? 

4. Sau cùng, một đẳng Như Lai, Chánh Biến Tri đến đâu 
sau khi nhập diệt? Làm sao để nhận thức và miêu tả 
được các trạng thái sau khi chết của vị ây? 

Các nhà tư tưởng Ấn Độ thời ấy có bốn cách giải đáp khác 
nhau cho các câu hỏi trên: khẳng định, phủ định, vừa khẳng 
định vừa phủ định, không khẳng định cũng không phủ định. 
Tuy nhiên, Sañjaya dạy môn đồ rằng bốn phương pháp giải 
đáp trên không thỏa đáng và chứa đầy mâu thuẫn, và vì vậy, 
nên tránh nhận xét về những vấn đề này. 

Kolita và Upatissa đến thọ giáo với SañJaya, thoạt tiên, có 
lẽ vì chưa gặp được một chân sư đúng như ước muốn, và cũng 
có lẽ họ bị thuyết phục bởi chủ thuyết có vẻ tự do, không lệ 
thuộc vào giáo điều cũng như bởi biện tài thuyết giảng của 
Sañjaya. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ thấy rõ rằng 
Sañjaya không đáp ứng được điều họ thật sự tìm kiếm: con 
đường thoát khổ. Do đó, một ngày nọ, đôi bạn đến hỏi xem 
thầy mình có còn giáo lý nào khác hơn nữa không. Sañjaya trả 
lời rằng cả hai vị đều đã lãnh hội tất cả chủ thuyết của mình. 
Nghe vậy đôi bạn quyết định đi nơi khác đề tiếp tục tìm chánh 
đạo. Xét cho cùng, họ đã rời bỏ gia đình không đề chạy theo 
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các lý thuyết vô tận hay lập luận viễn vông, mà để tìm ra con 
đường thoát khô. 

Một lần nữa, đôi bạn trở lại cuộc sống du sĩ không nhà, 
tìm cầu chân lý. Họ lang thang khắp nẻo đường đất nước Ấn 
Độ rộng mênh mông, tự nhủ rằng nếu quyết tâm tiếp tục đi từ 
làng mạc này sang phố thị khác, thế nào cũng gặp được minh 
sư. Thế là họ chịu đựng cát bụi dặm trường, gió mưa, nóng 
rát, bộ hành nhiều năm từ bắc xuống nam, từ đông sang tây 
Ấn Độ, tâm can luôn thôi thúc bởi ý tưởng đã nằm sâu trong 
tiềm thức của mỗi con người xứ Ấn: “Tôi là nạn nhân của 
sanh, lão, bệnh, tử, sầu bi, than khóc, đau đớn, khổ não, và 
tuyệt vọng. Tôi là nạn nhân của đau khổ, là con mỗi của đau 
khổ. Chắc chắn là sự chấm dứt khối đau khổ này sẽ có ngày 
được khám phá (MN 29).” 

Trên bước du hành, họ được gặp rất nhiều đạo sư, nhiều vị 
bà-la-môn danh tiếng về trí tuệ xuất chúng mà họ đã cùng luận 
bàn về vấn đề Thượng đề và thế gian, về thiên đàng và địa 
ngục, về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Nhưng với tâm 
thức bén nhậy và lập trường hoài nghi đã được rèn luyện từ 
trường phái của Sañjaya, họ mau chóng nhận ra sự trồng rỗng 
của các biện thuyết này và sự thiếu hiểu biết của những vị đó. 
Không vị thầy nào giải đáp thỏa đáng những câu hỏi khắc 
khoải của đôi bạn, trong khi họ lại có thê trả lời mọi nghĩ vấn 
của các vị ấy. 

Kinh điển không ghi thêm các đạo sư khác của Kolita và 
Upatissa nhưng sẽ thật ngạc nhiên nếu đôi bạn đã không gặp 
được các bậc hiền trí đương thời. Chẳng hạn như ngài Bãvari, 
vị đã chứng đắc các tầng thiền định thâm sâu; hay ngài Ä]ãra 


Kãlãma và Uddaka Rãmaputta, hai vị thầy xuất sắc về vô sắc 
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giới mà sau này Đức Bồ Tát đã đến thọ giáo. Tuy nhiên, từ 
câu chuyện cuộc đời của đôi bạn chí thân này, có một điều rõ 
ràng là cho đến ngày gặp được Đức Phật, họ đã thất bại trong 
việc tìm ra dâu vết con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát. 
Lý do vì sao? 

Những vị tìm cầu tâm linh thời Đức Phật theo đuổi một 
trong hai cứu cánh: một là đạt được sự thanh tịnh nội tâm do 
các năng lực thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng hay thiền 
định (samädji), hai là thân chứng được cái nhìn thấu suốt về 
ý nghĩa tôi thượng của kiếp sống. Những ai quyết tìm sự hiểu 
biết về bản chất của sự hiện hữu thường đi qua các tiễn trình 
tăng trưởng trí tuệ, và có khuynh hướng bác bỏ pháp hành 
thiền vắng lặng. Còn những ai đã chứng đạt được sự an tịnh 
nội tâm qua pháp hành thiền vắng lặng thường toại nguyện với 
chứng đạt đó, và tin tưởng rằng đó là mục tiêu cuối cùng. 
Thiếu sự chỉ dạy của một Đức Phật, họ không hề ngờ rằng 
trạng thái bình an đó, rất tịch tĩnh và cao quý, vẫn còn là phàm 
tuệ và vẫn chỉ là một nghiệp lực vi tế trong vòng luân hồi sanh 
tử. Chứng đắc thiền định có thể đem họ đến một tái sanh hạnh 
phúc hơn trong các cõi Phạm thiên, nơi mà thọ mạng chúng 
sanh có thê kéo dài hằng vô lượng kiếp. Nhưng rồi nghiệp lực 
ấy cũng sẽ vơi cạn, theo sau là sự tái sanh vào một nơi khác, 
đây đưa hành giả bị giam cầm trở lại vòng luân hồi như cũ. 

Trong những kiếp trước hành hạnh ân sĩ tu tập thiền 
samadhi, Đức Bồ Tát và Kolita cùng Upatissa cũng đã từng 
trải qua tiến trình này. Do đó đôi bạn cũng có trực giác trong 
kiếp này về hạnh phúc của thiền vắng lặng, và biết đó không 
phải là cứu cánh giải thoát cuối cùng mà chỉ là nơi đừng chân 
tạm thời trong vòng đau khổ bắt tận của luân hồi, trong thời 
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kỳ đẳng Toàn Giác chưa có mặt. Có lẽ một thôi thúc nội tâm 
nào đó không cho phép họ được nghỉ ngơi cho đến lúc tìm gặp 
được đắng Toàn Giác, cũng đã từng đi truy tầm con đường 
giải thoát như họ. 


232 ⁄v C4 6X⁄4@ 


Do không biết một chút gì về Đức Phật, Kolita và Upatissa 
từ bỏ cuộc đời du sĩ và tìm về quê nhà ở xứ Magadha. Cả hai 
lúc ấy khoảng bốn mươi tuổi. Dù đã gặp quá nhiều thất vọng 
nhưng vẫn quyết không thối chí, lần này họ cam kết rằng hễ 
ai gặp được con đường dẫn đến quả vị Bắt tử trước sẽ nhanh 
chóng báo cho người kia biết, hy vọng phương cách này sẽ 
nhân lên cơ hội tìm gặp được một minh sư. 

Sau đó chẳng bao lâu thì từ Vườn Nai ở Benares, Đức Phật 
quyết định “Chuyển Pháp Luân” truyền bá Giáo Pháp. Sau kỳ 
nhập hạ đầu tiên, Đức Thế Tôn phái nhóm thánh đệ tử đầu 
tiên, gồm sáu mươi vị a-la-hán, đi khắp nơi để hoằng pháp vì 
lợi lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Phần Đức 
Phật thì đi về Magadha, nơi đức vua ngay sau đó trở thành 
thiện tín của Ngài, và dâng cúng tu viện Trúc Lâm cho Tăng 
chúng. Đức Phật đang lưu ngụ tại Trúc Lâm khi Kolita và 
Upatissa trở về Rãjagaha, nơi trước kia từng tu học với đạo sư 
SañJaya. 

Ngày nọ, Upatissa ra phố một mình. Khi trở về, Upatissa 
đã làm bạn mình rất đỗi ngạc nhiên trước phong thái khác 
thường mà trước đó Kolita chưa hè thấy: dáng vẻ an nhiên tự 
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tại, nét mặt rạng ngời, thanh thản như đang được một năng lực 
chuyển hóa mẫu nhiệm, cao quý. Kolita nôn nức hỏi bạn: 

“Bạn thân, vẻ mặt của bạn thật là trong sáng và an nhiên. 
Có phải là bạn đã tìm được pháp Bắt tử rồi chăng?” 

“Đúng vậy, bạn ạ, tôi đã tìm được rồi.” 

Sau đó Upatissa kể lại cuộc gặp gỡ với Sa môn Assaji mà 
dáng vẻ và đạo hạnh vô cùng thanh cao đến nỗi thoạt tiên 
Upatissa ngỡ rằng đó là một vị a-la-hán hoặc gần giống như 
vậy. Assaji cho biết Tôn Sư của ngài là Sa môn Gotama dòng 
dõi Sãkya, bậc Toàn Giác. Khi được yêu cầu tóm tắt Giáo 
Pháp đã được học, ngài Assaji chỉ đọc lên bài kệ: 


Vạn vật từ duyên khởi 
Bậc Giác Ngộ từng thuyết 
Và rồi từ duyên diệt 
Đại Đạo Sư đã truyền. 


Do căn cơ đã chín muỗi, bài kệ vừa dứt thì ánh sáng trí tuệ 
đầu tiên của thánh đạo bừng lên trong tâm, Upatissa đắc quả 
nhập lưu. Khi Dpatissa đọc lại bài kệ cho bạn được nghe, 
Kolita cũng như bạn, liền giác ngộ Giáo Pháp, bước vào dòng 
thánh với quả nhập lưu. 

Đối với các vị đã từng vun bồi ba-la-mật xuất ly và chiêm 
nghiệm thâm sâu về vô thường và quả Bất tử trong nhiều đời 
nhiều kiếp như Kolita và Upatissa, chỉ cần nghe một câu kệ 
của Bậc Giác Ngộ cũng đủ cho họ thấy được Chân Lý, còn 
hơn đọc cả thiên kinh vạn quyền. Cái mà hai vị đang thiếu là 
chiếc chìa khóa mở thắng vào cánh cửa tuệ giác. Bài kệ của 
Assaji là chìa khóa, vén bức màn vô minh cho họ nhìn thấy 
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được thực tánh của vạn pháp, thấy được con đường Bất tử, Tứ 
Diệu Đế, và bóng dáng của Niết Bàn vô điều kiện. 

Sau đó Kolita hỏi ngay về nơi cư ngụ của Đại Đạo Sư, Đức 
Thế Tôn. Biết Ngài đang ngụ ở tu viện Trúc Lâm, Kolita muốn 
đến đó lập tức. Nhưng Upatissa bảo bạn nên chờ, nói rằng: 

“Chúng ta hãy đến báo tin với thầy Sañjaya là chúng ta đã 
tìm được pháp Bắt tử. Nếu đủ căn cơ, thầy có thể hiểu ngay 
và sẽ tìm đến Chân Lý. Nhưng dù thầy không thê hiểu lập tức, 
thầy cũng sẽ đủ đức tin mà theo chúng ta đến diện kiến Đức 
Tôn Sư. Rồi khi được thính pháp trực tiếp từ kim khẩu Đức 
Phật, thầy chắc chắn thấu hiểu Chánh Pháp.” 

Đôi bạn đến gặp thầy cũ và thuyết phục thầy cùng đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sañjaya thăng thắn từ chối đề nghị này, 
nhưng nói sẵn sàng chia sẻ quyền lãnh đạo môn sinh nơi đây 
cho nhị vị, cùng hứa hẹn nhiều quyền lợi khác nữa. Nhưng đôi 
bạn không lay chuyên trước những viễn ảnh đẹp đẽ này nên 
cương quyết nói: 

“Chúng tôi không ngại làm đệ tử suốt đời, nhưng phần 
thầy phải quyết định nhanh chóng, vì chúng tôi đã có chọn lựa 
cuối cùng rồi!” 

Đắn đo giây lâu, cuối cùng Sañjaya buồn bã nói: 

“Ta không thể đi được! Đã bao năm qua, ta là thầy của rất 
nhiều môn đệ. Bây giờ nếu ta xuống đứng hàng đệ tử thì có 
khác nào một hồ nước mênh mông bị thu lại thành một bình 
nước nhỏ!” 

Thật vậy, lúc bấy giờ Sañjaya đã có đến năm trăm môn đệ. 
Sau đó một nửa theo bước Kolita và Upatissa; một nửa ở lại 


với SañJaya. Điêu ây khiên ông vô cùng uât hận và đau khô. 
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Bấy giờ đôi bạn dẫn đầu hai trăm năm mươi khất sĩ đồng 
môn tiến về Động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang 
giảng pháp cho chư tăng. Biết hai vị này sắp đến nên Ngài 
tuyên bố: 

“Này chư tỳ khưu, Kolita và Upatissa đang đến đây. Họ sẽ 
là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú!” 

Rồi hai vị cùng các khất sĩ đồng môn phủ phục dưới chân 
Đức Phật, cung kính đảnh lễ Ngài, và đồng thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất Ø1a VỚI 
Ngài và thọ đại giới tỳ khưu.” 

“Hãy đến đây, chư tỳ khưu!” Bồn Sư trả lời. “Giáo Pháp 
đã tuyên giảng rồi! Nay hãy sống đời phạm hạnh cao quý để 
chấm dứt khổ đau!” Vài lời ban giới ngắn gọn này của Đức 
Bồn Sư là đủ lễ xuất gia cho các vị. 

Kế từ đây, kinh điển Päli gọi tên Upatissa là Sãriputta (con 
của SãrI), và Kolita là Mahã Moggallãna đề phân biệt với các 
vị tỳ khưu khác cùng tên. Sau khi tất cả thọ đại giới xong, Đức 
Bồn Sư ban cho họ một bài pháp. Cuối pháp thoại, tất cả đều 
đắc thánh quả a-la-hán, chỉ trừ Sãriputta và Mahã Moggallãna. 
Hai vị ân cư ở hai nơi khác nhau, nỗ lực tu học để được đạo 
quả cao quý nhất theo hạnh nguyện của mình. 

Sãriputta ở lại nội thành Rãjagaha, hành thiền trong một 
hang có tên là Động Heo Rừng. Từ đây Sãriputta đi bộ đến 
thành phố để trì bình khất thực hằng ngày và nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Tất cả những gì nghe được qua kim khâu Bồn Sư, 


ngài đêu tích cực thâm nhập vào tâm thức, rôi xuyên thâu một 
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cách có hệ thống đề cuối cùng đạt được sự hiểu biết rõ ràng 
về thực tướng của vạn pháp. Sau hai tuần, ngài chứng ngộ 
thánh quả a-la-hán, đoạn trừ mọi ô nhiễm lậu hoặc 
(asavakkhaya). 

Về phần Mahã Moggalläna, bởi lý do nào đó không ghi lại 
trong kinh điển, ngài độc cư trong một khu rừng gần làng 
Kallavaputta ở xứ Magadha. 

Bằng tất cả nỗ lực tinh tấn, Đại đức quyết chí hành thiền 
theo tư thế ngồi và đi không ngưng nghỉ. Thế nhưng, với quyết 
tâm ấy, Đại đức vẫn thường bị những cơn buồn ngủ nặng nề 
khống chế. Dù hết sức có gắng giữ thăng thân và đầu, ngài vẫn 
cứ gà gật gục xuống. Có những lúc ngài có thể giữ cho mắt 
khỏi nhắm lại chỉ hoàn toàn bằng ý chí. Cái nóng nhiệt đới 
khủng khiếp, sự căng thăng của nhiều năm sống đời khất sĩ 
lang thang, và sức ép nội tâm bấy lâu nay cùng một lúc phủ 
chụp xuống ngài, và vì vậy, gần đến điểm cuối của hành trình 
tầm đạo, cơ thể ngã gục do mệt mỏi, kiệt sức. 

Nhưng Đức Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh, luôn thầm 
lặng theo dõi vị đệ tử và quan tâm đến những khó khăn 
Moggalläna đang gặp phải. Ngài dùng thần thông hiện thân ra 
trước mặt Moggallãna. Khi Đại đức trông thấy Đức Bổn Sư 
đứng trước mặt, một phần lớn của sự mệt mỏi dã dượi liền tan 
biến. 

Rồi Đức Thế Tôn ban những lời hướng dẫn cụ thể và tuần 
tự để giúp chế ngự được những cơn buồn ngủ hay hôn trầm 
dai đẳng. Phương pháp tốt nhất là không chú tâm vào ý nghĩ 
đến ngay trước cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, đây là cách khó nhất. 
Nếu không thành công thì nên suy niệm đến những bài pháp 
vi diệu đã được nghe đề gây phấn chắn. 
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Nếu những biện pháp thuộc tâm này không hữu hiệu, hãy 
dùng các động tác thuộc thân như kéo tai, lắc thân, xoa bóp 
tay chân, đứng lên khỏi chỗ ngồi, rửa mặt bằng nước lạnh, 
nhìn vào tất cả các hướng chung quanh, nếu vào đêm thì nhìn 
lên trời cao đầy sao sáng. Nên chú tâm vào sự nhận thức ánh 
sáng, vun bồi một tâm thức tràn ngập ánh sáng. Nếu không 
thành công, hãy đi kinh hành, chánh niệm quán thân trên thân. 

Và nếu các phương pháp trên không chế ngự được hôn 
trầm, hãy chánh niệm tỉnh giác nằm xuống và nghỉ ngơi giây 
lát. Khi vừa thấy khỏe khoắn, tươi mát, hãy nhanh chóng ngồi 
dậy, không cho phép sự đã dượi quay về. 

Nhưng Đức Phật không chỉ hướng dẫn về cách đối trị hôn 
trầm thụy miên trong lúc hành thiền, Ngài còn nhắc nhở 
Moggalläna về hai hành vi dẫn đến tâm dao động bất an: kiêu 
mạn và hiếu thắng. 

Thứ nhất, vị tỳ khưu kiêu mạn sẽ muốn được sự tôn kính 
của thí chủ khi đi khất thực. Nếu gia chủ không sớt bát vì đang 
bận bịu mà không thấy vị tỳ khưu đang đứng trì bình, tâm vị 
tỳ khưu sẽ xôn xao, lo phiền. Tâm bị dao động như thế sẽ thiếu 
cảnh giác, không tự chế, và như vậy rất khó an định. 

Thứ hai, vị tỳ khưu thích biện luận, biện luận dẫn đến 
nhiều lời lẽ và sự hiếu thắng, tâm vị ấy sẽ bị khích động và bất 
an, khó kiểm soát, khó đạt được sự định tâm. Phân tán năng 
lực vào các mục tiêu vô ích và phù phiếm như vậy, hành giả 
sẽ khó tinh tấn tỉnh giác khi hành thiền, và vì thế không thê 
tìm được tâm an trụ và hạnh phúc thanh tịnh. 

Nghe xong lời chỉ dẫn của Bốn Sư, Moggallãna thưa: 

“Bạch Tôn Sư, tóm tắt lại, như thế nào một tỳ khưu được 
giải thoát nhờ đoạn diệt tham ái, như thế nào vị ấy đạt đến cứu 
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cánh giải thoát, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, trở 
thành bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người?” 

“Này Moggallãna, ở đây vị tỳ khưu được nghe rằng: 
“Không có gì đáng để bám víu!' Từ đó, vị ấy thân chứng tất 
cả các pháp; từ đó, thấu hiểu tất cả các pháp; từ đó, phàm có 
bất cứ cảm thọ nào vị ấy cũng trú tâm quán tánh vô thường 
của chúng, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ; từ đó, vị 
tỳ khưu không còn bám víu vào bắt cứ gì trên thế gian. Không 
còn bám víu sẽ không dao động bắt an; không dao động bất 
an sẽ tận diệt được mọi ô nhiễm trong tâm. VỊ ấy biết rằng: 
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa.”” 

Sau khi nhận được những lời chỉ dẫn và sách tắn Đức Phật 
đặc biệt ban cho riêng mình (AN 7:5§), Moggalläna nỗ lực 
thực tập, tích cực chiến đấu loại bỏ các chướng ngại nội tâm. 
Trong thời gian sống đời du sĩ, ngài đã chế ngự được hai 
chướng ngại tâm đầu tiên là tham lam và ác ý. Nay, với sự hỗ 
trợ của Đức Bồn Sư, ngài loại trừ thêm được chướng ngại thứ 
ba và thứ tư là hôn trầm dã dượi và dao động bất an. Nhờ vậy 
Đại đức có thể chứng đắc các tầng thiền định vô sắc giới, 
chuẩn bị tâm để tu tập tuệ giác minh sát. 

Đầu tiên Moggallãna thân chứng và hưởng được hỷ lạc 
tràn ngập của sơ thiền, một trạng thái định thâm sâu. Nhưng 
sau đó các tư tưởng trần thế dần dần trở lại, kéo Đại đức trở 
xuống trạng thái ý thức giác quan. Đức Phật lần này không 
hướng dẫn tỉ mỉ như trước, mà chỉ ban một lời khuyên ngắn 
gọn giúp đệ tử thoát ra chỗ bế tắc trong thiền định. Đức Thế 
Tôn cảnh giác Moggallãna đừng buông lung tin rằng mình 
được bảo đảm về sự an trú trong tầng thiền định thứ nhất này, 
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mà phải cố gắng làm chủ trạng thái hỷ lạc này. Khi thực hành 
lời dặn dò đó, Đại đức trở nên chủ động, lão luyện hơn, và 
không còn bị các tư tưởng trần tục quấy nhiễu nữa. 

Vững vàng trong tầng sơ thiền rồi, kế đó Moggallãna đạt 


^sA22 


nhị thiền, còn gọi là “sự im lặng thánh thiện”, bởi vì trong tầng 
thiền này mọi ý nghĩ xao động, lăng xăng đều dừng bặt. Tuần 
tự như thế ngài tiến đến tứ thiền, rồi xa hơn nữa đến tầng thâm 
định của vô sắc giới (aripajjhãna) và tầng điệt thọ tưởng định 
(saññavedayitanirodha). Rồi ngài đạt vô tướng tâm định, vắng 
bặt tất cả dấu hiệu của các pháp chịu điều kiện (SN 40:2-9). 

Nhưng những chứng đắc này chưa phải là rốt ráo, vì đến 
đây Mogsallãna lại phát triển một chấp thủ vi tế vào các kinh 
nghiệm siêu việt của mình, một loại dính mắc còn tính vô 
minh về một sở đắc tâm linh cao tột nào đó. Nhưng rồi cũng 
nhờ sự chỉ dạy của Bồn Sư, Đại đức đã vượt lên được các ô 
nhiễm tâm vi tế cuối cùng này và đạt quả vị cuối cùng, giác 
ngộ viên mãn, chứng đắc trí tuệ toàn hảo thâm sâu của một vị 
a-la-hán. 

Cũng như Sãriputta, Moggallaäna là bậc a-la-hán thuộc 
hạng “giải thoát bằng cả hai cách” (wubhafobhägavimuiia). 
Mặc dù tất cả các vị a-la-hán đều đồng nhất về mặt giải thoát 
rốt ráo khỏi vô minh và đau khổ, các vị được phân biệt thành 
hai hạng dựa trên sự tinh thông về thiền định: 

o_ Vị nào đắc được tám tầng thiền (z//ha vưnokkhä) bao 
gồm cả bốn tầng thiền vô sắc và diệt thọ tưởng định 
được gọi là vị “giải thoát bằng cả hai cách”: giải thoát 
khỏi thân vật chất bằng thiền vô sắc giới và khỏi các 
tâm ô nhiễm bằng con đường trí tuệ của các vị a-la- 


hán. 
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o__ Vị nào không tỉnh thông tám tầng thiền này nhưng tận 
diệt được tất cả tâm ô nhiễm bằng trí tuệ được gọi là 
vị “giải thoát bằng trí tuệ” (oañããvimuứ1a). 

Hơn thế nữa, Moggalläna không chỉ thuần thục các tầng 
thiền định liên tiếp mà còn khảo sát tỉ mỉ những lộ trình của 
năng lực thần thông (/đ2hipãda), và do đó hoàn mãn được khả 
năng hiểu biết siêu phàm hay thần trí (abhiãñä). Ngài đã tự 
nhận mình là “vị đệ tử nhờ sự hỗ trợ của Bốn Sư mà đã đạt 
được trí tuệ thần thông tối thắng.” 

Toàn bộ quá trình phát triển tâm linh này diễn ra chỉ trong 
vòng một tuần. Đây quả thật là bảy ngày của một công trình 
chuyên hóa tâm linh vĩ đại, đầy thử thách gay go, phấn đấu, 
và chiến thắng. Quyết tâm mạnh mẽ và sâu sắc của 
Moggalläna trong thời gian ngắn ngủi này có thể cũng đôi lúc 
chao đảo. Một con người với tâm thức linh hoạt và có nhiều 
năng khiếu tự nhiên như thế, chắc chắn đã phải nỗ lực tối đa 
để đoạn diệt tất cả ô nhiễm ngủ ngầm đã trói buộc ngài vào 
thế gian đầy tiềm năng hứa hẹn này. Đề nén ép một khối kinh 
nghiệm tâm linh bao la như vậy trong một tuần vỏn vẹn, các 
khía cạnh của thời gian và không gian chắc phải thu dồn lại 
tối đa và tan biến. Kinh điền ghi lại vào đêm Đức Phật đạt đạo 
quả Chánh Đắng Chánh Giác, Ngài đã quán chiếu được chín 
mươi mốt đại kiếp quá khứ của mình chỉ trong canh đầu đêm 
ấy. Moggallãna cũng vậy, để hoàn thiện được trí tuệ thần 
thông siêu phàm, ngài cũng phải quán chiếu được bao nhiêu 
đại kiếp quá khứ của mình trong luân hồi. Nơi đây, ý niệm về 
thời gian hoản toàn không còn hiện hữu. 

Về sau, Moggallãna nói rằng ngài đắc a-la-hán chỉ trong 


một tuần tu tập là do tốc trí (khippãbhiñña), nhưng tiến trình 
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tu của ngài rất khó khăn, hay gặp trở ngại (dukkha-patipadä), 
phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đức Bồn Sư. Sãriputta đắc đạo quả 
trong hai tuần cũng đo tốc trí, nhưng tiến trình tu của ngài suôn 
sẻ, không có khó khăn (sukha-pafipad4). Moggallana đạt mục 
tiêu nhanh hơn Sãriputta nhờ có sự hướng dẫn và sách tấn trực 
tiếp và tỉ mỉ của Đức Phật. Nhưng Sãriputta hơn ngài về sự 
độc lập trong tiến trình tu cũng như về mức độ vi diệu và 


quảng bác của trí tuệ. 
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Đối với một đẳng Toản Giác, vai trò của hai trưởng đệ tử 
và của vị thị giả cần thiết và quan trọng như vai trò của bộ 
trưởng bộ quốc phòng, bộ nội vụ, và bộ tài chánh đối với một 
quốc vương. Cũng như vậy, Đức Phật nói về Ãnanda như vị 
giám hộ của Giáo Pháp (bộ trưởng tài chánh) vì Đại đức có 
khả năng nhớ và nói lại tất cả các bài pháp của Ngài, về 
Sãriputta như một vị tướng quân (bộ trưởng quốc phòng), và 
về Mogsalläna như một vị dưỡng mẫu (bộ trưởng nội vụ). 

Cả bốn nhân vật này (gồm luôn cả Đức Bồn Sư) làm thành 
hai nhóm, mỗi nhóm hai người có một số đặc điểm giống 
nhau: Đức Phật và Änanda đều thuộc về giai cấp chiến sĩ 
(khatfiya), Sãriputta và Moggallãna thuộc giai cấp bà-la-môn. 
Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong suốt cuộc đời họ. Từ 
khi được chỉ định làm thị giả của Đức Thế Tôn, Ananda luôn 
kề cận Ngài, theo sát Ngài như bóng với hình. Cũng như vậy, 
SãrIputta và Mogsgallãna ít khi nào rời nhau và thường cư ngụ 
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trong cùng trú xứ. Khi Đức Phật già yếu, sức khỏe suy kém, 
ba vị đệ tử này là ba vị duy nhất được Ngài cho phép thuyết 
pháp nhân danh Ngài. Thí dụ khi ở thành Kapilavatthu, 
Moggalläna ban một bài pháp dài về thu thúc các căn như một 
biện pháp chống lại sự ngập chìm và cuốn trôi trong dòng lũ 
của lục căn. 

Sau khi Sãriputta và Moggallana đắc quả a-la-hán, Đức 
Phật tuyên bố với Tăng chúng răng hai vị sẽ là trưởng đệ tử 
của Ngài. Một vải sa môn ngạc nhiên, trách móc hỏi tại sao 
Đức Thế Tôn không chỉ định các trưởng lão đã xuất gia đầu 
tiên chăng hạn như nhóm năm vị đệ tử đầu tiên, hoặc nhóm 
Yasa, hay nhóm ba vị Kassapa. Họ thắc mắc tại sao Bốn Sư 
lại trọng vọng trao trách nhiệm nổi bật đó cho hai người chỉ 
mới xuất gia vào Tăng chúng. 

Đức Phật giải thích rằng mỗi người gặt hái nghiệp quả tùy 
theo công đức mình đã tích lãy. Từ vô lượng kiếp, Sãriputta 
và Moggalläna đã không ngừng vun bồi bao thiện nghiệp đề 
hướng về phẩm vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Các trưởng lão 
khác cũng phát triển công đức tùy nguyện, nhưng những ước 
nguyện đó không tương tự với hai vị. Mặc dù hai vị này thuộc 
giai cấp khác và có truyền thống địa phương khác Đức Tôn 
Sư, nhưng vị trí đặc biệt của họ trong Tăng già ở kiếp hiện tại 
là do kết quả sự vận hành của luật nghiệp báo. 

Qua nhiều cách khác nhau, Đức Phật khen ngợi phẩm hạnh 
của hai vị là khuôn mẫu và gương sáng cho các đệ tử tỳ khưu, 
và tán thán sự hỗ tương của hai vị trong việc hướng dẫn huynh 
đệ tu tập: 

“Này chư tỳ khưu, hãy kề cận và tiến tu theo bước của 
Sãriputta và Moggallãna! Họ là những tỳ khưu trí tuệ, hằng 
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giúp đỡ cho huynh đệ đồng môn trong đời sống phạm hạnh. 
Sãriputta giống như sanh mẫu thọ sanh hài nhi, và Moggallãna 
giống như dưỡng mẫu — nuôi dưỡng trẻ đến trưởng thành. 
Sãriputta huấn luyện cho đệ tử đạt quả nhập lưu, nhập dòng 
thánh, còn Moggallãna hướng dẫn đệ tử đến mục tiêu cao 
thượng nhất, thánh quả a-la-hán.” 

SãrIputta, như người mẹ, sanh nở con đường giải thoát 
trong những đệ tử mới tu, sách tấn họ vượt qua các ô nhiễm 
căn bản đầu tiên để được nhập vào dòng giải thoát giác ngộ. 
Với lòng từ mẫu, ngài chuyền hóa các vị này bằng cách mạnh 
mẽ hướng họ từ kiếp sống phù du trong vòng luân hồi đến nơi 
an lành trong dòng thánh. Ở mức điểm này, Mahã Moggallãna 
tiếp tục dẫn dắt họ tiến xa hơn trên con đường cao thượng, hỗ 
trợ họ trong cuộc phần đấu cam go đề đạt được đích cuối cùng 
là đạo quả a-la-hán, như chính ngài đã được Đức Phật dìu dắt 
qua những vướng mắc vi tế trong giai đoạn cuối cùng. Do đó, 
Mogsgalläna được ví như một dưỡng mẫu, trưởng dưỡng sức 
mạnh và duy trì sự phát triển tâm linh của các đệ tử sa môn. 

Cả hai khía cạnh này đều được tìm thấy hoàn hảo nơi Đức 
Thế Tôn, nhưng ở Sãriputta và Moggallãna thì đó là hai phẩm 
chất riêng biệt của mỗi người. Dù cả hai vị đều “giác ngộ theo 
cả hai cách” nhưng ưu điểm của Sãriputta là trí tuệ trong khi 
Moggalläna tỉnh thông về năng lực giải thoát do thiền định 
(cefovimufi). Vì vậy Sãriputta có khả năng trí tuệ hướng dẫn 
đệ tử trong giai đoạn đầu tiên để họ thấu hiểu được Chân Lý 
bằng trực giác, thâm nhập Giáo Pháp (Dhammabhisamaya), 
thấy được thực tánh của các pháp từ lâu bị che mờ do bản chất 
vô minh. Với Moggallãna, qua kinh nghiệm hành thiền đã thấu 


suôt mọi khúc mắc vi tê trong tâm, Đại đức đặt trọng tâm tu 
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tập vào sự khai thác và sử dụng năng lực thiền định trong tiễn 
trình tận diệt các lậu hoặc và chấp thủ. 

Sự kiện này được chứng minh khi hai người con tình thần 
này của Đức Phật được giao trọng trách đìu dắt Rãhula, người 
con trai của chính Ngài. Cũng như mọi sa môn mới xuất gia 
khác, Rahula cũng có hai vị giáo thọ: Sãriputta, dạy pháp học, 
và Moggallãna, dạy giới luật và hành thiền. 

Một lần Sãriputta bảo rằng so sánh với Moggallãna về 
năng lực thần thông thì Sãriputta giống như hòn cuội nhỏ bên 
cạnh núi Hy mã lạp sơn vĩ đại. Nhưng người bạn này đáp lại 
rằng, so sánh với Sãriputta về năng lực trí tuệ thì Moggallãna 
chỉ là hạt muối nhỏ bên cạnh một thùng muối lớn (SN 21:3). 
Xếp thứ lớp về mặt trí tuệ thì Đức Thế Tôn giải thích rằng có 
những câu hỏi chỉ có Bồn Sư hiểu thấu và trả lời được nhưng 
Sãriputta thì không thể; có những vấn đề mà Sãriputta có thê 
làm sáng tỏ nhưng Moggalläna thì không thể. Và có những 
vấn đề chỉ Moggallãna mới giải đáp được mà các đệ tử khác 
thì không thê (Jãt. 483). Như thế, hai vị trưởng đệ tử này ví 
như chiếc cầu nối giữa các phẩm hạnh siêu việt của Đức Phật 
và khả năng của các đệ tử khác. 

Khi Devadatta lên tiếng muốn thống lãnh Giáo đoàn, Đức 
Phật bảo Ngài không tin bất cứ ai có thể lãnh đạo Tăng già, kế 
cả Sãriputta và Moggallãna, huống chỉ là Devadatta (Vin. 
2:188). Giữa hai thái cực của hàng đệ tử — một bên là Sãriputta 
và Mogsallana, một bên là Devadatta, người đệ tử phẩm hạnh 
suy đôi nhất, có biết bao nhiêu là đệ tử với mức độ khác nhau 
về chứng đạt và hạnh kiểm. Chỉ có Kokälika, một đệ tử của 
Devadatta dám nói lên lời vu khống hai vị trưởng đệ tử. Đức 
Thế Tôn khuyên răn: “Chớ nói như thế, này Kokälika! Hãy có 
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lòng tín thành nơi SãrIputta và Moggallana. Họ là những sa 
môn giới hạnh.” Nhưng Kokälika vẫn cứ phi báng. Cuối cùng 
Devadatta và Kokãlika đều bị đọa xuống khổ cảnh địa ngục 
cùng cực nhất, trong khi nhị vị trưởng đệ tử thành tựu hạnh 
phúc cao thượng nhất, Niết bản. 

Kinh điển Päli ghi lại rất nhiều về các sinh hoạt chung của 
hai vị trưởng đệ tử khi phụ giúp Bổn Sư chăm lo cho Tăng 
chúng. Cả hai làm việc không mệt mỏi cho sự phát triển và lợi 
ích của Giáo đoàn, giữ vững sự hòa thuận, ồn định, và giới 
luật. 

Một trong những sứ mạng đáng kế nhất của hai vị là cùng 
nhau chiêu hồi được các vị tỳ khưu mới xuất gia khỏi sự 
khuyến dụ của Devadatta để trở về với Giáo đoàn của Đức 
Phật và với nếp sống xuất gia đúng theo Chánh Pháp. Hai vị 
thuyết pháp đề thức tỉnh các sa môn này. Sãriputta trình bày 
về sức mạnh của khả năng đọc tâm người khác để giáo hóa 
chúng sanh, trong khi Moggallãna giảng giải về các năng lực 
thần thông (Vin 2:199-200). 

Vào một lần khác, khi Sãriputta bị một vị tỳ khưu trẻ than 
phiền với Đức Phật về thái độ quá cứng rắn của Đại đức, 
Moggallãna cùng Ananda, vì sự lợi ích cho việc học hỏi của 
chư tăng, đã kêu gọi họ tập họp để được nghe những câu trả 
lời đáng khâm phục của ngài Sãriputta đối với những lời chỉ 
trích đó (AN: 6.11). 

Hai vị trưởng đệ tử thường trú ngụ trong cùng một thất ở 
tịnh xá, nơi đó họ tổ chức nhiều cuộc pháp đàm lợi lạc cho 
chư huynh đệ đồng môn. Thí dụ như 4nzigana Su#ta trong 
Trung Bộ Kinh (MN 5), là một bài kinh sâu sắc Sãriputta 
thuyết giảng cho chư tăng, do cảm hứng từ một câu pháp vấn 
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của Moggallana. Trong bài kinh này, ngài Sãriputta giải thích 
rằng khi bị thao túng, buông lung theo những ước muốn bắt 
thiện, xấu xa thì ô nhiễm, cấu uề khởi sanh. Các ước muốn ấy 
cần phải được diệt trừ. Cuối bài pháp, Moggallãna tán thán 
biệt tài thuyết giảng của Sãriputta, so sánh pháp thoại này như 
một tràng hoa đẹp tinh khiết được đặt trên đầu đề tỏ lòng hoan 
hỷ và tôn kính. 

Một dịp khác nữa vào một đêm trăng rằm, một nhóm 
trưởng lão tăng tụ họp ở rừng cây säla Gosiñga, SãrIputta yêu 
cầu mỗi trưởng lão miêu tả một hạng tỳ khưu lý tưởng có thể 
làm tỏa sáng thêm hơn cho khu rừng xinh đẹp dưới ánh trăng 
này (MN 32). Đến phiên Moggallãna, ngài nói rằng: 

“Này hiền hữu Sãriputta, có hai vị tỳ khưu cùng nhau luận 
bàn về Thắng Pháp (Vi Diệu Pháp, 4bhidhamma). Cả hai đều 
đưa ra những câu hỏi để cùng nhau giải đáp, dựa theo Giáo 
Pháp, không chút vấp váp suốt cả buổi đạo đàm. Hạng tỳ khưu 
như vậy có thể làm tỏa sáng cả khu rừng sãla Gosiñga này.” 

Sau này Bồn Sư công nhận Moggallãna quả là một giảng 
sư Giáo Pháp đầy khả năng, thể hiện rõ ràng qua các bài thuyết 
giảng của Đại đức được ghi lại trong kinh tạng. Các bài pháp 
thoại tăng phần sâu sắc khi xuất phát từ những kinh nghiệm 
thực chứng vượt xa hơn lãnh vực của giác quan. Một người 
càng phát triển tâm thức bằng hành thiền và đạt được tuệ giác 
xuyên thấu sự thật, lời lẽ người ấy càng có sức thuyết phục 
mạnh mẽ, và khi một người nói từ những đỉnh điểm của trí tuệ 
thì hiểu biết của người ấy có sức mạnh lây lan. 

Đức Phật thường đề cao phẩm tánh của hai vị trưởng đệ 
tử và những đóng góp của họ vào sứ mạng hoằng pháp của 
Ngài. Một thí dụ nổi bật được ghi lại trong Kinh Phật Tự 
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Thuyết. Hai vị lúc ấy đang tọa thiền gần Bồn Sư, định tâm 
quán thân thâm sâu. Đức Thế Tôn trước tiên thốt lên lời cảm 
hứng („đãna) tán thán SãrIputta: 


Như một ngọn núi đá, 
Đứng vững, bắt thối chuyền, 
Cũng vậy vị tỳ khưu, 
Khi sĩ mê đoạn diệt, 
Kiên định như núi đá, 
Không hề bị dao động. 


(Ud. 3:4) 
Rồi Ngài khen ngợi Moggallãna: 


Tâm chánh niệm tỉnh giác, 
Quán thân thật thâm sâu, 
Chế ngự sáu xúc xứ, 
VỊ tỳ khưu an định, 

Tự chứng tri Niết bàn. 


(Ud. 3:5) 


Có một lần duy nhất Bốn Sư chấp thuận quan điểm của 
Moggalläna hơn của Sãriputta về vấn đề bổn phận lãnh đạo 
Tăng già. 

Sau khi Đức Phật đuôi ra khỏi trú xứ của Ngài một nhóm 
tỳ khưu mới xuất gia vì hành động vô kỷ luật, ồn ào của họ. 
Ngài hỏi hai trưởng đệ tử đã nghĩ gì khi Ngài đuổi các tỳ khưu 
ấy đi. Sãriputta trả lời rằng Đại đức nghĩ Đức Thế Tôn muốn 
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được an trú trong sự thanh tịnh của thiền định và chính các 
trưởng đệ tử cũng phải như thể. Nhưng Đức Tôn Sư khiển 
trách Sãriputta không nên có tư tưởng như vậy. Khi Đức Thế 
Tôn quay sang Moggallãna với cùng câu hỏi ấy, Moggallãna 
trả lời Đại đức cũng nghĩ Đức Thế Tôn muốn được an trú trong 
sự thanh tịnh của thiền định; nhưng nếu vậy, trách nhiệm chăm 
sóc chư tăng để duy trì giới luật cần phải được hai vị trưởng 
đệ tử cáng đáng. 

Đức Phật khen ngợi Moggallãna, nói rằng nếu cả hai 
trưởng đệ tử của Ngài cùng chung lo chăm sóc cho Tăng 
chúng thì cũng sẽ tốt đẹp như chính Ngài chăm lo cho Tăng 
chúng vậy (MN 67). 


23⁄2. 22⁄7 


Chứng đắc các phép mầu của năng lực tâm linh được xem 
là một thành tựu tốt đẹp, hoàn hảo, và viên mãn của một bậc 
thánh. Tuy nhiên, Đức Phật xem nhẹ các biến hóa thần thông 
này khi so sánh chúng với “giáo hóa thần thông” (Kevaddha 
Sa, DN TT). 

“Phép mầu duy nhất,” Đức Thế Tôn dạy, “mà các đắng 
Như Lai thi triển là, khi thấy một chúng sanh ngập chìm trong 
tham ái, các vị hướng dẫn chúng sanh ấy vượt thoát vòng dục 
lạc. Khi thấy một chúng sanh bị nô lệ cho oán thù, các vị 
hướng dẫn chúng sanh ấy khỏi tâm sân hận. Khi thấy một 
chúng sanh mịt mờ trong vô minh, các vị hướng dẫn cho chúng 
sanh ấy diệt trừ sĩ mê. Đây là thần thông duy nhất mà chư Phật 
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thi thô. Tất cả những phép mâu khác chư Phật không chấp 


nhận, không coi trọng và xa lánh.” 


Kinh điên thường nhắc đên sáu công năng siêu phàm — gọi 


là lục thông (chaJabhiññä) — chứng đắc bởi các vị a-la-hán: 


1. 


Thân như ý thông (còn gọi là thần túc thông, 
iddhividhä-fñäna): biến hiện tùy theo ý muốn 

Thiên nhĩ thông (đibbasotadhãtu-ñäna): nghe và hiểu 
mọi âm thanh, ngôn ngữ trong thế gian 

Tha tâm thông (cefopariya-ñãna): đọc biết được tâm 
chúng sanh 

Túc mạng thông (pubbe-niväsãnussati-ñãna): biết 
được các kiếp trước của chính bản thân và của chúng 
sanh 

Thiên nhãn thông (đibbacakkhu, cufữpafa-ñand): 
thấy được mọi hình sắc trong thế gian, thấy được sự 
chết và sự tái sanh của chúng sanh trong vòng luân 
hồi 

Lậu tận thông (ãsavakkhaya-ñana): đoạn diệt hoàn 
toàn và vĩnh viễn mọi ô nhiễm trong tâm, giải thoát 


khỏi vòng sanh tử luân hôi 


Trong sáu phép thần thông trên, duy nhất phép thứ sáu — 


lậu tận thông — chỉ có bậc thánh a-la-hán mới chứng đắc được. 


Năm phép đầu có thê đạt được bởi bất cứ thiền giả nào, dù là 


ngoại đạo hay tà giáo, đã thuần thục tỉnh thông các tầng thiền 


định (/hãna). Chúng không là điều kiện, cũng không là biểu 


hiện, của giác ngộ giải thoát viên mãn. 


Thần thông của bậc thánh không phải là phương tiện để 


tăng trưởng thể lực hay chế ngự kẻ khác vì phải được rèn luyện 


trên một nên tảng vững chăc của ý thức vô ngã — không “tôi” 
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hay “của tôi”. Lèo lái bởi thánh tâm bi mẫn, các năng lực này 
có thê được dùng như một trợ duyên quý giá đề giáo hóa chúng 
sanh khi thích hợp và cần thiết. 

Đức Phật nhấn mạnh đặc biệt đến một nhóm pháp hành 
gọi là “bốn đạo lộ đưa đến thần thông” (tứ thần túc, tứ như ý 
túc, /dđhipađ4): ước muốn, tỉnh tấn, tâm, quán sát (chanda, 
viriya, citta, vữnarhsä). Đây là bỗn pháp thiền định hành giả 
cần tỉnh tấn tu tập để thanh lọc tâm. Khi tâm trở nên “trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, kiên định, và bình thản,” thì hành giả thành tựu năng lực 
thần thông siêu phàm theo ý nguyện (DN 2). 

Đại đức Moggallãna là vị sa môn chuyên cần tinh tấn nhất 
trong việc rèn luyện và phát triển “bốn đạo lộ đưa đến thần 
thông” và, vì vậy, đã được Bồn Sư nêu danh là đệ nhất thần 
thông trong hàng đệ tử của Ngài (AN 1:14). Thời đó cũng có 
nhiều vị đệ tử xuất chúng khác tỉnh thông về các năng lực thần 
thông, nhưng các vị ây chỉ xuất sắc trong một hoặc hai lãnh 
vực thôi. Riêng ngài Moggallãna tỉnh thông thấu đáo mọi thần 
lực không ai khác có thể sánh được, ngay cả Ni sư 
Uppalavannäã, người được xem như đệ nhất thần thông trong 
hàng chư m1. 

Sau đây là một số công năng thần thông ngài đã thi triển 
được biết đến qua các sự kiện hay giai thoại tường thuật lại 
trong kinh điền. 


THA TÂM THÔNG 


Vào một ngày Uposatha (ngày Bồ tát, ngày tụng đọc giới), 
Đức Phật ngồi im lặng trước hội chúng. Đêm đến, cứ mỗi 
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canh, Đại đức Ananda lại thỉnh cầu Ngài đọc giới bốn tỳ khưu 
Pãtimokkha nhưng Đức Bỗn Sư cứ ngồi lặng thính. Cuối cùng, 
đến lúc rạng đông, Ngài chỉ nói: “Thính chúng ở đây không 
thanh tịnh.” Nghe câu đó, Moggallãna dùng tâm quán chiếu 
hội chúng thì thấy một vị tăng đang ngồi quả thật “vô hạnh, 
hung ác, bắt tịnh, phẩm cách xấu xa, ý tưởng thối nát, đầy dục 
vọng, và sa đọa.” Ngài bẻn đến bên và ba lần yêu cầu người 
ây rời khỏi giảng đường, nhưng người ấy nhất định không tuân 
thủ. Cuối cùng ngài phải kéo tay người ấy lôi ra ngoài, gài cửa 
lại. Rồi ngài thỉnh cầu Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn vì bây 
giờ hội chúng đã trở lại trang nghiêm thanh tịnh. 

Có lần Bốn Sư cư ngụ chung với một hội chúng gồm năm 
trăm vị a-la-hán ở RãJahaha, trên sườn núi Isigil. Khi 
Mogsallana đến tham dự, Đại đức dùng tâm của mình quán 
sát tâm họ thì thấy toàn thể các vị này đều đã buông bỏ và giải 
thoát được mọi phiền não nhiễm ô. Bấy giờ Trưởng lão 
'Vangrsa, đệ nhất về thi văn của Tăng chúng, biết được việc gì 
đang xảy ra bèn đứng lên, và trước mặt Đức Thế Tôn, thốt lời 
kệ tán thán Moggallãna (SN 8:10): 


Khi bậc Thánh trí ngồi trên sườn núi, 
Đã đến bờ bên kia của bề khổ, 
Chư thánh đệ tử ngồi hầu quanh Ngài — 
Những vị đắc Tam minh, đoạn Tử thân. 


Mogsallãna, với thần lực siêu phàm, 
Dùng tâm mình thấu suốt tâm hội chúng, 
Thấy tất cả đã toàn tâm toàn ý: 
Hoàn toàn giải thoát khỏi mọi vướng bận! 
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Tường thuật thứ ba kế lại rằng, một lần nọ Đại đức 
Anuruddha đang độc cư thiền tịnh ở Jetavana, Sãvatthi, ngải 
suy niệm như sau: “Những ai thối thất hành trì bốn niệm xứ 
(safipaffhana), cũng thối thất thánh đạo đưa đến sự đoạn tận 
khổ đau. Những ai thành tựu hành trì bốn niệm xứ, cũng thành 
tựu được thánh đạo đưa đến sự đoạn tận khổ đau.” Rồi 
Mogsalläna, với tâm của mình biết được tâm Anuruddha, 
dùng thần thông hiện ra trước mặt vị thiện hữu, và thỉnh cầu 
Đại đức giải thích chì tiết phương cách thực hiện và thành tựu 
bốn niệm xứ (SN 52:1-2). 


THIÊN NHĨ THÔNG 


Một chiều nọ Sãriputta đến thăm Moggalläna. Thấy sắc diện 
vị thiện hữu hết sức an nhiên thanh tịnh, ngài cảm kích hỏi bạn 
có phải vừa định trụ trong một cảnh giới an lạc của tâm không? 
Moggalläna trả lời răng mình chỉ vừa ở trong một thiền xứ thô 
sơ, nhưng lại được đàm luận về Giáo Pháp với Đức Thế Tôn. 
Sãriputta nhận xét rằng Bồn Sư đang ngự tại một trú xứ rất xa 
ở tận thành Sãvatthi, trong lúc ấy hai vị ngụ tại Rãjahaga. Vậy 
thì Moggallãna dùng thần thông đến gặp Bổn Sư, hay Ngài đã 
đến gặp Moggallãna? Moggallãna cho biết hai ngài không gặp 
theo hai cách trên mà chỉ hướng tâm về nhau qua thiên nhĩ và 
thiên nhãn, và qua phương tiện này, đã có cuộc pháp đàm về 
năng lực tâm linh. Nghe vậy Sãriputta hoan hỷ thốt lên rằng 
với khả năng siêu phàm như vậy, Moggalläna có thể sống 
trường thọ trong cả một đại kiếp, cũng như Đức Phật, nếu 
muốn (SN 21:3). 
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Với thiên nhĩ thanh tịnh, Moggalläna có thê nghe tiếng 
của phi nhân, chư thiên, chư thần, v.v. và nhận được những 
thông điệp từ họ. Chăng hạn như có lần nọ, một vị thần đã báo 
cho ngài biết về âm mưu chống phá Đức Phật của Devadatta 
(Vin. 2:185). 


THIÊN NHÃN THÔNG 


Kinh điển ghi rằng, với thiên nhãn, Trưởng lão Moggallãna có 
thể thấy rõ đối tượng ở khoảng cách rất xa. Một lần khi 
Sãriputta đang tọa thiền, một thần dạ xoa (yakkha) tình nghịch 
đến gõ mạnh trên đầu ngài. Thấy được cảnh đó, Moggallãna 
đến hỏi bạn đang cảm thấy thế nào. Sãriputta, không thấy được 
dạ xoa, cho biết mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ chút khó 
chịu như đang bị nhức đầu nhẹ. Bấy giờ, Moggallãna khen 
ngợi năng lực định tâm mạnh mẽ của bạn, nhưng SãrIputta tán 
thán Moggallãna rằng bạn mình đã thấy được quỷ dạ xoa ấy 
còn ngài thì không (Ud. 4:4). 

Có lần Moggallãna, với thiên nhãn, thấy được cảnh Vua 
Pasenadi bị quân Licchavi đánh bại và cảnh đức vua sau đó 
gom quân trở lại, phản công và chiến thắng được địch quân. 
Khi Mogsallana kê lại sự việc này, vài sa môn buộc tội ngài 
khoác lác về thần thông của mình — một trọng tội nếu vi phạm 
có thể bị trục xuất khỏi Tăng già. Nhưng Đức Phật giải thích 
rằng Moggallãna chỉ tường thuật những gì Trưởng lão đã thấy 
và đã thật sự xảy ra (Vin. 3:108-109). 

Nhưng trên tất cả, Mogallãna dùng thiên nhãn đề quán sát 


sự vận hành của luật nghiệp báo và các quả kết thành. Lần này 
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qua lần nọ, ngài thấy được vì sao chúng sanh, do các hành 
động bắt thiện hãm hại người khác, phải tái sanh vào cõi ngạ 
quỷ (øe/a), chịu đựng vô số cực hình; trong lúc đó, những ai 
hành trì giới đức và thiện nghiệp đều được sanh lên các cảnh 
trời tốt đẹp. Ngài thường tường trình các trường hợp điển hình 
để minh họa luật nhân quả. Các tường trình này được kết lại 
thành hai tập trong Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya): một tập 
về cảnh giới ngạ quỷ (Chuyện Ngạ Quỷ, Pefava/thu, gồm 51 
chuyện) và một tập về các cảnh trời (Chuyện Thiên Cung, 
Vimanavatthu, gồm 85 chuyện). Do sự kiện này, Moggallãna 
nỗi tiếng là bậc thầy về thấy biết được các thế giới khác trong 
tam giới, cũng như về sự vận hành và tương quan của nghiệp 
và quả. 

Năng lực thiên nhãn thanh tịnh của ngài còn được ghi lại 
trong Kinh Tương Ưng Lakkhana (SN 2:19-25) như sau. 

Thời nọ, Moggallãna ngụ ở núi Linh Thứu, gần Rãjagaha, 
cùng với Lakkhana — một trong cả ngàn vị bà-la-môn thờ thần 
lửa, đệ tử của Uruvela Kassapa, đã được Đức Phật cảm hóa và 
xin xuất gia. Một buổi sáng, Moggallãna và Lakkhana xuống 
núi, trì bình khất thực trong làng. Khi đi qua một chỗ nọ, 
Moggalläna mỉm cười. Lakkhana hỏi do nhân duyên gì Đại 
đức mỉm cười. Ngài cho biết đây không đúng lúc đề giải thích, 
và ngài sẽ giải thích trước mặt Đức Thế Tôn. 

Khi trở về gặp Đức Phật, Lakkhana lập lại câu hỏi. 
Moggalläna trả lời rằng ở nơi ấy Đại đức thấy nhiều ngạ quỷ 
bay giữa hư không, bị thú đữ săn đuổi và bị hành hạ đau đớn 
tột cùng. Rồi Đại đức suy nghĩ: “Thật vi diệu thay (sự vận 
hành của luật nhân quả)! Những kẻ có tên tuổi lại trở thành dạ 
xoa đau khổ như vậy.” Lúc ấy, đắng Toàn Giác khẳng định sự 
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kiện Moggallãna tường thuật. Bốn Sư nói thêm rằng Ngài 
cũng đã thấy những chúng sanh đó nhưng thường không kê lại 
vì sẽ có một số người hoài nghi, không tin. Rồi Thế Tôn, bậc 
Chánh Biến Tri, giải thích do nhân duyên và nghiệp lực nào 
chúng sanh đó phải thọ quả báo khổ cảnh như thế trong kiếp 


này. 


DU HÀNH THÂN THÔNG 


Moggalläna có thể nhanh chóng biến mất ra khỏi nơi chốn hay 
cảnh giới này và liền sau đó xuất hiện ở nơi chốn hay cảnh 
giới khác, “cũng giống như một người dễ dàng co lại cánh tay 
đang duỗi hoặc duỗi ra cánh tay đang co” (SN 52). Rất nhiều 
lần ngài dùng thần lực này để giáo hóa chúng sanh trong tam 
giới hay để chăm lo cho Giáo đoàn. 

Thí dụ như lần Moggallãna nhận lời thỉnh cầu của Ãnanda, 
dùng thần thông bay đến dưới Cội Bồ Đề ở Uruvela, hứng một 
quả bồ đề đang chín rụng, vừa rời khỏi cuống nhưng chưa 
chạm tới đất và kính cân đặt quả vào y. Rồi ngài bay về tịnh 
xá Jetavana, trao quả lại cho Trưởng lão Ãnanda gieo trồng. 
Không bao lâu một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tịnh xá, 
cây Bồ Đề Änanda, như một hiện thân của Đức Tôn Sư để 
thiện tín hoan hỷ nương tựa, đảnh lễ và cúng dường mỗi khi 
Ngài vắng mặt (KZlinga Bodlhi, lãt. 479). 

Cũng với thần lực này, ngài Moggallãna đã đến dạy chư 
thiên ở cõi trời Tam thập tam về các yếu tố đề nhập vào dòng 
thánh, hoặc xét xem vua trời Sakka có thấu triệt được lời dạy 
về sự tận diệt tham ái không (MN 37). Khi Đức Phật thuyết 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 163 


giảng Vi Diệu Pháp trên một cõi trời trong suốt ba tháng, 
Mogøalläna đã hiện thân đến đó để tường trình lên Đức Bồn 
Sư tình hình của Giáo đoàn và thỉnh ý kiến Ngài (Jãt. 483). 

Đại đức đến viếng không chỉ chư thiên ở cõi trời sắc giới, 
mà còn cả các vị trời ở cõi Phạm thiên. Một lần nọ, một vị 
Phạm thiên khởi tà kiến, cho rằng không một sa môn nào có 
thể đi vào cõi giới của vị ấy và rằng “tôi là thường còn, hằng 
có.” Đức Phật, với tha tâm thông, biết được tâm tư của vị 
Phạm thiên nên hiện thân, ngồi giữa hư không trên đầu vị Ấy, 
toàn thân phun lửa hào quang. Rồi Moggallãna, với thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy nơi Đức Phật đang ngự, liền biến mất ở 
Jetavana và hiện ra ở cõi Phạm thiên ẫy. Lần lượt các ngài 
Mahã Kassapa, Maha Kappina, Anuruddha cũng theo đến bên 
Thây như vậy. Bốn vị thánh đệ tử ngồi trên hư không, ở bốn 
phía đông tây nam bắc dưới Đức Bồn Sư. Oai lực thanh tịnh 
siêu phàm của Đức Phật và chư thánh đệ tử này đã làm vị 
Phạm thiên ây rúng động, dẹp bỏ được thường kiến và tự mãn 
(SN6:5). 

Vào một lần khác, Mogsalläna hiện ra trước một vị Phạm 
thiên tên Tissa — trước đó là một sa môn vừa qua đời - để 
hướng dẫn vị ấy về phương pháp tu tập, thành tựu đạo quả 
nhập lưu và chứng ngộ giải thoát cao thượng cuối cùng (AN 
4:34, 7:53). 


DI CHUYÊN THÂN THÔNG 


Mogøallãna cũng có thần lực trên các vật thê rắn chắc. Có lần 


chư tăng trú ngụ tại một tịnh xá lơ là việc tu tập, bận bỊu với 
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những việc vặt vãnh. Biết được việc này, Đức Phật bảo 
Moggalläna dùng kỳ công của thần lực đề thức tỉnh họ, và gây 
niềm hứng khởi khiến họ trở về với nếp tu tập chuyên cần, 
nghiêm túc. Moggallãna vâng lời Thầy, dùng ngón chân cái 
đây giảng đường, gọi là Giảng đường Mẹ Migãra, khiến cả 
tịnh xá rung chuyển như đang có động đất. Các sa môn vô 
cùng chấn động trước sự kiện này nên giũ sạch các ưa thích, 
dính mắc thế gian, và quay về với những lời dạy của Đức Phật. 
Đức Thế Tôn giải thích cho họ rằng nguồn cội năng lực siêu 
phàm của Moggallãna là công năng tinh cần phát triển bốn đạo 
lộ đưa đến thần thông - tứ thần túc (SN 51:14, Jãt. 299). 

Lần nọ, Moggallãna viếng thăm Sakka ở cõi trời của vị 
thiên chủ này, và nhận thấy vị ấy sống có phần tự mãn. Đắm 
say trong lạc thú cõi trời, Sakka trở nên buông lung và quên 
lãng Giáo Pháp. Để xua tan mê mờ phù phiếm của Sakka, 
Moggalläna dùng ngón chân làm rung chuyên cung điện của 
vị thiên chủ. Phép mầu này cũng đã làm rung chuyển tâm 
Sakka, giúp vị thiên chủ thức tỉnh, nhớ lại lời Phật dạy về đoạn 
ái ly tham trước đấy không lâu. Cũng lời dạy ấy Đức Phật đã 
ban cho Moggallana để sách tấn, thôi thúc Đại đức thành tựu 
quả vị a-la-hán (MN 37). 

Một thời kia, nạn đói xảy ra trong vùng Đức Phật và chư 
tăng đang cư ngụ. Cả Tăng chúng không nhận được đầy đủ 
vật thực. Moggallãna xin Bồn Sư cho phép Đại đức dùng thần 
lực lật đất lên để tìm chất dinh dưỡng trong lòng đất mà độ 
thực. Nhưng Đức Phật không cho phép làm điều đó vì sẽ hủy 
hoại đời sống của một số lớn chúng sanh dưới mặt đất. Kế đó 
Moggallãna lại xin được dùng thần lực mở ra một con đường 
nhỏ dẫn đến xứ Uttarakuru đề chư tỳ khưu có thê đến đó khất 
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thực. Đức Phật cũng ngăn cấm phép mâu này. Nhưng cuối 
cùng toàn thể chư tăng đã thoát được nạn đói mà không phải 
nhờ đến phương tiện thần thông (Vin. 3:7). Đó là lần duy nhất 
Đức Phật không đồng ý đề nghị của Moggallãna. 

Với thần lực chuyên động vật thể này, Moggalläna cũng 
có thê dời một vật từ xa đến gần. Chăng hạn như lúc Sãriputta 
lâm bệnh, Moggallãna mang cánh hoa sen từ Hy mã lạp sơn 
về làm thuốc chữa cho bạn (Vin. 1:214-15: 2:140). Tuy nhiên, 
khi sa môn Pindola thách ngài lấy xuống được cái bát quý 
đang được treo trên cao ở trong phố, đề chứng tỏ rằng thần 
thông của giáo đoàn của Đức Phật cao hơn của ngoại đạo, thì 
ngài từ chối và nói rằng Pindola thừa sức làm việc này. Nhưng 
khi Pindola thi triển phép mâu lấy bát xuống thì bị Đức Phật 
quở trách vì một vị tăng không được thi thố thần thông với 
mục đích chinh phục quần chúng (Vin 2:40). 


HÓA THÂN THÂN THÔNG 


Ngoài Kinh Tạng Pali, các chú giải và Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga, XIL, 106-16) cũng ghi lại một câu chuyện về 
thần lực hóa thân siêu phàm của Đại đức Moggallãna. 

Một thời nọ, khi Đức Phật cùng năm trăm vị tỳ khưu đến 
viếng cõi trời Tam thập tam, đi ngang qua trú xứ của Long 
vương Nandopananda. Việc này làm Long vương nổi giận bởi 
tà kiến ngã mạn nảy sanh, cho rằng các sa môn đi như thế sẽ 
tung bụi bậm từ chân họ lên đầu mình. Đề trả thù, Long vương 
hóa thân to dài, cuộn mình quanh Núi Sineru (Tu dị), dương 
rộng mông che khiến cả Tam thập tam thiên phủ trong bóng 
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tối. Vài vị đệ tử xuất chúng 
xin phép Đức Phật để khuất 
phục Long vương, nhưng biết 
sự hung dữ của rồng chúa nên 
Ngài không chấp thuận. Cuối 
cùng, chỉ đến khi Moggallãna 
xin phép, Bổn Sư mới cho 
phép Trưởng lão dùng thần 
thông cảm hóa Long vương. 
Được phép Thây, Trưởng 
lão hóa thân thành một con 
rồng khổng lồ và cùng 
Nandopananda đấu phép mầu 
trong một trận chiến đầy lửa 
khói kinh khiếp. Thất thế, 
Long vương hỏi ngài là aI. 





Khi biết đó là sa môn Moggallãna, Long vương xin ngài trở 
lại hình dạng sa môn như cũ vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng thắng đối 
phương trong hình dạng và kích thước đó. Trưởng lão biết 
mưu mô của rồng chúa nên vừa hóa thân trở lại liền đi thăng 
từ lỗ tai vào khắp nơi trong thân Long vương. 

Đức Thế Tôn dạy Moggallãna hãy thận trọng vì rồng chúa 
có nhiều phép mầu lại ác tâm. Trưởng lão bạch với Đức Bồn 
Sư: “Bạch Thế Tôn, con đã rèn luyện thuần thục bốn đạo lộ 
đưa đến thần thông nên vận dụng được phép mầu như ý. Ác ý 
của rồng chúa con cũng biết rõ. Bạch Tôn Sư, xin đừng bận 
tâm lo cho con. Không những một mà một trăm, một ngàn 
Nandopananda, con cũng thu phục được.” 

Bấy giờ Long vương đau đớn vì Trưởng lão đi lại trong 
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bụng nên năn nỉ ngài ra khỏi thân, với âm mưu sẽ nhai nuốt 
ngài ngay khi ngài xuất hiện. Moggallãna ra ngoài. Vừa nhìn 
thấy ngài, nhanh như chớp rồng phun từ mũi hai luồng khí độc 
mạnh như vũ bão đề giết hại ngài. Ngay tức khắc, Trưởng lão 
nhập định vào tứ thiền, và trận cuồng phong không thể làm 
lay động dù chỉ một sợi lông chân của ngài. Các vị tỳ khưu 
khác có thê thi triển các thần thông trước đó, nhưng ở điểm 
này, họ không thể nào nhập định nhanh như Moggalläna. Do 
đó mà Đức Thế Tôn đã không cho phép họ đối trị Long vương. 

Cuối cùng, Moggallãna hóa thân thành Điều vương, kẻ thù 
không đội trời chung của Long vương. Đến lúc này, 
Nandopananda chịu khuất phục trước uy lực và đức độ của 
ngài, biến thành một cậu bé, đảnh lễ dưới chân ngài. 
Moggallãna trở về thân tướng tỳ khưu cũ, mang 
Nandopananda đến trình Đức Phật. Long vương kính cần đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, xin quy y Ngài, và được chấp thuận. 


GIÁO HÓA THÂN THÔNG 


Kinh Bổn Sanh (Jãt. 78) có ghi lại một câu chuyện về ngài 
Moggalläna được Đức Phật cho phép dùng thần thông đề giáo 
hóa chúng sanh. 

Gần RãjJagaha, ở thị trần Sakkhara, có một vị triệu phú tải 
sản lớn lao. Nhưng ông hà tiện đến nỗi một giọt dầu cũng 
không cho ai, cũng không tự mình dùng. Gia sản của ông nằm 
yên như vậy, không aI thọ hưởng. 

Một hôm, khi Đức Phật với tâm từ bi soi chiếu toàn thế 


giới Xem aI có căn cơ đây đủ đê đón nhận Giáo Pháp, Ngài 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 168 


thây sông cách xa Ngài vài trăm dặm, có hai vợ chông đủ khả 
năng chứng quả nhập lưu. Đó là hai vợ chông triệu phú keo 
kiệt trên. 

Ngày hôm trước, người triệu phú thây một người nông dân 
đang ăn một loại bánh chiên. Ngay lúc ây, người triệu phú 
bỗng thèm khát và suy nghĩ: “Nếu ta nói muốn ăn bánh chiên 
thì sẽ có nhiêu người muôn ăn với ta. Như vậy sẽ hao tôn cho 
ta nhiêu gạo, bơ, đường... Thôi, không nói với ai gì hệt.” Ông 
nén thèm muôn, đi vào phòng, năm co ro trên giường. Vợ ông 
đên hỏi: 

“Việc gì khiên ông có vẻ khô sở như vậy?” 

“Ta không có việc gì cả.” 

“Hay có ai làm điều gì khiên ông phật ý?” 

“Không có gì như vậy cả.” 

“Hay ông thèm khát vật gì?” 

Ong 1m lặng. Biệt tánh ý chông, người vợ lại hỏi: 

“Hãy nói đi! Ông thèm khát vật gì?” 

““Ƒa có một thèm muôn. Ta muôn ăn bánh chiên.” 

“Có vậy thôi mà sao ông không nói! Ông đâu có nghèo? 
Tôi sẽ làm bánh chiên đủ dọn cho toàn thê dân chúng ở 
Sakkhara.” 

“Sao lại cho họ? Họ phải làm việc đê có ăn.” 

“Vậy tôi làm vừa đủ cho tât cả người ở trong nhà mình.” 

“Sao bà lại hoang phí như vậy?” 

“Vậy tôi làm vừa đủ cho các con của ông ăn.” 

“Sao lại nhăc đên chúng?” 

“Vậy tôi làm đủ đê cho ông và tôi ăn.” 

“Sao bà lại có ở trong đó?” 


“Vậy tôi làm vừa đủ cho một mình ông ăn.” 
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“Nói khẽ chứ, ở đây có nhiều người đang chờ bà nấu ăn. 
Hãy để dành các hột gạo nguyên, chỉ lấy gạo tắm, với một ít 
sữa, bơ, mật, đường, lò và chảo đem lên tầng lầu thứ bảy và 
chiên ở đấy. Tại đấy, ta sẽ ăn một mình không bị ai quấy rây.” 

Người vợ vâng lời. Người chồng đi từ dưới lầu lên, gài 
chốt các cửa ở mỗi tầng. Đến tầng thứ bảy, ông đóng cửa và 
ngồi xuống chờ vợ chiên bánh. 

Lúc Ấy, Đức Phật kê sự việc này cho Trưởng lão 
Moggalläna nghe và dạy: 

“Này Moggallana, hãy đến nhiếp phục triệu phú ấy, khiến 
ông ta từ bỏ tất cả, rồi dùng thần lực của con đem hai vợ chồng 
và tất cả bánh về Jetavana. Hôm nay, Tăng chúng sẽ dùng bữa 
với bánh ấy.” 

Trưởng lão vâng theo lời Bồn Sư, lập tức dùng du hành 
thần thông đi đến thị trần ấy. Ngài đứng giữa hư không, trước 
cửa số căn lầu triệu phú, sáng rực như một bức tượng bằng 
châu báu. Vừa chợt thấy Trưởng lão, ông triệu phú vừa hoảng 


sợ vừa tức giận. Ong nghĩ: ““Fa đã sợ hao của nên lên tận đây 


kệ 
^. 32 


để ăn, thế mà vị sa môn này cũng đến đứng trước cửa sô. 

Ông bực tức nói: 

“Này sa môn, đứng giữa hư không như vậy thì được gì? 
Dù ông đi kinh hành cho đến khi vạch nên một con đường giữa 
trời, ông cũng sẽ không được øì.” 

Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. VỊ 
triệu phú nói: 

“Đi kinh hành như vậy thì được gì? Dù ngồi kiết già giữa 
hư không, ông cũng sẽ không được gì.” 

Trưởng lão liền ngồi kiết già giữa hư không. Vị triệu phú 


nóI: 
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“Ngồi như vậy thì được gì? Dù ông có thể đến đứng ở bậc 
cửa, ông cũng sẽ không được gì.” 

Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. VỊ triệu phú nói: 

“Dù ông phun khói, ông cũng sẽ không được gì.” 

Trưởng lão phun khói cho đến khi cả tòa nhà bảy tầng ngập 
khói. Lúc bấy giờ, vì sợ nhà có thể bị cháy, ông không dám 
nói: “Dầu có đốt lửa cũng sẽ không được gì.” Ông suy nghĩ: 
“Sa môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi. Ta 
phải cho một cái bánh vậy.” Ông liền nói với vợ: 

“Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho sa môn ấy, 
rồi đuôi ông ta đi.” 

Người vợ lẫy một ít bột bỏ vào chảo. Bột ấy phông to lên 
thành một cái bánh thật lớn, đầy cả miệng chảo. VỊ triệu phú 
thấy thế cho rằng vì vợ mình đã dùng quá nhiều bột nên mới 
ra như vậy. Ông tự mình lấy một ít bột trên đầu muỗng và bỏ 
vào chảo. Miếng bột nhỏ trở thành cái bánh lớn hơn cả bánh 
trước. Ông càng chiên ít bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy 
nhiêu. VỊ triệu phú nản chí nói với vợ: 

“Này bà, hãy cho người này một cái bánh.” 

Bà định lẫy một cái bánh đã chiên từ giỏ, nhưng tất cả bánh 
lại đính chùm với nhau. Bà nói với chồng: 

“Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau. Tôi không thê 
tách rời chúng ra được.” 

“Để tôi tách rời bánh cho.” 

Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được! Rồi cả 
hai vợ chồng hợp sức cầm cả đống bánh đề kéo rời ra, cũng 
không thể được. Trong khi họ cố gắng kéo rời bánh, mô hôi 
ông đồ ướt đẫm áo, và lòng thèm khát của ông cũng tan biến. 
Ông nhỏ nhẹ nói với vợ: 
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“Này bà, tôi không còn thèm bánh nữa. Hãy dâng vị tỳ 
khưu này tất cả bánh trong giỏ!” 

Người vợ mang giỏ bánh dâng ngài Moggalläna. 

Lúc ấy, ngài mới thuyết pháp cho hai người về ân đức cao 
thượng tối thắng của Tam Bảo và về phước quả của công đức 
bố thí cũng như các thiện nghiệp khác. Vị triệu phú khởi tín 
tâm trong sạch và nói: 

“Thưa Đại đức, xin mời ngài hoan hý ngồi xuống đây và 
dùng bánh.” 

Trưởng lão Moggallãna nói: 

“Này gia chủ, hai vị hãy hoan hỷ đem giỏ bánh này cùng 
ta đi đến cúng dường Đức Tôn Sư.” 

“Thưa Đại đức, Đức Tôn Sư đang ở đâu?” 

“Ngài hiện ở tịnh xá Jetavana, cách đây khoảng bốn trăm 
dặm.” 

“Làm sao chúng ta đi hết khoảng đường ấy cho kịp trước 
ngọ?” 

“Ta sẽ đưa hai vị đến đó kịp giờ bằng phép thần thông! 
Đầu thang lầu sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lầu sẽ đến tại 
cửa tịnh xá. Thời gian chúng ta cùng đi sẽ bằng thời gian đi từ 
đầu thang xuống chân thang.” 

Sự kiện xảy ra đúng như vậy. 

Cả hai vợ chồng đến yết kiến Đức Phật và xin được cúng 
dường bánh. Vị triệu phú cúng dường nước rửa tay đến Đức 
Phật và Tăng chúng. Còn người vợ đặt bánh trong bình bát của 
tất cả chư vị. Khi Đức Thế Tôn cùng năm trăm thầy tỳ khưu 
dùng xong, hai vợ chồng triệu phú bắt đầu ăn bánh cho đến 
thỏa thích. Tuy vậy, bánh cũng không hết. 

VỊ triệu phú và vợ đến đánh lễ Đức Thế Tôn và lắng nghe 
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Ngài giảng giải Giáo Pháp. Cuối bài pháp, cả hai vợ chồng 
đều chứng được quả nhập lưu. Họ tôn kính chào từ giã Đức 
Tôn Sư, rồi leo lên thang lầu ở cổng lớn và đi về tòa nhà của 
mình. 

Vào buổi chiều hôm sau, chư tăng tụ họp tại pháp đường, 
tán thán uy lực thần thông siêu phàm và công đức hộ Pháp vô 
lượng của Trưởng lão Moggallana. Nghe như vậy, Đức Tôn 
Sư dạy: 

“Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu muốn nhiếp phục một 
gia đình, không áp bức hay làm hại gia đình ấy. Giống như 
con ong, chỉ đến lây nhụy hoa, không làm hại hoa. Cũng vậy, 
muốn giáo hóa một gia đình, vị tỳ khưu đi đến gia đình ấy 
thuyết giảng về ân đức Tam Bảo và Giáo Pháp cao thượng để 
hướng dẫn họ bước vào con đường giác ngộ giải thoát.” 

Rồi Đức Phật tán thán Moggallãna: 


Như ong đến với hoa, 
Không hại sắc và hương, 
Lấy nhụy, rồi cất cánh, 
Bậc Thánh đi vào làng. 


(Dhp. 49) 


Mogøalläna đề cập đến tiền kiếp của chính mình chỉ một 
lần trong kinh M⁄ãrzajjaniya Sufa (MN 50). 
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Điểm đặc biệt thứ nhất trong các chuyện tiền thân Đức 
Phật, JZ/aka, là mối liên quan mật thiết trong vòng luân hồi 
giữa Đức Phật và hai vị trưởng đệ tử. Đức Bồ Tát và 
Moggalläna đã gặp nhau trong ba mươi mốt kiếp sống, trong 
đó ba mươi kiếp Moggallãna và Sãriputta có liên hệ với nhau. 
Hai vị thường là anh em, bằng hữu, môn đồ, hay quốc sư của 
Đức Bồ Tát. 

Một điểm nỗi bật thứ hai là sự khác biệt giữa hai vị thường 
lớn hơn khi tái sanh vào cõi thấp hơn, và nhỏ hơn khi tái sanh 
vào cõi cao hơn. Khi tái sanh làm thú, Moggallana thường tái 
sanh vào loài thấp hơn; thí dụ như Moggallãna là cọp còn 
Sãriputta là sư tử (Jãt. 272, 361, 438). Khi tái sanh làm người, 
về nghề nghiệp, Moggallãna luôn ở vai trò thấp hơn; thí dụ 
như Moggallãna là người đánh xe ngựa cho tiền thân của 
Ananda - vua xứ Kosala, còn Sãriputta là người đánh xe ngựa 
của Đức Bồ Tát (Jãt. 151). Nhưng khi cùng là ân sĩ hay chư 
thiên, họ bình đăng như nhau. Duy có hai lần ngoại lệ mà 
Moggalläna ở ngôi thứ cao hơn. Một lần, Moggallãna ở ngôi 
vị thần mặt trời cao hơn, còn Sãriputta là thần mặt trăng (Jãt. 
450). Một lần khác, Sãriputta là Long vương, còn Moggallãna 
là Điều vương (Jãt. 545). 

Lần duy nhất trong Kinh Bổn Sanh chỉ có mặt của 
Moggallãna mà không có Sãriputta là lần Moggallãna tái sanh 
làm vua trời Sakka. Trong kiếp đó, Sakka xuất hiện ở nhân 
gian để khuyên nhủ một người khốn khổ nên hành hạnh bồ thí 
để được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp hơn (Jãt. 78). 

Trong câu chuyện tiền thân nồi tiếng về luật của dân Kuru, 
Moggallana là vị thủ kho lúa gạo còn Sãriputta là một thương 
gia. Cả hai đều nghiêm cân hành trì giới không trộm cắp. 
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Cũng như các thánh đệ tử a-la-hán khác của Đức Phật, 
ngài Mahã Moggallãna đề lại trong tập Trưởng Lão Tăng Kệ 
(Theragäthã) một chứng thư bằng kệ ca tụng chiến thắng của 
mình trước những thăng trầm biến đổi của cuộc sống. Chương 
của ngài, gồm sáu mươi ba câu kệ (1146-1208), là chương dài 
thứ nhì trong toàn tập. Nét nồi bật xuyên suốt các vần kệ này 
là tâm bình thản, trầm tĩnh của ngài khi đối điện với các cám 
dỗ, nghịch cảnh, và nỗi thăng trầm của kiếp luân hồi. Những 
đau khổ của thế gian không còn tác động đến tâm tư khi ngài 
đang an trú trong cõi thanh tịnh, vượt lên trên được các nỗi 
thống khổ, bất an, và vô thường của sanh tử trầm luân. 

Bồn câu kệ mở đầu (1 146-49) nói về chính mình, ca tụng 
đời sống ân sĩ trong rừng, quyết chiến đấu chống lại quyền lực 
của sự chết. Dưới đây là kệ 1146-47: 


Trú trong rừng sâu, sông nhờ khát thực, 
Bằng lòng với thức ăn thừa đặt bát, 
Ta hãy xé tan đạo quân Thần Chết 


Luôn bám chặt trong tâm mỗi chúng ta. 


Trú trong rừng sâu, sông nhờ khát thực, 
Bằng lòng với thức ăn thừa đặt bát, 
Ta hãy xua tan đạo quân Thần Chết 
Như thớt tượng quật nát lều lau sậy. 


Tám câu kệ kế (1150-57) nói với một cô gái giang hồ 
muốn cám dỗ ngài. Tuy lời lẽ gay gắt khinh miệt thê xác có 
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thể làm chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chính 
Đức Phật đã nhân mạnh phải thường quán chiếu sự ô trược 
của thân xác, không phải vì ghê tởm và chán ghét đời sống, 
mà vì đó là liều thuốc giải độc cho sự thèm muốn nhục dục, 
sợi dây trói buộc con người vào cõi dục giới chặt chẽ nhất. 

Hai câu kệ kế (1158-59) được thốt lên khi được tin Trưởng 
lão Sãriputta viên tịch. Trong khi Ananda, chưa là bậc thánh 
a-la-hán, kinh hoàng và đau khổ, Moggallãna suy niệm về tánh 
vô thường của tất cả các pháp hữu vi chịu điều kiện và, vì thế, 
vẫn trầm tĩnh. 

Với cảm hứng thanh cao trong hai kệ sau (1167-68), 
Trưởng lão Moggallãna bày tỏ sự tỉnh thông thuần thục về 
thiền định của mình: 


Những ánh sét chợt chớp trên khe 
Của núi Vebhara và Pandava, 
Nhưng con Bậc An Nhiên vô thượng 
Vào khe núi hành thiền nhập định. 


Vị ân sĩ an nhiên, tĩnh lặng, 
Chốn hẻo lánh là nơi trú xứ; 
Thừa tự chân chính của Như LaI, 


Được Phạm thiên tôn kính tán thán. 


Trong năm kệ tiếp theo (1169-73), Trưởng lão khuyến 
giáo một vị bà-la-môn mê tín và tà kiến, đã xúc phạm ngài 
Mahã Kassapa khi ngài đang đi trì bình khất thực. Moggallãna 
cảnh cáo vị ây về những hiểm họa của hành vi bất kính đó, và 
thúc giục ông khởi tín tâm tỏ lòng tôn kính bậc thánh a-la-hán 
cao thượng này. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 176 


Sau những vần kệ ca ngợi người bạn lành Sãriputta, 
Moggalläna quán xét lại những chứng đắc của mình và hoan 
hỷ với các thành tựu của sa môn quả (1182-86): 


Trong khoảnh khắc, ta có thê biến hóa 
ĐỀ hiện ra thành trăm ngàn triệu thân; 
Ta thiện xảo với phép mâu hóa thân 
Là bậc thầy về các pháp thần thông. 


Bậc thầy về thiền định và trí tuệ, 
Mogsallana, đã thành đạt viên mãn, 
Bậc thánh trong Giáo đoàn Đắng Xả Ly, 
Với định lực cắt lìa mọi ràng buộc 
Như thớt voi giật đứt dây leo mục. 


Bồn Sư ta đã phụng sự xong, 
Lời Phật dạy ta đã làm viên mãn, 
Gánh nặng đời ta đã vừa đặt xuống, 
Gốc sanh hữu ta đã nhồ sạch hết. 


Mục tiêu cuối cùng ta đã chứng đắc 
Vì đích ấy ta theo hạnh xuất gia 
Từ bỏ nhà để sống đời không nhà — 
Đó là sự tận diệt mọi kiết sử. 


Các kệ cuối (1187-1208) giống hệt các kệ ghi lại trong 
Trung Bộ Kinh (MN 50), thuật lại cuộc gặp gỡ cuối cùng với 
Mara. 
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Nửa năm trước khi Đức Phật nhập Niết bàn, vào đêm trăng 
tròn tháng Katthika (tháng Mười/Mười Một), cái chết chia lìa 
hai vị trưởng đệ tử lần cuối cùng. Đó là ngày Sãriputta đã tịch 
diệt trong căn phòng ngài đã được sanh ra ở nhà cha mẹ — 
chung quanh có nhiều đồ đệ, nhưng lại rất xa Moggallãna. 
Mặc dù đôi bạn suốt cả đời hầu như không rời nhau, cái chết, 
cũng như sự chứng đắc đạo quả a-la-hán, của hai vị xảy ra ở 
hai nơi khác nhau. 

Không bao lâu sau khi Sãriputta qua đời, Moggallãna có 
một cuộc diện kiến thật kỳ dị với Mãra — Ma vương quỷ quái, 
kẻ Xúi giục, và Thần chết (MN 50). Đó cũng có thể là linh 
cảm báo trước cái chết của chính ngài. 

Một đêm nọ, khi ngài đang đi kinh hành ở Vườn Nai, Mãra 
lẻn chui vào ruột ngài. Moggallãna trở vào cốc, tọa thiền và 
quán sát vùng bụng, lúc ấy bất ngờ trở nên cứng ngắc và nặng 
nề. Rồi ngài biết ra được là Mãra đang ở trong ấy. Ngài ôn tồn 
điềm đạm bảo Mãra đi ra, không nên quấy nhiễu đệ tử Phật 
mà chuốc ác quả dài lâu. 

Mãra rất ngạc nhiên vì bị phát hiện quá sớm như thế, rồi 
thoát ra từ miệng ngài, đứng trước cửa tu cốc. Moggallãna cho 
biết rằng ngài đã biết Mãra từ lâu rồi, bởi duyên nghiệp của cả 
hai đã sâu nặng từ nhiều đời nhiều kiếp. Ngài kề lại cho Mãra 
nghe như sau: 

Dưới thời Đức Phật Kakusandha, hai vị trưởng đệ tử 


của Ngài là Vidhura và Sañjïva. Bấy giờ, Moggalläna là 
Mãra, tên là Mara Dũsi. Đây là vì, cũng như Thiên chủ 
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Đại Phạm thiên Mahã Brahma và Thiên chủ Sakka, 
“Mãra” không là một chúng sanh vĩnh viễn mà là một 
ngôi vị trong vũ trụ - chúa quỷ hay diêm vương - kế 
nhiệm bởi các chúng sanh khác nhau trong vòng luân hồi. 
Lúc ấy, Mãra Dũsĩ có một người em gái, và con trai của 
người em này về sau là Mãra kiếp hiện tiền của chúng ta. 
Như vậy, cháu ruột của Moggallana giờ đây đang đứng 
ngay trong lều, trước mặt ngài, là Mãra hiện tiền. 

Khi là Mãra Dũsĩ kiếp xưa, Moggallãna đã nhập vào 
một cậu bé trai và sai khiến cậu ném một mảnh sành vào 
đầu vị trưởng đệ tử của Đức Phật Kakusandha, thánh tăng 
a-la-hán Vidhura. Vết thương trầm trọng, máu chảy đầm 
đìa. 

Lúc Đức Phật Kakusandha quay lại, trông thấy sự 
việc, Ngài nghĩ: “Mãra thật quá quất, không biết kiềm chế 
ác tâm.” Liền khi ây Mara DũsT mệnh chung, đọa vào cõi 
địa ngục sâu thắm nhất. Mãra Dũsĩ, trong khoảnh khắc, 
từ ngôi vị diêm chúa biến thành kẻ bị đọa địa ngục, chịu 
cực hình nơi ấy hàng ngàn năm. 


Lần gặp gỡ Mãra này một lần nữa nhắc lại cho Moggallãna 
nỗi kinh hoàng của vòng luân hồi szrsãra mà đến kiếp này 
mình đã vượt thoát vĩnh viễn, không bao giờ còn phải trở lại. 
Không bao lâu sau, ngài biết thời gian trong kiếp chót này đã 
VƠI cạn gần hết. Là một vị a-la-hán, ngài thấy không có lý do 
gì để kéo dài thọ mạng cho đến hết một đại kiếp bằng năng 
lực của ý muốn từ tứ thần túc. Do đó Ngài đã bình thản đón 
nhận vô thường theo đúng với sự vận hành của nghiệp quả. 
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Đức Thế Tôn đã an tịnh nhập diệt trong khi thuần thục 
nhập vào các tầng định, với nhiều vị đệ tử tỳ khưu của Ngài 
vây quanh. Cái chết của ngài Sãriputta, ở nhà cha mẹ và với 
môn đệ quây quần, cũng an lành. Änanda viên tịch lúc một 
trăm hai mươi tuổi, và vì không muốn ai phải nặng lo cho tang 
lễ của mình nên ngài nhập định vào yếu tố lửa, để thân xác tan 
biến trong ngọn lửa rực sáng. Như thế, ta có thể đoán rằng xác 
thân cuối cùng trong trầm luân của Trưởng lão Moggallãna 
cũng sẽ được tan rã trong bình an như Bồn Sư hay hai vị đại 
đệ tử trên. Thế nhưng ngài có một hoàn cảnh mệnh chung rất 
khác biệt, mặc dù sự khủng khiếp của cái chết đó không hề 
mảy may dao động tâm kiên định và an nhiên của ngải. 

Mogsalläna lìa đời hai tuần sau khi người bạn chí thân 
SãrIputta ra đi, vào đêm mùng một tháng Kattika mùa thu 
(tháng Mười/Mười Một dương lịch). Đức Phật nhập diệt vào 
ngày trăng tròn tháng Vesakha (tháng Năm dương lịch), nửa 
năm sau khi hai vị trưởng đệ tử qua đời. Đức Thế Tôn viên 
tịch lúc tám mươi tuôi, còn hai vị trưởng đệ tử của Ngài lúc 
tám mươi bốn tuổi. 

Những chỉ tiết về cái chết của Mahã Moggallãna được 
thuật lại từ hai nguồn: chú giải Kinh Pháp Cú (về kệ 137-40) 
và chú giải Kinh Bổn Sanh (về Jãt. 523). Cả hai nguồn có cùng 
cốt lõi nhưng khác nhau về chỉ tiết, do ảnh hưởng của quá trình 
truyền khẩu. Các lời kể sau đây dựa trên chú giải Kinh Pháp 
Cú; các sai biệt với chú giải Kinh Bồn Sanh được ghi chú trong 
ngoặc đơn. 
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Vì Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư trí tuệ thiện xảo, hướng 
dẫn vô số dân chúng đến cánh cửa giải thoát, nên phần lớn cư 
dân xứ Magadha đã chuyền hóa từ lòng tín thành vào các giáo 
phái ngoại đạo đến lòng tín thành vào Đức Phật và Tăng già. 
Một nhóm đạo sĩ lõa thể, căm hận vì bị mất mát thanh thế, đỗ 
lỗi chính vào Trưởng lão Moggallãna. Họ tin rằng ngài đã 
chinh phục tín đồ của họ theo Giáo Pháp của Đức Phật với 
những chuyện du hành đến cõi giới khác, nơi ngài thấy các 
thiện tín đạo hạnh của Đức Phật tái sanh và vui hưởng hạnh 
phúc thiên cảnh; còn tín đồ của các giáo phái khác, vì thiếu 
giới đức, tái sanh trong khổ cảnh thấp hơn kiếp người. Thay 
VÌ suy xét vấn đề và nhận trách nhiệm các sai trái, họ chỉ muốn 
triệt hạ Trưởng lão đề thỏa lòng ganh ghét và căm hờn. 

Trong khi không dám trực tiếp ra tay giết ngài 
Moggalläna, các đạo sĩ này không ngần ngại thuê người khác 
để thực hiện âm mưu tội lỗi này. Dùng một ngàn đồng tiền 
vàng đo tín đồ của họ cung cấp, họ mướn một nhóm cướp lấy 
mạng vị đại đệ tử Phật. Lúc bấy giờ ngải đang độc cư trong tu 
cốc ở hang Hắc Thạch, trên sườn núi Isigili thuộc ngoại ô 
Rãjagaha. Sau khi gặp Ma vương, ngài biết những ngày cuối 
của mình đã gần kề. Cảm nhận tắm thân tứ đại là gánh nặng, 
là vật cản trở, ngài không muốn sử dụng năng lực thần thông 
để sống đến hết đại kiếp này. Tuy vậy, khi thấy bọn cướp lại 
gần, ngài biết họ muốn đến giết mình, và dùng thần thông lách 
qua ô khóa. Bọn cướp lùng khắp nơi không thấy ngài nên bỏ 
ra về. Ngày hôm sau chúng trở lại, nhưng lần này ngài bay vụt 
lên không, xuyên qua mái cốc. Tháng sau chúng trở lại nhưng 
cũng không bắt được ngài. (Theo chú giải Kinh Bồn Sanh, bọn 
cướp trở lại trong sáu ngày liên tục và đến ngày thứ bảy thì 
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bắt được ngài.) 

Trưởng lão Moggallãna dùng thần thông vượt thoát bọn 
cướp không vì sợ chết hay muốn bảo vệ thân mạng, nhưng vì 
lòng từ bi, không muốn họ phạm tội sát nhân — nhất là khi giết 
một vị a-la-hán — mà phải thọ nhận nghiệp quả nặng nề kinh 
khiếp, có thê đưa đến đọa địa ngục. Ngài muốn cho họ thêm 
thời gian để suy nghĩ lại và tránh được tội ác. Nhưng lòng 
tham muốn món tiền thưởng quá mãnh liệt nên tháng sau đó 
họ lại trở lại (hay vào ngày thứ bảy, theo chú giải Kinh Bốn 
Sanh). Lần này họ thành công vì ngay lúc ấy, Trưởng lão thình 
lình mất thần lực về thân. 

Nguyên do của sự thay đổi bất ngờ này là quả báo của một 
nghiệp dữ đã phạm trong tiền kiếp. Trong một kiếp quá khứ 
rất xa, Moggallãna đã phạm trọng nghiệp giết chết cha mẹ 
mình (tuy nhiên, theo chú giải Kinh Bốn Sanh, Moggallãna 
nao núng vào phút cuối và ngừng tay). Ác nghiệp này đã dẫn 
ngài đọa sanh vào địa ngục trong một thời gian dài vô lượng, 
thế nhưng đã chưa trô quả đủ, vẫn còn một ít sót lại, và bây 
giờ phần nghiệp sót lại này bất ngờ chín tới và đối diện với 
ngài với ác quả trỗổ sanh. Ngài Moggallãna nhận thức được 
rằng đã đến lúc phải chịu quy phục định luật nghiệp báo. Bọn 
cướp vào cốc, quật ngã ngài xuống, nện vào xương cho đến 
nát như hạt gạo. Rồi, tưởng ngài đã chết, chúng ném xác ngài 
sau một bụi cây và chạy trốn, phân khởi đi nhận tiền thưởng. 

Nhưng thê lực và nội lực của ngài rất phi thường, và ngài 
vẫn chưa đầu hàng sự chết. Ngài hồi tỉnh lại và, bằng năng lực 
thiền định siêu phàm, bay lên không trung để đến trước mặt 
Đức Bồn Sư, báo với Thy là sẽ nhập Niết bàn. Đức Phật dạy 
Trưởng lão ban cho chư tăng một thời pháp cuối cùng. Vị 
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trưởng đệ tử vâng lời Thầy, thuyết một bài pháp và thi triển 
các phép thần thông kỳ diệu cho chư huynh đệ thọ hưởng. 
Pháp thoại chấm dứt, Moggallãna cung kính đảnh lễ dưới chân 
Đức Bồn Sư, rồi trở lại Hắc Thạch để nhập diệt. (Chú giải 
Kinh Bổn Sanh không nói đến bài pháp cuối này, chỉ thuật 
rằng Moggallãna đảnh lễ và trút hơi thở cuối cùng ngay dưới 
chân Đức Thế Tôn.) 

Trong giai đoạn cuối đầy biến động này, nghiệp quá khứ 
trổ quả đột ngột chỉ tác động trên thân ngài Moggallãna nhưng 
không mảy may lay chuyên tâm ngài. Đối với ngài, khối ngũ 
uân mà người khác gọi là “Moggallãna” thật xa lạ như một 


xác thân vô tri vô giác: 


Họ thâm nhập Chân Lý vi diệu 
Như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên 
Thấy ngũ uẫn như kẻ xa lạ 
Và không xem chúng là tự ngã. 


Những ai thấy các pháp hữu vi 
Như kẻ lạ và không là ngã 
Đã xuyên thấu Chân Lý vi diệu 
Như chẻ ngọn tóc bằng mũi tên. 


Thag. 1160-61 


Đoạn cuối đời của ngài Moggallãna, tuy nhiên, đã cho 
thấy rằng nghiệp lực của luật nhân quả còn mạnh hơn cả năng 
lực siêu phàm của một bậc thầy về thần thông. Chỉ có một vị 
Phật mới có thể điều phục được ảnh hưởng của nghiệp quả 
trên thân đến mức độ không gì có thể gây ra cái chết sớm cho 
Ngài. 
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Nói về các trưởng đệ tử của Ngài không bao lâu sau khi 
họ nhập diệt, Đức Thế Tôn tuyên bố (SN 47:14): 

“Các bậc Chánh Đắng Chánh Giác, chư Phật, chư 
Thế Tôn quá khứ đều đã có hai trưởng đệ tử ưu tú lỗi lạc 
như Như Lai có SãrIputta và Moggallaäna. Các bậc Toản 
Giác, chư Phật, chư Thế Tôn vị lai cũng sẽ có hai trưởng 
đệ tử ưu tú lỗi lạc như Như Lai có Sãnputta vả 
Moggallana. 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về các đệ tử này, bởi họ 
sẽ thực hành theo lời dạy của Bồn Sư, sẽ thực hành theo 
giáo giới, sẽ được tứ chúng quý mến, tôn kính, và ngưỡng 
phục. Kỳ diệu thay, hy hữu thay, về bậc Toàn Giác, bởi 
khi một đôi đệ tử như vậy mệnh chung, Như Lai không 
đau buôn, than khóc. Bởi vì, này các con, có sanh có diệt, 
có thành có hoại, có hợp có tan. Có thể nảo giữ chúng 
được bên ta mãi, không phân ly, không tử biệt hay sao? 
Chắc chắn không thê được. 

“Do vậy, này các tỳ khưu, hãy làm hòn đảo của chính 
mình. Hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng tìm cầu chỗ 
nương tựa bên ngoài. Lấy Giáo Pháp làm hòn đảo của 
mình. Lấy Giáo Pháp làm nơi nương tựa. Không tìm cầu 
nơi nào khác. 

“Thế nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của 
mình, lẫy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào đề Giáo 
Pháp là hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu nương 
tựa hoản toàn vào sự hỗ trợ hùng lực của tứ niệm xứ 
(satipafthäna), sông quán thân trên thân, quán thọ trên 
thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh 


giác, và chánh niệm đê nhiêp phục mọi tham ưu ở đời. 
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“Này các Tỳ khưu, bây giờ hay sau khi Như Lai đã 
đi rồi, bất cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm 
nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác; bất cứ 
ai biết lây Chánh Pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa — 
đó là người đệ tử thật sự của Như Lai, và sẽ đạt đạo quả 
cao quý nếu quyết tâm tu tập như vậy.” 


Bồn Sư đã bảo đảm chắc chắn với chúng ta như thế. 
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CHƯƠNG 3 
ĐẠI CA DIẾP 


MAHA KASSAPA 
NGƯỜI CHA CỦA TĂNG GIÀ 


#fellinuth ?4ecKẹr 





ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 186 


Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã từ chối không chỉ định 
người kế vị mà chỉ khuyên chư tăng nên lấy Giáo Pháp 
(Dhammna) và Giới Luật (Vinaya) làm Thầy, bởi vì trong bốn 
mươi lăm năm hoằng pháp, những lời dạy của Ngài đã bao 
gồm tất cả những lời hướng dẫn để đi đúng con đường giác 
ngộ giải thoát. Nhưng dù Tăng chúng không chính thức chọn 
ra một vị kế nghiệp Đức Bồn Sư, trong giai đoạn chuyền tiếp 
sau khi Đức Phật tịch diệt, cộng đồng Tăng già thảy đều tăng 
trưởng lòng kinh mộ đối với một vị trưởng lão cô độc có 
những phẩm cách tỏa sáng đức hạnh và uy quyền. Nhân vật 
mà kinh điển Pãli mô tả là “vị đệ tử tương xứng với Bốn Sư” 
(Buddhapafibhaga-savaka) chính là Trưởng lão Mahä 
Kassapa. 

Có nhiều yếu tố khiến Mahã Kassapa nỗi bật trong Tăng 
già vừa mới văng bóng Bồn Sư. Ngài có bảy trong ba mươi 
hai tướng tốt của một bậc đại nhân mà Đức Phật có, và ngải 
cũng đã được Bồn Sư ca ngợi về những chứng đắc về thiền 
định. Ngài là vị tăng duy nhất có danh dự được trao đi y với 
Đức Phật, và ngài sở hữu được cấp bậc cao nhất “mười phẩm 
tính khơi dậy được niềm tin.” Ngài cũng nêu gương mẫu mực 
về nếp sống giới đức và khổ hạnh dành trọn cho công năng 
thiền định. Cho nên cũng không ngạc nhiên khi ngài đứng đầu 
Hội đồng Tăng già đầu tiên, được triệu tập do lời kêu gọi khẩn 
cấp của ngài, và đảm nhận vai trò chủ trì trong kỳ Kết tập Kinh 


điển Thứ nhất. Rõ ràng vì các lý do trên mà, sau này ở Trung 
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Hoa và Nhật Bản, Mahäã Kassapa được xem như vị thánh tô 
đầu tiên của trường phái Thiền Tông (Zen). 

Cũng giống như hai vị trưởng đệ tử Sãriputta và 
Moggalläna, Mahã Kassapa xuất thân từ dòng dõi bà-la-môn. 
Vài năm trước khi Đức Bồ Tát đản sanh, Kassapa ra đời tại xứ 
Magadha, làng Mahatittha, được cha mẹ đặt tên là Pipphali. 
Thân phụ ngài, tên là Kapila, sở hữu và cai quản mười sáu 
ngôi làng như một tiêu vương, do đó Pipphali lớn lên trong 
cảnh sung túc xa hoa. Nhưng ngay từ lúc nhỏ, Pipphali đã có 
ý tưởng rời bỏ đời thế tục và, vì vậy, không nghĩ đến chuyện 
kết hôn. Khi cha mẹ thúc giục mãi, Pipphali thưa rằng ngài sẽ 
chăm sóc cha mẹ khi họ còn sanh tiền, nhưng sau khi họ mãn 
phần ngài sẽ sống đời tu sĩ. Thế nhưng cha mẹ vẫn tiếp tục nài 
ép nên cuối cùng ngài bằng lòng kết hôn, với điều kiện người 
vợ phải toàn hảo như ý ngài muốn. 

Với mục đích ấy, Pipphali thuê một người thợ kim hoàn 
tạc bức tượng bằng vàng một cô gái nhan sắc tuyệt vời với 
xiêm y và nữ trang thật lộng lẫy. Pipphali nói: “Nếu cha mẹ 
tìm được cho con một thiếu nữ giống như pho tượng này, con 
sẽ ở lại nhà lập gia đình.” Mẹ ngài là một phụ nữ rất thông 
minh nghĩ rằng: “Chắc con trai mình trong quá khứ đã từng 
tạo nhiều phước báu cùng với người phụ nữ tương xứng đẹp 
như pho tượng này.” Do đó bà gọi tắm người bà-la-môn, tặng 
cho họ nhiều món quà quý giá để nhờ họ đi khắp nơi tìm cho 
được cô gái nào đẹp như pho tượng mẫu. Các vị này bèn đến 
ngay xứ Madda là nơi sản sanh rất nhiều mỹ nhân. Nơi đó, tại 
làng Sãgala, họ đã gặp được người con gái có sắc đẹp giống 
như bức tượng vàng, tên là Bhadda Kapilani, con gái của một 
bà-la-môn sang giàu, mười sáu tuổi, nhỏ hơn Pipphali Kassapa 
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bốn tuổi. Cha mẹ nàng chấp thuận lời cầu hôn. 

Nhưng Bhaddã cũng không muốn kết hôn. Cũng như 
Pipphali, Bhaddã ước mong được sống đời tu hành và muốn 
rời g1a đình để trở thành một nữ đạo sĩ. Sự trùng hợp của hai 
ước muốn không là ngẫu nhiên mà do một nối kết duyên 
nghiệp mạnh mẽ họ đã tạo từ kiếp trước. Trổ quả trong kiếp 
hiện tại, nối kết này sẽ kết hợp họ bằng hôn nhân trong tuổi 
thanh xuân, rồi dẫn dắt đến một quyết định chia ly về sau — 
một chia ly mà rồi sẽ được hóa duyên lần nữa bởi cuộc trùng 
phùng ở một mức độ cao thượng hơn, khi nỗ lực tâm linh của 
cả hai vị được thành tựu với thánh quả vô thượng dưới sự 
hướng dẫn của Đức Thế Tôn. 

Pipphali thật thất vọng khi nghe cha mẹ đã tìm được một 
người đẹp giống hệt bức tượng. Vẫn kiên quyết tránh thoát lời 
hứa với cha mẹ, Pipphali viết thư cho Bhaddã: “Xin nàng hãy 
hoan hỷ kết hôn với người nào khác cùng thân thế đề gầy dựng 
hạnh phúc gia đình. Còn tôi chỉ muốn sống đời đạo sĩ. Xin 
đừng phải hối tiếc về sau.” Trong khi đó, Bhaddã có cùng ý 
nghĩ nên cũng gửi cho PIpphali lá thư tương tự. Nhưng cha mẹ 
đôi bên, vốn đã nghi ngờ điều này, nên chặn lấy thư trên và 
thay bằng thư đón mừng. 

Vì vậy nhà trai đã đón Bhaddã về Magadha làm lễ thành 
hôn. Tuy nhiên, do ước nguyện tu hành phạm hạnh, hai vị thỏa 
thuận với nhau giữ vẹn một đời sống không luyến ái vợ chồng. 
Đề bày tỏ quyết định của mình, hằng đêm trước khi ngủ, hai 
vị đặt một tràng hoa ở giữa giường để ngăn cách hai bên, tâm 
nguyện: “Nếu hoa phía bên nào héo úa, tức là bên ấy có ý nghĩ 
tham dục.” Về đêm họ không dám ngủ say vì sợ vô tình chạm 
vào thân nhau; cả ngày họ rất ý tứ, không cười với nhau. 
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Lúc cha mẹ còn sống, Pipphali và Bhaddã hờ hững với lạc 
thú thế tục, và không quan tâm chăm sóc đến tài sản. Đến khi 
cha mẹ Pipphali qua đời, họ phải cai quản một tài sản lớn lao 
khiến họ càng cảm thấy sự thôi thúc của đời sống thoát tục. 
Một hôm, khi đi thăm ruộng lúa, Pipphali bỗng thấy mình nhìn 
nó với cái nhìn thật khác xưa. Ngài thấy khi bác nông dân cày 
xới cho vỡ đất, vô số chim chóc bay đến tranh nhau ăn các côn 
trùng dưới mặt đất giữa hai luống cày. Cảnh tượng này trước 
đây thật quá quen thuộc, nhưng hôm nay làm ngài sửng sốt 
giật mình khi thấy tiền bạc của cải đến với mình được đổi từ 
đau khổ của nhiều chúng sanh khác, và đời sống của mình mua 
bằng sanh mạng của vô số sâu bọ và sanh vật nhỏ bé khác sống 
trong lòng đất. Ngài hỏi một người làm công: 

“A1 sẽ là người nhận hậu quả của một hành động tàn ác 
như vậy?” 

“Thưa, chính là chủ nhân,” người làm công trả lời. 

Chân động thêm bởi nhận thức về nghiệp quả, Pipphali bỏ 
về nhà và suy nghĩ: “Nếu ta cứ phải canh cánh trong lòng gánh 
nặng tội lỗi bởi nghiệp sát sanh này, thì tất cả tiền của này ích 
gì cho ta? Tốt hơn ta nên để lại tất cả cho Bhaddã và xuất gia 
sông đời tu hành đạo hạnh.” 

Nhưng trong lúc ấy, Bhaddã cũng có kinh nghiệm tương 
tự do cái nhìn khác với thường ngày. Khi người tớ gái phơi 
nẵng các sàng đựng hạt mè thì quạ và chim chóc đến mồ ăn 
các con bọ nhỏ nằm trong sàng mè. Khi hỏi người tớ gái ai là 
người có trách nhiệm về cái chết của vô số chúng sanh này, 
Bhadda nhận câu trả lời tương tự: 

“Thưa, chính là nữ chủ nhân.” 

Bhaddã tự nghĩ: “Chỉ với một ác nghiệp nảy, ta cũng sẽ 
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không thê nào ngóc đầu lên khỏi biển khổ trầm luân qua cả 
ngàn kiếp tái sanh. Khi nào Pipphali trở về, ta sẽ lập tức trao 
lại tất cả cơ nghiệp, rời bỏ nơi đây, xuất g1a và sống đời tu 
hành.” 

Khi hai vị thấy cùng lúc có chung quyết định, họ sửa soạn 
y bát, và cạo tóc cho nhau. Và như thế họ trở thành hai du sĩ, 
với tâm nguyện xuất gia tu hành đưới các thánh a-la-hán trong 
thế gian này. Mặc dù chưa gặp Đức Phật và chưa biết đến Giáo 
Pháp của Ngài, do hạt giống giác ngộ trong tâm, họ trực nhận 
rằng họ nên sông nếp sống xuất gia đạo hạnh của một đệ tử 
theo bước chân những vị thầy trí tuệ và phạm hạnh cao 
thượng. Rồi họ đeo bát lên vai, rời bỏ nhà cao cửa rộng, không 
cho gia nhân hay biết. Thế nhưng, khi hai vị đi đến làng kế 
cận cùng địa phận của gia đình PIpphali, các công nhân nhận 
ra họ, bèn đến dưới chân than khóc van lơn họ ở lại. Pipphali 
nÓI: 

“Vì thấy được tam thế này là căn nhà đang bốc lửa nên ta 
ra đi, sống đời không nhà.” 

Pipphali Kassapa bãi nợ, trả tự do cho các nông nô, rồi 
cùng Bhaddã tiếp tục đi, để lại sau lưng những người dân làng 
vẫn còn than khóc. 

Khi cả hai bộ hành, Kassapa đi trước, Bhadda theo sau. 
Rồi ý nghĩ sau chợt đến với Kassapa: “Bhaddã đi ngay sau 
mình, lại là một phụ nữ đẹp tuyệt thế. Vài người có thể dễ 
dàng dị nghị: 'Là đạo sĩ mà cũng không thể sống rời nhaul 
Thật là khó coi!” Nếu họ nghĩ những điều sai quấy như vậy, 
thậm chí còn loan tin đồn xấu xa, họ sẽ tạo ác nghiệp, mang 
hại vào thân. Vậy tốt hơn ta nên chia tay nhau.” Do đó, đến 
ngã rẽ, Kassapa nói với Bhaddã những suy nghĩ của mình và 
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bảo rằng: 

“Bhaddã hãy chọn một trong các nẻo đường này để đi, và 
ta sẽ đi nẻo khác.” 

“Đúng vậy,” Bhaddã trả lời, “phụ nữ là một chướng ngại 
cho người tu sĩ. Người ta có thể nghỉ ngờ và phi báng chúng 
ta. Vậy thì chúng ta hãy chia tay. Mỗi người một nẻo đường.” 

Bhaddãä cung kính đi nhiễu ba vòng quanh Kassapa, sụp 
lạy dưới chân Kassapa, chắp tay thưa: 

“Nghĩa đồng hành và tình bằng hữu thắm thiết của chúng 
ta, dài lâu từ vô lượng kiếp, nay đến lúc chấm dứt. Xin đi con 
đường bên tay phải. Bhaddhã sẽ đi hướng khác.” 

Rồi hai vị chia tay mỗi người một nẻo nhưng cùng quyết 
tâm hướng đến đạo quả giải thoát cao thượng. Tương truyền 
rằng, bởi sức mạnh giới đức và đại nguyện xuất gia tầm đạo 
của họ, trái đất đã chuyển mình rung động, sắm sét nỗ vang 


rên và núi non vang rên tiêng dội đên tận cùng thê giới. 


BHADDA KAPILANI 





Con đường Bhaddhã Kapilãni đi theo dẫn bà về đến thành 
Sãvatthi, nơi bà được nghe Đức Phật thuyết pháp ở tịnh xá 
Jetavana. Thời gian ấy chưa có Ni chúng nên bà phải cư ngụ 
chung với các nữ đạo sĩ không theo Phật giáo, không xa 
Jetavana. Bà ở đó năm năm cho đến khi thọ giới tỳ khưu ni, 
gia nhập NI chúng của Đức Phật. Không bao lâu sau đó 
Bhaddã đạt thánh quả a-la-hán và được Đức Phật khen ngợi là 
đệ nhất tỳ khưu ni biết được nhiều kiếp quá khứ (AN 1:14). 

Phụ chú Pãli và Kinh Bốn Sanh có lưu lại một vài câu 
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chuyện về những kiếp Bhaddã là vợ của Kassapa. 

Một hôm, Bhaddã xướng lên những câu kệ sau đây, được 
ghi lại trong Trưởng Lão Ni Kệ, ca ngợi ngài Mahã Kassapa 
cùng nói lên sự chứng đắc của mình: 


Con trai thừa tự của Đức Phật 
Kassapa tinh thông thiền định 
Biết được nhiều cảnh giới tiền kiếp 
Thấy cõi trời và cõi khổ đau. 
Ngài đã chứng ngộ quả vô sanh 
Một thánh nhân thành tựu thắng trĩ; 
Đầy đủ ba năng lực tuệ giác 
Vị bà-la-môn đắc tam minh. 


Bhaddã Kapilãni cũng thế 
Bậc Tam minh, chứng quả bất tử 
Đoạn sanh diệt, chiến thắng Ma vương, 
Xác thân này sống kiếp cuối cùng. 


Thấy thế gian hiểm nguy kinh sợ 
Cả hai xuất gia sông không nhà. 
Mọi lậu hoặc giờ đã đoạn trừ 
Nhiếp phục, an nhiên, đạt Niết bản. 


(Thig. 63-66) 


Là một thánh ni a-la-hán, Bhaddã cống hiến phần lớn cuộc 
đời cho công việc giảng dạy Giáo Pháp cho các tỳ khưu ni trẻ 
và hướng dẫn họ giới luật tu hành. Trong quyên 8hikkunï 
Vibhanga (Phân tích Giới luật Tỳ khưu m) có ghi vài trường 
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hợp về học trò của Bhaddã, liên quan đến việc đặt thêm một 
số giới luật cho Ni chúng. 

Ngoài ra còn có hai trường hợp Bhaddã bị một tỳ khưu mi 
khác, tên là Thullanandä, ganh ty. VỊ tỳ khưu ni này cũng 
mang lòng căm ghét ngài Mahã Kassapa. Thullanandã giỏi 
giáo lý và là một giảng sư tài ba, có trí, nhưng kém từ bi. 
Thullanandã ương ngạnh và không muốn sửa đổi giới hạnh. 
Khi Bhaddã cũng trở thành một vị giảng sư Giáo Pháp được 
ngưỡng mộ, ngay cả một số môn đồ của Thullanandã cũng 
thích tìm đến nghe thuyết pháp, Thullanandã sanh tâm ganh 
ghét. Đề trêu tức Bhaddä, một lần nọ Thullanandä cùng các đệ 
tử đi qua lại trước cốc của Bhaddã, lớn tiếng tụng kinh. Vì 
việc này Thullananda bị Đức Thế Tôn quở trách. Một lần 
khác, Thullanandã sắp xếp chỗ tạm trú cho Bhaddã thê theo 
lời thỉnh cầu của thánh ni khi đến viếng Sãvatthi. Thế nhưng, 
lòng đồ ky lại nỗi lên, Thullanandã xua đuổi thánh ni ra khỏi 
chỗ cốc. Nhưng Bhaddã đã là một vị a-la-hán nên chỉ ứng xử 


với tâm xả bỏ vả lòng bi mân. 


(22⁄2 3⁄2 s4 7n 


Mahã Kassapa và Bhaddã đã phát lời nguyện đầu tiên 
muốn được làm đại đệ tử của vị Phật tương lai với Đức Phật 
Padumuttara (Liên Hoa), vị cô Phật thứ mười lăm cách đây 
một trăm ngàn đại kiếp. Vào thời đó Kassapa tương lai là một 
địa chủ phú hộ tên Vedeha, và Bhaddã là vợ của ông. Một hôm 
Vedeha đến viếng tu viện và được xếp ngồi cùng đại chúng 
ngay đúng lúc Đức Phật tuyên bố Trưởng lão Mahäã Nisabha, 
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vị đại đệ tử thứ ba của Ngài, là đệ tử đệ nhất về tu hành khổ 
hạnh (eadaggarh dhutavãdãnz). Cư sĩ Vedeha rất hoan hỷ 
với việc này nên thỉnh Đức Phật và toàn thê Tăng chúng đến 
nhà đề cúng dường trai tăng. 

Khi tất cả chư tăng sắp sửa thọ thực thì Vedeha thấy 
Trưởng lão Mahã Nisabha đang đi khất thực ngoài đường. 
Vedeha ra mời Trưởng lão vào nhà thọ trai thì ngài từ chối. 
Vedeha thỉnh bát của Trưởng lão, sớt thức ăn, rồi dâng cúng 
ngài. Trở vào nhà, ông bạch hỏi Đức Thế Tôn về sự khước từ 
khác thường của Trưởng lão. Đức Tôn Sư giải thích: 

“Này thiện tín, chư tăng nhận lời thỉnh mời đến nhà thí chủ 
trai tăng, nhưng vị tỳ khưu đó chỉ sống bằng thực phẩm đã trì 
bình khất thực; chư tăng ngụ ở các tu viện trong tỉnh thành, 
nhưng vị ấy chỉ sống trong rừng; chư tăng sông dưới mái che, 
nhưng vị ấy chỉ sống ngoài trời.” 

VỊ cư sĩ nghe được những lời này lại càng hoan hỷ hơn 
nữa, như “một ngọn đèn được châm thêm dầu.” Ông tự nghĩ: 
“Ta không nên chỉ hài lòng với quả vị a-la-hán, mà hơn nữa 
phải phát nguyện sẽ trở thành vị đệ nhất đệ tử về khổ hạnh của 
một vị Phật tương lai, giống như Trưởng lão Mahã Nisabha 
bây giờ.” 

Vedeha thỉnh Đức Phật và chư tăng về nhà cúng dường 
trai tăng trọn một tuần. Trong ngày trai tăng cuối, sau khi dâng 
cúng tam y đến toàn thê chư tăng, Vedeha phủ phục dưới chân 
Đức Phật đánh lễ rồi thốt lời phát nguyện. Đức Phật nhìn vào 
tương lai và thấy ước nguyện này sẽ thành tựu nên nói với 
Vedeha: “rong một trăm ngàn đại kiếp nữa, Đức Phật 
Gotama sẽ xuất hiện, và con sẽ là trưởng đệ tử thứ ba của Ngài 
có tên là Mahã Kassapa.” Phần Bhaddã cũng rất phân khởi khi 
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chứng kiến Đức Phật tuyên bố một vị ni sư là đệ nhất trong 
các đệ tử tỳ khưu ni biết được nhiều kiếp quá khứ nên cũng 
xin phát nguyện sẽ được ở vị trí ấy của một vị Phật tương lai. 
Ước nguyện này cũng được Đức Phật Padumuttara thọ ký. Từ 
đó đến cuối đời, hai vị trì giới nghiêm túc và làm nhiều việc 
phước thiện, rồi khi mệnh chung được tái sanh vào cõi trời. 

Kiếp quá khứ thứ đến của hai vị được ghi lại trong kinh 
điển là vào đưới thời Đức Phật 'Vipassi (Tỳ-bà-thi), vị Phật thứ 
sáu trước Đức Phật Gotama. Họ là một đôi vợ chồng bà-la- 
môn sống trong cảnh cực kỳ nghèo khó. Họ chỉ có một chiếc 
áo duy nhất. Do đó cả hai không thê ra đường cùng một lúc, 
và người chồng có biệt danh là “người đàn ông chỉ có một cái 
áo” (ekasataka). Đôi với chúng ta, có lẽ không đễ mà tưởng 
tượng ra được một cảnh bần cùng đến vậy, nhưng lại càng khó 
cho chúng ta hiểu được rằng đã có những người không hề cảm 
thấy sự bần cùng đó như một sự thiếu thốn khốn khổ. Đó là 
trường hợp của đôi vợ chồng này, về sau trở thành Kassapa và 
Baddhã. Dù sống trong cảnh túng quần như vậy nhưng họ hết 
sức hòa thuận, và hạnh phúc bên nhau. 

Một hôm, biết Đức Phật Vipassi sẽ ban một bài pháp rất 
đặc biệt, cả hai vợ chồng đều muốn được thính pháp, nhưng 
vì chỉ có một chiếc áo nên người vợ đến nghe thuyết giảng vào 
ban ngày, còn người chồng thì đi ban đêm. Khi người chồng 
được nghe lời giảng về công đức cúng dường bố thí, ông vô 
cùng cảm kích nên phát tâm muốn cúng dường Đức Phật chiếc 
áo duy nhất của mình. Sau đó ông hơi đắn đo khi nghĩ đến gia 
cảnh nên định về nhà bàn với vợ. Nhưng cuối cùng ông gạt 
qua mọi suy nghĩ tính toán và đặt mảnh áo của mình dưới chân 


Đức Phật. Làm xong việc ấy, ông tự vỗ tay và vui reo lên: “Ta 
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I?? 


đã chiến thắng, Ta đã chiến thắng!” Lúc đó đức vua, đang 
đứng sau một bức màn đề lắng nghe thuyết pháp, nghe tiếng 
reo chiến thắng bèn bước ra tìm hiểu lý do. Khi biết được tự 
sự, đức vua ban nhiều bộ y phục cho người bà-la-môn nghèo 
này và về sau tiễn cử ông làm giáo sĩ của triều đình. 

Do quả báu của sự cúng dường cao thượng này, người 
chồng được tái sanh vào cõi trời. Vào kiếp kế tiếp, ông tái sanh 
vào cõi người, là một vị minh quân nhân từ phúc hậu, luôn hộ 
trợ cúng dường các đạo sĩ đương thời. Bhaddã là chánh cung 
hoàng hậu của ông trong kiếp ấy. 

về phần Bhaddã, trong một tiền kiếp bà là mẹ của một 
thanh niên bà-la-môn đang theo học với Đức Bồ Tát (vị Phật 
tương lai) và muốn xuất gia sống đời khát sĩ. Chồng bà là tiền 
thân Kassapa, và người con trai ấy là tiền thân Änanda. 
Bhaddã muốn con hiểu biết về đời thế tục trước khi cho phép 
con xuất gia. Thế nhưng hiểu biết ấy đến với con bà khi phải 
đương đầu với tâm bắt tịnh và nghiệp bắt thiện của thế nhân; 
chấn động này khiến người thanh niên bà-la-môn càng thêm 
khiếp sợ vòng tục lụy. Sau biến cô này, Bhaddã và Kassapa 
cho phép con, tiền thân của Änanda, xuất gia sống đời khất sĩ 
phạm hạnh (Jãt. 61). 

Trong một kiếp khác, Kassapa và Bhaddã là cha mẹ của 
bốn người CON trai — tiền thân của Đức Bồ Tát, Anuruddha, 
Sãriputta, và Mahãmoggallãna. Cả bốn người con đều muốn 
xuất gia tu hành. Thoạt tiên, cha mẹ các vị từ chối, nhưng về 
sau khi hiểu được về phước quả của đời sống xuất gia phạm 
hạnh, chính họ cũng trở thành bậc tu hành cao thượng (Jãt. 
509). 

Lại trong một kiếp khác, có hai người trưởng làng là đôi 
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bạn thân thiết, giao ước với nhau sẽ gả con cho nhau nếu là 
đôi nam nữ. Và rồi việc ấy xảy ra. Thế nhưng, trong kiếp quá 
khứ vừa qua, đôi trẻ là bậc thanh tịnh sống ở cõi Phạm thiên 
nên họ không chút máy may ham thích dục lạc. Cuối cùng, với 
sự chấp thuận của cha mẹ, họ xuất gia sống đời ân sĩ. Đôi trẻ 
ấy chính là Kassapa và Bhaddã (Jãt. 540). 

Hai kiếp trước kiếp hiện tại, Bhaddã là hoàng hậu xứ 
Benares và thường cúng dường các vị Phật Độc Giác. Quá xúc 
động vì cái chết đột ngột của các vị này, hoàng hậu từ bỏ đời 
thế tục và ân tu, thiền tập trên núi Hy mã lạp sơn. Do phước 
quả của việc xuất gia và các chứng đắc thiền định, bà được tái 
sanh vào cõi Phạm thiên. Kassapa cũng như thế. Sau kiếp sống 
ở Phạm thiên, họ tái sanh trở lại cõi người, là Pipphali Kassapa 
và Bhaddã Kapiläm! hiện tại. 

Những câu chuyện này cho thấy trong các kiếp quá khứ 
hai vị đã sống cuộc đời thanh tịnh trên cõi Phạm thiên cũng 
như liên tiếp nhiều kiếp người đã hành trì hạnh xuất gia và 
thiền định. Vì thế, trong kiếp sau cùng này, không khó khăn 
cho họ chút nào khi giữ nếp sống không luyến ái vợ chồng, 
khi lìa bỏ của cải tài sản thế gian, và khi xuất gia sống đời sa 
môn phạm hạnh, nương theo lời giảng dạy của Đức Thế Tôn 
để thành tựu quả vị a-la-hán. 


cX@daa2% 93 Cðăo 2⁄& 6% 


Để tiếp tục câu chuyện, bây giờ chúng ta trở lại với Mahã 
Kassapa. Khi Kassapa và Bhaddã chia tay, trái đất rung 
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chuyên bởi sức mạnh giới đức và đại nguyện xuất gia tầm đạo 
của hai vị khát sĩ. Đức Phật lúc bấy giờ cũng cảm nhận được 
sức chấn động ây và biết sự kiện đó có nghĩa là một môn đệ 
xuất chúng đang tìm đến Ngài cầu đạo. Không báo cho vị tăng 
nào biết, Đức Phật một mình ra đường, bộ hành suốt năm dặm 
để đón người đệ tử tương lai, một hành động do lòng bi mẫn 
mà sau này thường được ca ngợi trong kinh sách (Jãt. 469). 

Trên đoạn đường giữa Rãjagaha và Nãlanda, Đức Bốn Sư 
ngồi nghỉ dưới một bóng cây đa cổ thụ gần ngôi đền 
Bahuputtaka, chờ người đệ tử tương lai đang đến gần. Ngài 
không ngồi đó như là một đạo sĩ bình thường mà sáng ngời tất 
cả những nét rạng rỡ đẹp đẽ nhất của một vị Phật. Ngài tỏa 
hào quang rộng đến tám mươi thước chung quanh, rực rỡ đến 
nỗi cả một vùng bụi cây rậm rạp trở thành một khối ánh sáng, 
và Ngài cũng phô bày ba mươi hai vẻ đẹp của một bậc đại hiền 
trí. 

Khi Kassapa đến đó, thây Đức Phật ngồi giữa một vùng 
hào quang rạng rỡ của một bậc Toàn Giác, ngài nghĩ: “Đây 
chính là vị Thầy mà ta đã xuất gia hết lòng tìm kiếm.” Rồi 
ngài tiến gần đến Đức Phật, sụp lạy dưới chân Bậc Ứng Cúng, 
và cảm kích thốt lên: “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là Thầy của 
con, và con là đệ tử của Ngài! Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là 
Thầy của con, và con là đệ tử của Ngài!” 

Đắng Giác Ngộ bảo: “Này Kassapa, nếu một người không 
biết và không thấy mà lại nói với một đệ tử chí thành như con 
là “Ta biết, Ta thấy,' thì đầu người ấy sẽ vỡ ra. Nhưng này 
con, Kassapa, Như Lai đang biết và nói “Ta biết”; Như Lai 
đang thấy và nói “Ta thấy.” Rồi Đức Thế Tôn ban cho 
Kassapa ba lời sách tân như là một bài pháp nhập môn: 
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“Này Kassapa, con hãy tu tập như thế này: 

“Tâm hồ thẹn và ghê sợ lỗi lầm (#iri-otapa) thật sắc 
sảo sẽ được thiết lập trong tôi đối với các vị trưởng lão, 
các sa di, các vị trung hạ trong Giáo đoàn. 

“Bất cứ lời đạy nào tôi được nghe có thê đưa dẫn đến 
điều thiện lành, tôi đều sẽ hết lòng chú ý lắng nghe, 
quan sát nó, phân tích nó, suy nghiệm về nó, và thâm 
nhập nó với tất cả tâm ý. 

“Tôi sẽ không khi nào xao lãng quán niệm về thân 
thê liên kết với hý tâm.” 

“Con hãy có gắng rèn luyện như thế.” 

Theo chú giải, lời sách tấn ba đoạn này bao gồm việc 
Kassapa thọ giới xuất gia (pabba//ä) và thọ đại giới tỳ khưu 
(upasampad24) chung nhau. 

Rồi cả hai thầy trò đi bộ về hướng Rãjagaha. Trên đường 
đi, Đức Phật muốn ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây. Kassapa 
bèn gấp tư chiếc y đôi của mình và thỉnh cầu Bồn Sư ngồi lên 
trên vì “đó sẽ là một phước báu lâu dài cho con.” Đức Phật 
ngôi trên tắm y và nói: “Kassapa, y vá đùm từ các mảnh vải 
của con thật mềm.” Nghe vậy, Kassapa thưa: “Bạch Đức Thế 
Tôn, Đắng Tôn Sư, xin mở lòng bị mẫn với con mà thọ nhận 
chiếc y vá đùm này.” 

“Nhưng Kassapa, con có thể mặc chiếc y bằng gai thô 
cứng và rách nát này của Như Lai không?” 

Vô cùng hoan hỷ, Kassapa đáp: 

“Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn thưa Thầy, con sẽ mặc 
chiếc y vải gai thô cứng và rách nát của Thầy!” 

Việc trao đôi y giữa hai thầy trò là một vinh dự lớn Đức 
Phật ban cho Kassapa, một vinh dự không một đệ tử nào khác 
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có được. Chú giải ghi rằng dụng ý của Đức Thế Tôn khi trao 
y mình cho Kassapa là để sách tấn vị đệ tử mới có nhiều căn 
cơ đặc biệt này sớm thực tập đầy đủ hạnh đầu đà (đhuanga), 
một lối tu rất khắc khổ. Mặc dù, sau khi giác ngộ, Bốn Sư có 
lên án lối tu ép xác cực đoan là một con đường cuồng tín, mù 
quáng, nhiều đau đớn và không lợi lạc, nhưng Ngài cũng 
không loại bỏ các pháp hành khô hạnh có thể hài hòa được với 
khuôn khổ của Trung đạo. Trung đạo đúng nghĩa không phải 
là con đường tiện nghị, thoải mái, được xây dựng bởi những 
thỏa hiệp dễ dãi, nhưng chính là một con đường hướng 
thượng, gay go, cô độc, đòi hỏi đoạn ái ly tham và khả năng 
chịu đựng khó khăn gian khô. 

Vì thế Đức Thế Tôn khuyến khích những sa môn nào đặc 
biệt thiện xảo về phương pháp tự gỡ bỏ các gốc rễ vi tế của 
tham ái nên tu hạnh đầu đà đ#z/a»ga — thực hành các lời 
nguyện sống đời đơn giản, tri túc, xả bỏ, và tinh tấn. Ngài 
thường tán dương những vị tỳ khưu hành trì hạnh nguyện nảy. 
Các bài kinh cổ nhiều lần khen ngợi một số pháp hành khổ 
hạnh như: chỉ dùng một bộ tam y (và không dùng thêm y nào 
khác); chỉ mặc y kết bằng giẻ rách (và không nhận y do cư sĩ 
dâng cúng); chỉ dùng thức ăn trì bình khất thực (và từ chối lời 
mời thọ trai tại tư gia); chỉ sống trong rừng (và không sống 
trong tu viện nơi phố thị); luôn nỗ lực hành thiền. Danh sách 
các pháp hành khô hạnh này lên đến số mười ba trong các chú 
giải như Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga)... 

Chiếc y mà Đức Phật ban cho Kassapa được may từ một 
tấm vải liệm gói xác chết nhặt từ nhà hỏa táng. Khi hỏi 
Kassapa có thể mặc y này hay không, Đức Thế Tôn có ý hỏi 
Kassapa có thể cam kết thực hành tất cả các pháp hành đầu đà 
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khác theo sau pháp chỉ mặc y kết bằng giẻ rách hay không. 
Rồi khi Kassapa khẳng định có thể mặc y này, vị đại đệ tử 
đang nói rằng: “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con có thể 
thực hành toàn vẹn các pháp khô hạnh mà Ngài muốn con thọ 
trì.” Từ đó về sau, Kassapa tự nguyện giữ gìn nếp sống tu tập 
khắc khổ này, ngay cả trong lúc tuổi già ngài vẫn nhất định 
giữ những lời nguyện đã phát khi còn trẻ tuổi. Trong một dịp 
sau này, Đức Phật tuyên dương Mahã Kassapa là tỳ khưu đệ 
nhất về tu trì pháp khổ hạnh (AN 1:14), và do đó viên mãn lời 
phát nguyện của cư sĩ Vedeha cách đây một trăm ngàn đại 
kiếp. 

Chỉ trong bảy ngày sau khi thọ giới xuất gia và trao đổi y 
với Bồn Sư, Kassapa đạt được đạo quả a-la-hán mà Đại đức 
đã ước nguyện và phấn đấu để được thành tựu. Mãi về sau 
ngài kế lại sự kiện này với Änanda: “Này hiền hữu, trong bảy 
ngày này ta đã thọ dụng thức ăn của đàn na tín thí cúng dường 
như một con nợ. Và cuối cùng vào ngày thứ tám thì trí tuệ giác 
ngộ giải thoát đã đến với ta” (SN 16:11). 
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Mối liên hệ thâm sâu giữa Đức Phật và Đại đức Kassapa 
bắt nguồn từ nhiều đời kiếp trong quá khứ. Theo chuyện tiền 
thân của Đức Phật, Đức Bồ Tát và Kassapa đã gặp nhau trong 
mười chín kiếp sống, thường là với quan hệ gia đình mật thiết. 
Sáu lần Kassapa là cha của Ngài (Jat. 155, 432, 509, 513, 524, 
540), hai lần là anh em Ngài (488, 522), và thường là bằng 
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hữu hay thầy của Ngài. Do đó, ngay buổi gặp gỡ đầu tiên trong 
kiếp này, Kassapa đã có niềm tin mạnh mẽ và chí thành vào 
Bồn Sư. 

Trong kiếp cuối này của Kassapa, nhiều cuộc đàm luận 
giữa Đức Phật và vị đại đệ tử này được ghi lại trong kinh điền. 
Có ba lần Đức Thế Tôn nói với Kassapa: “Kassapa, hãy sách 
tấn chư tăng! Kassapa, hãy thuyết giảng Giáo Pháp cho họ! 
Hoặc Như Lai, hoặc Kassapa, nên sách tấn họ. Hoặc Như Lai, 
hoặc Kassapa, nên thuyết giảng Giáo Pháp cho họ” (SN 16:6). 
Những lời này biểu lộ một sự công nhận rất cao về khả năng 
truyền đạt giáo lý của Kassapa, vì không phải bất cứ vị a-la- 
hán nào cũng có khả năng thuyết pháp một cách khéo léo và 
có hiệu quả. 

Chú giải cũng có nêu vấn đề là tại sao Kassapa được Đức 
Phật đề cao về phương diện này mà không là Sãriputta hay 
Moggalläna. Đó là vì Bồn Sư biết rằng hai vị này, không như 
Kassapa, sẽ nhập diệt trước Ngài. Do vậy Đức Phật muốn 
củng có vị trí cao quý của Kassapa trước mặt chư tăng để họ 
có lòng tin vào sự chỉ đạo của Đại đức. 

Trong ba lần Đức Phật truyền Kassapa sách tấn cho chư 
tăng, Kassapa đã từ chối tuân hành. Lần đầu, Trưởng lão cho 
biết có một số sa môn không muốn nghe theo lời dạy bảo, 
không coi trọng những lời khuyên răn, và rất kiêu mạn. Lần 
thứ nhì, thì các sa môn này không phục tùng lời khiễn trách, 
không tín tâm, không biết hỗ thẹn và sợ hãi điều bất thiện, 
buông lung, và vô trí. Lần thứ ba, Trưởng lão cũng từ chối dạy 
bảo các sa môn với cùng lý do như trước. Lần này Bốn Sư 
cũng không ép buộc Kassapa, nhưng Ngài giải thích lý do sa 
sút đạo hạnh của họ: 
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“Trước đây, này Kassapa, các vị trưởng lão tăng trú ở 
trong rừng, sông bằng cách khất thực, mặc bộ tam y thô rách, 
ít nhu cầu và có hạnh tri túc, ân cư và xa rời xã hội bên ngoài, 
tỉnh tấn tu hành; và các vị ca tụng và khuyến tấn đời phạm 
hạnh như vậy. Khi đến viếng tu viện, các vị được cung kính 
nghinh đón do sự tinh cần hành trì Giáo Pháp đó. Rồi các sa 
môn nhỏ hạ hơn cũng nỗ lực tiễn tu theo nếp sống phạm hạnh 
của các vị, và việc này sẽ mang lại cho họ lợi lạc dải lâu. 

“Nhưng ngày nay, này Kasssapa, các vị tăng được trọng 
vọng nghinh đón khi đến viễng tu viện không phải là những 
vị sa môn khổ hạnh và tinh tấn, mà là những vị nồi tiếng, được 
ưa chuộng, và được cúng dường tứ sự thừa thãi. Rồi các sa 
môn nhỏ hạ hơn cũng cô gắng thi đua theo họ, và việc này sẽ 
mang lại hiểm họa nguy hại lâu dài” (SN 16:8). 

Vào dịp khác, Kassapa bạch hỏi Bồn Sư: 

“Bạch Thế Tôn, lý do nào trước kia ít giới luật hơn, nhưng 
nhiều sa môn chứng đắc đạo quả giác ngộ hơn. Còn bây giờ 
giới luật nhiều hơn, nhưng ít sa môn chứng đắc đạo quả giác 
ngộ hơn?” 

Đức Phật trả lời: 

“Việc xảy ra như thế thôi, này Kassapa, khi chúng sanh sa 
đọa và Chánh Pháp biến mắt, thì lúc ấy giới luật sẽ nhiều còn 
thánh nhân thì ít. Thế nhưng Chánh Pháp không biến mắt cho 
đến khi Tượng Pháp xuất hiện trên thế gian. Khi Tượng Pháp 
xuất hiện thì Chánh Pháp tiêu diệt. /Phật Pháp được chia thành 
ba thời kỳ: Chánh Pháp (có giáo lý, có sự hành trì, có người chứng đắc 
quả vụ, Tượng Pháp (tượng = biêu tượng; có giáo lý, có sự hành trì, 
có nhưng í† người chứng đặc quả vị), và Mạt Pháp (mạt = suy yếu; có 
giáo lý, không có sự hành trì, không có người chứng đặc quả vị.) Mạt 
Pháp còn được xem như đoạn cuối của Tượng Pháp.] 
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“Nhưng này Kassapa, chăng phải do biến động của tứ đại 
— đất, nước, gió, lửa - mà Chánh Pháp hoại diệt. Cũng không 
phải như thuyền chìm vì chở nặng. Ở đây, do sự hiện diện của 
năm hoại pháp khiến Chánh Pháp lu mờ và biến mất. Năm 
hoại pháp đó là: sự thiếu quý trọng và tôn kính vào Đức Phật, 
vào Giáo Pháp, vào Tăng đoàn, vào việc thọ trì giới luật, và 
vào pháp hành thiền, về phía chư tăng ni cũng như về nam nữ 
cư sĩ. Nhưng khi nào còn năm sự tôn kính và quý trọng này, 
chừng đó Phật Pháp vẫn không bị lu mờ và sẽ không biến mắt” 
(SN 16:13). 

Nơi đây ta cần chú ý rằng, theo bài kinh này, nam nữ cư sĩ 
cũng giữ vai trò duy trì và phát triển Phật Pháp. Từ đó ta có 
thể hiểu rằng ngay cả khi Giáo Pháp bị chư tăng ni quên lãng, 
Giáo Pháp vẫn trường tồn nếu được thiện tín cư sĩ tôn kính và 
thực hành. 

Bồn Sư luôn đề cao nếp sống khổ hạnh mẫu mực của 
Trưởng lão Kassapa. Tuy nhiên có một lần vào cuối đời, Đức 
Phật nhắc nhở rằng Trưởng lão nay đã già yếu, những tâm y 
vải gai thô, chắp vá rách nát có thể gây khó chịu khi khoác lên 
thân. Vì vậy, Đức Bổn Sư khuyên Trưởng lão nên mặc y do 
cư sĩ dâng cúng, nhận lời mời dự trai tăng, và về sống gần Đức 
Phật. Nhưng Mahã Kassapa thưa: 

“Đã từ lâu con đã sống độc cư trong rừng, mặc y thô vá 
víu, đi khất thực; và nếp sống đó con vẫn hằng tán thán để 
khuyến giáo người khác. Con có ít nhu cầu, mang tam y, sống 
tri túc, ân dật, tỉnh cần tu tập; và điều đó con cũng hằng tán 
thán để khuyến giáo người khác.” 

“Vì lý do nào,” Đức Bốn Sư hỏi, “Kassapa sông theo cách 
ấy? 
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“Bạch Thế Tôn, có hai lý do: vì con vui với cuộc sống an 
lạc hiện tại ở đây, và vì lòng từ mãn đối với các thế hệ tăng sĩ 
sau này — khi nghe vả hiểu được nếp sống khổ hạnh, họ có thể 
sẽ noi theo và có gắng tu tập như vậy.” 

“Lành thay, Kassapa, lành thay! Kassapa đang sống vì 
hạnh phúc của quần sanh, vì lòng từ mẫn cho thế gian, vì ích 
lợi và an lạc cho chư thiên và loài người! Vậy con hãy tiếp tục 
mặc y vải gai thô vá víu, đi khất thực, và sống trong rừng” (SN 
16:5). 

Rồi Đức Phật dạy Tăng chúng: 

“Này chư tỳ khưu, Kassapa của chúng ta là bậc tri túc, luôn 
bằng lòng với bất cứ tứ vật dụng gì thọ nhận. Không vì bất cứ 
vật cúng đường nào mà Kassapa làm điều bất chánh, bất xứng 
với hạnh sa môn. Kassapa không buồn phiền nếu không được 
thọ nhận vật dụng, và khi được thọ nhận thì sử dụng mả không 
bám níu hay mê đắm, không phạm lỗi, luôn nhận thức được 
mọi nguy hại để quán xuất ly. Vậy này chư tỳ khưu, Như Lai 
khuyên các con hãy noi gương Kassapa, hay gương bậc đồng 
phạm hạnh như Kassapa. Đã được giáo giới, nay các con cần 
thực hành như vậy” (SN 16:1). 

Đức Phật còn khen ngợi Kassapa là bậc mẫu mực trong 
mối liên hệ với thiện tín. Khi đi trì bình khất thực hay được 
mời thọ bát, Kassapa không có ý nghĩ: “Mong thí chủ dâng 
vật thực đầy đủ và phẩm chất tốt! Mong họ dâng cúng nhanh 
chóng và cung kính!” Trưởng lão không hề có và không bị 
ràng buộc bởi những ý nghĩ đó, giống như mặt trăng tỏa ánh 
sáng dịu dàng từ rất xa. Còn khi thuyết pháp, Kassapa không 
bao giờ giảng để được danh tiếng và khen ngợi, mà vì thành 
tâm muốn thính chúng được biết đến Giáo Pháp của Bậc Toàn 
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Giác, mong rằng sau khi họ nghe pháp, sẽ hiểu pháp, rồi thực 
hành lời dạy đó. Trưởng lão giảng vì sự vi diệu của Giáo Pháp 
và bởi tâm từ mẫn (SN 16:3-4). 

Nhưng lời tán dương nhiệt liệt nhất, cao quý nhất của Đức 
Phật dành cho Kassapa là Trưởng lão có thể như ý chứng đạt 
— cũng như chính Đức Thế Tôn có thể — được bốn tầng thiền 
sắc ĐIỚI, bốn tầng vô sắc ĐIỚI, tầng diệt thọ tưởng định, lục 
thông (abhiññä, bao gồm năm pháp thần thông và sự đoạn tận 
các lậu hoặc), và chứng ngộ giải thoát, an trú Niết bàn ngay 
trong hiện tại (SN 16:9). Chính do các năng lực thâm sâu về 
thiền định này, cũng giống như Đức Phật, mà ngài có thê tự 
tại an nhiên trước tất cả ngoại cảnh, sống đời ít nhu cầu về vật 
chất cũng như giao tiếp. 

Qua các vần kệ trong Theragäthä, Kassapa luôn luôn ca 
ngợi sự an tịnh của các tầng thiền định. Ngài là người luôn 
được hưởng sự phong phú. Khi còn tại gia, ngải hưởng cuộc 
sông sung túc và hòa thuận. Là sa môn, ngài an trú trong sự 
sung mãn của các tầng thiền, bắt nguồn từ tiền kiếp ở cõi Phạm 
thiên. Trong vài bài kinh, ngài có vẻ nghiêm khắc, nhưng đó 
không phải do cá tính cứng cỏi mà là phương pháp giảng dạy 
theo căn cơ và nhân duyên với mục đích khuyên dạy người 
khác. Điều này chúng ta sẽ được thấy trong liên hệ của ngài 


với Ananda. 


Có hai lần Mahã Kassapa tiếp xúc với chư thiên được ghi 


lại trong chú giải và kinh tạng. Hai câu chuyện này liên quan 
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đến phẩm hạnh tự tại, trong sạch, lòng từ bị bình đăng hóa độ 
chúng sanh, và quyết tâm gìn giữ nếp sống khổ hạnh. 

Lần thứ nhất là cuộc tiếp xúc với một thiên nữ trẻ tên LãJã. 
Thiên nữ nhớ lại nhân duyên được thọ hưởng hạnh phúc hiện 
tại ở cõi trời. Đó là do, trong kiếp quá khứ là một người đàn 
bà nghèo khổ, Lãjã đã cúng dường một nắm cơm khô đến 
Trưởng lão Maha Kassapa và với tín tâm chí thành đã ước 
nguyện rằng: “Xin cho tôi được chia sớt một phần Chân Lý 


I?? 


mà ngài đã chứng ngộ!” Trên đường về nhà, trong khi đang 
hoan hỷ hồi tưởng lại công đức cúng đường mới tạo, Lãjã bị 
rắn độc căn chết và ngay tức khắc được tái sanh lên cõi trời 
Tam thập tam giữa thiên cảnh huy hoàng lộng lẫy. 

VỊ thiên nữ này nhớ lại được ân đức của Trưởng lão nên 
muốn hộ trì ngài để đền đáp. Hiện xuống cõi trần, Lãjã tự tay 
quét dọn sạch sẽ cốc của ngài và châm nước cần dùng vào bình 
cho ngài. Sau ba ngày Lãjã phục vụ như thế, vị trưởng lão bắt 
gặp tia hào quang của thiên nữ trong cốc. Ngài hỏi và được 
Lãjã cho biết nhân duyên. Ngài liền yêu cầu thiên nữ hãy đi 
khỏi, bởi không muốn chư tỳ khưu mai hậu chỉ trích ngài đã 
thọ nhận sự phục vụ của một vị trời. Lời khẩn cầu của ngài 
không có kết quả; Lãjã không bỏ đi mà bay lên không trung, 
lòng đầy nỗi buồn phiền. Đức Phật biết rõ việc này, liền hiện 
ra trước mặt Lãjã và an ủi vị thiên nữ bằng cách thuyết giảng 
về phước lành lớn lao của các công đức. Đức Thế Tôn còn giải 
thích rằng Kassapsa hằng nghiêm trì hạnh đầu đà khắc khổ 
(chú giải Pháp Cú Kinh 118). 

Câu chuyện thứ hai là cuộc tiếp xúc với Thiên chủ 
Sakka. Lần ấy, Mahã Kassapa ấn tu trong hang Pipphali, tọa 
thiền và nhập đại định không gián đoạn trong bảy ngày. Sau 
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khi xuất định, bậc đại thanh tịnh đi vào Rãjagaha trì bình khất 
thực. Lúc bấy giờ có năm trăm vị thiên nữ trong đoàn tùy tùng 
của Sakka tha thiết mong cầu được cúng đường bữa ăn đầu 
tiên lên vị thánh tăng sau bảy ngày an trú trong đại định thanh 
tịnh. Họ cung kính nghĩnh đón vị trưởng lão và thỉnh cầu ngài 
ban phước lành cho họ bằng cách thọ nhận những vật thực họ 
đã chuẩn bị để cúng dường. Tuy nhiên Kassapa khước từ, bởi 
ngài muốn dành công đức cúng dường cao quý này để hóa độ 
những người nghèo khổ, cho họ được hưởng phước báu. Chư 
thiên nữ nhiều lần khẩn cầu, nhưng cuối cùng đành bỏ đi vì 
ngài cương quyết từ chối. 

Khi biết chuyện này, vua trời Sakka cũng khởi lên niềm 
mong cầu tha thiết muốn cúng dường Trưởng lão bữa ăn đầu 
tiên này. Để khỏi bị khước từ, Sakka trá hình thành một người 
thợ đệt già yếu, chờ Kassapa đến gần, rồi cung kính cúng 
dường một phần cơm. Ngay lúc cơm được đặt vào bát liền tỏa 
mùi thơm ngào ngạt bất thường. Lập tức Kassapa biết rằng 
người thợ dệt già yếu ấy chính là Sakka nên khiển trách: 

“Này Kosiya /én của SakkaJ, thiên chủ đã phạm một lỗi 
lầm nghiêm trọng. Làm vậy là thiên chủ đã tước đi một cơ hội 
tạo công đức của người nghèo khổ. Đừng bao giờ làm một 
việc như thế nữa!” 

“Thưa Kassapa tôn kính,” Sakka trả lời, “chúng tôi cũng 
cần tạo công đức! Chúng tôi cũng cần được phước lành! 
Nhưng cúng dường ngài bằng cách lừa đối như thế, tôi đã có 
tạo được phước lành hay không?” 

“Này hiền hữu,” Kassapa nói, “thiên chủ đã tạo phước 
lành.” 


Rồi Sakka cung kính đảnh lễ và từ giã Kassapa, bay lên 
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giữa không trung và thốt lên lời cảm hứng sau ba lần: 


Ôi, bố thí! Bồ thí tối thượng! 
Là bồ thí khéo an trú vào Kassapal 


Đức Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu phàm, nghe 
được lời cảm hứng của Sakka. Sau khi hiểu biết ý nghĩa, Ngài 
cũng thốt lên lời cảm hứng: 


Vị tỳ khưu khất thực, 
Tự sống không nhờ người, 
Chư thiên thương vị ấy, 
Thường an trú chánh niệm. 


(Ud. 3:7) 


3⁄22 1⁄20) 0 29 (9% (2x 


Một vị sa môn công hiến cả đời cho cuộc sống tu tập thiền 
định như Đại đức Mahã Kassapa khó mà sẵn sàng thu nhận và 
rèn luyện đệ tử. Ngược lại, cũng khó có ai sẵn sảng làm đệ tử 
ngài, nghiêm trì lối tu khổ hạnh và miên mật hành thiền. Do 
đó, kinh điển chỉ ghi lại một số ít đệ tử của ngài. 

Tăng Chi Bộ Kinh ghi lại một trong những bài pháp ngài 
giảng cho các sa môn về việc đánh giá quá cao các chứng đắc 
của mình: “Có thể có một sa môn nào đó tự cho mình đã đắc 
thánh quả a-la-hán. Khi Đức Phật hoặc một đệ tử nào có khả 
năng biết tâm người khác, khảo sát và thâm vấn người đệ tử 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 210 


này thì vị ấy tỏ ra lúng túng và lẫn lộn. Người thâm vấn lúc đó 
biết rằng vị ấy tuyên bố như vậy vì đã thọ nhận và tỉnh thông 
nhiều lý thuyết kinh điển nhưng không thực hành đề thân 
chứng, và rồi với tâm ngã mạn, cho răng hiểu biết của mình là 
sự thật, chưa chứng đắc tưởng đã chứng đắc. Người thâm vấn, 
quán sát thâm sâu tâm vị sa môn, thấy rằng VỊ ây vẫn còn bị 
năm chướng ngại tâm (năm triền cái) ngăn che tâm thức nhưng 
không tích cực vượt qua chúng mà bỏ dở nửa chừng (AN 
10:86). 

Ngoài một vài bài pháp giảng cho Tăng chúng của 
Kassapa, kinh điển chỉ thuật lại mối giao hảo giữa ngài với 
Sãriputta và Änanda. Theo Kinh Bổn Sanh, trong tiền kiếp 
Sãriputta từng là con, anh em, cháu, và bạn của Kassapa. 
Kassapa đã thốt lên những câu kệ kê lại việc hàng ngàn vị 
Phạm thiên xuống từ cõi trời để đảnh lễ và ca ngợi Sãriputta 
(Thag. 1082 -86). 

Có hai pháp đàm giữa Mahã Kassapa và SãrIputta được 
thuật lại trong Tương Ưng Kassapa (Kassapa Samyufia). Cả 
hai địp này xảy ra vào buổi chiều, khi Sãriputta đi đến gặp 
Kassapa, sau lúc hành thiền. 


Lần thứ nhất (SN 16:2): 

“Này hiền hữu Kassapa,” Sãriputta hỏi, “ được nói 
rằng không có nhiệt tâm và không biết sợ tội lỗi, sẽ 
không thể giác ngộ, không thể chứng đắc Niết bàn, 
không thể chứng đắc sự an ổn vô thượng khỏi các khổ 
ách; nhưng có nhiệt tâm và biết sợ tội lỗi sẽ có thể chứng 
đắc như thế. Vậy như thế nào là không có nhiệt tâm và 
không biết sợ, và như thế nào là có nhiệt tâm và biết sợ.” 
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“Này hiền hữu Sãriputta,” Kassapa trả lời, “khi vị tỳ 
khưu suy nghĩ: “Nếu các ác và bất thiện pháp chưa hề 
khởi lên nơi ta mà nay khởi lên, điều ấy có thể gây nguy 
hại,` mà rồi vị ấy không khởi nhiệt tâm và không biết 
sợ, thì vị ấy không có nhiệt tâm và không biết sợ. 

“Khi vị tỳ khưu suy nghĩ: “Nếu các ác và bất thiện 
pháp đang khởi lên nơi ta mà chưa bị đoạn diệt, điều ây 
có thê gây nguy hại,` hoặc: “Nếu các thiện pháp không 
khởi lên nơi ta, điều ấy có thê gây nguy hại,' hoặc: “Nếu 
các thiện pháp đã khởi lên nơi ta mà bị đoạn diệt, điều 
ấy có thê gây nguy hại” — nếu với các suy nghĩ trên mà 
vị ấy cũng không khởi nhiệt tâm và không biết sợ, thì vị 
ây không có nhiệt tâm và không biết sợ. Không có nhiệt 
tâm và không biết sợ, vị ấy sẽ không thê giác ngộ, không 
thể chứng đắc Niết bàn, không thể chứng đắc sự an ôn 
vô thượng khỏi các khổ ách. 

“Nhưng nếu vị tỳ khưu (với bốn suy nghĩ trên) khởi 
nhiệt tâm và biết sợ, thì vị ấy có thể giác ngộ, có thể 
chứng đắc Niết bàn, có thể chứng đắc sự an ổn vô 
thượng khỏi các khổ ách.” 


Lần thứ hai (SN 16:12): 

Sãriputta hỏi Mahã Kassapa rằng Như Lai, đắng 
Toàn Giác, sau khi chết có hiện hữu không, hoặc không 
hiện hữu, hoặc vừa hiện hữu vừa không hiện hữu, hoặc 
không cả hiện hữu lẫn không không hiện hữu. Ở mỗi 
trường hợp, Mahã Kassapa đều trả lời: 

“Đức Thế Tôn không tuyên bố điều này. Tại sao? 
Bởi vì điều này không ích lợi và không là căn bản cho 
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Cuộc sống thánh thiện, không đưa đến sự nhàm chán 
tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khô đau, bình yên nỘi tại, 
hiểu biết trực tiếp, giác ngộ, và Niết bàn.” 

“Thưa hiền hữu, vậy thì Đức Thế Tôn đã tuyên bố 
điều gì?” 

“Thưa hiền hữu, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng: 
“Đây là khổ. Đây là nguồn gốc của khổ. Đây là sự đoạn 
diệt khổ. Đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ.) 
Đức Thế Tôn đã tuyên bố như thế. Và vì sao Đức Thế 
Tôn đã tuyên bố như vậy? Bởi vì điều này đưa đến lợi 
ích, là căn bản cho cuộc sống thánh thiện, đưa đến sự 
nhàm chán tham ái, tâm tự tại, chấm dứt khổ đau, bình 
yên nội tại, hiểu biết trực tiếp, giác ngộ và Niết bàn.” 


Không có sự giải thích nào về tại sao Sariputta lại đặt 
những câu hỏi mà đúng ra một vị a-la-hán phải thông hiểu. 
Tuy nhiên, rất có thể cuộc đối thoại này xảy ra ngay sau khi 
Kassapa thọ giới tỳ khưu và trước khi ngài đắc quả a-la-hán, 
và Sãriputta muốn trắc nghiệm sự hiểu biết về Giáo Pháp của 
Kassapa; hoặc có thể những câu hỏi được đặt ra vì lợi ích 
chung của chư tăng đang có mặt. 

Kinh Mahã Gosiủga (MN 32) kế lại cuộc luận đạo giữa 
Sãriputta, Kassapa cùng một số trưởng lão lỗi lạc khác. Vào 
một đêm trăng sáng, chư vị tập hợp trong khu rừng cây sãla 
Gosiñga, cùng nhau luận đạo. SãrIputta ca ngợi vẻ đẹp khu 
rừng Gosiga đang nở hoa sãla dưới ánh trăng rằm và hình 
như có hương trời tỏa ngát chung quanh. Rồi ngài hỏi mỗi vị 
trưởng lão trong nhóm pháp hữu này — Ananda, Revata, 
Anuruddha, Mahã Kassapa, và Mahã Moggallãna — rằng hạng 
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tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng sãla 
Gosinga thêm rực rỡ? 

Mahã Kassapa, cũng như các vị trưởng lão khác, trả lời 
theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình: Mahãkassapa nói 
về vị tỳ khưu sống độc cư trong rừng núi, tu khổ hạnh miên 
mật, thành tựu giới, định, tuệ và giải thoát trị kiến. 

“Này hiền hữu Sãriputta, một vị tỳ khưu chính mình độc 
cư trong rừng và ca tụng đời sống trong rừng; một vị chỉ sống 
bằng khất thực và ca ngợi lối sống khất thực; một vị chính 
mình mặc y thô rách và ca ngợi việc mặc y thô rách; một vị tỳ 
khưu chính mình chỉ mặc tam y và ca ngợi việc mặc tam y; 
một vị ít nhu cầu, biết tri túc, ân dật, xa lánh giao du, hoàn 
mãn giới đức vả thiền định, đạt trí tuệ giải thoát và tán dương 
các phẩm hạnh này. Đó chính là vị tỳ khưu có thể tỏa sáng hào 
quang khiến rừng sãla Gosiäga thêm rực rỡ.” 

Với Änanda, Kinh Bốn Sanh cũng phi lại sự liên hệ giữa 
hai vị trong tiền kiếp: Änanda có hai lần là anh em và một lần 
là con của Kassapa, và có một lần lại là kẻ giết con trai của 
Kassapa. Còn trong kiếp hiện tại, Änanda là học trò của 
Kassapa (Vin. 1:92). Kinh Tương Ưng Kassapa (Kassapa 
Sarnyuta) ghi lại hai cuộc đàm đạo giữa Kassapa và Ananda 
liên quan đến việc thực hành, trong khi đó hai cuộc đàm đạo 
giữa Kassapa và Sãriputta thì về quan điểm giáo lý. 

Cuộc đàm đạo thứ nhất là lần Ananda thỉnh Kassapa đi 
cùng mình đến khu ni xá (SN 16:10). Kassapa từ chối và bảo 
Änanda đi một mình. Nhưng chủ ý của Änanda có lẽ là quyết 
tâm mời Kassapa đến thuyết pháp cho các tỳ khưu ni nên đã 
hai lần thỉnh cầu Trưởng lão. Cuối cùng Kassapa chấp thuận 


và cùng đi. Kêt quả trái ngược lại với sự mong muôn của 
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Ananda. Sau khi nghe pháp, một tỳ khưu ni tên Thullatissã lớn 
giọng chỉ trích: 

“Sao Tôn sư Kassapa lại dám thuyết giảng Giáo Pháp 
trước sự có mặt của Tôn sư Änanda trí tuệ thâm sâu? Việc ấy 
có khác chỉ người bán kim muốn bán một cây kim cho người 
thợ làm kim?” 

Lời chống báng ấy chứng tỏ Thullatissã rất ái mộ lối giảng 
dạy ôn hòa của Änanda hơn lối giảng dạy nghiêm khắc và đôi 
khi phê phán của Kassapa, chạm đến các nhược điểm của 
Thullatissã. 

Khi nghe được những lời ấy, Kassapa hỏi Ãnanda: 

“Vậy là sao, này hiền hữu Änanda, tôi là người bán kim 
còn hiền hữu là người làm kim hay ngược lại tôi làm kim còn 
hiền hữu bán kim?” 

“Bạch thầy,” Änanda trả lời, “Xin hãy dung thứ! Cô ấy là 
một phụ nữ hồ đồ!” 

“Hãy thận trọng, hiền hữu Änanda, nếu không thì Tăng 
chúng sẽ phải thấm tra hành vi của hiền hữu.” 

Kassapa còn nhấn mạnh rằng Đức Thế Tôn đã xác nhận 
các chứng đắc của thánh quả cao quý nhất của Kassapa chứ 
không tuyên bố như vậy về Änanda. Qua lời khuyên răn trên, 
Kassapa muốn nói rằng câu trả lời hòa giải của Änanda không 
thỏa đáng trong trường hợp này, và có ý cảnh báo Ananda phải 
thận trọng, tránh đừng đi quá sâu vào các sinh hoạt của chư mi 
vì các vị này đã tỏ ra rất ngưỡng mộ vị thị giả của Đức Phật 
khiến nhiều người phải nghi ngờ. 

Khiển trách nghiêm khắc nhưng vô cùng hữu ích này là 
một lời nhắn nhủ nghiêm chỉnh và tha thiết nhất của một bậc 


đã rũ sạch câu uê trong tâm đôi với một người chưa đạt đên 
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mức độ đó, sách tấn và thúc đây Änanda nỗ lực tiến tu để viên 
mãn thánh đạo. Riêng Thullatissa sau đó đã rời khỏi Giáo 
đoàn. 

Lần đàm đạo thứ hai giữa Đại đức Mahã Kassapa và Đại 
đức Ãnanda liên quan đến việc giáo huấn đệ tử của Änanda 
(SN 16:11). Một lần nọ, Änanda du hành ở Nam Sơn 
(Dakhinägiri) cùng một số đông tỳ khưu. Lúc bấy giờ có ba 
mươi tỳ khưu phần lớn trẻ tuổi và mới tu, đệ tử của Änanda, 
xả y hoàn tục. Khi trở về Rãjagaha, Änanda đến viếng thăm 
ngài Kassapa. Sau khi Änanda đánh lễ và ngồi xuống một bên, 
Kassapa nói: 

“Sư có biết lý do gì Đức Thế Tôn chế định điều luật không 
cho quá ba vị tăng cùng đến khất thực một gia đình không?” 

“Bạch thầy,” Änanda trả lời, “có ba lý do: thứ nhất đề ngăn 
chận những người ác hạnh, thứ hai vì sự an lạc của các tỳ khưu 
chánh hạnh, và thứ ba vì lòng từ mẫn với gia đình các thí chủ.” 

“Vậy thì tại sao sư lại cùng du hành với những tỳ khưu trẻ 
và mới tu, căn tánh chưa thuần thục, ăn uống thiếu tiết độ, 
không chú tâm tỉnh giác? Ta nghĩ sư hành động như kẻ dẫm 
đạp ngũ cốc, phá hoại niềm tin của gia đình tín thí. Đồ chúng 
của sư đang sụp đỗ; môn đồ niên thiếu đang tan rã. Thật là một 
thiếu niên không biết tự lượng sức mình!” 

“Thưa thầy, đầu tôi đã có tóc bạc mà hôm nay thầy gọi tôi 
là một thiếu niên. Tuy vậy, bạch thầy, tôi không có phật lòng.” 

Ananda không phủ nhận các khiến trách của Kassapa, 
cũng không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không chu 
toàn của mình, mà chỉ nhỏ nhẹ phản ứng lại lời chỉ trích rất 
nặng nề của Kassapa. Sau đó Änanda đã có gắng hướng dẫn 
các đệ tử khép mình vào giới luật chặt chẽ hơn. 
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Mối liên hệ giữa Mahã Kassapa và Änanda về sau có liên 
quan chặt chẽ với vai trò lãnh đạo Tăng già của Kassapa sau 
khi Đức Phật nhập diệt. Lúc Đức Phật nhập diệt chỉ có mặt hai 
trong số năm đại đệ tử lỗi lạc nhất: Ananda và Anuruddha. 
SãrIputta và Moggallana đã viên tịch trước đó trong cùng năm, 
còn Mahã Kassapa cùng một nhóm đông tăng sĩ đang trên 
đường từ Pãvã đến Kusinärä. Đang ngồi nghỉ mệt ở dọc 
đường, Kassapa thấy một đạo sĩ lõa thê đi ngang, tay cầm một 
nhánh hoa mạn-đà-la (mandãrava) tương truyền rằng chỉ mọc 
trên cõi trời. Thấy vậy, ngài biết có điềm bất thường đã xảy ra 
khi hoa này được tìm thấy ở cõi trần. Ngài hỏi đạo sĩ có nghe 
tin gì của Thầy mình, Đức Phật Gotama, thì được trả lời: 

“Ngài Gotama đã nhập Niết bàn một tuần rồi. Đóa thiên 
hoa mạn-đả-la này tôi đã nhặt được nơi Ngài nhập diệt.” 

Trong số chư tăng đi cùng Kassapa chỉ có các vị a-la-hán 
Ø1Ữ vẻ trầm tĩnh và bình thản; các vị khác chưa hoản toàn đoạn 
diệt được tham ái thì ngã lăn xuống đất khóc than. Tuy nhiên 
có một sa môn lớn tuôi tên Subhadda vừa mới xuất gia, thản 
nhiên bảo các đồng môn: “Đủ rồi, huynh đệ đừng đau khỏ, 
khóc than nữa! Chúng ta nay đã thoát khỏi kiềm chế của Đại 
Đạo Sư. Chúng ta đã không ngừng gặp rắc rối, bị phiền phức 
bởi những lời Ngài lập đi lập lại: “Điều này phải đạo, điều kia 
không hợp lẽ.` Bây giờ chúng ta đã được tự do làm những gì 
mình thích, và không phải làm những gì không thích nữa.” 

Lúc ấy Mahã Kassapa không muốn chỉnh lại các lời lẽ 


nhẫn tâm ấy vì muốn tránh xung đột trong hoàn cảnh bấy giờ. 
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Nhưng ta sẽ thấy Trưởng lão nhanh chóng giải quyết sự việc 
này, ngay sau lễ trà tỳ Bốn Sư, khi ngài kêu gọi triệu tập khẩn 
cấp một hội đồng gồm chư vị trưởng lão nhằm mục đích duy 
trì Giáo Pháp và Giới Luật cho các thế hệ mai sau. Còn trong 
lúc này, ngài chỉ khuyên nhắc chư tăng không nên than khóc 
mà hãy giữ chánh niệm, nhớ rằng tất cả các pháp hữu vi đều 
vô thường. Rồi ngài cùng chư tăng tiếp tục lên đường đến 
Kusinärä. 

Cho đến ngày ấy các vị trưởng làng Kusinärä vẫn không 
thể nào châm lửa đốt cháy giàn thiêu Đức Phật. Đại đức 
Anuruddha giải thích đó là vì chư thiên, vô hình nhưng đang 
hiện diện, dùng thần thông trì hoãn cuộc hỏa táng cho đến khi 
Đại đức Kassapa về đảnh lễ Bồn Sư lần cuối cùng. Khi 
Kassapa đến nơi, ngài đi nhiễu quanh giàn thiêu ba vòng, cung 
kính chắp tay rồi phủ phục cúi đầu dưới chân Đức Phật, đảnh 
lễ Bốn Sư. Khi đoàn tỳ khưu của ngài cũng cung kính đảnh lễ 
Đức Thế Tôn như thế xong, giàn thiêu tự bốc cháy. 

Lễ trà tỳ chưa chấm dứt thì đã xảy ra tranh chấp về việc 
phân chia tro cốt di hài của Đức Phật giữa những cư sĩ đang 
có mặt và những người đã phái sứ giả đến sau. Nhưng Kassapa 
và các trưởng lão như Anurudha và Ananda đứng ngoài vụ 
tranh chấp này. Sau cùng có một vị bà-la-môn khả kính tên 
Dona giải quyết bằng cách chia tro cốt của Đức Phật làm tám 
phần và phân phát cho tám nhóm thỉnh cầu. Phần Dona nhận 
cái hũ đã được dùng để gom tro cốt của Đức Thế Tôn. 

Trưởng lão Kassapa đích thân đem phần tro của Đức Phật 
về cho Vua Ajãtasattu ở Magadha. Làm xong việc đó, lập tức 
ngài tập trung vào việc lưu tồn di sản tỉnh thần của Đức Bổn 
Sư là Giáo Pháp và Giới Luật. Sở dĩ ngài phải khẩn trương 
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làm việc này là do thái độ thách thức của Subhadda đối với kỷ 
luật tu hành. Kassapa xem đó là một cảnh báo dành sẵn cho 
tương lai nêu như không lập tức thiết lập giới luật nghiêm ngặt 
rõ ràng cho Giáo đoàn. Nếu thái độ của ông ta được lan truyền 
— và đã có một nhóm sa môn cũng ủng hộ kỷ luật lỏng lẻo, 
không nghiêm minh này ngay cả khi Đức Phật còn tại tiền — 
thì Giáo Pháp và Tăng già sẽ nhanh chóng bị suy đồi và phá 
hoại. Đề sớm ngăn ngừa hiểm họa này, Kassapa đề nghị triệu 
tập khẩn cấp một hội nghị gồm chư tăng trưởng lão để trùng 
tuyên Giáo Pháp và Giới Luật để giữ gìn cho hậu thế. 

Ngài Kassapa đưa thỉnh nguyện này đến chư vị tỳ khưu ở 
Rãjagaha. Chư vị chấp thuận và yêu cầu Kassapa tuyên lựa 
năm trăm vị trưởng lão a-la-hán để tham dự hội nghị. Ngoại 
lệ duy nhất là Änanda mà vai trò hết sức phức tạp, gây khó xử. 
Ngài chưa đạt quả a-la-hán nên không thê được chọn tham dự 
hội nghị; nhưng ngài lại là thành viên rất trọng yếu vì có trí 
nhớ phi thường có thể nhớ hết và đọc lại tất cả các bài pháp 
của Bồn Sư. Giải quyết duy nhất là chuyền giao cho Änanda 
một tối hậu thư rằng ngài phải đạt quả vị a-la-hán trước kỳ kết 
tập kinh điển này. Và ngài đã thành tựu thánh quả tối thượng 
này ngay trong đêm trước khi hội nghị khai mạc. Như thế, với 
Ananda, Hội nghị Tăng già Thứ nhất đã đầy đủ năm trăm vị 
a-la-hán. Tất cả các vị tỳ khưu khác phải rời khỏi Rãjagaha 
trong thời gian hội nghị tiến hành. Trưởng lão Mahã Kassapa 
là chủ trì hội nghị và đồng thời là vị vấn đạo sư. 

Mục đầu tiên hội nghị đề cập đến là Tạng Luật (V/naya), 
được đọc bởi Trưởng lão Upali, vị từng được Đức Phật tán 
dương trước đại chúng về giới luật. Sau khi Upäli ôn tụng 
những giới luật mà Đức Phật đã thiết lập, Trưởng lão Kassapa 
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đặt các câu hỏi chỉ tiết về chúng. Qua phần trả lời, Upãli nhắc 
lại địa điểm, thời gian, và nhân duyên của sự thiết lập từng 
điều luật. 

Mục thứ nhì là hệ thống hóa và xếp đặt theo pháp số những 
giáo lý trong các bộ kinh. Phần này dựa trên tất cả các bài pháp 
được ngài Änanda tụng đọc, để trả lời những câu hỏi của vị 
vấn đạo sư Mahã Kassapa, mà sau này được kết tập lại thành 
năm Bộ Kinh (N/kãy4a) của Tạng Kinh (Sa Pi†aka): Trường 
Bộ Kinh (Digha Nikãya), Trung Bộ Kinh (MaJ/hữma Nikaya), 
Tương Ưng Bộ Kinh (Sưmyuia Nikãya), Tăng Chi Bộ Kinh 
(Angutara Nikãya), và Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya). 

Sau cùng, vài vẫn đề đặc biệt liên quan đến Tăng già được 
nêu lên, trong đó Änanda cho biết rằng Bồn Sư ngay trước khi 
nhập diệt có cho phép chư tăng bỏ bớt các giới luật nhỏ nhặt, 
không quan trọng. Khi được hỏi Ananda có hỏi lại Đức Phật 
xem đó là các giới luật nảo thì ngài thú nhận đã thiếu sót, 
không hỏi Bồn Sư. Lúc ấy chư vị trưởng lão bày tỏ các ý kiến 
khác nhau về vấn đề này. Vì không có được sự nhất trí, Mahã 
Kassapa nhắn mạnh rằng nếu bây giờ chư tăng tự ý hủy bỏ 
nhiều giới luật, giới cư sĩ và quần chúng sẽ trách chư tăng quá 
vội vàng buông lỏng giới điều ngay sau khi Bổn Sư nhập diệt. 
Do đó ngài đề nghị giữ nguyên các giới luật, không có ngoại 
lệ nào, và hội nghị quyết định theo giải quyết này. 

Sau khi chủ trì Hội nghị Tăng già Thứ nhất, thanh thế của 
Trưởng lão Kassapa ngày càng lớn mạnh và ngải được xem 
như quyền trưởng, người cha của Tăng già. Tuổi hạ của Ngài 
cũng góp phần vào vị trí này vì ngài là một trong các đệ tử lão 
niên cao tuổi nhất còn tại tiền. Sau này, Kassapa truyền bát 
của Đức Phật cho Ananda như là một tượng trưng cho sự duy 
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trì Giáo Pháp trung thực nhất. Như vậy Mahã Kassapa, được 
Giáo đoàn công nhận là vị truyền thừa xứng đáng nhất, phần 
mình đã chọn Änanda là người kế tục xứng đáng nhất sau ngài. 

Văn học sử Päli (Nam Phạn) không ghi rõ về ngày giờ và 
trường hợp ngài Mahã Kassapa nhập diệt. Nhưng một biên 


` 
Db` 


niên sử SanscrIt (Bắc Phạn) vê “Các Bậc Thầy Của Định Luật 
Nhân Quả” có kể lại một giai thoại thần kỳ về đoạn cuối của 
cuộc đời Trưởng lão theo truyền thống Phật giáo Bắc tông. 

Theo tài liệu này, sau Hội nghị Kết tập Kinh điển Thứ 
nhất, Mahã Kassapa thấy mình đã hoàn thành sứ mạng với đạo 
pháp và quyết định nhập Vô dư Niết bàn. Kassapa trao truyền 
Giáo Pháp lại cho Ananda, đảnh lễ các thánh tích lần cuối, rồi 
đi vào thành RãJagaha. Trưởng lão định sẽ báo cho Vua 
Ajãtasattu về quyết định này, nhưng lúc đó đức vua đang ngủ, 
và ngài không muốn đánh thức vua. Trưởng lão bèn lặng lẽ 
leo lên đỉnh núi Kukkatapäda một mình, ngồi kiết già trong 
một hang động, và phát nguyện rằng thân xác của ngài sẽ còn 
nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai Metteyya (Di Lặc) 
ra đời. Đức Phật Metteyya chính là vị Phật mà Kassapa sẽ 
chuyền giao chiếc y vá víu mà Đức Phật Gotama đã ban cho 
mình trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thế rồi Trưởng lão nhập Niết 
Bàn, hay, theo một nguồn tài liệu khác, Trưởng lão nhập tầng 
thiền diệt thọ tưởng định („izodhasamapdafii). Trái đất rung 
chuyên, chư thiên rải hoa trời trên khắp thân ngài, và ngọn núi 
trùm phủ ngài lại. 

Ngay sau đó, Vua Ajãtasattu và ngài Ananda lên núi 
Kukkatapäda tìm kiếm Trưởng lão Mahã Kassapa. Ngọn núi 
mở hé một phần, và thân thê ngài hiện ra trước mặt họ. Nhà 
vua muốn hỏa táng đi hài Trưởng lão, nhưng Änanda bảo rằng 
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phải để thân ngài nguyên vẹn cho đến khi Đức Phật tương lai 
ra đời. Thế rồi quả núi khép kín lại, và hai vị ra về. Phật giáo 
Bắc truyền Trung hoa định vị núi Kukkatapäda là ở phía Tây 
Nam Trung Hoa. Nhiều huyền thoại Phật giáo Bắc Tông kế 
rằng có những nhà sư chí thành, khi đến hành hương tại núi 
này, đã thoáng thấy được xác ngài Kassapa trong tư thế tọa 
thiền chờ đợi Đức Phật tương lai đến. 


3% cXc 


Trong Trưởng lão Tăng Kệ có bốn mươi kệ (1051-90) 
được cho là của Mahã Kassapa. Những vần kệ này phản ánh 
được một số phẩm chất và đạo hạnh tiêu biểu của ngải: khổ 
hạnh, tri túc, nghiêm khắc với chính mình và các huynh đệ 
đồng môn, tinh thần tự lập và tự lực, yêu thích tịch tĩnh, xa 
lánh chỗ đông người, tỉnh tấn hành thiền và an trú trong các 
tầng thiền vắng lặng. Những thi kệ này cũng thể hiện được 
nhiều cảm hứng của ngài trước vẻ đẹp thiên nhiên chung 
quanh, điều không tìm thấy được trong các bài kinh văn xuôi. 
Dưới đây chỉ là vài bài chọn lọc. 

Trước tiên, đây là một bài kệ sách tấn chư tỳ khưu thực 
hành nếp sống tri túc với tứ vật dụng trong nếp sống tu hành 
(Thag. 1054-57): 


Từ sơn am ta bước xuống thị thành, 
Khắất thực vừa đủ thức ăn dâng cúng. 
Ta lễ phép bước gần đến một người, 
Một người cùi đang dùng bữa ăn trưa. 
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Bằng bàn tay cùi hủi và bệnh tật 
Người dâng ta một mẫu nhỏ thức ăn. 
Khi người đặt vào trong bát của ta 
Một đốt tay rớt ra rơi ngay vào. 


Ta ngồi xuống dưới chân một bờ tường 
Ăn mâu thức ăn người sớt cho ta. 
Khi đang ăn và khi đã ăn xong 
Ta không thấy chút mảy may nhờm gớm. 


Dùng canh cặn, cơm thừa làm thức ăn, 
Dùng nước tiểu hôi khai làm thuốc uống, 
Dùng gốc cây làm nơi ẩn trú thân, 
Dùng giẻ rách vá đùm thành y mặc: 
Ai đã thuần thục trong nếp sống này 
Chính là người nơi đâu cũng là nhà. 


Có người hỏi Mahã Kassapa vì sao lúc tuổi già sức yếu 
mà hăng ngày cứ phải nhọc nhằn lên núi xuống đèo? Ngài trả 
lời (Thag. 1058-61): 


Có nhiều người mệt mỏi khi trèo cao 
Lên sườn dốc cheo leo trên núi đá, 
Kassapa, con thừa tự của Phật, 

Lên bằng thần lực, chánh niệm, tỉnh giác. 


Khi hằng ngày khất thực trở bước về, 
Khi trẻo lên vượt dốc núi đá cao, 
Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, 
Vứt bỏ hết mọi lo âu và run sợ. 
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Khi hằng ngày khất thực trở bước về, 
Khi trẻo lên vượt dốc núi đá cao, 
Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, 
Mát mẻ giữa những người cháy đam mê. 


Khi hằng ngày khất thực trở bước về, 
Khi trèo lên vượt dốc núi đá cao, 
Kassapa hành thiền đoạn chấp thủ, 


Nhiệm vụ đã tròn, lậu hoặc đã tan. 


Có người lại hỏi vì sao tuổi già sức yếu mà ngài Mahã 
Kassapa chỉ muốn sống độc cư trong rừng núi, và vì sao ngài 
không ưa thích các tu viện như tu viện Trúc Lâm. Ngài cho 
biết (Thag. 1062 -71): 


Khắp núi rừng trải thảm hoa tươi, 
Những nơi này khiến tâm ta hoan hỷ; 
Có tiếng voi vọng lại thật vui tai, 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 


Những đám mây xanh thầm huy hoàng, 
Những dòng suối mát trong vắt chảy ngang, 
Và côn trùng bò khắp nơi đây đó: 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 


Giông đỉnh cao của đám mây xanh thâm, 
Giông nóc nhà gác tháp, mái đâu hôi, 
Có tiêng voi vọng lại thật vul ta1, 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 
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Núi nhẫn thín bởi cơn mưa đếo gọt, 
Thu hút biết bao nhiêu kẻ ngắm nhìn, 
Tiếng chim công vang đội cả một vùng, 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 


Thế cũng đủ cho ta ước muốn thiền, 
Đủ để ta định tâm và chánh niệm; 
Thế cũng đủ cho ta, một tỳ khưu, 

Quyết tâm và mong muốn đạt giải thoát. 


Thế cũng đủ cho ta, một tỳ khưu, 
Ước muốn an lành, với tâm kiên quyết. 
Thế cũng đủ cho ta, một tỳ khưu, 


Ước muôn tiên tu, với tâm kiên quyết. 


Giông như nụ hoa xanh của cây gai, 
Giông như trời thu vân vũ nhiêu mây, 
Với muôn đàn chim đủ giông đủ loài: 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 


Không đám đông lên đôi này viêng cảnh, 
Nhưng có nhiêu những đàn nai cư trú, 
Với muôn đàn chim đủ giông đủ loài: 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 


Thung lũng rộng có nước trong tuôn chảy, 
Chiếm ngự nơi đây là khi và nai, 
Bao phủ bởi những thảm rêu ẩm ướt: 


Răng núi đá cho ta niêm an lạc. 
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Tiếng nhạc ngũ cung âm vang hòa điệu 
Âm thanh nào có thể thích thú hơn 
Và khi ta đạt đến tâm nhất điểm 
Là đạt tuệ giác Giáo Pháp nhiệm mâu. 


Và trong các kệ sau, ngài Mahã Kassapa đã cất lên “tiếng 
rồng sư tử” (Thag. 1087-90): 


Trong thửa ruộng mênh mông 
Của đệ tử Đức Phật, 
Ngoại trừ bậc Vô Thượng, 
Ta tối thắng đầu đà: 
Không ai bằng ta được. 


Ta phụng sự Bồn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhỏ sạch. 


Là con bậc Gotamal 
Không tham đắm tam y, 
Chỗ ở, hay thức ăn, 

Như đóa sen thanh tịnh, 
Chí nguyện hạnh xuất ly, 
Vượt lên cả tam giới. 


Với bậc Đại ân sĩ, 
Cô dựng trên niệm xứ, 
Tay dựa trên chánh tín, 





Đầu viên mãn thánh trí, 
Du hành thật thanh lương. 
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Trong hàng đại đệ tử xuất gia của Đức Phật, ngài Ananda 
có một nẻo đường riêng với vị trí cao quý đặc biệt trong nhiều 
lãnh vực. Nẻo đường riêng này đã bắt đầu từ nhiều kiếp xưa, 
trước kiếp cuối cùng trong luân hồi của Đại đức. 

Cũng như Đức Phật, Ananda tái sanh vào cõi người từ 
cung trời Tusita (Đâu suất), trong cùng ngày trăng tròn tháng 
Vesäakha (ngày rằm tháng Tư âm lịch, tương đương với ngày 
trăng tròn tháng Năm dương lịch) năm 623 trước Tây lịch, tại 
kinh thành Kapilavatthu, và cùng giai cấp chiến sĩ trong hoàng 
tộc Sãkya, vốn là giai cấp cao quý nhất. Sự ra đời của Änanda 
là một đại hạnh cho hoàng tộc, vì lẽ đó, Đại đức được đặt tên 
là Ananda, nghĩa là an lành và hạnh phúc. Cha ngài, Hoàng 
vương Amitodana, là em của Vua Suddhodana. Như vậy, 
Ananda là em chú bác ruột của Thái tử Siddhattha. Amitodana 
cũng là phụ vương của Anuruddha, nhưng có thể với một 
người vợ khác. 

Năm ba mươi bảy tuôi — hai năm sau khi Đức Bồ Tát thành 
đạo - Ananda gia nhập Tăng chúng cùng với Anuruddha, 
Devadatta và nhiều vương tử Sãkya khác Đại đức 
Belatthasisa, một vị thánh a-la-hán, là thầy hướng dẫn và 
truyền giới cho Änanda. Ãnanda là một vị tỳ khưu luôn luôn 
quyết tâm và tinh tấn phấn đấu trên con đường thanh lọc tâm 
ý. Trong mùa nhập hạ đầu tiên, Đại đức chứng đắc quả nhập 
lưu (soiãpzii), tầng thánh thứ nhất trong Tứ Thánh (Vin. 
2:183). 
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Về sau Ãnanda kế lại cho các huynh đệ đồng tu rằng một 
lần nọ, Trưởng lão Punna Mantãniputta thuyết giảng cho các 
tân tỳ khưu về tương quan giữa ngũ uân và tự ngã (SN 22:83). 
Lắng nghe thời pháp, Ãnanda quán chiếu sâu vào bản chất vô 
thường, khổ và vô ngã của ngũ uân. Khi tuệ giác minh sát chín 
muôi, ngài chứng đắc thánh quả nhập lưu. 

Änanda luôn luôn tri túc và hoan hỷ trong đời sống sa môn. 
Đại đức thấu hiểu phước lành của hạnh xuất gia, hương vị của 
thánh quả nhập lưu, cũng như niềm vui cao quý chia sẻ giữa 
những người bạn sa môn cùng hạnh nguyện. Trong những 
năm đầu của đời tỳ khưu, Ananda dành trọn thời giờ vào việc 
thanh lọc tâm ý. Khiêm nhu, hòa nhã, thân thiện, và đầy lòng 
bi mẫn, Đại đức dễ dàng hòa mình vào Tăng chúng và dần dần 
phát triển thêm mãi một sức mạnh tâm linh dũng mãnh. 

Khi Đức Phật và Änanda cùng được năm mươi lăm tuôi, 
Đức Phật gọi các đệ tử đến và dạy: “Trong hai mươi năm 
hướng dẫn Tăng già, Như Lai đã có nhiều thị giả nhưng chưa 
một ai hoàn thành trách nhiệm thường trực hay toàn hảo. Một 
số thị giả không chuyên cần hay dần dà lộ chủ ý không trong 
sạch. Nay Như Lai đã năm mươi lăm tuôi và đến lúc cần một 
thị giả thường trực, cần mẫn và trung tín.” 

Lập tức các vị đại đệ tử đều xin được hầu cận Bồn Sư, 
nhưng Ngài im lặng khước từ. Lúc ấy chư vị quay sang 
Ananda, đang khiêm tốn nép mình phía sau, và yêu cầu Đại 
đức tình nguyện. Là một tỳ khưu giới hạnh toàn hảo, Ananda 
được chư huynh đệ xem như đầy đủ nhân duyên cho trọng 
trách này, nhưng Đại đức lại không mở lời tình nguyện. Khi 
được hỏi vì sao, Änanda nói rằng Đại đức tin tưởng Thế Tôn 
biết rõ và sẽ cho biết ai là người thị giả thích hợp nhất. Vì vậy, 
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do lòng kính ngưỡng và trọn tin nơi Đức Phật, Ananda đã 


không bày tỏ ước vọng của mình tuy trong thâm tâm tha thiết 


mong muốn được phục vụ Thế Tôn. Lúc ây Đức Phật tuyên 
bố Änanda chính là vị thị giả thích hợp nhất. 
Ananda xin được phục vụ Thế Tôn nếu Ngài chấp nhận 


tám điêu kiện: bôn điêu “khước từ” và bôn điêu “châp thuận”. 


Bôn điêu khước từ: 


1. 


Đức Phật không ban cho Ananda những bộ y mà 
thiện tín dâng cúng đến Đức Phật. 

Đức Phật không ban cho Ananda những vật thực mà 
thiện tín dâng cúng đến Đức Phật. 

Đức Phật không cho phép Änanda cùng ở chung 
trong một tịnh thất được dành cho Đức Phật. 

Đức Phật không cho phép Änanda cùng đi đến các 
buổi thọ trai chỉ thỉnh Đức Phật. 


Bồn điều chấp thuận: 


1. 


Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Änanda đến nơi 
nào Đại đức đã nhận lời thỉnh mời của thí chủ. 

Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Änanda được tiếp dẫn 
những vị khách từ phương xa đến yết kiến Đức Phật 
bất kỳ lúc nào. 

Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ananda được hỏi Đức 
Phật bất kỳ lúc nào có thắc mắc, hoài nghĩ về Giáo 
Pháp. 

Đức Phật sẽ hoan hỷ lập lại thời pháp mà Đức Phật 


giảng lúc Änanda vắng mặt. 


Ananda giải thích rằng bốn điều kiện đầu để tránh lời phê 
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phán là Đại đức nhận trách nhiệm thị giả vì lợi lộc vật chất, và 
bốn điều kiện sau đề tránh lời phê phán là Đại đức chỉ lo tròn 
trách nhiệm thị giả mà không chú tâm đến việc tu học đề thăng 
tiến trên đường giải thoát cho chính mình. 

Thế Tôn chấp thuận các yêu cầu hoàn toàn phù hợp với 
Chánh Pháp này. Và từ đó Ãnanda trở thành vị thị giả cần mẫn 
và trung tín của Đức Phật. Như bóng không rời hình, Ananda 
theo Đức Phật khắp nơi, nhiệt thành chăm sóc mọi nhu cầu 
của Bồn Sư với tất cả lòng kính mến. Trong suốt hai mươi lăm 
năm tận tụy phục vụ không hề suy suyên ấy, Änanda vẫn sông 
khiêm cung, phạm hạnh và tiếp tục kiên trì phấn đầu thanh lọc 
tâm ý, y hệt như trong mười tám năm đầu khi còn là một vị tỳ 
khưu không tiếng tăm trong Tăng chúng. Trưởng lão Änanda 


đã đọc hai câu kệ sau về chính mình: 


Suốt hai mươi lăm năm 
Tu tập trong dòng thánh 
Dục tưởng không khởi lên 
Vị diệu thay Giáo Pháp! 


Suốt hai mươi lăm năm 
Tu tập trong dòng thánh 
Sân tưởng không khởi lên 
Vị diệu thay Giáo Pháp! 
(Thag. 1040 - 41) 
Hai mươi lăm năm trên nói về khoảng thời gian Änanda là 


thị giả của Đức Phật chứ không về trọn đời sa môn, hơn tám 


mươi năm tuôi hạ, của Trưởng lão. Dù Änanda vẫn còn là 
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sekha [sekha là một đệ tử của Đức Phật đã chứng đạt một đến ba 
thánh quả — nhập lưu, nhất lai, bất lai — và còn đang tu học để 
chứng đắc thánh quả cao nhất, thánh quả a-la-hán; còn gọi là bậc 
hữu họcJ trong thời gian này, tham dục và sân hận không hề 
khởi sanh trong tâm Trưởng lão. Hàm ý trong kệ ngôn là sự 
kề cận bên Đức Phật và sự tận tụy với trách nhiệm thị giả đã 
đây lùi khởi sanh của những ô nhiễm ấy. Một vị đệ tử như vậy 
mới có thể nhận lãnh và hoàn thành trọng trách này. 


{2# cÁáôu¿ (5 cC Ø2 


Các lời tán dương Änanda được ghi chép lại nhiều nơi 
trong Tam Tạng PälI. 

Có lúc thiện tín trực tiếp thỉnh pháp Änanda, như một lần 
nọ Vua Pasenadi nước Kosala gặp và đảnh lễ AÄnanda và được 
Đại đức giảng giải về những chuẩn mực của thân, khẩu, ý thiện 
lành. Vua vô cùng hoan hỷ và cúng dường Đại đức một tắm 
vải quý để may y. Khi Änanda tường thuật lại sự việc và dâng 
lên Đức Phật tắm vải này, Đức Phật nói với Tăng chúng: ““Thật 
lợi lạc thay cho Vua Pasenadi, này chư tỳ khưu, thật là phúc 
duyên cho Vua Pasenadi đã được gặp gỡ và cúng dường 
Ananda!” (MN 88). 

Đôi khi Đức Phật chỉ thốt lên một câu pháp rất ngắn gọn 
và cô đọng, rồi Ngài lui về tịnh cốc, ý như khuyến khích các 
vị tỳ khưu hãy tự mình suy ngẫm ý nghĩa. Những lần như vậy, 
các vị thường tìm đến một vị trưởng lão pháp học uyên thâm, 
như Änanda, xin được giảng giải. Änanda luôn luôn thuyết 


giảng tường tận và toàn vẹn ý nghĩa của câu pháp ngăn gọn. 
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Khi các vị tường thuật lên Thế Tôn, lúc nào Ngài cũng tán 
thán: “Này chư tỳ khưu, Ãnanda có trí tuệ và hiểu biết Giáo 
Pháp thâm sâu. Nếu các con hỏi Như Lai thì Như Lai cũng sẽ 
giảng giải y như Ananda đã giảng giải. Đó đúng là ý nghĩa của 
câu pháp; các con nên ghi nhớ và suy ngẫm” (SN 35:116, 117; 
AN 10:115). 

Trưởng lão đã được Đức Phật ví như là một hiện thân của 
Giáo Pháp. Một ngày nọ, một vị cư sĩ thưa Đức Phật rằng, sau 
khi đảnh lễ Phật Bảo và Tăng Bảo, làm thế nào để đảnh lễ 
Pháp Bảo - thời ấy Giáo Pháp chưa được ghi chép vào kinh 
sách. Ngài trả lời: “Nếu muốn đảnh lễ Pháp, con hãy đến đảnh 
lễ Ananda, vị giám hộ Pháp Bảo.” 

Một lần khác, sau khi Änanda trả lời một câu vấn pháp của 
Đức Phật rồi lui ra, Đức Phật nói với các tỳ khưu khác: 
“Ãnanda vẫn còn trên đường tu học để chứng đắc thánh quả 
cao nhất, nhưng không dễ gì tìm được người có trí tuệ ngang 
bằng” (AN 3:78). 

Và trước khi nhập Niết bàn, Thế Tôn nói: “Änanda có bốn 
phẩm hạnh vô cùng hiếm quý. Đó là, nếu tứ chúng — tỳ khưu, 
tỳ khưu ni, cận sự nam, và cận sự nữ — muốn gặp gỡ AÄnanda 
sẽ hoan hỷ phần chấn khi được thấy mặt Änanda; và nếu lúc 
ấy Änanda giảng giải Giáo Pháp, họ hoan hỷ phấn chấn khi 
lắng nghe pháp thoại; và họ thất vọng nếu Änanda im lặng” 
(DN 16). 

Với bao nhiêu tán thán, ca ngợi dành cho Änanda đó, 
tưởng chừng sẽ có những lời ganh ty, bất mãn, chống báng 
ngài. Thế nhưng hoàn toàn không như vậy, Änanda là người 
không có kẻ thù. Phước báu hy hữu này không phải ngẫu nhiên 


mà đã đên với ngải trong nhiêu tiên kiêp. 
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Ananda dâng hiến cuộc đời cho Giáo Pháp thật trọn vẹn 
nên danh thơm, tiếng tốt không thể chạm đến ngài và gây ô 
nhiễm. Ngài biết rõ rằng tất cả phẩm hạnh và quả lành mà 
mình đã gặt hái được đều nhờ ân Pháp, và với thái độ khiêm 
cung, thuần hậu đó, sự kiêu hãnh và tự mãn không sao khởi 
sanh hay có chỗ đứng trong tâm ngài. Một người không ngã 
mạn thì khó có kẻ thù và người ganh ty. 

Với một vị sống hoàn toàn khép kín và lui vào ân dật, như 
hiền huynh Anuruddha của ngài, thì đễ đàng không có kẻ thù. 
Còn Ananda, người đứng liên lạc giữa Đức Phật và Tăng 
chúng cũng như rất nhiều thiện tín, thì phải thường xuyên tiếp 
cận với ác ý và hiềm hận của những người hay soi mói, bắt bẻ. 
Tuy nhiên, những mầm mống tiêu cực ấy đã được ngài hóa 
giải một cách tự nhiên bằng sự tận tụy phụng sự Đức Bồn Sư 
và hạnh khiêm hạ, nhu hòa và thân thiện với Tăng chúng. 

Và như thế Änanda sống không có kẻ thù, không người 
đối nghịch, không oan trái và xung đột căng thắng. Phẩm hạnh 


này của ngài thật vô song, gân như là một phép nhiệm mâu. 


2u (2áu 2v cu X4 


Änanda cũng từng bị phê bình và khiển trách. Tuy nhiên 
đó là những lời nhắc nhở, răn dạy hay thậm chí là lời quở trách 
về một số sai sót nhỏ trong cách giao tế hay trong vài quy luật 
sinh hoạt của tỳ khưu, và hầu như không bao giờ về phạm 
hạnh trong sạch hay về hiểu biết Giáo Pháp của ngài. Biết 
thành tâm đón nhận và hoan hỷ tuân hành theo những lời khiển 
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trách đúng, tốt giúp tâm ý sáng trong hơn và được mọi người 
quý mến hơn. 

Một lần nọ, Đức Phật bị đau bụng. Ananda đích thân chuẩn 
bị vật liệu và nâu một loại cháo đặc biệt để Đức Phật dùng vì 
loại cháo nảy từng có tác dụng hữu hiệu khi Ngài cũng đau 
như vậy trước kia. Biết được việc làm của Ãnanda, Đức Phật 
quở trách: “Hàng sa môn nấu ăn trong khuôn viên tu hành là 
điều không thích hợp.” Sau việc này, Đức Phật chế điều luật 
mới rằng một tỳ khưu sẽ phạm luật nếu tự nấu ăn trong khuôn 
viên tu hành (Vin. 1:210-11). Từ đó về sau Änanda nghiêm 
giữ điều luật này và thấu hiểu sự cần thiết của nó trong đời 
sông xuất gia phạm hạnh chân chánh. 

Một lần khác, ngài Ãnanda đi trì bình khất thực nhưng 
không đắp y sañghãti /y zăng-già-lê, còn gọi là y thượng hay đại 
y. Có ba loại y: Saighäli: Y thượng, khoác trong các đại lễ hay khi 
thuyết pháp. Utarasanga: Y trung hay y vai trái, khoác trong lúc lễ 
tụng, nghe pháp. Antaravasaka: Y hạ hay y nội, được sử dụng trong 
sinh hoạt hằng ngày]. Các vị khất sĩ đồng môn nhắc nhở ngài 
điều luật đã được Đức Bồn Sư thiết lập là vị tỳ khưu nên luôn 
luôn khoác đủ tam y khi đi vào xóm làng. Ananda hoan hỷ ghi 
nhận lời nhắc nhở về cách vận y phục trang nghiêm của một 
sa môn, và giải thích rằng ngài chỉ vô ý nên quên điều này 
(Vnn. 1:298). Một vị có trí nhớ phi thường và giới hạnh thanh 
sạch như Ãnanda cũng vẫn có thể quên một điều như vậy. Tuy 
nhiên, Đức Phật luôn dạy bảo chư tỳ khưu phải cân mật lưu ý 
đến từng hành vi thường nhật, nhỏ nhặt của đời sống xuất 1a, 
và khuyên răn rằng sự nỗ lực tiến tu để chứng đạt thánh tâm, 
thánh quả phải xây dựng trên nền tảng của giới luật. Đây là vì 


giới hạnh có trong sạch mới tận diệt được tà kiên và ngã mạn. 
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Trưởng lão Mahã Kassapa cũng từng khiến trách ngài 
Ananda nhưng trong một phạm vi khác. 

Một lần nọ Änanda thỉnh cầu Trưởng lão Mahã Kassapa 
cùng đi đến một trú xứ của các tỳ khưu ni để thuyết pháp. Sau 
ba lần thỉnh cầu, Trưởng lão nhận lời. Sau pháp thoại của 
Trưởng lão, tỳ khưu ni Thullatissä, vốn có nhiều thiện cảm 
riêng với ngài Ananda, tỏ thái độ không hoan hÿ và trách cứ 
Trưởng lão Mahã Kassapa đã giành thuyết pháp một mình: 
“Làm sao Tôn sư Mahã Kassapa lại có thể nghĩ đến thuyết 
pháp trước mặt Tôn sư Ananda, ví như một người bán kim lại 
nghĩ có thể bán kim cho người làm kim?” Ãnanda cầu xin 
Trưởng lão Kassapa tha lỗi cho Thullatissä. Trưởng lão khiển 
trách Änanda không làm sáng tỏ với Ni chúng về thánh tuệ 
viên mãn (a-la-hán) của Kassapa và chưa viên mãn của 
Änanda, và khuyến cáo Ãnanda chớ để cho Tăng già phải truy 
cứu về hành vi của mình (SN 16:10). 

Khiển trách nghiêm khắc nhưng vô cùng hữu ích này 
nhằm nhắc nhở ngài Ãnanda phải vô cùng thận trọng trong 
việc giảng dạy cho các tỳ khưu ni — cần luôn luôn minh bạch 
và chớ xem nhẹ sự nguy hiểm của tình cảm riêng tư từ phía 
Ni chúng — cũng như nhắc nhở Änanda rằng thánh quả nhập 
lưu đã chứng đạt chỉ là chặng đầu của Tứ Thánh mà ngài cần 
nỗ lực tiến tu để viên mãn. Riêng về Thullatissä, không bao 
lâu bà rời bỏ đời sống tỳ khưu ni phạm hạnh. 

Một lần khác xảy ra sau khi ba mươi tỳ khưu đệ tử trẻ tuổi 
của Ãnanda rời bỏ Tăng chúng. Trưởng lão Kassapa khiển 
trách ngài Ananda đã không quan sát thận trọng và dạy bảo 
các đệ tử đúng mức: “Vì sao sư lại cùng du hành với những tỳ 
khưu trẻ và mới tu này, những người không thu thúc lục căn, 
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không tiết độ trong ăn uống, không chánh niệm tỉnh giác? Sư 
hành động như kẻ dẫm đạp ngũ cốc, phá hoại niềm tin của gia 
đình tín thí. Đồ chúng của sư đang tan rã.” Và Trưởng lão quở 
Änanda là “một thiếu niên không biết tự lượng sức mình.” 
Änanda không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử không 
chu toàn của mình và chỉ nhỏ nhẹ bạch lên Trưởng lão: “ “Thưa 
thầy, đầu tôi đã có tóc bạc mà hôm nay thầy gọi tôi là một 
thiếu niên. Tuy vậy, bạch thầy, tôi không có phật lòng.” (SN 
16:11) 

Ngài Änanda không phủ nhận các khiến trách của ngài 
Kassapa, cũng không biện minh trách nhiệm giáo huấn đệ tử 
không chu toàn của mình, mà chỉ nhỏ nhẹ phản ứng lại lời chỉ 
trích rất nặng nề của ngài. Sau đó Änanda đã có gắng hướng 
dẫn các đệ tử khép mình vào giới luật chặt chẽ hơn. 

Khiển trách nặng nề này cũng phát sanh từ lòng từ bi và 
trí tuệ của Trưởng lão Kassapa, nhằm lưu ý Änanda đến giới 
luật của Tăng chúng, đến bốn phận của một vị thầy với các đệ 
tử tỳ khưu — cần nhận thức rõ ràng mức độ bắt tịnh của thân, 
khẩu, ý thế tục của họ để răn dạy — cũng như lưu ý ngài 
Ananda rằng đường tu của chính ngài vẫn còn dài vả, vì vậy, 
phải thận trọng cân nhắc khả năng hướng dẫn đệ tử của mình. 
Với bản tánh thuần hậu và biết phục thiện, Änanda khiêm 
cung đón nhận lời khiến trách ấy đề trưởng dưỡng thánh tâm 
và g1ữ vẹn toàn một tình huynh đệ sa môn vô cùng cao đẹp. 

Đại đức UdãyT cũng có lần đã chỉ trích ngài Änanda. 
Ananda hỏi Đức Thế Tôn có thê biến hóa cho tiếng của Ngài 
vang xa đến đâu trong vũ trụ. Ngài trả lời rằng các bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác chiếu ánh sáng vô lượng, xa hơn một ngàn 


thê giới (gôm một ngàn mặt trời, một ngàn cõi trời và một 
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ngàn cõi Phạm thiên), và thậm chí còn xa hơn cả ba ngàn thế 
giới tức ba đại thiên thế giới. Khi hào quang này được chúng 
sanh khắp ba đại thiên thế giới nhận thức được, các Ngài sẽ 
phát điệu âm đề tất cả được nghe tiếng. 

Ananda hoan hỷ thốt lên: “Thật lợi lạc thay, tôi có được 
bậc Đạo Sư uy lực, dũng mãnh như vậy!” 

Udãyï liền phản đối: “Này hiền hữu, Đạo Sư của hiền hữu 
uy lực và dũng mãnh thì lợi ích gì cho hiền hữu?” Lời nói này 
hàm ý chỉ trích Ananda luôn luôn tôn sùng Đức Phật và do đó 
quên ổi sự lợi lạc thật sự cho mình, sự giải thoát của chính 
mình. 

Nghe thế, Đức Phật dạy: “Không phải như vậy đâu, này 
Udäy!, không phải như vậy đâu! Giả như Ananda mệnh chung 
khi chưa chứng đắc thánh quả giải thoát cao nhất, thì với tín 
tâm trong sạch Ananda sẽ hóa sanh làm vua của các vị vua cõi 
trời bảy lần. Nhưng, này Udãyï, Änanda sẽ chứng đạt quả vị 
giải thoát cao nhất ngay trong kiếp sống này” (AN 3:80). 

Việc Thế Tôn nói lời tiên đoán này khi có mặt Änanda tỏ 
rõ niềm tin vững chắc của Ngài nơi Änanda. Ngài biết Đại đức 
sẽ không vin vào đó mà bê trễ, chênh mảng việc tu hành. Lời 
tiên đoán này còn như một cách che chở hữu hiệu cho Ananda 
trước các phê phán — từ sự tự kiểm hay từ người khác — bằng 
cách động viên tinh thần, khuyến khích Ananda nỗ lực hành 
trì và cho biết những nỗ lực của Änanda sẽ đưa đến thánh quả 
cao quý nhất ngay trong kiếp sống này. Thế Tôn chỉ tuyên bố 
như vậy cho những ai có khuynh hướng quá nhiệt tâm, tinh 
tân khiến nảy sanh sự lo lắng, bất an. 

Lần duy nhất mà ngài Änanda bị Đức Phật khiến trách do 


một lâm lỗi vê sa môn hạnh cũng là lân bị khiên trách quan 
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trọng nhất. Một thời nọ, Ananda hoàn tất mỹ mãn bốn phận 
Đức Phật giao phó là trông nom việc phân phối vải may y cho 
chư tăng. Đức Phật ngợi khen sự thận trọng của Änanda và 
nói với Tăng chúng rằng Änanda còn may vá rất khéo léo, biết 
nhiều mũi khâu khác nhau. Một vị sa môn tốt cần biết tự viền 
y của mình để đường lai của y không dễ bị sờn rách, và như 
vậy sẽ không bị trách cứ là bất cần và phí phạm vải của đàn 
na tín thí (Vin. 1:287). 

Sau đó, khi Thế Tôn ngụ ở gần quê nhà, Ngài thấy rất 
nhiều tọa cụ trong một tịnh xá nên hỏi Änanda có phải nơi đây 
có nhiều tỳ khưu hiện đang cư trú không. Änanda xác nhận và 
trình thêm: “Nơi đây có giờ may vá y, bạch Thế Tôn.” Dựa 
vào lời dạy của Bồn Sư về việc bảo trì y của một sa môn, Đại 
đức đã tụ họp các tỳ khưu để cùng nhau may vá y mà không 
biết rằng giờ tụ họp đó đã trở thành giờ tán gẫu như một sinh 
hoạt đời thường của người thế tục. Do đó Đức Phật đã ban 
huấn thị nghiêm khắc về sự nguy hại của việc thích tụ họp đời 
thường đối với một sa môn: “Không xứng đáng được ngợi 
khen là một sa môn ưa bạn bè, thích tụ họp, tìm vui và toại ý 
trong sự giao du. Một tỳ khưu như vậy không thê nào tùy tâm 
đạt được trọn vẹn hạnh phúc của đời xuất gia, hạnh phúc của 
sự đơn độc, hạnh phúc của sự yên tĩnh, hạnh phúc của tỉnh 
thức.” 

Bắt cứ ai thỏa thích đắm mình trong giao du thân cận sẽ 
không tìm được nẻo vào sự an lạc cao thượng, điều chỉ có thể 
đạt được trong tĩnh lặng, ân dật. Dù người ấy có an trú trong 
thiền định, an trú đó cũng mỏng manh, dễ bị lay chuyên và 
đánh mắt. Ai còn tìm vui trong tình thân hữu sẽ còn gặp thêm 
khó khăn, trở ngại trên đường tu đến thánh quả giải thoát cuối 
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cùng. Vì vậy Đức Phật kết thúc rằng không có một đối tượng 
của sự dính mắc nào mà không gây khổ não bởi bản chất vô 
thường của nó. 

Rồi sau đó Đức Bồn Sư giảng giải cho Änanda phương 
pháp tu tập thích hợp với căn cơ. Vì Đại đức có khả năng nhập 
định sâu, Đức Phật không nói đến bảy chỉ đầu tiên của Bát 
Chánh Đạo /Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệmj mà bắt đầu 
với chi thứ tám, Chánh Định. Đức Phật dạy rằng mục đích cao 
quý nhất — hoàn toàn phá chấp, vượt thoát mọi ý niệm, hình 
tượng và danh xưng — chỉ có thể chứng đạt bởi những ai điều 
phục được tâm ý trong đơn độc. Ngài còn kêu gọi tình thương 
mến Bồn Sư của Ãnanda và nhắn mạnh rằng tình thương mến 
này chỉ thực sự được chứng minh nếu Ananda theo bước Bốn 
Sư đi đến đạo quả cao quý nhất. 

Như vậy Đức Phật đã dùng cả hai phương pháp, căn cứ 
trên sự thật chung của các pháp và căn cứ vào duyên nghiệp 
riêng giữa Änanda và Bổn Sư, để giúp Änanda cắt đứt mọi 
ràng buộc thế tục còn sót lại trong tâm. Rồi Ngài kết luận với 
sự so sánh như sau: “Vì vậy, này Ananda, đề được thọ hưởng 
phước lành và an vui, hãy thương mến Như Lai và không bao 
giờ oán hận Như Lai. Đó là vì Như Lai sẽ không đối xử với 
con như người thợ gốm gượng nhẹ với những chiếc bình gốm 
nung chưa tới. Ngược lại Như Lai sẽ nhắc đi nhắc lại với con, 
Ananda, những lời răn bảo, khiến trách, và sẽ thử thách con 
hết lần này qua lần nọ. Ai kiên định tiến tu sẽ vượt qua được 
thử thách này.” 

Đọc chuyện Tiền Thân Gandhãra (Jãt. 406) sẽ giúp hiểu 
rõ hơn về sự so sánh này. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 240 


Jataka 406 

Ngày xưa Bồ Tát là thái tử xứ Gandhãra. Khi vua cha băng 
hà, Ngài lên ngôi vua, trị nước anh minh và chân chánh. Đồng 
thời, ở xứ Videha lân cận có vị quốc vương là tiền thân của 
Änanda cai trị. Hai vị quốc vương chưa hề gặp nhau nhưng 
xem nhau như bằng hữu và tin cậy lẫn nhau. 

Một hôm, vào ngày rằm trai giới, Vua Gandhãra phát 
nguyện giữ giới. Ngồi trên tọa cụ đặt giữa ngai vàng, nhìn ra 
một cửa số rộng mở, Ngài thuyết giảng giáo lý căn bản cho 
quần thần. Lúc Ấy, thần Rãhu, vua các thần atula, bỗng che hết 
mặt trăng tròn đầy đang tỏa sáng cả bầu trời (hiện tượng 
nguyệt thực). Ánh trăng biến mắt. 

Vua quan sát mặt trăng, thầm nghĩ: “Mặt trăng đã mắt ánh 
sáng vì bị một biến động từ bên ngoài chiếm ngự. Nay triều 
thần chính là mối ưu tư, phiền lụy của ta. Ta không nên đề mắt 
ánh sáng tâm linh như ánh sáng của trăng bị thần Rãhu hủy 
hoại. Ta sẽ rời quốc độ bây giờ, tâm như vằng trăng đang chiều 
sáng trên bầu trời trong vắt, và trở thành ân sĩ. Tại sao ta lại 
khuyến giáo người khác? Ta sẽ ra đi, từ giã thân quyến, thần 
dân để khuyến giáo chỉ chính bản thân ta. Điều ấy mới thích 
hợp với ta.” 

Rồi Ngài trao quốc độ cho triều thần, từ bỏ vương quốc, 
và sống đời tu hành. Ngài an cư mùa mưa ở vùng núi Tuyết 
Sơn (Himälaya) tu hành và chuyên tâm vào sự an lạc của thiền 
định. 

Vua Videha hỏi thăm và được tin Vua Gandhãra đã xuất 
gia, vua suy nghĩ: “Hiền hữu của ta đã xuất gia tu hành, ta còn 
luyến lưu gì với ngai vàng điện ngọc?” Rồi vua thoái vị, lên 


Tuyết Sơn tu hành, sống độc cư thanh đạm, chỉ dùng trái cây 
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rừng. 

Cả hai vị vua ân dật an tịnh trong cùng một vùng núi. Họ 
gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Tuy vậy, họ sống cạnh 
nhau trong tình đồng đạo, và ân sĩ xứ Videha tôn kính phục vụ 
ân sĩ xứ Gandhãra. 

Vào một ngày trăng tròn, trong lúc hai vị ngồi dưới gốc 
cây đàm đạo, thần Rãhu lại che khuất ánh trăng đang tỏa sáng. 
Ấn sĩ xứ Videha nhìn lên và nói: 

“Ánh sáng của trăng đã bị hủy hoại.” 

Rồi nhận ra trăng đã bị vị thần chiếm đoạt, ân sĩ xứ Videha 
hỏi: 

“Bạch Tôn Sư, vì sao vị thần che khuất mặt trăng khiến tối 
tăm như vậy?” 

“Đó là do nghịch duyên, tên gọi là Rãhu, quấy nhiễu và 
ngăn cản trăng chiếu sáng. Trước đây, khi thấy cảnh tượng 
này, ta đã suy nghĩ: 'Mặt trăng đang sáng trở nên tối vì bị quấy 
nhiễu từ bên ngoài. Nay quốc độ là mối phiền nhiễu đối với 
ta. Ta sẽ thoát vòng tục lụy, sống đời phạm hạnh đề quốc độ 
không thê làm ta mịt mờ như thần Rãhu làm tăm tối mặt trăng 
kia. Và như vậy, lẫy chuyện ánh trăng bị thần Rãhu che khuất 
làm đề mục hướng tâm, ta từ giã vương quốc và xuất gia tu 
hành.” 

“Bạch Tôn Sư, thế Ngài là cựu vương xứ Gandhãra ư?” 

“Phải rồi.” 

“Bạch Tôn Sư, đệ tử là vua xứ Videha. Dù chưa bao giờ 
gặp nhau nhưng chúng ta chăng phải đã từng là bạn với nhau 
đó sao?” 

“Vậy đề mục của hiền hữu là gì?” 

“Đệ tử nghe tin Tôn Sư đã xuất gia sống đời phạm hạnh 
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nên suy nghĩ: “Chắc chắn Ngài đã tìm thấy lợi ích của nếp 
sống ấy.” Vì vậy, đệ tử xem Ngài là đề mục hướng tâm của 
mình và rời bỏ vương quốc, xuất gia tầm đạo.” 

Từ đây trở đi, hai vị vô cùng thân thiết, quý mến nhau, 
cùng sống thanh đạm chỉ bằng quả rừng. Sau một thời gian an 
trú nơi rừng núi, hai vị từ Tuyết Sơn xuống đồng bằng tìm 
muối và giấm. Họ đến một ngôi làng ở biên địa. Hoan hỷ trước 
phong cách thanh tịnh và oai nghiêm của hai vị, dân chúng 
cúng dường vật thực, xây tịnh cốc trong rừng cho hai vị cư trú 
ban đêm, và dựng thảo am bên đường để cả hai vị thọ trai ban 
ngày, trước khi về tịnh cốc. 

Thực phẩm do dân làng cúng đường hôm có kèm muối, 
hôm lại không. Một bữa nọ, họ cúng dường hai vị rất nhiều 
muối trong một cái rồ bằng lá. Ân sĩ xứ Videha lấy muối vừa 
đủ phần dâng Bồ Tát, lấy thêm một phần vừa đủ cho mình, 
sau đó cất phần còn lại vào trong một cuộn cỏ, tự nhủ: “Phần 
này sẽ có ích cho những ngày không có muối.” 

Một hôm thức ăn thọ nhận không có muối. Ân sĩ xứ 
Videha mang món khất thực đến ân sĩ xứ Gandhãra rồi lấy 
muối trong cuộn cỏ ra và nói: 

“Bạch Tôn Sư, hãy lấy muối.” 

“Dân làng hôm nay không cho muối, vậy hiền hữu lấy đâu 
ra muỗi?” 

“Bạch Tôn Sư, hôm kia dân làng cho nhiều muối. Đệ tử 
cất phần dư và tự nhủ: “Phần này sẽ có ích cho ngày không có 
muối.”” 

Bồ Tát quở trách: 

“Ôi khờ dại thay, hiền hữu đã từ bỏ vương quốc Videha 


rộng ba trăm dặm và mười sáu ngàn phô thị giàu sang đê xuât 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 243 


gia tu hành, sống theo hạnh ly tham, ly dục, mà nay lại khởi 
tâm tham muốn một chút muối!” 

Bị khiên trách, ân sĩ xứ Videha không kham nhẫn ghi nhận 
mà lạnh lùng nói: 

“Bạch Tôn Sư, Ngài không thấy lỗi của Ngài mà lại thấy 
lỗi của tôi. Ngài đã chẳng rời bỏ vương quốc, xuất gia tu hành, 
và tự bảo: “Tại sao ta phải khuyến giáo kẻ khác? Ta nên 
khuyến giáo bản thân ta mà thôi” ư? Thế sao nay Ngài lại 
khuyến giáo tôi?” 

Bồ Tát điềm đạm giải thích: 

“Ta chỉ khuyên răn hiền hữu những điều chân chánh. Khi 
khuyến giáo hiền hữu về giới hạnh, thân tâm của chính ta trong 
sạch, chân chánh, không vết lỗi lầm.” 

Ấn sĩ đáp lại: “Bạch Tôn Sư, thuyết giảng cho người khác 
sau khi làm họ thương tổn và oán giận là điều không thích 
hợp, dù đó là lời trung thực và dù lợi ích của lời ấy lớn đến 
đâu. Tôn Sư đã nặng lời với tôi như thể cạo đầu tôi bằng con 
đao cùn!” 

Nghe vậy, Bồ Tát đọc bài kệ sau: 


Mặc kẻ nghe ta chế giễu ta 
Hay kẻ nghe ta phải mắt lòng 
Khi khuyến giáo người về giới hạnh 


Thân tâm ta không vết lỗi lầm. 


Rôi Ngài tiêp lời,“Ta sẽ không cư xử với hiên hữu như 
người thợ gôm gượng nhẹ với những chiêc bình gôm nung 
chưa tới. Ta sẽ còn khiên trách lân nữa rôi lân nữa. Cái gì là 


lẽ phải, cái ây sẽ tôn tại.” 
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Do vậy, Ngài cương quyết giữ cách xử sự phù hợp với lời 
giáo huấn của chư Phật. Ví như người thợ gốm sau một thời 
gian thường xuyên đập gõ lên các bình gốm sẽ không chọn 
những bình nung chưa tới mà chỉ chọn những chiếc đã được 
nung kỹ, Ngài cũng chọn người phạm hạnh như chọn bình 
gốm tốt bằng cách khuyến giáo và khiến trách nhiều lần như 
thế. 

Rồi để giảng giải thêm cho vị ân sĩ xứ Videha hiểu rõ, Ngài 
đọc thêm hai bài kệ: 


Nếu trí đức không được luyện rèn 
Đề trưởng dưỡng tâm linh vững chãi, 
Bao người rồi buông lung, giải đãi 


Như trâu mù cứ mãi bước càn. 


Còn bậc trí khéo léo luyện rèn, 
Giới đức luôn cần mẫn vun bôi, 
Gương phạm hạnh sáng ngời mọi lối 
Soi đường cho người tiễn bước tu. 


Nghe những lời giảng dạy cao quý này, ân sĩ xứ Videha 
thức tỉnh và hối lỗi, thưa rằng: 

“Bạch Tôn Sư, từ nay về sau xin Ngài cứ giáo huấn đệ tử. 
Trong lúc giận dỗi đệ tử đã trót nói lời bất kính. Xin Tôn Sư 
tha thứ cho đệ tử.” 

Rồi cung kính đảnh lễ Bồ Tát, vị ấy được thứ lỗi. 

Hai vị sống thuận hòa với nhau và trở về Tuyết Sơn. Sau 
đó Bồ Tát chỉ dạy ân sĩ xứ Videha phương pháp thiền định để 
hành trì và thành tựu các chứng đắc cao thượng. Cả hai vị 
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chuyên tâm hành thiên và vào cuôi kiêp sông cùng tái sanh lên 


cõi Phạm thiên. 


Thuở ấy sự mỏng manh, dễ hư vỡ của những chiếc bình 
gốm sứ nung chưa chín thường được so sánh với tính đa cảm, 
hay giận dõi, dễ chạnh lòng của con người. Vì vậy người thợ 
gồm nhẹ nhàng nâng niu chúng trên cả hai tay để khỏi vỡ. Sau 
khi nung qua lửa, họ cần thận tìm kiếm những vết nứt hay 
đường nẻ và chỉ dùng những chiếc bình lành lặn, đã nung tới. 
Rồi họ còn gõ lên bình hết lần này đến lần nọ đề thử độ toàn 
hảo của nó. Cũng như vậy, chỉ những ai qua bao thử thách đã 
luyện rèn tâm tính thuần thục, có giới hạnh toàn hảo, mới có 
thể chứng đạt được thánh quả a-la-hán. 

Trong kiếp tiền thân đó những lời khiển trách của Bồ Tát 
đã trô quả lành và giúp Änanda - vị ân sĩ xứ Videha — tái sanh 
vào cõi Phạm thiên. Cũng như vậy, quả lành lại trổ sanh trong 
kiếp cuối của cả hai vị bởi vì Ananda đã hoan hỷ đón nhận lời 
khiến trách của Đức Phật, ghi khắc trong tâm, và hành trì theo 
đó trên con đường diệt khổ cho đến khi chứng đạt toàn mãn 
thánh quả cao quý nhất. 


Một trong những phẩm hạnh được biết đến và ca tụng 
nhiều nhất của ngài Ãnanda là phụng sự Đức Phật trong trách 
nhiệm thị giả, 2a//häka. Đức Phật cũng đã từng tán dương 
Ananda trong trọng trách này. 
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Trước giờ nhập diệt, Đức Phật nói với các tỳ khưu quanh 
Ngài: “Tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ tử thị giả thật 
tốt như Như Lai có Änanda. Tất cả các vị Phật tương lai cũng 
như vậy. Ananda là một thị giả trung tín, có trí tuệ, và biết 
cách sắp xếp thích hợp thời điểm cho từng vị khách — tỳ khưu, 
tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, ngoại đạo 
sư, đệ tử các ngoại đạo sư, V.V. — đến thăm viếng Như Lai. Lúc 
nào Ananda cũng cư xử tế nhị, nói năng hòa ái với họ khiến 
họ cảm kích và hoan hý. Ananda quả là một người đệ tử và 
một thị giả xuất sắc của Như Lai” (DN 16). 

Thật ra danh từ “thị giả” không đủ ý nghĩa cho lắm và 
không diễn tả chính xác được trọng trách này của Änanda. 
Nếu gọi đây là vai trò “phụ tá” thì thiếu đi khía cạnh thân cận, 
thâm tình trong biết bao nhiêu sự chăm sóc thường nhật, từ 
lớn lao đến nhỏ bé. Còn nếu gọi đây là “người hầu cận” thì sẽ 
bỏ quên khía cạnh tổ chức, điều động và hòa hợp Tăng già, hạ 
thấp tầm quan trọng của vai trò hộ Pháp trợ Tăng, và cũng vẫn 
thiếu sót phần thâm tình. 

Qua ba bài kệ ghi lại trong Trưởng lão Tăng Kệ, Ananda 
đã tóm lược vai trò thị giả của Đức Phật trong suốt một phần 
ba quãng đời cuối của Thế Tôn: 


Suốt hai mươi lăm năm 
Ta hầu cận Thế Tôn 
Phụng sự thật chu toàn 
Với thân hành thương kính 
Như bóng không rời hình 


Suôt hai mươi lăm năm 
Ta hâu cận Thê Tôn 
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Phụng sự thật chu toàn 
Với khâu hành thương kính 
Như bóng không rời hình 


Suốt hai mươi lăm năm 
Ta hầu cận Thế Tôn 
Phụng sự thật chu toàn 
Với ý hành thương kính 
Như bóng không rời hình 


(Thag. 1041-1043) 


Suốt hai mươi lăm năm trường Ãnanda luôn luôn chuyên 
chú, cần mẫn phục vụ Bồn Sư với tất cả lòng tôn kính và 
thương mến. Công việc thường nhật của Ãnanda bao gồm 
mang nước rửa mặt và dụng cụ đánh răng cho Đức Phật, chuẩn 
bị tọa cụ, rửa chân Đức Phật, quạt mát, quét hương thất, và vá 
y. Hằng đêm, Ãnanda chong đèn đi quanh hương thất của Bốn 
Sư đề Ngài khỏi bị quấy rây; rồi Đại đức ngủ cạnh hương thất 
để nếu Bồn Sư cần điều chi sẽ không phải chờ lâu. Lúc Đức 
Phật mệt mỏi hay đau ốm, Änanda xức dầu, xoa bóp và tìm 
thuốc chữa bệnh. 

Khi Đức Phật đi thăm viếng các nơi an trú, sinh hoạt của 
chư tăng trong tịnh xá, Ananda đều theo hầu. Trong một lần 
thăm viếng, Đức Phật và Änanda gặp một vị sa môn mang 
bệnh kiết ly trầm trọng, bị các vị sa môn khác thờ ơ, bỏ năm 
chơ vơ trên mặt đất dơ bân một mình. Đức Phật cùng Ananda 
tắm rửa cho sư, chăm sóc và đặt sư lên chỗ nằm sạch sẽ. Sau 
việc này, Đức Phật gọi chư tăng đến và ban những khuyên dạy 
cảm động: “Này chư tỳ khưu, các con không có mẹ, không có 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 248 


cha để chăm sóc cho các 
con. Nếu các con không 
chăm sóc cho nhau thì ai sẽ 
chăm sóc cho các con khi 
đau yếu? Bất cứ ai chăm 





sóc cho người bệnh cũng là 
chăm sóc cho Như Lai” (Vin. Mv. 8.26). 

Mỗi khi Đức Phật cần gặp chư tăng để giảng dạy điều chỉ, 
dù là vào lúc nửa đêm, Änanda đều hoan hỷ mang thông điệp 
và triệu tập chư tăng. Khi chư tăng đã giải tán sau buổi họp 
hay thuyết pháp của Đức Phật, Änanda còn đích thân kiểm 
soát xem có vị nào bỏ quên vật gì để hoàn trả. 

Cứ như thế, ngài Änanda chu toàn rất nhiều công việc 
thường nhật trong vai trò “người hầu cận” để chăm sóc và 
phụng sự Đức Phật — người anh chú bác và là vị Thầy giác ngộ 
của mình — như một người mẹ hay một người vợ hiền. 

Nhưng quan trọng hơn hết, Trưởng lão Ãnanda luôn hoàn 
thành trọng trách của một “người phụ tá” đắc lực của Đức Phật 
để việc chuyền đạt giáo huấn của Bồn Sư đến hàng ngàn Tăng 
chúng được nhanh chóng, trật tự và trong tỉnh thần tương kính 
thuận hòa. Đối với tất cả những ai từng tiếp xúc với Änanda, 
ngài là một tấm gương của giới đức tròn đầy, lòng tận tụy 
phụng sự Bồn Sư và Tăng chúng, tánh thân thiện hòa nhã, 
hạnh kiên nhẫn, và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người với tâm 
từ mẫn không phân biệt. 

Với trí nhớ phi thường, Ananda học hỏi từ kinh nghiệm 
của mình đề không lập lại bất cứ lỗi lầm nào đã phạm. Cũng 
với trí nhớ ấy, ngài nhớ rõ ràng những ai từng gặp qua, dù chỉ 
mới một lần, và như vậy có thê ứng xử thích ứng, không gây 
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chút phiền não hay hiềm khích với ai. Sự cần trọng chân thành 
ấy nuôi dưỡng hòa khí và đồng lòng giữa ngài và tứ chúng. 
Giới đức, kiến thức, và hình ảnh của ngài Ãnanda, người 
không có kẻ thù và vị thị giả trung thành của Đức Phật, gieo 
dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả những ai từng tiếp cận. 

Một vài đối chọi ngắm ngầm giữa các tỳ khưu đã tự tan 
biến trước sự hiện điện của Änanda. Những tranh chấp đã nảy 
sanh thì được ảnh hưởng từ ái, nhu hòa của ngài xoa dịu. Cùng 
với hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật, sư huynh SãrIputta và 
sư huynh Mahã Moggallãna, Änanda từng khéo léo giải quyết 
rất nhiều khó khăn của các quan hệ phức tạp và tế nhị trong 
Tăng già. 

Vài thí dụ cho trọng trách phụ tá Đức Phật là cuộc tranh 
cãi gay gắt giữa chư tăng ở Kosambiï hay âm mưu chia rẽ Tăng 
già của Devadatta. Ngài Ananda đã giữ một vai trò quan trọng 
trong việc làm sáng tỏ nội vụ và giữ gìn trật tự, quy củ cho 
Tăng chúng. Ngài thường là người đứng giữa cho chư tăng 
của cả hai bên trình bày ý kiến, sắp đặt cho các vị được gặp 
Đức Phật, hay mang thông điệp giáo huấn của Đức Tôn Sư 
đến các sa môn lầm đường lạc lối vì theo tà phái. Änanda 
không khước từ một ai và lúc nào cũng là chiếc cầu nỗi chứ 
không là hàng rào cản. 

Trong vai trò thị giả của Đức Phật, còn bao nhiêu lần khác 
Änanda cũng đã làm chiếc cầu nối cao quý và quan trọng này, 
mang đến cho tứ chúng hơi ấm lòng bi mẫn, ánh hào quang trí 
tuệ, hương vị giải thoát, và bóng mát ân đức của Thế Tôn. 

Khi Sa môn Girimänanda và Sa môn Phagguna lâm trọng 
bệnh, Änanda thỉnh cầu Thế Tôn đến viếng thăm và thuyết 
pháp đề giúp chư vị được tăng trưởng sức lực (AN 10:60, 
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6:58). Trong lần Đại Đức Girimänanda lâm bệnh, ngài 
Ananda bạch Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Girimananda đang mang trọng bệnh, đau 
đớn khô sở. Lành thay, nếu Thế Tôn rũ lòng từ mẫn đến thăm 
sư ấy.” 

Thế Tôn hiền hòa dạy: 

“Này Änanda, nếu con đến thăm Girimãnanda và giảng 
cho Girimãnanda nghe về Mười Tưởng, bệnh của sư ấy có thể 
được thuyên giảm ngay lập tức! Mười Tưởng ấy là: tưởng vô 
thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối 
với tất cả các pháp, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng 
niệm hơi thở vào và hơi thở ra.” 

Sau khi được Thế Tôn giảng dạy, ngài Änanda liền đến 
thăm Girimãnanda và giảng lại thật đầy đủ, tường tận về Mười 
Tưởng. Nghe xong pháp thoại từ vị hiền hữu, bệnh của 
Girimãnanda tức khắc thuyên giảm (AN 10:60). 

Girimananda thoát được bệnh không chỉ do ân đức và trí 
tuệ của Bổn Sư mà còn do lòng bi mẫn và Giáo Pháp từ 
Ananda, một bậc thiện trí, cũng như do chánh tín và phạm 
hạnh trong sạch của chính mình. 

Một lần khác, với vai trò chiếc cầu nối, là chuyện cây bồ 
đề được ngài Änanda trồng ở tịnh xá Kỳ Viên, cây Bồ Đề 
Ananda (Kãliủga Bodhi, .JZ/aka 479). /Theo Jãtaka 479, ngài 
Moggallãna hứng một quả bồ đề đang chín rụng từ cây bô đề ở Uruvela 
đê mang về cho ngài Ánanda. Có một nguồn tài liệu khác — không rõ xuất 
xứ từ Kinh hay chủ giải nào — kê răng ngài Moggallana chiết một nhánh 
từ cây bồ đề ở Uruvela đề mang về cho ngài Ánanda. Chỉ tiêt câu chuyện 
sau đây dựa vào chuyện tiên thân của Đức Phật, Kalingabodhi Jataka, số 
479 (Kinh Bồn Sanh; The Jãkata, Volume IƑ. No. 479)]. 
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Lúc bấy giờ, thiện tín đến đảnh lễ Đức Phật thường mang 
theo bông tươi và các tràng hoa thơm đề cúng dường. Những 
khi Đức Phật đi vắng thiện tín không có nơi lễ bái và dâng 
cúng bông hoa nên họ thường đặt chúng trước cửa hương thất 
của Ngài rồi ra về. Cư sĩ Anäthapindika (Cấp Cô Độc) thấy 
vậy thỉnh cầu Trưởng lão Ananda bạch với Đức Phật xem nơi 
nào thích hợp để thiện tín có nơi nương tựa và lễ bái cúng 
dường trong những lúc Đức Phật đang hoằng pháp nơi khác. 

Trưởng lão thưa lên Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu thánh tích để chúng sanh có 
thể tỏ lòng kính ngưỡng Thế Tôn mà lễ bái, cúng đường?” 

“Này Änanda, có tất cả là ba: tháp thờ vật liên quan đến 
thân như xá lợi của PhậtJ, di vật như các đồ dùng riêng /mửw y, 
bát của Phật], và những vật để tưởng niệm /nhw tượng, tranh 
Phật] ” 

“Bạch Thế Tôn, có thể xây dựng tháp thờ Thế Tôn khi Thế 
Tôn còn tại thế không?” 

“Không, tháp thờ vật có liên quan đến thân chỉ nên được 
kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Còn thờ vật để tưởng niệm 
thì không thích hợp bởi sự nương tựa tâm linh đó phải nhờ vào 
trí tưởng tượng. Nhưng cây Đại Bồ Đề từng che mưa đỡ nắng 
cho chư Phật là một vật thích hợp để chúng sanh lễ bái cúng 
dường, dù chư Phật còn tại thế hay đã nhập diệt.” 

“Bạch Thế Tôn, những khi Ngài hoằng pháp phương xa, 
thiện tín đến tịnh xá không có nơi nương tựa và lễ bái cúng 
dường. Con có thể lấy một hạt giống từ cây Đại Bồ Đề để gieo 
trồng trước công tịnh xá không?” 

“Được chứ Änanda, con hãy tiến hành đi. Cây bồ đề ấy sẽ 
như Như Lai luôn luôn có mặt ở nơi đây.” 
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Nhận lời thỉnh cầu của ngài Änanda, Trưởng lão 
Moggalläna dùng thần thông bay đến dưới Cội Bồ Đề ở 
Uruvela. Ngài hứng một quả bồ đề đang chín rụng, vừa rời 
khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất và kính cần đặt quả vào 
y. Rồi ngài phi hành về tịnh xá, trao quả cho Trưởng lão 
Änanda gieo trồng. 

Không bao lâu một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tịnh 
xá Kỳ Viên, cây Bồ Đề Änanda, như một hiện thân của Bồn 
Sư đề thiện tín hoan hỷ nương tựa, đảnh lễ và cúng đường mỗi 
khi Ngài vắng mặt. 

Và như vậy, qua nhiều cách thức khác nhau trong vai trò 
“phụ tá” Đức Phật, ngài Ananda luôn luôn tỏ rõ lòng quan 
tâm, lo lắng cho việc xây dựng, củng có Giáo đoàn và nhiệt 
tâm phục vụ tứ chúng. Đó là các đức tánh của một người cha 
lành trong vai trò “phụ tá” Đức Phật, bên cạnh các đức tánh 
của một người mẹ hiền với trọng trách “người hầu cận” Thế 
Tôn. Riêng biệt tài tổ chức, thuyết phục, và hòa giải của 
Änanda cũng từng được biểu lộ và huân tập trong các kiếp 
trước, khi ngài làm phụ tá của vua trời Sakka (Đề Thích). 

Trong số những đức hạnh cao quý và hiếm có của ngài 
Änanda còn phải nhắc tới hạnh nhẫn nại và kiên quyết. 

Có ba lần một số tỳ khưu làm ồn trong tịnh xá nên Đức 
Phật hỏi Ananda duyên cớ. Ananda luôn luôn giải thích 
nguyên do thật tường tận để từ đó Đức Phật ban các giáo huấn 
thích hợp (MN 67; Ud 3.3; Vin. 4:129). Lần sau cùng mang ý 
nghĩa quan trọng nhất. 

Lần này, theo lời dạy của Đức Phật, ngài Ananda gọi một 
nhóm sa môn gây náo động trong tịnh xá đến gặp Đức Phật. 
Thế Tôn khiến trách giới hạnh của họ và không cho phép họ 
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tiếp tục cư ngụ ở tịnh xá nữa. 

Các vị biết lỗi lầm của mình và hiểu được lòng từ mẫn của 
Thế Tôn nên ngay sau đó đi tìm nơi vắng vẻ, thanh tịnh để ân 
cư vả tu tập. Gìn giữ giới hạnh, tinh tấn miên mật hành thiền, 
thanh lọc tâm ý, cuối mùa an cư nhập hạ năm ấy tất cả đều 
chứng đạt được tuệ giác biết được các kiếp quá khứ, biết được 
sự sanh diệt của chúng sanh diễn biến như thế nào qua luật 
nghiệp quả, và biết được các pháp đoạn trừ ô nhiễm, vô minh. 

Biết được những thành quả này, Đức Thế Tôn cho gọi các 
vị về. Lúc họ đến nơi thì Ngài đang nhập đại định. Các vị nhận 
ra được tầng thiền Bổn Sư đang an trú nên cùng tọa thiền và 
nhập định vào tầng thiền ấy. 

Thời gian yên lặng trôi. Canh một đã qua, Ananda đứng 
dậy, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn và nhắc Ngài tiếp chư tỳ khưu 
vì tưởng rằng các vị kiên nhẫn đợi chờ vì kính trọng Bồn Sư 
đang nhập định. An trú sâu trong định nên Ngài và chư vị 
không nghe được tiếng thưa của Änanda, và vì vậy tất cả vẫn 
yên lặng. Rồi canh hai trôi qua, Änanda lại chắp tay nhắc Thế 
Tôn. Tất cả vẫn yên lặng. Hết canh ba, trời hừng sáng, Ananda 
lại bạch Ngài lần nữa. Lúc bấy giờ Ngài xuất khỏi định ấy và 
nói với Ananda: 

“Này Änanda, nếu con có thể thấy biết được tâm của Như 
Lai và chư tăng lúc nãy thì đã biết được rằng Như Lai và các 
vị ấy đang cùng an trú trong đại định, âm thanh không thể 
xuyên thấu vào” (Uđd.3:3). 

Sự việc trên biểu hiện hạnh kiên nhẫn tột bực của ngài 
Ananda. Sự việc ấy còn có thê đã góp phần giúp ngài hiểu rõ 
được hơn các giới hạn chứng đắc của mình mà hạ quyết tâm 


hành thiền tỉnh tấn và kiên quyết, dù ngài còn bao nhiêu trách 
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nhiệm cần gánh vác với bổn phận thị giả của Thế Tôn. Tương 
Ưng Bộ Kinh ghi lại hai lần Änanda ngồi xuống bên Đức Phật, 
hỏi xin đề mục hành thiền: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy văn tắt thuyết 
pháp cho con để sau khi nghe Pháp ấy con sẽ sống một mình 
trong an tịnh, nỗ lực và tinh cần thiền tập.” 

Lần thứ nhất, Bồn Sư dạy Änanda quán Tam Tướng — vô 
thường, khổ và vô ngã — của ngũ uẫn (Tương Ưng Uẫn, SN 
22:158): 

“... Này Änanda, sắc là vô thường, là khô... Cũng như vậy 
với thọ, tưởng, hành, thức... Cái gì vô thường, khô, chịu sự 
biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Do thấy vậy, vị ấy biết rõ và không trở lui trạng thái này 
nữa.” 

Lần thứ hai, Bốn Sư dạy Đại đức quán Tam Tướng của 
sáu xứ (Tương Ưng Sáu Xứ, SN 35:86): 

“... Này Änanda, bậc thinh văn thánh đệ tử quán thấy được 
tướng vô thường, khổ và vô ngã của mắt, sắc, nhãn xúc, nhãn 
thức nên nhàm chán... Cũng như vậy với tai, mũi, luỡi, thân, 
ý... Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải 
thoát. Với tuệ giác chứng đạt, vị ây biết rõ rằng: “Ta đã được 
giải thoát. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.”” 

Và như thế, ngài Ananda vừa cần mẫn, tận tụy, trung kiên 
phụng sự Thế Tôn với trọng trách thị giả, vừa kiên quyết tinh 
tấn tu tập và luôn đũng tiến trên đường giải thoát, xứng đáng 
với lời tán thán của Đức Phật (AN 1-14): 
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“Trong các đệ tử tỳ khưu có nghị lực và ý chí kiên quyết, 
đệ nhất là Ananda. 


Trong các đệ tử tỳ khưu từng là thị giả của Như Lai, 
đệ nhất là Änanda.” 


Nhưng cao quý và cảm động hơn cả là sự sẵn sàng hy sinh 
sanh mạng đề bảo vệ Bổn Sư của Änanda. 

Mang cuồng vọng thủ tiêu Đức Phật vì tưởng có thê thay 
thế cương vị của Ngài khi Ngài qua đời, Devadatta cho một 
thớt voi bất kham, hung hãn — Nãlãgirï — uống rượu thật say 
rồi thả chạy loạn vào con đường có Đức Phật đang đi trì bình 
để giãm đạp Ngài cho đến chết. 

Änanda can đảm xông lên, đứng chắn ngang trước Đức 
Phật, sẵn sảng chết thay để bảo vệ cho tánh mạng và sự an 
toàn của Bồn Sư. Ba lần Đức Phật kêu Ananda bước sang một 
bên, nhưng ba lần Trưởng lão kiên quyết không tuân lời. Cuối 
cùng, Thế Tôn đã phải dùng thần thông nhắc bổng Ãnanda lên 
và nhẹ nhàng đặt xuống nơi khác mới can ngăn được quyết 
tâm hy sinh của Trưởng lão. 

Rồi Thế Tôn dịu dàng niệm rải tâm từ đến voi Nãlãgir 
đang phẫn nộ trong cuồng loạn. Trước Thế Tôn tĩnh lặng hiền 
hòa, đứng yên trên đường, voi bỗng dừng chân điên đại, quỳ 
phủ phục trước Thế Tôn và cúi đầu thuần phục (Jãt. 533). 

Đức Phật thuật lại rằng trong tiền kiếp, Änanda cũng đã 
bốn lần xả thân để cứu Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật. 
Lòng hy sinh thân mạng cho Bồn Sư này đã làm rạng rỡ thêm 
phẩm hạnh và danh thơm của người thị giả trung tín Änanda. 
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Trong hàng đệ tử tỳ khưu từng được Đức Phật khen ngợi, 


duy nhất Trưởng lão Änanda có đến năm phẩm hạnh xuất sắc 


bậc nhất được Thế Tôn tán dương; các vị khác chỉ được tán 
duơng một hoặc hai phẩm hạnh bậc nhất mà thôi (AN 1:14): 


1. 


Trong các đệ tử tỳ khưu hiểu biết uyên thâm Giáo 
Pháp do được nghe nhiều lời dạy của Như Lai (thỉnh 
văn), đệ nhất là Ananda (bajiussufãnani). 

Trong các đệ tử tỳ khưu có trí nhớ trung thực và bền 
lâu, đệ nhất là Änanda (satmantãna). 

Trong các đệ tử tỳ khưu có khả năng lãnh hội được 
những trình tự và liên kết chặt chẽ của các thời pháp, 
đệ nhất là Änanda (gafimamtãnarii). 

Trong các đệ tử tỳ khưu có nghị lực và ý chí kiên 
quyết, đệ nhất là Ananda (4hiftimantãnarii). 

Trong các đệ tử tỳ khưu từng là thị giả của Như Lai, 
đệ nhất là Änanda (pa/thakãnai). 


Qua suy xét ta có thể thấy rằng cả năm phẩm hạnh ấy đều 


bắt nguôn từ chánh niệm (32/7). Chánh niệm là sức mạnh của 


tâm trí, là phương tiện để cân mật g1ữ gìn giới hạnh thanh tịnh, 


là công phu soi sáng ký ức và ý niệm. Theo nghĩa hẹp, chánh 


niệm là khả năng ghi nhớ. Khả năng này của ngài Ananda 


được đạt đến mức phi thường. 


Ngài ghi nhớ được lập tức những gì đã nghe, dù chỉ nghe 


qua một lần, và có trí thông minh nhạy bén, lãnh hội nhanh 


chóng mọi lời giáo huấn của Đức Phật: “Trưởng lão Änanda 
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là một học giả Tam Tạng (P//a*a) kinh nghiệm uyên bác. Ngài 
có thê học, tụng đọc và giảng giải trong khi vẫn còn đang đứng 
(nghĩa là trong thoáng chốc, ngài có thể học, tụng đọc và giảng 
giải) chính xác nguyên văn các pháp thoại của Đức Phật, có 
khi đài đến sáu mươi ngàn chữ, không sót chữ nào, và có thể 
đọc lại mười lăm ngàn bài kệ bốn-câu Thế Tôn đã dạy một 
cách dễ dàng như đang nhặt lá hay hái hoa. Đó là khả năng 
đặc biệt của Trưởng lão. Ngoài Đức Phật ra không ai có thể 
dạy, hay đạt được khả năng giảng dạy tối thắng để giúp 
Trưởng lão hiểu biết Giáo Pháp một cách chính xác và tường 
tận, từng chữ một như vậy” (chú giải VI Diệu Pháp, Bộ Pháp 
Tụ — A/fhasalim!). 

Theo kinh điển truyền thống của Phật giáo, kho tàng Pháp 
Bảo có tất cả tám mươi bốn ngàn pháp (kinh và kệ). Trong 
Trưởng lão Tăng Kệ, ngài Änanda cho biết đã từng nghe qua 
hết thảy: 


Ta nhận từ Đức Phật 
Tám mươi hai ngàn pháp, 
Nhận từ chư tỳ khưu 
Thêm hai ngàn pháp nữa, 
Tổng cộng tám tư ngàn 
Pháp ta đang chuyền vận. 


(Thag. 1024) 


Khả năng ấy của ngài Änanda thật phi thường. Còn trí nhớ 
của phảm nhân thì vô cùng hạn hẹp vì luôn bị vướng mắc, 
choáng ngợp bởi hằng hà sa số ý tưởng vô ích. Đức Phật dạy 
có năm chướng ngại chỉ phối tâm khiến tâm không tỉnh giác 
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và, vì thế, trí nhớ bị cản trở: tham ái, sân hận, hôn trầm, bất 
an, và hoài nghi (AN 5:193). Ananda, qua công phu tu tập theo 
Giáo Pháp của Thế Tôn, có thể vượt qua năm chướng ngại này 
bất kỳ lúc nào nên luôn luôn sáng suốt định tâm trọn vẹn khi 
thính pháp. Do đó ngài hiểu biết uyên thâm lời dạy của Bổn 
Sư. 

Đây là phẩm hạnh thứ nhất trong năm phẩm hạnh Änanda 
được Đức Phật tán dương. Các đệ tử Phật đều chuyên tâm 
thính pháp để tu học, nhưng Thế Tôn đã khen ngợi Änanda 
rằng: “Änanda còn là sekjaz, nhưng không dễ gì tìm được 
người có trí tuệ ngang bằng.” (AN 3:78) 

Phẩm hạnh thứ hai, sứ hay chánh niệm, là có trí nhớ trung 
thực và bền lâu. Các Pháp Bảo đã nghe qua đều giữ lại trong 
tâm và tự ứng dụng khi chính bản thân cần tìm hiểu để tu học. 

Phẩm hạnh thứ ba, gdii, là khả năng lãnh hội được mạch 
văn, trình tự, và sự liên kết chặt chẽ của các ý nghĩa diễn giảng 
trong từng thời pháp. Vì thế, khi đang thuyết lại một pháp 
thoại mà bị gián đoạn đề giải đáp câu hỏi, Änanda có thể quay 
lại chính xác ở điểm đang trình bày. Công hạnh xuất sắc đặc 
biệt này có được vì Änanda hiểu chính xác và cặn kẽ ý nghĩa, 
tầm quan trọng, cũng như tất cả hàm ý sâu xa của Phật ngôn 
trong từng thời pháp. 

Phẩm hạnh thứ tư, đZi, là nghị lực và ý chí kiên quyết 
không thối chuyên trong trách nhiệm tu học, ghi nhớ và thuyết 
lại lời Phật dạy cũng như trong trách nhiệm thị giả của Thế 
Tôn. 

Phẩm hạnh thứ năm, upa{‡hakä, là công hạnh của một thị 
giả cần mẫn, toàn hảo nhất — đã trình bày ở đoạn trên. 


Với năm phẩm hạnh này, Ananda từng được Đức Phật ví 
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như là một hiện thân của Giáo Pháp và là “vị giám hộ Pháp 
Bảo” (Dhammabhandagarika) Trong một quốc độ, 
bhandägãrika là bộ trưởng ngân khó, người có bốn phận lưu 
trữ, bảo tồn, và cấp phát tài sản quốc gia. Với Giáo đoàn, tài 
sản là những lời Phật dạy cùng sự truyền thừa vững mạnh và 
tồn tại của Chánh Pháp, nhất là sau khi Đức Thế Tôn nhập 
Niết bàn. Gìn giữ Pháp Bảo là gìn giữ kho báu trí tuệ toàn giác 
của Phật Nhãn, và vì chính mình là một hiện thân của Pháp 
Bảo, ngài Änanda xứng đáng được tự xưng mình là “mắt của 


toàn thê gian” qua bài kệ sau: 


Nghe nhiều, thọ trì Pháp, 
Trí tuệ, đệ tử Phật, 
Ấy vị nên thân cận, 


Hõi ai câu Giáo Pháp. 


Nghe nhiều, thọ trì Pháp 
Giữ kho báu Phật Nhãn, 
Ấy vị xứng tin kính, 


Mắt của toàn thế gian. 


(Thag. 1030 — 31) 


.)2/zŒA 


Với bản tánh từ ái và đầy lòng bi mẫn, ngài Änanda đặc 
biệt quan tâm đến lợi lạc của tứ chúng, không phân biệt nam 
hay nữ. Thật vậy, nếu không có Änanda, có lẽ Ni chúng đã 
không được thành lập (Vĩn. 2:253; AN 8:51). 
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Sau khi các vị hoàng thân quốc thích của vương tộc Sãkya 
lần lượt theo gót Thái tử Siddattha kính mến đề sống đời khất 
sĩ phạm hạnh, thì những người mẹ, vợ, chị, em gái, con gái 
của họ cũng bày tỏ lòng mong ước được xuất gia, sống đời sa 
môn phạm hạnh dưới sự hướng dẫn và giáo hóa của bậc Đại 
Giác Ngộ. Khi Vua Suddhodana qua đời, Hoàng hậu Mahaã 
Pajãpati Gotami — dì ruột của Đức Thế Tôn và là nhũ mẫu 
chăm sóc Ngài từ tắm bé như đứa con ruột thịt — không còn 
muốn sống đời thế tục như xưa nữa. Cùng với một số công 
nương chung ước nguyện xuất gia và nguyện đi theo bà đến 
bất cứ nơi nào, Hoàng hậu Gotami tìm đến gặp Đức Phật và 
cầu xin Ngài rũ lòng từ bi chấp nhận cho giới phụ nữ được 
xuất gia, sống đời khát sĩ theo bước chân Ngài. Nhưng dù bà 
ba lần tha thiết khẩn cầu, cả ba lần Đức Phật nói bà không nên 
xin Ngài một việc như vậy. Vô cùng đau buôn vì ước nguyện 
lớn lao của mình bị khước từ, hoàng hậu bật khóc và cùng các 
công nương từ biệt Đức Phật trong nước mắt. 

Tang lễ của phụ hoàng đã xong, Đức Phật rời thành 
Kapilavatthu. Ngài tiếp tục cuộc du hành hoằng pháp từ nơi 
này đến nơi khác, và cuối cùng dừng lại tại Vesäli, cách 
Kapilavatthu mấy trăm dặm đường. 

Hoàng hậu Mahã Pajãpati, cùng với một số công nương 
Sãkya khác, cũng theo gót Đức Phật đi bộ từ làng mạc này qua 
thôn xóm nọ, cho tới khi đến được tịnh xá ở rừng Đại Lâm tại 
Vesali, nơi Đức Phật đang lưu ngụ. Với bụi đường còn phủ 
trên châu thân và đôi chân sưng tấy sau cuộc bộ hành dài đăng 
đẳng, buồn bã và chán nản, hoàng hậu đứng khóc bên ngoài 
tịnh xá. Mục kích cảnh não lòng đó, ngài Ananda bước lại 
thăm hỏi nguyên do. Bà cho biết rằng Thế Tôn đã ba lần từ 
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chối nguyện vọng thành lập Ni chúng. 

Động lòng bi mãn, ngài Änanda vào tịnh thất của Đức 
Phật, cung kính thỉnh cầu Thế Tôn chấp nhận thỉnh nguyện 
của Bà. Đức Thế Tôn từ chối: “Đủ rồi, Änanda, thôi đủ rồi! 
Đừng xin phép Như Lai cho nữ giới rời bỏ cửa nhà để sống 
đời khát sĩ lang thang theo Giáo Pháp và Giới Luật mà Như 
Lai công bố!” 

Nhưng Ãnanda vẫn không hề nản lòng thối chí, cung kính 
thưa lên Đức Phật lời thỉnh cầu này, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. 
Tuy nhiên, cả ba lần Trưởng lão đều nhận câu trả lời như nhau. 
Rồi Änanda suy ngẫm: “Thế Tôn không cho phép giới phụ nữ 
gia nhập Tăng già khi được trực tiếp thỉnh cầu, nhưng biết đâu 
chừng Thế Tôn sẽ chấp thuận nếu ta trình bày nguyện vọng 
này một cách gián tiếp.” Nghĩ vậy, Änanda bèn thưa lên Đức 
Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, nếu một vị nữ giới rời bỏ đời thế tục và 
xuất gia tu hành theo Pháp và Luật của Thế Tôn, vị ấy có thể 
lần lượt chứng ngộ được các thánh quả nhập lưu, nhất lai, bất 
lai, và a-la-hán hay không?” 

Đức Phật xác nhận: 

“Được chứ Änanda. Vị ấy có thê đạt được Niết bàn ngay 
trong kiếp sông này.” 

“Nếu một vị nữ ĐIỚI CÓ thê chứng đạt như vậy thì bạch Thế 
Tôn, xin Thế Tôn nghĩ đến lệnh bà Gotami. Bà quả đã làm bao 
nhiêu điều thiện lành bấy lâu nay. Bà vừa là dì ruột vừa là 
dưỡng mẫu của Thế Tôn, nuôi Thế Tôn bằng những giọt sữa 
yêu thương của chính mình, chăm sóc Thế Tôn từ lúc mẫu hậu 
vừa qua đời. Lành thay nếu Thế Tôn cho phép nữ giới được 
xuất gia, sông đời sa môn theo Pháp và Luật mà Thế Tôn giảng 
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” 


dạy. 

“Thôi được, Ananda.” Đức Phật từ tốn bảo. 

Rồi Ngài dạy Änanda: 

“Nếu Mahã Pajãpati sẵn sàng chấp nhận và tuân hành 
nghiêm chỉnh Tám pháp chế (Bát kinh pháp), thì xem đây như 
nghi lễ gia nhập Tăng già cho bà.” 

Đoạn Đức Phật nói cho Änanda nghe về Tám pháp chế 
(Bát kinh pháp) mà bất cứ một nữ nhân nào muốn được trở 
thành một tỳ khưu nỉ sống trong Pháp và Luật của Ngài đều 
phải tuân hành theo. 

Đến đây, ta cần hiểu rằng không phải vì biện luận khéo léo 
của Ananda mà Đức Phật chấp thuận sự thành lập Ni chúng. 
Không ai thay đổi được ý nghĩ của một bậc Toàn Giác bởi vì, 
qua Phật nhãn, Ngài luôn luôn thấy được sự thật vi tế và rốt 
ráo nhất. Những diễn biến quanh vấn đề thành lập Ni chúng 
này đã từng xảy ra y như vậy cho tất cả chư Phật trong quá 
khứ. Sự đắn đo của chư Phật ở đây không vì muốn quyết liệt 
ngăn chận việc thành lập Ni chúng, mà chỉ để nhân mạnh một 
thông điệp về những nguy hại lớn lao của sự việc này. Và vì 
vậy, Đức Phật ban hành Tám pháp chế mà chỉ có những người 
phụ nữ tín tâm và giới hạnh tròn đầy nhất mới tuân thủ được. 
Tám pháp chế còn là một phương cách thận trọng và sáng suốt 
để làm minh bạch sự chia cách cần thiết giữa hai phái tính 
trong Giáo đoàn. 

Đức Phật dạy thêm rằng: 

“Ananda, nhưng Giáo Pháp và Giới Luật này của Như Lai 
sẽ không được gìn giữ tồn tại lâu dài trong hàng nữ giới xuất 
gia đâu, chỉ độ năm trăm năm thôi. Như những gia đình mà số 


nữ giới nhiêu hơn nam giới, sẽ khó chông đỡ bên bỉ dài lâu 
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trước nhiễu loạn trộm cướp, cũng vậy, những đoàn ngũ có 
hàng phụ nữ xuất gia thọ giới tỳ khưu ni trong Pháp và Luật 
như của Như Lai, sẽ không tồn tại dài lâu. Rồi sẽ như một thửa 
ruộng lúa hay một cánh đồng mía khi bị sâu nắm phủ giăng, 
đồng ruộng kia sẽ không còn mầu mỡ phì nhiêu được dài lâu.” 

Mọi sự việc đã diễn ra như Đức Phật tiên đoán. Khoảng 
năm trăm năm sau khi Ni chúng chính thức được thành lập, 
không còn một vị tỳ khưu ni nào sống đúng theo khuôn phép 
Giới Luật với Tám pháp chế mà Đức Phật quy định thuở ban 
đầu nữa. 

Sau khi Đức Bồn Sư công bó điều luật và nội quy cho Ni 
chúng, Ãnanda hỏi Ngài về những phẩm cách một vị tỳ khưu 
cần có để hướng dẫn các tỳ khưu ni. Đức Phật không quy định 
vị thầy của chư ni phải là bậc a-la-hán nhưng phải có tám 
phẩm cách thiết thực và cụ thể mà một vị tỳ khưu như Ananda 
— chưa thành đạt quả a-la-hán — vẫn có thể có được (AN 8:52): 


1. Giới hạnh trong sạch 

2. Tĩnh thông Giáo Pháp 

3.. Hiểu biết Giới Luật, nhất là Giới Luật tỳ khưu nỉ 

4. Khả năng giảng giải thanh nhã và trôi chảy; phát âm 
chính xác, không lầm lỗi; thông thái, khéo léo diễn 
đạt được ý nghĩa 

5. Khả năng thuyết giảng cho chư ni một cách sinh 
động, khích lệ, và gây phấn chân 

6.. Luôn luôn được chư ni mừng đón và kính mến — có 
nghĩa là chư ni kính nề và tôn trọng vị thầy tỳ khưu 
không chỉ khi họ được ngợi khen mà còn khi họ bị 
khiến trách 
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7. Chưa bao giờ phạm giới tà dâm với một tỳ khưu ni 
S.. Là một sa môn đang thọ Cụ túc giới (Tỳ khưu giới) 
được tối thiểu hai mươi hạ. 


Đã có công trong việc thành lập Ni chúng, ngài Ananda 
còn mong muốn giúp chư tỳ khưu ni vững tiến trên thánh đạo. 
Việc này đã mang lại vài khó khăn cho ngài. Trong đó có hai 
trường hợp các tỳ khưu ni vô phép chống đối Trưởng lão Mahã 
Kassapa để bênh vực ngài Änanda một cách không chính 
đáng. Về sau cả hai tỳ khưu mi này hoàn tục; hiển nhiên họ 
không còn chịu đựng được nữa mối liên hệ trong sáng đạo lý, 
không tình cảm riêng tư cần phải giữ vững với vị thầy của họ, 
Trưởng lão Ananda. 

Nghiêm trọng hơn nữa là trường hợp của một tỳ khưu mi ở 
Kosambï. Cô cho người nhắn Trưởng lão Änanda đến thăm cô 
vì cô đang đau bệnh. Sự thật thì cô đã thầm yêu và muốn quyến 
rũ ngài. Trưởng lão đã giải quyết chuyện này với một tâm lực 
vô cùng kiên định, dũng mãnh. 

Trong pháp thoại ban cho cô, ngài Ãnanda giảng giải rằng 
nhục thân sanh khởi bởi vật thực, tham ái, và ngã chấp. Tuy 
nhiên, ngài nói, ta có thể vượt lên trên ba pháp ấy để biến 
chúng thành phương tiện thanh lọc tâm và giải thoát. VỊ sa 
môn dùng vật thực nuôi thân để sống còn mà tiến tu trong đời 
thanh cao đạo hạnh. VỊ sa môn thăng hoa lòng tham ái tầm 
thường để chuyển hóa thành tâm cầu đạo quả cao thượng. VỊ 
sa môn thăng hoa ngã chấp để thôi thúc chính mình chứng đạt 
những gì người khác đã chứng đạt — đó là sự tiêu diệt tất cả ô 
nhiễm ngủ ngầm trong tâm. 

Thế nhưng còn một nguyên nhân thứ tư khiến nhục thân 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 265 


sanh khởi, đó là tình dục. Đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác 
biệt. Đức Thế Tôn gọi nó là sự hủy diệt chiếc cầu đưa đến Niết 
bàn. Thăng hoa nó không bao giờ có thể là một con đường dẫn 
đến đạo quả cao thượng. 

Ngay sau khi nghe được bài pháp, vị tỳ khưu nỉ liền thức 
tỉnh, rời khỏi giường, đê đầu phủ phục trước ngài Änanda, sám 
hối lỗi lầm, và cầu xin ngài tha thứ. Ananda nhận lời sám hối 
của cô và tuyên bồ rằng, trong Giáo đoàn, nhận thức lỗi lầm 
và giữ gìn giới hạnh để sau đó không lập lại lỗi xưa là một 
điều lợi ích (AN 4:159). Câu chuyện này còn là một thí dụ về 
đặc tài thuyết pháp của ngài, sử dụng pháp ngữ thích hợp và 
đúng lúc, trong tình thế thôi thúc bất ngờ. 

Có một câu chuyện khác liên quan đến các vương phi của 
Vua Pasenadi. Là phu nhân, cung phi của một vì vua, họ phải 
sông cảnh chim lồng cá chậu trong hậu cung. Vì vậy, dù thiết 
tha được học hỏi Giáo Pháp, họ không được phép đến tịnh xá 
để nghe Đức Phật thuyết pháp. Họ bèn khẩn cầu nhà vua xin 
Đức Phật gởi một vị sa môn vào hoàng cung ban pháp thoại. 
Khi vua hỏi họ muốn thỉnh vị sa môn nào, tất cả đồng lòng xin 
thỉnh Trưởng lão Ananda - vị giám hộ Pháp Bảo. Vua 
Pasenadi trình bày thỉnh nguyện lên Đức Thế Tôn và được 
chấp thuận. Từ đó ngài Ãnanda thường xuyên vào hoàng cung 
giảng giải CGiáo Pháp cho các vương phi. 

Một ngày nọ một viên đá quý trên vương miện của Vua 
Pasenadi bị trộm mắt. Mọi nơi trong hoàng cung đều bị khám 
xét, và các vương phi ai nây đều hồi hộp lo sợ. Do vậy họ 
không tập trung tâm ý và hăng hái tu học như thường lệ. Khi 
biết được lý do, Änanda động lòng bi mẫn. Ngài đến yết kiến 


vua vả khuyên vua nên triệu tập tât cả nghi can và cho họ một 
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cơ hội được kín đáo hoàn trả viên đá quý, không bị một trở 
ngại nào. Theo lời khuyên của Änanda, vua cho dựng một 
chiếc lều ở vườn thượng uyễn, bên trong đặt một bình nước 
lớn, rồi truyền tất cả từng người một lần lượt đi vào trong lèu. 
Giữa chiếc lều kín đáo Ấy, kẻ trộm ăn năn đã lặng lẽ, êm thắm 
thả viên đá quý vào bình nước, không một tiếng động, không 
một aI trông thấy. Vua Pasenadi tìm lại được vật sở hữu, kẻ 
trộm không bị hành xử, và hoảng cung trở lại không khí yên 
vui. Diệu kế đầy lòng từ bi này đã nâng cao hơn nữa danh 
tiếng của ngài Ãnanda và Giáo đoàn. Chư huynh đệ sa môn 
cũng khen ngợi Änanda đã biết dùng phương cách nhu hòa để 
gầy dựng lại hòa bình (Jãt. 92). 

Không bao lâu trước khi Đức Phật nhập diệt, Ananda trình 
lên Ngài các câu hỏi liên quan đến việc đối xử với phụ nữ (DN 
16): 

“Bạch Thế Tôn, chúng con /cj tăng7 phải đối xử với nữ 
giới như thế nào?” 

“Đừng nhìn họ.” 

“Nhưng nếu chúng con nhìn thấy họ, bạch Thế Tôn?” 

“Đừng nói chuyện với họ.” 

“Nhưng nếu họ nói chuyện với chúng con?” 

“Hãy an trú trong chánh niệm, tỉnh giác và chế ngự tham 
á1.” 

Các câu hỏi này đã được ngài Änanda cố ý trình lên Đức 
Bồn Sư khi biết Ngài sắp nhập diệt, ngay trước lúc sắp đặt các 
việc cần thiết cho tang lễ. Vì vậy có lẽ đây là một vấn đề quan 
trọng cho Giáo đoàn đối với Trưởng lão. Änanda tự thân 
không cần lời cảnh cáo để huân tập sự chế ngự, bởi ngài đã 


nhiếp phục tham dục hai mươi lăm năm rồi. Nhưng lần này 
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qua lần khác, Ananda từng chứng kiến vấn đề quan hệ nam nữ 
có thể dấy động lên các xúc cảm rối rắm như thế nào, cũng 
như ngài từng biết được qua các cuộc thảo luận với các tỳ 
khưu trẻ rằng khó khăn đến dường nào mới giữ được giới hạnh 
trong sạch và sống nếp sống ly dục thanh cao. Ngoài ra, ngài 
Änanda còn canh cánh bên lòng lời cảnh cáo của Đức Phật về 
tương lai bị nguy hại của Phật giáo bởi sự thành lập Ni chúng. 
Do những lẽ này, Trưởng Lão muốn nhắn gởi đến chư tăng 
đương thời — và thế hệ Tăng già kế thừa — vấn đề hệ trọng này 
qua lời giáo huấn sau cùng của Đức Phật. 


Q4 (2/64 69 (Sa (2 


Trong chư sư đồng môn, Trưởng lão Sãriputta là người 
bạn thân thiết nhất của ngài Änanda. Mối liên hệ giữa Änanda 
và Anuruddha — người anh em cùng cha khác mẹ — dường như 
không khắng khít bằng vì Anuruddha chọn pháp hành độc cư 
tĩnh lặng, còn Ananda thì thân cận hòa mình với tứ chúng. 

Sãriputta là vị đệ tử có nhiều phẩm hạnh giống Bổn Sư 
nhất và là người Änanda cảm thấy có thê đàm đạo cùng một 
cách thế đàm đạo với Bồn Sư. Một điều đặc biệt là trong Tăng 
chúng chỉ có Sãriputta và Ananda được đức Phật ban tặng 
danh hiệu cao quý. Ngài Sãriputta — do oai lực thuyết pháp 
dũng mãnh như tiếng gầm sư tử — được gọi là vị tướng quân 
của Giáo Pháp (Dhammasenapaii). Ngài Ananda — do khả 
năng thính pháp, ghi nhớ, gìn giữ và trùng tuyên Pháp Bảo 
uyên thâm và viên dung nhất — được gọi là vị giám hộ Pháp 
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Bảo (Dhammabhandagarixa). Tuy nhiên, về mặt hướng dẫn 
tu tập cho hàng đệ tử, phương cách của ngài Änanda lại giống 
của ngài Mahã Moggallãna hơn vì có chiều hướng chăm sóc, 
bảo bọc mềm mỏng như một người mẹ hiền. 

Ngài Ananda và ngài Sãriputta thường hợp tác làm chung 
các pháp sự, như hai lần cùng đến viếng thăm vị thí chủ 
Anathapindika lúc ông lâm bệnh (MN 143; SN 55:26) và lần 
giải quyết mối bất hòa giữa các tỳ khưu ở Kosambï (AN 
4:221). Đôi bạn còn thường luận đạo với nhau. 

Tình bằng hữu của họ khắng khít đến độ khi ngài Sãriputta 
viên tịch, dù Änanda hăng tu tập thiền định, Trưởng lão vẫn 
vô cùng bàng hoàng và hụt hãng. Nỗi đau buồn của Änanda 
khi được tin Sãriputta qua đời được diễn tả rất cảm động trong 
Cunda Suffa (SN 47:13). 

Kinh sách cũng ghi chép lại một số lần Änanda luận đạo 
với các vị tỳ khưu khác, như với VangTsa và Channa. 


Với Tỳ khưu Vangisa: 

Một ngày nọ ngài Ananda cùng vị tân sa môn thị giả 
Vangïsa vào hoàng cung nơi Änanda thuyết pháp cho các 
vương phi. 

Khi Vangisa trông thấy những vị vương phi xinh đẹp với 
trang phục lộng lẫy thì lòng ngập tràn dục vọng và bỗng nhiên 
sanh tâm bất mãn với nếp sống đơn độc của người tu sĩ. Ý 
muốn xả y và hưởng thụ nhục dục nung nấu tâm tư. Khi có thể 
đàm luận riêng, Vangïsa liền trình bày lên Ãnanda những ô 
nhiễm đang bùng cháy trong tâm và khẩn khoản yêu cầu sự 
trợ lực và hướng dẫn. Từng là một thi sĩ, VangTsa thổ lộ tâm 
tư với Ananda Gotama qua một bài kệ: 
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Lửa dục vọng bùng cháy, 
Thiêu đốt cả tâm tư. 
Ôi Gotama bi mẫn, 
Chỉ cách dập tắt lửa. 


Đại đức Ananda trả lời: 


Chính vì điên đảo tưởng 
Mà tâm bị thiêu đốt. 
Hãy xa lánh sắc trần, 


Cội nguôn của tham dục. 


Hành uân là kẻ lạ, 
Là khổ, không là ngã. 
Dập tắt lửa ái dục 
Chớ đề cháy mãi hoài. 


Tu pháp quán bắt tịnh, 
Nhất tâm, định tĩnh sâu, 
Chánh niệm quán sát thân, 


Nhiếp tâm ly ái dục. 


Tu pháp thiền vô tướng, 
Diệt ngã mạn khởi sanh. 
Do diệt tận chấp ngã, 
Tâm sẽ được an tịnh. 


(SN 8:4; Thag. 1223 — 26) 


Qua bài kệ, trước tiên Änanda chỉ rõ cho VangTsa thấy 
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nguồn gốc của những ô nhiễm trong tâm sư. Đây là do tri giác 
(hay tưởng uấn) dính mắc vào nữ sắc phù du ảo ảnh mà tham 
dục liên tục khởi sanh và thiêu đốt tâm tư mãi. Tham dục khiến 
nảy sanh cảm giác thiếu thốn, thèm khát, từ đó dẫn đến tâm 
ngã mạn, chán ghét đời sống phạm hạnh, cho rằng bởi đời 
sống này mà “ta” không được hưởng thụ dục lạc. Vì vậy cần 
phải thu thúc lục căn, xa lánh sắc trần, đừng để lửa tham dục 
bốc cháy. Đừng chấp thủ vào những phản ứng của tâm (hay 
hành uân); chúng là đau khổ, chứ không phải là “ta”, “của ta”. 
Sau đó, Änanda hướng dẫn cho Vangrsa các pháp thiền tập 
để diệt trừ những ô nhiễm này. Trước tiên, giữ chánh niệm, 
hành thiền minh sát quán thân bất tịnh đề thấy rõ sự đau khổ 
và tàn hoại của thân mà nhiếp tâm xả ly ái dục. Rồi nhất tâm, 
định tâm hành thiền để giúp đối trị tham ái vì khi an trụ trên 
đề mục thiền thì tâm không bị dính mắc, chi phối bởi dục lạc. 
Tiếp đến, đoạn trừ ngã mạn bằng pháp thiền minh sát vô ngã 
tướng. Khi mọi hình thức tham ái, bao gồm ái dục và chấp 
ngã, được đoạn trừ thì tâm sẽ được thanh tịnh và bình an. 


Với Tỳ khưu Channa: 

Channa trước kia là người hầu cận thân tín nhất của Thái 
tử Siddhattha. Sau khi xuất gia, sư là một sa môn bướng bỉnh, 
ngã mạn và khó khuyên dạy. Vì vậy, ngay trước khi nhập Niết 
bàn, Đức Phật căn dặn phải phạt nặng Channa. Nhận được 
hung tin, Channa xấu hồ và liền cảm nhận được tâm khẩn 
trương thúc bách tu tập. 

Qua thiền quán, Channa thấy được đặc tính vô thường của 
ngũ uân, nhưng khi cố gắng quán chiếu đặc tính vô ngã thì sư 
bị khựng lại, kinh hoàng lo sợ rằng Niết bàn sẽ hủy diệt tự ngã 
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quý báu của mình. Tâm hoài nghi nơi Giáo Pháp là chướng 
ngại cản trở sự hành thiền của Channa. Mặc dù đã tầm đạo ở 
nhiều bậc sa môn trưởng thượng, ông vẫn không chứng đạt 
như ý nguyện. Cuối cùng, Channa tìm đến Trưởng lão Änanda 
xin được hướng dẫn. 

Trước tiên ngài Ananda hoan hý tán thán Channa đã từ bỏ 
được tánh ương ngạnh, tự phụ, và có quyết tâm học hỏi Chánh 
Pháp. Do lời tán thán này, Channa sanh hỷ tâm và chú tâm 
lắng nghe Änanda trùng tuyên lại pháp thoại mà Đức Phật đã 
ban cho Đại đức Kaccänagotta (SN 12:15): 


“... Người có chánh kiến không cho rằng: “Đây là tự 
ngã của tôi”. Khi khổ sanh, biết là sanh; khi khổ diệt, biết 
là diệt. Vị ấy không vì sanh diệt của các pháp mà hoài 
nghi, phân vân, lay chuyền, hay duyên vào đó mà cho là 
có, là không. “Tất cả là có', này Kaccäyana, là một cực 
đoan. “Tất cả là không có" là cực đoan thứ hai. Vượt ra 
ngoài hai cực đoan đó, này Kaccãyana, Như Lai thuyết 
pháp theo Trung Đạo.” 


Trưởng lão Ãnanda vừa chấm dứt bài pháp thì Channa 
chứng đắc thánh quả đầu tiên, thánh quả nhập lưu. Với ánh 
sáng trí tuệ được thắp lên trong tâm, Channa hoan hỷ tán 
dương phước lành có Ãnanda là bậc thiện hữu tri thức dẫn dắt 
sư theo Chánh Đạo. 

Cuối cùng Chamna đã nhập vào dòng giải thoát, từ nay có 
thể tự tu tập theo Giáo Pháp và thăng tiến đề đạt được những 
quả vị cao quý nhất (SN 22:90). 
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Trong Phật giáo, đàm luận không phải lúc nào cũng phải 
phát ra bằng lời. Đôi khi sự im lặng là một câu trả lời hay một 
sự đồng ý, đón nhận. 

Nếu cho rằng sự đón nhận trong 1m lặng một pháp thoại 
được nghe trực tiếp từ kim khâu Đức Phật cũng là một cuộc 
đàm luận với Ngài, thì trọn Tạng Kinh (Sa P¡i†aka) đúng là 
bao gồm tất cả pháp đàm giữa Đức Phật và Änanda. Đây là vì 
Ananda, vị thị giả thân tín của Đức Thế Tôn, hầu như luôn 
luôn hiện diện khi Ngài thuyết pháp. Còn những bài pháp mà 
Ngài ban khi Änanda vắng mặt thì đều được Ngài lập lại cho 
Ananda nghe. Bởi vậy, các bài pháp của Bốn Sư trong Tạng 
Kinh thường được khởi đầu bằng câu: “Tôi nghe như vây,” 
(Evam me sufam) với chữ “tôi” (me) chỉ Trưởng lão Änanda. 

Đức Phật thường mở đầu một bài pháp bằng cách đặt cho 
Änanda các câu hỏi liên quan đến giáo huấn của Ngài, với mục 
đích giúp Ananda và những ai hiện diện được tăng trưởng trí 
tuệ. Cách thuyết giảng này rất hữu hiệu vì người nghe luôn 
luôn hứng thú và dễ thấm nhuần hơn khi hai bậc trí tuệ đàm 
luận với nhau, thay vì chỉ một vị thuyết giảng, như qua thí dụ 
sau từ chú giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Atthakathd): 


Sau khi bị Đức Phật từ chối kết duyên, Mãgandiyã 
nuôi dưỡng hiềm hận vì lòng tự ái bị tồn thương. Về sau 
bà trở thành một vương phi quyền thế. Để trả thù, bà bỏ 
tiền thuê mướn người măng chửi hạ nhục Đức Phật bằng 
những lời nguyên rủa tục tằn, thô bạo nhất khi Ngài vào 
thành giáo hóa khất thực. Nghe họ mắng chửi như vậy, 
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Đức Thế Tôn vẫn điềm nhiêm. Ngài Änanda không thể 
chịu đựng nồi nên bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, dân cư nơi đây nguyễn rủa nhục mạ 
chúng ta thậm tệ. Xin Thế Tôn hãy đi nơi khác.” 

“Này Änanda, thế thì chúng ta đi đâu?” 

“Bạch Thế Tôn, đến một thành phố khác.” 

“Nếu dân cư nơi ấy cũng nguyền rủa nhục mạ chúng 
ta như vậy rồi chúng ta sẽ đi đâu?” 

“Bạch Thế Tôn, thì chúng ta lại đi đến một thành phố 
khác.” 

“Này Änanda, không nên nói như thế. Nơi nào có khó 
khăn chướng ngại, đó chính là nơi cần được giàn xếp hóa 
giải. Và chỉ đến lúc đó chúng ta mới có quyền đi nơi khác. 
Nhưng này Änanda, ai nguyền rủa nhục mạ chúng ta?” 

“Bạch Thế Tôn, ai cũng chửi mắng chúng ta, những 
người cùng đinh, nô lệ, và tất cả. 

Nhân cơ duyên này, Đức Phật dạy ngài Änanda về 
hạnh nhẫn nhục và tự điều phục của một bậc giới đức cao 
quý qua ba kệ sau: 


Như voi chiên giữa trận 
Hứng đạn tên bôn phía, 
Ta chịu mọi măng chửi 


Không giới đức lăm người. 


Giữa đám đông voi ngựa 
Thuần thục nhất, vua cưỡi. 
Người giới đức, tối thượng 
Chịu đựng mọi mắng chửi. 
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Quý báu thay lừa thuần, 
Ngựa giống và đại tượng! 
Nhưng người cao quý nhất 

Giới đức, tự điều phục. 


(Dhp. 320-22) 


Sau khi lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn qua pháp 
đàm giữa Ngài với Đại đức Ananda, dân cư hai bên đường 
và những kẻ nhận tiền chửi mướn đều thấm nhuần ân 
pháp và tỉnh ngộ. 

Và Đức Phật dạy thêm: “Này Ananda, đừng lo ngại. 
Những người này chỉ chửi mắng ta trong bảy ngày. Đến 
ngày thứ tám họ sẽ lặng yên. Chướng ngại khó khăn xảy 
đến cho chư Phật không thê kéo dài hơn bảy ngày.” 


Cũng có vài lần Đức Thế Tôn tạo cơ duyên mở đầu cho 
một pháp thoại bằng nụ cười nở nhẹ khi đi ngang qua nơi nào 
đó. Biết một bậc Toàn Giác chỉ mỉm cười khi có nguyên do, 
Ananda lập tức hiểu rằng câu hỏi cần được nêu lên để biết căn 
duyên. Bởi thế Ãnanda hỏi vì sao Ngài mỉm cười. Theo đó 
Bồn Sư kế lại và giảng giải cặn kẽ một sự kiện trong quá khứ, 
hay một chuyện tiền thân, đã xảy ra ở nơi ấy. Một cơ duyên 
như vậy đã mở đầu cho Kinh Makhädeva (MN 83): 


Một thuở nọ, khi Thế Tôn đi ngang một địa điểm ở 
Mithilã, Ngài mỉm cười. Thấy vậy, Đại đức Änanda bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, do nhân øì, duyên gì Thế Tôn lại 
mỉm cười?” Đức Phật kể lại cho Ananda rằng xưa kia 
Mithilã là lãnh thổ của Vua Makhãdeva, một vị minh 
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quân đức độ, sống theo Chánh Pháp, trị vì theo Chánh 
Pháp, và hành trì lễ Bồ tát. Sau nhiều trăm ngàn năm tuôi 
thọ, vua dặn người thợ cắt tóc khi thấy tóc bạc mọc trên 
đầu vua thì cho vua biết. Khi người thợ nhô những sợi tóc 
bạc đầu tiên và đặt chúng trên bàn tay vua, vua gọi thái tử 
đến, cho con biết mình sẽ xuất gia, sông đời khất sĩ phạm 
hạnh. Vua truyền ngôi lại cho thái tử, căn dặn con phải trị 
vì theo Chánh Pháp, và rồi khi thấy tóc bạc xuất hiện thì 
hãy làm như vua cha: trao ngai vàng lại cho người con 
trưởng đề xuất gia tu tập. Sống như vậy thì sẽ được sanh 
vào cõi Phạm thiên khi mệnh chung. Truyền thống này 
trải qua nhiều đời vua của xứ sở này cho đến đời Vua 
NemI. Con của Vua Nemi không theo lời cha dặn và đã 
cắt đứt truyền thông ấy. 

Rồi Đức Phật dạy: “Này Ãnanda, Vua Makhãdeva 
thời ấy là một tiền thân của Như Lai. Xưa kia Như Lai đã 
lập truyền thống tốt đẹp ấy, nhưng nó không đưa đến ly 
dục, ly tham, giác ngộ, Niết bàn. Giờ đây Như Lai thiết 
lập một truyền thống tốt đẹp hơn, đưa đến ly dục, ly tham, 
giác ngộ, Niết bàn. Đó là Tám Thánh Đạo.” Rồi Ngài 
khuyên răn đại chúng: “Này các tỳ khưu, hãy tiếp tục duy 
trì Tám Thánh Đạo, chớ trở thành người làm đứt đoạn 
truyền thống ấy.” 


Các pháp đàm thường mở đầu bằng một câu hỏi từ ngài 
Ananda hơn là mở đầu bởi Đức Phật. Thí dụ như một lần nọ, 
Ananda hỏi hương hoa không thể bay ngược gió, vậy có loại 
hương nào bay ngược gió được không. Đức Phật trả lời rằng 
hương của người quy y Tam Bảo có giới hạnh và tâm bó thí 
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bao la bay ngược được chiêu gió thôi (AN 3:79). 

Một lần khác, Änanda hỏi Đức Thế Tôn làm cách nào để 
một sa môn sống an vui trong Tăng chúng. Ngài trả lời rằng 
vị sa môn sông an vui trong Tăng chúng nếu mình đầy đủ giới 
đức nhưng không phiền trách các sa môn kém giới đức; nêu 
tự quán sát mình chứ không quán sát người khác; nếu không 
buồn bực vì không được danh thơm tiếng tốt; nếu có thể chứng 
đắc bốn tầng thiền mà không gặp chướng ngại nào; và nếu là 
một vị a-la-hán. Như vậy bước tu tập đầu tiên trên thánh đạo 
không là phê phán hay soi mói người khác, mà là tự quán chiều 
và thúc đây chính mình (AN 5:106). 

Lại một lần khác, Tăng Chị Bộ Kinh ghi lại như sau (AN 
10:1): 


Một thời nọ, Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Jetavana. Đại 
đức Änanda đến đảnh lễ Thế Tôn rồi thưa: 

“Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báu của giới đức là 
gì?” 

Thế Tôn trả lời: 

“Này Ananda, có giới đức sẽ không bao giờ phải tự 
khiễn trách, hối tiếc, và tâm được trong sáng.” 

“Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báu của tâm trong 
sáng là gì?” 

“Tâm trong sáng mang lại hoan hỷ từ thân, khâu, ý 
thiện lành, mang lại an lạc trong các thành quả tu tập.” 

“Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báu của hỷ lạc trong 
tu tập là gì?” 

“Hỷ lạc giúp định tâm.” 

“Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báu của định tâm 
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là gì?” 

“Định tâm soi sáng chánh kiến, từ đó sẽ nhàm chán, 
đoạn ly tham ái.” 

“Bạch Thế Tôn, ý nghĩa và phước báu của ly tham ái 
là gì?” 

“Là chứng nghiệm giải thoát, này Ananda.” 

Và Thế Tôn dạy tiếp: “Như vậy, này Änanda, các 
thiện giới theo thứ lớp dẫn đến quả tối thượng.” 


Thỉnh thoảng cũng có lúc Änanda trình lên Bốn Sư những 
hiểu biết nào đó của mình để Bồn Sư xác nhận hay chỉnh sửa. 
Thí dụ như một lần Änanda thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đối với con đường như phân nửa đời 
sống phạm hạnh thánh thiện là tình bạn thiện lành, tình 
đạo thiện lành, tình đồng môn thiện lành.” 

Thật bất ngờ khi Đức Phật không đồng ý: 

“Chớ nói như thế, này Änanda! Toàn bộ đời sống 
phạm hạnh thánh thiện là tình bạn thiện lành, tình đạo 
thiện lành, tình đồng môn thiện lành. Khi một sa môn có 
được những bậc thiện lành là bạn đường, bạn đạo, và bạn 
đồng môn, vị ây có thể học hỏi từ họ để tu tập viên mãn 
Bát Thánh Đạo. Những ai xem Như Lai là người bạn thiện 
lành đề tu học theo sẽ giải thoát khỏi sanh, lão, tử, sầu, bi, 
khổ, ưu, não” (SN 45:2). 


Lời nhận xét được biết đến nhiều nhất của Änanda là một 
câu khăng định đã mở đầu cho Kinh Đại Duyên (Ä⁄ahãnidãna 
Sa, DN 15): 
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“Vị diệu thay, bạch Thế Tôn! Pháp Duyên khởi 
(paficca-samuppäda) thật sự thâm sâu; tuy nhiên con thấy 
pháp này hết sức rõ ràng minh bạch.” 

Đức Phật trả lời: 

“Chớ nói như vậy, này Ananda! Pháp Duyên khởi vi 
diệu, thâm sâu và thật sự vi diệu, thâm sâu, khó mà hiểu 
thấu đáo tường tận. Vì không thấu hiểu pháp này mà 
chúng sanh hiện tại như cuộn chỉ rồi, như tơ vò, như mớ 
bòng bong, mắc kẹt mãi trong bánh xe sanh tử luân hồi 
và không tìm được ngõ giải thoát.” 

Rồi Ngài thuyết giảng cho Änanda nghe pháp Duyên 
khởi hay Mười hai nhân duyên. Ananda hoan hỷ ghi nhận 
lời dạy của Bổn Sư. 


Lần nọ, ngài Ananda chứng kiến tài nghệ độc đáo của một 
người bắn cung và thuật lại cho Đức Phật nghe sự ngưỡng mộ 
của mình. Xuất thân từ giai cấp chiến sĩ trong hoàng tộc, 
Änanda vốn ưa thích một môn võ nghệ như thế. Nhân dịp này 
Đức Phật dùng chuyện bắn cung để nêu so sánh và dạy rằng 
thấu hiểu xuyên suốt được Tứ Diệu Đề khó hơn là dùng mũi 
tên bắn chẻ một sợi tóc ra làm bảy (SN 56:45). 

Một lần khác, Änanda trông thấy vị bả-la-môn danh tiếng 
Jãnussoni, một vị đệ tử của Đức Phật, đang cưỡi cỗ xe trắng 
lộng lẫy của ông và nghe dân chúng khen ngợi rằng cỗ xe ấy 
là cỗ xe đẹp nhất. Änanda thuật lại với Đức Phật và hỏi làm 
thế nào để diễn tả một cỗ xe đẹp nhất theo Giáo Pháp. Thế Tôn 
giải thích về cỗ xe đưa đến Niết bàn: 

“Đức tmn và trí tuệ là những con tuần mã; hồ thẹn là thắng 


xe; hiểu biết là dây cương; chánh niệm là người đánh xe; giới 
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hạnh là phụ tùng; thiền định là trục xe; tỉnh tấn thê chất là bánh 
xe; tâm xả là sự thăng bằng; xuất gia là sườn xe; thương yêu, 
vô hại, và ấn cư là vũ khí; và nhẫn nại chính là áo giáp” (SN 
45:4). 


(2z Đầu 3⁄4: 


Vào thời Đức Phật Padumuttara, một trăm ngàn kiếp trái 
đất trước, khi quan sát vị thị giả của Đức Phật tận tụy phục vụ 
Ngài và chư tăng trong mùa an cư kiết hạ, Thái tử 
Sumanakumära - tiền thân của Trưởng lão Ãnanda — nảy sanh 
lòng kính mến, ngưỡng mộ dày sâu. 

Sau ba tháng cúng dường và phục vụ Đức Phật và chư tăng 
trong mùa an cư, Sumanakumãra quỳ dưới chân Đức Phật thệ 
nguyện hỗồi hướng công đức để vun bồi phước báu được làm 
thị giả của một vị Phật tương lai. Thái tử được Đức Phật 
Padumuttara thọ ký trong tương lai sẽ là thị giả của Đức Phật 
Gotama. 

Từ ngày ấy về sau, kinh sách ghi lại răng, Sumanakumãra 
luôn cảm thấy như mình đã bắt đầu đi sau lưng và mang y bát 
của Đức Phật Gotama. 

Trong các chuyện tiền thân (7Z/aka) kế về những mối liên 
hệ mật thiết giữa Änanda và Đức Bồ Tát (tiền thân Đức Phật 
Gotama), Trưởng lão từng là anh em, con, cha, hầu cận, đồng 
môn, bạn hữu của Bồ Tát. 

Tiền thân của Ãnanda thường là người, hiểm khi là thần 
linh hay thú vật. Trong khi đó, tiền thân của Anuruddha 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 280 


thường là thần linh và của Devadatta thường là thú vật. 
Ba thí dụ dưới đây đề cao những nỗ lực trau giồi đức hạnh 
không ngừng nghỉ của Ãnanda trong tiền kiếp. 


Jãtaka 496 

Ngày nọ, khi đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, Đức Thế Tôn 
được Tăng chúng trình lên rằng họ đang tán thán tình bằng 
hữu của hai người bạn đồng tu của ngài Mahã Kassapa. Hai vị 
này vô cùng thân thiết, phân chia mọi thứ công bình, sống rất 
hòa hợp; ngay cả khi khất thực hai vị cũng cùng ra đi và cùng 
trở về với nhau. 

Đức Phật dạy: “Này các tỳ khưu, tình bạn này chỉ trong 
một đời sống không là việc lạ thường, bởi vì các bậc thiện trí 
ngày xưa đã giữ được tình bằng hữu bên chặt qua ba bốn kiếp 
sống.” 


Nói xong, Ngài kê câu chuyện tiền thân sau đây. 


Một thuở nọ, Citta (tiền thân của Đức Bồ Tát) và 
Sambhũta (tiền thân của Änanda) là anh em họ, sanh ra trong 
giai cấp cangälas (chiên-đà-la, hạ đăng). Khi lớn lên, hai cậu 
học thông thạo nghề quét đường và một hôm biểu diễn tay 
nghề ở công thành. 

Bấy giờ trong kinh thành có hai phụ nữ, một cô là con một 
thương nhân và cô nọ là con một tế sư, đang đi dạo chơi quanh 
thành cùng gia nhân, mang theo nhiều thực phẩm ngon quý. 
Khi thấy Citta và Sambhita, họ hỏi: 

“Chúng là a1?” 

Được cho biết đó là hai kẻ giai cấp hạ đẳng, hai cô bảo: 


“Thật là một điêm xui xẻo tôi tệ!” 
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Hai cô liền rửa mắt bằng nước tâm hương thơm rồi ra về, 
bỏ cuộc dạo chơi và yến tiệc. Lúc ấy, dân chúng bao quanh 
Citta và Sambhũta chửi mắng: 

“Này bọn hạ đẳng tồi tàn kia, mi đã làm chúng ta mắt phần 
cơm rượu miễn phí!” 

Citta và Sambhita bị đánh đập tàn nhẫn. Họ than thở với 
nhau: 

“Tất cả đau đớn ê chề này giáng xuống chúng ta chỉ vì 
dòng giống ta sanh ra. Ta sẽ không bao giờ làm kẻ candälas 
nữa mà phải giấu tung tích dòng họ, giả dạng thanh niên bà- 
la-môn, đến trường ở Takkasilã đề học hành. 

Giấu giếm không bao lâu thì tung tích gia tộc của họ bị 
phơi bày, và họ bị các học sinh cùng trường đánh đập, nguyền 
Tủa. 

Có một vị bà-la-môn hiền đức ngăn cản rồi xua hai người 
đi và nói: 

“Đi đi! Vết nhơ đã nằm trong huyết thống. Phải đi ngay! 
Hãy đến đâu đó mà làm ấn sĩ khổ hạnh.” 

Hai anh em đi vào rừng, sống đời ân sĩ khô hạnh trọn đời 
còn lại. 

Sau khi chết, họ tái sanh làm hai anh em nai con, luôn luôn 
kể cận bên nhau. Một ngày nọ, cả hai cùng chết ở cùng một 
chỗ, bởi cùng một mũi tên của một người thợ săn. 

Kiếp kế tiếp, họ tái sanh làm con của chim ưng biển, luôn 
luôn quấn quít không rời nhau, và lại cùng chết bên nhau dưới 
tay một người săn chim. 

Sau đó Citta tái sanh làm con vị tế sư của hoàng gia. Còn 
Sambhra là hoàng tử. Ngay từ ngày được đặt tên, hai vị đã có 
khả năng nhớ lại các đời trước của mình. Song Citta nhớ lại 
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đủ cả ba đời trước theo thứ tự, còn Sambhita chỉ có thể nhớ 
lại đời cangä1a. 

Năm mười sáu tuôi, Citta xuất gia làm ân sĩ khổ hạnh, tu 
hành tinh tấn, phát khởi hỷ lạc và tuệ giác thiền định. Trong 
lúc ấy, Sambhũta lên ngôi vua. Biết tin này, Citta suy nghĩ: 
“Ta không bao giờ đủ sức giáo hóa một vị tân vương trẻ tuôi. 
Khi nào hiền hữu đến tuổi già, ta sẽ đến thăm và khuyên nhủ 
bạn sống đời ân sĩ khổ hạnh.” 

Năm mươi năm sau, Bồ Tát về viếng thăm vua. 

Ngài giảng giải tính vô thường, bất toại nguyện của các 
pháp trong vòng tục lụy và tán dương hạnh phúc thanh cao của 
đời sống ân sĩ phạm hạnh. Vua hoan hỷ lắng nghe và liền nhìn 
nhận những điều Bồ Tát khuyên dạy là lẽ phải. Nhưng vua thú 
thật rằng mình đã bị chôn chặt trong vũng bùn dục lạc, không 
sao lìa bỏ được, như một con voi lún sâu xuống đầm lầy. 

Nghe vậy, Bồ Tát chỉ bày cho vua rằng, một vị vua cũng 
có thể huân tập đức hạnh bằng cách nhân từ và công bằng cai 
trị muôn dân, giảm thuế, hộ trì những vị chân tu hay bậc hiền 
đức. Còn khi lửa ái dục bùng cháy vì nữ sắc thì vua hãy hồi 
tưởng lại hình ảnh của mẫu thân trong tiền kiếp Sambhũta 
nghèo hèn xưa, khi không mái nhà trú thân, nằm lây lất giữa 
đàn chó, và mẫu thân vừa cho bú mớm vừa làm việc quần quật. 

Rồi Bồ Tát dạy: 

“Ta đã khuyên nhủ đại vương rồi. Bây giờ tùy ý đại vương 
có muốn sống đời ân sĩ khô hạnh hay không, nhưng ta sẽ tiếp 
tục với thiện nghiệp của ta, và thiện nghiệp rồi trồ quả lành.” 

Nói xong Bồ Tát giã từ bạn, bay lên không. Bụi bặm trên 
đôi chân Ngài rơi xuống hoàng bào của bạn. Cảnh tượng này 


làm rúng động tâm can vua. Không bao lâu sau vua giao lại 
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quốc độ cho thái tử và tìm đến Bồ Tát xin xuất gia tu hành. Bồ 
Tát truyền giới cho vua sông đời phạm hạnh và dạy vua thiền 
tập. Vua tỉnh tấn tu tập và khi mệnh chung cùng Bồ Tát tái 


sanh lên cõi Phạm thiên. 


Jataka 421 

Đức Phật kế chuyện sau khi đang ngụ tại tịnh xá Jetavana. 
Hôm ấy, Ngài giảng giải về lễ Bố tát (Uposatha, ngày tụng 
đọc giới). Đây là một pháp tu hành tích cực cho đệ tử xuất gia 
cũng như tại gia, thường được áp dụng trong một ngày một 
đêm (hai mươi bốn tiếng). 

Trong ngày cư sĩ Bồ tát, người cư sĩ thọ Tám giới để giữ 
gìn cho thân tâm thanh tịnh, thiện lành: 1) không sát sanh, 2) 
không trộm cướp, 3) không tà dâm, 4) không nói đối, 5) không 
uống rượu và dùng chất say, 6) không trang điểm, thoa dầu 
thơm, múa hát và xem múa hát, 7) không nằm, ngồi giường 
cao rộng sang đẹp, 8) không ăn quá g1ờ ngọ. 

Thế Tôn dạy: “Này các cư sĩ, trong ngày Bồ tát, các con 
nên nghiêm túc trì giới, bố thí cũng dường, khởi lòng bi mẫn, 
chế ngự sân hận, hành thiền, và thi hành mọi phận sự của 
người tu. Các bậc trí nhân ngày xưa đã được thọ hưởng bao 
phước lành chỉ nhờ giữ giới trong một phần của ngày Bồ tát.” 

Rồi Ngài kể chuyện tiền thân sau đây. 


Ngày xưa có một phú thương chuyên tâm bó thí và làm 
các việc thiện lành của giới cư sĩ. Toàn thể gia quyến và gia 
nhân của ông đều thọ đầy đủ Tám giới trong các ngày Bồ tát 
hằng tháng. 

Thuở Ấy, Đức Bồ Tát sanh vào một nhà nghèo, phải chật 
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vật kiếm kế sinh nhai bằng cách làm thuê. Ngài được người 
phú thương mướn làm công trong nhà. 

Vào một ngày Bồ tát, gia quyến và các công nhân của phú 
thương đều thọ thực buồi sáng, sau đó nhịn ăn, và về nhà tham 
thiền trên đề mục trì giới cho đến hết ngày. Vì không biết việc 
này nên Bồ Tát dậy sớm và đi làm việc cả ngày đến chiều mới 
quay về. 

Khi biết được, Bồ Tát nguyện thọ giới nửa ngày còn lại, 
nhịn ăn và về nhà tham thiền. Vì không ăn gì suốt một ngày 
làm việc cật lực, vào canh cuối Ngài cảm thấy đau đớn tột 
cùng. Tuy vậy Ngài vẫn cương quyết nhịn ăn và nguyện trì 
giới dù phải thiệt mạng. 

Đến rạng sáng Bồ Tát bất tỉnh. Tưởng Ngài sắp chết nên 
người nhà mang Ngài ra ngoài yên nghỉ. Lúc ấy có vị quốc 
vương đang kinh hành đi ngang qua. Thấy sự uy nghỉ lộng lẫy 
của hoàng gia, Bồ Tát sanh lòng ao ước và cầu nguyện được 
làm vua. Khi mệnh chung, do phước báu của việc g1ữ giới 
trong nửa ngày Bồ tát, Ngài đạt ước nguyện và tái sanh làm 
vua. 

Ngày nọ, kinh thành của vua (Đức Bồ Tát) có lễ hội tưng 
bừng náo nhiệt. Vợ chồng người gánh nước nghèo cũng nôn 
nao muốn đi dự hội. Gia tài người gánh nước (tiền thân của 
Änanda) chỉ có nửa xu tiền, dấu trong một viên gạch ở bờ 
tường ngoại thành phía Bắc. Người vợ nói bà cũng có để dành 
nửa xu và hối thúc chồng đi lấy nửa xu dấu kín của ông về. 
Với số tiền hai người góp chung, họ có thể mua tràng hoa, 
hương liệu và thức uống đề tham dự lễ hội. 

Vui thích với hình ảnh người vợ dệt lên, người gánh nước 
lập tức lên đường dù lúc ấy đang giữa trưa, trời nóng như lửa. 
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Vừa đi, ông vừa hứng chí ca hát. 

Khi ấy vua đang ngự trong vườn ngự uyên. Nghe tiếng hát 
vui vẻ của người gánh nước giữa nắng trưa gay gắt như đồ lửa, 
vua ngạc nhiên truyền gọi ông vào và hỏi lý đo. 

Người gánh nước trả lời rằng ông không cảm nhận sức 
nóng thiêu đốt của mặt trời trên da thịt bởi vì tham muốn đang 
nung cháy trong lòng, và ông kế cho vua nghe chuyện của 
mình. 

Nghe vậy, vua tưởng đâu của cải của người gánh nước lớn 
lao lắm, dễ chừng cả trăm ngàn đồng tiền. Không ngờ đó chỉ 
là nửa đồng xu. Người gánh nước giải thích rằng, tuy trọn gia 
tài chỉ có nửa xu nhưng nó sẽ mang lại cho vợ chồng ông 
chung một niềm hoan lạc. 

Với tâm tánh nhân hậu, vua không muốn người gánh nước 
lặn lội dưới trời năng gắt vì số tiền cỏn con như vậy nên hứa 
cho ông nửa xu đề ông khỏi vất vả tìm nửa xu của ông. Người 
gánh nước nói sẽ nhận nửa xu của vua nhưng vẫn cương quyết 
đi tìm nửa xu mình đã dành dụm để chia sẻ niềm vui với vợ. 

Cảm mến tình nghĩa của người gánh nước, vua tiếp tục 
tăng số tiền tặng lên cao mãi, đến bạc triệu, rồi cả đến danh 
tước phó vương, người gánh nước vẫn không bỏ ý tìm nửa xu 
của mình. Cho đến khi vua đề nghị chia nửa vương quốc thì 
ông bằng lòng. Giang sơn chia đôi; người gánh nước cai trị 
một nửa. Ông chọn nửa phần Bắc phận do lòng yêu thích nửa 
đồng xu của mình dấu ở bờ tường phía Bắc, và được gọi là 
Vua Nửa Xu. 

Hai vị vua cai trị phần đất nước của mình hòa hợp trong 
tình thân hữu. 


Một hôm, hai vị cùng đi săn. Khi thấm mệt, Bồ Tát nằm 
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gối đầu trên bắp về Vua Nửa Xu nghỉ ngơi. Ngài thiếp ngủ 
trong lúc quân hầu cận tản mác nơi khác. Chợt lòng tham nỗi 
dậy trong Vua Nửa Xu, và ý tưởng giết vua để cai trị trọn 
vương quốc đến với ông. 

Vì thế ông rút kiếm ra định giết bạn. Nhưng khi nhớ lại ân 
nghĩa của người bạn nhân ái đã đưa mình từ chỗ nghèo hèn 
đến địa vị quốc vương, ông nhận thức được tư tưởng sát nhân 
ấy là tội lỗi và độc ác. Ông liền tra kiếm vào bao. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ác niệm khởi lên và lại được 
chế ngự. Cảm thấy tư tưởng bắt thiện này khởi lên mãi có thê 
đưa đến ác nghiệp, ông vứt kiếm đi, đánh thức Bồ Tát dậy, 
quy dưới chân Ngài thú tội và xin được tha thứ. 

Bồ Tát tha thứ cho ông, nói rằng Ngài sẵn sàng nhường 
trọn giang san cho Vua Nửa Xu và sẽ vui lòng làm phó vương 
phụng sự bạn. 

Nhưng Vua Nửa Xu đã thức tỉnh, không còn chút quyến 
luyến ước vọng quyền lực. Ông đã thấy được lòng tham nổi 
lên và gia tăng trong tâm như thế nào, và giờ đây ông chỉ muốn 
nhồ tận gốc rễ tham dục. Ông giao lại quốc độ cho bạn, đến 
ân cư trên vùng Himälaya, sống đời phạm hạnh và nỗ lực hành 
thiên. 


Jataka 282 

Vào thời Đức Phật tại thế, có một vị quan đại thần của xứ 
Kosala phục vụ cho quốc Vương rất tận tụy, đắc lực, và được 
nhà vua ban cho nhiều ân sủng. Các vị quan khác ganh ghét 
ông nên bịa chuyện vu cáo vả phỉ báng ông. Vua vì tin lời họ 
mà không tra xét tội trạng, ra lệnh giam ông vào ngục. 

Ông sống đơn độc trong tù. Tuy nhiên, nhờ hiểu được Giáo 
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Pháp và đức hạnh thanh cao mà tâm ông bình an, tự tại. Với 
tâm định tĩnh, ông tham thiền và đắc thánh quả nhập lưu. Ít 
lâu sau, nhận ra ông vô tội nên nhà vua trả lại tự do cho ông 
và càng quý trọng ông nhiều hơn nữa. 

Ông đến tịnh xá Jetavana, đảnh lễ Đức Phật đề tỏ lòng tôn 
kính và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con gặp một vận xui nhưng đã biến vận 
xui thành mỗi duyên lành. Khi ngồi tù, con thiền tập và đắc 
quả nhập lưu.” 

Thế Tôn dạy: 

“Các bậc thiện trí ngày xưa cũng từng chuyền hóa nghịch 
duyên thành phước duyên như ông vậy.” 

Nói xong, Ngài kể chuyện xưa sau đây. 


Thuở ấy vua xứ Benares là một vị minh quân và giữ mười 
phẩm hạnh của một hiền vương như bồ thí, trì giới, và hành trì 
lễ Bồ tát. 

Ngày nọ nhà vua biết được rằng một quan cận thần đã 
thông gian với cung phi của mình. Vị vua nhân từ tha tội chết 
cho ông ta, chỉ đày biệt xứ và còn cho phép mang theo gia 
đình và của cải. Ông sang một nước láng giềng đầu phục và 
dần dần được vị vua xứ này tin dùng. Bấy giờ ông thuyết phục 
vua láng giềng rằng xâm chiếm Benares là việc đễ dàng vì vua 
Benares quá đỗi nhân từ. 

Thoạt tiên, vua láng giềng còn nghỉ ngờ và e ngại vì biết 
xứ Benares hùng cường và vững mạnh. VỊ quan xúi giục vua 
láng giềng thử tân công một địa phận của Benares. Nếu có một 
ai bị bắt giữ làm tù bình, họ sẽ được tha tội và không chừng 
còn được tặng thưởng nữa. Y như thế, khi nghe các tù binh 
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than khóc kể lề rằng họ chỉ là những người nghèo đói nên phải 
cướp bóc để kiếm ăn chứ không phải là quân xâm lăng, vua 
Benares động lòng trắc ân nên tha tội và chu cấp tiền bạc. 

Lúc này vua láng giềng hoàn toàn tin tưởng vào lời xúi 
giục của vị quan phản quốc kia nên ồ ạt xua quân xâm chiếm 
Benares. VỊ nguyên soái quân đội hoảng gia xin vua Benares 
cho lệnh chống trả để bảo vệ giang sơn, nhưng nhà vua nhân 
từ không chấp thuận vì không muốn giữ vương quốc bằng 
cách giết hại, gây đồ máu. Rồi Ngài thản nhiên để vua láng 
giềng vào thành và giam Ngài vào ngục. 

Trong ngục tù, vua Benares tham thiền nhập định. Vì lòng 
thương xót vị vua xâm lăng dâng tràn, Ngài rải tâm từ đến ông. 
Do đại từ tâm này mà vị vua xâm lăng bỗng dưng thấy thân 
nóng hừng hực như lửa đốt và tâm tư bứt rứt, hối hận và đau 
đớn cùng cực. Ông vào ngục thất cầu xin vua Benares thứ lỗi, 
hoàn trả vương quốc, và cam kết sẽ là đồng minh trung thành 
của Ngài mãi mãi. 

Vua Benares thu hồi vương quốc và khuyên dạy triều thần 
về sức mạnh của giới đức và lòng từ bi. Ngài nói rằng do đem 
lòng hiếu hòa, nhân hậu đối xử với quân xâm lược mà đã tránh 
được chết chóc cho hàng trăm sanh mạng trên chiến trường. 

Sau đó Ngài rời bỏ ngai vàng, từ biệt kinh thành hùng vĩ, 
và ân cư trên dãy Himäãlaya đề sống đời tu hành phạm hạnh. 


Chấm dứt câu chuyện, Thế Tôn cho biết vua Benares là 
tiền thân của Đức Phật — khi hết tuổi thọ kiếp ấy thì sanh vào 
cõi Phạm thiên. Vị vua láng giềng là tiền thân của Änanda — 
sau khi sám hối với vua Benares đã trở thành một minh quân 
đức độ. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 289 


29⁄2 93⁄442 (Quấ: CJx ⁄@ 6/Xẩt; 


Mahã Parinibbäana Sufa (Kinh Đại Bát-niễt-bàn, DN 
16), tường thuật các diễn biến trong những ngày tháng cuối 
cùng của Đức Phật và ghi chép lại các bài Kinh Di Giáo 
khuyến tu cùng những lời giáo huấn tối hậu cho việc bảo tồn 
sự hưng thịnh của Giáo Pháp khi vị Phật hiện tiền đã nhập Niết 
bàn. Qua nhiều chỉ tiết cảm động, Đại Kinh truyền đạt một sắc 
thái biệt ly, đặc biệt buồn đau cho ngài Änanda. Đây là một 
Đại Kinh ghi đậm nét mối liên hệ của Änanda với Bồn Sư nhất 
và phản ảnh trọn vẹn tâm tánh của Trưởng Lão. Vì vậy, đến 
đây xin đi theo dòng nội dung của Maha Parinibbana SutIa, 
đặc biệt là những đoạn kinh trong đó ghi lại thật rõ nét vai trò 
hay hình ảnh của Änanda. 


VÀI NÉT BÓI CẢNH LỊCH SỬ VÀ CHÍNH TRỊ 


Tại Magadha, bảy năm trước khi Đức Phật nhập diệt, 
Devadatta âm mưu chia rẽ Tăng già và đã thất bại. Giờ đây, 
năm cuối của kiếp sống cuối của Thế Tôn, Vua Ajãtasattu 
đang trị vì xứ sở này. Vua Pasenadi xứ Kosala, vừa bị lật đồ. 
Đồng thời, ba bộ tộc Koliyã, Mallã, và VajjT tuyên bó độc lập, 
không thần phục vua Ajãtasattu. Trong lúc đó, Ajãtasattu lại 
có ý đô tiêu diệt bộ tộc Vajjï và sát nhập vùng đất của họ vào 
lãnh thổ của mình. 

Riêng vương tộc Sãkya, hai năm trước khi Thế Tôn nhập 
Niết bàn, đã phải chịu một kết thúc bi thảm và hầu hết thân 
quyến tại gia của Đức Phật và Ãnanda bị tàn sát. Bấy giờ, để 
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báo thù cho một mối sỉ nhục giai cấp và huyết thống, Vua 
Vidũdabha xứ Kosala xua quân tiến về lãnh thổ Kapilavatthu 
với dự tính tiêu diệt vương tộc Sãkya. 

Biết trước được việc này, Đức Phật đứng đợi Vua 
Vidũdabha dưới một cây cằn cỗi và thưa bóng mát, trong lãnh 
thô quê hương, sát biên giới Kosala. Cạnh đó, ngay giữa biên 
giới, có một cây đa xum xuê râm mát. Trông thấy Đức Phật, 
vua xuống ngựa đảnh lễ và thỉnh Ngài sang tĩnh tọa dưới gốc 
cây đa. Đức Phật nói: “Đại vương đừng bận tâm. Bóng mát 
của thân quyến giữ mát cho Như Lai.” 

Vidũdabha cảm động trước ngụ ý câu nói của Đức Phật 
nên truyền lệnh lui quân. Tuy nhiên, mối thù khó tan, vua lại 
truyền lệnh tiễn binh. Nhưng ba lần xua quân, ba lần vua đều 
trông thấy Đức Phật đứng dưới cây căn côi ấy, và rồi vua lại 
lui quân. Tuy nhiên, đến lần thứ tư thì Đức Phật không can 
thiệp nữa, biết đã đến lúc vương tộc Sãkya phải trả một nghiệp 
nặng đã gieo trong kiếp quá khứ (UdA. 265; Ap.¡.300). 

Tuy không thể ngăn chặn cuộc thảm sát của các thân 
quyến tại gia còn lại của dòng họ mình, Đức Phật Sãäkyamuni 
đã cứu giúp được bộ tộc VaJjT và Mallã. 


SURASENA Kapilavatthu ° 
L 


MALLA 


«Ò Nahnda 
*Rajagaha 


l4 
® Bodh Gaya 


MAGADHA 
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Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật bắt đầu từ xứ 
Magadha. 

Bấy giờ đã gần bốn mươi lăm năm Bồn Sư bộ hành khắp 
vùng Bắc Ấn, thuyết pháp và giáo hóa không ngừng nghỉ, chỉ 
ngoại trừ mùa mưa là mùa an cư nhập hạ hằng năm. Dù tâm 
lúc nào cũng vẫn minh mẫn, nhưng thân ngũ uân nay đã mệt 
mỏi già yêu. Đắng Toàn Giác biết đã đến lúc sắp kết thúc kiếp 
sống cuối cùng này. 


MAHA PARINIBBANA SUTTA 


TỤNG PHẨM THỨ NHẤT 


Bấy giò, Đức Thế Tôn đang lưu trú trên núi Linh Thứu 
(Gijjhakũta), gần Rãjagaha, kinh đô xứ Magadha. Vua 
Ajãtasattu truyền lệnh cho quan đại thần Vassakãra đến thăm 
dò ý của Ngài về mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ trù phú và tiêu 
diệt bộ tộc hùng mạnh Vajjr. Khi Vassakara trình bày thông 
điệp lên Thế Tôn, Đại đức Ãnanda đang đứng sau lưng Ngài. 
Ngài quay sang Änanda và đặt bảy câu hỏi về giới luật và 
phẩm hạnh trong đời sống thường nhật của dân tộc Vajjï. 
Ananda trả lời và khẳng định rằng: 


1. Dân VajjT thường xuyên tụ họp để thảo luận với 
nhau; 

2. Dân Vajjï tụ họp trong tỉnh thần đoàn kết, chia tay 
trong tỉnh thần đoàn kết, và làm tròn phận sự trong tỉnh 
thần đoàn kết; 

3. Dân VaJji không bày thêm những luật lệ mới khó 
khăn và áp đặt, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
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hành để giúp đỡ và bảo vệ họ, và triệt để tôn trọng và 
tuân thủ những luật lệ đã chế định; 

4. Dân Vajjï hộ trì, tôn kính, đảnh lễ, và nghe theo lời 
dạy của các bậc trưởng thượng trong xứ; 

5. Dân Vajjï không cưỡng ép, xâm phạm tiết hạnh 
người phụ nữ; 

6. Dân VaJjï bảo trì, tôn trọng những nơi thờ phượng 
và không xao lãng các nghi lễ cổ truyền; 

7. Dân Vajjï che chớ và hộ trì những vị tu hành chân 
chánh, khiến các vị chưa đến nơi đây sẽ đến cư ngụ, và 
các vị đã đến được sống an lành. 


Rồi Đức Phật dạy: 

“Này Änanda, khi nào bảy phâm hạnh này còn được dân 
Vajjï duy trì thì bộ tộc Vajjï không thể suy thoái, trái lại còn 
thịnh vượng, hùng cường hơn nữa.” 

Rồi Thế Tôn nói với đại thần Vassakãra: 

“Nay Vassakara, trước đây Như Lai đã dạy cho dân VajjT 
bảy điều kiện hưng thịnh hay bảy pháp Bắt thối này. Đến nay 
họ vẫn duy trì đầy đủ.” 

Vassakara bạch Đức Phật: 

“Thế Tôn, dân Vaijï chỉ cần thực hành một trong bảy pháp 
trên cũng đủ cường thịnh, huống chi cả bảy pháp. Vua 
Ajãtasattu không thể đánh bại dân Vajjï bằng vũ lực chiến 
trận. Vua chỉ có thê thắng bằng kế ly gián hay có nội phản.” 

Sau khi Vassakãra ra về, Đức Phật truyền Ananda triệu tập 
tất cả các vị tỳ khưu trú ngụ tại Rãjagaha và các vùng lân cận. 
Khi Tăng chúng đã tề tựu đông đủ, Ngài ban những lời giáo 
huấn đề làm phương hướng cho các vị tu tập sau khi Ngài nhập 
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diệt, không còn trực tiếp hướng dẫn họ nữa. Pháp thoại này là 
bài Kinh Di Giáo đầu tiên — bảy điều kiện hưng thịnh hay bảy 
pháp Bắt thối cho Tăng già: 


Ngày nào bảy pháp Bắt thối sau đây còn được giảng 
dạy cho các vị tỳ khưu và được các vị nghiêm minh duy 
trì: 


1. Chư tỳ khưu còn thường xuyên tụ họp đề thảo luận 
với nhau; 

2. Chư tỳ khưu còn giữ sự đoàn kết và hòa thuận khi tụ 
họp với nhau, khi chia tay nhau, và khi làm tròn tăng 
Sự; 

3. Chư tỳ khưu không bày thêm những Giới Luật mới 
khó khăn và áp đặt, không hủy bỏ những Giới Luật 
mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ các 
VỊ, và triệt để tôn trọng và tuân thủ những Giới Luật 
đã được chế định; 

4. Chư tỳ khưu còn hộ trì, tôn kính, đảnh lễ, và nghe 
theo lời dạy của các bậc sa môn cao hạ, các bậc 
trưởng thượng đạo đức và kinh nghiệm trong Tăng 
chúng; 

5. Chư tỳ khưu còn luôn giữ chánh niệm để có thể quán 
sát được bất cứ bất thiện pháp nào vừa khởi lên trong 
tâm, và nhờ vậy mà không bị chúng chỉ phối khiến 
phải chịu lôi cuốn triỀn miên trong vòng sanh tử luân 
hồi; 

6. Chư ty khưu còn tìm nơi vắng lặng, an tịnh để 
chuyên cần hành thiền; 
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7. Chư tỳ khưu còn an trú trong chánh niệm, khiến các 
bạn đồng tu phạm hạnh có nơi nương tựa an lành; 


ngày ây Tăng chúng không suy thoái, lòng kính trọng của 
giới cư sĩ và tất cả chúng sanh đến các vị vẫn vững chãi, 


nguyên vẹn, và Đạo Pháp được hưng thịnh. 


Trong thời gian này, Thế Tôn còn nhắc nhở và giảng dạy 
cho chư tỳ khưu các pháp Bắt thối khác, tóm tắt như sau: 


o_ Bảy pháp Bất thối khác cho Tăng chúng: không ưa 
thích làm thế sự, không ưa thích phiếm luận, không 
ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích quần tụ vô ích, 
không đề tham dục chỉ phối, không thân cận với người 
xâu ác, không kiêu căng tự mãn với những thành đạt 
thấp kém mà dừng lại nửa chừng trước khi chứng đắc 
đạo quả cao quý nhất 

©_ Bảy Tài sản cao quý (thánh sản): tín tâm, giới hạnh, 
tàm (hồ thẹn với các pháp bất thiện), quý (ghê sợ các 
pháp bất thiện), nghe nhiều học rộng (pháp học), xả 
thí (bố thí rộng lượng, đứt bỏ), trí tuệ 

°6 Bảy yêu tố Giác ngộ: chánh niệm, trạch pháp (thấu 
hiểu thực tướng của các pháp), tính tần, hỷ, an tịnh, 
định, xả 

o_ Bảy pháp Tưởng (bảy pháp cần sanh khởi): tưởng vô 
thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng hiểm họa 
(với dục vọng), tưởng dứt trừ, tưởng vô nhiễm, tưởng 
đoạn diệt 

o_ Sáu pháp Khả kính (Lục hòa) với các vị đồng tu phạm 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 295 


hạnh: thân nghiệp từ hòa, khâu nghiệp từ hòa, ý 
nghiệp từ hòa, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa 


Sau khi giảng giải các pháp Bắt thối để giữ vững sự hưng 
thịnh của Tăng chúng và Đạo Pháp, Đức Phật nhắc nhở chư 
tăng về Tam Học. Trong suốt cuộc hành trình cuối cùng ghi 
lại trong Kinh Đại Bát-niết-bàn, Tam Học còn nhiều lần khác 
được Bồn Sư khuyên nhắc các đệ tử: “Ây là giới, ấy là định, 
ấy là tuệ. Định củng cô bởi giới sẽ đưa đến lợi ích lớn, quả vị 
lớn. Tuệ củng cô bởi định sẽ đưa đến lợi ích lớn, quả vị lớn. 
Tâm được tuệ chiếu sáng sẽ đưa đến giải thoát, tận diệt mọi ô 
nhiễm, mê lầm bởi dục lạc, tham ái, tà kiến, và vô minh.” 

Rời Rajagaha, Đức Phật cùng Änanda và một số đệ tử tỳ 
khưu đến khu lâm viên Ambalatthika thăm viễng và giảng dạy 
cho các vị sa môn ở đây. Sau đó, Ngài theo hướng sông Hằng 
đi đến Nãlandã và ngự ở vườn xoài Pãvãrika. Địa phận này 
gần quê hương của Trưởng lão Sãriputta, nơi về sau Trưởng 
lão quay về giảng dạy Giáo Pháp cho mẹ đề cứu độ trước khi 
Trưởng lão viên tịch. 

Một hôm, SãrIputta đến đánh lễ và tán dương trí tuệ của 
Đức Bồn Sư: 

“Bạch Thế Tôn, con hoan hỷ và tin tưởng chắc chắn rằng 
trong quá khứ, trong tương lai, cũng như ở hiện tại, không thể 
có một vị đạo sư nảo có trí tuệ thâm sâu hơn Thế Tôn.” 

“Này Sãriputta, lời nói đó quả thật oai hùng, dũng mãnh 
như tiếng gầm sư tử.” 

Tuy nhiên Đức Phật nhắc Sãriputta răng Trưởng lão không 
thể có tha tâm thông để am hiểu đầy đủ công đức của các chư 
Phật trong quá khứ và vị lai. Sãriputta cung kính xác nhận điều 
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này nhưng vẫn giữ lời là Trưởng lão hiểu biết truyền thống về 
Chánh Pháp và tiến trình mà tất cả chư Phật đều phải trải qua 
trước khi chứng đắc quả vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Rời Nãlandã, Đức Phật bộ hành đến thành phố Pãtaligãma. 
Nơi đây, Ngài ban bài Kinh Di Huấn sau cho hàng cư sĩ: 


Có năm sự nguy hiểm do phạm Giới. Những ai bất cần 
hay chếnh mảng không tôn trì Giới mà Như Lai đã ban 
dạy cho hàng cư sĩ, người đó sẽ bị tiêu hao tiền của và 
phúc lạc; đánh mắt thanh danh trong xã hội; giao tiếp với 
tâm sợ hãi, bối rồi, dày vò; chết với tâm rối loạn; khi thân 


hoại mạng chung sẽ bị nghiệp dẫn sanh vào khổ cảnh. 


Có năm sự lợi ích do trì Giới. Những ai biết thận trọng và 
trung kiên giữ gìn Giới sẽ được thọ hưởng sự giàu sang 
và phát đạt; thọ hưởng danh thơm tiếng tốt; được kính 
mộ, tôn trọng nên tâm không sợ hãi, bối rối, dày vò; chết 
với tâm sáng suốt, trong sạch, an lành; khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh vào những cõi hạnh phúc. 


Do duyên lành được Đức Phật đến viếng và ban pháp 
thoại, dân chúng đặt tên cổng thành mà từ đó Ngài rời thành 
phố là “Công Gotama” và bến đò bên bờ sông Hằng Ngài đã 
qua là “Bến Đò Gotama”. 


TỤNG PHẨM THỨ HAI 


Từ bờ sông Hằng, Đức Phật cùng chư đệ tử Tỳ khưu đi đến 
Kotigăma. Ngài giảng dạy thêm về Tứ Diệu Đề cho Tăng 
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chúng nơi đây: “Chính vì không thông hiểu Bốn Thánh Đề mà 
ta và các con phải ngụp lặn qua bao nhiêu kiếp trong sanh tử 
luân hồi. Khi Bốn Thánh Đề được giác ngộ thời hữu ái được 
đoạn diệt, chấm dứt vòng sanh tử triền miên.” Rồi Ngài nhắc 
nhở chư tăng về Tam Học -— giới, định và tuệ. 

Rời Kotigaäma, Thế Tôn đến Nãdikã và trú tại ngôi nhà 
gạch Giñjakãvasatha. Nhiều đệ tử của Đức Phật từng sanh 
sông trong làng này và nay đã quá vãng, như nữ cư sĩ Sujãtã, 
vị tín nữ đã dâng sữa và thức ăn cho Ngài trước khi Ngài thành 
đạo. Trưởng lão Änanda cung kính hỏi Đức Phật rằng các vị 
này đã được sanh ở cõi nào sau khi mệnh chung. 

Đức Phật nhẫn nại kế lại các thánh quả mà mỗi vị đã chứng 
đắc. Rồi Ngài giảng về Pháp Kính (Gương Chánh Pháp, 
Dhammadäsa) để các thánh đệ tử sau khi chứng đạt, nếu 
muốn, có thê tự tuyên bố về mình như sau: “Ta không còn tái 
sanh vào bốn khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa xứ. 
Ta đã chứng quả nhập lưu, không thê còn rơi vào ác đạo, và 
sẽ thành đạt quả Giác Ngộ cuối cùng.” 

Sau Kotigama, Đức Phật cùng chư tăng lên đường đi 
Vesali, kinh thành của dân VaJjJI. Nơi đây Ngài ngụ tại vườn 
xoài của Ambapali, một kỹ nữ rất kiều diễm. Biết thế nảo 
Ambapäli cũng sẽ đến đánh lễ, Đức Phật khuyên dạy các vị tỳ 
khưu phải luôn luôn chú tâm an trú chánh niệm và tỉnh giác, 
và Ngài giảng thêm về Bốn Nền Tảng Chánh Niệm — phương 
pháp quán xét thân, thọ, tâm, pháp — đề chư tăng tu tập. 

Được tin Đức Thế Tôn về vườn xoài của mình, Ambapäli 
liền đến viếng thăm và cung thỉnh Ngài và chư tăng đến nhà 
thọ trai ngày hôm sau. Sau khi cúng dường trai tăng và được 
nghe Thế Tôn thuyết pháp, Ambapäli vô cùng hoan hỷ và phát 
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tâm trong sạch kính dâng vườn xoài lên Giáo đoàn. Về sau 
Ambapäli xin xuất gia, sống đời phạm hạnh trong Ni chúng, 
và đắc quả a-la-hán. 

Rồi Đức Phật, một lần nữa, giảng cho đại chúng nghe thêm 
về phép hành trì Tam Học — giới, định, tuệ. 

Không bao lâu thì mùa mưa đến. Bồn Sư dạy các đệ tử tỳ 
khưu nên an cư ở bên trong hay ven đô Vesäall, nơi có thân 
quyến, bằng hữu hay thiện tín hộ trì. Phần Ngài đi tới Beluva, 
một làng ngoại ô nhỏ bé ở ngoại thành Vesäli, đất nhỏ dân 
thưa, để nhập hạ năm ấy. Theo bước Bồn Sư chỉ có Änanda, 
người thị giả trung thành ngày đêm quanh quân bên Ngài. Đây 
là hạ thứ bốn mươi lăm sau ngày thành đạo và cũng là hạ cuối 
cùng của Đức Phật, mười tháng trước ngày nhập Niết bàn 
Parinibbana (SA.11.198). 

GIữa mùa an cư nảy, Đức Phật lâm trọng bệnh, thân thể 
đau đớn tột cùng. Thế nhưng Ngài giữ vững chánh niệm tỉnh 
giác, dùng sức mạnh thiền định để chịu đựng cơn đau, không 
một lời rên siết. Bệnh tình Thế Tôn ngày càng trầm trọng 
khiến Änanda lo sợ rằng Ngài sắp nhập diệt. Nhưng Ngài 
không muốn ra đi cho đến khi gặp lại Tăng chúng một lần nữa 
để từ biệt và khích lệ, củng cố tinh thần cho chư vị vững tiến 
trên đường đạo. Vì thế, Thế Tôn quyết định nhiếp phục cơn 
bệnh thập tử nhất sanh, duy trì mạng căn bằng ý chí dũng 
mãnh kiên quyết của một bậc Toàn Giác và bằng cách liên tục 
chứng nghiệm sự an lạc của quả a-la-hán. 

Sức khỏe dần trở lại. Rồi Bồn Sư lành bệnh. 

Ngày nọ, sau khi hồi phục, Đức Phật rời tịnh cốc. Ngài 
ngồi trên một mảnh chiếu Änanda đã trải sẵn cho Ngài, dưới 


bóng râm của căn nhà nhỏ đang lưu trú trong mùa mưa an cư 
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này. Đại đức đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống cạnh bên và bạch 
Ngài: 

“Bạch Thế Tôn, con thật vui mừng được thấy Thế Tôn 
bình phục. Lúc bệnh Thế Tôn trở nặng, con Ïo Sợ đến toàn thân 
bủn rủn, yếu ớt như lau sậy, và tâm trí mịt mờ. Thế nhưng con 
đã tự trần an rằng: Thế Tôn sẽ không nhập Niết bàn khi chưa 
lập di chúc với đầy đủ chỉ thị về phương hướng cho Tăng già.” 

“Này Änanda, Tăng chúng còn mong mỏi điều gì nữa ở 
Như Lai? Chánh Pháp đã được Như Lai giảng dạy tận tường, 
không phân biệt giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Như 
Lai không bao giờ là người thầy với bàn tay năm chặt, giữ lại 
một ít mật giáo chưa giảng dạy. Như Lai không hề giấu giếm 
các vị bất cứ một điều gì các vị cần biết đề giải thoát khổ đau, 
chứng đắc Niết bàn. Một người muốn thống trị Tăng già có lẽ 
sẽ để lại di chúc về cách thức lãnh đạo cho tương lai. Nhưng 
này Änanda, Như Lai không hề muốn thống trị Tăng già. Vậy 
thì Như Lai để lại di chúc gì đây? Như Lai đã già yếu, đã cuối 
cuộc đời, tám mươi tuôi rồi. Thân Như Lai giờ như một cỗ xe 
quá cũ kỹ, còn chạy được là nhờ những sợi dây cột các bộ 
phận đề giữ cho khỏi rã rời. Chỉ khi Như Lai quán chiếu và an 
trụ trong vô tướng tâm định, diệt trừ một số cảm thọ, thì thân 
mới được thoải mái.” 

Đức Phật dạy tiếp: 

“Như Lai chỉ còn một điều muốn nói với tất cả: Hãy làm 
hòn đảo của chính mình. Hãy nương tựa nơi chính mình. Đừng 
tìm cầu chỗ nương tựa bên ngoài. Lấy Giáo Pháp làm hòn đảo 
của mình. Lấy Giáo Pháp làm nơi nương tựa. Không tìm cầu 
nơi nào khác. 


““Thê nào là một vị tỳ khưu tự mình là hòn đảo của mình, 
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lấy mình làm nơi nương tựa? Làm cách nào để Giáo Pháp là 
hòn đảo và nơi nương tựa? Đó là vị tỳ khưu sống quán thân 
trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên 
pháp. tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục mọi tham 
ưu ở đời. 

“Này Änanda, bây giờ hay sau khi Như Lai đã đi rồi, bất 
cứ ai biết tự mình làm hòn đảo của mình, làm nơi nương tựa 
của mình, không tìm cầu nơi khác; bất cứ ai biết lấy Chánh 
Pháp làm hòn đảo và nơi nương tựa — đó là người đệ tử thật 
sự của Như Lai, và sẽ đạt đạo quả cao quý nếu quyết tâm tu 
tập như vậy.” 

Theo chú giải (DA.ii.549, UdA.322, SA.iii.172), cuối ba 
tháng an cư mùa mưa ở Beluva, Đức Phật trở lại tịnh xá 
Jetavana ở Sãvatthi. Nơi đây, vị trưởng đệ tử Sãriputta xin Bốn 
Sư cho Trưởng lão được phép về quê hương, làng Nãlaka, để 
chuẩn bị nhập Niết bàn. Sãriputta nhập diệt vào ngày trăng 
tròn tháng Kattika (tháng mười /mười một dương lịch). Nửa 
tháng sau, vào ngày mồng một, vị trưởng đệ tử Mahã 
Moggallaäna nhập diệt ở tảng đá đen Kalasilã trên sườn núi 
Isigli, sau khi dùng thần thông bay về đảnh lễ dưới chân Bốn 
Sư lần cuối cùng. Nửa năm sau đó, Đức Phật nhập Niết bàn 
vào ngày trăng tròn tháng Vesakha. Kattika và Vesakha/Vesak 
là tên tháng theo cô lịch Ấn Độ. Ngày trăng tròn tháng 
Vesäkha tương đương với rằm tháng Tư âm lịch hay ngày 
trăng tròn tháng Năm dương lịch. 

Chú giải (DA.ii.549) cũng ghi rằng, sau khi đón nhận y bát 
và tro cốt của trưởng đệ tử Sãriputta do Trưởng lão Cunda 
mang về, Đức Phật rời Sãvatthi và bộ hành đến Rãjagaha. Rồi 
từ Rãjagaha, Bốn Sư quay bước chân già yếu bộ hành về 
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hướng Bắc phận, nơi Ngài muốn từ giã kiếp sống mà Ngài đã 
hết lòng phụng sự, công hiến cho chúng sanh bao nhiêu năm 
qua. 

Một ngày nọ, Thế Tôn đang ngụ tại làng Ukkacelã của xứ 
VajjI, bên bờ sông Hằng, giữa Rãjagaha và Vesäli. Bấy giờ, 
hai vị trưởng đệ tử SãrIputta và Mahã Moggallãna vừa viên 
tịch không bao lâu. Bổn Sư ngồi ngoài trời, và đại chúng tỳ 
khưu tề tựu chung quanh. Trầm tĩnh nhìn các đệ tử đang yên 
lặng lắng nghe, Ngài thuyết Ukkacelã Su#a (SN 47:14), một 
bài kinh cảm động và tha thiết khuyến tu như một lời di huấn 
của đắng Từ Phụ. Bài pháp này cũng đã được Đức Phật giảng 
dạy cho Ananda ở Beluva, sau ba tháng an cư kiết hạ cuối 
cùng của Ngài. 

Rồi rời Ukkacelã, Bốn Sư cùng chư tăng bộ hành đến 
'Vesall. 


TỤNG PHẨM THỨ BA 


Một buôi sáng, trên đường trở về sau khi trì bình khất thực ở 
Vesäli, Đức Phật truyền Änanda cùng Ngài đến đền Cãpãla 
tọa thiền và nghỉ trưa. 

Sau khi an tọa, Thế Tôn chậm rãi nhìn phong cảnh bình 
yên chung quanh rồi từ tốn nói với Änanda đang ngồi cạnh 
bên: 

“Này Änanda, Vesäli đẹp thay. Cũng đẹp thay đền Udena, 
đền Gotamaka, đền Sãttambaka, đền Bahuputta, đền 
Sãrandada. Và đẹp thay đền Cãpäla.” 

Rồi Ngài tiếp lời: 
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“Này Ananda, những ai đã tu tập thật thuần thục, thiện 
xảo, vững chãi Tứ Thần Túc (/đđhipãda, Tứ Như Ý Túc, hay 
Bốn Phương Tiện để Thành Tựu: tác ý — chanda, tinh tấn — 
viriya, tâm — cifa, trạch pháp hay thâm sát — viữnarisä) có thê 
kéo dài tuổi thọ của mình, nếu người ấy muốn. Này Ãnanda, 
Như Lai đã chứng đắc Tứ Thần Túc như thế. Nếu muốn, Như 
Lai có thể kéo đải tuổi thọ của mình.” 

Theo các chú giải, chư Phật thường không thốt lên lời cảm 
khái vì cảnh đẹp thiên nhiên bởi các vị đã không còn dính mắc, 
thương tưởng chuyện thế gian. Cho nên, lời ngợi khen cảnh 
đẹp trên không phải vì lưu luyến thế gian mà có thể là một gợi 
ý cho Änanda thấy được lòng thương tưởng chúng sanh của 
Đức Phật. Kiếp thành Phật là kiếp chót, và tuổi thọ của một vị 
Phật là đi quả từ hằng hà sa số kiếp trước. Ngũ uẫn của Đức 
Phật, theo định luật nghiệp quả, sắp đến lúc tan rã. Tuy nhiên, 
vì lòng thương xót trên mà nếu có người thiện tâm thỉnh cầu 
Ngài tiếp tục sống để cứu độ chúng sanh, Ngài sẽ tùy nhân 
duyên mới khởi sanh này mà chuyển hóa các đi quả lưu lại 
trong kiếp cuối, chấp nhận những đau đớn nặng nè của thân 
ngũ uân đề kéo dài tuổi thọ. 

Đức Phật lập lại lời trên lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nhưng 
lúc ấy, có thê vì đang đắm chìm trong nỗi vui sướng thấy Bồn 
Sư qua cơn bạo bệnh, hay trong niềm quyến luyến được cận 
kề Bổn Sư trong khung cảnh êm đềm, Änanda không giữ 
chánh niệm chặt chẽ. Trong giây phút thất niệm này, Mãra 
xâm nhập vảo lộ ý của Ananda và che mờ tâm trí Trưởng lão. 
BỊ Mãra ám ảnh, Trưởng lão không nhận hiểu được ngụ ý rõ 
ràng trong lời nói của Đức Phật. Vì vậy, Änanda đã ba lần im 
lặng, không thỉnh cầu Ngài khoan nhập Niết bàn, ở lại để tiếp 
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tục cứu độ chúng sanh. 

Rồi Thế Tôn dạy Ãnanda ra ngoài tọa thiền. Ãnanda đi 
chưa bao lâu thì Mãra xuất hiện và nhắc Đức Phật lời hứa của 
Ngài bốn mươi lăm năm trước, khi Ngài vừa đắc quả Phật: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói sẽ không nhập diệt khi 
chưa ban truyền Chánh Pháp đầy đủ để tứ chúng được thấm 
nhuần và vững tiễn trên đường tu phạm hạnh. Bạch Thế Tôn, 
nay những việc đó đã được Ngài hoàn thành. Xin Ngài giữ lời 
hứa và hãy nhập diệt. 

Đức Phật trả lời: 

- Này Mãra, nay chúng sanh vẫn còn thiện duyên với Như 
Lai. Nhưng sau ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết bàn. 

Và rồi tại đền Cãpãla, trong chánh niệm tỉnh giác, đắng 
Toàn Giác quyết định từ bỏ sự duy trì mạng sống bằng ý chí 
và bằng cách chứng nghiệm sự an lạc a-la-hán. 

Liền lúc Ấy, đại địa rung động mãnh liệt và sắm vang dậy 
không trung. Tâm trí Änanda cũng bị chấn động theo nên 
Trưởng lão liền tìm đến Đức Phật và hỏi nguyên nhân. 

Đức Phật trả lời rằng có tám nguyên nhân khiến đại địa 
chấn động như vậy. Thứ nhất, khi các năng lực vĩ đại của thiên 
nhiên (như cuồng phong và sóng thần) nổi lên và đây nhau 
chuyên động mãnh liệt khiến quả đất rung động. Thứ hai, khi 
có một vị tỳ khưu hay bà-la-môn có thần thông chứng đắc một 
tầng thiền nào đó. Sáu nguyên nhân còn lại là khi có một vị 
Phật nhập vào mẫu thai, đản sanh, thành đạo, chuyển pháp 
luân với pháp thoại đầu tiên, quyết định từ bỏ sự duy trì mạng 
sống, và nhập Niết bàn Parinibbãna. 

Rồi Thế Tôn thuật lại cho Änanda những gì vừa nói với 
Mãra và cho Änanda biết quyết định nhập diệt của mình trong 
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ba tháng nữa. 

Nghe vậy, Trưởng lão liền ba lần thỉnh cầu Thế Tôn kéo 
đài thọ mạng vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh. Ngài trả 
lời: 

“Đủ rồi, này Änanda, không nên khẩn cầu Như Lai nữa. 
Con đã nhiều lần bỏ qua cơ hội thỉnh cầu đúng lúc. Này 
Ananda, nếu có tín tâm ở Như Lai thì nên biết rằng những 
quyết định của Như Lai luôn hợp thời điểm và hợp cơ duyên.” 

Rồi Đức Phật cùng Änanda đi đến giảng đường Kñtagãra 
ở rừng Đại Lâm. Chiều hôm ấy, Ngài truyền Trưởng lão triệu 
tập các vị tỳ khưu đang an cư ở Vesäli về tụ họp ở giảng 
đường. Khi chư tăng hiện diện đông đủ, Ngài dạy: 

“Này các tỳ khưu, những chân lý Như Lai đã thực chứng 
và giảng dạy cho các con, các con phải khéo học hỏi, tu tập, 
chứng nghiệm và trao truyền lại cho thế hệ sau. Được như vậy, 
nếp sống phạm hạnh sẽ trường tỒn, mang lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho tất cả chúng sanh. Những chân lý đó là Tứ 
Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Bồ Đề, và Bát Chánh Đạo [tức Ba Mươi Bảy Bồ Đề Phần hay 
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, gồm ba mươi bảy yếu tố cần thiết dẫn đến 
giác ngộ]. ” 

Rồi đắng Toàn Giác tuyên bố ngày Ngài sẽ nhập diệt: 

“Này các tỳ khưu, các pháp được cấu tạo do điều kiện đều 
vô thường, có sanh sẽ có diệt. Nay Như Lai đã yếu già. Ba 
tháng nữa, Như Lai sẽ nhập diệt, từ biệt các con. Hãy tự mình 
nương tựa mình. Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, và giữ gìn giới 
hạnh trong sạch. Ai tỉnh tấn trong Pháp và Luật này sẽ thoát 
vòng sanh tử, chấm dứt khổ đau.” 

TỤNG PHẨM THỨ TƯ 
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Sáng hôm sau, Đức Phật vào Vesali khất thực. Độ thực xong, 
Ngài rời thành. Nhìn lại Vesäli với cái nhìn oal nghĩ như một 
con voi chúa, Ngài nói với Ananda: 

“Này Änanda, đây là lần cuối cùng Như Lai nhìn Vesäli.” 

Rồi Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khưu đi đến làng 
Bhandagäma. Nơi đây Ngài thuyết giảng cho các đệ tử về 
thánh giới, thánh định, thánh tuệ, và thánh giải thoát. Và một 
lần nữa, như đã nhiều lần trong chuyến du hành cuối cùng này, 
Bồn Sư khuyên nhủ Tăng chúng nỗ lực chuyên cần tiến tu 
Tam Học — giới, định, tuệ. 

Rời Bhandagãma, Thế Tôn đi từ làng này đến làng khác: 
Hatthigama, Ambagãma, Jambugãma, rồi Bhoganagara. Dù 
cam go khổ nhọc đến đâu, dù những bước chân chậm và yếu 
đi nhiều, Ngài vẫn cố gắng bộ hành từng ngày. Thân mệt mỏi 
đau yếu, nhưng tâm luôn minh mẫn. Đến đâu Ngài giảng giải 
Giáo Pháp và khuyến tu đến đó, đề lại những bài Kinh Di Giáo 
mềm địu lòng bi mẫn, sáng ngời trí tuệ và dũng mãnh ý chí 
tiến tu cho các hàng đệ tử bấy giờ và mai hậu. 

Đến Bhoganagara, Đức Phật ngụ tại đền Änanda. Nơi đây, 
Ngài thuyết giảng cho chư tăng về Bốn Đại Giáo Pháp hay 
Bồn Điều Tham Chiếu Lớn (ÄM⁄ahãpadesa), tức phương cách 
tìm hiểu Phật ngôn, để kiểm chứng khi được nghe về Giáo 
Pháp: 


“Này các Tỳ khưu, 


1. Nếu có vị sa môn nói rằng: “Tôi nghe lời này từ kim 
khẩu Đức Phật. Như vậy đây là Pháp, là Luật, là lời 


giáo huân của Bôn Sư.” 
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2. Nếu có vị sa môn nói rằng: “Trong trú xứ kia có 
Tăng chúng đồng cư dưới sự hướng dẫn của các vị 
tỳ khưu trưởng thượng. Tôi nghe lời này từ chính 
Tăng chúng ấy nói. Như vậy đây là Pháp, là Luật, là 
lời giáo huấn của Bổn Sư.” 

3. Nếu có vị sa môn nói rằng: “Trong trú xứ kia có 
nhiều vị tỳ khưu trưởng thượng, đạo cao đức trọng. 
Tôi nghe lời này từ chính các vị cao tăng ấy nói. Như 
vậy đây là Pháp, là Luật, là lời giáo huấn của Bốn 
Sư.” 

4.. Nếu có vị sa môn nói rằng: “Trong trú xứ kia có một 
vị tỳ khưu trưởng thượng, đạo cao đức trọng. Tôi 
nghe lời này từ chính vị cao tăng ấy nói. Như vậy 
đây là Pháp, là Luật, là lời giáo huấn của Bồn Sư.” 


thì không nên tán thán, cũng không nên hủy báng lời nói 
ấy ngay mà phải tham cứu kỹ lưỡng từng chữ, từng câu, 
rồi đem đối chiếu với Kinh, với Luật. Nếu chúng không 
phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thì các 
con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây không phải là 
Phật ngôn, và vị Sa môn ây đã thọ giáo sai lầm. Vậy 
các con hãy loại bỏ lời ây.Nếu chúng phù hợp với Kinh, 
tương ứng với Luật, thì các con có thể kết luận rằng: 
“Chắc chắn đây là Giáo Pháp, là Giới Luật, là lời giáo 
huấn của Bồn Sư, và vị Sa môn ấy thọ giáo chân chánh.” 


Vậy các con hãy thọ trì lời ấy.” 


Rồi Đức Phật cùng Tăng chúng đến Pãvã. Nơi đây Ngài 
nghỉ trong vườn xoài của cư sĩ Cunda, con trai của một người 
thợ rèn. Vô cùng hoan hỷ sau khi được nghe Thế Tôn thuyết 
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pháp, Cunda cung thỉnh Ngài và chư tăng ngày mai đến nhà 
thọ tra1. 

Với tâm kính thành trong sạch, Cunda chuẩn bị nhiều loại 
vật thực cúng đường, trong đó có một món nắm đặc biệt là 
sukara-maddave. Theo lời dạy của Đức Phật, Cunda chỉ dâng 
món nắm lên Ngài mà thôi. Phần còn lại phải đem chôn đề 
không ai khác dùng đến. 

Sau khi thọ thực, Đức Phật thuyết pháp cho Cunda và gia 
đình, đem lại cho tất cả niềm hoan hỷ thiện lành. Rồi Ngài trở 
về vườn xoài nghỉ ngơi. Ngay ngày hôm ấy, Đức Phật nhiễm 
bệnh kiết ly trầm trọng, đau đớn gần như đến chết. Nhưng 
Ngài giữ chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại chịu đựng cơn đau, 
không một lời rên siết. 

Dù bệnh tình nguy kịch và đã kiệt lực, Thế Tôn nhất định 
tiếp tục bộ hành đến thành Kusinärä, nơi Ngài định nhập diệt. 
Kusinärã ở cách đó chừng chín cây số. Kinh sách ghi lại rằng, 
vì đau bệnh và kiệt sức, Ngài đã phải ngừng nghỉ rất nhiều lần 
trên chặng đường cuối cùng này. 

Đến một chỗ nọ trên địa phận Pavä, Đức Phật cảm thấy 
mệt mỏi nên dừng lại. Änanda xếp tư y tăng-già-lê của Bốn 
Sư và đặt đưới một cội cây để Ngài ngồi nghỉ. Đức Phật dạy 
Ananda đi lấy nước uống ở một dòng suối nhỏ gần đó vì Ngài 
thấy khát. Nghe vậy, Ãnanda thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nước suối đang vần đục vì bị khuấy động 
bởi năm trăm cỗ xe bò vừa chạy qua. Sông Kakutthã cách đây 
không xa. Nước sông ấy trong mát. Xin Thế Tôn chờ đến đó 
để uống nước và rửa mặt.” 

Đức Phật lập lại lời yêu cầu ba lần nên Änanda vâng lời, 
lấy bát và đi đến dòng suối nhỏ. Kỳ điệu thay, nước suối đã 
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trở lại trong vắt. Và Ãnanda múc nước suối dâng Bồn Sư. 

Uống nước xong, Đức Phật tọa thiền dưới một gốc cây. 
Lúc này, Pukkusa, một đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama (một 
trong những vị đạo sĩ mà Thái tử Siddhattha từng thọ giáo sau 
khi xuất gia), đi ngang qua. Nhìn thấy vẻ trầm tĩnh, thanh tịnh 
khác thường của Đức Phật, Pukkusa cảm kính đảnh lễ Ngài. 

Sau khi nghe Ngài giải tỏa những thắc mắc của ông và 
thuyết giảng Giáo Pháp, ông xin quy y, về nương tựa nơi Phật, 
Pháp, Tăng. Lạy Bồn Sư xong, Pukkasa dâng lên Ngài hai bộ 
y màu hoàng kim sáng chói. Đức Phật nhận một y, và dạy 
Pukkusa dâng y thứ hai lên Ananda. 

Khi Ananda thay y cho Đức Phật, Đại đức ngạc nhiên khi 
thấy màu da của Ngài trở nên tươi sáng, rạng rỡ lạ thường như 
tỏa hào quang, khiến màu hoàng kim của tâm y lu mờ hẳn. 
Đức Phật giải thích cho Ananda: 

“Này Ananda, có hai trường hợp màu da của Như Lai vô 
cùng tươi sáng, rạng rỡ. Đó là trong đêm Như Lai đắc quả vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và trong đêm Như Lai nhập 
Niết bàn.” 

Rồi Ngài cho biết: 

“Khi canh cuối cùng đêm nay đã mãn, ở Kusinãrã, trong 
rừng Säãla (Upavaftana Salavana) của bộ tộc Mallä, giữa hai 
cây sala, Như Lai sẽ nhập diệt.” 

Rồi Thế Tôn cùng Ãnanda và đại chúng tỳ khưu đi về 
hướng Kusinärã. Đến sông Kakutthä, Đức Phật xuống tắm và 
uống nước. Sau đó Ngài đi vào một rừng xoài gần đó và bảo 
Đại đức Cundaka xếp tư y tăng-già-lê, trải xuống đất cho Ngài 
có chỗ nghỉ mệt. 


Ngài nằm nghiêng mình bên mặt như dáng điệu oai nghỉ 
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của một con sư tử, trầm lặng chánh niệm. Nghỉ ngơi giây lát 
xong, Thế Tôn dịu dàng dạy Ãnanda: 

“Này Ananda, có thê sẽ có người oán trách hay buộc tội 
Cunda, khiến Cunda đau khổ và hồi hận, rằng vì Như Lai dùng 
bữa ăn cuối cùng do Cunda cúng dường mà mệnh chung. Này 
Ananda, hãy giải thích cho Cunda rằng có hai quả báu cúng 
dường vật thực lớn nhất, một là bữa ăn cuối Như Lai thọ nhận 
trước khi đắc đạo quả Phật, hai là bữa ăn cuối Như Lai thọ 
nhận trước khi nhập Niết bàn. Do công đức cúng đường Như 
Lai bữa ăn cuối trước khi nhập diệt mà Cunda sẽ được hưởng 
nhiều phước báu: tuổi thọ cao, sức khỏe tốt, sắc đẹp, an lạc, 
danh tiếng, và tái sanh vào các cõi trời. Này Änanda, cần phải 
giúp Cunda hiểu rõ phước báu cúng dường này mà tự hóa giải 
khổ đau và hối hận.” 

Trong những giờ phút cuối đời, với thân xác đau yếu và 
mệt mỏi rã rời, Bốn Sư vẫn rủ lòng bi mẫn, thương tưởng và 


chăm sóc cho mai hậu của mọi chúng sanh. 


TỤNG PHẨM THỨ NĂM 


Sau khi nghỉ ngơi giây lát, Đức Phật dạy Ananda và Tăng 
chúng cùng Ngài đi qua bên kia sông Hiraññavati, đến rừng 
Sãlã ở Kusinära. 

Khi nhìn thấy rừng Sãlã, Đức Phật biết cuộc lữ hành cuối 
cùng đến đây là chấm dứt, Ngài nói: “Này Änanda, hãy sửa 
soạn chỗ nằm cho Như Lai giữa hai cội cây sãlã lớn kia. Như 
Lai mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.” 


Änanda lấy một tâm y của Bồn Sư xếp làm tư, trải xuống 
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mảnh đất giữa hai cây sãlã làm chỗ để Bốn Sư nằm hướng đầu 
về phía Bắc. Bắc phận là nơi Ngài đã sống những ngày thơ ấu. 
Thế Tôn ngả lưng xuống chỗ nằm, không để ngủ mà chỉ để 
thân thể đau yếu rã rời của Ngài được tịnh dưỡng đôi chút. 
Còn tâm của Ngài thì vẫn minh mẫn và an định, không bao 
giờ mê mờ hay mỏi mệt. 

Bấy giờ không phải mùa hoa sãlã nở, nhưng hai cây sãlã 
lại trổ hoa tươi thắm và rơi rắc khắp trên thân Đức Phật. 
Những thiên hoa mạn-đà-la (mandarava) từ hư không rơi 
xuống, cùng với hương thơm và nhạc trồi lên từ hư không do 
chư thiên cúng dường đắng Từ Phụ. 

Thấy vậy, Đức Phật dạy: “Này Änanda, như vậy không 
phải là sự lễ kính hay cúng dường Như Lai một cách cao quý 
nhất. Bắt luận vị tỳ khưu, tỳ khưu mi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào 
sông chân chánh trong Chánh Pháp, hành trì đúng theo Chánh 
Pháp, thời vị ấy đang lễ kính và cúng dường Như Lai một cách 
cao quý nhất. Này Ãnanda, các con hãy sống và hành trì như 
vậy.” 

Rồi Thế Tôn dạy Đại đức Upaväna, lúc ấy đứng trước mặt 
Đức Phật và quạt cho Ngài, hãy bước sang một bên. Ananda 
ngạc nhiên hỏi lý do. Đức Phật giải thích rằng có vô số chư 
thiên ở mười phương thế giới đang tụ hội trước bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác đề chiêm bái lần cuối cùng. Thế nhưng oai 
lực phạm hạnh của Đại đức Upavãna phi thường hơn cả thiên 
nhãn của các chư thiên nên các vị ấy không thể nhìn xuyên 
qua Đại đức đề thấy được toàn diện Đức Phật. 

Khi ngài Änanda hỏi thêm về các hạng chư thiên, Đức 
Phật cho biết rằng có hạng chư thiên chưa thoát vòng tục lụy 
đang đau đớn khóc than vì bậc Thiện Thệ sắp nhập diệt, cạnh 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 311 


đó có hạng chư thiên đã diệt trừ ái dục đang bình tâm, tỉnh 
giác suy nghiệm về tánh vô thường của vạn pháp hữu vi. 

Rồi Bổn Sư dạy: “Này Änanda, có bốn thánh tích mà 
người tâm đạo thuần thành nên đến chiêm bái. Đến khi lâm 
chung, tâm người ấy sẽ rất hoan hỷ khi thành tín nhớ lại các 
cảnh ấy và sẽ được sanh vào nhàn cảnh của cõi trời. Bốn nơi 
ấy là nơi Như Lai đản sanh, nơi Như Lai thành đạo, nơi Như 
Lai thuyết bài pháp đầu tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân), và nơi 
Như Lai nhập diệt.” 

Sau đó Änanda hỏi Đức Phật về cách một tỳ khưu nên đối 
xử với nữ giới. /Xin xem lại đoạn “Đối Với Nữ Giới ”.j Rồi 
Änanda hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ làm gì để gìn giữ và tôn vinh 
nhục thân của Thế Tôn?” 

“Này Ananda, đừng lo nghĩ về các nghi thức này. Sẽ có 
các cư sĩ thiện tín chu toàn việc này. Thay vào đó, con hãy nỗ 
lực, cần mẫn chuyên chú tiễn tu để thành đạt hạnh phúc cao 
quý nhất cho chính con.” 

Lúc bấy giờ, khi nghe lời giáo huấn cuối cùng của Bốn Sư 
dành cho mình, Änanda đau đớn tột cùng. Không dẫn nén 
được nữa, ngài đi vào một tịnh cốc gần đó, trốn sau cánh cửa 
để khóc và nói với chính mình: 

“Ta vẫn còn là một sa môn trên đường tu học, vẫn chưa 
thành tựu quả vị giải thoát cao quý nhất, mà nay Thầy đã đến 
phút lâm chung. Thầy lúc nào cũng hết lòng thương yêu dạy 
dễ ta. Rồi đâu còn ai thương ta như vậy nữa.” 

Không thấy Änanda bên cạnh như thường lệ, Đức Phật bảo 
một vị tỳ khưu đi gọi Änanda về. Sau khi Ãnanda đảnh lễ và 
ngồi xuống một bên Ngài, Đức Phật nói: 
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“Đủ rồi, Änanda, đừng khóc, đừng đau buồn nữa! Không 
phải Như Lai đã bao nhiêu lần dạy rằng, rồi có một ngày chúng 
ta sẽ phải chịu sự ngăn cách, biệt ly tất cả những gì ta yêu 
mến? Ngày ấy là đây, Änanda. Có sanh có diệt. Có hợp có tan. 
Làm sao tránh được? Này Änanda, bấy lâu nay con đã hết lòng 
phụng sự chăm sóc cho Như Lai, với thân, khẩu, ý từ ái, trung 
kiên và hoan hỷ. Công đức đó vô lượng, có một không hai. 
Nay đến lúc con phải chuyên cần nỗ lực dẹp tan tất cả những 
chướng ngại ngăn cản con chứng đạt quả vị a-la-hán. Có gắng 
lên, Như Lai biết không bao lâu nữa con sẽ thành tựu!” 

Rồi Thế Tôn nói với đại chúng tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, tất cả các vị Phật quá khứ đều có một 
đệ tử thị giả thật tốt như Như Lai có Änanda. Tắt cả các vị 
Phật tương lai cũng như vậy. AÄnanda là một thị giả thông minh 
và trung thành, biết cách sắp xếp thích hợp cho từng vị khách 
đến viếng thăm Như Lai. Lúc nào Ananda cũng cư xử tế nhị, 
nói năng hòa ái với họ khiến họ cảm kích hoan hỷ. Ananda 
quả là một đệ tử và một thị giả xuất sắc của Như Lai.” 

Tiếp lời của Bốn Sư, Änanda xoay qua một vấn đề khác 
và bạch Ngài: 

“Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập Niết bàn ở thị trấn 
nhỏ bé, hoang vu, tường bùn vách đất này. Có những thành 
phố lớn và trọng yếu như Campa, RãJagaha, Sävatthi, Saketa, 
Kosambi, hay Benares, nơi sẽ có đông đảo cư sĩ thiện tín đến 
chiêm bái và cử hành đại tang cho Thế Tôn.” 

Đức Phật dạy (Mahasudassana Suffa, DN 17): 

“Này Ananda, đừng nói như vậy. Đã có một thời Kusinärãa 
là một đô thị sầm uất, hưng thịnh tên là Kusävati, kinh đô 
hoành tráng và phú cường của Vua Mahãsudassana. Vua là 
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một minh quân đức độ, một vị vua Chuyên Luân uy hùng được 
kính phục và mến mộ. 

“Một ngày nọ, qua chiêm nghiệm, vua biết rằng những 
phước báu được hưởng hiện tại là quả lành do các thiện nghiệp 
từ các kiếp trước như bố thí, trì giới, thiền định, từ bi, và buông 
xả. Từ đó vua quyết tâm sống phạm hạnh, ly dục, ly ác pháp, 
tiếp tục vun bồi các thiện nghiệp. 

“Lúc vua sắp mệnh chung, Hoàng hậu Subhaddã đến viếng 
thăm và thuyết phục vua khởi tâm luyến ái, tham sống đề thọ 
hưởng phước báu thế tục. Vua yêu cầu hoàng hậu ngưng lời 
bất thiện và thay vào đó hãy nói về sự biến hoại, vô thường 
mà tất cả sự vật khả ái, khả lạc đều phải hứng chịu, và hãy 
nhắc nhở rằng: “Đau khổ thay, đáng trách thay, sự mệnh chung 
với tâm còn tham ái! Khi hoàng hậu đang nói những lời này, 
'Vua Mahãsudassana qua đời và tái sanh vào cõi Phạm thiên.” 

Thế Tôn dạy tiếp: 

“Này Änanda, vua Mahãsudassana là tiền thân của Như 
Lai. Hôm nay, tất cả các pháp hữu vi chịu điều kiện ngày ấy 
đã vào quá khứ, biến đổi và hoại diệt. Chúng vô thường như 
vậy, không bền vững như vậy, không đáng tin tưởng như vậy. 
Này con, vì vậy cần phải nhàm chán, thoát ly các pháp ấy. Qua 
hằng hà sa số kiếp, Như Lai đã để lại nhục thân ở đô thị này 
hết thảy bảy lần. Lần thứ tám và cũng là lần cuối cùng, hôm 
nay Như Lai sẽ đề lại nhục thân ở đô thị này.” 

Ngài Änanda im lặng lắng nghe lời Bốn Sư giảng giải. 

“Thôi, Ananda,” Đức Phật dạy, “con hãy đi vào Kusinära 
thông báo với dân Mallã rằng đêm nay, vào canh cuối, Như 
Lai sẽ nhập Niết bàn.” 

Änanda vâng lời Thế Tôn, cùng một vị tỳ khưu khác vào 
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Kusinãrã báo tin Đức Phật sẽ nhập diệt đêm nay để dân chúng 
kịp vào rừng Sãlã đảnh lễ và viếng thăm Đức Tôn Sư lần cuối. 
Lúc bẩy giờ, một vị du sĩ ngoại đạo ở Kusinärã là Subhadda 
nghe được tin này. Biết sự xuất hiện trên thế gian của một vị 
Phật, đắng Chánh Biến Tri thật là hy hữu, Subhadda lập tức 
đến viếng Ngài và xin Ngài giảng dạy Chánh Pháp để giải tỏa 
một hoài nghi khởi lên trong tâm ông. 

Ba lần Subhadda nài nỉ xin Änanda cho ông được hầu 
chuyện cùng Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt, ba lần 
Änanda từ chối: 

“Này đạo hữu Subhadda, Thế Tôn rất mệt. Xin đừng làm 
phiền Ngài nữa.” 

Nghe được những lời trao đôi giữa hai vị, Đức Phật gọi 
Änanda đến và dạy: 

“Ãnanda, hãy để Subhadda đến gặp Như Lai. Những gì 
ông ấy muốn hỏi Như Lai là đề hiểu biết chứ không đề phiền 
nhiễu Như Lai. Ông ấy sẽ lãnh hội mau chóng những điều Như 
Lai giảng dạy.” 

Lúc ấy Änanda liền đưa Subhadda vào gặp Thế Tôn. Ông 
thành kính đảnh lễ Ngài và hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, tất cả các vị đạo sĩ và trưởng giáo đương 
thời của các giáo phái khác đều tuyên bố đã giác ngộ. Thế 
nhưng giáo pháp của họ mâu thuẫn với nhau. Vậy những vị 
nào thật sự đã giác ngộ?” 

“Này Subhadda, đừng bận tâm với câu hỏi đó nữa. Hãy 
lắng nghe và suy nghiệm, Như Lai sẽ giảng Chánh Pháp cho 
ông nghe.” 

Subhadda lắng tâm nghe lời Thế Tôn dạy: 

“Bất cứ nơi nào không hành trì Bát Chánh Đạo, sẽ không 
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có người chứng đạt Tứ Thánh quả. Bất cứ nơi nào hành trì Bát 
Chánh Đạo, sẽ có những vị chứng đạt Tứ Thánh quả. Chỉ có 
Chánh Pháp mà Như Lai giảng dạy chứa đựng đạo lý Bát 
Chánh Đạo. Nếu những đệ tử sa môn của Như Lai nghiêm 
chỉnh hành trì đạo lý này, thế gian sẽ không bao giờ vắng bóng 
các vị a-la-hán.” 

Subhadda vốn đầy đủ căn cơ nên bài pháp được Đức Phật 
trực tiếp giảng dạy tuy ngắn gọn nhưng đã khai sáng tâm ông. 
Subhadda vô cùng hoan hỷ và xin được Đức Phật nhận ông là 
đệ tử xuất gia. Ngài chấp thuận và truyền Trưởng lão Änanda 
cho Subhadda làm lễ xuất gia, thọ đại giới tỳ khưu với Đức 
Phật. 

Như vậy, Subhadda là vị đệ tử Tỳ khưu cuối cùng của Đức 
Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, Subhadda tìm nơi độc 
cư an tịnh, tinh tấn, cần mẫn tu tập. Rồi trong một thời gian 


ngắn, Đại đức chứng đắc thánh quả a-la-hán. 


TỤNG PHẨM THỨ SÁU 


Đêm đã khuya. Giờ đến lúc Bổn Sư căn đặn Ãnanda những 
lời sau cuối. 

Thứ nhất: “Này Ãnanda, có thê một số đệ tử của Như Lai 
nghĩ rằng: “Từ nay ta không còn được nghe lời Thầy giảng dạy 
nữa. Từ nay ta không còn được ai dẫn dắt nữa. Suy nghĩ như 
vậy là không đúng. Giáo Pháp và Giới Luật mà Như Lai đã 
giảng dạy và hướng dẫn tứ chúng lúc Như Lai còn sống sẽ là 
Thây cho tứ chúng theo bước khi Như Lai đã ra đi. 

Thứ hai: “Này Ananda, hiện nay các vị tỳ khưu gọi nhau 
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là 'hiền hữu' (Zvuso). Sau khi Như Lai nhập diệt, vị tỳ khưu 
cao tuổi hạ có thể gọi vị tỳ khưu nhỏ tuổi hạ hơn là “hiền hữu' 
hoặc bằng tên. Còn vị tỳ khưu nhỏ tuổi hạ phải gọi các vị cao 
tuôi hạ hơn là “ngài (bhamte:ngài, đại đức,venerable sir).” 

Thứ ba: “ Này Ananda, sau khi Như Lai nhập diệt, Tăng 
chúng có thể, nếu muốn, hủy bỏ những giới luật nhỏ nhặt và 
ít quan trọng.” 

Thứ tư: “Này Änanda, sau khi Như Lai nhập diệt, chư tăng 
hãy thi hành hình phạt phạm-đàn (bzabmadanga) đối với sa 
môn Channa. Phạm-đàn nghĩa là Channa muốn nói gì thì nói, 
còn Tăng chúng sẽ không nói chuyện, không hướng dẫn, 
không giảng dạy Channa nữa, trừ khi Channa thành tâm hối 
cải.” 

Rồi Thế Tôn nhìn đại chúng tỳ khưu đang tÈ tựu quanh 
Ngài và nói: 

“Này các tỳ khưu, nếu ai còn hoài nghỉ hay thắc mắc nào 
về Như Lai, Giáo Pháp, Tăng già, về Chánh Đạo hay phương 
pháp tu tập, thì hãy hỏi ngay lúc này đây. Đừng đề sau này hối 
tiếc rằng: “Lúc ấy ở trước mặt Thế Tôn mà ta không nhớ để 
hỏi.” 

Các vị tỳ khưu im lặng. Đức Phật lập lại câu nói lần thứ 
hai, rồi lần thứ ba. Các vị vẫn im lặng. 

Với lòng từ bi vô lượng, Bồn Sư hiền hòa dạy: 

“Này các đệ tử, nêu vì tôn kính Thầy mà các con không 
nêu lên câu hỏi, thì giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau đi.” 

Các vị tỳ khưu vẫn im lặng. 

Änanda lên tiếng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu! Con vững tin rằng tất cả 
chư tỳ khưu nơi đây không một ai còn chút hoài nghi hay thắc 
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mắc nào về Tam Bảo, Con Đường hay phương pháp tu tập 
nữa.” 

“Này Ananda, con nói vậy là do đức tin. Còn Như Lai, 
Như Lai biết rằng không một tỳ khưu nào ở đây còn chút hoài 
nghỉ hay thắc mắc gì nữa. Này Änanda, trong tất cả năm trăm 
chư tăng hiện diện nơi đây, vị có trình độ tu chứng thấp nhất 
cũng đã chứng đắc được quả nhập lưu, không còn tái sanh vào 
khổ cảnh nữa, và chắc chắn sẽ thăng tiến chứng đạt Niết bàn.” 

Rồi Đức Phật ban lời giáo huấn cuối cùng cho các đệ tử: 

“Giờ đây, này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhắc các con: 


Mọi pháp hữu vi đều vô thường. 
Hãy tỉnh tấn tìm cầu giải thoát! 


Sabbe sankhara anicca. 


Appamadena sampadetha! ” 


Đó là lời cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giã kiếp 
sông mà Ngài đã hết lòng phụng sự và giảng dạy Chân Lý cho 
chúng sanh hầu giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. Nói xong lời 
di huấn tối hậu này, Đức Phật nhắm mắt. 

Ngài nhập vào các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền sắc giới và các tầng thiên vô sắc giới. Lúc Đức Phật đang 
an trú trong tầng thiền vô sắc, bậc diệt thọ tưởng định, Ananda 
nói với Anuruddha, lúc đó cũng đang có mặt bên cạnh Đức 
Bồn Sư: 

“Bạch Đại đức, Thế Tôn đã nhập diệt.” 

Nhưng Anuruddha đính chính rằng: 

“Không phải vậy đâu, này Änanda, Thế Tôn chưa nhập 
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diệt. Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định.” 

Rồi Đức Phật lần lượt ra khỏi các tầng thiền. Kế đến Ngài 
lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền. Tức khắc sau khi xuất tứ 
thiền, Đức Phật nhập diệt, không bao giờ còn trở lại sanh tử 
luân hồi nữa. 

Ngay khoảnh khắc Đức Phật nhập diệt, đại địa chấn động 
và sâm sét rền vang. Lúc ấy là canh ba, giữa khuya ngày trăng 
tròn tháng Vesakha. Ananda cũng như chư thiên và các vị tỳ 
khưu chưa tận diệt tham ái bàng hoàng, than khóc vật vã. Còn 
các chư thiên và các vị tỳ khưu đã tận diệt tham ái chánh niệm, 
tỉnh giác, và suy nghiệm về định luật vô thường không sao 
tránh được của tất cả các pháp hữu vi. 

Ngài Anuruddha khuyên nhắc chư tăng: 

“Này chư huynh đệ, đừng sầu não, đừng khóc than như 
thế. Không phải Thế Tôn đã từng dạy rằng những gì ta thương 
mến, thân tình đều phải một ngày chịu sanh biệt, tử biệt, và dị 
biệt?” 

Suốt cả đêm còn lại, hai ngài Anuruddha và Ananda luận 
bàn về Chánh Pháp. Trong suốt bốn mươi ba năm hai vị theo 
chân Đức Phật sống đời khát sĩ, không có một cuộc pháp đàm 
nào giữa hai vị được ghi lại trong kinh sách. Nhưng đêm ấy, 
Anuruddha dành trọn thời giờ an ủi, khuyên nhủ và đàm đạo 
với người em cùng cha khác mẹ và cũng là sư đệ của mình. 

Rạng sáng hôm sau, Anuruddha bảo Änanda thông báo tin 
Đức Phật nhập Niết bàn cho người dân Mallã biết để họ chuẩn 
bị những gì cần làm cho tang lễ của Ngài. 

Trong suốt sáu ngày đêm dân Mallã đảnh lễ, lắng nghe chư 
tăng tụng đọc Phật ngôn, tưởng niệm ân đức Đức Thế Tôn và 
cúng dường Ngài bằng hương, hoa, vũ, nhạc. Vào ngày thứ 
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bảy, họ dựng giàn hỏa và đặt kim quan của Ngài lên đề làm lễ 
thiêu thân. Thế nhưng khi họ muốn châm lửa hỏa đàn thì lửa 
không cháy. 

Ngài Anuruddha giải thích rằng chư thiên muốn trì hoãn 
lễ trà tỳ để chờ Trưởng lão Mahãkassapa cùng năm trăm vị sa 
môn đang trên đường về Kusinärä đảnh lễ Thế Tôn lần cuối. 

Vừa đến đền Makutabandhana, nơi dựng hỏa đàn cho lễ 
trà tỳ, Trưởng lão Mahãkasappa và năm trăm tỳ khưu chắp 
tay, vai phải hướng về nhục thân Đức Bồn Sư, cung kính đi 
quanh hỏa đàn ba lần, rồi phủ phục đảnh lễ dưới chân Thầy ba 
lần. 

Trưởng lão và chư tăng vừa lễ bái xong thì lửa hỏa đàn tự 
bốc cháy. Khi đóm lửa cuối cùng đã tàn lụi, nước thơm tình 
khiết được tưới lên giàn hỏa. Thân Đức Phật cháy sạch, chỉ 
còn xương xá lợi. 

Khi biết tin Đức Thế Tôn nhập diệt, các nước láng giềng 
đều cử sứ giả đến Kusinãrã xin thỉnh xá lợi đem về xây tháp 
thờ. Vị nào cũng đưa ra lý do đề dành xá lợi cho riêng đất nước 
mình. 

Bấy giờ một vị đạo sĩ bà-la-môn khuyên tất cả không nên 
tranh chấp xá lợi của một bậc luôn luôn dạy dỗ chúng ta hạnh 
hiểu hòa và kham nhẫn. Sau khi được ông giảng hòa, các sứ 
giả hoan hỷ nhờ ông chia xá lợi thành tám phần đồng đều để 
họ mang về. Để tỏ lòng tri ân, hội chúng tặng cho vị đạo sĩ 
chiếc bình đã đựng xá lợi để đong chia. Một sứ giả đến muộn 
nhận phần tro tàn của củi và trầm hương hỏa đàn. 

Và như vậy mười tháp thờ được xây dựng: tám tháp xá lợi, 
một tháp bình (đã dùng đựng xá lợi), và một tháp tro. 


\S⁄¿ CXấu Ø⁄& 6/X⁄4+(2Øáp 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 320 


Trưởng lão Tăng Kệ ghi lại hai bài kệ ngài Änanda đã thốt 
lên sau khi Đức Phật nhập diệt. Kệ thứ nhất nói về Đức Bồn 
Sư, hiền hữu Sãriputta, và người bạn Chánh Niệm. Kệ thứ hai 
nói về “người xưa” (thế hệ Tăng chúng lão thành như 
Sãriputta, Mahã Moggallãna) và “người nay” (thế hệ Tăng 
chúng trẻ, mới.) 


Hiền hữu đã ra đi 
Bồn Sư cũng ra đi. 
Nay người bạn nào bằng 


Chánh niệm quán chiêu thân. 


Người xưa giờ đã xa 
Người nay không tri kỷ. 
Giờ một mình ta thiền 
Như chim ẩn trong tô. 


(Thag. 1035-36) 


Sau khi các nghỉ thức tang lễ hoàn tất, ngài Änanda tự 
biết rằng nhiệm vụ duy nhất còn lại của mình là chứng đạt quả 
vị giải thoát cao quý nhất như lời Đức Phật đã dạy. Trưởng 
lão Mahã Kassapa khuyên Änanda nên đến tịnh tu trong một 
khu rừng ở địa phận Kosala, gần bộ tộc Mallä và Sãkya. 

Nhưng khi hay tin vị thị giả thân tín của Đức Phật đang ân 
cư nơi đây, các đệ tử cư sĩ nườm nượp đến viếng. Họ muốn 
được ngài Änanda an ủi không chỉ vì sự ra đi của Đức Phật 
mà còn vì sự ra đi của ngải Sãriputta, ngài Moggallãna, và vị 


minh quân từ mân của họ, Vua Pasenadi. Bôn mât mát lớn lao 
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đến với họ trong vòng một năm. Ngày cũng như đêm, trong 
thôn làng hay trong rừng, Änanda bận rộn xoa địu nỗi đau khổ 
của họ và không thể độc cư tu tập. 

Do lo lắng cho thành quả tiễn tu của Ananda, một vị trời 
cư trú trong khu rừng ấy xuất hiện trước Trưởng lão và nhắc 
nhở (SN 9:5): 


Ngài đã quyết lựa chọn 
Ngồi dưới cội cây rừng, 
Tâm quy đặt Niết bản. 
Vậy này Gotama, 

Thiền định, đừng chênh mảng! 
Náo động này ích chỉ? 


Được vị trời cảnh giác, ngài Änanda xúc động và cảm 
nhận lại sự khẩn thiết của việc tu tập. 

Trong lúc đó, ngài Mahã Kassappa quyết định triệu tập 
một hội đồng gồm các vị tỳ khưu trưởng lão đề kết tập Phật 
ngôn — Giáo Pháp (Dhamưna) và Giới Luật (Vinaya) — thành 
Kinh và Luật hầu bảo tồn Chánh Pháp, ngăn ngừa sự dính 
nhiễm, pha trộn bởi các giáo pháp và giới luật sai lệch. 

Địa điểm được chọn cho Hội nghị Kết tập Kinh điển Thứ 
nhất này là hang động Sattapamni trên sườn đồi Vebhãra ở 
RãJagaha, dưới sự bảo trợ và che chở của Vua AJãtasattu. Hội 
nghị sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới, ba tháng sau khi Thế 
Tôn nhập Niết bàn, và kéo đài hơn sáu tháng. 

Trong năm trăm vị tỳ khưu tham dự, chỉ có ngài Ananda 
chưa đạt quả vị a-la-hán. Dù vậy, sự hiện diện của Ananda vô 


cùng trọng yếu cho hội nghị vì ngài có trí nhớ phi thường lại 
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được trực tiếp nghe các pháp thoại Đức Phật đã giảng dạy 
trong suốt thời gian làm thị giả Đức Phật. Trưởng lão Änanda 
được chọn giữ nhiệm vụ đọc tụng và trả lời các câu hỏi về 
phần Kinh (5a). Trưởng lão Upäli, từng được Đức Phật tán 
dương trước đại chúng về tỉnh thông giới luật, giữ nhiệm vụ 
đọc tụng và trả lời các câu hỏi về Luật (7naya). Trưởng lão 
Mahã Kassapa chủ trì hội nghị và đồng thời là vị vấn đạo sư. 

Gần đến ngày Hội nghị, ngài Anuruddha đề nghị rằng 
Ananda chỉ được tham dự sau khi đã diệt trừ những ô nhiễm 
cuối cùng ở trong tâm và chứng đắc thánh quả a-la-hán. Nêu 
lên điều kiện này, Anuruddha hiểu rõ rằng sức mạnh của một 
động lực như vậy sẽ kích động và thúc giục Ananda mau đạt 
đến thánh quả cuối cùng. 

Khi nghe điều kiện nghiêm khắc ấy, ngài Änanda quyết 
tâm chuyên cần thiền tập, nỗ lực ráo riết để chứng đắc thánh 
quả giải thoát tối hậu, tức quả Hữu dư Niết bàn — Niết bàn mà 
vị a-la-hán chứng ngộ lúc sanh tiền vì vẫn còn ngũ uẫn. Hữu 
dư Niết bàn còn gọi là Phiền não Niết bàn (Ki/ea 
Parinibbana), có nghĩa là hoàn toàn diệt tận tham ái phiền 
não. 

Trước ngày hội nghị khai mạc, ngài Änanda hành thiền 
minh sát Tứ Niệm Xứ suốt đêm — tọa thiền rồi kinh hành, tọa 
thiền rồi kinh hành, tọa thiền rồi kinh hành, liên tục không 
ngừng nghỉ. Rạng sáng hôm sau, ngài muốn ngả lưng nằm 
nghỉ sau trọn một đêm nỗ lực hành thiên. Ngay khoảnh khắc 
đang nghiêng mình, hai chân vừa nhắc khỏi mặt đất nhưng đầu 
chưa chạm gối, ngài chứng đắc thánh quả a-la-hán. Kinh sách 
ghi lại rằng, Ananda là vị duy nhất chứng đắc quả a-la-hán 
không đang trong những tư thế bình thường như nằm, ngồi, 
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đứng hay đi. 

Sáng hôm ấy, với kỳ vọng và tin tưởng rằng Ãnanda sẽ 
thành đạt điều kiện tối hậu, chư thánh tăng a-la-hán đã dành 
riêng cho Trưởng lão một chỗ ngồi trong hang động 
Sattapanmi. Không bao lâu sau khi các vị a-la-hán khác đã an 
tọa, Änanda sử dụng thần thông bay qua không trung đề vào 
hang động và ngồi xuống chỗ của mình. Thấy như vậy, 
Anuruddha và Kassapa biết Änanda đã viên thành hạnh 
nguyện, liền hoan hỷ tán dương vị sư đệ và tuyên bố khai mạc 
hội ngh1. 

Trong phần đầu của hội nghị, sau khi Trưởng lão Upäli ôn 
tụng những giới luật mà Đức Phật đã thiết lập, Trưởng lão 
Kassapa đặt các câu hỏi chỉ tiết về chúng. Qua phân trả lời, 
Upäli nhắc lại địa điểm, thời gian, và nhân duyên của sự thiết 
lập từng giới luật. 

Tiếp theo đó, Trưởng lão ÄÃnanda ôn tụng những pháp 
thoại Đức Phật đã thuyết giảng. Rồi Trưởng lão Kassapa đặt 
các câu hỏi chỉ tiết về chúng. Theo đó, Änanda trình bày địa 
điểm, thời gian, và nhân duyên đưa đến từng pháp thoại. 

Chư vị trưởng lão hiện diện cùng góp phần trong việc bổ 
túc và làm sáng tỏ các chỉ tiết của cả hai phần Pháp và Luật. 
Kinh Tạng (Sa Pi/aka) và Luật Tạng (Winaya Pifaka) đã 
được trùng tuyên tại kỳ Kết tập Kinh điển Thứ nhất này. Các 
kinh được phân thành bộ tùy theo sự dài ngắn của mỗi kinh, 
và cũng được xếp đặt theo đề tài và pháp số. 

Riêng VI Diệu Pháp, do vô cùng thâm sâu, vị diệu, và được 
truyền thừa bởi nhiều đạo sư khác nhau, nên chỉ có phần đại 
cương được ngài Änanda ôn tụng như là một phần của Kinh 
Tạng. Vi Diệu Pháp được truyền tụng liên tục cho đến kỳ Kết 
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tập Kinh điển Thứ tư thì “Giỏ” (Pitaka) thứ ba của Tam Tạng 
Päli là Vi Diệu Pháp Tạng (4bhidhamma Pifaka) lần đầu tiên 
được chép bằng chữ viết trên lá bối. 

Kinh và Luật được trùng tuyên xong, ngài Ananda thuật 
lại những lời di chúc của Đức Phật. 

Trưởng lão cho biết Thế Tôn có căn dặn rằng sau khi Ngài 
nhập diệt, chư tăng được phép hủy bỏ các giới học nhỏ nhặt 
và không trọng yếu, nếu muốn. Tuy nhiên, do Änanda không 
hỏi Đức Phật nên không biết đó là các giới điều gì. 

Vì không rõ ý Bồn Sư, chư trưởng lão không thống nhất 
được những gì nên hủy bỏ. Cuối cùng ngài Kassapa đề nghị 
và chư vị trưởng lão cũng đồng lòng rằng: “Nếu bây giờ Tăng 
già bắt đầu hủy bỏ hay thay đổi giới học, các hàng cư sĩ sẽ dị 
nghị, cho rằng Thế Tôn mới vừa nhập diệt mà các đệ tử tỳ 
khưu của Ngài đã dễ duôi, giới luật đã lỏng lẻo. Vì không biết 
điều răn nào là nhỏ nhặt và không trọng yếu, tốt nhất là đừng 
hủy bỏ gì cả. Như vậy chắc chắn không làm sai tôn ý của Bốn 
Sư.” 

Sau khi hoàn tất phần kết tập Kinh và Luật, chư vị trưởng 
lão khiển trách Änanda về các lỗi lầm Trưởng lão đã phạm và 
yêu cầu ngài nhận lỗi và sám hối. 

Ngài Ananda giải thích tường tận nguyên do của từng sự 
việc và nói rằng ngài không nghĩ mình đã phạm lỗi. Tuy nhiên, 
vì ý thức được những việc này xảy ra không hoàn toàn như kỳ 
vọng của Tăng chúng và vì lòng kính trọng chư trưởng lão, 
ngài Ãnanda phục tùng phán quyết của chư vị và hoan hỷ sám 
hối. Hạnh nhẫn nhịn và tôn kính bậc trưởng thượng này quả 
thật đáng kính trọng vô cùng. Các lỗi lầm của Trưởng lão được 


nêu ra là: 
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o_ Thứ nhất, Änanda đã không hỏi Đức Phật những giới 
luật nào là nhỏ nhặt, có thể hủy bỏ được. 

o_ Thứ hai, có lần trong khi vá y tăng-già-lê cũ của Đức 
Phật, Ananda đã giẫm chân lên y này. Nhưng Ẩnanda 
nói đó là do vô ý, và tâm ngài không bao giờ có chút 
mảy may bắt kính với Đức Phật. 

© Thứ ba, trong lúc cử hành tang lễ của Đức Phật, 
Ananda đã cho phép phụ nữ được đảnh lễ thi thể của 
Đức Phật trước. Trưởng lão trình bày rằng lúc ấy ngài 
làm như vậy chỉ vì muốn các tín nữ được trở về nhà 
sớm, trước khi trời sụp tối. 

o_ Thứ tư, Änanda đã không thỉnh cầu Đức Phật khoan 
nhập Niết bàn và kéo dài thêm kiếp sống ở thế gian. 
Änanda giải thích rằng lúc đó Trưởng lão đang bị Ma 
vương ám ảnh, che mờ tâm trí, chứ làm sao ngài có 
thê không muốn bày tỏ lên Bốn Sư nguyện vọng lớn 


lao này trong tâm khảm của mình. 


Sau phần sám hối trước chư trưởng lão, ngài Änanda thuật 
lại lời căn đặn cuối của Đức Thế Tôn ngay trước khi nhập diệt, 
đó là ấn định hình phạt nặng hơn cho sa môn Channa: hình 
phạt phạm-đàn. Trước khi xuất gia, Channa là người giữ ngựa 
cho Thái tử Siddattha. Ÿ mình từng thân cận với Thế Tôn 
trước kia, tỳ khưu Channa rất hung hăng, ngang bướng, cao 
ngạo và bắt tuân giới luật của Tăng chúng. 

Chư vị trưởng lão ủy nhiệm ngài Änanda trực tiếp thông 
báo giáo lệnh này đến Channa. Trưởng lão vâng lời, dẫn một 
đoàn tỳ khưu đi đến Kosambĩ — nơi Chamna đang cư trú — để 
thông báo cho Chamna lời đi huấn của Đức Phật và giải thích 
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rằng với hình phạt phạm-đàn thì Tăng chúng xem như vị sa 
môn đã chết. 

Khi nghe quyết định tẩy chay của Tăng chúng, Channa 
kinh sợ đến ngất xỉu. Khi hồi tỉnh, Channa vô cùng hồ thẹn vì 
lời căn dặn cuối cùng Bồn Sư để lại cho Giáo đoàn là giáo lệnh 
tuyên phạt ông. Niềm hối hận thúc đây Channa quyết tâm nỗ 
lực tu sửa, và trong một thời gian ngắn Channa chứng đắc quả 
a-la-hán. 

Sau khi chứng ngộ, Channa đến đảnh lễ Ãnanda và cầu 
xin Trưởng lão hủy bỏ hình phạt dành cho Channa. Ngài 
Ananda nói rằng khi Chanmna tận diệt mọi tham ái ô nhiễm thì 
hình phạt này cũng đã tự động hết hiệu lực. Và như thế hình 
phạt này thật ra là hành động cuối cùng thê hiện lòng bi mẫn 
của Bồn Sư dành cho Chamna, với ước mong vẫn chuyên hóa 
được và mang lại lợi ích và an vui cho người đệ tử lầm lạc này 
dù Ngài không còn tại thế nữa. 

Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, Trưởng lão Mahã 
Kassapa, vị thánh tăng được kính trọng nhất trong hàng đại đệ 
tử Phật lúc bấy giờ, tiếp nhận trọng trách hướng dẫn Tăng già. 
Tuy nhiên, vai trò của Trưởng lão không phải là bậc để thiện 
tín nương tựa hay quy y như Đức Phật, cũng không phải là 
một giáo chủ. Uyên thâm trong đạo học, khổ hạnh trong nếp 
sống, và thuần thục trong thiền định, Mahã Kassapa là hiện 
thân của Giáo Pháp và biểu tượng Giới Luật, được đại chúng 
trọn lòng tín cần. Vai trò của Ngài, vì vậy, là gương sáng, là 
đầu tàu, là bậc trưởng thượng và có thẩm quyền nhất trong 
Tăng già. Ngài được xem là vị Tăng thống Phật giáo đầu tiên. 

Sau Mahã Kassapa, Ananda là vị đại đệ tử Phật thứ nhì 
nhận trọng trách hướng dẫn Tăng già. Ngài được đại chúng vô 
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cùng kính trọng và quý mến. Lúc Thế Tôn nhập diệt, Änanda 
đã hơn bốn mươi năm tuôi hạ, trong đó có hai mươi lăm năm 
làm thị giả phục vụ Đức Phật. Sau đó, ngài sống thêm bốn 
mươi năm nữa, là vị thánh tăng a-la-hán hết lòng phụng sự 
Đạo Pháp. 

Đến năm một trăm hai mươi tuôi, ngài Änanda biết rằng 
ngày mệnh chung đã gần kề. Từ Rãjagaha, ngài khởi chuyến 
du hành cuối cùng về Vesäli, như Bốn Sư ngày xưa. Khi vua 
nước Magadha và các hoàng tử xứ Vesäli được tin Trưởng lão 
Ananda sắp viên tịch, họ lập tức tìm đến đảnh lễ ngải lần cuối 
và xin ngài nhập Niết bàn trong địa phận của họ. Với bản tính 
hiếu hòa và từ mẫn, ngài Änanda chọn một cách thức nhập 
diệt riêng đề giữ hòa khí cho hai bên. Ngài sử dụng thần thông 
nâng thân thê mình lên không trung, rồi dùng hỏa đại /mội trong 
tứ đại: đất, nước, gió, lửa tự thiêu thân. Xá lợi của ngài được phân 
chia công bình để hai xứ cùng dựng tháp thờ. 

Câu kệ sau được ngài Änanda nói lên trong giờ phút cuối 
cùng trước khi nhập Niết bàn: 


Ta phụng sự Bồn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhỏ sạch. 


(Thag. 1050) 
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CHƯƠNG 5 
A NẬU LẦU ĐÀ 


ANURUDDHA 
BẬC THÂY VÉ THIÊN NHÃN 
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83/4: 93⁄2 tà, #2 


Cũng giống như Änanda, Anuruddha là một vương tử của 
giòng Sãkya và là anh em họ của Đức Phật. Anuruddha và 
Ananda có cùng cha, Hoàng tử Amitodana giòng Sãkya, 
nhưng khác mẹ. Theo kinh điển, họ lớn lên ở hai gia cảnh khác 
nhau và không là anh em ruột. Anuruddha là anh em ruột với 
Mahaänäma và có một người chị tên Rohim1. 

Là một thiếu niên dòng dõi vương tộc, Anuruddha được 
nuôi dưỡng trong cảnh quyền quý cao sang. Kinh điển mô tả 
những năm trẻ tuổi của Anuruddha cũng giống như bối cảnh 
mà Đức Bồ Tát được nuôi dưỡng và lớn lên: “Anuruddha được 
chăm sóc hết sức chỉ li, cân thận. Hoàng tử có ba tòa lâu đài 
thích hợp cho ba mùa: lạnh, nóng, và mưa. Ở trong lâu đài 
suốt bốn tháng mưa, hoàng tử được hầu hạ, phục vụ bởi các 
nữ nhạc sĩ, vũ công nên chẳng hề bước ra khỏi lâu đài ấy” 
(Vin. 2:180). 

Có một câu chuyện lý thú ghi trong chú giải Kinh Pháp Cú 
cho thấy cuộc sống sung túc và hồn nhiên mà Anuruddha đã 
lớn lên. Cậu bé luôn luôn được phục dịch đầy đủ đến nỗi 
không khi nào được nghe trả lời rằng “không có thứ ấy” 
(nafihi), bởi mỗi khi cậu muốn gì là được nây ngay. Một hôm, 
cậu chơi đánh bị với năm người bạn nhỏ, và họ cá nhau bằng 
bánh ngọt. Ba lần đầu, cậu bị thua phải về nhà lấy bánh, và 
người mẹ đưa ngay cho cậu. Khi cậu thua cuộc lần thứ tư và 
sai người hầu về nhà lấy bánh, người mẹ trả lời: “Không có 
bánh nữa” (nafthi puvarm). Vì chưa bao giờ được nghe từ ngữ 
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“không có thứ ấy,” cậu tưởng đó là tên một loại bánh và bảo 
người hầu về thưa với người mẹ rằng: “Mẹ hãy gởi cho con 
bánh không-có-thứ-ây.” Để dạy con, người mẹ bèn gửi cho 
cậu một cái khay trống. Thế nhưng ngay cả lúc ấy cậu vẫn có 
phước phần. Một số chư thiên đã thọ ân của Anuruddha trong 
kiếp quá khứ không muốn cậu bị thất vọng nên chất đầy khay 
những bánh ngọt thơm ngon của cõi trời. Anuruddha vô cùng 
ưa thích khi nếm bánh nên lại đòi mẹ gửi thêm bánh øz/h¡ 
pũvarh, và cứ mỗi lần mâm bánh đến đều được chất đầy bánh 
CõI trời ngon ngọt. 

Anuruddha đã trải qua những năm niên thiếu hưởng thụ 
những thú vui hào nhoáng, phù du như vậy nên ít khi suy 
nghiệm về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Khúc ngoặt 
quan trọng nhất trong đời Anuruddha là ngay sau khi người 
anh họ xuất sắc, Đức Phật, về thăm Kapilavatthu. Tắm ương 
sáng chói và những lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn đã thôi 
thúc nhiều thân quyến xuất gia sống đời không nhà. Một hôm, 
người anh của Anuruddha là Mahãnãma suy gẫm rằng trong 
lúc nhiều vương tử Sãkya lỗi lạc đã xuất gia, gia đình mình lại 
không có ai như vậy. Thế là Mahãnäma đến nói với 
Anuruddha là mình đã suy nghĩ và quyết định rằng một trong 
hai anh em sẽ phải xuất gia. 

Đối với Anuruddha, mệnh lệnh ây quả là một chấn động 
bất ngờ nên ngần ngại trả lời: 

“Từ nhỏ đến lớn em được chăm sóc rất kỹ càng nên không 
thể rời nhà sống đời vô gia cư kham khổ được. Vậy anh đi đi!” 

Mahãnãma bèn giải thích cặn kẽ cho em biết về gánh nặng 
gia đình mà người cư sĩ phải mang trên vai khi trở thành gia 
trưởng (hay người thừa tự của vương tộc) : 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 331 


“Trước hết phải lo cầy bừa ruộng đất, rồi đến gieo hạt, phải 
dẫn nước vào ruộng, rồi lại phải tháo nước, phải đào nhồ cỏ 
dại, và rồi phải chờ lúa chín để gặt hái và đem cất vào kho. 
Sau đó phải đem giã hạt lúa thành hạt gạo, phải quạt giã tách 
trâu ra, còn phải làm thân cây lúa thành rơm rạ, rồi phải sàng 
sảy gạo và đem cất gạo vào kho. Và rồi năm nào cũng phải 
làm như vậy cả, sang năm, và năm tới nữa.” 

Anuruddha hỏi: 

“Thế thì khi nào công việc nặng nhọc đó ngừng lại? Khi 
nào ta mới biết được đâu là sự chấm dứt của nó? Khi nào ta 
có thể nghỉ ngơi, được cung phụng, và vui hưởng các lạc thú?” 

Mahãnãma thắng thắn trả lời: 

“Này em Anuruddha, không khi nào công việc ngừng đâu. 
Chưa ai từng biết được việc có bao giờ chấm dứt hay không. 
Ngay cả khi ông bà cha mẹ ta qua đời, công việc vẫn phải tiếp 
tục.” 

Mahãnãma vừa dứt lời thì Anuruddha đã có quyết định: 
“Thôi anh ở nhà chăm sóc công việc gia đình, anh nhé. 
Còn em sẽ xuất gia sống đời không nhà.” 

Do sẵn có căn cơ sâu dày và ba-la-mật đầy đủ nên chỉ vài 
lời của người anh về thân phận của con người cũng đủ dây 
động tâm Anuruddha. Ý nghĩ về vòng trầm luân đau khổ rã 
rời bất tận, và đáng sợ hơn nữa là chuỗi tái sanh khắc nghiệt, 
đã thức tỉnh Anuruddha, làm sanh khởi một thôi thúc khẩn 
trương muốn tìm đường giải thoát. 

Ngay sau đó Anuruddha xin phép cha mẹ được xuất gia 
sông đời khát sĩ. Nhưng người mẹ không muốn con trai dấn 
thân vào cuộc đời tu hành khô hạnh nên tìm cách trì hoãn ý 


muôn quyết liệt của con. Bà bèn nói chừng nào bạn thân của 
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Anuruddha là Hoàng tử Bhaddiya, thủ lãnh bộ tộc Sãkya bấy 
giờ, cũng muốn đi theo Đức Phật thì bà sẽ cho phép 
Anuruddha xuất gia. Đó là vì bà nghĩ rằng Bhaddiya sẽ không 
bao giờ chịu rời bỏ các quyền lực và lợi lạc của giai cấp lãnh 
đạo, và thế thì Anuruddha sẽ chọn ở lại đời thế tục với bạn 
mình. 

Anuruddha theo lời mẹ đến gặp Bhaddiya và bảo bạn: 

“Sự xuất gia của tôi tùy thuộc vào sự xuất gia của bạn. 
Chúng ta hãy cùng nhau rời bỏ cuộc sống thế gian phù hoa 
đầy trói buộc và nguy hiểm này, đi theo anh Siddhattha để 
thoát vòng đau khổ!” 

Đang tận hưởng đời sống đầy lạc thú và quyền lực, 
Bhaddiya chưa hè nghĩ đến việc xuất gia tìm đường giải thoát, 
nhưng trước sự van nảài khẩn thiết của bạn, Hoàng tử bèn khất: 

“Bạn ơi, hãy chờ tôi bảy năm nữa, chúng mình sẽ cùng 
nhau đi trên đường tu hành.” 

“Bảy năm thì quá lâu, không thê đợi được.” 

Anuruddha cứ tiếp tục nài ni và cuối cùng thu ngắn thời 
gian chờ đợi ấy chỉ còn bảy ngày, để Bhaddiya sắp xếp và tìm 
người kế vị. Bhaddiya giữ đúng lời hứa với bạn, và cả hai cùng 
lên đường một ngày. 

Quyết định của hai vị này đã thúc đây các vương tử Sãkya 
khác đi theo chân Đức Phật. Vì vậy, đúng vào ngày đã hẹn, 
sáu vương tử Sãkya cùng rời hoảng cung: Bhaddiya, 
Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, và Devadatta. Theo họ 
còn có Upäli, người thợ cắt tóc riêng của hoàng gia, và binh 
mã hộ tống. Chuyến đi được sắp đặt như một cuộc du ngoạn 
các vườn hoa đề tránh sự nghi ngờ từ mọi người về mục đích 
của họ. Sau một đoạn đường dài, họ cho quân lính quay về, 
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rồi đi vào lãnh địa láng giềng. Nơi đây họ trút bỏ hết tư trang, 
cột lại bỏ vào túi, đưa cho DpäÏi và nói: 

“Bao nhiêu tư trang trong đó đủ cho nhà ngươi sống một 
đời. Hãy trở về nhà.” 

Nhưng người thợ cắt tóc Upäli, đang trên đường quay lại 
nhà, chợt nghĩ: “Các hoàng thân bộ tộc Sakya rất hung dữ. Họ 
sẽ nghĩ là ta đã giết các vương tử này đề đoạt của, và như thế 
sẽ không tha mạng ta.” Upäli bèn treo cái túi lên cành cây cao 
rồi đuôi theo các vương tử. Bắt kịp họ, anh bày tỏ nỗi lo sợ 
của mình và nói: 

“Quý vương tử xuất gia đi theo đời tu hành kham khổ 
được, thì sao tôi lại không đi được?” 

Sáu vương tử Sãkya cũng đồng ý với suy nghĩ của Upäli 
nên đồng ý cho anh cùng đi theo họ. Khi gặp Đức Thế Tôn, 
họ thỉnh cầu Ngài cho thọ giới xuất gia, và nói thêm rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Sakya là một hoàng tộc tự phụ và 
kiêu hãnh. Người thợ cắt tóc Upäli này đã từng phục vụ cho 
chúng con một thời gian dài. Vậy xin Đức Thế Tôn hãy cho 
anh thọ giới trước để anh trở thành pháp huynh của chúng con. 
Như thế chúng con sẽ tôn kính lễ chào và chu toàn bốn phận 
với bậc huynh trưởng paäli. Lòng kiêu mạn Säkya của chúng 
con, nhờ vậy, mà 
được khiêm hạ.” 

Đúc Phật làm 
đúng theo lời yêu cầu, 
và Upäli là người đầu 
tiên của nhóm bảy vị 
thọ giới xuất gia (Vin. 
2:182-83). 
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Trong vòng một năm, hầu hết các vị sa môn này đều đắc 
một quả vị tỉnh thần nào đó. Bhaddiya là người đầu tiên trong 
nhóm đắc quả a-la-hán cùng với tam minh (thiên nhãn minh, 
túc mạng minh, và lậu tận minh). Anuruddha đắc thiên nhãn 
thông. Änanda đạt quả nhập lưu. Về sau, Bhagu, Kimbila, 
Upäli, Änanda, và Anuruddha mới chứng đắc a-la-hán. Riêng 
Devadatta còn là phàm nhân nhưng đắc nhiều thần lực. Tuy 
nhiên, do tham vọng điên cuồng và vô số hành động bắt thiện, 


khi mệnh chung ông bị sa vào địa ngục. 


2⁄4! 2⁄ 2# V4 0-4-4 


Thiên nhãn thông là khả năng nhìn được mọi vật xa hơn 
tầm nhìn của mắt thịt. Với Anuruddha thì khoảng xa ấy là hàng 
ngàn hệ thống thế giới. Đây chỉ là một năng lực phàm nhân 
(lokiya), một phép thần thông, và không nhất thiết phải gắn 
liền với chứng đắc trí tuệ về Giáo Pháp. Anuruddha đạt thiên 
nhãn thông trước khi đạt quả giải thoát a-la-hán, vì vậy, để 
vươn đến thánh quả cao quý nhất này, Đại đức phải vượt qua 
vô số chướng ngại trong tâm. 

Có lần, khi Anuruddha đang ngụ ở phía Đông động Trúc 
Lâm cùng với hai người bạn, Nandya và Kimbala, Đức Phật 
đến viếng thăm và hỏi về việc tu tập của họ. Anuruddha bèn 
thưa với Bốn Sư về một trở ngại gặp phải trong một thời thiền 
định rất thâm sâu mình đang hành trì — thấy được ánh sáng rực 
rỡ hiện khởi trong tâm và các sắc pháp vi tế, siêu phàm. Nhưng 


ánh sáng và sắc pháp ấy tan biến rất nhanh, và Anuruddha 
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không hiểu được nguyên nhân. 

Đức Phật dạy rằng, xưa kia, khi Ngài còn đang nỗ lực 
chứng đạt giác ngộ, Ngài cũng gặp chướng ngại tương tự khi 
thấy các sắc pháp hiện khởi và nhanh chóng biến diệt, nhưng 
Ngài đã tìm được phương pháp chế ngự. Ngài giải thích rằng 
muốn chứng nghiệm các định tướng vi tế này ở mức viên mãn 
và vững chắc, hành giả phải tận diệt được mười một chướng 
ngại tâm (hay mười một tùy phiền não, pakkilesa): 


Nghi hoặc — nghỉ ngờ về sự thật và ý nghĩa của các hiện 
tượng như ánh sáng và hình sắc; vô ý — không có tác ý chú 
tâm đến sự hiện khởi của định tướng; hôn trầm, thụy miên; 
lo lắng, sợ hãi; tà ý; tâm quá phần chấn; tỉnh cần quá độ; 
tỉnh cần yếu ớt; ái dục; sai biệt tưởng; quá chú tâm vào các 
sắc pháp. 


Bằng các kinh nghiệm thân chứng của mình, Đức Phật chỉ 
dẫn tường tận cho ba vị tỳ khưu về các tùy phiền não này — 
nguyên nhân và cách đối trị chúng (MN 128). 

Khi ngày càng thuần thục về các tầng thiền định và về khả 
năng nhận thức các định tướng vi tế, một địp nọ Anuruddha 
đến viếng Sãriputta và thưa rằng: 

“Này hiền hữu Sãriputta, với thiên nhãn thanh tịnh và siêu 
phàm, tôi có thể nhìn xuyên thấu hàng ngàn thế giới trong vũ 
trụ. Lực dũng mãnh, bắt thối. Niệm bén nhạy, sáng tỏ. Thân 
yên bình, tự tại. Tâm an định, nhất điểm. Vậy mà tâm đệ vẫn 
chưa giải thoát được khỏi cấu uế và đính mắc.” 

“Này hiền hữu Anuruddha,” Sãriputta trả lời, “nghĩ đến 
thiên nhãn của mình: đó là sự tự phụ, ngã mạn trong tâm. Nghĩ 
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đến lực dũng mãnh, niệm bén nhạy, thân tự tại, tâm an định: 
đó là nỗi bồn chồn, bất an trong tâm. Nghĩ đến tâm chưa giải 
thoát khỏi ô nhiễm: đó là niềm lo âu, phiền não trong tâm. 
Thật ra, điều tốt nhất cho hiền hữu là đoạn lìa ba trạng thái 
tâm bắt thiện bất tịnh này, đừng chú ý đến chúng, chỉ nỗ lực 
hướng tâm vào đề mục bất tử, Niết bàn.” 

Nghe lời khuyên giải của ngài Sãriputta, Anuruddha trở về 
nếp sống ân cư đơn độc, tỉnh tấn hành thiền, kiên trì đũng 
mãnh để đoạn trừ ba chướng ngại tâm vi tế mà vị pháp hữu 
thiện trí đã chỉ rõ (AN 3:128). 

Sau đó Anuruddha tịnh tu ở quốc độ của dân Cetiya, phía 
Đông động Trúc Lâm. Nơi đây, trong lúc thiền tịnh, 
Anuruddha suy nghĩ về bảy niệm của bậc đại trí chân chính 


(mahäpurisavitakka): 


Pháp này dành cho người ít ham muốn, không dành cho 
người nhiều tham dục; Pháp này dành cho người biết đủ, 
không dành cho người không biết tri túc; Pháp này dành 
cho người thích ân dật, không dành cho người thích giao 
du; Pháp này dành cho người tỉnh tấn, không dành cho 
người biếng nhác, dễ duôi; Pháp này dành cho người có 
chánh niệm, không dành cho người thất niệm, mê mờ; 
Pháp này dành cho người có định tâm, không dành cho 
người tâm tán loạn; Pháp này dành cho người có trí tuệ, 
không dành cho người s1 mê. 


Với tha tâm thông, Bồn Sư biết được những suy nghĩ đang 
sanh khởi trong tâm Anuruddha. Ngài dùng năng lực của ý để 
hiện thân (manomaya-kãya) đến trước mặt Anuruddha và 
khen ngợi: 
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“Lành thay, Anuruddha, lành thay! Thầy đã suy nghĩ tỉnh 
tường về bảy niệm chân chính của một bậc đại trí. Giờ đây 
Thây hãy suy tư về niệm thứ tám của vị ấy: “Pháp này dành 
cho người hướng tâm đến và an trú vào sự giải thoát khỏi cầu 
uế, lầm mê của thế gian muôn hình vạn trạng (nippapañca), 
không dành cho người hướng tâm đến và an trú vào sự cấu uế, 
lầm mê của thế gian muôn hình vạn trạng (papañca).” 

Đức Phật dạy rằng nếu Anuruddha suy niệm được cả tám 
pháp này thì sẽ chứng đạt bốn tầng thiền định. Lúc ấy sẽ không 
còn ảnh hưởng bởi các điều kiện thế gian, sẽ hoan hỷ tri túc 
với tứ vật dụng đơn giản của đời khất sĩ, giống như một cư sĩ 
vui hưởng đời sông xa xỉ vậy. Cách sống đơn giản này sẽ khiến 
tâm hành giả an vui, không lo âu và, vì vậy, thuần thục để 
thành tựu Niết Bản. 

Sau khi sách tấn và làm sáng tỏ thêm các pháp hành trì cho 
Anuruddha, Đức Phật khuyên vị đệ tử nên tiếp tục lưu ngụ tại 
phía Đông động Trúc Lâm. Anuruddha vâng lời và giữa kỳ an 
cư mùa mưa năm Ấy, trong tịnh cốc đơn độc, cuối cùng đã 
vượt thắng, nhồ sạch gốc rễ ô nhiễm trong tâm, chứng ngộ quả 
vị a-la-hán (AN 8:30). Vào lúc thực chứng Niết bàn, ngài thốt 
lên lời kệ bày tỏ lòng tri ân Bốn Sư đã hỗ trợ mình viên mãn 


tiến trình tâm linh: 


Thế gian Vô Thượng Sư 
Thấu rõ tác ý ta, 
Bằng năng lực thần thông, 
Với thân do ý tạo, 
Thầy hiện đến với ta. 
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Khi niệm khởi trong ta 

Thầy giúp thêm sáng tỏ. 
Thế Tôn đại thanh tịnh 
Dạy ta pháp giải thoát 


Khỏi câu uê, lâm mê. 


Thấm nhuằn lời Thầy dạy, 
Ta an trú Giáo Pháp. 
Tam minh đã chứng đạt, 
Hoàn mãn Pháp của Phật. 


(AN 8:30; Thag. 901-3) 


(24 2⁄22 9, 4⁄4 


Con đường tâm linh của Đại đức Anuruddha được đánh 
dâu bằng hai sự kiện nỗi bật: thứ nhất, tỉnh thông năng lực 
thiên nhãn và các năng lực thần thông khác; thứ hai, quá trình 
tu tập tứ niệm xứ (saífinaffhana). 

Gọi là thiên nhãn (đ/bbacakkhw) vì nó tương đương với thị 
lực của chư thiên, có khả năng tiếp nhận hình sắc ở một 
khoảng cách rất xa, xuyên qua các vật ngăn cách, và vượt qua 
nhiều cõi [không gian] và nhiều kiếp [thời gian] hiện hữu khác 
nhau. Thiên nhãn được phát triển bằng năng lực thiền định. 
Đây không phải một giác quan đặc biệt, mà là một loại tri thức 
đặc biệt sử dụng chức năng của nhãn quan. Năng lực này sanh 
khởi từ tứ thiền sắc giới, và đặc biệt phát triển nhờ một trong 
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các phương tiện hỗ trợ thiền định (&øsi„4) gọi là kasina ánh 
sáng hoặc kasiwa lửa — tức tướng (hình ảnh, màu sắc) của ánh 
sáng hay lửa trong tâm hành giả. 

Sau khi thuần thục bốn tầng thiền định với &asi;øz ánh sáng 
hoặc kasia lửa, hành giả xuất khỏi các tầng thiền này rồi lại 
nhập thiền nhưng dừng ở mức cận định (u»acära-samadhi), 
vẫn tập trung vào kas¡a lửa hay ánh sáng. Ở mức cận định, 
hành giả mở rộng tướng của &asi;a đến vùng chung quanh, và 
với ánh sáng đó, các sắc (hình thể) không tiếp nhận được bằng 
mắt thường trong khu vực này sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của 
hành giả. Khi hành giả tỉnh thông với khả năng này, tầm lan 
tỏa của ánh sáng tăng trưởng siêu phàm, soi chiếu các sắc pháp 
trong những cõi rất xa và những hệ thống thế gian ngoài nhân 
thế. Đó là lúc đã chứng đắc thiên nhãn. 

Theo kinh điển, chức năng tiêu biểu của thiên nhãn là thấy 
hiểu được quá trình tử và tái sanh của chúng sanh (sanh tử trí, 
cutipapatañana). Trí tuệ này đã được Đức Phật thành tựu 
trong đêm thành đạo và luôn luôn được Ngài giảng dạy để dẫn 
dắt từng bước một cho các đệ tử tu tập trên con đường giác 
ngộ hoàn mãn — mà thiên nhãn minh là chứng đắc thứ hai của 
ba chánh trí (tam minh, /ev/72), và thứ tư trong sáu năng lực 
thần thông (lục thông, chaJabhiññä). 

Thiên nhãn thanh tịnh cho hành giả thấy được chúng sanh 
chết đi từ cõi này, kiếp này rồi tái sanh vào cõi khác, kiếp 
khác. Với quyết tâm chân chánh, hành giả còn có thê sử dụng 
năng lực này để phân biện được nghiệp quá khứ nào đã đưa 
một chúng sanh đến nơi thọ sanh hiện tại hay tương lai. Đây 
gọi là trí tuệ về sự tùy thuận duyên nghiệp (kammipaga- 
ñang). Ở mức phát triển tột độ, thiên nhãn tỏa sáng khắp cả 
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tam giới của chúng sanh hữu tình — từ các cõi trời cao nhất đến 
tầng địa ngục sâu nhất — và soi rõ mọi nghiệp lực dẫn dắt sự 
tái sanh. Mặc dù chỉ có Đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác 
mới thành tựu được mức độ cao tột này, các đệ tử với thiên 
nhãn toàn hảo của Ngài có thể nhận thức được những vùng vũ 
trụ hữu tình xa thắm vượt ngoài khả năng thăm dò của loài 
ngườỜi. 

Anuruddha được Bồn Sư xác nhận là vị đệ tử tỳ khưu đệ 
nhất về thiên nhãn (e(adaggarh dibbacakkhukänarh; AN L:14). 
Kinh Mahã Gosiủga kể lại cuộc luận đạo giữa một số trưởng 
lão lỗi lạc vào một đêm trăng sáng, trong khu rừng cây sãla 
Gosiủga. Các vị trao đổi quan điểm về hạng tỳ khưu nào có 
thể tỏa sáng hào quang khiến rừng sãla Gosiäga thêm rực rỡ. 
Anuruddha cũng như các vị trưởng lão khác, trả lời theo hạnh 
nguyện và chứng đắc của mình, răng đó là vị tỳ khưu — với 
thiên nhãn thông — có thể nhìn xa hằng ngàn thế giới, ví như 
một người đứng trên đỉnh tháp cao có thể nhìn hàng ngàn nông 
trại dưới chân mình (MN 32). 

Anuruddha cũng hỗ trợ các học trò mình chứng đạt thiên 
nhãn (SN 14:15) và ca ngợi thành quả này bằng các bài kệ: 


Trú thiền định năm chỉ, 
An tịnh và nhất tâm, 
Ta chứng đạt tịch tĩnh, 
Và thiên nhãn thanh tịnh. 


Trên ngũ thiền sắc giới, 
Ta thấy tử và sanh 
Của chúng sanh hữu tình; 
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Ta biết duyên nghiệp nào 
Dẫn họ đến và đi, 
Đời này và đời khác. 


(Thag. 916-17) 


Một khía cạnh quan trọng khác trên đường tu tập tâm linh 
của Anuruddha là quá trình thực hành miên mật pháp thiền tứ 
niệm xứ (safi2aƒ£haäna), tức quán niệm trên bốn lãnh vực thân, 
thọ, tâm, và pháp, với lời hướng dẫn của Bồn Sư: “Nơi đây vị 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân... quán thọ trên thọ... quán 
tâm trên tâm... quán pháp trên pháp... tỉnh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời.” 

Thực hành thiền quán sz/i2aƒ(haäna đôi khi được xem là 
một con đường tiến đến giác ngộ ngắn, nhanh, nhưng lại “khô 
khan” vì không qua các tầng thiền định (/hãna) và các năng 
lực thần thông. Nhưng rõ ràng đối với Anuruddha, và các đệ 
tử của ngài, pháp thiền tứ niệm xứ là một phương tiện hữu 
hiệu để đạt các thần lực và thánh trí cùng với quả vị giải thoát 
tối thượng. Mỗi khi được hỏi do đâu Đại đức tỉnh thông về 
năng lực trí tuệ vĩ đại (mahäbhiññatä), gồm ngũ thông (phàm) 
cùng với trí tuệ giải thoát a-la-hán (thánh) là sáu, ngải luôn 
luôn khẳng định do nhờ công phu phát triển và vun bồi pháp 
hành tứ niệm xứ. Nhờ pháp thiền này mà ngài mới có thê nhớ 
lại được hàng ngàn kiếp quá khứ, sử dụng các thần lực, và trực 
tiếp thấy biết hàng ngàn hệ thống thế giới (SN 47:28, 52:1 1). 

Anuruddha cũng nhấn mạnh rằng szíiz//hãna giúp cho 
hành giả thành tựu khả năng kiểm soát các phản ứng tâm thuộc 
cảm xúc được gọi là “thần lực của bậc thánh” (ariya-iddhi), 
nhờ đó hành giả có thể xem một đối tượng đáng nhàm chán 
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như không đáng nhàm chán, hoặc ngược lại, và có thê từ bỏ 
cả hai — nhàm chán và không nhàm chán — với tâm quân bình, 
buông xả (SN 52:1). 

Đại đức nhắn mạnh thêm rằng những ai chếnh mảng, thối 
thất bốn niệm xứ sẽ sớm rời xa thánh đạo dẫn đến chấm dứt 
khổ đau. Trong khi đó, những aI tinh cần tu tập bốn niệm xứ 
chắc chắn đang bước trên thánh đạo tiến tới giác ngộ giải thoát 
(SN 52:2). Ngài còn nói rằng pháp hành cao thượng này đưa 
đến đoạn tận tham ái (SN 52:7). Giống như dòng nước sông 
Hằng xuôi chảy về đại dương sẽ không bị người làm chệch 
khỏi thiên hướng, một tỳ khưu chuyên tâm hành trì tứ nệm xứ 
sẽ không bị lung lạc chệch khỏi cuộc sống xuất ly và trở lui 
hoàn tục (SN 52:8). 

Lần nọ, khi Anuruddha lâm trọng bịnh, chư tăng rất ngạc 
nhiên thấy ngài vẫn điềm nhiên tự tại lúc bị cơn đau hành hạ. 
Họ hỏi ngài trú tâm như thế nào khiến thân đau mà tâm không 
khô. Ngài trả lời đó là do ngài hành trì tứ niệm xứ (SN 52:10). 
Lần khác, vào một buổi chiều Sãriputta đến viếng Anuruddha 
và hỏi bạn đang thường xuyên tu tập pháp hành nào mà vẻ mặt 
lúc nào cũng trong sáng, an lành, và thanh tịnh. Anuruddha 
nói rằng ngài hành trì tứ niệm xứ đều đặn, và đó cũng là cách 
các vị a-la-hán sông và hành trì thường nhật. Sãriputta vô cùng 
hoan hỷ với câu trả lời của Anuruddha (SN 52:9). 

Một lần nữa, khi Sãriputta và Moggallãna hỏi ngài về sự 
khác biệt giữa một vị hữu học (sekha, còn đang tu tập trên 
thánh đạo) và vị a-la-hản (asekha, bậc vô học đã thành tựu 
thánh quả cao nhất), Anuruddha trả lời rằng họ khác biệt về 
sự thực hành tứ niệm xứ: vị hữu học hoàn thành chỉ một phần, 
còn vị a-la-hán đã viên mãn pháp hành này (SN 52:4-5). 
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Anuruddha cũng khăng định rằng, qua quá trình thực hành 


chánh niệm, ngài sở hữu được mười phâm chât cao quý được 


gọi là “mười lực của Đức Như Lai” (dasafathagatabala). Đó 
là (SN 52:15-24): 


1. Trí biết được việc gì có thể xảy đến và không thê 
xảy đến, do thấy rõ tương quan nhân quả 

2. Trí biết nghiệp báo trong cả ba thời quá khứ, hiện 
tại, vỊ lai 

3. Trí biết con đường đưa đến các cõi tái sanh khác 
nhau 

4. Trí biết các yếu tố tạo thành thế gian 

5. Trí biết thiên hướng khác nhau của các chúng sanh 
hữu tình 

6. Trí biết mức độ căn cơ của chúng sanh 

7. Trí biết về các tầng thiền và các thiền chứng 

8. Túc mạng trí: biết tất cả kiếp quá khứ của bản thân 
và chúng sanh 

9. Thiên nhãn trí hay sanh tử trí: biết sự lưu chuyên 
sanh tử của chúng sanh tùy theo duyên nghiệp 

10. Lậu tận trí: biết thật tướng của phiền não, đoạn trừ 
mọi nhiễm ô 


Chú giải ghi rằng Anuruddha sở hữu một phần các phẩm 


tính này; chỉ có bậc Toàn Giác mới sở hữu trọn vẹn mười sự 


hiểu biết cao tột này mà thôi. 


C2⁄4c (S52 9%⁄zu2 Ø2 (2⁄42 


Theo kinh điển Päli, khác với các Trưởng lão Sãriputta, 
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Mogalläna và Ananda thường tham gia vào các sinh hoạt của 
Tăng chúng, ngài Anuruddha thích một cuộc sông ẩn dật, tịch 
tĩnh. Vì vậy, ngài ít xuất hiện trong công việc điều hành chư 
tăng. 

Những vần kệ của ngài trong Trưởng Lão Tăng Kệ thê 
hiện khuynh hướng tu khô hạnh, ấn dật, giống như Trưởng lão 
Mahã Kassapa: 


896. Trì bình khất thực về 
Ấn sĩ sống đơn độc; 
Tìm giẻ rách may y, 

Anuruddha đã đoạn lậu hoặc. 


897. Anuruddha, 
Ấn sĩ, vị tư duy, 

Đã đoạn trừ lậu hoặc, 
Lựa giẻ từ đồng rác, 
Nhặt lấy, giặt, nhuộm mầu, 
Thành y rách đắp thân. 


898. Khi tham dục, bất mãn, 
Ưa giao du, háo hức, 
Thì tâm khởi ác niệm 


Vô hạnh và ô nhiễm. 


899. Nhưng chánh niệm, thiểu dục, 
Trị túc, tâm tự tại, 
Thích ấn dật, an vui, 
Tỉnh tấn luôn phát khởi. 
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900. Rồi tâm sanh thiện pháp 
Đưa đến quả giác ngộ. 
VỊ ây đoạn lậu hoặc 
Đức Tôn Sư dạy thế. 


904. Suốt năm mươi lăm năm 
Chỉ hành trì thiền tọa. 
Đã hai mươi lăm năm 
Diệt hôn trầm dã dượi. 


Trong các câu kệ này, Anuruddha nhắc đến ba phương 
pháp tu khổ hạnh tiêu biểu: khất thực, mặc y giẻ rách và tọa 
thiền. Phương pháp thứ ba là hạnh nguyện không bao giờ nằm, 
chỉ ngủ nghỉ trong tư thế ngồi thiền. Câu kệ cuối ngụ ý là trong 
hai mươi lăm năm qua, ngài không khi nào nằm ngủ. Có lẽ 
nhờ vào năng lực thiền định nên ngài đã giữ được tâm luôn 
tươi mát, nên không cần đến giấc ngủ. Tuy nhiên, các chú giải 
ghỉ lại răng vào lúc già yếu cuối đời, ngài có tự cho phép được 
ngủ nghỉ trong một thời gian ngắn đề thân thể đỡ mỏi một. 

Mặc dù Đại đức Anuruddha thích nếp sống ân dật hơn là 
giao tiếp hội họp, nhưng không hoàn toàn độc cư. Trong một 
bài kinh Đức Phật nói rằng Anuruddha có một số đệ tử theo 
Đại đức rèn luyện để đạt thiên nhãn (SN 14:15), và các chú 
giải tường thuật việc ngài du hành cùng một nhóm năm trăm 
đệ tử. 

Ngoài ra, kinh điển cũng ghi lại một số lần luận pháp giữa 
ngài với chư huynh đệ sa môn cũng như với các cư sĩ thiện trí. 
Thí dụ như lần Đại đức giảng giải cho người thợ mộc của 
hoàng cung ở Sävatthi — tên là Pañcakanga, một vị thiện nam 
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thông hiểu và tỉnh tấn hành trì Giáo Pháp — về sự khác nhau 
giữa tâm giải thoát vô lượng (a?2pamiãna cefovimurifi) và tâm 
giải thoát đại hành (mahaggafa cefovimuffi). Ngài còn giải 
thích thêm về một hạng chư thiên gọi là các vị trời quang sắc 
(quang: ánh sáng: sắc: màu sắc). Khi tu thiền, các vị ấy phát 
nguyện biến hóa ánh sáng. Tuy cùng một hạng chư thiên 
nhưng quang và sắc mỗi vị khác nhau, tùy theo kết quả của 
tâm thiền thiện mà nhờ phước của tâm quả đó đã được tái sanh 
vào các cõi trời, “ví như ngọn đèn được thắp với dầu cặn và 
bắc, bình, bóng đều dơ thì không sáng bằng ngọn đèn được 
thắp với dầu trong và bắc, bình, bóng đều sạch sẽ” (MN 127). 

Trong một lần Đức Phật thuyết pháp cho một số đông sa 
môn Ngài hỏi Anuruddha răng chư tỳ khưu có hoan hỷ trong 
đời sống phạm hạnh không. Khi Anuruddha khẳng định chúng 
tăng rất hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh, Bồn Sư ngợi khen 
rằng chư vị đang tuổi thanh xuân, có thể hưởng thụ mọi dục 
lạc thế gian, lại xuất gia sống đời phạm hạnh, không vì lệnh 
vua, mắt của, nợ nân, sợ hãi, hay nghèo khổ, mà vì tín tâm nơi 
Giáo Pháp và cứu cánh giải thoát. Ngài khuyên những vị nào 
chưa chứng đạt được bình an và hạnh phúc trong các tầng 
thiền định hay cao hơn, hãy nỗ lực hành thiền, tỉnh tấn tận diệt 
năm chướng ngại tâm, đoạn ly các bắt thiện pháp khác còn 
tiềm tàng trong tâm để chứng đạt hạnh phúc thiền định hay 
một trạng thái an tịnh cao hơn nữa (MN 127). 

Một lần nọ, một vị Phạm thiên khởi tà kiến, cho rằng 
không một sa môn nào có thê đi vào cõi giới của vị ấy và “tôi 
là thường còn, hằng có.” Đức Phật, với tha tâm thông, biết 
được tâm tư của vị Phạm thiên nên hiện thân, ngồi giữa hư 
không trên đầu vị ấy, toàn thân phun lửa hào quang. Rồi 
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Mogsallãna, với thiên nhãn thanh tịnh, thấy nơi Đức Phật 
đang ngự, liền biến mất ở Jetavana và hiện ra ở Phạm thiên 
giới ấy. Lần lượt các ngài Mahã Kassapa, Mahã Kappina, 
Anuruddha cũng theo đến bên Thầy như vậy. Bốn vị thánh đệ 
tử ngồi trên hư không, ở bốn phía đông tây nam bắc dưới Bổn 
Sư. Oai lực thanh tịnh siêu phàm của Đức Phật và chư thánh 
đệ tử này đã làm vị Phạm thiên ấy động tâm, dẹp bỏ được 
thường kiến và tự mãn (SN 6:5). 

Một thời nọ, Đại đức Anuruddha trú tại tịnh xá Jetavana ở 
Sävatthi. Ngài thức dậy vào lúc giữa khuya và đọc tụng các kệ 
Pháp cú cho đến hừng đông. Một nữ dạ xoa đi tìm thức ăn 
trong đêm đã dỗ con - tên là Piyankara — đang khóc vì đói hãy 
im lặng để lắng nghe lời ngài tụng (SN 10:6): 


Này PIyankara, 
Con chớ gây tiếng động, 
VỊ tỳ khưu đang tụng, 
Những câu kệ Pháp cú. 
Nếu chúng ta biết được, 
Học được Pháp cú này, 
Rồi theo Pháp hành trì, 
Chúng ta được lợi ích. 
Không sát hại sanh vật, 
Không nói lời dối gian, 
Tự gìn giữ giới học, 
Chúng ta sẽ thoát khỏi 
Tái sanh kiếp ngạ quỷ. 


Một lần nọ, Đức Phật đang ngụ ở KosambI. Lúc bấy giờ 
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có một sự tranh chấp giữa hai nhóm tỳ khưu. Trong thời gian 
này, Anuruddha, cùng Nandiya và Kimbila, đang ân cư thiền 
tập trong rừng Gosiaga. Khi Änanda viếng thăm Đức Phật, 
Bồn Sư hỏi: 

“Này Änanda, sự tranh chấp ấy đã chấm dứt chưa? 

“Bạch Thế Tôn, vẫn chưa giải quyết được. Một đệ tử sa 
môn của Anuruddha nhất quyết phá hòa hợp Tăng, còn 
Anuruddha lại không khiến trách đệ tử của mình.” 

Bồn Sư dạy: 

“Này Änanda, có khi nào Anuruddha cần can thiệp vào 
những vấn đề tranh chấp trong Tăng già? Phải chăng, những 
thầy khác như Sãriputta, Moggallãna, và chính thầy, Änanda, 
có khả năng hóa giải những tranh chấp như vậy?” 

Và Đức Thế Tôn giảng giải thêm rằng có những sa môn, 
vô hạnh và tà kiến, rất thích thú với việc phá hòa hợp Tăng vì 
nghĩ rằng: nếu chư tăng hòa hợp và biết giới hạnh xấu của ta, 
họ sẽ ấn định hình phạt hay trục xuất ta khỏi Tăng chúng; còn 
nếu chư tăng chia rẽ, họ sẽ không chú tâm đến chuyện giới 
hạnh của ta và, như vậy, sẽ không ấn định hình phạt hay trục 
xuất ta (SN 4:241). 

Câu chuyện đáng nhớ nhất về tỉnh thần thân hữu của 
Anuruddha được tìm thấy trong kinh Cữiagosinga Suta (MN 
31). Một lần nọ, khi ngài cùng ẩn tu với hai người bạn sa môn 
Nandiya và Kimbila trong rừng Gosiñga, Bốn Sư đến thăm họ 
và hỏi ba vị có sống hòa hợp với nhau không. Anuruddha thưa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Đức Tôn Sư, chắc chắn chúng con sống 
rất bình yên bên nhau, với lòng quý kính nhau, không hề tranh 


cãi, hài hòa với nhau như nước với sữa, nhìn nhau với ánh mắt 
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từ ái.” 

Rồi Đức Phật hỏi bằng cách nào họ giữ được sự hòa hợp 
như vậy. Câu trả lời của Anuruddha là một bài học toàn hảo 
về cách hành xử tương quan giữa các cá nhân với nhau: 

“Bạch Thế Tôn, con đã làm được như vậy khi suy nghĩ 
rằng: “Ta thật có phước báu và duyên lành biết bao khi được 
sống với những hiền hữu như vậy trong cuộc đời phạm hạnh. 
Con luôn luôn duy trì tâm từ ái với các bạn tu trong mọi hành 
động thân, khâu và ý, và suy niệm rằng: “Ta sẽ để sang một 
bên những gì ta muốn làm, và làm những gì mà pháp hữu của 
ta muốn làm." Theo cách này, tuy khác thân nhưng đồng một 
tâm.” 

Đức Phật chấp thuận cách hành xử này, rồi hỏi ba vị đã có 
chứng đắc nào về các trạng thái siêu nhiên hoặc các tuệ giác 
của hàng thánh nhân không. Anuruddha trả lời là cả ba đều 
đắc tứ thiền sắc giới, tứ thiền vô sắc giới, tầng diệt thọ tưởng, 
và hơn hết, đã đạt quả vị a-la-hán, đoạn trừ mọi lậu hoặc. Sau 
khi Bốn Sư ra về, hai bạn đồng tu hỏi vì sao ngài có thê tuyên 
bố một cách tự tin về các chứng đắc của họ mà chưa bao ĐIỜ 
họ bày tỏ với ngài. Anuruddha trả lời là đo bao gồm tâm hai 
vị với tâm ngài nên tâm ngài biết được tâm hai vị, nhờ đó nên 
ngài biết được các trú xứ tâm và chứng đắc của hai vị. Ngoài 
ra, chư thiên cũng đã trình với ngài những việc này. 

Cùng lúc đó, một vị thần tên Dĩgha Parajana đến đánh lễ 
Đức Thế Tôn và ca ngợi ân đức của ba vị tỳ khưu Anuruddha, 
Nandiya, và Kimbila. Đức Phật tán đồng lời tường trình của 
vị thần và thêm vào lời tán đương của chính Ngài: 

“Đúng vậy, Digha, quả đúng vậy! Nếu thị tộc nào mà từ 
đó ba thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình để sống đời 
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không gia đình này nghĩ đến ba vị với tín tâm hoan hỷ, thì thị 
tộc ấy sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu. sẽ có một cuộc 
sông hòa bình và hạnh phúc. Nếu dân làng... phố thị... tỉnh 
thành... xứ sở nào mà từ đó ba thiện nam tử đã xuất gia nghĩ 
đến ba vị với tín tâm hoan hý, thì xứ sở ấy sẽ được an lành và 
hạnh phúc đài lâu. Nếu tất cả hiền nhân... tất cả bà-la-môn... 
tất cả thương gia... tất cả tôi tớ nghĩ đến ba vị, thì tất cả sẽ 
được an lành và hạnh phúc dài lâu. Nếu toàn thế giới với chư 
thiên, với Ma vương, với Phạm thiên, với chúng sa môn, bà- 
la-môn, vương tử, và dân chúng nghĩ đến ba vị, thì toàn thế 
giới sẽ được an lành và hạnh phúc dài lâu. Này DIgha, hãy 
xem như thế nào ba thiện nam tử này sống và tu tập — vì an lạc 
và hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người.” 


Cá (7/2 z4 


Rất nhiều bài trong kinh điển đề cập đến mối liên quan 
giữa Anuruddha và phụ nữ. Mặc dù tâm trong sạch và đã dứt 
bỏ hoản toàn tham ái nhục dục, nhưng có lẽ vì thừa hưởng 
được phong độ uy nghi hào hùng của giai cấp chiến sĩ nên ở 
ngài có nét quyến rũ đối với phụ nữ, không chỉ với loài người 
mà còn với chư thiên. 

Có vài trường hợp gặp gỡ chắc chắn bắt nguồn từ duyên 
nghiệp ở những kiếp quá khứ, đến kiếp này vẫn còn ảnh hưởng 
đến các phụ nữ. Chăng hạn như vào một thời gian Anuruddha 
đang tu độc cư trong rừng, thiên nữ tên JalinT từ cõi trời Tam 
thập tam hiện đến trước mặt ngài (SN 9:6). Kiếp trước khi 
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Anuruddha là vua trời Sakka thì nàng là hoàng hậu. Do lòng 
luyến ái, nàng tha thiết muốn tái hợp với chồng cũ nên đến 
thúc giục ngài hãy tái sanh về cõi trời: 


Hãy hướng tâm vào cõi 
Chàng đã sống kiếp trước 
Ở Tam thập tam thiên 
Tận hưởng bao dục lạc. 
Sẽ chói sáng vĩnh quang 
Giữa thiên nữ yêu kiều. 


Nhưng Anuruddha trả lời: 


Khốn khổ thay thiên nữ, 
Bám chặt vào thân kiến, 
Cũng khổ thay những ai, 


Dính mặc vào thiên nữ. 


JalinT không hiệu được lời ngài nói nên vân cô găng quyên 


rũ ngài: 


Họ không biết hạnh phúc 
Bởi chưa thấy Nandana, 
Xứ của đại chư thiên 
Thuộc thiên cảnh Tam Thập. 


Thế nhưng Anuruddha, với tuệ giác thâm sâu thấu rõ tánh 
vô thường của các pháp hữu vi, vẫn kiên quyết chối từ: 
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Khờ thay này thiên nữ, 
Không biết được hay sao 
Câu nằm lòng bậc thánh? 

Mọi pháp hữu vi đều vô thường, 
Đều phải chịu định luật sanh diệt, 
Đã sanh khởi, rồi thì diệt tận: 
Nhiếp phục được là chân hạnh phúc. 


Ta không bao giờ còn 
Trú xứ nơi thiên cảnh, 
Ôi này JãlinT! 
Đoạn trầm luân sanh tử: 


Ta nay hết tái sanh. 


Nếu không được theo chân Đức Phật trên con đường giải 
thoát thì có lẽ Anuruddha sẽ tái sanh lên cõi trời tráng lệ có 
bao nhiêu thiên nữ diễm kiều này. Có lần Đại đức kê lại với 
Đức Thế Tôn việc các thiên nữ đến quyến rũ ngài, và hỏi Bốn 
Sư (AN 8:46): 

“Một phụ nữ nên vun bồi những phẩm hạnh nào để được 
tái sanh thành các thiên nữ xinh đẹp ấy?” 

Đức Phật giải thích: 

“Có tám điều kiện để được tái sanh thành thiên nữ trên cõi 
trời: 

1. Người vợ phải thương yêu và cảm thông với người 
chồng; 

2. Người vợ phải nhã nhặn và nồng hậu tiếp đón 
người mà chồng quý mến, như cha mẹ chồng hay 
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các vị đạo sĩ khả kính; 
3. Người vợ phải chu đáo và siêng năng trong việc 
nội trợ; 
4. Người vợ phải biết cách chăm sóc và dạy dỗ tôi tớ, 
người giúp việc trong nhà; 








5.. Người vợ không hoang phí tài sản nhà chồng mà 
phải bảo vệ thật kỹ lưỡng; 

6. Là nữ cư sĩ, người vợ nên thọ Tam quy; 
Là nữ cư sĩ, người vợ nên thọ Ngũ giới; 

§. Người vợ nên hoan hỷ trong việc bố thí cúng 
dường, từ mẫn giúp đỡ người trong hoạn nạn khó 
khăn.” 


Có những dịp Anuruddha dùng thiên nhãn thanh tịnh để 
tìm hiểu duyên nghiệp của những phụ nữ tái sanh vào cõi trời 
hay cõi địa ngục. Lần nọ, Đại đức hỏi Đức Thế Tôn những 
nguyên do nào đưa một người phụ nữ đọa sanh địa ngục. Bốn 
Sư giải thích về năm trọng nghiệp dẫn đến khổ cảnh đó: không 
có đức tin, không biết hồ thẹn và ghê sợ tội ác, xem thường 
đạo đức, sân hận, ngu dại. Ngoài ra, đọa khô cảnh còn có thê 
do tính hay thù hẳn, ganh ty, tham lam, vô luân, mê muội, và 
không chánh niệm. Chỉ những ai với các phẩm tính trái ngược 
mới có thê tái sanh vào cõi trời (SN 37:5-24). 

Trong kiếp cuối cùng, Anuruddha đã giúp em gái ngài là 
Rohinï tìm đến Giáo Pháp. Lần ấy, cùng với năm trăm đệ tử 
tỳ khưu, Trưởng lão về thăm kinh thành quê hương 
Kapilavatthu. Khi biết tin này, tất cả thân quyến của ngài — 
ngoại trừ Rohim1T — đến tu viện đảnh lễ ngài. Anuruddha hỏi thì 
được cho biết rằng cô đang mang một chứng bệnh về da, rất 
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đau khổ và không muốn xuất hiện nơi công chúng vì xấu hồ. 
Trưởng lão truyền mang cô đến gặp ngài lập tức. 

RohinT dùng khăn che mặt, đến đảnh lễ ngài. Trưởng lão 
dạy cô hãy bảo trợ cho công trình xây dựng một giảng đường. 
Rohinï bán tư trang của mình để đóng góp tài chánh vào công 
trình. Anuruddha giám sát dự án và các thanh niên Sãkya lo 
việc xây cất. Giảng đường vừa dựng xong thì mụn nhọt lở loét 
trên da cô cũng thuyên giảm. Sau đó cô cung thỉnh Đức Phật 
và chư tăng tham dự lễ khai mạc giảng đường. 

Trong bài thuyết pháp, Đức Thế Tôn giải thích về nghiệp 
lực đã gây bệnh cho cô. Trong một tiền kiếp, khi là chánh cung 
hoàng hậu của vua xứ Benares, vì lòng ganh ty, cô đã hành hạ 
một nữ vũ công của nhà vua bằng cách rắc vảy ghẻ khô lên 
thân thể và giường nằm của người vũ công. Chứng bệnh da 
kinh khiếp mà cô phải chịu đựng kiếp này là quả báo của ác 
nghiệp đó. Cuối pháp thoại, Rohinï đắc quả vị nhập lưu. Sau 
khi mệnh chung, cô tái sanh vào cõi trời Tam thập tam, là vị 
hoàng hậu được sủng ái của vua trời Sakka. 

Có một câu chuyện xảy ra, liên quan đến Đại đức 
Anuruddha, dẫn đến việc Đức Phật ban hành một giới luật 
mỚI. 

Lần ấy, Anuruddha du hành ngang vương quốc Kosala để 
đến thành Sãvatthi. Đến lúc chiều tối, Đại đức không tìm ra 
được nơi nào dành cho du sĩ hay chư tăng nên phải đến một lữ 
quán xin chỗ ngủ qua đêm. Lúc đó nhiều khách đến trọ nên 
khu nghỉ ngơi của Đại đức rất đông người. Cô chủ quán thấy 
vậy bèn nói với Đại đức rằng cô có thê sắp xếp một chỗ ngủ 
riêng cho ngài ở phía trong đề được yên tịnh. Đại đức im lặng 
đồng ý. Thế nhưng cô chủ quán làm vậy vì đã đem lòng yêu 
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ngài. Đêm đến, cô xức nước hoa, đeo trang sức, đến bên ngài 
Và nÓI: 

“Thưa tôn sư khả kính, tôn sư thật khôi ngô, quyến rũ và 
đẹp trai. Tôi cũng vậy. Thật là đẹp đôi nếu tôn sư lấy tôi làm 
vợ.” 

Anuruddha giữ im lặng. Cô chủ quán hứa hẹn dâng hết tài 
sản cho Đại đức, ngài vẫn lặng thinh. Rồi cô cởi áo trên ra và 
khiêu vũ trước mặt ngài, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống trước 
mặt ngài. Nhưng Anuruddha nhiếp phục hoàn toàn các căn và 
không chú ý gì đến cô. Thấy chăng quyến dụ nào lay động 
được tâm sư, cô thót lên: 

“Thật là quái lạ, thưa tôn sư, thật là phi thường! Có bao 
nhiêu người đàn ông tặng tôi tiền trăm, tiền ngàn để được cưới 
tôi, trong khi vị đạo sĩ này chắng hề mê thích tôi và tài sản của 
tôi.” 

Cô bèn mặc áo lại, quỳ dưới chân Anuruddha và xin sám 
hối đã xúc phạm ngài. Bấy giờ Đại đức mới lên tiếng, nói lời 
tha lỗi cho cô và khuyên cô nên giữ mình trong tương lai. Rồi 
cô rời phòng. Sáng hôm sau, cô mang thức ăn dâng Anuruddha 
như chăng có việc gì xảy ra. Lúc ấy, Đại đức ban cho cô một 
bài pháp làm cô xúc động sâu xa, và sau đó cô trở thành một 
thiện tín thuần thành của Đức Phật. 

Sau đó Anuruddha tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến tu 
viện ở Sävatthi, Đại đức kể lại cho các sa môn nghe về chuyến 
phiêu lưu của mình. Đức Phật quở trách Anuruddha sao đã 
ngủ đêm ở khu có người nữ, rồi Bốn Sư ban hành một giới 
luật nghiêm cấm việc này (Pãcitfiya 6). 

Câu truyện trên nêu rõ là nhờ sự tự chế, nhiếp phục lục căn 
Anuruddha đã thoát được cám dỗ dục lạc. Sức mạnh tinh thần 
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mạnh mẽ của Đại đức đã cảm hóa được người phụ nữ nên cô 
ăn năn, lắng nghe lời khuyên dạy, và quy y với Đức Phật. Đây 
là điều lợi lạc cho chính Anuruddha và cô. Nhưng Đức Thế 
Tôn vẫn quở trách người đệ tử tỳ khưu này, bởi những ai tâm 
lực yếu đuối hơn sẽ dễ dàng sa ngã trước cám dỗ trong các 
hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, do lòng bi mẫn, Đức Phật thiết 
lập giới luật mới để một sa môn không bị lâm vào cám dỗ hiểm 
nguy như thế. 

Kinh điển thường ghi lại các lời khuyên răn, quở trách đệ 
tử của Đức Bồn Sư, như trong câu chuyện này, nhằm ngăn 
chặn những vị tỳ khưu tâm lực còn non yếu và không biết tự 
lượng sức mình mà dấn thân vào việc quá khả năng nhiếp 
phục. 


Cũng như các đệ tử xuất chúng khác của Đức Phật, 
Anuruddha cũng đã phát lời nguyện trở thành đại đệ tử Phật 
đầu tiên với Đức Phật Padumuttara cách đây một trăm ngàn 
đại kiếp. 

Lúc đó ngài là một gia trưởng rất giàu có. Khi vị này chứng 
kiến Đức Phật ban cho một tỳ khưu danh hiệu “đệ nhất thiên 
nhãn”, ông ước nguyện cũng được danh vị này vào thời Đức 
Phật tương lai nên đã tôn kính cúng dường Đức Phật và chư 
tăng rất rộng rãi. 

Sau khi Đức Phật Padumuttara nhập diệt, Anuruddha tìm 
đến các tỳ khưu đề xin được học các phương pháp rèn luyện 
cơ bản để đạt thiên nhãn thông. Ông được chư tăng khuyên 
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nên cúng dường đèn vì thích hợp với nguyện ước này. Do đó 
ông đã cúng hàng ngàn ngọn đèn nơi chánh điện có thờ xá lợi 
Đức Phật. 

Rồi vào một kiếp sau đó, thời Đức Phật Kassapa, sau khi 
Đức Phật nhập Niết bàn, ông đặt và thắp sáng vô số đèn chung 
quanh đền thờ Ngài. Ông còn đích thân đội lên đầu một ngọn 
đèn thắp sáng và đi nhiễu quanh đền suốt đêm. 

Kinh 4padãna có kể câu chuyện xảy ra thời Đức Phật 
Sumedha. Anuruddha lúc bấy giờ thấy Đức Phật ngồi thiền 
một mình ban đêm dưới gốc cây, bèn thắp đèn sáng chung 
quanh ngài và châm dầu vào đèn đề giữ sáng suốt một tuần lễ 
Đức Phật nhập định. Nhờ thiện nghiệp đó, Anuruddha thành 
vua trời và vua người trong rất nhiều kiếp, và có khả năng nhìn 
xa một do tuần (yøjana, khoảng sáu dặm). 

Câu chuyện đài nhất về tiền kiếp của Anuruddha xảy ra 
khi ngài tái sanh vào một gia đình nghèo ở Benares. Ngài tên 
là Annabhäãra, phục vụ cho một thương gia giàu tên Sumana. 
Ngày nọ Đức Phật Độc Giác Uparittha vừa xuất diệt thọ tưởng 
định, đi vào thành khất thực. Annabhãra trông thấy bèn thỉnh 
Ngài về nhà, và hai vợ chồng dâng Ngài trọn phần thức ăn của 
mỗi người. 

Phú gia Sumana biết chuyện bèn xin được mua phước đức 
của người làm công, nhưng Annabhãra từ chối và đến thỉnh ý 
Đức Phật Độc Giác. Ngài dạy rằng hãy để Sumana dự phần 
dâng cúng, cũng giống như một ngọn lửa được các ngọn đèn 
chia bớt lửa nhưng vẫn không bị giảm bớt ánh sáng, trái lại 
phước báu lại càng tăng hơn khi có người khác cùng san sẻ 
công đức. Sumana vô cùng cảm kích và biết ơn Annabhãra. 


Sau đó Sumana tiên cử Annabhara đên nhà vua và kê lại 
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công đức cho vua nghe. Vua tưởng thưởng Annabhaãra và dành 
một phần đất để xây một căn nhà mới cho ông. Trên phần đất 
này, bất cứ nơi nào các công nhân đảo xới đề xây cất, họ đều 
tìm được những hũ đầy châu báu. Đây là phước báu hiện tiền 
của công đức cúng dường vị Phật Độc Giác. Tiếp đó, 
Annabhãra được vua ban chức trưởng ngân khó của triều đình. 
Cũng do phước báu cúng dường Đức Phật Độc Giác này mà, 
trong kiếp sau, vị hoàng tử trẻ Anuruddha không bao giờ nghe 
đến chữ “không có cái đó” (nahi). 

Sau khi đắc thánh quả a-la-hán, một ngày nọ Đại đức 
Anuruddha suy nghĩ: “Người bạn cũ Sumana của ta đã tái sanh 
về đâu?” 

Với thiên nhãn thanh tịnh, ngài thấy được Sumana nay là 
một cậu bé bảy tuổi tên là Culla Sumana, sống ở một phố thị 
cách đó không xa. Anuruddha đến đó, và gia đình Culla 
Sumana hỗ trợ ngài suốt ba tháng an cư mùa mưa. Mãn hạ, 
Đại đức cho Culla Sumana thọ giới xuất gia, và vừa cạo xong 
mái tóc của Culla Sumana, cậu bé đắc quả a-la-hán. 

Còn có vô số chuyện kể về tiền thân của Anuruddha được 
ghỉ trong kinh điển. Trong đó có mười lăm lần ngài là một vị 
trời, bảy lần là người, và một lần là loài thú — với rất nhiều lần 
là một quốc vương. Điều này phản ánh mạnh mẽ năng lực và 
tâm lực luôn tiềm tàng trong ngài. Dù là kiếp chư thiên hay 
kiếp người, ngài thường là một vị minh quân hiền đức, luôn 
hộ trợ Đức Bồ Tát bằng nhiều cách khác nhau. 

Tắt cả những giai thoại thần kỳ đầy màu sắc đó có chung 
một nét nồi bật, đó là thê hiện được các phâm hạnh rất đặc biệt 
của ngài: quyết tâm kiên cường để giữ gìn giới đức, tâm lực 
mạnh mẽ, và từ mẫn quan tâm đến phúc lợi người khác. 
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Các mâu chuyện cũng cho thây ngài vô cùng thiện xảo vê 
thiên định và thiên quán, và tinh thông các năng lực siêu phàm 
đã được bắt rễ từ nhiêu kiếp là vua trời Sakka. 


\S¿ cấu ⁄& 6/X⁄4+.(2Ø/áo 2x 


Trưởng lão Anuruddha có mặt lúc Đức Phật nhập diệt, 
được ghi trong Ä⁄ahäparinibbäna Sufa (Kinh Đại Bát-niết- 
bàn, DN 16 & SN 6:15), và đóng một vai trò quan trọng trong 
Tăng già vừa vắng bóng đắng Từ Phụ. 

Khi Bổn Sư biết mình sắp ra đi, Ngài nhập vào các tầng 
đại định, rồi nhập vào tầng diệt thọ tưởng định. Vào lúc đó 
Ananda nói với Anuruddha: 

“Bạch Đại đức Anuruddha, Thế Tôn đã nhập diệt.” 

Nhưng Anuruddha, một vị thánh a-la-hán với thiên nhãn 
thanh tịnh, biết được chính xác tầng thiền nào Bồn Sư nhập và 
xuất lúc bấy giờ nên đính chính răng: 

“Chưa đâu, này hiền hữu Änanda. Thế Tôn chưa nhập diệt. 
Ngài mới nhập diệt thọ tưởng định.” 

Đức Phật sau đó xuất ra khỏi tầng thiền diệt, nhập lại các 
tầng thiền định theo chiều ngược xuống đến sơ thiên, rồi lên 
lại tứ thiền, sau cùng Ngài xuất tứ thiền và tức khắc nhập Niết 
bàn Paranibbäna, không đề lại dâu vết nào. 

Lúc bấy giờ, cả hai vua trời Phạm thiên Brahmã và vua 
trời Tam thập tam thiên Sakka đều cất lời tôn vinh đắng Toàn 
Giác qua các bài kệ suy niệm về định luật vô thường. VỊ thứ 
ba thốt lên lời kệ là Trưởng lão Anuruddha: 
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Không còn thở vào ra 
Trong tâm Ngài định tĩnh 
An tịnh, không dao động, 

Đắng Toản Giác nhập diệt. 


Tâm bình thản tự tại 
Nhẫn chịu mọi khô thọ; 
Tâm viên mãn giải thoát 


Như ngọn đèn tắt lụn. 


Nhiều vị tỳ khưu có mặt vào giờ phút cuối cùng của Bồn 
Sư đau buồn khóc lóc. Nhưng Anuruddha sách tấn họ với lời 
nhắc nhở về luật vô thường: 

“Này chư huynh đệ, đừng sầu não, đừng khóc than như 
thế. Không phải Thế Tôn đã từng dạy rằng những gì ta thương 
mến, thân tình đều sẽ đến một ngày phải chịu sanh biệt, tử 
biệt, và dị biệt?” 

Với thiên nhãn, ngài thấy và cho chư tăng biết rằng có 
những chư thiên chưa tận diệt tham ái cũng đang bàng hoàng, 
than khóc vật vã trước sự ra đi của Đức Thế Tôn. Còn các chư 
thiên đã tận diệt tham ái thì chánh niệm tỉnh giác và suy niệm 
về tánh vô thường của các pháp hữu vi. 

Anuruddha và Änanda thức trọn đêm luận pháp bên cạnh 
nhục thân của Bồn Sư. Sáng sớm hôm sau, Anuruddha bảo 
Änanda thông báo tin Đức Phật nhập Niết bàn đến các gia 
trưởng ở thành phố lân cận, Kusinara. Lập tức họ tập họp lại 
để dựng giàn hỏa táng. Rồi tám người đàn ông lực lưỡng cố 
gắng nâng xác Đức Phật để đặt lên giàn thiêu nhưng không 
được. Họ được ngài Anuruddha giải thích rằng chư thiên 
muốn trì hoãn lễ trà tỳ để chờ Trưởng lão Mahãkassapa cùng 
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năm trăm vị sa môn đang trên đường về Kusinärã đảnh lễ Thế 
Tôn lần cuối. 

Sau khi Đức Phật nhập diệt, sứ mạng hướng dẫn Tăng già 
không giao phó cho thân tộc của Ngài, chăng hạn như thánh 
tăng Anuruddha. Đức Phật không chỉ định ai là người kế 
nhiệm, nhưng lòng tôn kính của chư tăng và cư sĩ đều tập trung 
vào Trưởng lão Mahãkassapa. Trưởng lão là người đề xướng 
Hội nghị Tăng già Thứ nhất gồm năm trăm vị a-la-hán để 
trùng tuyên và kết tập các lời dạy của Bốn Sư trong bốn mươi 
lăm năm hoằng pháp. 

Trước ngày mở đầu hội nghị, ngài Änanda không được 
công nhận là thành viên của hội nghị vì chưa đạt quả vị a-la- 
hán. Nhờ ngài Anuruddha hết lòng sách tấn, chỉ trong một thời 
gian ngắn Änanda vượt thăng những chướng ngại tâm cuối 
cùng, và thành tựu quả giác ngộ cao quý nhất đề kịp tham dự 
hội nghị cùng các vị thánh tăng a-la-hán khác. Trong kỳ hội 
nghị này, với trí nhớ siêu phàm, Änanda đã tụng đọc lại vô số 
các bài pháp của Bồn Sư. 

Như thế, Anuruddha đã giúp người em khác mẹ của mình 
viên mãn cứu cánh giải thoát tối thắng, và nhờ đó đã đem vô 
số lợi ích của Pháp Bảo đến cho đoàn thể Tăng già và cho tất 
cả những ai đi tìm con đường giải thoát. Điều ấy vẫn là phước 
báu cho chúng ta cho đến tận ngày nay, ở khắp nơi trên thế 
giới. Theo chú giải Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya), Trưởng 
lão Anuruddha được hội nghị giao cho trọng trách duy trì Tăng 
Chị Bộ Kinh (Anguttara Nikãya). 

Không có tài liệu nào về sự nhập diệt của Trưởng lão 
Anuruddha, ngoại trừ đoạn thi kệ bình yên cuối cùng của 
phẩm hai mươi kệ của ngài trong Theragäthã: 
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Trong làng Veluva 
Của dân VaIjI, 
Dưới một rặng tre dày, 
Đoạn diệt mọi cấu ué, 
Ta sẽ nhập Niết bàn 
Khi sức sống đã tan. 


(Thag. 919) 
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CHƯƠNG 6 
MA HA CA CHIẾN DIÊN 


MAHA KACCANA 


BẬC THÂY VÉ LUẬN GIẢI PHẬT NGÔN 
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C4 3⁄⁄« 


Là một bậc đạo sư thiện xảo và đa năng, Đức Phật đã áp 
dụng nhiều phương cách giảng dạy hữu hiệu khác nhau để trao 
truyền Giáo Pháp cho các đệ tử. Thường thì Ngài giảng giải 
lời dạy sâu vào chỉ tiết (wihãrena). Sau khi nêu câu giới thiệu 
vẫn tắt về đề tài (wddesa), Ngài đi vào phần giải thích cặn kẽ 
toàn thê chủ đề (z¿đdesa), phân tích từng điểm, nêu rõ các hàm 
ý, và thỉnh thoảng kèm thêm một tỷ dụ („pam2) để nhắn mạnh 
ý chính. Cuối cùng, Ngài lập lại phần giới thiệu như là một kết 
luận /ggamana) đã được chứng minh bằng trọn nội dung vừa 
phân tích. 

Nhưng trong một số trường hợp khác, Đức Phật không 
giảng dạy vào chỉ tiết. Thay vào đó, Ngài trình bày Giáo Pháp 
một cách văn tắt (saäkhiena), bằng một câu ngắn gọn, đôi 
khi khó hiểu, súc tích và chứa đựng ý nghĩa cao sâu. Đây 
không phải là một hình thức giảng dạy theo lối thông điệp bí 
truyền. Ngài dùng kỹ thuật này bởi vì đôi khi một lời dạy hàm 
súc lại có sức tác động chuyền hóa mạnh mẽ vào tâm tư người 
nghe, hơn một bài diễn giảng nhiều chỉ tiết. 

Mặc dù cách giải thích trực tiếp và tỉ mỉ có thể chuyên tải 
được nội dung hữu hiệu hơn, nhưng mục đích giảng dạy của 
Đức Phật không phải để chuyên chở các thông tin, kiến thức 
mà cốt đề dẫn dắt người nghe đến chánh tri kiến, đến tuệ giác 
cao quý hơn, và sự giải thoát. Vì muốn đảm bảo sự giảng dạy 
của Ngài đưa đến mục tiêu này, Đức Phật đòi hỏi các đệ tử 
phải suy tưởng về ý nghĩa lời dạy và rút tỉa được những ngụ ý 
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thâm sâu, bằng cách thường xuyên đặt câu hỏi và có đàm luận 
giữa thầy và trò, giữa huynh trưởng và chư đệ đồng môn. 

Trong khi các lời dạy ngắn gọn có thê vượt ra ngoài tầm 
hiểu biết của đại đa số chư tăng, những đệ tử trí tuệ sắc bén có 
khả năng thấu hiểu được ý nghĩa thâm sâu. Khi các phàm tăng 
không dám yêu cầu Đức Bồn Sư giải thích thêm, họ thường 
tìm đến các vị trưởng lão mà Đức Thế Tôn đã công nhận là 
những đệ tử thông hiểu Giáo Pháp để xin được làm sáng tỏ. 
Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng cho Tăng chúng nên Đức 
Bồn Sư đã thiết lập một phẩm vị riêng biệt trong hàng đệ tử 
lỗi lạc, gọi là “vị đệ tử đệ nhất trong những vị có khả năng lý 
giải chỉ tiết những lời giảng mà Như Lai đã nói vắn tắt” 
(aggam sankhiena bhasiassa vitharena  daitham 
vibhajantänarh). Vị tỳ khưu mà Đức Phật chỉ định vào phẩm 
trí này là Đại đức Mahã Kaccãna (AN 1:14). 

Sau khi thọ giới xuất gia tỳ khưu, Mahã Kaccãna thường 
lưu ngụ ở quê nhà AvanfI, một vùng xa xôi phía Tây Nam của 
Trung Ấn, nơi Đức Phật cư ngụ. Vì thế Đại đức ít có địp ở gần 
Bồn Sư như các đại đệ tử khác, cũng như ít tham gia các sinh 
hoạt của Tăng chúng. Tuy nhiên, do trí thức uyên bác, tuệ giác 
thâm sâu Giáo Pháp, và biện tài vô ngại của ngải, mỗi khi Đại 
đức tháp tùng Tăng chúng thì chư tăng đều đến thỉnh cầu ngài 
sol rọi thêm các lời pháp cô đọng, súc tích của Bồn Sư. Một 
kết tập các bài pháp chiếm vị trí quan trọng của ngài được ghi 
lại trong kinh tạng Päli. Những bài pháp này vô cùng chính 
xác, phân tích khúc chiết, trình bày một cách trong sáng vả 
tinh tế những hàm ý thiết thực của một số lời Phật dạy ngắn 
gọn, mà nếu không có sự giảng giải của ngài Mahã Kaccãna 


sẽ vượt ngoài tâm hiệu biệt của chúng ta. 
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22⁄2 3⁄2 s⁄4‹ 7n 


Cũng giống như tất cả các vị đại đệ tử khác của Đức Phật, 
sự vươn lên đến một vị trí cao cả và nổi bật trong Tăng chúng 
của Mahã Kaccãna là đơm hoa, kết quả của một hạt giống 
được gieo trồng từ xa xưa trong vòng sanh tử luân hồi sarhsãra, 
và được vun bồi qua bao kiếp tái sanh. 

Sơ đồ tiêu sử của ngài Mahã Kaccãna ghi lại rằng lời phát 
nguyện đầu tiên của ngài muốn thành một đại đệ tử của Đức 
Phật đã được thực hiện cách đây cả trăm ngàn đại kiếp, vào 
thời Đức Phật Padumuttara. 

Theo các chú giải, vào thời Đức Phật Padumuttara, 
Kaccãna tái sanh vào một gia đình giàu có. Một ngày nọ, khi 
đến viếng tu viện, ông được mục kích Đức Phật khen ngợi một 
vị tỳ khưu là vị đệ tử bậc nhất về biệt tài giải thích các lời dạy 
vẫn tắt của Bồn Sư. Vị gia trưởng trẻ tuổi vô cùng thán phục 
và kính ngưỡng vị tỳ khưu này và ước muốn được thành tựu 
danh vị tương tự trong thời Đức Phật tương lai. Ông mời Đức 
Thế Tôn và chư tăng đến nhà cúng dường trai tăng trong một 
tuần, và thốt lời phát nguyện trên. Đức Phật Padumuttara tiên 
đoán rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật 
Gotama (theo chú giải Tăng Chị Bộ Kinh và chú giải Trưởng 
Lão Tăng Kệ). 

Tập Apadãna trong Tiểu Bộ Kinh ghi lại một giai thoại 
khác về việc này. Vào thời Đức Phật Padumuttara, Kaccana là 
một đạo sĩ ẩn tu trong dãy Hy mã lạp sơn. Một ngày nọ, khi 
đang sử dụng thần thông phi hành trong không trung, ông nhìn 
thấy Đức Phật đang giảng Giáo Pháp cho đại chúng. Ông bay 
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xuống, đến gần Ngài đề nghe thuyết pháp, và được nghe Ngài 
khen ngợi một vị tỳ khưu là vị đệ tử bậc nhất về biệt tài giảng 
giải các lời dạy ngắn gọn của Tôn Sư. Lúc ấy vị đạo sĩ quay 
về Hy mã lạp sơn, hái và kết một bó hoa tươi, rồi lập tức phi 
hành trở lại nơi Đức Phật thuyết pháp để dâng cúng Ngài. Đó 
là lúc ông thốt lời phát nguyện được trở thành vị đệ tử tối thắng 
dưới thời Đức Phật tương lai. Đức Phật Padumuttara tiên đoán 
rằng ước nguyện của ông sẽ thành tựu vào thời Đức Phật 
Gotama (Ap.1, 54:1). 

Trong những thi kệ của Mahã Kaccãna, ngài kể rằng đo 
phước báu cúng dường đến Đức Phật quá khứ trên mà không 
khi nào ngài phải đọa sanh vào khô cảnh, chỉ tái sanh vào cõi 
trời hay cõi người, và luôn được sanh trưởng trong các dòng 
đõi cao quý trong xã hội. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, Kaccäna tái sanh vào một gia 
đình ở Benares. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Kaccäna cúng 
dường một viên gạch bằng vàng đề xây tháp Đức Phật với lời 
nguyện: “Bắt cứ lúc nào tôi tái sanh, mong cho thân hình tôi 
luôn có nước da vàng óng của vàng ròng.” Quả nhiên, khi tái 
sanh vào thời Đức Phật Gotama, thân hình Kaccäna tỏa màu 
vàng tươi đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ. 


c3 ⁄ 4 6⁄4 


Theo Chú giải Tăng Chi Bộ Kinh, trong kiếp chót, thời 
Đức Phật Gotama, Kaccãna là con trai của một giáo sĩ của 
hoàng cung (øwurojiia) thành Ujjeni, thủ đô xứ Avanti miền 
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tây nam của Trung Ấn. Cha mẹ ngài đều thuộc thị tộc 
Kaccäyana hay Kaccãna, một trong những dòng dõi lâu đời và 
khả kính nhất của hàng bà-la-môn. Sanh ra với thân hình có 
mảu đa vàng óng nên ngài được đặt tên là Kañcana, nghĩa là 
màu vàng kim. Là con của một giáo sĩ bà-la môn của triều 
đình, khi lớn lên Kañcana Kaccãna được học kinh Vệ Đà, cuốn 
kinh thiêng liêng nhất của bà-la-môn giáo. Khi thân phụ qua 
đời, Kañcana Kaccãna kế nghiệp, trở thành giáo sĩ triều đình 
dưới triều vua Candappajjota, một vị vua tánh khí nóng nảy 
và bốc đồng. 

Khi nghe tin có Đức Phật ra đời, vua bèn họp quần thần và 
truyền họ đi thỉnh mời Đức Phật đến viếng Ujjeni. Triều thần 
đều đồng ý rằng người duy nhất có thể đảm nhận trọng trách 
này là giáo sĩ Kaccãna. Nhưng giáo sĩ Kaccãna chỉ nhận nhiệm 
vụ này với một điều kiện: được phép trở thành tăng sĩ sau khi 
gặp Đức Phật. Nhà vua sẵn sàng chịu bất kỳ điều kiện nào để 
được gặp Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nên chấp thuận lời yêu 
cầu này. 

Kaccãna lên đường với bảy người hầu cận. Họ gặp Đức 
Phật và được Ngài thuyết giảng Giáo Pháp. Đến cuối pháp 
thoại, cả tám vị đều đạt quả a-la-hán cùng với bốn tuệ phân 
tích (pafisambhidä-ñãna). Đức Bỗn Sư cho họ thọ giới đơn 
giản bằng cách đưa tay lên, đón chào họ gia nhập vào Tăng 
chúng, và nói: “Hãy đến đây, các tỳ khưu.” 

Sau đó, vị tân tăng Mahakaccana bắt đầu ca ngợi lên Đức 
Phật vẻ đẹp tráng lệ của kinh đô UJjeni. Đức Thế Tôn hiểu 
rằng Kaccãna muốn mời Ngài đến viếng quê hương của mình. 
Nhưng Bổn Sư đáp rằng bây giờ chỉ cần một mình Kaccãna 
về Ujjeni cũng đủ, vì Đại đức đã đủ khả năng truyền dạy Giáo 
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Pháp và truyền niềm hứng khởi cùng đức tin cho Vua 
CandappaJJota. 

Trên đường trở lại quê nhà, chư vị sa môn ghé thành 
Telapanäli để khất thực. Trong thành này có hai cô gái thuộc 
hai gia đình thương buôn khác nhau. Một cô xinh đẹp, với mái 
tóc dài kiều diễm, nhưng cha mẹ chết sớm nên phải sống trong 
cảnh nghèo khổ. Cô gái kia sanh trưởng trong gia đình giàu có 
nhưng lại mắc một chứng bệnh lạ khiến tóc rụng sạch. Đã bao 
lần cô gái giàu năn nỉ cô gái nghèo bán mái tóc cho mình để 
làm một mái tóc giả, nhưng cô gái nghèo luôn từ chối. 

Hôm đó, khi cô gái nghèo trông thấy ngài Kaccãna đi khất 
thực cùng chư tăng, bát còn trống không, trong cô bỗng dâng 
lên một đức tin cực kỳ mãnh liệt muốn được cúng dường thực 
phẩm đến chư tăng. Thế nhưng cô không có đồng nào trong 
tay để mua vật thực, chỉ có cách duy nhất là cắt và bán đi mái 
tóc của mình. Lần này, khi mái tóc đẹp đã vào tay, cô gái giàu 
ép giá chỉ trả tám đồng xu. Với số tiền này, cô gái nghèo mua 
cho tám vị sa môn mỗi vị một xu thực phẩm. Khi cô vừa dâng 
thức ăn cho chư sư xong thì liền tức khắc, do phước báu hiện 
tiền của công đức cô vừa làm, mái tóc của cô lại mọc dài như 
cũ. 

Khi Đại đức Kaccãna trở về kinh đô UJjeni, ngài thuật lại 
câu chuyện trên cho Vua CandappaJJota nghe. Vua bèn cho 
vời cô gái nghèo khô đến cung đình và, vừa thấy nàng, vua lập 
tức tân phong nàng làm hoàng hậu. Từ đó về sau, nhà vua vô 
cùng trọng vọng sa môn Mahãkaccãna. Rồi nhiều người dân 
trong thành Ujjeni đến nghe ngài giảng pháp, phát sanh niềm 
tin vào Giáo Pháp, và xin thọ giới xuất gia với ngài. Hoàng 


hậu, vôn cũng đã có đức tin tuyệt đôi nơi Đại đức 
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Mahaäkaccana, nên dâng cho ngải một nơi tu hành yên tĩnh 
trong công viên Động Vàng. 

Những chỉ tiết về đời sống thường nhật và sinh hoạt của 
Đại đức Mahãkaccãna trong Tăng chúng rất hiếm khi tìm được 
trong kinh điển cũng như các chú giải. Điểm chính yếu được 
ghỉ lại là vai trò thuyết giảng Giáo Pháp, đặc biệt là những bài 
luận giải chỉ tiết cho các lời dạy ngắn gọn của Đức Bồn Sư. 
Từ căn nguyên của các bài giảng giải này, ta biết được trú xứ 
chính của ngài sau khi thọ giới tỳ khưu là Avanti. Ngài thường 
sông ân đật nơi vắng lặng, chỉ khi nào cần hướng dẫn môn đệ 
pháp học hay pháp hành Đại đức mới xuất hiện. Thỉnh thoảng 
ngài đến trú xứ của Bốn Sư để viếng thăm hay cùng theo Thầy 
du hành hoằng pháp. Có ba bài kinh trong Trung Bộ Kinh kê 
về vai trò luận giải Giáo Pháp của Mahãkaccãna, xảy ra ở ba 
nơi khác nhau — Kapilavatthu, RãJagaha, và Sãvatth1. 

Kinh điển cũng không ghi lại liên hệ huynh đệ mật thiết 
giữa Mahakaccana và các vị đại đệ tử huynh trưởng như 
Sariputta, Moggallana hay Ananda. Mặc dù không hành trì 
hạnh đầu đà nghiêm ngặt ân cư như Mahãkassapa, nhưng 
Mahãkaccãna cũng sống tương đối tách rời khỏi Tăng chúng. 
Đây có lẽ do điều kiện địa lý quá cách trở xa xôi giữa Avantĩ 
và các tu viện. Tuy nhiên, ngài sẵn sàng chia sẻ, giảng dạy 
Giáo Pháp khi đầy đủ nhân duyên, và tên ngài luôn luôn xuất 
hiện trong các bài kinh với vai trò là vị biện giải làm sáng tỏ 
ý nghĩa lời Bốn Sư giảng dạy. Trong kinh Mahãgosiaga, ngài 
cũng vắng mặt giữa các vị trưởng lão lỗi lạc, trong cuộc đàm 
luận về hạng tỳ khưu nảo có thể tỏa sáng hào quang khiến rừng 
sãla Gosinga thêm rực rỡ trong đêm trăng sáng. Nếu có thì 
ngài Mahãkaccãna chắc đã trình bày về một vị tỳ khưu thiện 
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xảo về luận giải chỉ tiết các lời dạy ngắn gọn của Đức Phật. 

Chú giải Pháp Cú Kinh có ghi lại một câu chuyện về sự 
tôn kính mà hàng chư thiên dành cho ngài Mahakaccana. Một 
lần nọ Đức Thế Tôn lưu trú tại Đông Viên ở Sãvatthi. Trong 
Giảng đường của Mẹ Migãra, Đức Tôn Sư ngồi giữa các vị 
đại đệ tử của Ngài, chuẩn bị lễ Tự tứ (pavaranna) cho chư tăng. 
Được cử hành sau ba tháng an cư mùa mưa, lễ Tự tứ là ngày 
các tỳ khưu thỉnh cầu đại chúng chư tăng chỉ lỗi lầm đã phạm 
của mình để sám hối và sửa đổi. Đây là một trong những dịp 
định kỳ hằng năm mà Mahãkaccãna thường đến viếng Bốn Sư 
để được nghe Thâày thuyết pháp, dù phải du hành từ một nơi 
rất xa đề về bên Thầy và chư huynh đệ sa môn. Các vị trưởng 
lão tăng khác luôn luôn dành sẵn một chỗ ngồi cho ngài 
Mahäkaccãna. 

Trong lần lễ Tự tứ này, vua trời Sakka cùng thiên chúng 
tùy tùng đến đảnh lễ Đức Phật Không thấy ngài 
Mahäkaccãna, Sakka suy nghĩ: “Thật là một phước lành nêu 
Trưởng lão đến đây.” Ngay lúc đó, Trưởng lão xuất hiện và 
tiến về chỗ ngồi các thánh hữu đã dành sẵn cho ngài. Khi trông 
thấy vị trưởng lão, Sakka hân hoan vui mừng quỳ xuống ôm 
lấy đôi cô chân ngài, và tôn vinh cúng dường ngài bằng hương 
hoa của cõi trời. Một vài vị phàm tăng non tuổi hạ tỏ vẻ bất 
bình và than phiền là Sakka thiên vị trong sự tôn kính. Đức 
Phật khiến trách họ rằng: 

“Này các tỳ khưu, những vị sa môn, như Mahakaccäna con 
trai của Như Lai, luôn thu thúc nhiếp phục các căn, nên được 
cả chư thiên và loài người yêu kính.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ được ghi lại trong Pháp Cú 
Kinh sau: 
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Ai nhiếp phục các căn 
Như ngựa luyện thuần thục, 
Ngã mạn đã diệt trừ, 
Cấu uê đã giải thoát, 
Được chư thiên kính mến. 


(Dhp. 94) 


Chỉ tiết về thời gian và hoàn cảnh ngài Mahãkaccãna nhập 
diệt không được ghi trong kinh điển. Nhưng vào đoạn cuối 
Madhura Sufa, ngài có tuyên bỗ là Đức Phật đã nhập 
Parinibbäna. Điều này chứng tỏ là ngài qua đời sau Bồn Sư. 


C)ý 4⁄14 Mu C24 6 Xát:C/⁄#gôu (2u CZz 


Đức Phật xưng tặng Đại đức Mahakaccana danh hiệu “đệ 
nhất đệ tử về khả năng giảng giải chỉ tiết các lời dạy ngắn gọn 
của Như Lai.” Ngài nhận được phẩm vị cao quý này phần 
chính là do tám bài pháp trong Đại Tạng N/kãya: ba bài trong 
Majjhiữma (Trung Bộ Kinh), ba bài trong Sa (Tương 
Ưng Bộ Kinh), và hai bài trong Aiguttara (Tăng Chi Bộ 
Kinh). Ngoài ra, Mi#ãya còn có một số bài pháp của 
Mahãkaccãna không dựa trên lời dạy vắn tắt của Đức Phật. 

Nhìn chung tất cả các bài pháp này đều có một pháp vị đặc 
biệt thê hiện được phẩm chất cao cả của trí tuệ: thông suốt, 
cân đối, kỹ lưỡng, cân thận, nội dung thiết thực, diễn đạt tỉnh 
tế, chính xác, tường tận, và phong phú. So với các bài giảng 
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của các vị khác như Sãriputta, Ananda thì các bài này có vẻ 
khô khan hơn, không gây xúc cảm vì thiếu tỷ dụ, ít truyện kê. 
Các bài giảng của Mahãkaccãna hữu hiệu hoàn toàn nhờ phần 
nội dung hơn là nhờ vào văn từ bóng bảy, và do không khi nào 
phí phạm ngôn từ cho nên đi thắng được vào cốt lõi của Giáo 
Pháp. Về phương pháp phân tích, ngài Mahãkaccãna có lối 
trình bày khá tương tự với ngài SãrIputta. Ngài Sãriputta 
thường bắt đầu bài pháp với một đề tài đặc biệt được khai triển 
và phân tích rất hệ thống, vô cùng sắc bén và chính xác. Ngài 
Mahãkaccãna cũng theo phương pháp này nhưng bắt đầu bằng 
một lời dạy văn tắt của Bồn Sư. 

Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, ngài 
Mahãkaccãna được xem là tác giả của hệ thống luận giải lồng 
trong hai tập kinh thuộc thể loại bình luận: Pe†akopadesa và 
Nettippakarana. Hai công trình này có một tầm ảnh hưởng 


quan trọng cho các nhà chú giải Tam Tạng PälI sau này. 


TRUNG BỘ KINH (ẢM42//hima Nikãya) 


Bài kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh mà Đại đức 
Mahäakaccãna giữ một vai trò nôi bật là Madhupindika Sutta 
(Kinh Bánh Mật, MN 18). 

Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngụ tại kinh thành Kapilavatthu. 
Một ngày nọ, một người kiêu mạn thuộc bộ tộc Sakya đến hỏi 
Đức Phật một cách khiêu khích là Ngài tuyên bố và thuyết 
giảng những gì. Đức Thế Tôn trả lời Ngài thuyết pháp “không 
tranh luận với bất cứ ai ở đời”, và “vì các tưởng không còn ân 


tảng trong tâm vị bả-la-môn nên vị ây sống đoạn ly dục lạc, 
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không hoài nghi, dứt lo sợ, giải thoát mọi tham á1.” 

Người ấy không hiểu, bất mãn và bỏ đi. Sau đó, vào buồi 
chiều, Đức Thế Tôn dạy thêm cho chư tăng: “Đối với vọng 
tưởng và hý luận (papañcasafññãsankhä): nêu một người 
không hoan hỷ, đón mừng, chấp thủ, thì đó là đoạn tận ái dục, 
sân hận, tà kiến, hoải nghi, ngã mạn, tham hữu, và vô minh ần 
tàng trong tâm; đoạn tận các gây hắn bằng vũ khí, tranh luận, 
đấu tranh, buộc tội, ly gián, và vọng ngữ; và như vậy tất cả bất 
thiện pháp này được tiêu diệt không còn chút dư tàn.” 

Sau lời giảng văn tắt, Đức Phật đứng dậy, rời chỗ ngồi, và 
đi vào hương thất, trước khi thính chúng sa môn kịp xin Bốn 
Sư giải thích ý nghĩa. Họ suy đoán lời dạy của Ngài và thấy 
không thể tự hiểu nổi nên bàn với nhau: “Đại đức 
Mahãkaccãna thường được Bồn Sư khen ngợi là có khả năng 
giải thích chỉ tiết tường tận các lời Ngài dạy, vậy hãy đến hỏi 
Đại đức.” 

Thoạt đầu Đại đức từ chối lời thỉnh cầu này, dạy rằng khi 
các vị đến hỏi Đại đức thay vì hỏi Đức Thế Tôn đang ngụ cùng 
trú xứ, thì đó như là tìm lõi cây quý ở cành và lá của cây mà 
bỏ qua rễ và thân cây. Nhưng sau đó, do chư tăng khẩn cầu, 
ngài giải thích và phân tích lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn, 
mở đầu bằng cách triển khai từng căn của lục căn và các pháp 


liên đới: 


Căn, trần, thức tiếp xúc. 
Do xúc nên có thọ, 
Do thọ nên có tưởng, 
Do tưởng có suy tầm, 


Suy tầm sanh hý luận, 
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Hý luận sanh vọng tưởng 


Ngủ ngầm ở trong tâm. 


Căn, trần không tiếp xúc, 
Sẽ không sanh hý luận, 
Sẽ không sanh vọng tưởng, 
Sẽ không có tranh chấp, 
Nguồn gốc của chiến tranh; 
Và các bắt thiện pháp — 
Ái dục, sân, kiến, nghi, 
Mạn, tham hữu, vô minh — 
Tiêu diệt không dư tàn. 


Sau đó chư tăng tường thuật lên Đức Phật những gì ngài 
Mahãkaccãna diễn bày. Đức Phật hết lời khen ngợi vị đệ tử 
này: “Này chư tỷ khưu, Mahãäkaccãna trí tuệ thâm sâu! 
Mahãkaccãna trí tuệ vĩ đại! Nếu các con có hỏi Như Lai thì 
Như Lai cũng giải thích giống hệt như vậy. Đúng ý nghĩa là 
như vậy, vì thế các con hãy ghi nhớ những lời Mahãkaccãna 
giải thích.” 

Lúc Ấy, Đại đức Änanda đứng bên cạnh, thưa lên Đức 
Tôn Sư một ví dụ đáng ghi nhớ đề tán dương thuyết giảng vi 
diệu của Đại đức Mahãkaccãna: “Bạch Thế Tôn, như một vị 
lả người vì đói và mệt tìm được một bánh tròn làm bằng mật 
ong và bột (madhupindika), cứ mỗi miếng được ăn, là một 
miếng VỊ ây được thưởng thức một vị ngon ngọt. Bạch Thế 
Tôn, cũng vậy, với bất cứ thiện sa môn nào, cứ mỗi lần Suy 
nghiệm đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, là một lần vị ấy 
được thưởng thức niềm hoan hỷ và tín tâm.” 
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Hai bài kinh khác trong Trung Bộ Kinh mà Đại đức 
Mahäkaccãna khai triển và phân tích một lời dạy văn tắt của 
Đức Phật cũng được ghi lại với bối cảnh tương tự: Đức Phật 
ban một lời dạy ngăn gọn rồi trở về hương thất; chư tăng nhờ 
Đại đức giải thích ý nghĩa lời pháp; Đại đức thoạt tiên từ chối 
nhưng sau đó chấp thuận lời khẩn cầu và làm sáng tỏ lời Phật 
dạy; chư tăng thuật lại với Đức Thế Tôn; Đức Tôn Sư tán thán 
thuyết giảng của Mahãkaccãna. 

Bài kinh thứ hai, Mahäkaccana Bhaddekaratta Sutta 
(MN 133) tập trung quanh bài thi kệ nỗi tiếng 8haddekaratta 
(Nhất Dạ Hiền Giả: vị hành giả thành tựu tuệ quán trọn một 
ngày và đêm), thốt từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, và được lưu 
truyền trong Tăng chúng. Bài kệ nhắn mạnh sự cần thiết phải 
buông bỏ quá khứ và tương lai, và nên gấp rút nỗ lực hướng 
tâm để phát triển tuệ quán xuyên thấu các pháp chân đề ngay 
trong hiện tại. Rất nhiều đệ tử Đức Phật đã học thuộc lòng bài 
kệ, cùng với những giải thích của Đức Phật, và dùng kệ này 
để làm cảm hứng cho việc thiền tập và chủ đề cho các bài 
thuyết pháp. 

Một tỳ khưu tên là Samiddhi không hề biết đến thi kệ 
Bhaddekarata, nói chỉ là những luận giải về nó. Ngày nọ, một 
vị trời nhân từ, rủ lòng bị mẫn, thôi thúc Samiddhi học và hiểu 
ý nghĩa của thi kệ này. Khi Samiddhi đến thỉnh cầu Đức Phật 
hướng dẫn, Ngài đọc lại bài kệ: 


Quá khứ không truy tầm 
Tương lai không ước vọng, 
Quá khứ đã qua rồi 
Tương lai lại chưa đến. 
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Hãy thấy bằng tuệ quán 
Mỗi pháp trong hiện tại. 
Biết vậy, nên tu tập, 
Không động, không lay chuyền. 


Hôm nay phải tỉnh tấn; 
Ngày mai chết, ai hay? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân Thần Chết. 


Nhiệt tâm trú như vậy, 
Ngày đêm không ngừng nghỉ, 
Đó Như Lai gọi là 
Bậc nhất dạ hiền giả. 


Rồi Đức Phật đứng dậy, rời chỗ ngồi, và trở về hương thất. 
Samiddhi và các sa môn có mặt lúc ấy bèn đến Đại đức 
Mahaäkaccãna xin ngài giảng giải ý nghĩa. Ngài dùng hai dòng 
kệ đầu đề làm đề tài cho phần trình bày và khai triển bằng cách 
SOI rọi qua sáu căn như sau (tóm lược): 

“Một người truy tầm quá khứ khi hồi tưởng về nhãn căn 
và hình sắc trong quá khứ, bám trụ vào chúng với tham ái và 
dục vọng; cũng như thế với năm căn kia và đối tượng của 
chúng. 

“Một người ước vọng về tương lai khi ham muốn được 
hưởng thụ các đối tượng của lục căn chưa hề tiếp xúc. 

“Một người không tự trói buộc mình bằng sợi dây tham ái 
vào nhớ tưởng các căn trần quá khứ, hay vào ước vọng các 
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căn trần tương lai, là người không truy tầm quá khứ hay ước 
vọng tương lai. 

“Cũng giống như vậy, một người có tâm bị cùm xích bởi 
tham ái vào các căn trần hiện tại được gọi là người bị đánh bại 
trước các pháp đang sanh khởi trong hiện tại. 

“Còn một người tâm không bị ràng buộc bởi tham ái được 
gọi là người chiến thắng trước các pháp đang sanh khởi trong 
hiện tại.” 

Một lần nữa, các sa môn này tường thuật lên Đức Phật và 
được Ngài dạy rằng: “Này chư tỳ khưu, nếu các con hỏi Như 
Lai về ý nghĩa bài kệ, Như Lai cũng sẽ giải thích giống như 
Mahäakaccãna vậy.” 

Trong bài kinh thứ ba, Uddesavibhanga Suữa (Tông 
Thuyết và Biệt Thuyết, MN 138), Đại đức cũng giải thích và 
khai triển — qua lục căn, lục trần và ngũ uấn — đề làm sáng tỏ 
một lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn: “Vị tỳ khưu cần quán 
sát các pháp như thế nào đề đối với ngoại trần tâm không bị 
tản rộng, đối với nội trần tâm không chấp thủ, và do không 
bám níu, VỊ ây không bút rút, dao động, sợ hãi. Như vậy, vị ây 
không còn đau khổ — sanh, già, chết — trong tương lai.” 


TƯƠNG ƯNG BỘ KINH (Sưmyuftta Nikãya) 


Tương Ưng Bộ Kinh có ba bài kinh thê hiện biệt tài khai triển 
và luận giải các lời dạy văn tắt của Đức Phật của Đại đức 
Mahãkaccãna: SN 22:3, 22:4, và 35:130. Bối cảnh và nhân 
duyên của ba bài kinh này khác với ba bài luận pháp trong 
Trung Bộ Kinh. Lúc thuyết ba kinh trong Tương Ưng Bộ 
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Kinh, ngài Mahäkaccãna không ở cùng trú xứ với Bốn Sư, mà 
đang ngụ tại AvanfI, trong một hang núi hẻo lánh. Một nam 
cư sĩ thiện trí tên là Haliddikãni đến viếng Mahãkaccãna và 
xin Đại đức giảng rộng ý nghĩa một trong các bài pháp ngắn 
gọn của Đức Phật. 

Trong bài kinh Tương Ưng 22:3, theo lời thỉnh cầu của 
HãÏliddikãani, ngài Mahakaccãna giảng giải cặn kẽ ý nghĩa một 
bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói như sau: 


Bậc thánh bỏ mái nhà, 
Du hành không trú xứ, 
Đối với dân trong làng, 
Không thân mật một ai; 
Đoạn tận mọi dục lạc, 
Không ước vọng sở thích, 
Không tham gia tranh luận, 
Bất cứ với một aI. 


(Snp. 844) 


Thoạt tiên, Đại đức Mahäkaccana giải thích rằng từ “nhà” 
trong cụm từ “bỏ mái nhà” (okan pahäya) không đơn giản chỉ 
là một nơi cư ngụ mà ám chỉ “nhà của thức” (vi7ñanassa oko). 
“Nhà của thức” là bốn uẫn kia: sắc, thọ, tưởng, hành. Thí dụ 
như sắc là nhà của thức. 

Nếu thức bị lòng tham sắc trói buộc thì hành giả chỉ đang 
du hành quanh trong một căn nhà. Nếu đã đoạn tận tham dục, 
hỷ lạc, khát ái, chấp thủ, thì hành giả du hành không nhà. 

Rồi ngài định nghĩa du hành có trú xứ là bị trói buộc vào 
lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi đã đoạn tận tất 
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cả trói buộc vào lục trần thì gọi là du hành không trú xứ 
(anikefasãr!). 
Các câu còn lại được giải thích theo sát nguyên văn Phật 


ngôn. 


TĂNG CHI BỘ KINH (42guiara Nikãyq) 


Tăng Chi Bộ Kinh cống hiến hai thí dụ về tài luận giải Giáo 
Pháp của ngài Mahakaccana. 

Trong bài kinh thứ nhất (AN 10:26), một nữ cư sĩ tên Kãli 
đến thỉnh cầu ngài diễn rõ thêm về một câu kệ trong bài 
“Những câu hỏi của thiếu nữ” thuật lại câu chuyện Đức Phật 
gặp các con gái của Ma vương cô gắng cám dỗ Ngài sau khi 
Ngài thành đạo (SN 4:25). Nàng Tanha (Tham ái) hỏi Đức 
Thế Tôn vì sao Ngài lại phí thời gian ngồi hành thiền đơn độc 
một mình trong rừng, thay vì làm bạn với dân trong làng. Đức 
Phật trả lời: 


Đã chiến thắng đạo quân 
Lạc thú và khả ái, 
Đơn độc ta hành thiền 
Chứng ngộ chơn an lạc. 
Do vậy, Như Lai không 
Làm bạn với quần chúng, 
Cũng không chút lưu tâm 
Thân mật với một aI. 


Trưởng lão Mahãkaccãna phân tích câu kệ không bằng 
cách giải thích trực tiếp ngôn từ trong kệ, mà luận giải bằng 
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cách đối chiếu quan điểm của Đức Phật với quan điểm của các 
ấn sĩ và đạo sĩ bà-la-môn về &asina (một dụng cụ đặc biệt dùng 
để thúc đây năng lực định tâm trong thiền vắng lặng.) Các vị 
này thường cho răng đạt được kết quả định tâm rốt ráo qua các 
thiền án kasina - kasina đất, kasina nước, kasina lửa, v.v. )— 
là đã đạt mục tiêu an lạc tối thượng. 

Nhưng với mỗi &zsi;a, Đức Thế Tôn đã có kinh nghiệm 
thân chứng thâm sâu nên biết rõ mức độ chứng đắc cao nhất 
của các thiền án này. Biết được như vậy, Ngài thấy được sự 
tập khởi (Zđ¡) của chứng đắc này, tức tham ái, nguồn gốc của 
khổ: sự nguy hại (ađmava) của chúng, tức tánh vô thường, bất 
tOạI, biến hoại; sự xuất ly (missarana) ra khỏi chúng, tức Niết 
bàn; và Ngài thành tựu được tri kiến mà qua đó biện biệt được 
Đạo và phi-Đạo, tức biện biệt được Bát Chánh Đạo vả con 
đường tu sai trái. Do nhân hiểu biết bốn sự thật này, tức Tứ 
Diệu Đề, mà Đắng Toàn Giác đã thành đạt quả Niết bàn, thân 
chứng trạng thái tâm bình an chỉ sanh khởi khi mọi cấu ué, 
phiền não đã được tận diệt không còn chút dư tàn. 

Trong bài kinh Tăng Chi 10:172, theo lời thỉnh cầu của 
chư tăng, Trưởng lão Mahakaccana giảng giải cặn kẽ ý nghĩa 
một lời dạy vắn tắt của Đức Thế Tôn: “Phi-Pháp và Pháp, này 
chư tỳ khưu, cần phải hiểu biết. Nguy hại và lợi ích, cần phải 
hiểu biết. Sau khi hiểu được phi-Pháp và Pháp, nguy hại và lợi 
lạc, cần phải thực hành theo Chánh Pháp, theo lợi ích chân 
chánh.” 

Trưởng lão giải thích lời Phật dạy qua lý lẽ của mười bất 
thiện nghiệp và mười thiện nghiệp (tóm lược): 

“Sát sanh là phi-Pháp, từ bỏ sát sanh là Pháp; những ác 
pháp bất thiện do duyên sát sanh khởi lên — đây là nguy hại; 
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những thiện pháp do duyên từ bỏ sát sanh khởi lên — đây là lợi 
ích. 

“Cũng như vậy với các bất thiện nghiệp khác: trộm cắp, tà 
hạnh, nói đối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời vô ích, 
tham lam tài sản của người khác, sân hận ác ý, tà kiến — đây 
là phi-Pháp; từ bỏ chúng — đây là Pháp; những ác pháp bất 
thiện do duyên trộm cắp... tà kiến khởi lên — đây là nguy hại; 
những thiện pháp do duyên từ bỏ trộm cắp... từ bỏ tà kiến 
khởi lên — đây là lợi ích. 

“Sau khi hiểu được phi-Pháp và Pháp, nguy hại và lợi ích, 
cần phải thực hành theo Chánh Pháp, theo lợi ích chân chánh.” 


(2⁄4 €9» 6X cX@ 


Ngoài các pháp thoại diễn giải sâu rộng những lời dạy 
ngắn gọn của Đức Phật, Đại đức Mahakaccäna còn nhiều lần 
thuyết giảng Giáo Pháp, với tuệ quán của chính mình, cho 
thính chúng tỳ khưu nhằm hóa giải thắc mắc hoài nghi về đạo 
pháp của chư vị. 

Một thí dụ được ghi lại trong Trung Bộ Kinh là Madhuräa 
Suia (MN §4). Lúc bấy giờ, Đại đức đang lưu trú ở Madhurä. 
Vua xứ này là Avantiputta đến viếng thăm ngài và hỏi tôn ý 
ngài về chủ trương của các bà-la-môn rằng: chỉ có giai cấp bà- 
la-môn là tối thượng, bạch chủng, thanh tịnh; ba giai cấp còn 
lại đều thấp hèn, hắc chủng, bắt tịnh; chỉ có giai cấp bảà-la-môn 
là con của Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên. 

Đại đức Mahakaccana, mặc dù chính ngài thuộc dòng dõi 
bà-la-môn cũng thấy được đấy chỉ là điều giả định đầy ngạo 
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mạn, trả lời răng đó chỉ là lời nói suông, không căn cứ, và đưa 


ra các biện luận hùng hôn đê giải thích: 


1. 


Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi có 
tiền của, đều có thể mướn người thuộc các giai cấp 
kia phục vụ cho mình; ngay cả một người hầu cận 
cũng có thể thuê một người bà-la-môn đề sai sử. 

Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi phạm 
các bất thiện nghiệp, đều đọa khổ cảnh khi mệnh 
chung. 

Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi hành 
trì các thiện nghiệp, từ bỏ các bất thiện nghiệp, đều 
được tái sanh nhàn cảnh khi mệnh chung. 

Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi phạm 
tội, đều phải thọ hình phạt — bình đăng trước pháp 
luật. 

Một người thuộc bất cứ giai cấp xã hội nào, khi xuất 
gia, hành trì giới luật và sống phạm hạnh, đều được 
cung kính lễ bái, đều được gọi là bậc sa môn. 


Sau mỗi lý lẽ được ngài Mahãkaccãna trình bày, nhà vua 


hoan hÿ thốt lên: “Bốn giai cấp này đều đồng đẳng; không có 


sự khác biệt nào giữa các giai câp.” 


Cuối cuộc pháp đàm, Vua Avantiputta thưa với ngài: 


“Con xin quy y Tôn sư Kaccäna, quy y Pháp, quy y Tăng.” 


Nhưng ngài Mahãkaccãna nói: 


“Thưa đại vương, đừng quy y sư. Hãy đến quy y Đức Thế 


Tôn mà sư đã quy y.” 
Khi vua hỏi Đức Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác 
hiện trú ở đâu, vị trưởng lão cho biết Đức Thế Tôn đã nhập 
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Niết bản. 

“Thưa Tôn sư Kaccãna,” vua thỉnh cầu, “vì nay Đức Thế 
Tôn đã nhập Niết bàn, con xin quy y Đức Thế Tôn đã nhập 
Niết bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn sư Kaccãna 
nhận con là đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến lúc mệnh chung, con 
nguyện trọn đời quy ngưỡng.” 

Không phải lúc nào Trưởng lão Mahakaccäna cũng 
chuyên tải Giáo Pháp bằng ngôn từ mà còn bằng thân giáo im 
lặng. Một buổi chiều nọ, Đức Thế Tôn đang ngồi trong hương 
thất tại Kỳ Viên ở Sãvatthi. Ngài thấy Mahäkaccãna kiết già 
tọa thiền gần đó, lưng thắng, chánh niệm quán thân và an trụ 
trong định. Hiểu rõ ý nghĩa của thiền pháp này, Đức Thế Tôn 
thốt lên lời kệ cảm hứng tán thán vị đại đệ tử: 


Với a1 luôn chánh niệm 
Liên tục an trụ thân: 
“Nếu trước không hè có, 
Thì nay không, với ta; 
Sẽ không hề có được, 
Thì sẽ không, với ta,” 
Tuần tự quán như vậy 
Đúng thời sẽ vượt thoát 


Mọi tham ái ràng buộc. 


(Ud. 7:8) 


Chú giải Udãna (Kinh Phật Tự Thuyết) của bài kinh này 
giải thích rằng trong lúc nỗ lực hành thiền để chứng đạt quả vị 
a-la-hán, thoạt tiên Mahãkaccana chú tâm đặt chánh niệm trên 


đối tượng thân. Từ đó, ngài phát triển các tầng định, rồi từ 
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định (hãna) chuyên sang thiền minh sát (vi2assan8), và với 
tuệ giác sanh khởi từ pháp thiền quán này mà lần lượt chứng 
đạt các thánh đạo và thánh quả, và cuối cùng thành tựu quả a- 
la-hán. Giải thích về quá trình chứng đắc a-la-hán này mâu 
thuẫn với sự kiện “đột nhiên giác ngộ” được ghi lại trong chú 
giải Tăng Chi Bộ Kinh (xem phần Kaccãna Quy Y Giáo Pháp 
ở trên), nhưng có phần thực tế hơn. 

Hai câu mà Đức Thế Tôn nói trong bài kệ cảm hứng để 
giải thích thiền án, theo chú giải, chỉ về sự rỗng không 
(suññara) hay không có tự ngã: không có “ta” và “của ta” 
trong quá khứ và hiện tại (“Nếu trước không hề có, thì nay 
không, với ta”), và không có “ta” và “của ta” trong tương lai 
(Sẽ không hề có được, thì sẽ không, với ta”). 


3% cXc 


Theragãthã (Trưởng Lão Tăng Kệ) kết tập những vần kệ 
của các đại đệ tử xa xưa, trong đó có tám vần kệ của ngải 
Mahãkaccãna (494-501). Các kệ này không có gì nổi bật, chỉ 
là những mệnh lệnh nhắc nhở chư tăng giữ gìn giới luật và 
những lời khuyên cho cư sĩ. Mặc dù cách diễn đạt hữu hiệu về 
phương diện dạy dỗ, nhưng Trưởng lão Mahäkaccãna không 
có năng khiếu về thi tứ mà ta thường thấy được nơi các vị đại 
đệ tử khác như Sãriputta, Mahakassapa, hay VaigIsa. Lãnh 
vực lỗi lạc của Mahãkaccãna là phân tích và luận giải, chứ 
không ở diễn đạt truyền cảm hay óc sáng tạo nghệ thuật. 

Theo chú giải, hai câu kệ đầu được thốt lên đề sách tắn các 
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tỳ khưu khi Trưởng lão thấy họ lơ là thiền tập, tìm thú vui 
trong công việc hay trong giao du, và ưa thích các món ngon 
được tín thí cúng dường: 


494. Chớ làm quá nhiều việc, 
Chớ giao du quần chúng, 
Chớ hối hả nhận vật 
Do tín thí cúng dường 
Ai tham muốn vị ngon 


Sẽ vuột đích an lạc. 


495. Khen tặng và cung kính 
Từ gia đình tín thí 
Chính là một bãi lầy. 

Phi tiêu nhỏ, khó rút, 
Cũng vậy vinh dự khó 
Cho phàm nhân dứt bỏ. 


Sáu kệ còn lại, theo chú giải, được thốt lên để giảng giải 
Giáo Pháp cho Vua Candappajjota. Vua rất tín cần các đạo sĩ 
bà-la-môn và thường nghe theo lời họ tổ chức các lễ tế thần, 
giết súc vật cúng thần linh. Candappajjota còn là một vị vua 
xử phạt và ban thưởng rất độc đoán; đây có lẽ do tánh khí nóng 
nảy, bốc đồng đã mang lại biệt hiệu “Bạo Lực” cho vua. Vì 
vậy, để khuyên vua từ bỏ các bất thiện nghiệp nguy hại đó, 
Trưởng lão đọc cho vua nghe bốn kệ sau: 


496. Ác nghiệp của một người 
Không do người khác tạo. 
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Tự mình đừng làm ác, 
Vì người và thân tộc 
Đêu có nghiệp của mình. 


497. Người không là kẻ trộm, 
Do lời người khác nói, 
Người không là bậc thánh 
Do lời người khác nói; 
Như người tự biết mình 
Chư thiên biết người ấy. 


498. Người khác không biết được, 
Ai rồi cũng bại diệt. 
Nhưng bậc trí thì biết 
Nên tranh chấp lắng êm. 


499. Bậc trí thật sự sống 
Dù không còn tải sản. 
Nhưng nếu không trí tuệ, 
Người giàu không thật sống. 


Hai kệ cuôi cùng là lời ngài nói cho vua khi nghe vua kê 


lại một ác mộng quây nhiều mình đêm trước: 


500. Với tai nghe tất cả, 
Với mắt thấy tất cả, 
Bậc trí không chối bỏ 
Tất cả những gì nghe. 
Tắt cả những gì thấy. 
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501. Có mắt nên như mù, 
Có tai nên như điếc, 
Có trí nên như câm, 
Có sức nên như yếu. 

Rồi, khi đã chứng ngộ, 
Có thể nằm chờ chết. 


Chú giải giảng nghĩa hai câu kệ trên như sau: Một người 
có trí tuệ không nên bác bỏ tất cả các pháp, mà trước tiên phải 
xét xem cả hai mặt đúng tốt và sai xấu của nó, rồi mới loại bỏ 
những gì nên loại bỏ và chấp nhận những gì chấp nhận được. 
Vì vậy, đối với những pháp nên loại bỏ, dù có thị giác cũng 
làm như mù, dù nghe được tai cũng làm như điếc. Khi muốn 
nói những gì không nên nói, dù người thông minh và có tải 
hùng biện cũng làm như câm; và đối với những việc không 
nên làm thì hành xử như người yếu ớt. 

Riêng nghĩa tiếng Pãli của câu cuối không rõ ràng, và chú 
giải diễn giảng theo hai cách khác nhau: Đối với một việc nên 
làm, sẽ không lơ là với việc ấy, dù đang nằm trên giường chờ 
chết. Hiểu theo cách khác, nếu một việc không nên làm đã 
khởi sanh, thì thà chết hơn làm việc ấy. Còn theo tỉnh thần của 
Theragãthäã (Trưởng Lão Tăng Kệ) thì có thể hiểu là: “Ta có 
thể chết khi ta đã đạt mục tiêu giải thoát a-la-hán.” 
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VISÄKHÃÄ 
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Thuở nọ trong thành Bhaddiya xứ Anga có một phú gia 
tên Mendaka. Trong một kiếp quá khứ, vào thời mọi người 
dân đều bị đói kém, ông đã phát tâm dâng cúng hết phần thực 
phẩm sau cùng của ông và gia đình đến cho một vị Phật Độc 
Giác. Do tắm lòng hy sinh tự phát và trong sạch đó mà kiếp 
này ông thọ nhận được nhiều phước quả siêu phàm như thực 
phẩm dự trữ trong nhà không bao giờ vơi cạn cho dù có tiêu 
thụ hay cho đi nhiều thế mấy, và hoa mâu thu hoạch trên đồng 
ruộng phì nhiêu của ông không bao giờ bị dứt đoạn. 

Không chỉ một mình ông được hưởng phước báu siêu 
phàm này mà vợ, con, dâu, và người hầu, do cùng chung tạo 
công đức thù thắng ấy nên đều được thọ hưởng quả lành huyền 
diệu trong kiếp hiện tại. Cộng nghiệp cao quý này đã gieo 
duyên lành cho họ được sống gắn bó bên nhau liên tục trong 
nhiều đời kiếp. Con trai Dhanañjaya và con dâu Sumanädevi 
của ông có một đứa con gái tên VIsakhã; đây cũng là một quả 
lành từ quá khứ. Trong một kiếp rất xa xưa, Visãkhã đã từng 
phát nguyện dưới chân Đức Phật Padumuttara xin được thành 
đệ nhất nữ thí chủ của Đức Phật và Tăng chúng. Đề thành tựu 
lời ước nguyện này, Visäkhã đã phải thực hành vô số công 
hạnh với rất nhiều vị Phật quá khứ mới hoàn thiện đủ các ba 
la mật của một vị đại đệ tử. Vào kiếp này các công hạnh ây đã 
hoàn thiện và đến ngày trô quả. 


Năm Visäakhã lên bảy tuổi Đức Phật cùng chư tăng đến 
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thành Bhaddiya. Nghe tin Đức Thế Tôn đến, Mendaka bảo 
người cháu gái yêu quý: 

“Đây là một ngày hoan hỷ vì Đức Tôn Sư đến ngay thành 
phố của chúng ta. Cháu hãy tụ tập hết tất cả hầu cận của cháu 
đến đảnh lễ Đức Phật.” 

Visãkhã làm y theo lời ông nội dạy và được Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho cả đại gia đình. Cuối thời pháp, Visãkhã và 
năm trăm người hầu cận, cùng ông bà nội, cha mẹ vả người 
hầu của họ, đều đắc quả nhập lưu. 

Vào thời đó, xứ Aiga thuộc về vương quốc Magadha do 
vua Bimbisära thuần thành cai trị. Khi vua Pasenadi xứ Kosala 
nghe tin có năm người được phước báu siêu phàm đang ở 
vương quốc lân cận, bèn thỉnh cầu vua Bimbisãära, là bạn và là 
anh rễ mình, cho vời một trong năm người ấy sang xứ Kosala 
để quần thần Kosala được duyên lành chứng kiến trực tiếp tắm 
gương sáng của đức hạnh. Do đó con trai của Mendaka, 
Dhanañjaya, cùng vợ con dọn về xứ Kosala, xây dựng một 
thành phố xinh đẹp là Sãketa, gần kinh thành Sãvatthi. Nơi 
đây Visakhã trưởng thành giữa một gia đình đạo hạnh, vô cùng 
kính ngưỡng Đức Phật và Tăng chúng của Ngài, thường xuyên 
thỉnh mời các vị đến nhà trai tăng và thuyết giảng Giáo Pháp 
cao thượng. 

Tại Savatthi, kinh thành xứ Kosala, có một cư sĩ giàu có 
tên Migãra. Con trai ông là Punnavaddhana vừa đến tuổi lập 
gia đình nhưng cương quyết chỉ thành hôn với người con gái 
nảo có đầy đủ năm vẻ đẹp: tóc đẹp, thịt đẹp, răng đẹp, da đẹp 
và trẻ đẹp. Cha mẹ Punnavaddhana mướn một đội bà-la-môn 
đi tìm cho con một thiếu nữ với năm vẻ đẹp ấy. Thế nhưng đã 
kiên trì đi khắp các thành phố trong xứ, họ vẫn không tìm được 
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một thiếu nữ tuyệt sắc như thế. Trên đường trở về, khi đi 
ngang thành phố Sãketa, họ nhìn thấy Visãkhã, bấy giờ đang 
độ mười lăm, mười sáu tuổi. Họ sửng sốt ngay trước vẻ đẹp 
toàn hảo của cô. Chỉ có một điểm họ chưa thấy được là hàm 
răng của cô. Do đó họ quyết định tới gợi chuyện với cô. 

Lúc ấy Visäkhã đang khoan thai cùng các tỳ nữ trên đường 
xuống sông tắm. Bất chợt một cơn giông lớn đồ ập xuống. Các 
tỳ nữ hấp tấp chạy tán loạn đề tránh mưa, nhưng Visãkhã vẫn 
ung dung tiếp tục bước đi với dáng điệu đoan trang và quý 
phái. Đoàn bà-la-môn đến gần và hỏi vì sao Visäkhã không 
chạy đi trú mưa như các cô gái khác. Cô trả lời: “Cũng giống 
như một vị vua sẽ chẳng còn thê thống nếu hấp tấp chạy đi 
núp mưa như kẻ thường dân, một thiếu nữ con nhà gia giáo 
mà lại lật đật chạy tránh mưa thật chăng nền nếp chút nào. 
Hơn nữa một cô gái chưa có gia đình như tôi phải biết tự bảo 
trọng, như phải nâng niu gìn giữ một món hàng để bán, để 
khỏi bị thương tích và trở thành gánh nặng cho gia đình.” 

Nhóm bàả-la-môn vô cùng khâm phục người thiếu nữ qua 
cuộc nói chuyện đến nỗi họ đi ngay đến nhà cha cô xin hỏi 
cưới cô cho con trai của chủ họ. Dhanañjaya chấp nhận lời cầu 
hôn, và ngay sau đó gia đình Migära cùng con trai 
Punnavaddhana đến thành Sãketa rước dâu. Nghe tin này, Vua 
Pasenadh và hoàng gia cũng tháp tùng. 

Mọi người cùng hoan hỷ dự tiệc cưới thật tưng bừng ở nhà 
cô dâu. Đồng thời, các thợ kim hoàn ráo riết làm vô số nữ 
trang quý giá cho cô dâu. Mãi ba tháng sau họ vẫn chưa hoàn 
tất các món trang sức, trong lúc đó thì phải tận dụng củi lửa 
để nâu nướng thức ăn cho bao nhiêu là thực khách. Trong hai 


tuân lê, người nhà phải phá các căn nhà cũ đê lây củi nâu 
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nướng. Vẫn chưa đủ. Dân thành Sãketa bèn lấy áo quần trong 
rương ra tâm dầu để nhóm lửa nấu ăn. Sau thêm hai tuần nữa 
các món nữ trang mới làm xong, và đoàn rước dâu linh đình 
trọng thể quay trở về Sãvatthi. 

Dhanañjaya cho con gái của hồi môn gồm hàng trăm xe 
chở đầy tơ lụa, vàng bạc vả nhiều nô tỳ. Ông còn cho Visakhã 
một đoàn gia súc đông đến nỗi đường phố bị tắc nghẽn. Khi 
đoàn gia súc này rời chuồng, các con bò ở lại căn đứt dây trói 
để được nhập theo đoàn bò sắp đi xa. Dân chúng từ mười bốn 
làng thuộc về Dhanañjaya cũng muốn theo chân Visäkhã về 
nhà mới, chứng tỏ mọi người yêu mến cô biết chừng nào! Bao 
nhiêu của cải và tùy tùng mà cô thọ nhận là bấy nhiêu công 
đức phụng sự Tam Bảo mà cô đã làm qua nhiều đời nhiều 
kiếp. 

Khi giã từ gia đình, Visãakhã đã được thân phụ truyền cho 
mười điều khuyên răn theo lối ân dụ, nhắc nhở cô phải luôn 
luôn hành hạnh bố thí, cúng dường ở mức độ cao cả nhất. Ông 
cũng cử tám người cố vấn trung tín theo dõi cân mật bắt cứ lời 
phàn nàn nào về con gái của mình. Mười châm ngôn cho 
Visakhã như sau: 


Đừng đem lửa trong nhà ra ngoài. 
Đừng đem lửa bên ngoài vào nhà. 
Chỉ cho những người cho. 

Đừng cho những người không cho. 


0l ếch IO OP cơn! 


Cho cả hai, những người cho và những người không 
cho. 
6. Ngồi một cách an vui. 


7. An một cách an vuI. 


6. 
9. 
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Ngủ một cách an vui. 
Canh kỹ lửa củi. 


10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. 


Mười châm ngôn trên bao hàm ý nghĩa như sau: 


1. 


Người vợ không nên nói xấu cha mẹ chồng và chồng, 
cũng không nên đem chuyện khiếm khuyết hay tranh 
chấp trong nhà thuật lại với người khác. 

Người vợ không nên nghe chuyện thị phi, bắt thiện từ 
các nhà khác rồi về nhà kể lại. 

Chỉ nên cho vay những người biết trả. 

Không nên cho ai mượn vật gì nếu người ấy không 
chịu trả lại. 

Giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó dù họ 
không thê đền trả. 

Phải ý tứ khi ngồi; nếu thấy cha mẹ chồng hay chồng 
đến thì đứng dậy để tỏ lòng tôn kính chớ không nên 
ngôi yên. 

Trước khi sớt thức ăn cho mình, phải để ý xem cha 
mẹ, chồng và gia nhân đã được sớt thức ăn chưa. 
Trước khi ngủ, phải đi xem xét cửa nẻo, đồ đạc trong 
nhà có an toàn không, xem gia nhân đã chu toàn mọi 
việc chưa, xem cha mẹ chồng đã ngủ chưa. Thường 
người vợ phải dậy sớm trước người khác và, trừ khi 
không được khỏe, không nên ngủ vào ban ngày. 

Cha mẹ chồng và chồng phải được xem như là lửa; 
phải cân thận khi dùng lửa thế nào thì cũng phải cần 
thận khi đối xử với họ như thế ấy. 


10. Tôn trọng cha mẹ chồng và chồng như chư thiên. 
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Vào ngày Visäkhã đến nhà chồng ở Sãvatthi, cô được dân 
chúng mọi thành phần đến tặng quà. Nhưng Visäkhã thật là 
nhân từ và rộng rãi nên đã phân chia tất cả quà tặng cho lại họ, 
kèm với lời cảm ơn thật tử tế và nồng hậu. Cô đối đãi với họ 
cũng hết lòng giống như đối với người dân ở quê hương cô. 
Với hành vi cao đẹp ấy, cô đã thân thiết với mọi người dân 
ngay ngày đầu đặt chân về nhà chồng. 

Có một biến cố trong đời Visakhä biểu lộ được lòng nhân 
hậu của cô ngay cả đối với súc vật. Khi nghe tin con ngựa 
thuần của cô sanh con vào nửa đêm, lập tức Visãkhã cùng vài 
tỳ nữ đốt đuốc đi vào chuồng, chăm sóc cho ngựa mẹ bằng tất 
cả sự cần trọng và lòng quan tâm. 

Người cha chồng, Migãra, là một tín đồ trung kiên của 
giáo phái ấn sĩ lõa thể, không khi nào thỉnh Đức Phật đến nhà 
trai tăng, mặc dù Ngài thường ngụ tại một tu viện gần đó. Chỉ 
vài ngày sau đám cưới con traI, để tạo phước, ông mời một sỐ 
đông ân sĩ lõa thể đến nhà dâng cúng rất trọng thể. Khi họ đến 
nhà, ông bảo cô dâu mới hãy đến xưng tán các vị a-la-hán. 

Nghe đến chữ “a-la-hán”, Visäkhã rất đỗi hân hoan nên 
vội vàng đi đến phòng khách, tưởng sẽ gặp được chư vị tỳ 
khưu đệ tử của Đức Phật. Nhưng cô chỉ thấy toàn các ân sĩ lõa 
lồ, thiếu hắn phong cách trang nghiêm và khiêm tốn, cảnh 
tượng mà một thiếu phụ đoan trang không thể nào chịu đựng 
nổi. Cô phiền trách cha chồng rồi rút lui về phòng, không dự 
buổi trai tăng. 

Nhóm ân sĩ lõa thể cảm thấy bị xúc phạm nên trách mắng 
vị phú gia đã đem một tín nữ của Sa môn Cô Đàm về làm dâu. 
Họ đòi ông phải tống khứ cô ra khỏi nhà ngay, nhưng Migãra 
đã có gắng hết sức đề làm họ nguôi giận. 
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Ngày nọ, khi Migãra đang ăn một món cháo thật bổ dưỡng 
nâu bằng gạo trộn mật ong, đựng trong bát bằng vàng. Một 
thầy tỳ khưu đến trước nhà trì bình khất thực. Visãkhã đang 
hầu quạt cha chồng nên đứng qua một bên cho ông thấy rõ vị 
sa môn mà phát tâm sớt bát. Nhưng Migãra giả vờ không thấy 
và vẫn tiếp tục ăn. Visäkhã bèn nói với vị sa môn: 

“Bạch ngài, xin hãy đến nơi khác hóa duyên. Cha chồng 
tôi đang ăn đồ cũ!” 

Migãra rất giận dữ khi nghe những lời mà ông xem như sỉ 
nhục này, muốn đuôi cô ra khỏi nhà ngay, nhưng các gia nhân 
cô đem theo không chịu tuân theo lệnh này. Ông bèn mời tám 
vị cô vấn để phàn nàn về người con dâu. 

Visãkhäã giải thích rằng tất cả những phước báu mà ta được 
thọ hưởng hôm nay đều là quả lành của những thiện nghiệp 
trong quá khứ, cũng như ăn thức ăn cũ mà thôi; không cúng 
dường chư tăng là không tạo nên công đức mới cho quả lành 
mai hậu. Nghe những lời này, các vị cô vấn kết luận rằng thái 
độ của cô không có gì sai quấy. 

Sau sự việc này, Visakhã báo cho gia đình chồng biết cô 
muốn trở về nhà cha mẹ cô. Migaãra mở lời xin lỗi, và Visakhã 
bằng lòng ở lại, với điều kiện là cô được phép thỉnh Đức Phật 
và chư tăng đến nhà thọ trai. Migära miễn cưỡng chấp thuận 
nhưng, tuân theo lời đặn của nhóm ẩn sĩ lõa thể, ông không 
đích thân cúng dường chư tăng. Đề giữ lễ độ, ông chỉ xuất hiện 
chốc lát khi vật thực được dâng cúng rồi rút lui, nấp sau một 
bức màn để nghe Đức Phật thuyết pháp. 

Kỳ diệu thay! Những lời Đức Phật giảng dạy đã làm ông 
xúc động tận tâm can đến nỗi, dù ngồi khuất mắt, ông vẫn 
thâm nhập từng lời dạy về thực tánh của các pháp sanh khởi 
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và hiện hữu, và ông chứng đắc quả nhập lưu. Tràn ngập lòng 
biết ơn, ông nói với Visäkhã rằng từ đây ông kính trọng cô 
như mẹ và gọi cô là Migära-matä, có nghĩa là “Mẹ của 
Migãra” hay “Lộc Mẫu”. Rồi ông tiến đến Đức Thế Tôn, đê 
đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, và nguyện nương tựa nơi Tam 
Bảo. Visäkhäã thỉnh Đức Phật đến thọ trai ngày hôm sau, và 
vào địp đó, mẹ chồng cô thính pháp và cũng đắc quả nhập lưu. 
Bắt đầu từ đó, toàn thê gia đình trở thành thiện tín thuần thành 
của Bậc Giác Ngộ và Giáo đoàn của Ngài. 

Thời gian qua đi, Visakhã sanh hạ không dưới mười con 
trai và mười con gái. Tất cả người này đều có số con cháu 
cũng đông như vậy suốt bốn thế hệ. Visãkhã hưởng thọ đến 
một trăm hai mươi tuổi, nhưng theo các chú giải thì suốt đời 
bà vẫn giữ vẹn dáng vẻ của một cô gái thanh xuân mười sáu 
tuổi. Đây là phước quả do công đức và niềm hoan hỷ hưởng 
thọ Giáo Pháp lúc nào cũng tràn ngập trong tâm bà. 

Chú giải còn ghi rằng Visäkhã có sức mạnh phi thường 
như sức voi, và có thê làm việc cật lực, không hề mệt mỏi, để 
chăm sóc cả đại gia đình. Bận bịu như thế nhưng bả vẫn tìm 
được thời giờ cũng đường chư tăng hằng ngày, viếng thăm các 
tịnh xá, và đảm bảo cho chư tăng mi luôn có đầy đủ tứ vật 
dụng: vật thực, y phục, chỗ ở, và thuốc men. Trên tất cả, bà 
còn tìm được thời giờ nghe đi nghe lại Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn. Do đó Đức Thế Tôn đã nói: “Visäkhã đứng hàng đầu 
trong các nữ cư sĩ hộ trì Giáo đoàn của Như Lai” (AN 1:14). 

Tạng Luật (Vin 4:161) đặc biệt ghi rõ sự kiện đó. Một hôm 
sau khi nghe thuyết pháp, bà để quên bộ nữ trang hôn lễ vô 
giá của bà và được Đại đức Änanda cất giữ giùm. Bà cho sự 
sai sót vô ý đó là một nhắc nhở đề bà tạo thiện nghiệp nên 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 398 


quyết định đem bán bộ nữ trang này để lấy tiền mua thực phẩm 
cúng dường chư tăng. Nhưng tắt cả dân thành Sãvatthi không 
ai có khả năng mua nổi. Cuối cùng chính bà tự bỏ tiền ra mua 
lại. Với số tiền này, bà xây dựng một tịnh xá thật khang trang 
ở Đông Viên (Pubbäräma), trước công thành Sãvatthi. Một 
giảng đường lớn được dựng lên ở trung tâm tịnh xá mang tên 
là “Giảng Đường của Mẹ Migãra” hay “Giảng Đường Lộc 
Mẫu” (Migãramãtupäsäda), thường được nhắc trong các bài 
kinh Phật. Đức Thế Tôn thường xuyên ngụ ở đó trong hai 
mươi năm cuối cùng, giống như Ngài hay ngụ tại tịnh xá 
Jetavana do vị đại thí chủ Anathapindika dâng cúng. 

Kinh điển Päli ghi lại nhiều giai thoại về cuộc đời của 
Visäkhã. Lần nọ, một số thân hữu của Visäkhã nhờ bà đưa các 
phu nhân của họ đến viếng Đức Phật. Một vài phụ nữ trong 
nhóm đang say rượu và, vì vậy, thiếu sự đoan chánh trước mặt 
Đức Tôn Sư. Nhân dịp này Visäkhã hỏi Ngài về nguồn gốc 
của chất say làm hư hoại giới hạnh của con người. Ngài bèn 
thuật chuyện tiền thân Kưbha (1ãt. 512) như sau: 


Jataka 512 

Trong khu rừng nọ, một cây cô thụ có lỗ lớn ở giữa thân 
chứa nước mưa. Trái chín thường rơi vào lỗ này. Chim chóc 
cũng hay mồ lúa thóc đến đậu trên cây để ăn. Trong lúc chim 
ăn, lúa gạo rơi xuống lỗ. Lâu ngày, phơi dưới nắng trời, nước 
này lên men và hóa thành rượu. 

Ngày kia, một người thợ rừng tìm thấy thứ nước men này, 
nếm thử, và thấy lâng lâng sảng khoái. Lần này sang lần khác, 
ông quay lại uống để tiếp tục thưởng thức cảm giác đê mê này. 
Không bao lâu ông trở thành một kẻ nghiện rượu say sưa. Ông 
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còn mời bằng hữu và thân quyến cùng uống với ông, và rồi cứ 
như thế họ chế tạo và buôn bán rượu, luân phiên truyền thói 
hư tật xấu cho người khác. Theo đà Ấy, toàn dân nước Ấn Độ 
có thê đã nghiện rượu hết nếu không nhờ vua trời Sakka xuống 
can thiệp và giảng giải cho họ nghe về những ác quả kết thành 
do dùng các chất say. 


Một lần khác, khi Visãäkhã gởi một số quà quý giá cho thân 
quyến ở quê nhà Aiga, bà bị lính biên phòng đánh thuế rất 
nặng. Bà phẫn uất thưa việc này lên nhà vua, nhưng vua chưa 
giải quyết vì bận việc triều chính. Visãkhã tìm đến Đức Thế 
Tôn thỉnh cầu lời khuyên dạy. Đức Tôn Sư chỉ đọc vài câu kệ 
ngắn nhưng đã hóa giải được phiền não và tức giận của bà: 


Đau khổ là đề tâm bị khuất phục; 
Hạnh phúc là làm chủ được tâm ta; 
Người rồi rắm trong sâu lo thường tình, 
Ràng buộc ấy không dễ gì vượt thoát. 


(Ud. 2:9) 


Lại một lần khác, Dattä, đứa cháu yêu quý của Visakhã, 
thường giúp đỡ bà trong việc cúng dường trai tăng, đột ngột 
qua đời. Visakhã đau lòng vô cùng. Vào lúc giữa trưa, dưới 
nẵng mặt trời như thiêu đốt, Visäkhã tìm đến Đức Thế Tôn và 
kế cho Ngài nghe nỗi buồn khổ của mình. Đức Phật hỏi bà: 

“Này Visãkhã, bà có muốn số con và cháu của bà nhiều 
như dân chúng thành Sävatthi không?” 

“Bạch Thế Tôn, con muốn chứ.” 

“Này Visãkhã, vậy mỗi ngày có bao nhiêu người chết ở 
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Sãvatth1?” 

“Ò, bạch Thế Tôn, ở Sãvatthi ngày nào cũng có mười hay 
chín người, năm hay ba người, hay hai người, ít nhất thì cũng 
một người chết. Sãvatthi không bao giờ thoát khỏi sự chết 
chóc.” 

“Nếu thế thì có lúc nào bà sẽ không phải chịu đau khổ?” 

“Bạch Ngài, thật thể được, con sẽ phải sống trong đau khô 
mỗi ngày.” 

Đức Tôn Sư hiền từ giảng giải cho Visäkhã: 

“Này Visakhã, những aI có một trăm người thân yêu có 
một trăm đau khổ. Những ai có chín mươi người thân yêu có 
chín mươi đau khổ... Những ai có một người thân yêu có một 
đau khổ. Nhưng những ai không có người thân yêu không có 
đau khổ. Như Lai nói rằng những người ấy thoát khỏi đau khổ, 
thoát khỏi ưu phiền, thoát khỏi tuyệt vọng.” 

Ngài dạy tiếp: 

“Có đối tượng để dính mắc thương yêu là có đau khổ khởi 
sanh. Vì thế, những ai không có đối tượng để dính mắc thương 
yêu ở bất cứ nơi nào trên thế gian, những người ấy có sự an 
lạc, không còn đau khổ. Do đó, ai ước nguyện không còn đau 
khổ, không còn ô nhiễm, thì không nên tạo tác đối tượng để 
dính mắc thương yêu ở bắt cứ nơi nào trên thế gian” (Ud.§:8). 

Tăng Chỉ Bộ Kinh có ghi ba bài pháp của Đức Phật thuyết 
theo thỉnh cầu, trực tiếp hay gián tiếp, của Visäkhã. 

Vào một ngày rằm, Visakhã đến tịnh xá Đông Viên và 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Visãkhã thưa rằng hôm nay bà hành trì 
lễ Uposatha (Bồ tát), và dành trọn tâm ý để tu học Giáo Pháp. 
Trước lời thỉnh pháp thầm lặng này, Đức Tôn Sư ban một thời 
pháp dài (AN 3:70) về hai phương pháp sai và một phương 
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pháp đúng để hành trì lễ Uposatha. Uposatha của người thế 
tục là, trong ngày thọ giới, sống cả ngày hôm nay với tâm mơ 
tưởng, dính mắc vào những hưởng thụ cho ngày mai. 
Uposatha của các đạo sĩ ngoại đạo là, trong ngày thọ giới, chỉ 
rải tâm từ đến một số chúng sanh nào đó mà thôi và khoe 
khoang về hạnh ly dục, ly tham của mình một cách không chân 
thật. Uposatha chân chánh của bậc phạm hạnh là, trong ngày 
thọ giới, nghiêm giữ Tám giới, quán tưởng ân đức Tam Bảo, 
và quán tưởng giới hạnh thanh tịnh của chư thiên và của chính 
mình. Đức Phật so sánh vĩnh quang của một người trị vì mười 
sáu quốc độ lớn không bằng một phần mười sáu hạnh phúc 
cao thượng của một ngày Uposatha chân chánh. Rồi Ngài nói 
về tuổi thọ và hạnh phúc của chư thiên ở các cõi trời và kết 
luận: “Nhỏ nhoi thay là vinh quang của loài người so sánh với 
hạnh phúc của chư thiên.” 

Trong một lần thỉnh pháp khác, Visäkhã hỏi Đức Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nhờ thành tựu bao nhiêu thiện pháp, một nữ 
nhân khi thân hoại mạng chung được hóa sanh vào hàng thiên 
nữ có sắc đẹp khả ái và quyền lực như ý (manäpakäyikã 
devä)?” Đức Thế Tôn giảng giải tám pháp lành để thành tựu 
phước quả ấy (AN §:4?7): 


1. Luôn luôn yêu thương và hòa nhã với chồng vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn cho người ấy; 

2. Kính trọng, chăm sóc, cúng dường những ai chồng 
mình kính mến - như cha mẹ chồng và những bậc 
thiện trí mà chồng tôn thờ; 

3.. Thiện xảo, siêng năng, và thận trọng khi quán xuyến 


công việc nhà; 
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4.. Biết rõ năng lực của những người hầu để giám sát và 
trông nom hữu hiệu, cạnh đó biết quan tâm đến sức 
khỏe và thực phẩm của họ; 

5.. Gìn giữ tài sản của chồng và không làm thất thoát của 
cải của chồng; 

6. Quy y và nương tựa Tam Bảo; 

Thọ trì Ngũ giới; 
§.. Hoan hÿ trong hạnh bố thí và đức tánh xả bỏ. 


Và câu hỏi thứ ba của Visakhã là do những đức hạnh nào 
mà một nữ nhân thành đạt trong đời này và đời sau. Đức Thế 
Tôn trả lời rằng: Một nữ nhân thành đạt trong đời này bằng 
khả năng quán xuyến công việc nhà, quan tâm đến người hầu, 
thương kính chồng, và gìn giữ tài sản của chồng. Một nữ nhân 
thành đạt trong đời sau do đức tin, giới hạnh, bố thí, và trí tuệ 
(AN 8:49). 

Việc ban hành một số giới luật của Tăng già có liên hệ đến 
Visãkhã. Chăng hạn một người cháu của bà phát nguyện xuất 
gia, sống đời phạm hạnh, nên thỉnh cầu chư tỳ khưu ở Sãvatthi 
cho phép cậu gia nhập Tăng chúng. Tuy nhiên, việc này xảy 
ra vào mùa mưa, và trong ba tháng nhập hạ thì chư tăng có lệ 
không ban giới sa di. Vì vậy cậu phải chờ đến khi mãn hạ. 
Nhưng khi mùa mưa đã qua thì cậu nhụt chí, không còn ý 
muốn xuất gia tu hành nữa. Khi biết việc này, Visakha thưa 
với Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, đạo pháp không chịu giới 
hạn của thời gian. Không có một lúc nào mà Giáo Pháp không 
thể được truyền thừa.” Nhân dịp này, Đức Phật thiết lập điều 
luật rằng thỉnh nguyện xuất gia thọ giới không được từ chối 
trong mùa an cư kiết hạ (Vin.1:153). 
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Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn và chư tăng được Visakhä 
thỉnh đến nhà thọ trai, bà yêu cầu Ngài ban cho bà tám ân huệ 
(Vm. 1:290-294). Đức Phật nói Ngài không ban ân huệ. 
Visäkhã liền thưa rằng bà không ao ước những điều đáng chê 


trách mà chỉ mong câu những điều thiện lành, đó là được cúng 


dường Giáo đoàn theo tám cách: 


0/1. Y. TT đề, VÔ LỘ me 


Dâng y dùng cho mùa mưa; 

Dâng thực phẩm cho chư tăng mới đến; 

Dâng thực phẩm cho chư tăng sắp du hóa đường xa; 
Dâng thuốc men cho chư tăng đau bệnh; 

Dâng thực phẩm cho chư tăng đau bệnh; 

Dâng thực phẩm cho chư tăng chăm sóc người bệnh; 
Dâng cháo nếp lên chư tăng đều đặn mỗi sáng; 
Dâng y cho chư ni khi phải tắm ở sông. 


Đức Phật hỏi lý do đặc biệt nào khiến Visãkhã yêu cầu các 


điêu trên. Bà trả lời cặn kẽ như sau: 


1. 


5: 


Chư tăng chỉ có tam y. Đề giữ y khỏi bị hư hoại, một 
SỐ VỊ tỳ khưu bị bắt buộc phải để nửa thân trần khi đi 
bộ đưới cơn mưa lớn. Vì vậy chư vị bị nhằm lẫn là các 
ân sĩ lõa thể. Do đó bà muốn dâng y đi mưa (lễ dâng y 
nhập hạ ƒassa); 

Các vị tỳ khưu mới đến thành Sãvatthi chưa thuộc 
đường sá nên rất khó nhận được vật thực cúng dường 
đúng ngọ, và họ còn phải đi bộ khất thực dù rất mệt 
nhọc sau cuộc hành trình. Do đó các vị cần được đưa 
đến nhà bà để dâng thức ăn đúng bữa, đúng thời; 
Cũng với lý do tương tự với các vị tỳ khưu sắp đi xa, 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 404 


bà muốn được cúng đường thực phẩm đây đủ, tươi tốt, 
và đúng thời; 

4. Các vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khổ sở, và có 
thể mệnh chung nếu thiếu thực phẩm thích hợp. Do đó 
bà muốn dâng thức ăn cần thiết cho chư tăng đau bệnh; 

5.. Các vị tỳ khưu đau bệnh phải chịu nhiều khô sở, và có 
thể mệnh chung nếu thiếu thuốc men thích hợp. Do đó 
bà muốn dâng thuốc men cần thiết cho chư tăng đau 
bệnh; 

6. Một vị tỳ khưu chăm sóc người bệnh vẫn phải trì bình 
khất thực cho mình và cũng như cho vị tỳ khưu bị 
bệnh. Vì bận bịu, vị ấy dễ bị chậm trễ, và cả hai sư sẽ 
không thể ăn kịp giờ ngọ. Do đó bà xin được dâng thức 
ăn cho các sư chăm sóc người bệnh; 

7. Bà đã được nghe về nhiều lợi ích của việc thọ dụng 
cháo nếp vào lúc sáng sớm. Do đó bà xin được dâng 
cúng cháo nếp đều đặn cho buổi điểm tâm; 

S. Chư ni cũng chỉ có tam y. Thật không thích ứng khi 
chư ni phải tắm sông mà không có y che thân, và điều 
đó vừa mới xảy ra. Do đó bà xin được dâng cúng chư 
ni y che khi tắm sông. 


Sau khi Visakhãä trình bày cặn kẽ về mặt lợi tha của các 
công đức trên, Đức Thế Tôn hỏi bà có mong cầu gì về mặt tự 
lợi cho tâm linh do các thiện nghiệp này không? Câu trả lời 
của bà tỏ rõ sự tỉnh tế và thâm sâu do đã lãnh hội được sự khác 
biệt giữa quả lành lợi tha do thiện nghiệp và phước báu của sự 
rèn luyện tâm linh cho chính mình: 


“Bạch Đức Thế Tôn, theo thông lệ hàng năm, sau khi an 
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cư nhập hạ, các tỳ khưu từ trú xứ khắp miền khác nhau sẽ tụ 
hội về Sãvatthi để đảnh lễ thăm viếng Ngài. Họ sẽ hỏi Thế 
Tôn: “Bạch Đức Tôn Sư, tỳ khưu tên... đã nhập diệt. VỊ ây đi 
về đâu? Tái sanh như thế nào?” Đức Thế Tôn sẽ nói vị ây đạt 
quả vị nhập lưu, nhất lai, bất lai hay a-la-hán như thế nào. Rồi 
con sẽ đến hỏi các vị khách tăng ấy rằng: “Bạch quý ngài, vị 
tỳ khưu ấy đã có khi nào đến Sãvatthi không?” Nếu câu trả lời 
là có, con sẽ kết luận răng chắc chắn vị sư ấy có dùng y đi 
mưa, hay có độ thực phẩm dâng cúng khi sư mới đến hay sắp 
đi xa, hoặc có nhận vật thực, thuốc men khi đau yếu, hoặc thực 
phẩm khi chăm sóc cho các sa môn ngã bệnh, hoặc có dùng 
cháo nếp buổi sáng. 

“Khi quán tưởng lại những sự việc ấy, con sẽ vô cùng hoan 
hỷ. Khi hoan hỷ, con sẽ thấy hạnh phúc. Khi tâm con tràn đầy 
hạnh phúc, thân con sẽ được an định. Khi thân an định, hỷ lạc 
sẽ tràn dâng giúp tâm con an trụ. Điều ấy sẽ dẫn đến sự phát 
triển các khả năng tinh thần cũng như các năng lực tâm linh 
và các yếu tố giác ngộ trong con. Đó là các phước báu mà con 
thấy trước được cho bản thân khi con thỉnh cầu tám ân huệ từ 
Bồn Sư.” 

Đắng Chánh Đẳng Chánh Giác dạy: 

“Lành thay, Visakhã, lành thay! Visäkhã thỉnh cầu Như 
Lai chấp thuận tám ước nguyện này vì đã thấy trước được các 
lợi lạc. Như Lai cho phép Visakha thực hiện tám điều này.” 

Như vậy Visakhã, “Mẹ của Migara”, một nữ thí chủ mẫu 
mực, đã huân tập được một đức tin trong sạch và bất thối 
chuyên nơi Tam Bảo, đã an trú chắc chắn vào dòng thánh với 
quả vị nhập lưu, sẽ tái sanh vào một kiếp sông đầy phước báu, 


và cuôi cùng sẽ giải thoát mọi đau khô trong vòng luân hôi. 
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MALLIKA 


(2 44 02/0 (6% dâu (2â: (V62 (A4 


Vào thời Đức Phật hiện tiền, một người thợ trưởng của 
hiệp hội những thợ kết tràng hoa sanh được một con gái tên 
Mallikã xinh đẹp, khéo léo, nết na, và là nguồn vui bất tận cho 
cha mình. 

Một ngày nọ, lúc vừa lên mười sáu tuổi, Mallikã đến vườn 
hoa công cộng cùng với các bạn gái, mang theo trong giỏ ba 
phần cơm. Khi cô vừa rời cổng thành thì có một nhóm tu sĩ đi 
vào thành trì bình khát thực. Vị khát sĩ đứng đầu mang dáng 
vẻ thật xuất phàm — vô cùng cao quý và thanh thoát — một 
dáng vẻ thôi thúc lòng kính ngưỡng trong sạch, khiến cô phát 
tâm dâng cúng hết thức ăn trong giỏ. 

VỊ sa môn cao quý ây chính là Đức Phật, bậc Giác Ngộ. 
Ngài im lặng để Mallikã sớt tất cả vật thực vào bát của Ngài, 
trong lúc chính cô hoàn toàn không biết ai là người mình đang 
đặt bát. Sau khi Mallika phủ phục đảnh lễ dưới chân Đức Phật, 
cô bước đi, lòng ngập tràn hoan hỷ. Đức Phật mỉm cười. Đại 
đức Änanda biết rằng Đức Phật không mỉm cười nếu không 
có lý đo nào đó, bèn hỏi Ngài vì sao. Đức Phật cho biết thiếu 
nữ nảy sẽ được gặt hái phước quả của công đức cúng dường 
ngay trong ngày hôm nay: trở thành hoàng hậu xứ Kosala. 

Thật khó tin lời tiên đoán này. Làm sao quốc vương của 
Kosala có thể tắn phong một cô gái thường dân lên ngôi hoàng 
hậu được? Điều này hầu như không thê xảy ra ở Ấn Độ vào 
thời ấy, nơi mà sự phân biệt giai cấp rất khắc nghiệt. 

Lúc bấy giờ hai nước Benares và Kosala trong thung lũng 
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sông Hằng được sáp nhập và nằm dưới sự trị vì của Vua 
Pasenadi, vị đế vương quyền lực nhất. Thời gian này vua đang 
lâm chiến với Ajãtasattu, vị vua phạm tội giết cha ở xứ 
Magadha lân cận. Vua Ajãtasattu đang trên đà thắng trận nên 
Vua Pasenadi buộc lòng phải rút lui. Khi đang buôn bã trên 
lưng ngựa tiến vào công thành để hồi cung, vị vua thất trận 
bỗng nghe được giọng hát thanh tao của một thiếu nữ ở trong 
vườn hoa. Đó là Mallikã đang cất tiếng ca thánh thót diễn tả 
lòng hân hoan vừa được diện kiến một vị sa môn rạng ngời vẻ 
từ bi thoát tục. Vua ngắn ngơ mê say lắng nghe bài hát và cưỡi 
ngựa vào vườn hoa. Thấy người chiến sĩ xa lạ nhưng oai 
phong trên lưng ngựa, Mallikã không bỏ chạy mà lại bước đến 
gần, năm lấy bờm ngựa, và nhìn thăng vào đôi mắt của vua. 
Vua hỏi cô đã có gia đình chưa. Khi nghe cô trả lời chưa thì 
vua xuống ngựa, nằm ngả đầu trên chân cô cho cô an ủi niềm 
đau của một đại đề không may thất trận. 

Sau khi vơi được nỗi buôn, vua đặt cô ngồi sau mình trên 
lưng ngựa, rồi đưa cô về nhà cha mẹ cô. Chiều hôm đó, vua 
cho quần thần với đoàn xe ngựa trang hoàng thật tráng lệ xa 
hoa đến rước Mallikã về và tấn phong cô lên ngôi chánh cung 
hoàng hậu. 

Từ đó Mallikã được nhà vua vô cùng sủng ái. Với đoàn 
cung tần trung thành dưới trướng do vua ban tặng, với sắc đẹp 
yêu kiều sẵn có, hoàng hậu uy nghỉ và sáng chói như một nữ 
thần. Khắp vương quốc ai cũng biết câu chuyện do công đức 
cúng dường bậc cao thượng mà Mallikã được vinh thăng đến 
địa vị cao quý nhất nước của một nữ nhân, và câu chuyện ây 
đã khuyến khích thần dân theo gương nhân từ và bố thí rộng 


rãi của bà. Môi lân Mallikã xuât cung, họ đêu hân hoan reo 
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hò: “Đó là Hoàng hậu Mallikã, người đã cúng dường thực 
phẩm cho Đức Phật.” 

Không bao lâu sau khi lên ngôi hoàng hậu, Mallikã đến 
viếng thăm Bậc Chánh Đắng Chánh Giác đề hỏi một điều chưa 
thông suốt: nguyên nhân gì khiến một phụ nữ xinh đẹp, giàu 
có, và rất quyền thế; một phụ nữ khác xinh đẹp nhưng nghèo 
khổ và cô thế; nhưng lại cũng có một phụ nữ xấu xí nhưng 
giàu có và đầy quyền lực; và cuối cùng là một phụ nữ vừa xấu 
xí, vừa nghèo khô lại vừa hạ tiện? Những khác biệt này ta hằng 
thấy đầy dãy trong đời sống thường nhật. Trong lúc người thế 
gian bằng lòng với cách giải thích thông thường như do định 
mệnh, di truyền, hay may rủi, Mallikã muốn tìm hiểu sâu sắc 
và trung thực hơn vì tin rằng không có gì xảy ra mà không có 
nguyên nhân của nó. 

Đức Phật giảng giải tận tường rằng phẩm chất và điều kiện 
sông của con người trên thế gian phản ảnh bản chất đạo đức 
của nghiệp họ đã tạo tác trong các kiếp quá khứ. Sắc đẹp là 
quả của hạnh kham nhẫn và nhu hòa, giàu có đo phước bố thí, 
và quyền thế là do không ganh ty với người khác mà còn 
chung vui với thành công của họ. Ít người được thừa hưởng 
cả ba phước đức trên, thường là kết hợp pha trộn ít nhiều giữa 
ba quả lành ấy mà thế gian hay gọi là số phận. 

Sau khi lắng nghe bài pháp Đức Tôn Sư giảng dạy, 
Mallikã phát nguyện sẽ luôn đối xử nhân hậu với quần thần và 
thuộc cấp; thường xuyên bố thí cúng đường thực phẩm đến 
chư tăng ni, đạo sĩ bà-la-môn, và người nghèo khổ; và không 
bao giờ ganh ty với bất cứ ai đang hạnh phúc. Khi bài pháp 
chấm dứt, hoàng hậu quy y Tam Bảo và suốt đời luôn là một 
đệ tử thuần thành của Đức Phật (AN 4:197). 
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Mallikã còn xây dựng một giảng đường rộng lớn, viền gỗ 
mun, để chư tăng ngồi luận pháp (MN 78; DN 9). Bà thể hiện 
năm đức hạnh của một người vợ toàn hảo: luôn luôn dậy sớm 
trước chồng, đi ngủ sau chồng, vâng lời chồng, lúc nào cũng 
lễ phép với chồng, và chỉ nói lời từ ái với chồng. Ngay cả chư 
tăng cũng khen ngợi hạnh hòa nhã, nhân hậu của bà khi bàn 
luận về vấn đề phẩm hạnh. 

Khi nhà vua quyết định cưới người em họ của Đức Phật 
làm thứ cung hoàng hậu, Mallikã không hề tỏ ra giận hờn hay 
ganh ghét (AN 6:52). Hai người phụ nữ chung sống hòa thuận 
êm ấm. Ngay cả khi thứ phi hạ sanh hoàng nam, và Mallikã 
chỉ sanh được một công chúa, bà cũng không đồ ky. Khi nghe 
nhà vua thốt lời thất vọng về tin hoàng hậu sanh con gái, Đức 
Phật giảng giải rằng một người phụ nữ khéo léo, đoan trang, 
đức hạnh và chung thủy còn cao quý hơn một người nam. Rồi 
vị ấy có thê trở thành vợ của một quốc vương tài đức và hạ 
sanh một hoàng đế dũng mãnh (SN 3:16). Quả nhiên con gái 
vua Pasenadi, công chúa Vajirä, về sau trở thành hoàng hậu 
khả kính xứ Magadha. 

Sau khi trở thành một nữ cư sĩ thuần thành của Đức Phật, 
Mallikäã đã thuyết phục được chồng phát khởi tín tâm vào Giáo 
Pháp. Câu chuyện xảy ra như sau. Một đêm nọ, nhà vua thấy 
mười sáu ác mộng liên tiếp, đầy những âm thanh khủng khiếp 
và bí ân từ bốn giọng nói ghê rợn, phát ra âm: “Dw, Sa, Na, 
So.” Ngài thức giấc nửa đêm, co quắp run rây vì sợ hãi, rồi 
ngồi phắt dậy, chờ sáng để hỏi các đạo sĩ bà-la-môn về những 
điềm mộng đầy đe dọa này. Các đạo sĩ khuyên vua nên dâng 
một lễ tế thần để làm êm dịu các sức mạnh ma quỷ. Đang trong 
cơn sợ hãi nên vua đồng ý tiến hành. 
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Các đạo sĩ bà-la-môn vui mừng, nghĩ đến những món quà 
hậu hĩ chắc chắn sẽ thâu nhận được khi cử hành cuộc lễ. Họ 
liền sốt sắng chuẩn bị nghỉ lễ. Họ dựng một lễ đài và buộc 
nhiều gia súc vào cột làm vật tế thần. Cho hữu hiệu hơn, họ 
còn trói vào cột bồn người tử tội để cùng làm vật hy sinh. 

Khi biết được sự việc này, Mallikã đến nhà vua và được 
nghe kế về mười sáu cơn ác mộng. Bà hỏi chồng đã thỉnh cầu 
hay chưa ý kiến của vị bà-la-môn xuất chúng và trí tuệ nhất: 
Đức Phật, bậc Thiên Nhân Sư, vị thầy cao cả nhất của nhân 
loại và chư thiên. Lúc ấy vua quyết định đến tịnh xá Jetavana 
xin Đức Thế Tôn khuyên giải. 

Vua kế lại những ác mộng cho Đức Thế Tôn nghe và hỏi 
Ngài, qua các điềm mộng ấy, việc gì sẽ xảy ra cho vua. Đức 
Phật trả lời rằng không có việc gì cả và giải thích ý nghĩa của 
chúng. Mười sáu điềm mộng là lời tiên tri báo trước đời sống 
trên thế gian sẽ ngày càng suy thoái vì đạo đức lỏng lẻo, xuống 
dốc của các vị vua. Vua Pasenadi có thê thấy được tương lai 
xảy ra trong phạm vi quan tâm của mình vì ngải là một mình 
quân luôn lưu tâm đến sự an vui của thần dân. 

Bốn giọng nói thảm thiết mà nhà vua nghe được là giọng 
của bốn người đàn ông ở Sãvatthi đã từng quyến rũ các phụ 
nữ đã có chồng. Vì bất thiện nghiệp này, họ phải tái sanh vào 
địa ngục, và trong ba mươi ngàn năm họ chìm trong vạc dầu 
sôi nóng đỏ, càng lúc càng tiến gần ngọn lửa hơn khiến càng 
cực kỳ đau đón. Rồi thêm ba mươi ngàn năm nữa, họ từ từ nhô 
lên trong vạc dầu, và giờ đây đã đến mặt vạc, ít nhất họ có thể 
hít thở lại không khí của cõi nhân gian. 

Mỗi người đều muốn đọc một bài kệ, nhưng do trọng 
nghiệp nặng nề họ không thể phát tròn âm của chữ đầu tiên 
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trong bài. Họ không thể bày tỏ được đau khổ của mình, dù chỉ 
qua tiếng thở dài, bởi từ lâu rồi họ đã đánh mắt khả năng nói 
thành lời. Bốn bài kệ bốn câu, tổng cộng mười sáu câu, với 
tiếng Päli bắt đầu bằng âm đu, sa, na, và so — âm thanh mà 
Vua Pasenadi đã nghe trong mười sáu ác mộng. 

Sau khi được nghe Đức Phật giải mộng, Vua Pasenadi 
đồng ý với lời yêu cầu của vị hoàng hậu đầy lòng bi mẫn, ra 
lệnh thả tù nhân cùng súc vật, và phá hủy đài tế thần (Jãt. 77, 
314). 

Từ đó nhà vua trở thành một đệ tử thuần thành của Đức 
Phật. Một ngày nọ, vua đến viếng Đức Thế Tôn và thỉnh cầu 
Ngài cho phép một vị tăng đến hoàng cung giảng pháp cho hai 
vị hoàng hậu và các phi tần trong cung. Đức Phật chỉ định Đại 
đức Anandãä đảm nhận việc này. Chánh cung hoảng hậu 
Mallikã tiếp thu Giáo Pháp dễ dàng dù không có căn bản học 
thức. Trong lúc đó, thứ cung hoàng hậu Vasabhakhattiyä, em 
họ của Đức Phật và mẹ của đông cung thái tử, lại không thể 
tập trung tâm ý và học tập rất khó khăn (Vin. 4:158). 

Một ngày nọ, Vua Pasenadi và Hoàng hậu Mallikã từ 
hoàng cung nhìn xuống dòng sông và thấy một số sa môn của 
Đức Phật đang đùa nghịch nước. Vua nói với hoàng hậu bằng 
giọng trách móc: “Các sa môn đang nghịch nước kia lẽ ra là 
bậc a-la-hán.” Đó là tiếng xấu cho nhóm mười bảy vị tỳ khưu 
tương đối trẻ tuôi và giới hạnh trong sạch này. Mallikäã trả lời 
rằng có thê Đức Phật chưa thiết lập một giới học nào về việc 
tắm rửa, hoặc nếu có thì các vị này không biết đến giới học đó 
vì không nằm trong các giới bổn thường tụng đọc. Để tránh 
cho thanh danh của các vị tỳ khưu này bị bôi nhọ, vua gián 
tiếp trình bày vấn đề lên Thế Tôn bằng cách nhờ chư sư thay 
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mặt vua mang một món quà đặc biệt về dâng lên Đức Tôn Sư. 
Nhận được tặng vật, Đức Phật hỏi các đệ tử vào dịp nào đã 
gặp nhà vua. Khi biết rõ câu chuyện, Ngài ban hành một giới 
học mới, thích ứng cho hoàn cảnh này (Vin. 4:1 12). 

Một hôm khác, nhà vua và hoàng hậu đứng trên bờ thành 
cao của hoàng cung nhìn xuống giang san. Vua hỏi Mallikã có 
ai trong cuộc đời này hoảng hậu thương yêu hơn cả bản thân 
mình. Vua nghĩ bà sẽ nói người ấy chính là ngài, người đã đưa 
bà lên tột đỉnh danh vọng và giàu sang. Nhưng mặc dầu rất 
yêu thương chồng, hoàng hậu vẫn thành thật nói rằng bà 
không thương yêu ai hơn chính mình. Rồi bà cũng hỏi chồng 
câu hỏi đó. Nhờ câu hỏi này mà nhà vua cũng nhận ra rằng 
lòng yêu thương chính mình là mạnh mẽ hơn cả. 

Nhưng sau đó nhà vua đến viếng Đức Phật, tường trình 
mọi việc để thỉnh ý bậc Chánh Biến Tri về vấn đề này. Đức 
Thế Tôn công nhận quan điểm của vua và hoàng hậu, nhưng 
từ đó đưa ra một bài học về lòng từ bi và bất bạo động: 


Đã đi qua mọi ngõ ngách tâm hồn, 

Sẽ thấy rằng ta thương yêu ta nhất. 
Cũng như thế người thương yêu người nhất; 

AI tự yêu thương không hại một aI. 


(SN3:8, ỦUd. 5:1) 


Ngày nọ, một người đàn ông quẫn trí vì cái chết của đứa 
con duy nhất đến tìm Đức Phật. Ông không ăn, không ngủ, 
không làm việc được; ông buôn chán, cả ngày lang thang trên 
bãi tha ma, than khóc: “Con ở đâu, con duy nhất của cha? Con 
ở đâu, con yêu quý của cha?” Đức Phật điềm đạm ban cho ông 
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một bài học cứng rắn: “Những người ta thương yêu mang đến 
cho ta phiền muộn, than khóc, đau buồn, sầu khổ, và thất 
vọng” — những quả khổ đau nảy sanh từ dính mắc, tham ái. 
Nhận thức lời Đức Phật dạy qua kinh nghiệm thấp thỏi của 
bản thân mình, người đàn ông phẫn nộ bỏ đi. Câu chuyện đến 
tai nhà vua, và ngài hỏi hoàng hậu có thật không rằng đau khô 
nảy sanh từ yêu thương. Bà trả lời với tín tâm vững chắc: “Nếu 
Đức Phật dạy như thế, tâu hoàng thượng, thì đúng là như vậy.” 

Thế nhưng vua hoài nghi cho rằng hoàng hậu tin tất cả 
những lời Phật dạy như một tín đồ tin vị giáo chủ. Vì vậy 
Mallikã gởi sứ giả đến Đức Phật xin Ngài minh xác và cho 
thêm chỉ tiết về lời dạy trên. Đức Tôn Sư khẳng định và giảng 
giải cặn kẽ về “tham ái là cội nguồn của đau khổ.” Tuy nhiên 
hoàng hậu không trực tiếp kể lại cho vua nghe lời Phật dạy mà 
dùng một phương pháp gián tiếp. Bà hỏi nhà vua có thương 
yêu công chúa, thứ cung hoàng hậu, đông cung thái tử, bà, và 
vương quốc của ngài không. Đương nhiên vua công nhận đó 
là năm nguồn thương yêu và thân thiết vô cùng của ngài. Bà 
lại hỏi, nhưng nếu có bất hạnh nào xảy đến cho năm nguồn 
thương yêu này, liệu vua có sẽ phiền muộn, than khóc, đau 
buồn, sầu khổ, và thất vọng hay không? Lúc ấy nhà vua mới 
nhận thức được trí tuệ thâm diệu, hiểu thấu tất cả các pháp thế 
gian của Đức Phật. Vua nói với hoàng hậu: “Lành thay, 
Mallikã, hãy tiếp tục kính ngưỡng đẳng Ứng Cúng.” Và nhà 
vua đứng dậy, trật hoàng bào cho lộ vai đề tỏ lòng kính trọng, 
rồi hướng về trú xứ của Đức Phật, phủ phục xuống đất, đảnh 
lễ và niệm danh hiệu Phật ba lần: “Thành kính đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán cao thượng, đắng Toàn Giác!” (MN 
87). 
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Nhưng cuộc sống hôn nhân của vua và hoàng hậu không 
phải lúc nào cũng âm êm, không cắn đắng nhau. Một ngày nọ 
họ tranh cãi về các bổn phận của hoàng hậu trong nội cung. 
Vì lý đo nào đó, nhà vua nổi giận đến độ không cần biết đến 
sự hiện diện của bà. Ngày hôm sau, khi Đức Phật vào hoàng 
cung thọ trai, Ngài hỏi về hoàng hậu, vì bà lúc nào cũng có 
mặt sớm nơi Ấy. Pasenadi lộ vẻ bất bình và nói: “Bạch Thế 
Tôn, Ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết gì nữa đâu, đang 
say sưa với danh vọng được thọ hưởng rồi.” Đức Phật nói 
chính vua đã nâng bà lên đỉnh danh vọng ấy, và vì vậy phải 
hóa giải xích mích với bà. Tuy lưỡng lự nhưng vua cũng 
truyền gọi bà. Lúc ấy Đức Tôn Sư tán dương hạnh phúc của 
sự hòa thuận, và việc bất hòa giữa hai vị được xóa tan như 
chưa hề xảy ra (Jãt. 306). 

Tuy nhiên, sau đó một xung đột mới giữa hai vợ chồng lại 
xảy ra, và nhà vua một lần nữa không nhìn đến Mallikã, coi 
như bà không hiện hữu. Khi Đức Phật hỏi đến bà, Pasenadi lại 
kể rằng bà đang chìm đắm trong quyền quý vinh quang. Nghe 
vậy, Đức Thế Tôn kế lại một chuyện tiền thân, khi vua và 
hoàng hậu là hai vị tiên, một đôi vợ chồng, thương yêu nhau 
tha thiết. Một đêm nọ, hai vị phải rời xa người bạn đời của 
mình vì vô ý để dòng nước lũ trong con suối ngăn cách đôi bờ. 
Sáng hôm sau, con suối cạn khô, họ lại đến được bên nhau. 
Chỉ một đêm cách biệt, nhưng họ nuối tiếc mãi đêm ấy trong 
suốt cuộc đời gần bảy trăm năm của họ, do không thể tìm lại 
được và thay thế được khoảng thời gian của một đêm đã qua 
rồi. Từ đó đến hết cuộc đời còn lại, họ không bao giờ xa cách 
nhau, và luôn luôn nghĩ nhớ đến cuộc biệt ly này như một nhắc 
nhở cảnh cáo đề có thê giữ tròn hạnh phúc hôn nhân cho đến 
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lúc lìa đời. Vua xúc động bởi câu chuyện và làm hòa với hoàng 
hậu. Mallikã cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và đọc bài kệ 


Sau: 


Con hoan hỷ lắng nghe lời dạy 
Ngài ban vì hạnh phúc chúng con; 
Phật ngôn này tây sạch ưu phiền, 
Lạy Tôn Sư dạy nguồn hạnh phúc! 


Gãi. 504) 


Rồi một lần khác Đức Thế Tôn kể câu chuyện tiền thân 
của hai vị, khi Pasenadi là đông cung thái tử và Mallikã là 
chánh phi, một người vợ hiền tận tụy. Dần dần thái tử trở bệnh 
phong cùi. Các lương y đều phải bó tay. Khi những vết lở loét 
hôi tanh và thân đau đón tột cùng, thái tử tuyệt vọng từ bỏ ngôi 
vương giả, một mình đi vào rừng đề khỏi làm gánh nặng cho 
bất cứ ai. Tuy nhiên, chánh phi vẫn một lòng chung thủy với 
người chồng mang căn bệnh kinh khiếp, bị người chung quanh 
ghê tởm. Nàng lìa bỏ đời sống vương giả nhung lụa và quyền 
quý, đi theo và tận tụy chăm sóc chồng trong rừng thắm. 

Một hôm khi nàng vào rừng sâu hái trái cây về cho thái tử, 
một quỷ dạ xoa mê đắm sắc đẹp của nàng nên bắt giữ lại. Nàng 
chẳng thà bị ăn thịt chứ không chịu làm vợ quỷ. Cảm động vì 
đức hạnh và lời khẩn cầu cứu nạn của chánh phi, Thiên chủ 
Đề Thích xuống cứu nàng. Khi trở về lều cỏ của hai vợ chồng 
thì trăng đã lên. Thấy chánh phi về trễ, thái tử tỏ ý nghỉ ngờ 
sự chân thành và đức hạnh của vợ. Nàng nguyện cầu rằng, với 
đại lực của lời nói thật về lòng chung thủy chỉ yêu thương thái 
tử, xin cho căn bệnh nan y của thái tử được tiêu tan. Và thái 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 416 


tử lành bệnh rồi cùng chánh phi trở về hoàng cung. 

Không bao lâu sau, phụ vương nhường ngôi vua cho thái 
tử và sắc phong chánh phi làm hoàng hậu. Riêng ngài xuất gia 
tu hành. Thế nhưng vị vua trẻ lập tức bỏ quên người vợ hiền 
và chỉ mải mê thọ hưởng lạc thú với những mỹ nữ vũ công. 
Khi biết được việc này, vua cha ân sĩ nhắc nhở vương nhi về 
những điều thiện lành mà chánh hậu đã làm, và rằng thật là 
một tội lớn nếu vương nhi phản bội một người vợ hiền như 
vậy. Lắng nghe lời khiến trách của phụ vương, vị vua trẻ ăn 
năn, cầu xin hoàng hậu tha thứ lỗi lầm. Từ đó vua cùng hoàng 
hậu sống hạnh phúc bên nhau trong hòa hợp, cùng thực hành 
các thiện pháp và tu tập hạnh lành (Jãt. 519). 

Hoàng hậu Mallikã có phạm một bất thiện trọng nghiệp 
trong kiếp này. Tuy tạo nhiều phước đức hộ Pháp trợ Tăng, 
nhưng lúc lâm chung bà không nhớ tưởng đến các thiện nghiệp 
đã làm, trái lại bà bứt rứt lo âu nhớ đến bất thiện nghiệp đã 
gieo. Vì thế, khi từ trần bà phải thọ sanh vào địa ngục trong 
bảy ngày. Bà từ trần khi Vua Pasenadi đang nghe Đức Phật 
thuyết pháp. Nhận được hung tin, vua bàng hoàng rúng động, 
co rúm trong đau đớn, không nói nên lời. Đức Thế Tôn liền 
nhắc nhở cho vua rằng tất cả chúng sanh hữu tình không sao 
tránh được lẽ vô thường, dị biệt, ly biệt và tử biệt. Nhưng 
những phàm nhân không tu tập, khi bị trũng mũi tên sầằu muộn 
tắm độc, thì đau khổ than khóc. Còn vị thánh đệ tử tinh tấn tu 
học sẽ nhỗ mũi tên Ấy, không tự làm mình sầu ưu khô não. Vị 
ấy tự thanh tịnh tâm ý. (AN 5:49). 

“Tham ái là cội nguồn của đau khổ.” Vua đã từng được 
nghe và được giảng giải điều ấy. Tuy vậy, do dính mắc quá 


mãnh liệt trong tình yêu vợ chồng, ngày nào vua cũng tìm đến 
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Đức Phật đề hỏi xem hoàng hậu đã tái sanh về cõi giới nào. 
Nhưng suốt bảy ngày, mỗi khi đàm đạo với vua, Thế Tôn đều 
ban những pháp thoại diệu kỳ và cảm động cho vua nghe, 
khiến vua quên đi câu hỏi đã dự định thưa lên Ngài. Vua chú 
tâm thính pháp rồi hoan hỷ ra về; đến hoàng cung, vua mới 
sực nhớ lại câu hỏi và lại dặn lòng ngày mai sẽ thưa Đức Tôn 
Sư. Cứ như vậy cho đến ngày thứ tám, khi vua bạch hỏi, đẳng 
Toàn Giác mới cho vua biết rằng hoàng hậu đã tái sanh vào 
cõi trời Tusita (cõi trời Đâu suất, nơi chư thiên luôn luôn sống 
trong hỷ lạc), và Ngài không nhắc gì đến bảy ngày đọa địa 
ngục của bà. 

Vì sao Đức Phật làm như vậy? Đây là vì Ngài thực hành 
lời Ngài từng dạy về năm yếu tố của một lời nói thiện lành: 
“Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời lợi 
ích, nói với từ tâm” (AN 5:198). Hoàng hậu Mallikã được vua 
sủng ái nhất và lại là một tín nữ thuần thành với Phật Pháp 
Tăng. Nếu vua biết bà đang thọ khổ trong địa ngục, với suy 
nghĩ của một phàm nhân, vua sẽ càng thêm đau khổ, mất tín 
tâm nơi Tam Bảo, rơi vào tà kiến, và tạo các bất thiện nghiệp. 
Với trí tuệ và vì lòng bi mẫn, Đức Thế Tôn đã làm vua lãng 
quên câu hỏi; rồi khi đúng thời đúng lúc, Ngài mới nói sự thật 
cho vua nghe. 

Dù Mallikã chỉ lưu lại địa ngục trong bảy ngày ngắn ngủi, 
qua đó ta có thê thấy rằng bà chưa chứng đắc thánh quả nhập 
lưu khi còn tại thế, và vì thế còn phải tái sanh vào cõi thấp hơn 
cõi người. Tuy nhiên, nhờ trải nghiệm đau khổ trong cảnh giới 
địa ngục, cùng với sự am hiểu Giáo Pháp khi được học hỏi với 
Đức Phật, Mallikã chắc chắn rút ngắn được con đường đưa 
đến quả vị nhập lưu, vững bước trên con đường giác ngộ. 
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KHEMA 


Như Đức Phật đã chọn hai vị trưởng đệ tử Sãriputta và 
Moggallaäna cho Tăng chúng, Ngài cũng chỉ định hai vị đệ tử 
tỳ khưu ni đệ nhất cho Ni chúng: Khemaä tối thắng về trí tuệ 
và Uppalavannã tối thắng về thần thông (AN 1:14). Đức Thế 
Tôn đề cao hai vị này như tắm gương mẫu mực để hàng nữ sa 
môn có thê tự đánh giá và phần đấu đạt mục đích tu tập (SN 
17:24). 

Từ “Khemã” có nghĩa là an toàn, thái hòa, và đồng nghĩa 
với Nibbãna. Tỳ khưu ni Khemã xuất thân từ một gia đình 
hoàng tộc ở vương quốc Magadha. Cô có nhan sắc cực kỳ 
diễm lệ và thanh tú, và là một trong những vương phi được 
sủng ái nhất của Hoàng đề Bimbisãra. 

Vua Bimbisära vốn là một vị đại thí chủ của Đức Phật và 
đã đạt quả vị nhập lưu. Vua dâng cúng tịnh xá Trúc Lâm đến 
Tăng già và luôn luôn chu đáo quan tâm chăm sóc chư tăng. 
Thế nhưng, dù thường được nghe nhà vua nhắc về Đức Thế 
Tôn, Khemä vẫn từ chối đến viếng thăm Ngài. Do luôn kiêu 
mạn về nhan sắc của mình, Khemä lo sợ Đức Phật sẽ nêu ra 
những sự bất toàn trong sắc đẹp của cô, rồi thuyết giảng cho 
cô nghe về sự phù du của dục lạc thế gian mà bản thân cô vô 
cùng dính mắc. Dù biết vậy, nhà vua vẫn cô tìm cách thúc đây 
Khemaä thính pháp. Vua thuê một đoàn ca nhạc đến hát cho 
Khema nghe những bản nhạc ca ngợi phong cảnh tươi đẹp, 
thanh tịnh và hài hòa của tịnh xá Trúc Lâm. Vốn yêu thích vẻ 
đẹp của thiên nhiên, Khemäã quyết định đến viếng Trúc Lâm. 
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Trang điểm phấn son, vàng ngọc, lụa là vô cùng lộng lẫy, 
Khemä đến viếng tịnh xá và tiến vào giảng đường nơi Đức 
Phật đang thuyết pháp. Ngài đọc được tâm của hoàng hậu, bèn 
dùng thần thông tạo ra hình ảnh một thiểu nữ tuyệt thế giai 
nhân đứng hầu quạt cạnh Ngài. Khemã bị mê hoặc ngay bởi 
sắc đẹp của mỹ nhân, nghĩ rằng: “Trước nay ta chưa hề thấy 
một người đẹp tuyệt sắc như vậy. Chính ta cũng không bì kịp 
một phần nhỏ nhan sắc yêu kiều ấy. Thì ra thiên hạ thật lầm 
lẫn khi nói rằng Sa môn Gotama hay xem thường sắc đẹp.” 

Lúc ấy, Đức Phật biến hóa hình ảnh mỹ nhân này từ một 
thiếu nữ thanh xuân dần dần trở thành thiếu phụ trung niên, 
rồi thành một lão bà lưng còng, tóc bạc, răng rụng, da nhăn. 
Cuối cùng là một thân hình còm cõi yếu ớt ngã xuống đất, năm 
bất động. Đến lúc đó, trước những hình tướng vô thường, dị 
biệt quá rõ ràng và nhanh chóng, Khema nhận thức được vẻ 
hào nhoáng giả tạm của sắc đẹp bên ngoài và bản chất phù du 
của kiếp sông. Hoàng hậu tự nghĩ: “Làm sao một hình hài đẹp 
đẽ như vậy lại có thể tàn hoại mau chóng đến như thế? Thân 
xác ta rồi cũng chịu cảnh đó thôi.” 

Đức Thế Tôn biết được tâm ý Khemã bèn thốt lên câu kệ: 


Hãy nhìn chiếc túi da 
Bất tịnh cùng bệnh hoạn 
Rữa nát và hôi thối; 

Chỉ có kẻ thiểu trí 

Mới mê đắm nó thôi. 





Bài kệ vừa dứt, Khemã chứng đắc quả nhập lưu. Nhưng 
biết rõ căn cơ của Khemä, Đức Thế Tôn, tiếp tục giảng dạy và 
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kết luận bằng một câu kệ khác: 


Người đắm say dục vọng, 
Tự lao mình xuống dòng 
Như nhện sa lưới dệt; 
Người trí cắt trừ nó, 
Bỏ lạc thú, không màng. 
(Dph. 347) 


Khema thâm nhập trọn vẹn diệu pháp, và ngay tức khắc, 
trong khi vẫn còn mang trên mình bộ trang phục xa hoa lộng 
lẫy của triều đình, bà chứng thánh quả a-la-hán cùng với các 
tuệ phân tích. Sau đó, với sự cho phép của chồng, Vua 
Bimbisära, Khemã xuất gia và gia nhập Ni chúng. 

Phàm nhân, khi nghe câu chuyện trên, chỉ thấy điều kỳ 
diệu xảy ra trong hiện tại. Nhưng Đức Phật, bậc Minh Hạnh 
Túc, đã thây xa hơn và hiểu rằng người phụ nữ này không đạt 
quả vị giác ngộ cao nhất do may mắn hay phước báu. Sự đắc 
quả nhanh như ánh chớp đó chỉ có thể xảy ra cho những ai căn 
cơ đã chín muỗi, hạt giống trí tuệ đã nây mầm, và đức hạnh đã 
viên mãn. 

Trong nhiều đời kiếp, Khemã đã gieo trồng gốc rễ thiện 
pháp dưới thời chư Phật quá khứ. Do bà có căn cơ hướng về 
Chân Lý cao thượng nhất, Khemä luôn luôn có duyên lành 
được tái sanh ở bất cứ nơi nào có một vị Phật, người đem Chân 
Lý tối thượng đến cho chúng sanh, đang thị hiện. Tương 
truyền rằng cách đây hàng trăm đại kiếp, bà đã bán mái tóc 
đẹp của mình đề lấy tiền cũng dường thực phẩm cho Đức Phật 
Padumuttara. Trong thời Đức Phật Vipassl, cách đây chín 
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mươi mốt đại kiếp, Khemã đã từng là một giáo thọ tỳ khưu ni. 
Cũng tương truyền rằng, trong thời kỳ Giáo Pháp của ba vị 
Phật trước Đức Phật Gotama, Khemaä là một nữ cư sĩ đã phát 
tâm hoan hỷ xây cất nhiều tu viện cho Tăng già. 

Trong khi, vào thời hiện tiền của một vị Phật, đa số chúng 
sanh vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi từ các cõi trời đến chốn 
địa ngục, Khemä luôn luôn có gắng được tiếp cận với nguồn 
cội của trí tuệ. Còn trong những chu kỳ không có chư Phật, 
Khema tái sanh cùng thời các vị Phật Độc Giác hoặc ở vùng 
lân cận với Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Gotama — 
SakyamumI. 

Kinh Bồn Sanh (Jãt. 354) có ghi một kiếp Khemäã là vợ 
của Đức Bồ Tát. Ngài luôn luôn khuyến khích gia đình hòa 


thuận an vui của mình như sau: 


Tùy thứ mình có, hãy năng bồ thí; 
Hành trì Bồ tát, giữ giới trong sạch; 
Quán tưởng sự chết, suy niệm sanh diệt. 
Vì trong hoàn cảnh chúng sanh như ta, 
Sống là bất định, chết là nhất định; 
Mọi pháp hữu vi đều phải hoại diệt, 
Nên hãy tỉnh cần tỉnh giác ngày đêm. 


Một hôm, đứa con trai duy nhất của bà trong kiếp ấy đột 
ngột qua đời vì bị rắn độc cắn, nhưng bà vẫn giữ được tâm 
bình thản, không than khóc. Vua trời Đề Thích hiện xuống bên 
giàn hỏa, hỏi bà: “Thưa bà, người chết liên hệ thế nào với bà?” 
Bà trả lời: '“ “Tôi mang nó mười tháng trong bào thai, cho nó bú 
sữa của tôi, dạy nó cử động chân tay và đi đứng. Thưa ngài, 
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nó là đứa con trưởng thành của tôi đấy.” Đề Thích hỏi: “Thưa 
bà, do bản tính nam giới, một người cha không khóc là phải. 
Nhưng trái tim một người mẹ chắc chắn là mềm yếu. Thế sao 
bà không khóc?” Bà điềm tĩnh đọc hai kệ sau để trả lời: 


Không mời mà người đến, không cầu người vội đi; 
Trong đến đã có đi. Cớ chỉ phải sầu bi? 
Không lời than khóc nào chạm đến tro người chết: 
Thương tiếc mà làm chỉ? Người theo đường phải đi. 


Lợi ích gì ở đây? Dù bỏ ăn, khóc lóc. 
Khiến thân bằng quyền thuộc, ôi, càng đau buôn hơn. 
Không lời than khóc nào chạm đến tro người chết: 
Thương tiếc mà làm chỉ? Người theo đường phải đi. 


Có một kiếp, Khemä là con dâu của Đức Bồ Tát (Jãt. 397). 
Trong một kiếp khác, Khema là một vị hoàng hậu nhiều lần 
khao khát ước mong được nghe Giáo Pháp của Đức Bồ Tát, 
và quả nhiên đã nhận được lời thuyết giảng (Jãt. 501,502, 
534). 

Kinh Bồn Sanh còn ghi lại một kiếp Khemä là hoàng hậu, 
và quốc vương là Sãriputta. Người chồng này là một vị minh 
quân đức độ, hành trì mười giới hạnh của bậc hiền Vương: bố 
thí, trì giới, xả bỏ, chân thật, từ bi, kham nhẫn, thân thiện, hiểu 
hòa, khiêm nhu, và có công tâm. Do những phẩm hạnh này 
nhà vua sống an lành và hạnh phúc. Hoàng hậu, cũng vậy, 
hành trì các giới đức này (Jãt. 534). 

Như thế, qua nhiều kiếp quá khứ Khemä đã thực hành 
Giáo Pháp thuần thục và tỉnh cần thanh lọc tâm ý, cho nên 
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kiếp này căn cơ chín mui. Vì vậy, khi gặp Đức Thế Tôn lần 
thứ nhất ở tịnh xá Trúc Lâm, chỉ trong chớp mắt Khemä chứng 
ngộ được sự thật tuyệt đối. 

Thái độ của Khemä đối với dục lạc ngũ trần được thể hiện 
rõ nét qua cuộc đối thoại bằng thi kệ, ghi lại trong Trưởng Lão 
NI Kệ (7nerigatha), đoạn Khema đánh lui sự cám dỗ của một 
người đàn ông quyến rũ. Theo chú giải, người đàn ông đó 
chính là Maräa, Ma vương, đã ra sức cản trở cô trên đường 
thành tựu giác ngộ giải thoát — nhưng dĩ nhiên chỉ hoài công 


vì Khema đã là một vị a-la-hán: 


“Nàng trẻ và xinh đẹp thay, 
Ta cũng sức sống thanh xuân. 
Hãy đến cùng ta chung hưởng 
Cung đàn ngũ khúc tuyệt vời.” 


““Ƒa kinh tởm và chán chê 
Thân hôi thối và ô ué, 
Mỏng manh chứa đầy bệnh tật; 
Ta đã nhồ sạch ái dục. 


Dục lạc giờ như gươm nhọn, 
Chặt xuống thớt dày ngũ uẫn. 
Cái người gọi là khoái lạc 
Với ta chăng gì vui thú. 
Lạc thú thảy đều hủy diệt, 
Bóng tối vô minh xóa tan. 
Hãy nghe đây, hỡi Ác ma, 
Ngươi, Ma vương, đã đại bại.” 


(Thig. 139-42) 
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Đức Phật ngợi khen Khema là bậc đệ nhất trí tuệ trong các 
vị đệ tử tỳ khưu mi (efadaggarh mahãpañnanam). Một cuộc 
pháp đàm ghi trong Tương Ưng Bộ Kinh (SN 44:1) chứng 
minh trí tuệ của Khemã đã ảnh hưởng sâu sắc đến vua 
Pasenadi đến thế nào. Một chiều nọ, vua vi hành đến một vùng 
quê ở Kosala. Với ước muốn được trao đôi về các vấn đề tâm 
linh, ngải sai người hầu đi tìm một đạo sĩ trí tuệ hay một vị bà- 
la-môn trong vùng. Người hầu không tìm được ai như ý vua 
ban truyền, nhưng được nghe về vị tỳ khưu ni đệ tử của Đức 
Phật đang cư trú trong vùng. Đó là thánh ni Khemã nỗi tiếng 
khắp nơi về trí tuệ quảng bác, pháp học và pháp hành thâm 
sâu, và là một luận giả tài ba. 

Khi đức vua đến gặp và tôn kính đảnh lễ Ni sư, ngài đưa 
ra bốn câu hỏi về trạng thái sau khi tịch diệt của một bậc Toàn 
Giác, đẳng Như Lai, và được NI sư trả lời như sau: 

“Thưa Ni sư, một đẳng Như Lai có tồn tại sau khi chết?” 

“Tâu đại vương, Thế Tôn không có tuyên bồ rằng Như Lai 
tồn tại sau khi chết.” 

“Vậy thì, thưa Ni sư, một đẳng Như Lai không tỒn tại sau 
khi chết?” 

“Tâu đại Vương, Thế Tôn cũng không tuyên bố như vậy.” 

“Vậy thì, thưa Ni sư, một đẳng Như Lai vừa tồn tại và vừa 
không tôn tại sau khi chết?” 

“Ngay cả điều ấy, tâu đại vương, Thế Tôn cũng không 
tuyên bó.” 

“Vậy thì, thưa Ni sư, một đẳng Như Lai không tỒn tại và 
cũng không không tồn tại sau khi chết?” 

“Điều ấy cũng vậy, Thế Tôn không tuyên bố.” 

Và như vậy, Khemä đã trả lời rất chính xác tất cả những 
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thắc mắc siêu hình này trong ý nghĩa: “Tất cả những gì sanh 
ra sẽ diệt đi, và không có tự ngã.” Chỉ khi nào từ bỏ, đoạn diệt 
được các pháp hữu vi này, ta mới có thể thật sự tìm được bờ 
bến an lành cao thượng. Do vậy Đức Thế Tôn dạy: “Những 
cánh cửa dẫn đến Bắt tử luôn rộng mở. Những ai thính pháp 
sẽ có tín tâm.” 

Sau khi nghe các câu trả lời của Ni sư Khema, Vua 
Pasenadi hỏi: 

“Thưa Ni sư, do nhân gì, duyên gì, Thế Tôn lại không 
tuyên bố những điều ấy?” 

Đề luận đàm cùng vua, Khemäã minh họa quan điểm mình 
bằng một ấn dụ. Ni sư hỏi nhà vua có một nhà toán học hay 
nhà thông kê thiện xảo nào có thể ước tính được cho vua số 
hạt cát đưới đáy sông Hằng, hay số lít nước trong lòng đại 
dương không. Vua trả lời điều này dĩ nhiên không thê có được 
vì cát sông Hằng vô lượng, không thể ước tính; và đại đương 
thâm sâu, vô lường, khó dò tận đáy được. Khemaä nói bậc Toàn 
Giác cũng vậy. Bất cứ ai muốn định nghĩa về bậc Toàn Giác 
chỉ có thể làm như thế qua ngũ uân; nhưng những ai đã đạt 
giác ngộ thì đã đoạn tận, không còn sanh khởi, và không còn 
chấp thủ vào ngũ uẩẫn. “Đắng Như Lai đã giải thoát khỏi sự 
kết tụ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; Ngài thâm sâu, vô 
lường, vi điệu, không thể dò tận đáy, không thể nghĩ bàn, cũng 
tựa như cát sông Hằng, nước đại dương. Do vậy không thê 
chấp nhận khi nói rằng, sau khi nhập diệt, Như Lai tồn tại hay 
không tồn tại, hoặc vừa tồn tại và vừa không tồn tại, hoặc 
không tồn tại và cũng không không tồn tại.” Không một chế 
định nào có thê định nghĩa điều không thể định nghĩa theo suy 
nghĩ thế gian. 
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Nhà vua hoan hỷ thọ nhận lời giải thích thâm sâu của NI 
sư Khema. Sau đó, trong một lần đến viếng Đức Phật, vua 
cũng đưa ra bốn câu hỏi đó. Đức Tôn Sư đã trả lời tương tự 
như Khema đã giải thích, cùng ý nghĩa, cùng văn ngôn. Vua 
kinh ngạc và thuật lại cuộc luận pháp với thánh ni Khem3, vị 
nữ đệ tử đệ nhất về trí tuệ. 


BHADDA KUNDALAKESÄ 
(22 2⁄2 \GvÈ 45⁄2 3: 


Ở Rãjagaha, kinh đô xứ Magadha, có một cô gái tên 
Bhaddã, con duy nhất của một thương gia giàu có. Cha mẹ cô 
giữ cô trên lầu cao nhất của dinh thự bẩy tầng, bởi vì cô có 
tâm tính đam mê cuồng nhiệt nên họ sợ tuổi dậy thì dễ động 
tình có thể gây cho cô con gái nhiều rắc rồi. 

Ngày nọ Bhaddã nghe có tiếng ồn ào đưới đường. Nhìn 
qua cửa số, cô thấy một phạm nhân đang bị áp tải đến nơi hành 
quyết. Anh ta là một thanh niên can tội trộm cướp. Vừa mới 
nhìn anh ta, cô cảm thấy yêu thương ngay. Cô nằm liệt giường 
và quyết không chịu ăn uống gì nếu không lây được anh ta làm 
chồng. Mặc cho cha mẹ năn nỉ cô bỏ ý định điên rồ này nhưng 
không lay chuyên được cô. Thế là người cha đành phải tìm 
cách hối lộ người gác ngục để đem chàng thanh niên về dinh 
thự của ông. 

Người gác ngục làm y theo lời ông, đem một kẻ vô g1a cư 
vào thay cho tội phạm. VỊ phú thương cho tên trộm cưới con 
gái mình, hy vọng rằng được thay đổi cuộc đời tốt đẹp như 
vậy, tâm tánh anh ta cũng được tốt đẹp theo. Tuy nhiên, ngay 
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sau lễ cưới, chú rễ đã bị ám ảnh với ý muốn chiếm đoạt các 
trang sức quý giá của vợ. Anh ta nói với vợ răng hôm bị dẫn 
đến nơi hành quyết, anh có khấn nguyện nếu thoát được tử 
hình, anh sẽ dâng cúng lễ vật cho một vị thần núi nào đó. Anh 
thuyết phục vợ trang điểm với tất cả trang sức đắt giá nhất trên 
người và một mình cùng chồng đi đến hang của vị sơn thần ở 
trên một đỉnh núi cao rất đốc. Khi họ đến vách núi cao có tên 
là “Vực thắm của các tên cướp”, nơi vua cho xô các tội phạm 
xuống vực sâu, người chồng đòi cô cởi hết nữ trang trao cho 
mình. Lúc ấy Bhaddã thấy rõ bộ mặt thật của chồng. Cô bình 
tĩnh và khôn ngoan nghĩ ra thật nhanh một cách thoát hiểm. 
Cô xin chồng cho phép cô bày tỏ sự phục tùng cuối cùng. Rồi 
khi cô ôm anh ta, cô lấy hết sức xô hắn xuống vực sâu, thân 
thể nát tan từng mảnh. 

Tâm tư bị đẻ nặng bởi hành động tội lỗi quá tàn khốc của 
mình, Bhaddã không còn muốn trở lại đời thế tục, bởi những 
ham muốn dục tình và nhung lụa của cải không còn ý nghĩa gì 
với cô nữa. Do đó cô quyết định sống đời du sĩ lang thang. 
Lúc đầu cô tu theo đạo Jain khô hạnh, và để tự trừng phạt 
mình, cô nhồ tận gốc hết mái tóc khi thọ giới xuất gia. Nhưng 
rồi tóc lại mọc ra và quăn tít lại. Vì thế cô có biệt danh là 
“Kundalakesäa, nghĩa là “Tóc Quăn”. 

Tuy nhiên, cô không tìm được giải đáp thỏa đáng trong 
giáo lý đạo Jain, nên sau đó cô trở thành một du sĩ độc hành. 
Lang thang khắp xứ Ấn, cô viễng thăm nhiều đạo sư nồi tiếng 
để học hỏi giáo lý, và đo đó tiếp thu được một vốn kiến thức 
tinh hoa sâu sắc và phong phú về tôn giáo và triết lý. Cô trở 
thành một luận giả tài ba về tranh biện, và chỉ trong một thời 


gian ngắn đã nỗi tiếng là một trong những nhà tranh luận xuất 
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sắc nhất của Ấn Độ. Mỗi lần đi vào một tỉnh thành nào, cô đều 
vun một đống cát và cắm một nhánh hồng táo lên trên, làm 
dấu hiệu thông báo sự có mặt của mình. Bất cứ ai muốn tham 
gia tranh luận với cô thì đáp lời mời bằng cách giẫm chân lên 
ụ cát. 

Ngày nọ cô đến thành Sãvatthi và lại vun đồng cát nhỏ của 
cô. Lúc đó Trưởng lão SãrIputta đang ngụ tại tịnh xá Jetavana. 
Ngài nghe tin có du sĩ Bhaddã đến thành. Để tế độ cô, ngài 
bảo vài đứa trẻ đến giầm chân lên đống cát, tỏ ý muốn tranh 
luận. Bhaddã liền đi thắng đến J etavana, lòng tự tin sẽ đắc 
thắng. Theo sau cô có rất đông người hiếu kỳ. 

Cô đưa ra rất nhiều câu hỏi, và câu nào cũng được Trưởng 
lão trả lời thỏa đáng cho đến khi cô chăng còn điều gì để hỏi 
nữa. 

Rồi đến lượt ngài Sãriputta hỏi cô. Ngay câu hỏi đầu tiên 
đã đánh động tâm cô. Đó là: “Thế nào là một?” Cô lặng th¡inh, 
không thể nào xác định được ý nghĩ sâu xa của Trưởng lão 
trong câu hỏi đơn giản này. Chắc cô cũng suy đoán được rằng 
là ngài không có ý hỏi về một vị Thượng đế, một vị Phạm 
thiên hay một đắng Toàn năng nào. Vậy thì là gì? Câu trả lời 
là “vật thực”, bởi vì mọi chúng sanh đều nhờ vật thực mà tồn 
tại, sống còn. Bhaddã chịu thua và xin lời giải đáp. 

Nhưng Sãriputta nói chỉ trả lời sau khi Bhaddã chịu xuất 
gia theo đạo Phật. Thế rồi ngài gửi cô đến Ni chúng để thọ 
giới tỳ khưu ni. Chỉ vài ngày sau, Bhaddã đắc thánh quả a-la- 
hán. 

Giai thoại Bhaddã được gặp Giáo Pháp trên được ghi trong 
chú giải Kinh Pháp Cú. Nhưng những câu kệ của Bhaddã 
trong Trưởng Lão Ni Kệ lại trình bày một hình ảnh khác: 
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Trước ta sông một y, 
Tóc nhồ, thân đầy bùn, 
Không lỗi xem có lỗi, 

Có lỗi xem là không. 


Một ngày ta rời cốc, 
Trên ngọn núi Linh Thứu 
Ta thấy Phật vô ué, 
Dẫn đầu chúng tỳ khưu. 


Ta phủ phục quỳ gối, 
Chắp tay đảnh lễ Ngài. 
“Hãy đến, này Bhaddã,” 
Và ta thọ đại giới. 


(Thig. 107-109) 


Theo lời thuật này thì Bhaddã được gặp Đức Thế Tôn 
không phải ở Sãvatthi mà trên núi Linh Thứu, gần Rãjagaha. 
Bhaddã không thọ giới theo nghỉ lễ truyền thống chính thức 
mà chỉ do lời gọi trở thành tỳ khưu ni từ Bổn Sư (ii, 
bhikkhunï.) Cuộc nói chuyện giữa Đức Phật không được ghi 
rõ trong các câu kệ TherTgãthã trên, nhưng chắc chắn Bhaddã 
đã đạt giác ngộ thật nhanh chóng, bởi vì sau này Đức Phật có 
tuyên bố Bhaddã là tỳ khưu ni đệ nhất về tốc trí 
(khippabhinma). 

Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ kết hợp cả hai trường hợp trên 
để đưa ra lời giải thích: Sau khi được Trưởng lão Sãriputta 
nhiếp phục, Bhaddã đánh lễ ngài và được ngài dẫn đến yết 
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kiến Đức Phật. Bồn Sư biết căn cơ của Bhaddã đã chín muỗi 
nên thốt lên một pháp kệ: 


Dù nói ngản câu kệ, 
Nhưng không chút lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu 


Nghe xong được tịnh lạc. 


(Dhp. 101) 


Khi bài kệ kết thúc, Bhaddã đắc quả a-la-hán đồng thời 
với các tuệ phân tích (pafisambhida-ñana). Liền sau đó cô xin 
xuất gia. Đức Phật chấp nhận và gởi cô đến Ni chúng để thọ 
giới xuất gia theo nghỉ lễ chính thức. 

Kinh 4padãna (Tiểu Bộ Kinh, tập 13) đưa thêm một giải 
thích khác về việc chứng ngộ của Bhaddã. Sau khi Bhaddã 
xuất gia theo giáo phái Jain, cô chuyên cần tu học giáo lý. Một 
hôm, khi cô đang ngồi một mình chú tâm suy niệm về triết học 
này, một con chó đến gần, miệng ngậm một bản tay người bị 
xẻo ra và đặt xuống ngay trước mặt cô. Khi nhìn bàn tay đầy 
dòi bọ lúc nhúc, cô cảm nhận một chấn động tâm linh sâu xa. 
Trong niềm cảm xúc, cô tìm hỏi xem ai có thể giải thích ý 
nghĩa của sự kiện. Thắc mắc của cô dẫn dắt cô đến gặp chư tỳ 
khưu, và chư vị đem cô đến yết kiến Đức Tôn Sư: 


Thế rồi Ngài dạy tôi Giáo Pháp 
Ngũ uấn, căn trần, mười tám ĐIỚI; 
Tôn Sư giảng về thân bắt tịnh, 
Về vô thường, khổ và vô ngã. 
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Thính pháp từ kim khẩu Thế Tôn, 
Tôi được thấy Chánh Pháp thuần khiết. 
Đã thấu hiểu Pháp Bảo chân chánh, 


Tôi xin xuât gia và thọ giới. 


Được thỉnh cầu, Tôn Sư bèn nói: 
“Con hãy đến đây, này Bhaddã!” 
Sau khi thọ nghi thức xuất gia 


Tôi quan sát một dòng nước nhỏ. 


Nhìn theo dòng nước rửa chân này 

Tôi thấy được tiến trình sanh diệt. 

Rồi thấy rằng mọi pháp khởi sanh 
Đều có cùng bản chất như vậy. 


Ngay tức khắc, tâm tôi giải thoát 
Chấm dứt mọi tham ái bám níu. 
Bậc Tối Thắng bèn ca ngợi tôi 
Là tỳ khưu ni đệ nhất tốc trí. 


(Ap.ii, vv.38-46) 


Hai câu kệ chót nói về nhân duyên Đức Phật tuyên bố 
Bhaddã là tỳ khưu ni đệ nhất về tốc trí, nhanh chóng chứng 
ngộ Giáo Pháp (AN 1:14). Đây là một danh hiệu cao thượng 
Bhaddã cùng chia sẻ với tỳ khưu Bãhiya. Bahiya cũng chứng 
đắc a-la-hán chỉ trong chốc lát sau khi Đức Thế Tôn dạy ông 
tu tập như sau: “Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe 
chỉ có cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ có cái cảm thọ, trong cái 
thức tri chỉ có cái thức tri. Do vậy, này Bãhiya, ông không là 
chỗ ấy. Vì rằng, này Bãhiya, ông không là đời này, không là 
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đời sau, không là đời chặng giữa. Như thế là đoạn tận khô đau” 
(Ud. 1:10). Cả hai đều nắm bắt được sự thật tối hậu nhanh 
chóng, và quán chiếu thâm sâu, đến nỗi chỉ trong thoáng chốc 
từ một người phàm đã trở thành bậc thánh a-la-hán giác ngộ 
hoàn toản. 

Đoạn cuối cuộc đời của Bhaddã dành cho sứ mạng hoằng 
hóa, du hành khắp miền quê vùng Bắc Ấn để giảng dạy Giáo 
Pháp và hướng dẫn người khác đạt được cứu cánh giải thoát 
như chính mình đã thành tựu được: 


Thoát nhiễm ô, trong năm mươi năm 
Tôi du hành khắp Anga và Magadha. 
Trên khắp miền Vajjï, KãsT và Kosala, 
Tôi khất thực thức ăn quốc độ. 


VỊ tín nam ây — thật thiện trí — 
Cúng đường Bhaddã một chiếc y, 
Nên gieo trồng được nhiều công đức, 
Bởi Bhaddã đã đoạn diệt chấp thủ. 


(Thig. 110 -111) 


KISAGOTAMI 
2⁄2 (2): (25w %z Z2 (2⁄#: 


Trong thành Sãvatthi có cô GotamI, con gái một gia đình 
nghèo khổ, luôn luôn sống trong khốn khó. Vì cô rất gầy ốm 
và tiều tụy hốc hác (⁄¿sz), mọi người gọi cô là Kisãgotami, 
Gotamï Gây Ôm. Khi nhìn cô đi đây đó, gầy gò và cao lêu 
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khêu, họ không thê hiểu thấu được nội tâm phong phú của cô. 
Có thể nói rằng: 


Vẻ đẹp cô tiềm ấn ở trong, 
Không thê thấy chói sáng ra ngoài. 


Với thân phận nghèo khổ và nhan sắc không quyến rũ, 
Kisägotami không thể kiếm được một tắm chồng, và đó là 
niềm buồn chán sâu kín trong cô. Nhưng bỗng một ngày nọ có 
một phú thương chọn cô làm vợ, vì người này nhận ra được 
và trân quý tài sản trong tâm hồn cô, thấy điều đó quan trọng 
hơn gia cảnh cũng như sắc diện của cô. Nhưng người nhà bên 
chồng lại coi rẻ cô và đối xử với cô rất tệ bạc. Sự ghét bỏ này 
làm cô hết sức đau khổ, nhất là khi thấy người chồng yêu quý 
bị giằng co giữa gia đình và tình vợ chồng. 

Nhưng khi Kisãgotamĩ sanh được một bé trai thì toàn thê 
g1a tộc bên chồng nhìn nhận cô là mẹ của đứa con trai nối dõi 
tông đường. Bấy giờ cô thật nhẹ nhõm như trút được gánh 
nặng ngàn cân, thật sự hạnh phúc và hoàn toàn toại nguyện. 
Ngoài tình mẫu tử thông thường, cô còn đặc biệt quyến luyến, 
dính mắc với đứa con thơ này vì nó là sự bảo đảm cho hạnh 
phúc hôn nhân và cuộc sống bình an của cô. 

Hỡi ôi, hạnh phúc ấy chỉ ngắn ngủi như xây trên ảo ảnh, 
vì một ngày nọ đột nhiên đứa con trai bé bỏng của cô lâm bệnh 
và qua đời. Thật là một thảm kịch quá sức chịu đựng cho cô. 
Cô lo sợ gia đình chồng lại coi rẻ cô, cho rằng cô vì nặng 
nghiệp nên không thể có con. Rồi dân thành Sãvatthi sẽ đồn 
đãi: “Kisãägotami chắc đã làm nhiều điều đại bắt thiện nên phải 


chịu số phận nghiệt ngã như vậy.” Cô càng sợ hãi hơn khi nghĩ 
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rằng người chồng sẽ bỏ rơi mình và cưới vợ khác có gia thế 
xứng đáng hơn. Tất cả suy tưởng đó cứ dồn dập khuấy động 
tâm tư, và mây đen như phủ trùm cuộc đời cô. Cô không chấp 
nhận được rằng đứa con đã chết, tự thuyết phục mình là con 
chỉ đang đau bệnh thôi và sẽ lành bệnh nếu cô tìm được thuốc 
hay. 

Ôm xác đứa bé trong tay, cô chạy đến hết nhà này sang 
nhà khác, cầu xin thuốc chữa cho con. Dĩ nhiên mọi người đều 
nói là thuốc men chỉ vô ích thôi, vì đứa bé đã chết TÔI, một sự 
thật cô không thể nào chấp nhận. Nhiều kẻ khinh miệt, lắm 
người chế nhạo cô. Nhưng cuối cùng, trong đám đông ích kỷ 
và vô cảm đó, có một vị thiện trí và nhân hậu hiểu rằng cô 
đang điên loạn vì quá khổ đau. Vị này khuyên cô nên tìm đến 
bậc lương y tài giỏi nhất, Đức Phật, Ngài chắc chắn biết cách 
điều trị. 

Kisãgotami lập tức nghe lời khuyên bảo và gấp rút đến nơi 
Đức Phật đang trú ngụ, tịnh xá Jetavana. Trong niềm hy vọng 
mới, với xác con bồng trên tay, cô chạy đến Đức Thế Tôn và 
van nài: 

“Bạch Đức Tôn Sư, xin Ngài ban cho liều thuốc cứu chữa 
con của con.” 

Đức Thế Tôn dịu dàng bảo rằng Ngài biết thuốc chữa, 
nhưng chính người mẹ phải tự đi tìm thuốc ấy. Cô vui mừng 
háo hức hỏi thuốc ấy là gì và phải kiếm ở đâu. 

“Hạt cải,” câu trả lời của Đức Thế Tôn khiến những ai hiện 
diện cũng ngạc nhiên. 

Kisãgotami bạch hỏi Thế Tôn cần bao nhiêu và kiếm ở 
đâu. Đức Phật trả lời: 


“Chỉ cân một nhúm hạt cải từ bât cứ ngôi nhà nào chưa hê 
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có ai chết.” 

Nghe lời Đức Phật, cô đi vào thành để xin thuốc quý. Đến 
đâu cũng có hạt cải, và ai cũng sẵn sàng cho người mẹ đau khổ 
một nhúm. Nhưng không có nhà nào lại không có người chết, 
nếu không cha mẹ, vợ chồng, con cái thì cũng bà con thân 
quyến vừa qua đời mới đây, hay được vài tháng, vài năm. Họ 
CÒN nÓI: 

“Tính ra số người chết còn nhiều hơn số người sống.” 

Mãi đến chiều tối, Kisãgotami cuối cùng nhận ra rằng cô 
không phải là người duy nhất phải chịu đau khổ vì cái chết của 
người thân yêu: đó là lẽ thường của thân phận con người. 
Những gì trước đây cô không sao hiểu được qua lời lẽ, nay 
kinh nghiệm bản thân khi đi từ nhà này sang nhà khác đã cho 
cô thấy rõ được sự thật. Cô đã hiểu được quy luật của sự sống, 
quy luật của vô thường và sự chết trong vòng sanh tử luân hồi. 

Bằng cách đó, đắng Giác Ngộ đã chữa lành ám ảnh mê mờ 
cho cô và dạy cô chấp nhận sự thật. Kisãgotamĩ không còn 
phủ nhận rằng đứa con yêu đã chết: cô hiểu rằng chết là điều 
không một chúng sanh nảo thoát khỏi được. 

Đó là những phương cách Đức Phật dùng đề chữa lành cho 
những ai đang bị đau khổ dày vò, đem họ ra khỏi bức màn sỉ 
mê đang khống chế họ, giúp họ vượt lên trên nhận thức hạn 
hẹp từ những mất mát cá nhân đề thấy rõ được bản chất của 
các pháp thế gian. 

Có lần, một người than khóc vật vã vì cái chết của thân 
phụ. Đức Thế Tôn hỏi ông đang nghĩ đến người cha nào: 
người cha của kiếp sống này, kiếp trước, hay kiếp trước nữa. 
Bởi vì nếu muốn thương tiếc đau buôn, thì cũng nên thương 
tiếc đau buồn cho cả những người cha các kiếp trước nữa (Pv. 
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§; Jãt. 352). Một lần khác, một người cha đau khô được Đức 
Phật thức tỉnh, giảng giải cho ông rằng con trai ông đã tái sanh 
vào cõi khác, và ông chỉ đang khóc than cho một cái xác trông 
rỗng (Pv. 12; Jãt. 354). 

Sau khi đã vượt lên được nỗi u mê, Kisãgotami bồng xác 
con về chôn cất rồi quay trở lại tịnh xá tìm Đức Phật. Ngài hỏi 
cô đã tìm được hạt cải chưa. Cô thưa rằng chuyện hạt cải thì 
đã xong rồi, bây giờ cô chỉ xin tìm nơi nương tựa. Đức Phật 
thốt lên câu kệ sau cho cô: 


Người tâm ý đắm say 
Với con và gia súc, 
Tử thần đến lôi đi 
Như lụt trôi làng [đang| ngủ. 


(Dhp. 287) 


Nhờ tâm được thuần thục trưởng thành do bị kịch thảm 
khốc vừa qua nên chỉ vừa nghe qua câu kệ, Kisãgotamĩ đạt 
được tuệ giác chân đề và chứng đắc quả nhập lưu. Cô xin được 
xuất gia tu hành. Đức Phật chấp nhận, và gởi cô vào Ni chúng 
để thọ giới tỳ khưu ni. 

Từ đó, KisaãgotamI dành trọn thời giờ học hỏi và thực hành 
Giáo Pháp. Một buổi tối, đang quan sát ngọn đèn dầu nô lốp 
bốp, Ni sư chợt thấy những ngọn lửa xì xèo không ngừng nghỉ 
đó cũng giống như hiện tượng sống chết liên tục lên xuống 
trong bề luân hồi. 

Đức Phật quán thấy căn cơ Kisãgotami đã chín muồi để 
chứng đắc quả vị giác ngộ cao nhất nên hiện đến bên cô và 
thốt lên câu kệ ngắn: 
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Dù sống một trăm năm 
Không thấy pháp bắt tử, 
Không bằng sống một ngày 
Thấy được pháp bất tử. 


(Dhp. 114) 


Nghe xong bải kệ này, KisägotamI trút bỏ được mọi lậu 
hoặc và đắc thánh quả giác ngộ a-la-hán. 

Trong Trưởng Lão Ni Kệ, KisãgotamT mô tả niềm hân 
hoan mà Bồn Sư đã trao truyền đến cho mình và, do đó, hết 
lời ca ngợi tình thân hữu giữa các bậc thánh nhân cao thượng: 


Thế Tôn tán dương cho thế gian 
Giá trị tình thân hữu cao quý. 
Chỉ thân cận những bạn thánh thiện 
Mà kẻ ngu cũng thành người trí. 


Nên thân cận với bậc thiện trĩ, 
Nhờ đó được tăng trưởng trí tuệ. 
Nhờ thân cận với bậc thiện trí 
Sẽ vượt thoát khỏi mọi khổ đau. 


Nên hiểu và chứng Bốn Thánh Đế: 
Khô là gì, nguyên nhân của khổ, 
Sự đoạn diệt của mọi đau khô, 
Qua sự thực hành Tám Thánh Đạo. 


(Thig. 213-15) 


Kisãgotamï hiểu giá trị của tình thân hữu cao thượng từ 
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kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, bởi vì Đức Thế Tôn bi 
mẫn, người bạn cao quý nhất, đã cứu độ Ni sư ra khỏi tất cả 
đau khô trong vòng sanh tử luân hồi. Trong các câu kệ về giác 
ngộ, ghi trong 7herigathä, Kisägotami kể lại nhiều thống khổ 
khác nhau của người phụ nữ. Chỉ khi nào ta thấu hiểu được tất 
cả nỗi đau thương của thân phận nữ nhân, mới có thể nhận 
thức trọn vẹn được lòng tri ân sâu xa của NI sư đối với Đức 
Phật, người đã chỉ bày cho Ni sư con đường thoát khổ: 


Bậc Điều Ngự những ai cần thuần phục 
Đã nói lên đau thương phận nữ nhân. 
Kiếp chồng chung cũng bao niềm thống khổ. 
Có bao người chỉ một lần sanh nở, 
Trong tuyệt vọng mẹ cắt cô tự vẫn; 

Kẻ yếu đuối thì đành dùng độc dược. 
Khi chuyển dạ mà tắc nghẽn bào thai, 


Cả mẹ con đều ở trong thảm cảnh. 


(Thig. 216-17) 


Câu kệ cuối cùng của Kisãgotamĩ trong Trưởng Lão Ni Kệ 
không còn là lời than khóc mà là tiếng kêu vang của niềm vui 
chiến thắng, diễn tả nỗi hân hoan khi tìm được tự do và giải 
thoát mọi khô đau: 


Ta đã đi trọn con đường cao quý. 
Tám Thánh Đạo đến vô sanh bắt tử. 
Ta nhìn vào tắm gương Chánh Pháp 

Và từ đó ta thân chứng Niết bản. 
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Mũi tên đã rút ra, gánh nặng đã đặt xuống, 
Ta đã làm xong những gì cần làm. 
Trưởng lão Ni Kisãgotami thốt lên kệ này 
Với tâm thức đã hoàn toàn giải thoát 


(Thig. 222-23) 


Một số bài kệ của Kisãgotamĩ cũng được tìm thấy trong 
Tương Ưng Bộ Kinh, dưới hình thức đối thoại với Mãra. Ngày 
nọ, Mãra đến khuấy rối Kisãgotami khi Ni sư đang thiền định; 
đây là cách tiêu khiển của Mãra, bất kế giới tính của nạn nhân. 
Mãra chế nhạo Ni sư: 


Khi mất đi đứa con trai yêu quý, 
Cô có ngồi một mình, mặt đẫm lệ? 
Khi đơn độc đi vào chốn rừng sâu, 

Phải chăng cô tìm một người đàn ông? 


Lúc đó Kisãgotamĩ ngẫm nghĩ: “Ai thốt ra lời châm chọc 
này — người hay phi nhân?” Rồi Ni sư chợt biết được: “Ô, 
chính là Mãra ác độc tội lỗi, kẻ hay nói lời khơi dậy tâm lo sợ, 
náo động, kinh hoàng trong ta, hòng lôi kéo ta ra khỏi định 


tâm.” NI sư bèn trả lời: 
Ta đã vượt qua cái chết của những đứa con; 
Do đó cũng chấm dứt việc tìm kiếm đàn ông. 
Ta không sầu khổ, không khóc than bi lụy, 
Cũng chẳng còn sợ hãi bạn, hỡi Mara. 


Dục lạc khắp nơi đêu đã diệt tận, 
Màn tôi vô minh đã được sol sáng. 
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Đã chiến thắng đoàn hùng quân Tử thần, 
Ta an trú không dấu vết ô trược. 


(SN 5:3) 


KisagotamI gọi Mara là bạn để tỏ tâm vô úy, không sợ hãi, 
và bình thản. Và Maãra, khi biết mình đã bị nhận diện, chỉ còn 
cách biến mất thôi. Ni sư Kisãgotami, đã vượt thắng từ thảm 
kịch của đời mình lên đến thánh quả cao thượng nhất, được 
Bồn Sư tán thán là vị tỳ khưu mi đệ nhất mặc y thô sơ, một 
trong các pháp tu khổ hạnh (AN 1:14). 


SONA 
(79gb: (2 69⁄2 (2w 


Sona, một phụ nữ nội trợ ở thành Sãvatthi, có đến mười 
đứa con. Bà luôn luôn bận rộn chuyện sanh đẻ, nuôi nắng, dạy 
dỗ, rồi lập gia đình cho con cái. Cả cuộc đời bà chỉ tập trung 
vào những đứa con, và vì vậy, người ta hay gọi bà là “Sonã 
đông con”. Ở xã hội châu Á thời đó và ngay cả bây giờ, nhiều 
con như vậy cũng là chuyện bình thường. 

Chồng Sona là một thiện tín của Đức Phật. Sau khi nghiêm 
trì giới học của cư sĩ nhiều năm, ông quyết định xuất gia, tu 
hành theo nếp sống sa môn phạm hạnh. Không dễ dàng cho 
Sonã chấp nhận sự lựa chọn này, nhưng bà không bỏ phí thời 
gian đề thương tiếc và ưu sầu mà quyết định tự mình sống một 
đời sống đạo hạnh hơn. Sonã gọi các con đến, phân chia gia 


tài khá đô sộ, và dặn các con chỉ cân chu câp cho mình những 
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thứ cần thiết cơ bản cho đời sống. 

Thoạt tiên, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Bà được chu cấp đầy 
đủ và có thời giờ thực hiện các sinh hoạt tín ngưỡng của mình. 
Nhưng không bao lâu, bà mẹ trở thành một gánh nặng cho con 
cái và dâu rễ. Các con bà chưa bao giờ thật sự tán thành quyết 
định xuất gia tu hành của cha mình, và càng không cảm thông 
với sự mộ đạo của mẹ. Quả vậy, họ nghĩ rằng cha mẹ mình 
thật khờ dại nên mới từ bỏ các lạc thú thế gian đã có thể mua 
được bằng của cải tiền bạc. Trong cái nhìn của họ, cha mẹ họ 
là những kẻ cuồng tín đạo giáo, tâm thần bất ổn, nên chẳng 
bao lâu thái độ họ đối với bà từ kính trọng trở thành khinh 
miệt. 

Họ không còn nghĩ nhớ gì đến ân nghĩa mẹ thâm sâu mà 
họ đã thọ nhận, từ tài sản mẹ vừa ban cho, đến bao nhiêu năm 
trường mẹ đã xả thân hy sinh để chăm sóc bảo bọc cho họ. Chỉ 
nghĩ đến những thuận lợi của riêng mình, họ xem mẹ giả như 
một gánh nặng phiền phức. Như Đức Phật đã từng nói, người 
biết tri ân thật hiếm hoi ở trên đời như bậc thánh nhân hiếm 
hoi trong phàm trần (AN 3:112, 5:143, 195). 

Sự ruồng rẫy của các con làm bà đau lòng hơn cả việc phải 
chia lìa với người chồng. Bà bắt đầu thấy rõ những đợt sóng 
đắng cay đang trào dâng ở đáy lòng, những lời trách móc và 
kết tội các con hòa trộn với nhau. Nhưng rồi bà cũng nhận ra 
rằng những gì tưởng là yêu thương vị tha và vô điều kiện của 
tình mẫu tử trong sạch, thật ra chỉ là lòng luyến ái vị kỷ cộng 
với tâm mong cầu được đền đáp. Bà đã dựa hoàn toàn vào các 
con, tin tưởng rằng các con sẽ báo hiếu mình lúc tuổi già để 
đáp trả những năm dài bà hy sinh chăm lo cho chúng, rằng 
mình sẽ được bù đắp bằng lòng biết ơn và được tham dự trong 
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sinh hoạt đời sống riêng của chúng. Phải chăng bà đã từng 
xem các con như một công trình đầu tư, một bảo hiểm để 
chống chọi với nỗi lo sợ và cô đơn của tuổi già? Qua nhận 
thức đó, bà tỉ mỉ tra xét những động cơ thực sự của mình, và 
cuối cùng tìm ra được sự thật trong lời dạy của đắng Chánh 
Biến Tri phản ảnh trong tâm tư mình rằng: người phụ nữ 
không dựa vào của cải, quyền lực, và tài năng, mà chỉ dựa vào 
con cái; trong khi đó, bậc tu hành chỉ dựa vào phẩm hạnh của 
chính mình (AN 6:53). 

Từ chiêm nghiệm này, bà quyết định xuất gia, xin vào tu 
tập cùng Ni chúng, đề trau giồi phẩm hạnh và lòng yêu thương 
vị tha. Cuộc sông tại gia lúc này đối với bà thật u ám nặng nè, 
và bà hình dung đời sống xán lạn đẹp đẽ của một vị nữ tu. Và 
như thế, theo bước chồng, bà xuất gia, sống đời khất sĩ trong 
Ni chúng của Đức Thế Tôn. 

Nhưng chỉ một thời gian sau, Sonä nhận ra mình đã đem 
theo tình yêu vị kỷ vào nếp sống mới của mình. Bước vào đời 
xuất gia tu hành lúc tuổi đã già, bà có hàng tá thói quen đời 
thường và tư cách lập dị, gây nhiều trở ngại cho môi trường 
mới này. Bà quen hành xử theo lối riêng, trong lúc chư ni khác 
đã tùy thuận với giới luật chung. Do đó, bà biến mình thành 
mục tiêu cho nhiều người trẻ phê bình, sửa sai. 

Sonã nhanh chóng thấy rõ rằng các chứng đắc cao quý 
không dễ đề đạt đến, và rằng đời sống trong Ni chúng chăng 
phải thiên đường như bà đã tưởng tượng. Cũng như bà đã 
không tìm được sự an lành nơi gia đình với con cái, đời sống 
xuất gia tỳ khưu ni không mang lại cho bà bình yên trong tâm. 
Bà còn thấm thía hơn về những giới hạn của nữ giới. Không 


chỉ chán ngán thê lực yêu đuôi của mình, bà còn ước ao có 
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thêm các phẩm tính của nam giới. Bà cần biết những gì phải 
làm để có thê thực hiện sự thay đôi bà mong muốn. Bà chấp 
nhận sẽ phải hết sức cố gắng, nỗ lực, không chỉ vì tuổi đã cao 
nhưng còn vì xưa nay bà chỉ quen vun bồi phẩm hạnh nữ giới. 
Nam tính mà bà thiếu sót là nhiệt tâm tinh tắn và sự thận trọng 
— theo lý trí hơn theo tình cảm — trước khi hành động. Nhưng 
Sonã không chùn lòng hay thất chí, cũng không nghĩ rằng con 
đường tu tập, vì vậy, mà quá khó khăn. 

Với Sonã, rõ ràng rằng bà sẽ phải tranh đấu dũng cảm với 
chính mình đề chiến thắng bẩm tính ương ngạnh cô chấp và 
nhẹ đạ cả tin. Con đường duy nhất đề vượt lên tất cả trở ngại 
này là phải kiên quyết thực tập chánh niệm và minh sát quán, 
gieo trồng và trưởng dưỡng hạt giống Giáo Pháp trong tâm. 
Chánh niệm đề nhận biết biến động của tâm; minh sát quán để 
hiểu rõ bản chất của chúng; hạt giống Giáo Pháp là trí tuệ đề 
sáng suốt và dũng mãnh đoạn trừ lậu hoặc, chấp thủ. Và như 
thế, bà quyết tâm quy phục vào con đường tu tập cao quý nhất. 

Vì gia nhập Giáo đoàn lúc tuổi đã già nên Sonã thực hành 
Giáo Pháp với tâm khẩn trương thúc giục. Bà có thể thức trọn 
đêm đề thực tập thiền tọa và thiền hành, ngủ nghỉ rất ít. Để 
tránh phân tâm, bà thiền hành vào ban đêm, trong bóng tối ở 
cuối hành lang. Bà đò dẫm từng bước chân bằng cách bám vào 
các cột trụ, như thế sẽ khỏi bị vấp ngã hay va vào các vật 
không thấy được. Nhờ vậy mà nhiệt tâm tinh tấn của bà nhanh 
chóng phát triển tới đỉnh điểm. 

Chứng đắc thánh quả a-la-hán của Sonã xảy ra không có 
một nhân duyên đặc biệt nào báo trước, trong khoảng thời gian 
tất cả tỳ khưu m đều ra ngoài, để lại một mình bà trong ni viện. 


Bà thuật lại sự kiện này qua các câu kệ trong Kinh 4padäna: 
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Các ni hữu rời tu viện 
Để tôi ở lại một mình. 
Họ dặn tôi đồ nước vào 
Một chảo to để đun sôi. 


Sau khi đã đi lấy nước, 
Tôi đồ nước vào chảo to, 
Đặt lên bếp, và ngồi xuống. 
Rồi tâm trở nên định tĩnh. 


Tôi thấy ngũ uân là vô thường, 
Là khô, bất toại, và vô ngã. 
Tây trừ mọi ô nhiễm trong tâm, 


Ngay lúc ấy tôi đắc a-la-hán. 


(Ap. ii, 3:6, vv. 234-36) 


Khi các tỳ khưu ni trở về hỏi đến nước nóng, Sonã vẫn 
chưa nấu sôi. Rồi dùng thần lực chú tâm vào yếu tố lửa, thánh 
ni Sonä nhanh chóng đun sôi chảo nước và dâng chư ni. Chư 
ni trình sự kiện này lên Đức Phật. Ngài hoan hỷ và thốt bài kệ 
tán dương quả vị giải thoát cao quý nhất mà Sonã vừa đạt 
được: 


Dù sống một trăm năm 
Nhác lười không chuyên cần, 
Không bằng sống một ngày 
Nhiệt tâm khởi tỉnh tắn. 


(Dhp. 112) 
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Do phẩm hạnh trên, Đức Thế Tôn tán thán rằng trong hàng 
đệ tử tỳ khưu ni, đệ nhất tinh tấn là Sonã (AN 1:14) 

Trong Trưởng Lão NI Kệ, Sonã mô tả đời mình qua năm 
câu kệ: 


Ta mang mười đứa con, 
Trong thân mỏng manh này. 
Rồi khi ta già yếu 
Đến gặp một ni sư. 


Ni sư thuyết ngũ uân, 
Căn trần, và tứ đại. 
Nghe được lời Pháp Bảo, 


Ta cắt tóc xuât gia. 


Khi còn đang tu tập 
Ta thanh tịnh thiên nhãn; 
Giờ thấy được tiền kiếp, 

Nơi nào ta đã sống. 


Với nhất tâm, an trụ, 
Định trong thiền vô tướng 
Tức thời ta giải thoát, 
Dứt chấp thủ, tịch tĩnh. 
Thấu suốt ngũ uân thủ, 
Chặt được tận gốc rễ. 
Hỡi tuổi già khốn khổ: 
Từ nay ta vô sanh. 


(Thig. 102-106) 
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NANDA 
(2ð: G C2: cCc (J4 Cá @2⁄£ 6/⁄Át 


Khi chào đời, Nandã được cha mẹ — Vua Suddhodana và 
Hoàng hậu Mahãpajãpati Gotami, cha và di mẫu của Đức Phật 
— vui sướng đón mừng. Tên Nandã nghĩa là niềm vui, toại 
nguyện, hạnh phúc. Nandã vô cùng nền nếp đoan trang, duyên 
dáng, và xinh đẹp. Đề phân biệt với những người khác có cùng 
tên, cô thường được gọi là Rũpa-Nandã hay SundarT-Nandä, 
đều có nghĩa là “Nandã diễm lệ”. 

Khi nhân duyên đầy đủ, nhiều thân quyến của cô — hoàng 
tộc Sãkya — lần lượt rời bỏ đời thế tục để trở thành khất sĩ 
không nhà, do ảnh hưởng kỳ diệu của một thành viên trong 
dòng dõi đã thành đạt quả vị Phật, Chánh Đăng Chánh Giác. 
Trong số đó có anh trai Nanda của cô, các người anh họ khác, 
sau cuối là mẹ cô và nhiều công nương của hoàng tộc Sãkya. 
Vì thế Nandã cũng tiếp bước họ, nhưng thật ra không phải do 
niềm tin nơi Bậc Đạo Sư và Giáo Pháp, mà do tình luyến 
thương ruột thịt và ý muốn được hòa hợp với họ. 

Ai ai cũng yêu mến và ngưỡng mộ người em gái xinh đẹp 
của Đức Thế Tôn, và càng xúc động biết bao trước hình ảnh 
một công nương lá ngọc cành vàng lang thang đó đây dưới lớp 
y tỳ khưu ni đơn sơ. Nhưng chẳng bao lâu, hiển nhiên Nandã 
không thể thích hợp với lối sống ấy. Tâm Nandã vẫn say mê 
và kiêu mạn với sắc đẹp được sở hữu cũng như sự mến mộ 
của dân chúng dành cho cô. Đó là những phước quả kết thành 
do bao thiện nghiệp từ quá khứ. Nhưng nay chúng lại trở thành 
mối nguy hại cho cô, bởi cô quên lãng việc vun bồi công đức 
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ấy bằng nỗ lực chân thật đề thanh tịnh tâm ý. Nandã tự cảm 
thấy không thê đáp ứng các lý tưởng cao thượng mà mọi người 
ngưỡng vọng nơi cô, cũng tự xét mình còn quá xa với mục 
tiêu mà bao nhiêu bậc cao quý đã xuất gia tu hành đề đạt được. 
Đức Thế Tôn chắc đã khiển trách cô, bởi thay vì tu sửa, cô lại 
luôn tìm cách lân tránh Ngài. 

Một hôm Đức Phật yêu cầu tất cả chư ni tễ tựu và từng 
người đến nhận lời chỉ dạy của Ngài. Tuy nhiên, Nandã không 
tuân theo. Bốn Sư phải đặc biệt gọi tên cô nên cô đành ra đứng 
trước mặt Ngài, tỏ vẻ xấu hồ và lo lắng. Bốn Sư nói về những 
phẩm tính tốt đẹp của cô đề cô lắng nghe và phát hỷ tâm. Mặc 
dù Thế Tôn biết rằng lời nói này đã khiến cô phân chấn, hoan 
hỷ, và sẵn sàng thọ nhận Giáo Pháp, nhưng Ngài không thuyết 
giảng về Tứ Diệu Đề cho cô nghe ngay lúc ấy như thường lệ. 
Ngài đã quán thấy căn cơ cô chưa đầy đủ để có thê thấu hiểu 
bốn sự thật, và do đó, Ngài dùng một phương tiện đề rút ngắn 
thời gian rèn luyện tâm của Nandã. 

Biết Nandã rất say đắm dính mắc với sắc đẹp ngoại hình 
của mình, Đức Phật dùng thần thông tạo ra hình ảnh một thiếu 
nữ kiều diễm tuyệt trần, hơn cả cô nữa. Rồi từ độ xuân sắc 
nhất, tuổi già của thiếu nữ nhanh chóng hiển hiện ngay trước 
mắt cô, liên tục biến đối, không chút đình trệ. Chỉ trong thoáng 
chốc, Nanđã có thể thấy sự tàn hoại nhanh chóng của sắc thân 
trần thế, điều mà phàm nhân chỉ có thể nhận ra được ở người 
chung quanh họ sau nhiều thập niên tuổi đời. Do sự gần gũi, 
gặp gỡ thường xuyên và thói quen quan sát thường tình, con 
người ít nhận ra cũng như không sao hiểu nỗi trọn vẹn sự tản 
phai của tuổi xuân và sắc đẹp, bước tiễn khốc liệt của sự hoại 
diệt, và sự cận kề của cái chết. Hình ảnh này rúng động mạnh 
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mẽ tâm can của Nandã. Cô khiếp đảm, run sợ. 

Sau khi mang đến cho người em gái bài học về vô thường 
qua hình ảnh sinh động này, Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp 
một cách thích hợp với căn cơ và nhân duyên mới của cô. 

Nandã lắng nghe và thâm nhập trọn vẹn Bốn Sự Thật cao 
quý. Trí tuệ khởi sanh, cô đắc quả nhập lưu. Sau đó, cô được 
Bồn Sư ban cho đề mục suy niệm và thiền quán về tính vô 
thường, bất tịnh của thân. Nandã dành nhiều thời giờ đề thiền 
tập, kiên trì và tinh tấn, thực hành ngày đêm không mệt mỏi, 


như các câu kệ của cô sau đây: 


Nandã, hãy nhìn kỹ hình hài này 
Yếu đau, bắt tịnh, và tan rã, 
Thực hành thiền quán thân bắt tịnh, 
Nhất tâm, an trụ, và tịch tĩnh. 


“Giờ như vậy, trước đây cũng vậy, 
Giờ như thế, sau cũng thế thôi, 
Tan rã, mùi hôi xông nồng nặc, 
Chỉ kẻ thiểu trí mới ưa thích.” 


Xem xét nó vốn là như vậy, 
Quán sát ngày đêm không mệt mỏi, 
Bằng trí tuệ ta đã thấu suốt 
Và rồi thân chứng được sự thật. 


An trụ sâu, quán trong tỉnh giác, 
Phân biện bằng như lý tư duy, 
Ta thấy thân, cả trong lẫn ngoài, 
Thực chất nó chính là như vậy. 
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Từ đó ta nhàm chán sắc thân, 
Tâm tham ái, dính mắc phai dần. 
Quyết tỉnh cần đoạn ái ly tham, 


Ta sông an bình, tâm tươi mát. 


(Thig. 82-86) 


Vì quá say mê sắc đẹp ngoại hình của mình, Nandã cần 
nghiêm túc thực tập thiền quán về thân bắt toàn, bất tịnh như 
một biện pháp đối phó với tham ái này, trước khi có thể đạt 
được tâm xả bỏ và quân bình. Khi đã nhiếp phục được dính 
mắc nơi thân giả tạm và sắc đẹp chóng tàn hoại, Nandã thấy 
được sự thật và vẻ đẹp của Bất Tử, và rồi không còn gì có thể 
khuấy động được sự an bình tươi mát của nội tâm. 

Sau này Đức Phật tán dương Nandã là đệ tử tỳ khưu ni đệ 
nhất về hành thiền. Điều đó có nghĩa là Nandã không chỉ thành 
tựu về thiền quán với các tầng tuệ giác phân tích, mà còn thực 
chứng được các tầng thiền vắng lặng (/;Zna). Dù trước đây 
xuất gia sông đời khát sĩ chỉ vì quyến luyến thân quyến, nhưng 
nay Nandã đã thực sự hoàn toàn giải thoát, xứng đáng là một 
người thừa kế tỉnh thần của Bốn Sư mà Nandã hằng tôn kính. 


SAMÄAVÄATI 
(2/2 93⁄4 C4x 442 Ø5 
Trong thời đại mà Ấn Độ là quê hương được hưởng nhiều 
phước lành của một bậc Toản Giác, nơi vùng biên giới, có đôi 


vợ chồng sông với đứa con gái duy nhât tên SamäväfI, vô cùng 
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xinh đẹp và đoan trang. Gia đình họ thuận hòa và hạnh phúc. 

Nhưng một hôm thiên tai bỗng đến: nạn dịch hoành hành 
trên khắp tỉnh nhà nên hai vợ chồng, cùng cô con gái tuổi mới 
lớn, phải chạy nạn ra khỏi vùng ấy. Họ hướng về Kosambi, 
kinh đô của vương quốc Varnsa trong thung lũng sông Hằng, 
định xin sự giúp đỡ của một bạn thân cũ là Ghosaka, vị bộ 
trưởng tài chánh của đức vua. 

Lúc ây một trại tạm trú cho người ty nạn được dựng lên 
trong thành, nơi hằng ngày Sãmävãti đến nhận thực phẩm. 
Ngày đầu tiên cô lấy ba phần ăn, ngày thứ hai lấy hai phần, 
đến ngày thứ ba chỉ lây một phần. Mitta, người phân phát thực 
phẩm, lấy làm lạ nên hỏi cô một cách hơi mỉa mai rằng phải 
chăng cuối cùng cô đã lường được cái bao tử của cô. Sãmãvãtï 
ôn tồn trả lời: “Ngày thứ nhất có ba người ăn, cha mẹ tôi và 
tôi. Hôm ấy cha tôi chết vì bệnh dịch. Ngày thứ hai mẹ tôi chết 
sau khi ăn. Cho nên hôm nay tôi chỉ cần thực phẩm cho một 
mình tôi.” 

Mitta cảm thấy ân hận vì đã mỉa mai cô gái và chân thành 
xin lỗi cô. Sau khi chuyện trò, Mitta biết được rằng Samävafi 
nay mô côi, sống một mình trên đời này, nên đề nghị nhận cô 
làm con nuôi. Sãmaäväti thuận lòng nhận. Cô lập tức phụ giúp 
cha nuôi phân phát thực phẩm và chăm sóc người ty nạn. Nhờ 
cách làm việc có hiệu quả và thận trọng của cô, khu tập trung 
náo loạn và phức tạp trở thành một nơi sinh hoạt ồn định và 
trật tự. Không ai giảnh giựt với ai, không ai tranh cãi, và ai 
cũng hài lòng. 

Không bao lâu tin này đến tai Ghosaka, vị bộ trưởng tài 
chánh. Khi ông gởi lời ngợi khen và cảm kích đến người phân 
phát thực phẩm, Mitta khiêm tốn trả lời đó là nhờ công của 
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người con gái nuôi. Nhờ vậy Ghosaka gặp SãmävätI, người 
con gái mồ côi của người bạn cũ, và với lòng khâm phục 
phong cách thanh cao của cô, ông xin nhận cô làm dưỡng nữ. 
Dù không khỏi thoáng buồn, Mitta nhận lời vì không muốn 
cản trở phước phần của cô. Ghosaka mang cô về. Từ đó 
Sãmävãti trở thành người thừa kế một tài sản lớn lao và giao 
thiệp với những tầng lớp cao sang quyền lực nhất trong vùng. 

Lúc bấy giờ, vua xứ Kosambï là Udena đã có hai hoàng 
hậu. Một là Vãsuladattä mà vua kết hôn vì lý do chính trị và 
vì nhan sắc kiều điễm. Hai là Mãgandiyã xinh đẹp và thông 
minh nhưng lạnh lùng và ích kỷ. Cả hai đều không mang lại 
cho nhà vua hương vị đầm ấm, luyến thương, và ngọt ngào 
của tình yêu mà ngài hằng mong ước. 

Một hôm, Vua Udena gặp cô gái nuôi duyên dáng, khả ái 
của ông bộ trưởng, và đã yêu cô ngay phút đầu. Vua bị thu hút 
mãnh liệt bởi vẻ đẹp nhân từ phúc hậu và độ lượng vị tha của 
cô mà hai người vợ kia hoàn toàn không có. Vua Udena bèn 
sai sứ giả đến Ghosaka, xin cưới Sãmävätï làm hoàng hậu. 
Lòng Ghosaka xao động đắn đo. Một mặt, ông thương yêu con 
hơn tất cả và không thê thiếu vắng con trong cuộc sống, 
Sãmävãti là hạnh phúc của đời ông. Mặt kia, ông biết rõ tính 
khí của vua nên không dám từ chối lời cầu hôn. Nhưng cuối 
cùng, quá quyến luyến mến thương con, ông nghĩ: “ Thà chết 
còn hơn phải sống xa con.” 

Như mọi khi, Vua Udena lại nỗi cơn thịnh nộ. Trong cơn 
giận dữ điên cuỗng, vua cắt chức Ghosaka, đày ông biệt xứ, 
và không cho phép Sãmävãfï đi theo. Vua còn chiếm giữ tài 
sản của Ghosaka và khóa cửa tòa lâu đài của ông. SamävätT 


buồn bã, thương người cha nuôi đã vì mình phải chịu đau khổ 
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và mất mát. Do lòng thương yêu và biết ơn cha nuôi, không 
muốn vì mình mà tạo ra nhiều rối rắm, nên cô tự nguyện làm 
vợ vua. Cô vào hoàng cung và tâu lên vua quyết định của 
mình. Lập tức, vua dịu cơn nóng giận, đưa Ghosaka trở lại 
tước vị cũ, và bãi bỏ các hình phạt đã áp đặt lên ông. 

Quyết định này không khó khăn gì cho SãmävãfI, người 
thiếu nữ đầy nội lực với lòng từ ái bao la, thương yêu tất cả 
mọi người. Đối với cô, nơi nào cô sống không quan trọng: ở 
dinh thự của vị bộ trưởng tài chánh trong quyền quý của người 
con gái được yêu thương nhất, ở cung đình trên ngôi cao của 
vị hoảng hậu được sủng ái nhất, ở căn nhà nhỏ xưa với cha mẹ 
lúc tối tăm hoạn nạn, hay ở trại tập trung trong khốn khó cùng 
cực của một người ty nạn. Cô luôn luôn tìm được bình an và 
hạnh phúc trong tâm, dù hoàn cảnh cuộc đời có ra sao. Và như 
thế, vào hoàng cung, SãmãvãtT mang theo khuôn mẫu hòa ái 
yên vui của tâm tánh mình đến người chung quanh. 

Trong số cung nhân hầu cận có một người, tên Khujjuttarä, 
bề ngoài xấu xí dị dạng nhưng tất tài giỏi. Mỗi ngày hoàng 
hậu đưa cho Khujjuttarä tám đồng tiền vàng để mua hoa trang 
trí các phòng trong cung điện. Nhưng lúc nào KhuJJuttarä cũng 
chỉ mua có bốn đồng, phần còn lại cô giữ lại chỉ dùng cho 
mình. Ngày nọ, khi tới mua hoa, KhuJjuttara được người chủ 
hàng hoa cho biết hôm đó có thỉnh Đức Phật cùng chư tăng 
đến thọ trai, và thuyết phục cô ở lại tham dự. Sau khi thọ thực, 
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho gia chủ. Cô lắng nghe và trực 
nhận lời Ngài dạy. Chú tâm thính pháp, an tịnh và phấn chắn, 
cô thọ nhận từng chữ một như thê Thế Tôn có chủ ý thuyết 
giảng riêng cho cô. Khi bài pháp kết thúc, cô đắc đạo quả nhập 


lưu, hoàn toàn biên đôi phâm cách, có niêm tin vững chắc vào 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 453 


Tam Bảo, và không bao giờ có thể phạm các giới luật căn bản. 
Thế giới mà từ trước đến nay Khujjuttarä xem là rõ ràng và có 
thật, nay trở thành như một giấc mơ, như ảo ảnh. 

Sau chuyển biến tâm thức kỳ diệu này, việc đầu tiên 
Khujjuttarã làm là mua hoa với trọn tám đồng tiền, lòng thực 
sự ân hận về hành động gian dối của mình trước nay. Khi 
hoàng hậu hỏi sao hôm nay có nhiều hoa như thế, Khujjuttarã 
quỳ xuống và thú nhận tội lỗi đã làm. Được hoàng hậu độ 
lượng tha tội, Khujjuttarä thuật lại điều kỳ diệu mới xảy ra 
trong tâm đã thay đổi đời cô, sau khi nghe một bài pháp từ 
Đức Phật. Khujjuttarã không thê thuật lại chính xác nội dung 
bài pháp, nhưng Sãmäväfï có thê thấy được ảnh hưởng thiện 
lành và thanh cao của bài pháp ấy trên phẩm hạnh biến đổi của 
KhuJjuttarã. 

Từ đó, SamaävaftI cho KhuJjuttarã làm cung nhân riêng của 
mình, và bảo cô hằng ngày đến tu viện nghe Giáo Pháp, rồi về 
thuật lại cho các hoàng hậu, vương phi, và cung nữ khác nghe. 
Khujjuttarã có một trí nhớ xuất sắc, và những gì nghe được 
chỉ một lần cô cũng có thể thuật lại đúng nguyên văn. Mỗi 
ngày, từ tu viện về, cô được các cung phi mời ngồi lên ghế cao 
như thê là Đức Phật, còn họ ngồi phía dưới thành tâm thính 
pháp. 

Về sau, Khujjuttarãä kết tập các bài pháp ngắn đã nghe từ 
kim khẩu Thế Tôn mà sau đó trở thành một quyên kinh trong 
Kinh Tạng Päli, gọi là Kinh Phật Thuyết Như Vậy (/1ivuftaka), 
thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya), gồm 112 bài kinh 
ngắn — văn xuôi lẫn thi kệ. Phần lớn các bài kinh này bắt đầu 
với câu: “Đức Thế Tôn thuyết giảng như vầy” (ivufam). 
KhuJjuttara được Đức Phật khen ngợi là vị đệ nhất thinh văn 
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(được nghe nhiều) trong hàng nữ đệ tử cư sĩ (AN 1:14). 

Khi Vua Udena, một lần nữa, nói với Hoàng hậu SãmävãfI 
yêu quý rằng bất cứ điều gì bà mong cầu, vua cũng làm thỏa 
nguyện. Bà ước ao được Đức Phật hằng ngày đến hoàng cung 
thọ trai và thuyết pháp. Đức vua chuyên lời mời này đến Đức 
Phật, nhưng Ngài từ chối và gởi Änanda thay thế. Từ đó, hằng 
ngày Đại đức Ananda vào cung thọ trai và giảng dạy Giáo 
Pháp. Nhờ đã từng nghe KhuJJuttarä thuật lại những lời Đức 
Phật dạy, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nghe Đại đức 
thuyết giảng, hoàng hậu thấu hiểu ý nghĩa và đắc quả nhập 
lưu. 

Giờ đây, hoàng hậu và Khujjuttarä ngang bằng nhau về 
mặt hiểu biết Giáo Pháp. Không bao lâu, Pháp Phật lan truyền 
khắp tam cung lục viện, và hầu như ai cũng trở thành đệ tử 
của Đức Thế Tôn. Ngay cả cha nuôi của Sãmãvãti, Ghosaka, 
cũng rất động tâm khi nghe thuyết pháp. Ông cúng dường lên 
Đức Phật và Giáo đoàn một tu viện rất lớn ở Kosambi, gọi là 
Ghositãräma; vì vậy mỗi khi đến viếng kinh thành này, Thế 
Tôn và chư tăng có được một trú xứ an toàn và thoải mái. 

Do ảnh hưởng của Giáo Pháp cao thượng, SãmäväfI càng 
quyết tâm tu tập tinh tấn chuyên cần hơn. Tài sản tâm linh quý 
báu nhất của hoàng hậu là mối giao cảm chân thành và lòng 
từ bi vô lượng truyền trải chan hòa đến tất cả chúng sanh. 
Samäväti đã phát triển mạnh mẽ khả năng này đến nỗi Đức 
Phật khen tặng bà là vị nữ đệ tử cư sĩ đệ nhất về an trú và niệm 
rải meí/a, tâm từ (AN 1:14). 

Tình thương lan tỏa tràn đầy này được thể hiện rõ nét trong 
mối liên hệ giữa bà và vị hoàng hậu thứ nhì, Mãgandiyã, người 
đàn bả cực kỳ căm thù tất cả những gì thuộc về Đạo Phật. Vài 
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năm trước, cha bà gặp mặt Đức Phật và nghĩ rằng vị khất sĩ 
tuấn tú này là người xứng đáng nhất đề cưới con gái ông. Vì 
không hiểu gì về luật lệ của chư tăng, ông ta đề nghị gả con 
gái cho Đức Phật. 

Mãgandiyã nhan sắc lộng lẫy, lúc ấy đang được nhiều 
người cầu hôn. Nhưng Đức Phật thắng thắn từ chối lời đề nghị 
của cha cô qua một bài kệ ngắn về sự bất toàn, bất tịnh của 
thân thể (Snp. v. 835). Bài kệ này làm tổn thương lòng kiêu 
mạn của Mãgandiyä, nhưng lại tác động sâu xa đến cha mẹ cô 
và, do căn cơ đầy đủ, ngay tức khắc ông bà chứng đắc thánh 
quả bắt lai. Còn Mãgandiyã lại xem lời từ chối của Đức Phật 
là một phỉ báng cá nhân nên nuôi oán hận thâm sâu. 

Sau khi cha mẹ cô xuất gia, người chú chăm sóc cô đem 
cô dâng lên vua. Vua Udena vừa thấy mặt cô liền say mê và 
cưới cô làm vợ thứ hai. Khi nhà vua cưới vợ thứ ba, Samãvät, 
cô vui lòng chấp nhận, vì đa thê là phong tục thông thường 
của vua chúa thời bấy giờ. Nhưng Sãmãvãtï trở thành đệ tử 
Đức Phật và chuyền hóa tâm các vương phi, cung nữ khiến họ 
cũng tín ngưỡng Giáo Pháp. Điều này Mãgandiyã không thê 
chịu đựng được. Lòng thù hận tất cả những gì liên quan đến 
Đức Phật giờ đây trút lên Samävät. 

Mãgandiyä thông minh sắc sảo, dùng hết độc kế này đến 
độc kế khác để hãm hại SãmäväfI. Thoạt tiên bà làm cho vua 
nghỉ rằng Sãmäãvãt âm mưu giết hại vua. Nhưng vì nhà vua 
biết rất rõ lòng thương yêu mọi chúng sanh của Sãmãvãtï nên 
không mắc kế. 

Sau đó, Mãgandiyã sai một nữ tỳ đi gieo tiếng xấu cho 
Đức Phật và Tăng già khắp thành Kosambi, và như thế 
Sãmävãtï cũng sẽ bị bêu xấu theo. Mưu kế này tương đối thành 
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công. Một làn sóng thù nghịch chống đối Giáo đoàn lan mạnh 
mẽ khắp kinh thành, đến nỗi Đại đức Änanda phải thỉnh cầu 
Đức Thế Tôn nên rời bỏ nơi đây. Ngài mỉm cười và dạy rằng: 
“Này Änanda, đừng lo ngại. Những người này chỉ chửi mắng 
ta trong bảy ngày. Đến ngày thứ tám họ sẽ lặng yên. Chướng 
ngại khó khăn xảy đến cho chư Phật không thể kéo dài hơn 
bảy ngày.” Quả thật, âm mưu thứ hai cũng thất bại. 

Cho ác kế thứ ba, Mãgandiyã dâng lên vua tám con gà 
sông và đề nghị Sãmävätï giết chúng để nấu một bữa ăn đặc 
biệt. Sãmäväti từ chối sát sanh. Đã biết rõ từ tâm ban trải đến 
khắp tất cả chúng sanh của người vợ thứ ba, vua không hề nổi 
giận. 

Maãgandiya, lần thứ tư, lại tìm cách hãm hại Sãmãväti. Vua 
Udena có lệ mỗi tuần lần lượt đến ngự ở cung ba vị hoàng hậu 
— Vãsuladdattä, Mãgandiyã, SãmävätI. Đến một tuần của 
SãmävãtI, Mãgandiyä viện cớ gặp điềm bất tường cho vua 
trong ác mộng nên xin tháp tùng, dấu theo một con rắn độc đã 
lấy nọc ra. Lúc vua ngủ, bà thả rắn rồi giả bộ hoảng sợ, hô 
hoán đồ tội cho Sãmäväff nuôi rắn để giết vua. Lần này, chứng 
cớ quả hiển nhiên. Vua nồi cơn thịnh nộ, dùng cung tên tự tay 
bắn vào ngực Sãmävãtï. Nhưng năng lực do tâm từ trong sạch 
và vô điều kiện của hoàng hậu đã bảo vệ bà, như một tắm giáp 
che vô hình, khiến mũi tên bị nây lại và rơi xuống. 

Khi Vua Udena lấy lại được bình tĩnh và chứng kiến điều 
kỳ diệu — rằng mũi tên của vua không gây thương tích, nguy 
hại đến SãmãvãtI — vua rúng động tâm can. Udena xin bà tha 
thứ và, hơn lúc nào hết, càng tin tưởng sự cao thượng và trung 
kiên của bà. Từ đó vua khởi tâm muốn học hỏi Giáo Pháp mà 
hoàng hậu tu tập theo. Vào thời gian này, có một vị sa môn 
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nồi tiếng là Pindola Bhaãradväaja đến tạm trú tại tu viện Ghosita. 
Đức vua đến thăm và đàm luận Giáo Pháp với Trưởng lão. 
Trong một pháp đàm, vua hỏi vì sao các vị tỳ khưu trẻ có thê 
sống đời độc thân phạm hạnh một cách tự tại an vui. Trưởng 
lão giải thích rằng nhờ họ thực hành theo lời dạy của Bồn Sư 
là hãy xem phụ nữ như mẹ, chị em gái, hay con gái của mình. 
Cuối thời pháp, nhà vua rất hoan hỷ và xin được quy y với 
Đức Phật, trở thành một đệ tử cư sĩ (SN 35:127). 

Đức vua bây giờ càng nỗ lực điều phục tâm tính đam mê, 
giảm bớt sân hận. Những thời luận đàm Phật Pháp với 
Samäväti rất lợi lạc cho nhà vua, và dần dần đi đến kết quả là 
nhà vua mất đi tất cả dục vọng thể xác khi giao tiếp với hoàng 
hậu. Vua nhận thức được tâm linh thanh khiết, cao quý của cô 
và đối xử như một người em gái hay người bạn hơn là người 
tình. Trong lúc nhà vua vẫn còn ham muốn ái dục với các bà 
vợ khác, ông không đòi hỏi điều ấy ở Sãmävãti và sẵn sàng để 
bà giữ gìn những giới hạnh thanh cao đề thăng tiến trên con 
đường giải thoát. Nhờ vậy, không bao lâu sau bà thành tựu 
thánh quả nhất lai và càng ngày càng gần đến thánh quả bất 
lai, một quả vị mà nhiều cư sĩ thời ấy có thể chứng đắc. 

Mãgandiyä tạm đình hoãn việc mưu hại SamaäväftT một thời 
gian, nhưng vẫn tiếp tục tìm kế trả thù. Lần này, với sự xảo 
quyệt và những bịa đặt vu khống, bà thuyết phục một số thân 
quyến cùng bà thực hành mưu kế hãm hại Sãmãvãtï. Bà mưu 
định giết người bằng cách thiêu hủy nội cung phía Sãmãvãfi, 
và xếp đặt tính vi để mọi việc xảy ra như một tai nạn. 
Mãgandiyä rời thành trước đó một thời gian để khỏi bị nghi 
ngờ. 

Đám cháy tạo ra một ngọn lửa cao ngất trời, thiêu hủy toàn 
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bộ khu nội cung của Sãmãvãtï làm bằng gỗ quý. Tắt cả phụ nữ 
trong đó đều bị chết cháy, kế cả Sãmãvät. Tin tức về tai họa 
này lan nhanh khắp thành phố. Dân chúng xôn xao. Vài vị tỳ 
khưu mới xuất gia bị chấn động mạnh mẽ. Sau khi trì bình 
khất thực về, họ trình lại với Đức Bồn Sư và thắc mắc không 
biết các vị nữ đệ tử cư sĩ mà Sãmävãfï là người dẫn đầu, tái 
sanh về đâu. 

Đức Thế Tôn điềm đạm trấn an các sa môn và đổi hướng 
tâm hiếu kỳ của họ bằng câu trả lời vắn tắt: “Này các tỳ khưu, 
trong các nữ đệ tử cư sĩ này, có vị đã đắc quả nhập lưu, có vị 
đắc quả nhất lai, và có vị đắc quả bất lai. Không một ai trong 
các vị mệnh chung mà chưa nhập vào dòng thánh” (Ud. 7:10). 
Tắt cả nữ đệ tử này đều đã vĩnh viễn tránh khỏi tái sanh vào 
khổ cảnh dưới cõi người - địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula — 
và chắc chắn sẽ được an toàn đi đến cứu cánh giải thoát cuối 
cùng. Đó là điều quan trọng nhất nên biết về sự sống và chết 
của họ. 

Một lần sau tai nạn đó, khi chư tăng bàn luận về việc các 
đệ tử thuần thành này sao phải chịu một cái chết thảm khốc 
như vậy, Đức Tôn Sư giải thích rằng các vị này chịu chung 
một quả báo nặng nề như vậy do đã phạm một cộng nghiệp từ 
nhiều kiếp trước. 

Kiếp ấy, Sãmaväti là hoàng hậu xứ Benares cùng đoàn 
cung nữ đi tắm sông. BỊ lạnh, Hoàng hậu truyền đốt một bụi 
cây để sưởi ấm. Khi ngọn lửa lên cao rồi, họ mới phát hiện có 
một người đang ngôi nhập định bất động trong bụi cây. Vì đó 
là một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha) nên không bị lửa 
thiêu đốt. Tuy nhiên họ không biết được điều ấy và sợ sẽ bị 
khép tội đốt lửa tắc trách. Hoàng hậu nảy ra một âm mưu gian 
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dối là tưới dầu và hỏa thiêu vị khất sĩ đang nhập đại định, như 
vậy sẽ thủ tiêu thân xác nạn nhân và phi tang mọi dấu vét tội 
lỗi của họ. Mưu đồ này không thành công, nhưng ác ý và mưu 
toan sát nhân đó sẽ phải trổ quả, và vào kiếp này thì quả trổ 
chín muồi. 

Đức Phật thường dạy rằng quả báu tốt đẹp nhất cho một 
người thực hành niệm rải tâm từ là người ây không bị lửa, 
thuốc độc, và khí giới làm hại được. Điều này phải được hiểu 
là, trong thời điểm một người đang chú tâm thành ý niệm rải 
tâm từ, người ấy không thể bị hãm hại, như đã được chứng 
minh qua sự kiện SamaävätIi không bị mũi tên của vua xuyên 
thân, gây thương tích. Sãmävãti đã thành một vị thánh bắt lai, 
và vì vậy đã đoạn diệt ái dục, sân hận, và thân kiến. Chỉ có 
thân hoàng hậu bị thiêu cháy còn tâm vẫn vẹn toàn. Trái tim 
mềm dịu, tỏa sáng, tràn đầy từ ái và bi mẫn của Sãmãvãfi, 
không hề bị lửa chạm vào. 

Rất hiếm hoi khi một thánh đệ tử bị sát hại, hay một vị 
Phật bị đe dọa tánh mạng bởi mưu sát; cũng hiếm hoi như vậy 
cho một vị toàn hảo về tâm từ ái (met/) và là một vị thánh bất 
lai phải chịu một cái chết khốc liệt. Cả ba hạng người trên có 
một điểm chung; đó là tâm các vị luôn bình an tự tại, không 
còn bị dao động vì bạo lực nữa. 

Lời sau cùng của Sãmäväti là: “Thật không dễ dàng, ngay 
cả với trí tuệ của một vị Phật, xác định chính xác được số lần 
thân ta đã bị lửa thiêu hủy từ kiếp sống này sang kiếp sống 
khác, trong vòng sanh tử luân hồi vô thủy vô chung này. Do 
đó, chớ buông lung, hãy nỗ lực tinh tấn!” 

Được lời dạy này khích lệ động viên, các vị nữ nhân trong 
cung điện tinh tấn hành thiền, chánh niệm tỉnh giác quán cảm 
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giác đau, và vì vậy chứng đắc các thánh đạo, thánh quả cao 
quý. 
Nói về thảm kịch ở KosambI, Đức Phật thôt lên những lời 


kệ sau: 


Thế gian trói buộc bởi si mê 
Chỉ giả tạm và không bền vững. 
Với kẻ ngu, bị nghiệp giam cầm, 
Bao phủ trong vô minh dày đặc, 
Lại chấp thủ xem đó thường còn; 
Nhưng bậc trí xem đó là không. 


(Ud. 7:10) 


Vua Udena ngập chìm trong thương tiếc đau khổ vì cái 
chết của Sãmãvãt và quyết tìm ra ai là kẻ chủ mưu tội ác tày 
trời này. Vua cũng nghiệm ra được đó chính là Mãgandiya, 
nhưng không muốn hỏi thắng vì biết bà sẽ chối tội. Vua bèn 
nghĩ ra một kế và phán với các cận thần rằng: 

“Báy lâu nay trẫm cứ phập phông lo lắng vì biết Sãmãvãtï 
luôn luôn tìm địp sát hại trẫm. Nhưng bây giờ thì trẫm có thể 
ngủ yên giấc rồi vì SamävätI đã bị triệt hạ.” 

Các quan hỏi ai là người dám triệt hạ SamaäväafI. Vua trả 
lời: 

“Chỉ có người nào chân thành yêu thương trầm vô cùng 
mới dám.” 

Đang đứng cạnh vua, nghe vậy Mãgandiyä bước ra, tự hào 
nhận rằng chính mình đã chủ động cuộc hỏa thiêu và thảm sát, 
với sự phụ giúp của một số thân quyến. Lúc đó, vua cho tập 
họp những người này lại rồi thiêu sống tất cả. Riêng 
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Mãgandiyä bị giết bằng một hình phạt vô cùng tàn khốc. Bà 
chết trong đau đớn tột cùng, nhưng đó chỉ là khúc mở đầu của 
chuỗi cực hình tra tắn đang chờ đợi bà ở cõi địa ngục. Rồi sau 
đó, bà sẽ còn phải chịu đày đọa dài lâu trong vòng luân hồi 
samsara cho ác nghiệp đã tạo. 

Nhưng không bao lâu sau, Udena hối hận vì hành động trả 
thù tàn ác của mình và cứ thấy trước mắt gương mặt hiền hậu 
của Sãmäväfi, tràn đầy từ ái với mọi chúng sanh, ngay cả đối 
với kẻ thù. Vua cảm thấy rằng, vì cơn giận đữ điên cuồng của 
mình, ông đã tự đây mình ra xa khỏi hoàng hậu Sãmãvãtï nhân 
từ hơn cả cái chết đã phân ly họ. Udena quyết tâm chế ngự sân 
hận nhiều hơn và hơn nữa mỗi ngày, và nỗ lực tỉnh cần tu tập 
hành theo lời dạy của Đức Phật. 

Trong lúc đó, SamaävaäfI đã tái sanh vào cõi trời Tịnh cư 
trong sạch (Suđdhavasa), nơi bà — một vị thánh bất lai — sẽ 
chứng đắc Niết Bàn cuối cùng, không bao giờ phải trở lại tam 
giới nữa. Kết quả khác biệt giữa yêu thương và hận thù có thể 
thấy rõ ràng qua cuộc sống và cái chết của hai vị hoàng hậu 
này. 

Một ngày nọ, khi nghe chư tăng bàn luận về ai sống và ai 
chết, Bốn Sư dạy rằng Mãgandiyäã khi còn sống thực ra đã 
chết. Còn Sãmävãfï tuy chết nhưng thực sự đang sống. Rồi 
Ngài giảng giải thêm qua các kệ sau: 


Không phóng dật, bắt tử, 
Phóng dật phải tử sanh. 
Không phóng dật, không chết; 
Phóng dật như chết rồi. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 462 


Biết rõ khác biệt này, 

Người trí không buông lung, 
Hoan hỷ, không phóng dật, 
An vul cõi chư thánh. 

Người kiên định hành thiền, 
Luôn chuyên cần tỉnh tấn, 
Nguyện chứng đắc Niết Bàn, 
Quả an bình vô thượng. 





(Dhp. 21-23) 


PATACARA 


#2 (7⁄4: Œ 95 cá (7# 


Patãcãrã là người con gái tuyệt đẹp của một thương gia rất 
giảu có ở thành Sãävatthi. Khi cô lên mười sáu, cha mẹ cô nhốt 
giữ cô trên lầu thượng của một dinh thự bảy tầng, nơi quanh 
cô lúc nào cũng có người canh gác để ngăn chặn cô giao du 
với các chàng thanh niên. Dù cần mật như vậy, cô vẫn đem 
lòng yêu thương một người con trai giúp việc trong nhà. 

Khi cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho Patacara với một thanh 
niên gia đình môn đăng hộ đối, cô hoảng hốt quyết định đi 
trỗn với người yêu của mình. Giả dạng thành một tớ gái, cô 
gặp người yêu ở dưới phó, rồi cả hai đến một làng nhỏ xa 
thành Sãvatthi. Nơi đây người chồng trồng trọt trên một miếng 
đất nhỏ để kiếm sống. Còn người vợ trẻ làm tất cả các công 


việc lặt vặt trong nhà mà trước nay gia nhân tôi tớ của cha mẹ 
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cô phải làm. Như thế cô đã sớm gặt hái nghiệp quả của mình. 

Khi Patacara mang thai, cô khẩn khoản xin chồng đem cô 
về nhà cha mẹ đề sanh nở; bởi vì, cô nói rằng, cha mẹ lúc nào 
cũng mềm lòng thương yêu và tha thứ lỗi lầm cho con cái. Tuy 
nhiên, người chồng cương quyết từ chối vì sợ cha mẹ vợ có 
thể bắt bỏ tù, thậm chí có thể giết anh ta. Biết chồng không 
nhượng bộ, cô bèn quyết định lén ra đi một mình. Khi được 
hàng xóm cho biết, người chồng rượt theo, bắt kịp và năn nỉ 
vợ trở về. Thế nhưng cô không nghe và vẫn cứ tiếp tục đi. 
Trước khi đến thành Sãvatthi, cô lâm bồn và sanh một bé trai. 
Bây giờ thì không còn lý do gì để về nhà cha mẹ, cô đành phải 
quay trở lại nhà mình. 

Sau đó Patãcãrã lại mang thai đứa thứ hai và lần nữa xin 
chồng cho mình về nhà cha mẹ. Lại bị chồng từ chối, lần này 
cô dắt đứa con thơ tự mình đi về nhà. Một lần nữa người chồng 
đuôi theo, và lại một lần nữa cô cương quyết không đôi ý. Thế 
là cả ba người cùng đi. Được khoảng nửa chặng đường thì một 
cơn bão khủng khiếp bất ngờ ập xuống, với nhiều sắm sét và 
mưa lũ không dứt. Ngay lúc ấy cô chuyển dạ muốn lâm bồn 
và yêu cầu chồng đi kiếm chỗ trú bão lụt. Người chồng bèn đi 
tìm vật liệu để dựng tạm một chòi nhỏ. Khi anh đang chặt vài 
cành cây non, một con rắn độc ân dưới ụ đất chui ra và cắn 
anh. Anh ngã chết ngay tại chỗ. 

Patãcãrã trông ngóng chồng mãi nhưng không thấy về. Rồi 
cô hạ sanh đứa con trai thứ nhì. Suốt đêm cả hai đứa bé khiếp 
đảm, thét la dưới cơn mưa bão sắm sét kinh thiên động địa, 
nhưng bảo bọc che chở duy nhất chúng được nhận chỉ là tắm 
thân gầy còm tơi tả của người mẹ đau khổ. 

Sáng sớm hôm sau, cô quấn đứa bé sơ sanh ngang hông, 
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đưa một ngón tay cho đứa con lớn nắm, rồi hướng về phía 
người chồng đã đi, và nói: “ĐI, con yêu, cha đã bỏ mẹ con 
mình rồi!” 

Khi rẽ qua khúc quanh con đường, cô thấy người chồng 
nằm chết, thân cứng đờ như khúc gỗ. Cô ngừng lại kêu gào 
khóc lóc, tự trách mắng mình đã giết hại chồng, rồi lại phải 
tiếp tục cuộc hành trình. 

Đi một lúc, ba mẹ con đến trước sông AciravatI. Sau cơn 
mưa bão đêm qua, dòng sông dâng đây, cao ngang eo, và nước 
lũ chảy xiết thật mạnh. Biết sức mình quá yếu không thê vượt 
sông cùng lúc với hai con nhỏ, Pafacara để đứa lớn lại bờ sông 
bên này rồi bồng đứa bé qua sông đặt ở bờ bên kia, xong trở 
lại để mang tiếp đứa lớn sang sông. Khi đang ở giữa sông, một 
con điều hâu đang tìm môi, thấy đứa hài nhi đỏ hỏn, tưởng là 
miếng thịt tươi liền sà xuống quắp đứa bé bay đi. Quá đột ngột, 
Paf{acära chỉ có thể nhìn theo con, bất lực kêu gào. Đứa con 
lớn thấy mẹ dừng lại giữa dòng sông và la lớn, tưởng mẹ đang 
kêu mình nên chạy ra theo mẹ, nhưng vừa bước xuống sông 
cậu bé liền bị dòng nước chảy xiết cuốn phăng đi. 

Kêu gào khóc than thảm thiết, cuối cùng Patãcärä rồi cũng 
phải thất thêu tiếp tục đi nốt đoạn đường, lòng khủng hoảng 
tan nát sau ba thảm cảnh — mất chồng và hai con — đỗ xuống 
đời cô chỉ trong một ngày. 

Thế nhưng bất hạnh vẫn tiếp tục chồng chất thêm mãi. Khi 
gần đến thành Sãvatthi, Patãcãrä gặp một người lữ hành vừa 
rời thành, và cô hỏi thăm về gia đình cô. Người ấy nói: “Hãy 
hỏi tôi về bất cứ gia đình nào trong thành trừ gia đình ấy. Xin 
đừng hỏi tôi về họ.” Nhưng cô nài nỉ mãi nên người ấy cho 
biết: “Đêm qua cơn bão khủng khiếp đã đánh sập nhà họ, giết 
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chết ông bà chủ nhà và đứa con trai. Thị thể họ vừa mới được 
hỏa thiêu sáng nay. Kìa, cô có thể thấy được làn khói xanh 
đang bay lên từ giàn thiêu.” 

Khi Patäcärä nhìn thấy làn khói, cô liền hóa điên dại, xé 
nát quần áo, chạy lang thang khắp nơi, vừa kêu gào vừa khóc 
lóc. Mọi người đều bảo cô là người điên và liệng rác rưởi hoặc 
ném đất cát túi bụi vào người cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi cho 
đến khi vào ngoại thành Sãvatthi. 

Vào lúc Ấy, Đức Phật đang ngụ tại tịnh xá Jetavana, chung 
quanh có nhiều đệ tử. Khi thấy Patäcärä tiễn vào công tịnh xá, 
Ngài biết căn cơ cô đã chín muỗi để thọ nhận lời dạy về giải 
thoát của Ngài. Các vị cư sĩ đồng la to: “Đừng để mụ điên đó 
vào đây!” Nhưng Bồn Sư từ tốn dạy: “Đừng ngăn cản; cứ đề 
cô ấy đến gặp Như Lai.” Khi cô đến gần, Đức Phật dịu dàng 
nói: “Này hiền muội, hãy hồi tỉnh lại!” Lập tức, Patacara bừng 
tỉnh. Xấu hỗ với xiêm y hở hang, cô nằm phục xuống đất. Một 
nam cư sĩ tử tế ném cho cô chiếc áo choàng của mình. Cô 
khoác áo vào và tiến đến Đức Thế Tôn, quỳ mọp đảnh lễ dưới 
chân Ngài và kê lại câu chuyện bi thương của mình. 

Đức Tôn Sư nhẫn nại lắng nghe, với lòng bi mẫn thâm sâu 
và bao la, rồi dạy: “Patäcärä, đừng đau buồn nữa! Nay con đã 
gặp được một người có thể cho con nơi nương tựa và an trú. 
Không phải chỉ hôm nay con mới gặp bao tai ương khổ nạn 
như vậy, nhưng trong cõi luân hồi vô thủy vô chung này, nước 
mắt khóc thương những người thân yêu của con còn nhiều hơn 
nước của bốn đại dương...” Lắng nghe lời giảng dạy của Thế 
Tôn về những hiểm họa, khổ não khi chúng sanh trôi lăn trong 
vòng luân hồi szzisđra, nỗi đau buồn của Patäcärä lắng dân. 
Đức Phật chấm dứt bài pháp bằng câu kệ: 
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Nước bốn biên ít hơn 
Nước mắt của chúng sanh 
Đau thương khóc bao đời 

Sao cô vẫn buông lung? 


(Dhp. Comy. 2:268) 


Một khi tử thần đến, 
Không con cái, cha mẹ, 
Không thân quyền có thê 
Che chở bảo bọc ta. 


Hiểu rõ sự thật này, 
Bậc trí sống giới đức 
Sẽ nhanh chóng thành tựu 
Con đường đến Niết Bàn. 


(Dhp. 288 - 89) 


Lời giảng giải của Đức Phật thâm nhuần thâm sâu vào tâm 
tư Pat{acära giúp cô thấu hiểu trọn vẹn được bản chất vô 
thường, khổ, vô ngã của mọi pháp hữu vi. Khi Đức Thế Tôn 
vừa chấm dứt bài pháp, Patãcärã không còn là người đàn bà 
điên loạn đang ngồi than khóc dưới chân Ngài, mà là một vị 
đã bước vào dòng thánh, với quả vị nhập lưu, hướng về mục 
tiêu giải thoát cuối cùng. 

Ngay sau khi chứng đắc quả nhập lưu, Patãcãrã xin xuất 
gia, gia nhập vào Ni chúng. Thánh ni tỉnh tắn chuyên cần thực 
hành Giáo Pháp và, không bao lâu sau, đạt được cứu cánh rốt 
ráo. Patäcãrã mô tả tiến trình tu tập và chứng đạt đạo quả của 
mình qua các kệ sau trong Trưởng Lão NI Kệ: 
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Bằng cày sâu cuốc bẩm 
Gieo trồng trên đất màu 
Họ gầy dựng của cải 
Nuôi nắng vợ và con. 


Thế sao ta giới hạnh, 
Hành theo Bồn Sư dạy, 
Không lười nhác, kiêu mạn, 
Vẫn chưa chứng Niết Bàn? 


Khi ta đang rửa chân, 
Quán dòng nước xuôi chảy 
Từ trên cao xuống thấp. 
Tâm ta liền an định 


Như ngựa giống thuần thục. 


Rồi ta cầm cây đèn, 
Bước vào trong tịnh cốc, 
Xem xét giường tỈ mỉ, 
Chậm rãi ta ngồi xuống. 


Rồi cầm một cây kim 
Ta dìm tim đèn xuống. 
Tâm ta được giải thoát 
Như ngọn đèn tắt lụn. 


(Thig. 112-116) 


467 


Khi quán sát dòng nước chảy từ cao xuống thấp, Patãcãrã 
chú ý thấy có dòng thấm ngay vào lòng đất, có dòng trôi xa 
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hơn một chút, cũng có dòng chảy đến tận cuối đốc. Qua đó, 
Ni sư nhận ra được bản chất của chúng sanh hữu tình: có 
chúng sanh sông một kiếp sống ngắn ngủi như các con của 
Patãcãrã; có chúng sanh sống qua tuôi trưởng thành như chồng 
hay em trai; có người sống đến tuổi già như cha mẹ. Nhưng 
cũng như mọi dòng nước, cuối cùng rồi cũng phải biến mắt 
vào lòng đất, Tử thần sẽ đặt tay năm bắt tất cả chúng sanh, và 
không ai chạy thoát được lưỡi hái của thần Chết. 

Khi nhận thức này chợt lóe sáng, tâm Patacära tức khắc an 
định. Với định tâm vững chắc, Ni sư quán bản chất vô thường, 
khổ, và vô ngã của các pháp hữu vi. Thế nhưng, với tinh tấn 
nỗ lực ấy, Patãcärã vẫn chưa chứng đạt giác ngộ cuối cùng. 
Mệt mỏi, Ni sư quyết định nghỉ ngơi lúc vào nửa đêm, đi vào 
phòng, chánh niệm ngồi xuống giường, và dụi tắt ngọn đèn. 
Trong khoảnh khắc ngọn đèn tắt lụn ấy, bao công năng tu tập 
được viên mãn. Patäcärã thành tựu chánh trí, đạt cứu cánh Niết 
Bản, vĩnh viễn dập tắt ngọn lửa tham ái, sân hận, sĩ mê trong 
tâm. 

Sở đĩ Patacarã có được sự chuyển hóa nhanh chóng từ một 
cô gái trẻ bồng bột trở thành một tỳ khưu ni giới hạnh cao quý 
vì trong nhiều kiếp trước đã gieo trồng và tăng trưởng căn 
lành. Trong thời chư Phật quá khứ, Patãcärã nhiều lần xuất gia 
tỳ khưu ni. Những tuệ giác đã thành đạt ân mình dưới các hành 
nghiệp của những kiếp sống sau đó, chờ nhân duyên đầy đủ 
để trổ quả. Vào thời Đức Phật Gotama, với thiện căn được 
khơi dậy bởi đau khổ tột cùng và bởi một thôi thúc tìm đường 
giải thoát trầm luân từ trong tiềm thức, Patãcãrã nhanh chóng 
tìm được đường đến Bồn Sư và Giáo Pháp của Ngài. Xuất gia 


sông đời phạm hạnh, Patacarä nỗ lực tu tập và, cuôi cùng, phá 
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vỡ vô minh, giải thoát mọi khổ đau, chứng đạt sự tự do cao 
quý nhất và vô điều kiện của Niết Bản. 

Đức Phật tán dương Patäcãrä là đệ nhất về tinh thông Giới 
Luật (ƒW7maya) trong hàng đệ tử tỳ khưu ni (efadaggam 
bhikkhunmam vinayadharanam). VỊ trí này tương ứng với 
Trưởng lão Upäli, đệ nhất về tinh thông Giới Luật trong hàng 
đệ tử tỳ khưu. Đây là thiện quả của một ước nguyện từ kiếp 
quá khứ xa xưa vào thời Đức Phật Padumuttara: “Con nguyện 
được là vị tối thắng về tinh thông W7»aya trong hàng đệ tử tỳ 
khưu mi của một vị Phật tương lai.” 

Ngoài ra, Patacarä có lẽ đương nhiên đặc biệt chú tâm đến 
việc nghiêm trì giới luật, bởi trong những năm còn trẻ dại đã 
từng trải qua kinh nghiệm sâu sắc về cái giá đắng cay của tình 
cảm bồng bột và hành động liều lĩnh, thiếu thận trọng. Khi 
sống trong Ni chúng, Patãcãrã hiểu được rằng việc nghiêm trì 
giới luật là tuyệt đối cần thiết cho sự thành tựu tâm an bình và 
tính lặng. 

Hơn nữa, bằng kinh nghiệm bản thân, Patacaraã thấu triệt 
được những lý lẽ mù quáng và khúc mắc sâu kín của trái tim 
con người nên có thể giúp các tỳ khưu ni khác trong việc rèn 
luyện giới đức. Nhiều vị đến với Ni sư để được hướng dẫn tu 
tập và tìm thấy niềm an ủi, khích lệ vô biên qua những lời 
khuyên nhủ. 

Một thí dụ là Canda, vị tỳ khưu mi đã biểu lộ lòng tri ân 
của mình đến Patäcärä bằng hai kệ trong Trưởng Lão Ni Kệ. 
Candã từ thuở nhỏ phải sống trong cảnh nghèo khổ vì gia đình 
bị mắt hết tài sản. Rồi một bạo bịnh phát ra, giết hại cả nhà. 
Cô trở thành côi cút, đi ăn xin nhà này qua nhà khác với một 


cái chén vỡ, qua bao nhiêu năm trường. Một ngày kia, cô đên 
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chỗ trú ngụ của Ni sư Patãcärä. Chư ni tiếp đón cô với lòng từ 
mãn và cho thức ăn. Cô đến gần và đảnh lễ Patãcãrã, rồi ngồi 
xuống một bên nghe pháp. Cảm kích và hoan hỷ, cô xin xuất 
gia. Được Patãcãrã giáo giới, cô nghiêm trì giới luật, trau dồi 
phẩm hạnh, và tinh cần hành thiền. Trí tuệ chín muôi, không 
bao lâu cô chứng đắc thánh quả a-la-hán. Candã đã nói hai kệ 
sau đề tỏ lòng tri ân Ni sư Patãcãrä và trình bày chứng đắc của 


mình: 


Patãcãärã bi mẫn 
Cho ta được xuất gia; 
Rồi chỉ dẫn, khuyến khích 
Hướng ta đến giải thoát. 


Nghe Ni sư thuyết giảng, 
Ta tu theo lời dạy. 
Sách tân không hoài công: 
Rũ sạch mọi cấu uế 
Ta chứng được tam minhl 


(Thig. 125-126) 


Trong Trưởng Lão Ni Kệ còn có một số kệ khác mô tả 
phương cách Patacära thường dạy các tỳ khưu ni và những lợi 
lạc họ được thọ hưởng nhờ sự hướng dẫn của Ni sư. Các kệ 
này được thốt lên từ một nhóm ba mươi vị tỳ khưu ni sau được 
Ni sư giảng dạy và sách tấn tu tập đã chứng quả a-la-hán: 


118. “Hãy hành lời Phật dạy, 
Sẽ không phải hồi tiếc. 
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Nhanh chóng rửa sạch chân, 
Rồi ngồi xuống một bên. 
Thuần thục an định tâm, 
Hành theo lời Phật dạy.” 


119. Sau khi nghe hướng dẫn, 
Từ Pafacarä, 
Họ rửa chân và ngồi, 
Rồi chú tâm an định, 
Hành theo lời Phật dạy. 


120. Canh thứ nhất trong đêm, 
Họ nhớ đời quá khứ. 
Canh chặng giữa trong đêm, 
Họ thanh tịnh thiên nhãn. 
Canh cuối cùng trong đêm, 
Họ phá vỡ vô minh. 


121. Dưới chân vị giáo giới, 
Họ phủ phục đảnh lễ: 
“Lời dạy được ghi tâm. 
Như chư thiên tôn vinh 
Indra, Chúa của họ, 
Vị bất bại chiến trường, 
Chúng tôi tôn vinh thầy. 
Chúng tôi thoát lậu hoặc, 
Chứng đắc được tam minh.” 


(Thịg. 118: Pa{acara 
Thịg. 119-121: Ba mươi tỳ khưu nì) 
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AMBAPÄLI 
(2⁄ð: cX@ (2/2 C% 0/44 


Một nhân vật thường xuất hiện trong thời kỳ đầu tiên của 
các tôn giáo là nhân vật những cô kỹ nữ nỗi tiếng, với cách 
chuyên hóa tâm linh đột biến chứng minh cho sức mạnh vô 
địch của Chân lý và thiện căn trong cuộc chiến nội tâm đối 
chọi với những bản chất thấp hèn của con người. Giống như 
trong Tân Ước có Mary Magdalene hay trong thời sơ khai của 
đạo Sufism có cô Rabi'a, trong thời Đức Phật Thích Ca có 
Ambapäli và Sirimä. Hiểu biết được đời sống của họ giúp 
chúng ta xóa bớt được phần nào thành kiến nặng nề hay giả 
định sai lầm, và nhắc nhở rằng tiềm năng trí tuệ và thánh thiện 
thường ẩn kín, không bao giờ bị phá hủy bởi một nếp sống có 
vẻ bên ngoài phóng đãng trụy lạc. 

Cuộc đời của Ambapaäli khác thường ngay từ lúc còn bé. 
Ngày nọ, người làm vườn của một vị vua Licchavi ở VesälT 
thấy một bé gái sơ sanh bị bỏ nằm đưới gốc cây xoài nên đặt 
tên bé là Ambapäli (ammba: xoài, pãli: đường, cầu). Càng lớn 
cô gái càng xinh đẹp mỹ miều và quyến rũ nên nhiều vương 
tôn công tử Licchavi muốn cầu hôn, dẫn đến việc tranh chấp, 
vì ai cũng muốn cô thuộc về riêng mình. Không thê giải quyết 
bằng cách tranh giành, họ thảo luận và sau cùng đồng ý với 
nhau rằng Ambapäli sẽ không thuộc quyền sở hữu của riêng 
ai mà chung của tất cả. Do áp đặt đó và nghiệp lực của riêng 
mình, cô bắt buộc trở thành kỹ nữ trong ý nghĩa nguyên thủy 
của ngôn từ: là người đàn bà để khách quý tộc mua vui trong 
cung điện, một vị trí không mấy giống gái điểm bình thường. 
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Lành thay, với phẩm cách tốt đẹp, cô đã mang ảnh hưởng 
yên bình và thanh cao đến với các vương tử Licchavi. Cô còn 
có hạnh bồ thí rộng rãi cho các hoạt động từ thiện. Vì vậy, cô 
trở thành một nữ hoàng không ngôi trong giới quý tộc nước 
cộng hòa LicchavI. 

Danh tiếng Ambapäli vang xa tận đến tai Vua Bimbisãra 
xứ Mãgadha. Ngài cũng muốn kinh đô của mình được vẻ vang 
bởi một ảnh hưởng tương tự. Điều ấy về sau vua tìm được từ 
một kỹ nữ trẻ của hoàng cung tên là SalavatfI, mẹ của ngự y 
Jïvaka. Tuy nhiên, trước tiên Vua Bimbisära đích thân đến gặp 
Ambapali. Cũng như bắt cứ ai khác, nhà vua bị chinh phục bởi 
sắc đẹp của cô và niềm vui thú cô dâng hiến; kết quả là cô có 
một con trai với nhà vua. 

Trong cuộc hành trình hoằng pháp cuối cùng, Đức Phật 
dừng lại ở Vesãlï và ngụ tại Vườn Xoài của Ambapäli. Cô đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn và được Ngài ban cho cô một bài pháp 
dài. Cuối bài pháp, cô cung thỉnh Đức Phật và chư tăng ngày 
mai đến nhà đề cô được cúng dường trai tăng. Được Ngài chấp 
thuận, Ambapali vội vã lên xe về nhà. 

Các vương tử Licchavi cũng đang ngồi trên các cỗ xe lộng 
lẫy, đuổi kịp xe cô và hỏi lý do khiến cô hối hả như vậy. Cô 
cho biết Đức Phật và chư tăng đã nhận lời mời đến nhà cô thọ 
trai vào trưa mai nên phải gấp về sắp xếp mọi việc cho chu 
đáo. Các vương tôn công tử năn nỉ xin cô nhường đặc ân đó 
cho họ, bù lại họ sẽ trả cho cô một trăm ngàn đồng tiền vàng. 
Ambapäli từ chối, nói răng sẽ không bán buổi cúng dường này 
dù được trả bằng kinh thành Vesälï và các kho báu của thành. 
Nghe vậy các vị này liền đến viếng Thế Tôn và thỉnh Ngài 
ngày mai đến nhà họ thọ trai. Tuy nhiên Thế Tôn từ chối vì đã 
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nhận lời mời của Ambapäli. Nhóm vương tử tỏ thái độ bất 
bình và lớn tiếng: “Mình đã bị con nhỏ xoài qua mặt rồi! Mình 
đã bị con nhỏ xoài lừa rồi!” 

Ngày hôm sau, sau khi cúng dường trai tăng và được nghe 
Đức Phật thuyết pháp, Ambapäli hoan hỷ phát tín tâm trong 
sạch xin dâng cúng lên Giáo đoàn công viên tuyệt đẹp của cô, 
Vườn Xoài, nơi Bốn Sư đã vài lần thuyết pháp trước đó. 

Người con trai của Ambapäli và Vua Bimbisãra về sau 
xuất gia tỳ khưu, với pháp hiệu Vimala-Kondañña, và chứng 
đắc thánh quả a-la-hán. Sau này, khi được nghe một bài pháp 
của người con, Ambapäli phát tâm xuất gia và xin gia nhập Ni 
chúng. Ambapäli lấy những hình tướng của chính thân mình 
làm đề mục hành thiền để quán chiếu về vô thường và khổ. Từ 
công phu đó Ambapäli đắc quả a-la-hán. Khi tuổi đã cao, Ni 
sư so sánh sắc đẹp thuở thanh xuân với vẻ tàn tạ lúc tuổi giả 


của mình qua các kệ sau trong Trưởng Lão NI Kệ: 


252. Xưa tóc mềm tơ cuộn, 
Đen như sắc con ong. 
Nay biến đổi vì già, 
Bạc cứng như rơm khô. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


253. Xưa đầu kết hoa tươi. 
Thơm như bình hương quý. 
Nay biến đổi vì già, 
Hôi như mùi lông chó. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 
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254. Xưa tóc dày, trâm sáng, 
Như lâm viên khéo trồng, 
Nay biến đổi vì già, 

Tóc lơ thơ rơi rụng. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


256. Xưa chân mày tuyệt đẹp, 
Cong vút như nét vẽ. 
Nay biến đổi vì già, 

Da nhăn nhúm đè sụp. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


257. Xưa mắt xanh và dài, 
Sáng đẹp như châu báu. 
Nay biến đổi vì già, 
Mắt đẹp đã mờ phai. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


260. Xưa răng đều, trăng, đẹp, 
Màu sáng như búp hoa. 
Nay biến đổi vì già, 

Gãy rụng và vàng Ó. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 
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261. Xưa ngọt ngảo giọng nói, 
Như chim hót trong rừng. 
Nay biến đổi vì già, 
Tiếng khàn bê đứt đoạn. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


265. Xưa đôi gò ngực đẹp, 
Căng cao và tròn đầy. 
Nay chảy xệ lòng thòng, 
Như túi rỗng cạn nước. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


266. Xưa thân hình tuyệt đẹp, 
Như khuôn vàng đánh bóng. 
Nay biến đổi vì già, 
Chăng chịt bao vết nhăn. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


269. Xưa đôi chân xinh xắn, 
Như dồn len mịn màng. 
Nay biến đổi vì già, 
Nứt nẻ đầy vết nhăn. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 
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270. Thân là vậy, hư hoại, 
Tàng chứa bao khổ đau. 
Như ngôi nhà cũ kỹ, 
Lớp vôi tô rơi rụng. 
Đúng như lời giảng dạy, 
Của Bậc nói Sự Thật. 


Quán chiếu và suy nghiệm này được hành trì miên mật, 
đem đến cho Ambapäli một tuệ giác thâm sâu về bản chất thực 
sự của thế gian. Với túc mạng minh, NI sư nhớ lại nhiều kiếp 
quá khứ, và thấy được những lang thang vô định của cuộc 
hành trình trong vòng luân hồi bắt tận: có khi là một gái điểm, 
lại có khi là một nữ tu. Mặc dù lắm lúc sa đọa chìm đắm trong 
dục lạc, Ambapäli vẫn luôn thành tựu được hạnh bố thí cúng 
dường hiếm quý, và công đức này trổ quả tốt đẹp trong nhiều 
kiếp tái sanh. 

Ambapäli thường được thọ hưởng phước quả có sắc đẹp 
kiều diễm, nhưng kiếp nào sắc đẹp ngoại hình rồi cũng chóng 
tàn phai, hủy hoại vỡ nát bởi tuổi già và cái chết. Trong kiếp 
sau cùng này, khi mọi sĩ mê lầm lạc đã hoàn toàn hủy diệt, 
Ambapäli cuối cùng chứng đạt được sắc đẹp nội tâm không 
bao giờ tàn hoại — sắc đẹp của giải thoát. Những dòng kệ sau 
đây chứa đựng các trải nghiệm của vị thánh ni về sự vượt 
thắng đến danh vị “người con gái thật sự của Đức Phật”: 


Được muôn triệu chúng sanh đến tham dự, 
Ta xuất gia vào Pháp bậc Toàn Thắng. 
Tâm đạt đến trạng thái bắt thối chuyền, 

Là con gái thật sự của Thế Tôn. 
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Ta làm chủ các năng lực tâm linh 
Và làm chủ được nhĩ căn thanh tịnh. 
Hỡi Tôn Sư, bậc thầy của trí tuệ 
Thấu triệt trọn tâm thức mọi chúng sanh. 


Ta thấy được bao kiếp trong quá khứ, 
Bởi thiên nhãn đã trọn vẹn thanh tịnh, 
Mọi ô nhiễm đã hoàn toàn hủy diệt, 
Nên từ nay không còn phải tái sanh. 


(Ap. ii, 4:9, vv 213-15) 


SIRIMA VÀ UTTARÄ 


Câu chuyện về Sirimäã, được ghi trong các chú giải Päli, 
bắt đầu bằng một phụ nữ tên Uttarä, con gái của phú thương 
Punna ở Rãjagaha. Cả hai cha con đều là thiện tín thuần thành 
của Đức Phật. Một thương gia giàu có khác tên Sumana, từng 
là người ân của Punmna, muốn cưới Uttarã cho con trai mình. 
Punna lưỡng lự vì biết gia đình bạn gởi lòng tin nơi ngoại đạo 
tà giáo, trong lúc con gái của ông không thê sống thiếu Tam 
Bảo. Sumana nhắc nhở Punna những công ơn đã thọ nhận từ 
những năm làm việc cho Sumana. Sumana còn thỉnh cầu các 
bằng hữu cùng giai cấp đến năn nỉ Punna. Cuối cùng, xúc động 
vì lời yêu cầu nhiệt thành của những người bạn khả kính, 
Punna đành phải nhận lời cầu hôn cho con gái. 


LỄ cưới cử hành ngay đầu mùa mưa khi chư tăng an cư 
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nhập hạ ba tháng hằng năm. Về nhà chồng, Uttarã không còn 
cơ hội được gặp chư tăng ni, nói chi đến việc cúng đường trai 
tăng hay thính pháp. Trong hai tháng rưỡi đầu, Uttarã chịu 
đựng sự thiếu thốn này, nhưng sau đó cô gửi cho cha mẹ một 
bức thư: “Sao cha mẹ lại vứt bỏ con vào cảnh tù đày như thế 
này? Thà con bị bán thành kẻ nô lệ, còn hơn làm dâu trong 
một gia đình không hề có đức tin. Suốt thời gian ở đây, con 
không được phép làm một công đức phước thiện nào cả.” 

Punna vô cùng bất nhẫn khi đọc thư này. Thương xót cho 
con, ông nghĩ ra một kế để giúp con thực hiện ý nguyện. Ông 
gửi cho Uttarä mười lăm ngàn đồng vàng kèm theo lời nhắn 
này: “Sirimã, người kỹ nữ ở thành phố này, đòi trả một ngàn 
đồng tiền vàng cho một đêm lạc thú với cô. Hãy gởi Sirimã số 
tiền này để chồng con được tận hưởng hai tuần hoan lạc bên 
cô Ấy, và trong lúc đó con được tự do đi làm bất cứ việc phước 
thiện nào con muốn.” Uttarã làm theo lời chỉ dẫn này và đem 
Sirimäã về nhà mình. Trông thấy người kỹ nữ xinh đẹp, chồng 
cô liền săn sàng để Sirimã thay thế vợ mình trong hai tuần, và 
như thế Uttarã được tự do cúng dường và như ý thính pháp. 

Đây cũng là hai tuần cuối của mùa an cư nhập hạ. Trong 
hai tuần này, Uttarã thỉnh cầu Đức Phật và chư tăng hằng ngày 
đến nhà cô thọ trai. Thấu rõ nhân duyên của tín chủ, với lòng 
bi mẫn Đức Thế Tôn nhận lời. Và do đó Uttarä được thọ 
hưởng nhiều hương vị Pháp Bảo. 

Trong ngày kế ngày cuối của hai tuần, tức một ngày trước 
lễ dâng y ra hạ (Ka/hina), Uttara tất tả bận rộn chuẩn bị nấu 
nướng vật thực trong bếp. Nhìn vợ lăng xăng chạy tới chạy lui 
lo thức ăn, mình mấy đầy mồ hôi và bồ hóng, người chồng 
cảm thấy buồn cười, nghĩ vợ mình thật ngu đại: “Cô này quả 
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thật điên khùng, chăng hè biết hưởng lạc thú tiện nghi. Thay 
vậy cứ mù quáng chạy đôn chạy đáo, vui vẻ phục dịch gã đạo 
sĩ trọc đầu này!” Rồi anh ta mỉm cười một mình và bỏ đi. 

Cô kỹ nữ Sirimä thấy chàng ta mỉm cười, và Uttarã lại 
đứng gần đó, bèn nghĩ rằng hai vợ chồng đang tình tứ với 
nhau. Cảnh ấy khiến cô nồi cơn ghen tức, bởi vì hai tuần qua 
cô cứ ngỡ mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà lớn này, và quên 
rằng cô chỉ là khách. Cơn tức giận lên đến cực điểm làm 
Sirimäã mất cả lý trí, chỉ muốn làm hại Uttarä. Cô vào bếp múc 
một vá dầu đang sôi, tiến đến Uttarä. Thấy Sirimä lại gần với 
vá dầu, Uttarä tự nhủ: “Bạn hiền Sirimã đã giúp đỡ ta thật 
nhiều. Trái đất quá nhỏ và cõi trời quá thấp so với công đức 
của bạn hiền, bởi nhờ sự giúp đỡ của bạn mà ta đã có thể cúng 
dường trai tăng và thính pháp. Giây phút này đây nếu tâm ta 
có chút mảy may sân hận, hãy để dầu sôi ấy làm ta bị phỏng. 
Nhưng nếu trong ta không chút oán thù, thì dầu ấy sẽ vô hại, 
không làm ta bị phỏng.” Và rồi cô rải tâm từ đến Sirimã. Do 
đại từ tâm này nên lúc Sirimäã hắt vá dầu lên đầu cô, dầu chảy 
xuống vô hại như nước mát. 

Sirimä càng điên tiết, múc thêm một vá dầu sôi khác, lòng 
hy vọng lần này sẽ làm Uttarã bị phỏng. Nhưng chưa kịp hắt 
dầu lần thứ hai thì Sirimã bị mấy người tớ gái chạy tới ngăn 
lại, đè xuống sàn, và đánh đá tới tấp. Uttarä cố ngăn họ lại mà 
không được. Cuối cùng cô phải dùng thân ngăn cản cho Sirimã 
và khẽ hỏi: “Tại sao cô lại làm việc ác như vậy?” Rồi cô lau 
mặt và thoa dầu cho cô kỹ nữ. Lúc bấy giờ Sirimã bừng tỉnh, 
nhớ mình chỉ là khách, và trước cử chỉ nhân từ của Uttarä, 
Sirimäã sụp xuống chân Uttara, thành tâm xin được tha thứ. 
Uttara trả lời: 
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“Cha tôi còn sanh tiền. Nếu cha tôi tha thứ cho cô, tôi cũng 
sẽ tha thứ cho cô.” 

Nghe vậy, Sirimäã nói: 

“Tôi sẽ tới gặp cha của bà, vị hội trưởng hội thương gia 
giàu có, để xin ông tha tội.” 

“Punna là người cha sanh thành, đem tôi vào vòng luân 
hồi đau khổ. Nếu người cha mang tôi ra khỏi vòng luân hồi 
đau khổ này tha thứ cho cô, thì tôi cũng sẽ tha thứ.” 

“Nhưng ai là người cha mang bà ra khỏi vòng luân hồi đau 
khổ?” 

“Đó là Đức Phật, đắng Toàn Giác.” 

“Nhưng tôi không biết vị ấy. Tôi sẽ phải làm gì?” 

“Ngày mai Đức Tôn Sư sẽ đến đây, cùng với chư tăng. Cô 
hãy trở lại đây, mang theo bất cứ phẩm vật nào cô có để cúng 
dường, và thỉnh cầu Ngài tha thứ.” 

Sirimã vui mừng thuận ý và ra về. Cô dặn các người hầu 
chuẩn bị đủ mọi thứ vật thực và ngày hôm sau đem đến nhà 
Uttara. Tuy nhiên, vẫn còn xấu hồ vì hành động sai trái, cô 
không dám đích thân dâng thức ăn đến chư tăng. Uttarä đứng 
ra thay cô. Khi chư tăng thọ thực xong, Sirimäa quỳ dưới chân 
Đức Phật, kê sự tình, và xin Ngài tha tội. Đức Phật bảo Uttarã 
xác nhận mọi việc và hỏi cô đã nghĩ gì khi thấy Sirimä tiến 
đến định tạt dầu sôi vào cô. Uttara thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con rải tâm từ đến cô ấy, và nghĩ rằng 
“Bạn hiền Sirimä đã giúp đỡ ta thật nhiều... '” 

“Lành thay Uttarã! Lành thay!” Đức Thế Tôn khen ngợi. 
“Đó là phương cách đúng đề chế ngự sân hận.” 

Rồi Ngài nói thêm bài kệ sau: 
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Lấy vô sân thắng sân, 
Lấy thiện thắng bắt thiện, 
Lấy thí thắng xan tham, 
Lấy chơn thắng hư ngụy. 


(Dhp. 223) 


Rồi Bổn Sư thuyết giảng về Tứ Diệu Đề cho tất cả những 
ai hiện điện. Cuối bài pháp, Uttarä đắc thánh quả nhất lai. 
Chỗng và cha mẹ chồng, trước đây chưa có đức tin vào Tam 
Bảo, nhờ chú tâm thành ý thính pháp nên đắc quả nhập lưu. 

Sinma cũng nhập dòng thánh với quả nhập lưu. Không 
muốn tiếp tục sống đời kỹ nữ, cô phát nguyện phụng sự Tăng 
già và vun bồi các công đức khác. Cô thỉnh mời tám vị tăng 
đến nhà thọ trai mỗi ngày. Cô luôn luôn tự tay phục vụ chư 
tăng, và vật thực lúc nào cũng dỗi dào đến nỗi mỗi phần ăn có 
thể đủ cho ba, bốn người. 

Hôm nọ, một trong tám vị sư đã đến thọ thực tại nhà 
Sirimäã trở về tu viện cách đó ba đặm. Khi trở về ông tả lại cho 
các sa môn khác những món ăn thịnh soạn và ê hề, nhưng vượt 
lên trên tất cả là vẻ đẹp rực rỡ yêu kiều của nữ thí chủ Sirimã. 
Chỉ nghe kể như vậy mà một trong các sa môn bỗng đem lòng 
yêu thương cô say đắm mặc dù chưa hề biết mặt. Sáng hôm 
sau vị này tìm cách được là một trong tám vị sư khách. Nhưng 
rủi thay, ngay hôm ấy Sirimã ngã bệnh, cởi bỏ hết trang sức, 
và năm liệt giường. Việc trai tăng phải để các tỳ nữ chăm lo. 
Khi các sư bắt đầu thọ thực, cô nhờ hai người hầu nâng đỡ, cố 
gắng đứng dậy, nén đau đớn đề ra đảnh lễ chư tăng. Cô yếu ớt 
đến nỗi toàn thân run rây. Vị sư tương tư thấy vậy tự nghĩ: 
“Ngay cả khi bệnh nặng mà Sirimã còn xinh đẹp thế kia! 
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Tưởng tượng cô còn diễm lệ biết bao nhiêu khi mạnh khỏe và 
chưng diện trang sức.” Lòng đam mê bị đè nén bấy lâu bỗng 
bùng lên mạnh mẽ đến nỗi sư không thể ăn uống gì được. Sư 
cầm lấy bát, thẫn thờ đi về tu viện, đậy bát thức ăn lại rồi nằm 
vật xuống giường không dậy nổi. 

Ngay chiều hôm ấy, Sirimã qua đời. Vua Bimbisãra gởi 
tin đến Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, em gái của JTvaka vừa qua 
đời.” Đức Phật gởi đức vua lời yêu cầu là thi thể cô không 
được hỏa thiêu ngay mà đặt ở nhà xác, canh giữ sao cho diều 
quạ và thú vật không đến ăn thịt xác chết được. Vua y lời căn 
dặn. Ba ngày sau, tử thi bị sình chướng và lúc nhúc dòi bọ, 
trông như một nồi cơm đang nấu sôi trên lửa với bọt khí nỗi 
lên mặt. Rồi Vua Bimbisära truyền lệnh tất cả dân cư trưởng 
thành trong xứ Rãjagaha phải sắp hàng đi ngang qua xác đề 
nhìn thấy Sirimã trong tình trạng hiện tại. Ai bất tuân sẽ bị 
phạt tám đồng tiền vàng. Đức Vua cũng thỉnh mời Đức Phật 
và chư tăng đến viếng nhà xác. 

Nhà sư tương tư nhịn ăn đã bốn ngày, và thức ăn trong bát 
giờ đây cũng lúc nhúc đòi bọ. Các sư bạn đến viễng sư và nói: 
“Này đệ, Bổn Sư sắp đến gặp Sirima.” Vừa nghe tên “Sirimã”, 
sư bật dậy, quên cả đói mệt, đồ thức ăn cũ và rửa sạch bát, rồi 
cùng chư tăng đến nhà xác nhìn Sirimã. Nơi ấy, rất đông người 
đang tụ tập. Đức Phật và chư tăng đứng một bên, kế đó là chư 
ni, rồi đến nhà vua và triều thần, sau cùng là thiện nam tín nữ. 

Đức Thế Tôn hỏi Vua Bimbisãra: 

“Này đại vương, đây là a1?” 

“Bạch Thế Tôn, đây là em gái của JTvaka, tên là Sirimä.” 

“Đây là Sirimä sao?” 

“Thưa phải, bạch Thế Tôn.” 
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“Vậy hãy gióng trồng lên, truyền rằng ai trả một ngàn đồng 
tiền vàng sẽ được Sirimã.” 

Nhưng giờ đây đâu còn ai muốn cô nữa, cả đến giá rẻ hơn, 
cả đến chỉ một xu, cả đến cho không. 

Bấy giờ Đức Phật dạy: “Này chư tỳ khưu, hãy nhìn đây 
một mỹ nhân hằng được thế gian yêu quý. Trước kia, ngay 
thành phố này, những người đàn ông đã vui vẻ trả một ngàn 
đồng tiền vàng đổi lấy chỉ một đêm hoan lạc bên cô. Thế mà 
giờ đây, chẳng còn ai muốn cô, dù được cho không. Thân xác 
con người là như thế này đây, đễ hư hoại và mỏng manh, chỉ 
quyến rũ qua lớp son phấn y trang, một khối thương tật bất 
tịnh với chín lỗ hở, chắp nối với nhau băng ba trăm đốt xương, 
suốt kiếp là một gánh nặng triền miên. Chỉ những kẻ thiêu trí 
mới đắm mê vào những trò hư ảo, chóng tàn hoại này.” Và 
Ngài kết luận: 


Nhìn túi da từng đẹp, 
Chứa thương tích, bệnh tật, 
Đối tượng của luyến ái, 
Thật không chút chắc bền. 


(Dhp. 147) 


Sau khi nghe Bốn Sư ban cho bài pháp “điếu văn” thực 
tiễn này, vị sư tương tư vượt thoát được si mê lầm lạc. Chú 
tâm quán niệm xuyên thấu các hiện tượng thân vừa trải 
nghiệm, tâm được an định và sáng tỏ đạt tuệ giác, sư thành tựu 
tuệ giác minh sát và đắc quả giải thoát a-la-hán. 

Sirimã lúc đó cũng tham dự tang lễ của chính mình. Ngay 
sau khi chết, cô đã tái sanh lên cõi trời Tam thập tam. Nhìn 
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xuống thế gian, cô nhìn thấy Đức Phật và chư tăng ni cùng thị 
dân đang tập hợp quanh xác cô. Trong hào quang rực rỡ, cô 
cùng năm trăm tiên nữ bước xuống trần gian đảnh lễ Đức Thế 
Tôn. 

Đại đức VangIsa, đệ nhất thi sĩ trong Giáo đoàn, chào đón 
cô bằng thi kệ, hỏi cô từ đâu tới và thiện nghiệp nào đã đưa cô 
đến thành tựu cao cả này. Sirimã cũng trả lời bằng thi kệ: 


Trong thành phố tráng lệ, giữa núi đồi kia, 
Tôi là thiên nữ của Thiên chủ quang minh. 
Tôi được rèn luyện tuyệt kỹ về ca múa. 
Ở Rãjagaha, xưa họ gọi tôi Sirimã. 


Đức Thế Tôn, đẳng Toàn Giác, bậc Tôn Sư, 

Đã dạy tôi nhân duyên, đau khổ, vô thường; 

Pháp khổ diệt, đoạn tận ràng buộc khổ đau; 
Và con đường chân đề, bất thối, cao quý. 


Đã được nghe về pháp bất tử vô sanh 
Qua Giáo Pháp của Đức Như Lai vô thượng, 
Tôi nghiêm trì tuân thủ giới luật vẹn toàn 
Thiết lập bởi Đức Phật, bậc Thiên Nhân Sư. 


Chứng nghiệm trạng thái bất nhiễm, không điều kiện, 
Giảng dạy bởi Đức Như Lai, Vô Thượng Sư, 
Ngay nơi ấy tôi đạt được tâm an định: 

Đó chính là bảo đảm tối thắng cho tôi. 


Đạt được pháp Bất tử, vô thượng, cao quý, 
Tôi thấu suốt minh bạch các nghiệp duyên. 
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Đoạn tận hoài nghi, được nhiều người tôn kính, 
Được thọ hưởng bao vui thích và an lạc. 


Vậy tôi, thiên nữ, thấy được pháp Bất tử 
Nữ đệ tử của Đức Như Lai vô thượng 
Thấy được Pháp, thành tựu quả vị đầu tiên, 
Một vị nhập lưu, xa lìa mọi khổ cảnh. 


Cung kính hướng về đắng Pháp Vương tối thắng, 
Con về đây đảnh lễ bậc Vô Thượng Sư, 
Và chư tăng đang an trú trong thiện pháp, 
Kính lạy chư sa môn cao quý trang nghiêm. 


Hoan hỷ biết bao khi trông thấy Tôn Sư, 
Thấy Đức Như Lai, bậc Điều Ngự Trượng Phu. 
Con kính ngưỡng Thây, đắng đại bi vô thượng, 

Đạo Sư của con đường thuần thiện, đoạn ái. 


(Vv. 137-49) 


ISIDASI 


01⁄2 9% o2 (Ìấug dâu CẤI 


Trong thành Pãtaliputta, sau này trở thành kinh đô của Vua 
Asoka, có hai tỳ khưu mi Phật giáo, Isidasĩ và BodhI. Cả hai 
đều tinh thông Giáo Pháp, chuyên cần hành pháp thiền quán 
niệm, và đã vượt thoát được mọi ô nhiễm. Một ngảy nọ, sau 


khi trì bình khất thực và thọ thực xong, hai người bạn sa môn 
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ngồi dưới bóng cây, và cuộc đàm luận giữa hai vị ngẫu nhiên 
dẫn đến chuyện đời riêng. 

Vị tỳ khưu ni lớn tuổi hơn, Bodhi, đã trải qua nhiều đau 
khô trước khi xuất gia, gia nhập Ciáo đoàn nên thắc mắc tại 
sao người bạn đồng tu trẻ tuổi Isidãäsĩ từ bỏ đời thường đề sống 
đời phạm hạnh khi đang tuôi thanh xuân đầy sức sống. Isidãsĩ 
lại có phong cách linh hoạt, tươi vui nên khó thấy được rằng 
cuộc đời đã thật sự để lại những vết hăn cay đăng. Vậy như 
thế nào khổ đau trần thế đã hiên lộ và thúc đây Isidãsĩ dân thân 


vào nêp sông xuât gia? 





IsidäsT cao quý và khả ái 

Tuổi xuân chưa đến lúc phai tàn, 
Thấy bất toàn nào trong cuộc sông 
Khiến em theo hạnh nguyện xuất gia? 


(Thig. 403) 














Isidasĩ thuật chuyện đời mình. Cô sanh trưởng ở miền 
nam, tại kinh thành UJJeni của xứ AvanHfi, con gái yêu quý duy 
nhất của một thị dân giàu có. Một người bạn của cha cô, cũng 
là một đại thương gia, hỏi cưới Isidäs1 cho con trai mình. Cha 
cô vui vẻ chấp thuận. Isidãsĩ là một thiếu nữ đoan trang, nền 
nẾp. Cô hiếu thảo kính trọng cha mẹ ruột như thế nào thì cũng 
đối xử với cha mẹ chồng như thế, và luôn luôn hành xử với 
cung cách ân cần, hòa nhã, khiêm cung với họ hàng chồng. Cô 
còn là một nội trợ khéo léo, chu đáo, tự tay nấu nướng, phục 
vụ cho chồng với tất cả lòng trân quý thay vì giao việc cho tôi 
tớ. 
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Tôi tự nấu dọn cơm, 
Tôi tự rửa chén đĩa. 
Tôi hết lòng hầu chồng 
Như mẹ chăm con mộ. 


Phục vụ không ai sánh, 
Khiêm cung hầu hạ chồng: 
Siêng năng và đức hạnh, 
Nhưng chồng vẫn ghét tôi. 


(Thig. 412-413) 


Isidasĩ quả là một người vợ lý tưởng, một báu vật trong xã 
hội Ấn Độ bấy giờ, và chồng cô lẽ ra phải vui mừng tìm được 
một người bạn đời tuyệt vời như vậy. Thế nhưng, lạ lùng thay, 
chồng cô không thể chịu đựng cô được, và đến than phiền với 
cha mẹ. Cha mẹ chồng đều mến yêu ca tụng đức hạnh của con 
dâu, nên họ vô cùng ngạc nhiên bối rồi, không hiểu vì sao con 
trai lại chán ghét cô. Anh giải thích rằng cô không làm điều gì 
xúc phạm đến anh, nhưng anh bỗng vô cớ ghét cô thậm tệ, 
thấy chán ngán, không chịu nổi cô nữa, và sẵn sàng lặng lẽ bỏ 
nhà ra đi để khỏi nhìn thấy cô nữa (Thig. 414-416). 

Cha mẹ chồng rất tức giận và không sao hiểu được con 
mình. Nghĩ rằng có lẽ con mình có điều gì thầm kín không nói 
lên được nên họ gọi IsidäsT đến, buồn bã thuật lại cớ sự, và 
năn nỉ cô kế cho họ nghe những gì cô đã làm, với hy vọng hóa 
giải được rạn nút của đôi lứa. Nhưng cô chân thật trình bảy: 


Con không làm gì sa, 
Không xúc phạm, mưu hại, 
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Không nói lời khiếm nhã. 
Vì sao chồng ghét con? 


(Thig. 418) 


Thật vậy, không có gì sai trái đã xảy ra. Cả chồng cô cũng 
không biết được nguyên nhân anh chán ghét cô. Không cứu 
chữa được tình thế, cuối cùng vì không muốn mắt đứa con trai, 
cha mẹ chồng không có chọn lựa nào khác ngoài hoàn trả 
Isidäsĩ về lại nhà cha mẹ ruột. Một người thiểu nữ gương mẫu 
lý tưởng như vậy, họ nghĩ, rồi chắc chắn sẽ tìm được một 
người chồng có thể mang lại được hạnh phúc cho mình. BỊ trả 
về cha mẹ ruột như một người vợ bị chê bỏ, cô sửng sốt đau 
khổ: 


Bị chê bỏ, đắm chìm trong tủi hồ, 
Họ trả ta về lại với mẹ cha. 
Và họ nói: “Để vỗ về con ruột, 
Đành phải mất vị nữ thần phước báu.” 


(Thig. 419) 


Cha Isidasĩ đành nhận con gái về, bảo bọc và bắt đầu kiếm 
một tắm chồng khác cho con. Ông tìm được một người đàn 
ông đạo đức giàu có, sẵn sàng chịu phân nửa tốn phí đám cưới. 
Nhưng mặc dù hết lòng cung phụng thương yêu người chồng 
mới này, chỉ trong vòng một tháng, sự việc lại xảy ra giống 
hệt như lần hôn nhân trước. Kết cuộc cô cũng bị trả về nhà cha 
mẹ, và lần này cả hai cha con thật vô cùng sững sờ bối rối. 

Sau đó, ngày nọ có một đạo sĩ đến nhà họ khát thực. Vị 
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khất sĩ tỏ vẻ không mấy vui lòng với nếp sống tu hành kham 
khổ. Bỗng nhiên cha Isidãsĩ nảy ra một ý định bất ngờ là muốn 
gả con gái cho vị này. Người cha đề nghị vị khất sĩ xả y bỏ 
bát, và bắt đầu một cuộc sống đời thường đây đủ tiện nghĩ, với 
một ngôi nhà sang trọng và người vợ trẻ xinh đẹp nết na 
Isidäsĩ. Vị tu sĩ sẵn sàng chấp nhận đề nghị ngoài sức mong 
cầu viễn vông nhất của mình. Nhưng rồi chỉ vỏn vẹn sau hai 
tuần, ông ta đến nhà cha mẹ vợ và cầu xin được hoàn trả lại V 
bát: ông thà chịu đói khổ với đời khất sĩ, còn hơn phải chung 
sống thêm một ngày với Isidäsĩ. Mặc dù gia đình cô hết lời 
năn nỉ, và chính ông cũng không hiểu vì sao không thể sống 
cùng mái nhà với người vợ hiền lý tưởng, nhưng ông vẫn nhất 
định bỏ đi. 

Isidäsĩ cực kỳ đau khổ ê chề và nghĩ đến việc quyên sinh 
để khỏi phải tiếp tục chịu đựng. Ngay trong ngày ấy, nhân 
duyên đưa đây, một vị nữ khất sĩ đệ tử Đức Phật tên Jinadattä 
đến nhà khát thực. Nhìn nét mặt an nhiên thanh thoát của vị tỳ 
khưu ni, Isidãsï nghĩ cô nên đi theo con đường xuất gia tu 
hành. Cô bày tỏ ước nguyện, nhưng cha cô không muốn mất 
đứa con gái duy nhất. Ông thuyết phục con nên ở nhà làm việc 
công đức đề vun bồi cho phước báu tương lai. Nhưng cô khóc 
và năn nỉ cha, bởi đến lúc này cô đã nhận ra được rằng số phận 
nghiệt ngã không thể hiểu được của mình chắc chắn phải đo 
một nguyên nhân sâu xa nào đó, một bắt thiện nghiệp đã tạo 
trong kiếp quá khứ. Cuối cùng người cha đau khổ phải nhượng 
bộ: 


Rồi cha nói với ta: 
“Hãy chứng đắc Niệt bàn, 
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Quả giác ngộ tối thắng, 
Bậc Vô Thượng đã chứng.” 


(Thig. 432) 


Thế là Isidãsĩ giã từ cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, theo 
chân vị nữ khất sĩ đến ni viện xin xuất gia với Đức Phật. 

Sau khi thọ giới, IsidãsI nỗ lực tinh cần tu tập suốt bảy 
ngày, và cuối tuần đó, vị tỳ khưu ni chứng đắc tam minh — nhớ 
lại vô lượng kiếp quá khứ (túc mạng minh), thấy được sự chết 
và tái sanh của chúng sanh (thiên nhãn minh), thấy được sự 
hoại diệt của mọi ô nhiễm phiền não (lậu tận minh). Qua túc 
mạng minh, Isidãsĩ thấy rõ các tiền kiếp của mình và tìm được 
nguyên nhân tiềm ân của những lần hôn nhân bị đỗ vỡ trong 
đời này, và nhiều điều khác nữa bị che kín dưới vô minh dày 
đặc trong vòng luân hồi. 

IsidäsT thấy được cách đây tám kiếp, mình là một người 
nam làm thợ kim hoàn, giàu có, đẹp trai, đầy sức quyến rũ của 
tuổi trẻ. Dùng vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, người thợ kim 
hoàn táo bạo này cám dỗ vợ của người khác, bất kế phẩm hạnh 
và đạo đức. Như bướm đùa hoa từ đóa này sang đóa khác, anh 
chỉ thích tận hưởng những hứng thú của sự chinh phục và 
khoái lạc, không hề nghĩ đến bồn phận, trách nhiệm trong tình 
yêu. Anh thích đổi thay vì nó gây hứng khởi, và không bao 
giờ nghĩ đến sự tan nát của bao nhiêu trái tim hay bao nhiêu 
gia đình do tâm tánh của mình. Hậu quả là anh phải tái sanh 
vào địa ngục trong một thời gian dài, rất dài, để chịu đau khổ 
ngàn lần hơn những gì anh đã gây ra cho bao người khác. 

Sau khi chịu hình phạt ở địa ngục do nghiệp lực oán hận 
từ những phụ nữ anh đã quyến rũ rồi ruồng rẫy và những người 
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chồng bị phản bội anh đã khinh miệt, anh phải lang thang vô 
định trong vòng luân hồi sasãra. Do vẫn còn mang trong tâm 
thức những tham dục đầy thú tính, anh đầu thai vào hình tướng 
súc sanh làm con khi. Chỉ bây ngày sau khi ra đời, chú khi con 
này bị con khỉ đực đầu đàn cắn đứt lìa bộ phận sinh dục để 
phòng ngừa kẻ tình địch trong tương lai: 


Bảy ngày sau khi sanh 
Ta bị khi chúa thiến. 
Đây là quả của nghiệp 
Quyền rũ vợ người khác. 


(Thig. 437) 


Hết kiếp khi, anh tái sanh vào kiếp cừu, con của một cừu 
cái què và chỉ có một mắt. Nó cũng bị thiến, không thỏa mãn 
được dục tính, sống mười hai năm đau đớn lất lây vì bệnh hoạn 
và lao động vất vả. 

Trong kiếp súc sanh thứ ba anh làm bò đực, cũng bị thiến, 
mù lòa, và phải cày bừa nặng nhọc suốt cả năm, vô cùng cực 
khổ. Làm việc vất vả là điều người thợ kim hoàn vô hạnh đã 
luôn luôn lần tránh, nay là điều anh không thê thoát khỏi. 

Kiếp kế tiếp được trở lại làm người nhưng anh tái sanh làm 
con của một người nô lệ nghèo khổ, trong thân bán nam bán 
nữ, chịu đày đọa bởi ham muốn của cả hai giới tính mà luôn 
luôn phải bất toại. Anh sống trong đau khổ của kẻ bị xã hội xa 
lánh, ruồng rẫy như thế suốt ba mươi năm rồi qua đời. 

Trong kiếp tái sanh kế tiếp, anh tái sanh thành thân nữ — 
đối tượng cho luyến ái dục vọng của anh trong kiếp xưa. Thật 
vậy, tham ái đã biến anh thành cái anh hằng tham ái. Sanh ra 
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trong một gia đình hạ tiện nợ nần chồng chất, cô gái này phải 
trả nợ thay cha bằng cách làm nô lệ cho một thương gia giàu 
có. Khi cô lên mười sáu tuổi, và là một thiếu nữ trinh bạch 
quyến rũ, con trai của người thương gia đem lòng yêu thương 
và lây cô làm vợ thứ. Người chồng này đang sống hạnh phúc 
với người vợ chánh khả kính, đức hạnh, hết mực thương yêu 
chồng. Người vợ chánh đau khổ và cảm thấy bị ruồng rẫy khi 
chồng lấy thêm người vợ thứ hai. Quyết chiếm giữ địa vị mới 
trong gia đình giàu có của chồng, người vợ thứ này thi hành 
đủ mọi kế độc để gieo mầm mống chia rẽ giữa vợ chồng, gây 
chia cách và oan trái, đến cuối cùng người vợ chánh phải đau 
khổ ra đi (Thig. 443-446). 

Sau kiếp sống với duyên lành được làm người mà cô đã 
lầm lạc bỏ qua những cơ hội tốt đẹp để hành thiện nghiệp, cô 
tái sanh và là Isidäsĩ của kiếp hiện tại. Quả của các bắt thiện 
nghiệp trong kiếp quá khứ đã trả hết, Isidãsĩ nay là một phụ 
nữ toàn bích. Nhưng vì trong kiếp vừa qua Isidãäsï đã làm cho 
một người vợ bị xô đuôi ra khỏi nhà và hưởng thụ địa vị của 
người ấy nên bây giờ phải gánh chịu cảnh đau khổ bị ba người 
chồng vô cớ liên tiếp chán ghét, ruồng rẫy. Tuy nhiên, đo 
không ứng xử với lòng sân hận và oán thù mà lại luôn luôn 
nhẫn nhục chịu đựng, Isidãsĩ vun bồi được tâm tánh nhu hòa 
và nền tảng đức hạnh. Sau khi xuất g1a tu hành, nỗ lực tham 
thiền nhập định, với căn cơ chín muỗi Isidãsï nhanh chóng đạt 
các tầng thiền định thâm sâu, và nhờ đó xuyên suốt được các 
bí ân trong dòng nghiệp quả của mình. 

Một khi đã thấu hiểu được tất cả nhân duyên này, một khi 
đã trải nghiệm những ác quả của tham ái buông lung và của vị 


kỷ ngã mạn, trong Isidäsĩ bừng lên ước nguyện giải thoát khỏi 
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biển khổ sông mê. Isidãsĩ hiểu được ảnh hưởng của nghiệp lực 
trong các kiếp sống của chính mình, và với thiên nhãn thanh 
tịnh, cũng thấy được sự thật này nơi chúng sanh khác. Và như 
vậy, nỗ lực thực hành để thân chứng Giáo Pháp, cuối cùng 
Isidäsï đã đạt được tầng giác ngộ thứ ba, quả vị bắt lai, không 
còn trở lại vòng luân hồi nữa. Rồi sau một thời gian Ni sư 
chứng quả giải thoát cuối cùng của bậc a-la-hán. Trôi lăn 
nhiều kiếp trong nhiều cõi giới khác nhau, tám kiếp sống đầy 
dẫy tham sân si, đã quá đủ, quá chán ngán rồi. Giờ đây, vô 
tham, vô sân, vô sĩ, thật sự giải thoát, Isidäsĩ có thê thốt lên: 


Đây là quả của nghiệp quá khứ, 
Nên phục vụ họ như nô tỳ, 
Họ ruồng rẫy và vẫn bỏ đi: 

Cả điều ấy, ta cũng chấm dứt. 


(Thig. 447) 
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CHƯƠNG 8 
ƯƠNG QUẬT MA 


ANGULIMÄALA 


TỪ SÁT ĐẠO ĐỀN THÁNH ĐẠO 
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Trong kinh điển đạo Phật, Angulimaäla là một trong những 
nhân vật được biết đến nhiều nhất do sự chuyên hóa kỳ diệu 
từ một tướng cướp hung bạo giết người hàng loạt trở thành 
một bậc a-la-hán đầy lòng từ bi. Các sản phụ thời ấy thường 
tôn kính Angulimala như một vị thánh bảo vệ với bài kệ chúc 
phúc có năng lực hộ trì mạnh mẽ để được “mẹ tròn con 
vuông.” 

Đức Thế Tôn thường khuyên các đệ tử không nên xét 
người qua hình tướng hay hành vi bên ngoài. Chỉ có trí tuệ của 
một vị Phật mới thấu rõ được căn cơ ấn tàng của mỗi chúng 
sanh với sự chính xác hoàn hảo. Như trường hợp Angulimäla, 
Đức Thế Tôn đã thấy được tiềm năng giải thoát ngay trong 
trong kiếp này, không chỉ giải thoát khỏi tái sanh vào các cõi 
thấp mà còn khỏi tất cả đau khổ trong vòng luân hồi vô tận. 

Chúng ta cũng gặp nhiều trường hợp tương tự trong đạo 
Công Giáo, như “tên trộm trên thánh giá” ở Golgotha, người 
mả chính Đức Chúa Giê Su hứa là sẽ được lên Thiên đàng 
cùng một ngày với Chúa; hay như tên cầm đầu một đảng cướp 
đã được Thánh Francls ở AssIsi hoán cải thành một tu sĩ. 
Những ai sống thiên về đức tin tôn giáo thường động tâm trước 
những trường hợp chuyền hóa như vậy. Nhưng những ai nghỉ 
ngờ thì đặt câu hỏi làm sao có được sự cải tà quy chánh phi 
thường như vậy. Cuộc đời của Aigulimäla có thẻ là câu trả lời 


cho thăc mắc này. 
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Vào thời Đức Phật có một vị bà-la-môn, tên Bhaggava 
Gagøa, rất thông thái và giữ chức quốc sư trong triều vua 
Pasenadi xứ Kosala. Vào một đêm bà vợ ông, thuộc dòng họ 
Mantãni, hạ sanh một đứa con trai. Ông bấm số tử vi và thấy 
đứa bé sanh ra dưới “ngôi sao tướng cướp”, có nghĩa là có 
khuynh hướng bắm sanh sống một cuộc đời bạo ác, tội lỗi. 
Thật là bất ngờ và kinh hoàng cho người cha trước viễn ảnh 
xâu xa đáng sợ ấy. 

Sáng hôm sau, như mọi ngày, vị quốc sư bà-la-môn vào 
hoàng cung và hỏi thăm đức vua đêm qua có được an giấc 
không. 

“Làm sao trẫm có thể ngủ yên được?” Vua trả lời. '“Trãm 
thức giấc giữa đêm và thấy các vũ khí để ở chân giường bỗng 
sáng rực bất thường, thế nên trầm rất sợ hãi và không ngủ lại 
được. Có phải đó là điềm báo nguy cho vương quốc Kosala 
hay cho trầm?” 

“Tâu đại vương, xin đừng lo sợ!” Quốc sư trả lời. “Điềm 
lạ này đã xảy ra khắp kinh thành Kosala, và không liên quan 
đến đại vương. Đêm qua vợ hạ thần sanh một bé trai, nhưng 
bất hạnh thay vì theo chiêm tỉnh, số nó nằm trong cung tướng 
cướp. Có lẽ vì vậy mà các vũ khí bỗng rực sáng.” 

“Khanh có biết đứa bé sẽ là một tướng cướp đơn độc hay 
là một chúa đảng cướp?” 

“Nó sẽ là một tên cướp đơn độc. Hay là ta giết đứa bé ngay 
đề đề phòng hậu hoạn?” 

“Theo như lời quốc sư thì nó sẽ hành động riêng lẻ một 
mình. Vậy hãy có gắng nuôi dạy nó thật kỹ càng và đúng cách, 
biết đâu sẽ thay đổi được bản tính độc ác bẩm sanh.” 

Từ ý định này, cha mẹ đặt tên cho con trai là Ahirnsaka, 
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nghĩa là Vô Hại, với niềm hy vọng tên ấy sẽ gieo vào tâm 
khảm đứa bé một lý tưởng thiện lành để phân đấu theo. Lớn 
lên, Ahirhsaka trở thành một thanh niên tuấn tú và thể lực 
cường tráng vô song, nhưng cũng hiền lành, đức độ, thông 
minh, và chăm chỉ học hành. Cha mẹ cậu rất vui mừng, tin 
rằng nhờ sự giáo dục và nuôi đưỡng trong không khí đạo giáo 
của gia đình mà mầm mống xấu ác trong tâm tính Ahirnsaka 
được kiềm chế. 

Đến tuổi trưởng thành, Ahirnsaka vào học trường 
Takkasilä rất nồi tiếng ở Ấn Độ thời bấy giờ, và được vị thầy 
lỗi lạc nhất nhận làm môn đồ. Ahirnsaka tiếp tục học hành 
chăm chỉ và đạt thành quả ưu tú trên tất cả bạn đồng học. 
Chàng trai trung thành và khiêm tốn này ngày càng được thầy 
yêu mến và ưu đãi, thường được gia đình thầy tặng thức ăn. 

Những điều ấy khiến bạn bè đồng môn bất mãn và ganh 
ghét, cảm thấy từ lúc có Ahirnsaka đến học thì thầy như chẳng 
còn quan tâm gì đến họ nữa. Họ muốn chấm dứt việc này nên 
bàn kế hoạch ly gián hai thầy trò bằng cách chia thành ba 
nhóm người, thay phiên nhau đến mách chuyện lên thầy. 

Nhóm môn sinh đầu tiên đến thưa là họ nghe có lời đồn 
đãi trong nhà thầy rằng Ahirhsaka đang lập mưu chống lại 
thầy. Mới nghe qua người thầy nổi giận la ngay: 

“Cút ngay, quân khốn kiếp! Đừng tính chuyện chia rẽ thầy 
trò ta.” 

Sau một thời gian, nhóm môn sinh thứ hai cũng đến kế 
chuyện đó. Rồi cuối cùng là nhóm thứ ba đến mách và thêm 
rằng: 

“Nếu thầy không tin, xin thầy hãy tự điều tra việc này.” 

Cuối cùng đám môn đồ đã gieo được hạt giống hoài nghỉ 
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độc hại vào tâm vị thầy, mọc rễ đâm chi, khiến ông tin rằng 
Ahirhsaka — vô cùng dũng mãnh thể lực và quật cường tâm ý 
— thật sự muốn đây ông ra. Một khi đã nghỉ ngờ, người ta luôn 
luôn có thê tìm được vài hành vi khả nghi để khẳng định. Thế 
là nghi ky trở thành kết án. Ông tự nhủ: ““Ta phải giết hắn hoặc 
làm cho hắn bị giết.” Nhưng rồi ông cân nhắc: “Không dễ gì 
giết hại một thanh niên có sức mạnh vô địch như hắn. Hơn 
nữa, nêu hắn bị giết chết khi đang là học trò ở trong nhà mình, 
thì còn gì là danh tiếng của ta, và học trò có thể không dám 
đến với ta nữa. Ta phải nghĩ cách nào khác đề trừng trị và diệt 
trừ hắn mà không bị liên lụy.” 

Cùng thời gian ấy, Ahirnsaka sắp mãn khóa học và chuẩn 
bị về lại nhà. Vị thầy bảo: 

“Này Ahirhsaka yêu quý của ta, một môn sinh, khi thành 
tựu việc học tập, có bồn phận dâng lên thầy một món quà để 
tỏ lòng tôn kính tri ân. Vậy hãy thi hành bồn phận.” 

“Thưa thầy,” Ahirhsaka lễ phép thưa, “tất nhiên là vậy. 
Con nên dâng thầy tặng phẩm gì?” 

“Con phải đem về cho ta một ngàn ngón út bên tay phải 
của một ngàn người. Đó chính là nghi thức mãn khóa để tỏ 
lòng tôn kính đến pháp môn con đã học.” 

Có lẽ vị thầy tin rằng Ahirhsaka, khi cố gắng thực hiện 
việc làm này, sẽ bị giết chết, hoặc bị bắt và xử tử. Cũng có thể 
ông đã kín đáo xem sỐ mạng của Ahirnsaka, thấy được tiềm 
năng hiếu sát của đứa học trò, nên giờ đây tìm cách kích động 
bản năng này. 

Nghe mệnh lệnh tàn ác đó, Ahirhnsaka kinh hãi thốt lên: 

“Ôi, tôn sư! Sao con có thể làm được việc đó? Gia đình 
con không bao giờ dùng bạo lực. Chúng con là người hiền 
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lành, vô hại.” 

“Thế thôi, nếu không thực hiện được nghỉ thức tôn kính 
thích đáng này cho pháp môn, thì bao nhiêu điều con đã học 
hỏi sẽ hoàn toàn vô hiệu.” 

Cuối cùng vị thầy thuyết phục được Ahirhsaka. Các nguồn 
tài liệu về câu chuyện này không cho biết nhân duyên cuối 
cùng nảo đã khiến Ahirhnsaka chịu chấp thuận đòi hỏi cực kỳ 
tàn ác đó. Có thê đo ảnh hưởng nền giáo dục nghiêm khắc của 
những năm đầu đời, người đệ tử phải phục tùng tuyệt đối mệnh 
lệnh của thầy. Nhưng yếu tố mạnh mẽ hơn cả có lẽ là khuynh 
hướng hiểu sát bâm sanh. Tương truyền rằng trong một kiếp 
quá khứ, Ahrrnsaka là một quỷ dạ xoa dũng mãnh (yakkha), 
do muốn ăn thịt người nên dùng thần thông sát hại họ đề thỏa 
mãn thèm khát. Đó là nghiệp lực đen tối xấu ác từ quá khứ, đo 
vị thầy khơi dậy đúng lúc, đã đột nhập vào kiếp hiện tại và 
nhận chìm những phẩm chất tốt đẹp vun bồi từ thời thơ ấu. 

Rồi do nghiệp lực sai khiến và hoảng sợ đâm ra lầm mê, 
Ahirnsaka không nghĩ đến được một giải pháp khác. Vì vậy, 
thay vì góp nhặt các ngón tay từ những tử thi vứt ngoài nghĩa 
địa, Ahirhsaka lại tự trang bị vũ khí, trong đó có một thanh 
gươm lớn, rồi đi vào rừng rậm Jãlini ở quê nhà mình, thuộc 
xứ Kosala. Nơi đây Ahirnsaka sống ân núp trên vách đá cao, 
nơi có thể nhìn bao quát khắp con đường phía dưới. Khi thấy 
bóng ai đi ngang qua, hắn chạy bay xuống giết chết, và chặt 
lấy ngón tay út. Sau đó, hắn treo các ngón tay trên cành cây 
cho chim chóc ria hết thịt, rồi gom các lóng xương và kết lại 
thành xâu chuỗi đeo quanh cô như một tràng hoa. Từ đó, người 
ta gọi Ahirnsaka là Añgulimala, nghĩa là “Vòng kết bằng 
những ngón tay.” 
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Angulimäla cứ thế tiếp tục cuộc tàn sát. Dân chúng tránh 
xa khu rừng này, và chẳng bao lâu không còn ai dám lai vãng, 
kế cả những người nhặt củi. Do đó hắn phải tiến vào gần thôn 
xóm, từ chỗ ân núp xông ra tấn công người qua lại, đôi khi về 
đêm còn vào tận nhà dân làng, giết người vô tội chỉ để chặt 
lấy ngón tay. Hết thôn này sang xóm khác, không ai có thê 
chống cự lại sức mạnh hung hãn của hắn nên rốt cuộc họ đành 
bỏ nhà cửa, rời làng quê. Họ dựng lều ở tạm quanh kinh thành, 
và vào hoàng cung than khóc, trình tâu lên đức vua về mối 
thảm họa của họ. Lúc bấy giờ Vua Pasedani biết đã đến lúc 
phải ban hành một biện pháp mạnh mẽ, và ngài truyền cấp tốc 
tập trung một đạo quân thiện chiến sẵn sảng nhận lệnh. 

Hình như không ai biết được tên thật cũng như giòng tộc 
của Añgulimala. Nhưng người mẹ thì linh cảm rằng đó không 
ai khác hơn là con trai của mình, Ahirhsaka, đi học ở Takkasila 
chưa bao giờ về lại nhà. Vì vậy, khi nghe lệnh vua công bố 
khắp nơi, bà tin chắc rằng con mình đã sa vào ác đạo như 
tướng số đã tiên đoán. Bà đến hỏi ý chồng, quốc sư Bhaggavã: 

“Tên cướp hung bạo ấy chính là con của chúng ta, 
Ahirhsaka. Nó đang bị quân lính lùng bắt. Ông ơi, xin ông đi 
tìm con! Khuyên nó hãy cải hóa và mang nó về với gia đình. 
Nếu không đức vua sẽ xử tử nó.” 

Nhưng vị bà-la-môn trả lời cứng rắn: 

“Gia đình ta không cần có một đứa con như vậy. Hãy để 
đức vua xét xử tùy ý.” 

Tuy nhiên trái tim người mẹ lúc nào cũng mềm mại, bao 


la. Thương con nên bà một mình đi đến khu rừng Añgulimãla 
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đang ấn náu. Bà muốn cứu con khỏi chết bằng cách cảnh tỉnh 
và nài nỉ con cải tà qui chánh, về với mẹ cha. 

Lúc này Angulimala đã gom được 999 ngón tay, chỉ còn 
một ngón nữa là đủ số dâng đến cho vị thầy. Đề làm cho xong 
việc, Angulimala sẵn sảng đoạt mạng bắt cứ ai, kế cả mẹ mình, 
lúc đó đang trên đường đến gần. Tội giết mẹ là một trong ngũ 
nghịch trọng tội, sẽ trổ quả ngay khi chấm dứt kiếp hiện tiền 
và tái sanh vào tầng địa ngục thấp nhứt. Vì không hiểu biết mà 
Agulimãla đang đứng mấp mé bên bờ địa ngục. 

Năm ấy là năm thứ hai mươi trên đường thuyết pháp và 
giáo hóa chúng sanh của Đức Phật. Trong lúc đang trải lòng 
bi mẫn quán sát khắp thế gian, Đức Tôn Sư nhận ra được 
Angulimäla. Với túc mạng minh, khả năng nhớ lại vô lượng 
kiếp quá khứ của mình, Aägulimäla không xa lạ. Trong nhiều 
đời kiếp, họ đã từng gặp nhau, và Đức Bồ Tát thường chinh 
phục dũng lực thân của Añgulimãla bằng dũng lực tâm của 
mình. Giờ đây, khi nhân duyên đưa hai vị gặp lại nhau và Đức 
Thế Tôn thấy được hiểm họa của cực ác nghiệp mà 
Algulimäla sắp rơi vào, Ngài không ngần ngại bộ hành ba 
mươi dặm đề cứu độ Añgulimäla. 

Câu chuyện được ghi lại trong 42øgulimala Sufa (MN §6) 
rằng những người chăn bò, chăn dê thấy Đức Phật tiến vào 
con đường này thì can ngăn bằng cách kể lại những cảnh hãi 
hùng đo tên sát nhân hung bạo gây ra, lấy đi hết bao nhiêu 
mạng sống. Mặc họ nói nhiều lần, Đức Thế Tôn vẫn im lặng 
tiếp tục đi. 

Từ chỗ quan sát, đầu tiên Añgulimäla thấy mẹ mình từ xa 
đi lại. Mặc dù nhận ra được mẹ, nhưng do tâm tư đang lún sâu 


trong kích động tàn ác của bạo lực, ông vẫn muôn giêt chêt 
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đẳng sanh thành đề thâu đủ một ngàn ngón tay. Ngay lúc đó, 
Đức Phật xuất hiện trên đường, giữa ông và mẹ ông. Thấy Đức 
Phật, ông liền đổi ý định, là giết vị sa môn thay vì giết mẹ. 

Nghĩ vậy Añgulimaäla vớ lấy gươm, khiên, cung và ống 
tên, rồi đuổi theo Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn thi triển 
thần thông khiến Añgulimala, dù cô chạy thật nhanh, không 
thể nào đuôi theo kịp Ngài, đang thong thả bước từng bước 
một. Tên cướp nhủ thầm: “Thật lạ thường! Thật kỳ điệu! Ta 
đã từng đuổi kịp và giữ được một thót voi đang chạy nhanh, 
năm bờm một tuấn mã đang phi nước rút, hay bắt được một 
con nai đang phóng như tên bắn. Vậy mà bây giờ, dù đã sải 
bước hết tốc lực, ta vẫn không đuổi kịp được sa môn đang 
từng bước chậm rãi này.” 

Agulimäla dừng lại và gọi Đức Thế Tôn: 

“Hãy dừng lại, sa môn! Hãy dừng lại, sa môn!” 

“Này Aủgulimala, Như Lai đã dừng lại rồi! Còn ngươi, 
hãy cũng dừng lại.” 

Tên cướp nghĩ: “Các đạo sĩ tu theo dòng Thích Ca nói sự 
thật, khẳng định sự thật. Thế nhưng sa môn này đang đi mà lại 
nói đã dừng bước và bảo ta hãy cũng dừng bước. Ta hãy hỏi 
sa môn lẽ vì sao.” 


Rôi Angulimala nói với Đức Thê Tôn kệ sau: 


Sa môn, đang đi sao nói đã dừng; 
Còn ta, đã dừng lại nói là chưa. 
Sa môn, ta hỏi ý nghĩa là gì: 
Sao người đã dừng, còn ta thì chưa? 


Và Đức Thế Tôn đáp: 
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Agulimäla, Như Lai đã dừng rồi, 
Không làm tôn thương một chúng sanh nào; 
Còn ngươi không kiềm chế trước sanh mạng: 

Bởi thế ta đã đừng, còn ngươi chưa. 


Nghe được những lời trên, tâm can Angulimäla cực kỳ 
chấn động. Dòng tâm linh thánh thiện cao quý từ lâu bị dồn 
nén bỗng đột nhiên bùng dậy, phá vỡ cái tàn ác tội lỗi bao năm 
nay ngăn chặn bản chất hiền hòa trong sáng của mình. Ông 
nhận ra rằng vị sa môn đứng trước mặt không ai khác hơn là 
đẳng Giác Ngộ, và trực giác rằng Ngài đã tự thân đến đây chỉ 
để kịp cứu độ mình, kéo mình ra khỏi bờ vực tội lỗi sâu thắm 
suýt chút nữa phải sa vào. Xúc động tận đáy lòng, Angulimala 
quăng bỏ tắt cả khí giới, quỳ dưới chân Bồn Sư, xin được theo 
Ngài sống cuộc đời hoàn toàn đổi mới, đoạn trừ các ác pháp, 
tại nơi đây và ngay bây giờ. 

Đức Bồn Sư từ bi vô lượng, bậc Thiên Nhân Sư, lúc ấy 
thốt lên: “Hãy đến đây, tỳ khưu!” Và như thế Añgulimäla trở 
thành tỳ khưu. 

Mặc dù trong kinh điển truyền thống không thấy ghi 
Algulimãla đã nhận được ấn chứng nảo trong đột biến tâm 
linh này, nhưng có thể suy đoán rằng chính sự hiện diện của 
Bồn Sư đã khiến cho Añgulimäla thấy được, trong chớp mắt, 
những oan trái khốn khổ vô tận ông đã vướng mắc trong đời, 
và bao nhiêu khổ đau trầm trọng hơn đang chờ đợi ông, khi ác 
nghiệp trỗ quả. Có lẽ Añgulimäla đã nhận thức được rằng sự 
vô minh mù quáng của mình đã gây bao nguy hại cho chính 
mình, và ông thấy rõ cách duy nhất đề thoát khỏi hậu quả đen 


tôi đó là nhô tận mọi gôc rễ đưa đên chuôi tái sanh và khô đau. 
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Và như thế, Angulimaäla từ bỏ vòng tục lụy, xin Đức Thế Tôn 
được gia nhập Tăng chúng, nương tựa Đức Tôn Sư, bậc Toàn 
Giác, và theo bước Thầy sống đời sa môn phạm hạnh trong 
sạch. 

Không bao lâu sau, Đức Phật cùng một số chư tăng và 
Angulimäla, nay là thị giả của Ngài, du hành qua nhiều chặng 
đường để đến thành Sãvatthi, thuộc vùng quê hương của 
Angulimäla. Ở đây, Đức Thế Tôn trú tại tịnh xá Jetavana. 

Dân chúng chưa hay biết gì về việc tên cướp đã xuất gia 
nên than phiền rằng quốc vương do dự quá lâu để xuất đại 
quân truy tầm và bắt hắn. Nghe vậy, Vua Pasenadi đích thân 
dẫn một đạo binh hùng hậu tiến về rừng Jãlani, nơi 
Algulimäla hằng gieo rắc kinh hoàng. Trên đường đi, Đức 
Vua ghé ngang tịnh xá Jetavana viếng thăm Đức Thế Tôn vừa 
du hành đến. 

Nhìn thấy đoàn hùng quân, Đức Phật hỏi Vua Pasenadi 
phải chăng có quốc sự khiến đức vua phải thân chinh cầm 
quân đẹp giặc. Vua trình rằng không có chiến tranh với lân 
bang, nhưng ngài đang truy lùng một tên sát nhân khét tiếng 
bạo tàn tên Angulimala. Vua nói thêm: 

“Nhưng chắc trẫm không thê diệt trừ hắn được.” 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi: 

“Bệ hạ sẽ đối xử ra sao với Aägulimäla nêu thấy người ấy 
cạo râu tóc, đắp y tỳ khưu, xuất gia sống đời không nhà, không 
còn giết hại chúng sanh, không lẫy của không cho, không nói 
lời dối trá, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, sống đời phạm hạnh, và 
hành trì thiện pháp?” 

“Bạch Đức Tôn Sư, nếu thấy vậy thì trẫm sẽ đảnh lễ, hay 
đứng dậy thỉnh sư ấy ngôi, hay dâng cúng tứ vật dụng, và bảo 
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vệ, hộ trì theo đúng pháp luật. Nhưng, bạch Thế Tôn, làm sao 
một người vô hạnh, tội lỗi và chuyên hành ác pháp như thế lại 
có thể biết chế ngự, trì giới và sống đời sa môn phạm hạnh?” 

Lúc bấy giờ Đức Phật duỗi cánh tay phải và nói: 

“Thưa đại vương, đây chính là Angulimäla.” 

Nhà vua lúc đó kinh sợ tột cùng, lông tóc dựng ngược, mất 
bình tĩnh hoàn toàn khi nghe đến tên Añgulimãla. Đức Thế 
Tôn dịu dàng trấn an đức vua: 

“Đừng sợ hãi, thưa đại vương. Không có gì cho đại vương 
phải sợ hãi đâu.” 

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Vua Pasenadi bước đến gần 
Đại đức Añgulimäla và hỏi han về gia thế để xưng hô, vì nghĩ 
rằng thật không phải lẽ nếu gọi vị sa môn ấy bằng cái tên gắn 
liền với vô số hành vi bạo ác trong quá khứ. Khi nghe vị sa 
môn cho biết tên dòng họ thân phụ là Gagga và dòng họ thân 
mẫu là Mantãni, đức vua vô cùng sửng sót vì đây chính là con 
trai của vị quốc sư đương triều. Đồng thời vua cũng nhớ rõ 
những điềm lạ trong đêm Angulimäla ra đời. Vua Pasenadi vô 
cùng xúc động và ngưỡng phục Đức Thế Tôn đã cảm hóa được 
một tướng cướp hung tàn trở thành vị tỳ khưu hiền hòa trong 
Tăng chúng của Ngài. 

Đức vua bèn xin được cúng dường tứ vật dụng đến ngài 
“Gagøa Mantãniputta cao quý.” Nhưng Adgulimala đã xin 
hành trì hạnh đầu đà (đ/zaäga) — ân cư trong rừng núi, sống 
bằng thức ăn khất thực, mặc y vá từ những mảnh vải vụn người 
vứt bỏ, và chỉ giữ một bộ tam y — nên từ chối: 

“Tôi đã có rồi, thưa đại vương, tam y đã đầy đủ.” 

Vua Pasenadi hướng về Đức Thế Tôn, tán thán: 

“Mẫu nhiệm thay, bạch Đức Thế Tôn! Kỳ diệu thay Đức 
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Tôn Sư đã nhiếp phục được người không thê nhiếp phục, làm 
an tịnh được người không thể an tịnh, làm tịch tĩnh đến người 
không thê tịch tĩnh. Không cần hình phạt hay vũ khí, Thế Tôn 
đã nhiếp phục được một người mà chúng con không thể nhiếp 
phục bằng hình phạt và vũ khí.” 

Nhưng khi Añgulimäla đi trì bình khất thực ở ngoại thành 
Sãvatthi, vừa thấy bóng ngài là dân làng kinh hoảng bỏ chạy 
về nhà và đóng hết cửa. Đến khi vào thành, mọi người cũng 
phát hiện ra ngài và sợ hãi chạy trốn. Vì thế Aagulimãla không 
nhận được một muỗng cơm hay vá cháo sớt bát nào. 

Tạng Luật (Vin. l:74) ghi rằng vài người dân, khi thấy 
Agulimãla mang y bát đi khất thực, bất mãn và tức giận, nói 
rằng:“Tại sao các vị tu hành cao quý bộ tộc Sãkya lại cho một 
tội phạm nổi tiếng tàn ác được gia nhập đoàn thể?” Khi nghe 
các đệ tử tỳ khưu thuật lại phản ứng của dân chúng, Đức Phật 
liền ban hành giới luật như sau: “Một tội phạm mang tiếng xấu 
sẽ không được Tăng chúng cho thọ giới xuất gia. Ai cho một 
tội phạm như vậy thọ giới thì vị ây phạm một hành vi sái quấy 
(dukka†a).” Việc cho tội phạm sát nhân xuất gia có thể gây 
khó khăn cho Tăng già nếu người ấy không biết hối cải, chưa 
kế đến việc lợi dụng đời sống tu hành thành một nơi ân náu 
trồn tội tù hay hình phạt. 

Đức Thế Tôn hiểu được chỉ có trí tuệ một vị Phật mới thấy 
rõ được tiềm năng thiện lành của một tội phạm, sau Đức Phật 
không ai có đủ khả năng hay thâm quyền đề thực thi những gì 
họ hiểu trong khả năng của họ. 

Một số người có đức tin trong sạch và bất thối vào Đức 
Thế Tôn đã thay đổi thái độ và cung kính cúng dường thức ăn 
mỗi khi Añgulimãla đứng trước nhà họ. Nhưng phần đông dân 
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chúng vẫn còn thù nghịch. Mặc dù Angulimala cũng nhận ra 
được rằng việc xin được thức ăn khi khất thực ở quê nhà là vô 
vọng, nhưng ngài vẫn tiếp tục hành trì hạnh đầu đà này như 
một nhiệm vụ. 


\9 0)áo 3⁄2 


Một ngày nọ trên đường đi trì bình ở Sãvatthi, Añgulimala 
gặp một sản phụ bị sanh khó, rên siết thảm thiết, tình trạng 
thật nguy kịch mà đứa bé vẫn không ra. Động lòng trắc ân 
trước cảnh khổ ấy, Añgulimala thầm nghĩ “Chúng sanh đau 
khô biết bao! Chúng sanh quả thật vô cùng đau khổ!” Trở về 
tịnh xá, Đại đức thuật lại cho Bốn Sư và được Ngài dạy: 


4 “Này Aủgulimäla, hãy trở lại nói 
ề với sản phụ rằng: “Này hiển tỉ, từ khi 


\ được sanh ra, sư chưa bao giờ tác ý 
giêt hại một mạng sông nào. Do oal 


lực của lời chân thật này, nguyện mẹ 





con chị sanh nở được vuông tròn!” 

Nhưng Angulimäla thưa lại rằng: 

“Bạch Đức Tôn Sư, nếu con nói như thế thì chẳng phải 
con phạm giới nói dối sao? Bởi trong quá khứ con đã từng giết 
hại nhiều người.” 

“Vậy, Añgulimäla, hãy nói rõ như thế này: “Này hiền tỉ, từ 
ngày sanh vào dòng thánh, sư chưa bao giờ tác ý giết hại một 
mạng sống nào. Do oal lực của lời chân thật này, nguyện mẹ 
con chị sanh nở được vuông tròn!” 

Angulimäla báo tin sẽ trở lại. Gia đình ngăn một bức màn 
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trong phòng để sản phụ nằm một bên, và bên kia đặt một chiếc 
ghế để vị sa môn ngồi. Và Angulimala đã làm theo lời Đức 
Thế Tôn chỉ bày. Lời của Đại đức là chân thật, bởi khi Đức 
Phật cho thọ giới tỳ khưu, Đại đức đã được sanh vào đời phạm 
hạnh, thánh thiện — một tái sanh của tâm. Sự chuyển đôi này 
đã cho Angulimäla một năng lực tâm linh cứu giúp và chữa 
lành mạnh mẽ hơn cả sức mạnh thê chất gây khổ đau và giết 
hại trước kia. Kết quả là do lời nguyện của Đại đức mà mẹ con 
thiếu phụ được sanh nở an toàn. 

Đức Phật thường không cho phép “cứu người chết sống 
lại” hay “chữa lành bệnh băng tâm linh.” Ngài biết rằng người 
được cứu sống lại rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó. Vì vậy 
Ngài hết lòng chỉ dạy cho chúng sanh về quả bắt tử thật sự và 
phương pháp chứng đạt được quả bất tử, giải thoát khỏi sanh 
tử luân hồi. Nhưng trong trường hợp Añgulimäla, tại sao Đức 
Thế Tôn đã ra ngoài thông lệ, cho phép vị đệ tử dùng năng lực 
của lời chân thật để chữa lành sự đau đớn? Các nhà chú giải 


có ghi lại vài quan điểm của họ về kinh Aigulimäla: 


Vài người có thê thắc mắc: “Sao Đức Thế Tôn đã dạy 
một sa môn làm công việc của một y sĩ?” Câu trả lời là: 
Đức Phật không làm việc đó. Hành động dựa trên 
nguyện lực của sự chân thật không phải là một chức 
năng y khoa; đó là một hành động được làm sau khi 
quán tưởng phẩm hạnh của chính mình. 


Đức Phật biết rằng Angulimãla không có đủ thức ăn 
khất thực hằng ngày bởi vì dân chúng kinh sợ và bỏ chạy 
khi trông thấy bóng dáng. Để giúp Añgulimäla, Ngài để 
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Đại đức thực hiện hành động “xác nhận sự thật” hay 
“nói lời chân thật.” Từ đó, dân chúng sẽ nghĩ rằng: “Đã 
khởi sanh ý nghĩ từ bi, Đại đức Angulimala giờ đây có 
thể mang lại sự an lành cho mọi người bằng nguyện lực 
của sự chân thật,” và họ không còn sợ hãi ngài nữa. Như 
thế Angulimaäla có thể tiếp tục hạnh nguyện của một vị 
sa môn. 


Trước đó, Angulimala không thể trụ tâm vào đề mục 
hành thiền. Mặc dù ngày đêm hết sức tinh cần thiền tập, 
con mắt tâm của Đại đức không bao giờ vắng bặt được 
hình ảnh khu rừng trước kia mình đã tàn sát bao nhiêu 
người, bên tai lúc nào cũng nghe những lời van xin thảm 
thiết: “Lạy ngài, xin tha mạng! Con nghèo đói lại đông 
con cái!” và trong tâm luôn hiện rõ những đôi tay, đôi 
chân cuống quýt khiếp đảm thấy cái chết gần kề. Khi 
đối diện với ký ức đó, bao cơn hối hận, ăn năn dày vò, 
cấu xé tâm can khiến Añgulimäla không thê nào ngồi 
yên trên tọa cụ. Do đó Bồn Sư dạy và cho phép Đại đức 
thực hiện hành động “xác nhận sự thật” về việc tái sanh 
vào dòng thánh. Đức Thế Tôn muốn Añgulimäla nhận 
biết rằng tái sanh vào dòng thánh là một phước báu kỳ 
diệu, từ đó gợi niềm cảm kích và thôi thúc ngài tăng 
trưởng tuệ giác và thành tựu quả vị giải thoát a-la-hán. 


Sự việc này là một hỗ trợ lớn lao cho Angulimaäla, và Đại 
đức đã bày tỏ lòng tri ân sâu xa lên Bốn Sư bằng một cúng 
dường cao thượng nhất có thể đạt được, đó là thành tựu viên 
mãn việc Thầy đã giao phó cho vị đệ tử (AN 86): 
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Không bao lâu, sống một mình, thu thúc, chuyên cần, 
nhiệt tâm, và kiên quyết, Đại đức Angulimaäla tự thân 
chứng ngộ được tuệ giác, thành tựu và an trú ngay trong 
hiện tại cứu cánh phạm hạnh mà các thiện nam tử vì đó 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình. Đại 
đức biết rằng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, từ nay không còn trở lại nữa.” Và như 
vậy Đại đức Agulimäla trở thành một vị a-la-hán. 


Cuối cùng thì cái tên đầu tiên của Đại đức, Ahimnsaka — Vô 
hại, đã thật sự thích hợp với phẩm hạnh của ngài. Sau câu 
chuyện cứu được người sản phụ do năng lực của lời chân thật, 
đa số dân chúng đã hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyên hóa tâm 
linh của ngài và thành kính cúng đường ngài mỗi khi ngài khất 
thực ở Sãävatthi. Dù vậy vẫn còn một số người để tâm thù hận 
vì tướng cướp Añgulimäla ngày nào đã sát hại thân nhân của 
họ. Không thê trả thù bằng luật pháp, họ tự ý trừng phạt ngài 
bằng cách dùng gậy gộc đánh đập và ném đá vào ngài khi ngài 
trên đường trì bình khất thực. Cuộc tấn công thật tàn bạo, đến 
nỗi khi Angulimaäla trở về bên Bồn Sư, toàn thân Đại đức đẫm 
máu, lỗ đầu, bình bát bị vỡ, ngoại y bị rách. Đức Phật thấy 
vậy, khuyên nhủ người đệ tử: 

“Hãy kham nhẫn, này bả-la-môn /ở đáy có nghĩa là bậc giác 
ngộ A-la-hánJ! Hãy kham nhẫn, này bà-la-môn! Con đang gặt 
hái, trải nghiệm ngay trong hiện tại quả báo của ác nghiệp mà 
đáng lẽ con phải chịu đựng, đày đọa ở địa ngục nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.” 


Là một vị a-la-hán, tâm Adgulimala luôn vững vàng, 
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không thê bị tổn hại. Tuy nhiên tắm thân vật chất vẫn phải 
gánh chịu quả báo của bắt thiện nghiệp từ vô lượng kiếp. Ngay 
cả Đức Phật cũng bị người em họ Devadatta gây thương tích. 
Và cả hai vị trưởng đệ tử của Ngài cũng không tránh được bạo 
hành về thê xác: Sãriputta bị một quỷ dạ xoa ác ý đánh trên 
đầu, Moggallãna phải chịu một cái chết vô cùng thảm khốc. 
Ngay cả ba vị đại thánh nhân trên còn không tránh được tổn 
thương thân xác, thì làm sao Añgulimäla — trong kiếp hiện tiền 
đã tạo vô số ác nghiệp — thoát khỏi được quả dữ? Thế nhưng, 
chỉ có thân xác Angulimäla phải chịu đựng những thương tích 
này, còn tâm Đại đức tự tại an nhiên, không thể bị tôn hại. Là 
một vị a-la-hán, Añgulimäla cũng không cần sự an ủi hay 
khuyến khích. Vì vậy ta có thể hiểu những lời Đức Thế Tôn 
nói với Aägulimãla như một nhắc nhở về nghiệp báo nhân quả 
mà Đại đức vẫn phải gặt hái và chịu đựng, dù đã được giảm 


thiêu rât nhiêu bởi sự chuyên hóa nội tâm. 


3% cXc 


Không có tài liệu nào ghi lại về khoảng đời sau của ngài 
Algulimäla ngoài những vần kệ do chính ngài thốt ra trong 
tập Trưởng Lão Tăng Kệ. Qua đó ta biết rằng ngài sống ẩn cư 
trong rừng núi hoang vu, hang đá vắng vẻ, và rằng nhờ cuối 
cùng đã có một chọn lựa đúng để bước vào con đường Chánh 
Pháp mà ngài được cuộc sống an lạc. Dưới đây là các bài kệ 
trong Theragãthäã và đồng thời trong Kinh Pháp Cú. 

Sau khi xuất gia tu hành và chứng đắc, Añgulimäla nói về 
những quả lành đã thành tựu của mình: 
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Ai trước sống buông lung 
Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng rực đời này 
Như trăng thoát mây che. 


(Thag. 871/Dhp.172) 


AI dùng các hạnh lành 
Ngăn chận các nghiệp ác, 
Chói sáng rực đời này 
Như trăng thoát mây che. 


(Thag. 872/Dhp. 173) 


Tỳ khưu tuôi đạo nhỏ 
Siêng tu Giáo Pháp Phật, 
Soi sáng thế gian này 
Như trăng thoát mây che. 


(Thag. 873/Dhp. 382) 


Khi vào thành khất thực, Angulimala bị người ném đá và 
dùng gậy gộc đánh vào đầu ngài. Ngài về tịnh xá với bình bát 
bị bể và ngoại y rách nát. Đức Phật khuyên ngài: “Con đang 
gặt hái, trải nghiệm ngay trong hiện tại quả báo của ác nghiệp 
mà đáng lẽ con phải chịu đựng, đày đọa ở địa ngục nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm.” Rồi Añgulimäla phát tâm 
từ bi đối với tất cả chúng sanh mà khuyến tu: 


Mong kẻ thù nghịch ta 
Được nghe lời Chánh Pháp, 
Mong kẻ thù nghịch ta 
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Thực hành lời Phật dạy, 
Mong kẻ thù nghịch ta 
Thân cận bậc thiện trí 

Dẫn người đến Đạo Pháp 


Mong kẻ thù nghịch ta 
Có lúc được thính Pháp, 
Bậc thiện trí thuyết giảng 
Về các hạnh nhẫn nhục 
Cùng các hạnh từ bi, 
Và hành theo Chánh Pháp. 


Rồi chắc chắn vị ấy 
Sẽ không muốn hại tôi 
Cùng các chúng sanh khác, 
Sẽ bảo vệ hộ trì, 
Chúng sanh mạnh hay yếu, 
Nguyện vị ấy chứng đạt 
Quả cao thượng an lành. 


(Thag. 874 - 876) 


Người trị thủy dẫn nước, 
Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, 
Bậc trí nhiếp tự thân. 


(Thag. 877/Dhp. 80) 


Có người được rèn luyện 
Băng gậy, roI, móc sắt; 
Ta được Bậc Đạo Sư 
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Điều phục không vũ lực, 
Không đòn roi, khí giới. 
“Vô hại vốn tên ta 
Quá khứ gây tốn hại. 
Nay tên này là thật 
Ta không hại một aI. 


Một thời là tướng cướp 
Tên “đeo tràng ngón tay” 
Cuốn theo dòng trầm luân, 

Cho đến khi quy Phật. 


Một thời tay lắm máu, 
Tên “đeo tràng ngón tay” 
Hãy nhìn, nơi quy ngưỡng: 
Đã tận diệt tái sanh. 


Ta phạm nhiều ác nghiệp 
Đáng sanh vào khô cảnh, 
Đến nay nghiệp dị thục 
Nên thoát được ác quả. 


(Thag. 878-882) 


Kẻ si mê, thiểu trí 
Chuyên sống đời phóng đật; 
Người trí không phóng dật 
Như giữ tài sản quý. 
(Thag. 883/Dhp. 26) 
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Chớ buông lung phóng dật 
Chớ mê say dục lạc, 
Hãy chuyên cần thiền định 
Đạt an lạc tối thượng. 


(Thag. 884/Dhp. 27) 


Vậy xin hãy đón chào 
Pháp lành ta đã chọn; 
Trong các pháp trên đời, 
Chánh Pháp ta đã chọn. 


Vậy xin hãy đón chào 
Pháp lành ta đã chọn; 
Ta đã đạt tam minh 


Lời Phật dạy làm xong. 


(Thag. 885-86) 


Trong rừng, dưới gốc cây, 
Hay trong hang trên núi, 
Dù ta trú nơi nào 


Tâm đã luôn chao động. 
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Khi đối diện với ký ức đầy ác pháp, tâm ý Añgulimäla bị 
dao động bất an vì hối hận dày vò nên không thể nào hành 
thiền viên mãn. Bốn Sư dạy Angulimala về việc được sanh 
vào đời phạm hạnh, thánh thiện như là một phước báu kỳ diệu, 
thôi thúc vị đệ tử tăng trưởng tuệ giác và thành tựu quả vị giải 
thoát. Añgulimala bày tỏ lòng tri ân Bốn Sư và các chứng đắc 
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Giờ ngủ, thức bình yên, 
Và sống trong an lạc. 
Đã thoát lưới Ma vương 
Nhờ Bồn Sư bi mẫn! 


Trước sanh bả-la-môn, 
Nội ngoại dòng quý tộc. 
Nay ta con Đức Phật, 
Bồn Sư, Đắng Pháp Vương. 


Đoạn ái, ly chấp thủ, 
Luôn thu thúc lục căn, 
Nhồ tận gốc phiền não, 


Tận diệt mọi câu uê. 


Ta phụng sự Bồn Sư, 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Gốc sanh hữu nhỏ sạch. 


(Thag. 887-891) 
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CHƯƠNG 9 
CẤP CÔ ĐỘC 


ANATHAPINDIKA 


VỊ NAM THÍ CHỦ BẬC NHÁT CỦA ĐỨC PHẬT 
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“Tôi nghe như vây: Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sãvatthi 
(Xá Vệ), tại Jetavana (Kỳ Viên hay rừng Kỳ Đà), tịnh xá của 
Anãäthapindika (Cấp Cô Độc)...” 

Đó là câu bắt đầu trong rất nhiều bài 
kinh Phật. Nhờ vậy nhiều người đọc kinh Z"¬0 
sách Phật giáo biệt đên vị nam đệ tử cư sĩ `¬.—= 
nồi tiếng Anathapindika. Danh hiệu —~ 
Anathapindika có nghĩa là “người bó thí, 
chu cấp vật thực (øi„đa) đến kẻ cùng khô, cô độc (anä¿ha)” — 
Cấp Cô Độc - vị gia trưởng dòng họ Sudatta danh giá của 
thành Sãvatthi. 

Ông là ai? Như thế nào ông đã gặp Đức Phật? Nhân duyên 
nào gắn bó ông và Giáo Pháp? Các câu trả lời được tìm thấy 
qua rất nhiều bài kinh đề cập đến tên ông. 

Anathapindika gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên ngay sau 
mùa an cư kiết hạ thứ ba của Ngài. Trong giai đoạn mới mẻ 
này của Tăng già, Đức Phật chưa đưa ra giới luật nào về nơi 
cư trú cho chư tỳ khưu. Lúc ấy chư tăng có thể sống các nơi 
tùy ý — ở trong rừng, bên các cội cây, dưới những tảng đá nhô 
ra ngoài, trong hang động, nghĩa địa, hay những nơi trống trải. 

Ngày nọ, một thương gia giàu có ở thành RãJagaha 
(Vương Xá), thủ đô xứ Maghada (Ma Kiệt Đà), là thiện tín 
thuần thành của Đức Phật, thấy chúng tăng sống như vậy nên 
đề nghị chư vị xin phép Đức Tôn Sư cho được thọ nhận chỗ ở 
thường trực. Khi được Đức Phật chấp thuận, vị thương gia này 
cho dựng khoảng sáu mươi tu cốc cho chư sa môn lưu trú trong 
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lâm viên Veluvana (Trúc Lâm) ở Rãjagaha đề vun bồi phước 
báu. /Lâm viên Veluvana được vua Bimbisara dâng cúng lên Đức Phật 
trong mùa mưa an cư thứ hai để xây cất tịnh xá cho chư tăng.J Ñhư vậy 
đây là tịnh xá Phật giáo đầu tiên làm cơ sở cho việc truyền bá 
Giáo Pháp và huấn luyện Tăng chúng (Vin. 2:146). 

Vị thương gia này có một người em rễ tên Sudatta nhưng 
luôn được gọi là Anathapindika, là một thương gia giàu có 
nhất thành Sãvatthi. Một ngày nọ, trong một chuyến đi buôn 
đến vùng lân cận xứ Maghada, Anathapindika đến thành 
Rãjagaha. Như thường lệ, việc đầu tiên của ông là đến viếng 
thăm người anh vợ mà ông có mối thâm tình nồng hậu. Ngạc 
nhiên thay, khi ông bước vào nhà hầu như chăng ai để ý đến 
ông, trái với lệ thường mỗi khi ông đến, người anh vợ và cả 
nhà ra tiếp đón ông rất nông nhiệt. Còn lần này ai nấy đều tất 
bật lo chuẩn bị thật công phu cho chuyện gì đó. Ông hỏi người 
anh vợ đang bận rộn: 

“Anh à, ở nhà có đám cưới? Hay có lễ tế thần? Hay có đức 
vua đến viếng thăm?” 

“Anh mời bậc Giác Ngộ và chư tăng đến thọ trai ngày 
mai.” Người anh vợ trả lời. 

Nghe vậy Anathapindika chăm chú hỏi: 

“Anh nói là bậc Giác Ngộ?” 

“Đúng vậy,” người anh vợ trả lời, "ngày mai bậc Giác Ngộ 
sẽ đến.” 

Ông thật không tin vào tai của mình, ông hỏi lại lần thứ 
nhì, lần thứ ba: 

“Anh nói là bậc Giác Ngộ?” 

Rồi thở một hơi dài như để giảm bớt náo nức, ông nói: 

“Ngay cả âm thanh của những chữ này thôi — bậc Giác 
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Ngộ — cũng thật hiếm hoi mới được nghe đến trên thế gian 
này. Người ta thật sự có thể gặp được Ngài sao?” 

“Hôm nay thì không tiện,” người anh vợ nói, “nhưng em 
có thể đến sáng sớm ngày mai.” 

Đêm đó Anãthapindika nằm xuống cô dỗ giấc ngủ, nhưng 
những suy nghĩ và cảm giác nôn nao về việc gặp gỡ bậc Giác 
Ngộ khiến ông thức giấc đến ba lần trong đêm, tưởng là trời 
đã sáng. Cuối cùng, ông dậy trước rạng đông, rời thành phó, 
và đi về phía tịnh xá. Trong đêm tối, nỗi sợ hãi, nghi ngại 
hoang mang tràn ngập tâm ông, và bản năng thế gian bảo ông 
hãy quay về lại. Nhưng một chư thiên vô hình tên là STvaka 
thúc giục ông tiến bước: 


Một trăm ngàn thớt voi, 
Một trăm ngàn ngựa quý, 
Một trăm ngàn chiến xa, 
Một trăm ngàn thiếu nữ 
Yêu kiều với trang sức, 
Không bằng một phần mười sáu, 
Của một bước chân tiến tới. 
Hãy tiến bước, gia trưởng! 
Hãy tiến bước, gia trưởng! 
Tiến bước mang lợi ích, 
Quay lại không được gì. 


Và cứ như vậy trong đêm tối, Anäthapindika vững lòng 
tiến bước. Một lúc sau trong màn sương mù của buổi rạng 
đông, ông thấy một dáng người đang đi tới đi lui, im lặng thiền 
hành. Anäthapindika dừng bước. Rồi người ấy lên tiếng gọi 
ông bằng một giọng dịu dàng kỳ diệu: “Hãy đến đây, Sudatta!” 
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Anathapindika giật mình khi nghe gọi tên tộc của mình vì 
mọi người ở đây chỉ biết ông với biệt danh Anathapindika. 
Đức Phật không biết ông, và ông lại đến đây bất ngờ. Bây giờ 
thì ông chắc chắn rằng mình đang đứng trước mặt bậc Giác 
Ngộ. Xúc động dâng tràn, ông buông mình xuống, cung kính 
quỳ dưới chân bậc Đại Sư và ngập ngừng hỏi thăm Ngài: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngủ có ngon không?” 

Đề trả lời một câu hỏi thăm thông thường như vậy, Đức 
Phật ban cho ông một thoáng nhìn về thân tâm đích thật của 
một bậc Giác Ngộ: 


Giấc ngủ luôn an lành 
Với vị bà-la-môn (*), 
Vị dập tắt hoàn toàn 

Mọi bám víu dục lạc, 


Tâm mát mẻ, ly tham. 


Đã đoạn mọi dính mắc, 
Đã diệt mọi ái luyến, 
Bậc an tịnh an giác, 
Vì tâm đã tịch tĩnh. 


(*) ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ a-la-hán 


Rồi Đức Phật hướng dẫn Anathapindika từng bước một, 
giảng giải về các hạnh bồ thí, trì giới, về các tầng trời, về bản 
chất nguy hiểm, phiền não và hư ảo của khoái lạc thế gian, 
cùng lợi ích của việc từ bỏ chúng. Khi Đức Phật thấy tâm trí 
Anãäthapindika đã sẵn sàng, nhu nhuyến, không vướng mắc, 
hoan hỷ và bình lặng, Ngài thuyết giảng cho ông về Tứ Diệu 
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Đề - giáo pháp mà các bậc Giác Ngộ đều giảng dạy: đó là sự 
thật vi diệu về sự khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, 
và con đường diệt khô. 

Pháp nhãn thanh tịnh (ahazmna-cakkhu) như được khai mở 
cho Anãthapindika khi nghe lời giáo huấn đó: “Tất cả những 
øì có bản chất sanh khởi, đều có bản chất hoại diệt.” 
Anäthapindika thấu hiểu được Chân lý, vượt qua hoài nghi và 
đao động, tâm trở nên kiên cô vững chắc, hoàn toàn an trú vào 
Giáo Pháp của Đức Tôn Sư. Ông đã chứng đắc đạo quả nhập 
lưu (so/apafii). 

Rồi ông xin được thỉnh Đức Phật thọ trai vào ngày hôm 
sau ở nhà của người anh vợ. Ngài nhận lời. Sau khi Đức Phật 
thọ thực xong, Anathapindika xin phép Ngài cho ông xây một 
tu viện tại thành Sãvatthi, quê nhà của ông. Đức Phật trả lời: 

“Các bậc Giác Ngộ hoan hỷ với những nơi cư trú thanh 
tịnh.” 

“Con hiểu rồi, ôi Đức Tôn Sư, con hiểu rồi”, vị thiện cư sĩ 
vô cùng vui mừng trả lời, biết là Đức Phật đã nhận lời. 

Trên đường về lại thành Sãvatthi, ông khuyến khích mọi 
người dọc đường chào đón, đảnh lễ Đức Phật. Vừa về đến nơi, 
ông tìm kiếm ngay một nơi chốn thích hợp để xây dựng tịnh 
xá. Địa điểm không được quá gần cũng không quá xa làng 
mạc; ban ngày không có quá nhiều người qua lại, ban đêm 
không có nhiều tiếng động; nơi đó đủ gần cho thiện tín đến 
viếng thăm và cũng đủ xa cho người sống ân dật. Cuối cùng 
ông tìm được một nơi lý tưởng cho chư tăng — một cánh rừng 
thưa tuyệt đẹp trong dãy đôi bao quanh thành phó, đó là lâm 
viên Jetavana của Thái tử Jeta (Kỳ Đà), con Vua Pasenadi (Ba 
Tư Nặc). 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 524 


Anathapindika đến cung điện viếng thăm thái tử Jeta và 
xin hỏi mua khu rừng. Thái tử Jeta nói sẽ không bán cho 
Anathapindika dù ông có trả đến mười tám triệu đồng tiền 
vàng. Anäthapindika trả lời là ông sẽ trả thái tử số tiền đó 
ngay. Tuy nhiên hai bên không đồng ý về thời hạn và điều 
kiện của cuộc mua bán nên phải kiếm một người trung gian 
hòa giải. Người hòa giải qui định là dùng mười tám triệu đồng 
tiền vàng trải trên khu vườn đề đo đất và, dựa vào đó, khế ước 
bán đất được đặt ra. 

Anathapindika cho xe chở tiền vàng trải khắp trên mặt đất. 
Cuối cùng chỉ còn một mảnh đất nhỏ ở lối vào chưa được trải 
tiền vàng. Ông ra lệnh chở thêm vàng đến, nhưng thái tử cho 
biết sẽ cúng dường một cổng lớn và một tháp ở địa điểm đó 
bằng tiền của mình. Cổng và tháp này ngăn che tịnh xá với thế 
giới bên ngoài, chắn được các tiếng động ở ngoài đường, phân 
cách nơi thiêng liêng này với đời sống thế tục. Sau đó 
Anathapindika bỏ thêm mười tám triệu đồng tiền vàng để xây 
tăng xá và trang bị đồ đạc. Ông xây các tu cốc cá nhân, một 
giảng đường, một phòng ăn, các kho chứa, đường ởi, nhà vệ 
sinh, giếng nước, hồ sen làm nơi tắm rửa, và một vòng thành 
lớn bao bọc chung quanh khuôn viên. Như vậy khu rừng thưa 
được biến thành tu viện riêng biệt, là nơi ân cư thanh tịnh của 
chư tăng (Vin. 2:158-59). Đề ca ngợi hai vị thành lập tịnh xá 
— Thái tử Jeta và cư sĩ Anäthapindika — kinh điển luôn đề cập 
đến hai tên: Jetavana và tịnh xá của Anathapindika. 

Khi việc xây dựng hoàn tất, Đức Phật và chư tỳ khưu đến 
Sãvatthi để trú ngụ ở tịnh xá mới hình thành. Vào ngày đầu 
tiên đón tiếp Tăng chúng, Anäthapindika cúng dường trai tăng 
Đức Phật cùng chư tăng. Sau đó ông bạch hỏi Đức Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, con nên cúng dường Jetavana như thế nào 
cho đúng theo Giáo Pháp?” 

“Con có thể dâng cúng đến Tăng già bốn phương (tứ 
phương tăng), hiện tại và tương lai.” 

Và Anäathapindika vâng theo lời dạy. Rồi Đức Bồn Sư tán 
thán công đức của ông bằng kệ sau: 


Trú xứ ngăn nóng lạnh, 
Thú dữ, trùng và muỗi, 
Gió nóng và mưa ướt. 
Đề hành thiên, quán niệm, 
Trong tu cốc an lành — 
Một trú xứ như vậy 
Được Thế Tôn khen ngợi 
Là cúng dường bậc nhất 
Dâng tặng đến Tăng già. 


Vì vậy người thiện trí 
Muốn vun bồi phước báu, 
Nên xây cất chỗ ở 
Cho các bậc tu hành, 
Dâng cúng tứ vật dụng 
Đến các vị giới đức. 
Rồi các vị dạy Pháp 
Tận diệt mọi đau khổ; 
Người, thấu hiểu Giáo Pháp, 
Ngay đây chứng Niết bàn. 


Sau lễ trai tăng, cư sĩ Anäthapindika dùng thêm mười tám 
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triệu đồng tiền vàng đề tô chức một lễ hội tưng bừng cho dân 
chúng với quà tặng cho mọi người. Tổng cộng ông bỏ ra năm 
mươi bốn triệu cho công đức bồ thí cúng dường tịnh xá đến 
Đức Phật và chư tăng. Do vậy Đức Phật tuyên bố ông là vị đệ 
nhất thí chủ của Tăng già trong hàng đệ tử cư sĩ (AN 1:14). 


Sau khi thành lập tịnh xá Jetavana, Anathapindika hộ trì 
chư tăng trú ngụ nơi đây rất cần mẫn. Ông cung cấp mọi vật 
dụng cần thiết cho tịnh xá. Mỗi buổi sáng ông dâng chư tăng 
cháo lúa mạch; mỗi buổi chiều ông cho mang y, bát, và thuốc 
men đến. Ông cũng cho người đến sửa chữa, bảo trì tịnh xá. 
Hơn hết, ở ngôi nhà bảy tầng của ông, hằng ngày ông đều sớt 
bát cho hàng trăm chư tăng. Và như vậy, mỗi ngày vào giờ sớt 
bát, ngôi nhà tràn ngập bóng y vàng trong không khí thanh 
tịnh và thánh thiện. 

Khi được nghe về công đức cúng dường rộng rãi của 
Anäthapindika, Vua Pasenadi noi gương và mỗi ngày sớt bát 
cho năm trăm vị tỳ khưu. 

Một ngày nọ trên đường đến viếng chư tăng, nhà vua nghe 
các hầu cận nói chư tăng đem những phần thức ăn cúng dường 
của vua cho cư sĩ thiện tín trong vùng, vả những người này 
mang chúng đến biếu lại cho các vị hầu cận. Nhà vua bối rối 
ngạc nhiên bởi ngài cúng dường toàn thức ăn thịnh soạn, và vì 
vậy vua đến gặp Đức Phật hỏi lý do. 

Đức Phật giải thích rằng các người thừa hành ở hoàng 
cung phân phát thức ăn với tâm không chí thành, chỉ làm theo 
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lệnh giống như đang dọn đẹp nhà kho hay như giải người tội 
trộm đến pháp đình. Họ không có tín tâm và lòng từ khi cúng 
dường đến chư tăng. Nhiều người còn nghĩ rằng các vị khất sĩ 
là hạng ăn bám vào sức lao động của người khác. Với thái độ 
dâng cúng như vậy, không ai thấy thoải mái thọ nhận vật thực, 
đù là cao lương mỹ vỊ. 

Ngược lại những gia chủ có tâm tín thành, như nam cư sĩ 
Anathapindika và nữ cư sĩ Visakhã, luôn hoan hỷ chào đón 
chư tăng, xem họ như những người bạn tâm linh sống vì hạnh 
phúc và lợi ích của tất cả chúng sanh. Một buổi ăn thanh đạm 
được một thiện hữu san sớt, dâng cúng vẫn hơn hắn một bữa 
ăn sang trọng không được san sớt, dâng cúng với thiện tâm. 
Đức Phật nói lên một bài kệ cho nhà vua ghi nhớ: 


Món ăn dù dở hay ngon, 
Thực phẩm dù ít hay nhiều, 
Nếu được thiện hữu san sớt, 

Cũng thành một bữa ăn ngon. 


(lãt. 346) 


Anathapindika và Visakhã không chỉ là hai vị đệ nhất thí 
chủ ở Sãvatthi, Đức Phật còn thường cần sự hộ trì của họ mỗi 
khi có chuyện cần sắp xếp với giới cư sĩ và dân chúng. Tuy 
nhiên tài sản của Anathapindika không phải là vô tận. Ngày 
nọ, một trận lụt lớn bất ngờ đã cuốn phăng số tiền mười tám 
triệu của ông ra biển. Ngoài ra ông cũng cho bạn bè làm ăn 
vay mượn một số tiền tương đương, nhưng họ không hoàn trả, 
và ông không nỡ đòi lại. Tài sản của ông có khoảng chín mươi 


triệu. Với năm mươi bôn triệu xây dựng tịnh xá, cộng với trận 
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lũ lụt và số nợ không đòi lại được, tài sản ấy nay cạn kiệt. VỊ 
triệu phú Anãthapindika trở nên nghèo túng. Dù lâm cảnh khó 
khăn như vậy, ông vẫn tiếp tục cung cấp thức ăn cho chư tăng, 
dù chỉ đạm bạc một món cháo loãng. 

Lúc bấy giờ, ở nơi cao nhất trong tòa nhà bảy tầng của 
Anathapindika, có một vị thần trú ngụ. Theo luật lệ nơi trú xứ, 
khi Đức Phật hay các vị tỳ khưu đến thọ trai, vị thần này phải 
bước xuống đảnh lễ. Việc này khiến vị thần thấy thật phiền 
toái nên tìm cách khiến chư tăng đừng đến nữa. Thần xuất hiện 
trước các người hầu, yêu cầu họ đừng sớt bát cho chư tăng 
nhưng chẳng ai để ý. Rồi thần cố kêu gọi người con trai của 
gia chủ nhưng cũng không được. Cuối cùng, thần xuất hiện 
với hào quang rạng rỡ trước mặt Anãthapindika, thuyết phục 
ông đừng cúng dường chư sa môn nữa vì nay ông đã không 
còn giàu có. Vị đại thí chủ trả lời rằng ông chỉ biết ba bảo vật 
là Phật, Pháp, Tăng và chỉ chủ tâm kiên trì phụng sự Tam Bảo 
này mà thôi. Rồi ông yêu cầu vị thần này dời đi nơi khác vì 
nhà ông không chứa những ai chống báng Đức Phật. 

Cũng theo luật lệ nơi trú xứ, vị thần này phải ra đi. Thần 
đến xin gặp vị chư thiên bảo vệ thành Sãvatthi rồi đến Tứ đại 
Thiên vương để xin nơi trú ngụ mới. Các vị đều không thể 
quyết định chuyện này nên bảo vị thần đi gặp vua trời Sakka 
(Đề Thích). Vị thần vô gia cư này lúc ấy mới thấy được việc 
làm sai trái của mình và xin thiên chủ Sakka tha lỗi. Sakka bắt 
vị thần chuộc tội bằng cách giúp Anathapindika lấy lại được 
sỐ vàng bạc bị chìm dưới biển, tìm kiếm châu báu của cải được 
chôn dấu nhưng không ai thừa nhận, và đòi nợ dùm cho ông. 
Vị thần hết sức có gắng thực hiện những công việc này, như 


xuât hiện trong giâc mơ của những người vay mượn và đòi họ 
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phải trả nợ. Không bao lâu Anathapindika có lại được số tiền 
năm mươi bốn triệu và có thê toại ý bố thí cũng dường rộng 
rãi như xưa. 

Bấy ØIỜ VỊ thần này xuất hiện trước mặt Đức Phật, xin sám 
hối về những hành vi đầy ác ý của mình và được Đức Thế Tôn 
tha thứ. Rồi sau khi được Ngài giảng giải Giáo Pháp, vị thần 
trở thành một đệ tử Phật. Đức Phật còn dạy thêm rằng một 
người muốn hoàn thành hạnh bố thí không thể bị bất cứ điều 
gì trong thế gian này cản trở, dù là thần linh, chư thiên, ma 
quỷ, hay ngay cả sự hăm dọa của tử thần (Jãt. 140, 340). 

Sau khi Anathapindika khôi phục lại được tài sản, một 
người bả-la-môn ganh ty với sự may mắn của ông nên muốn 
đánh cắp một bửu bối, mà theo ý ông ta, đã giúp cho 
Anäthapindika giàu có. Ông ta muốn bắt cóc SirT, nữ thần Tài 
lộc, mà theo lồi tin tưởng thời bấy giờ nếu có nữ thần này trong 
tay thì tài lộc sẽ rời bỏ Anathapindika mà qua ông ta. 

Vì thế, người bà-la-môn đến nhà Anathapindika và nhìn 
chung quanh tìm biểu hiện của nữ thần Tài lộc. Với tài tiên tri, 
ông tin rằng Tài lộc đang ở trong một con gà trống trắng nuôi 
trong chiếc lồng vàng ở trong nhà. Ông ta xin Anãthapindika 
cho con gà ấy, với lý do để gà gáy đánh thức học trò của ông 
mỗi buổi sáng. Vị gia chủ cho ngay không do dự. Tuy nhiên, 
ngay lúc đó vị bà-la-môn lại thấy Tài lộc đang dời qua một 
viên đá quý nên xin vật này làm quà và được tặng ngay. Kế đó 
ông ta lại thấy Tài lộc núp trong một cây gậy, ông ta lại xin 
cây gậy. Được cây gậy thì ông lại thấy biểu hiện của Sirï đậu 
xuống đầu Puññalakkhanä, vợ của Anathapindika — một người 
phụ nữ hiền đức, là biểu hiện thật sự của phước lành cho gia 
đình, và vì thế luôn được chư thiên bảo vệ. Lúc bấy giờ người 
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bà-la-môn khiếp sợ: “Ta không thể nào xin vợ của người này!” 
Ông ta vô cùng hồ thẹn thú thật chủ ý xấu xa của mình, trả lại 
các món đã xin, và rời khỏi nhà Anathapindika. 

Anathapindika đến gặp bậc Toản Giác và kế lại câu 
chuyện kỳ lạ xây ra mà ông không sao hiểu được. Đức Phật 
giảng giải cho ông nghe nhân duyên của câu chuyện — như thế 
nào thiện nghiệp thay đổi được cả thế giới, và như thế nào 
những người có chánh trí - nhờ vun bồi giới hạnh thanh tịnh 
— có thê thành đạt được mọi thứ, ngay cả Niết bàn (Jãt. 284). 

Anathapindika thường viếng thăm Đức Phật khi Ngài trú 
ngụ tại Sãvatthi. Nhưng những lúc Đức Phật đi hoằng pháp 
nơi xa, ông không đảnh lễ Ngài được và cảm thấy hụt hãng 
như thiếu nơi nương tựa. Vì thế, một ngày nọ, ông thưa với 
ngài Ãnanda rằng ông ao ước được xây một tháp thờ đề lễ bái 
cúng dường Đức Tôn Sư khi Ngài không có mặt. Ngài Ananda 
trình bày lại với Đức Phật ý nguyện này. 

Đức Phật dạy rằng có ba loại thánh tích để tôn vinh lễ bái 
Đức Phật: thứ nhất là tháp thờ xá lợi, chỉ lập ra sau khi Đức 
Phật nhập diệt; thứ hai là những vật có liên quan đến Đức Phật 
và đã được Ngài dùng, thí dụ như bình bát; thứ ba là những 
biểu tượng có thể thấy được, thí dụ như tranh hay tượng. Cách 
thứ nhất chưa thực hiện được vì Đức Phật còn tại tiền. Cách 
thứ ba không thích hợp cho những ai không chấp nhận thờ 
kính chỉ một bức tranh hay biểu tượng. Vì vậy chỉ còn cách 
thứ hai là thích hợp nhất. 

Cây Bồ Đề ở Uruvela là một vật thích hợp để chúng sanh 
lễ bái cũng dường, dù chư Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. 
Dưới cội cây ấy, Ngài đã tìm được cánh cửa Bất tử, và là nơi 


Ngài an trú trong nhiều tuần lễ đầu tiên sau khi chứng quả 
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Giác Ngộ. Thế rồi, nhận lời thỉnh cầu của ngài Ananda, 
Trưởng lão Moggallãna dùng thần thông bay đến dưới cây Bồ 
Đề ở Uruvela, hứng một trái bồ đề đang chín rụng, vừa rời 
khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất. Trái bồ đề được mang 
về tịnh xá Jetavana để Ø1€O trồng với sự hiện diện của triều 
đình, chư thánh tăng và các thiện tín. Ngài Änanda trao trái Ấy 
cho Vua Pasenadi để gieo xuống đất, nhưng đức vua khiêm 
cung trả lời là ông chỉ phụng sự cho triều đình, một người kề 
cận và phụng sự Giáo Pháp sẽ thích hợp hơn để làm việc này. 
Rồi đức vua trao trái bồ đề cho Anäthapindika đang đứng kế 
bên. Anäthapindika kính cần gieo trái. 

Cây Bồ Đề lớn lên, trở thành một thánh tích thiêng liêng 
cho thiện nam tín nữ nương tựa và lễ bái. Ngài Änanda cũng 
thỉnh cầu Đức Phật tọa thiền nhập định suốt đêm dưới cội cây 
này đề ban thêm phước lành cho thánh tích. Anãthapindika 
thường tìm đến cây Bồ Đề và dùng những ký ức thiện lành 
liên quan đến cây cùng với niềm cảm hứng thiêng liêng ông 
đã thọ nhận nơi đây đề nhớ nghĩ đến Đức Thế Tôn (Jãt. 479). 


Cư sĩ Anathapindika có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông, 
bà Puññalakkhanã — nghĩa là “người nhiều công đức” — sống 
đúng như tên của bà, là biểu hiện của phước báu cho gia đình, 
chăm lo cho người làm công và hết lòng phụng sự chư tăng 
hằng ngày đến nhà trì bình. Bà cũng có tín tâm nơi Giáo Pháp, 
như anh của bà — là một trong những đệ tử cư sĩ đầu tiên của 
Đức Phật. 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 532 


Anathapindika có bốn người con, ba người con gái và một 
người con trai. Hai người con gái lớn, Đại Subhaddã và Tiểu 
Subhaddã, là những người thấu hiểu Giáo Pháp sâu sắc như 
cha của họ và đã đạt được quả vị nhập lưu. Họ noi gương cha 
trong việc đạo lẫn việc đời; và cả hai đều có gia đình hạnh 
phúc. 

Người con gái út, tên là Sumanã, có trí tuệ vượt hắn cả gia 
đình. Sau khi nghe một bài pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, 
cô nhanh chóng chứng đắc tầng thánh thứ nhì, quả vị nhất lai 
— chỉ còn tái sanh một lần. Cô không lập gia đình và khi mệnh 
chung, cô tái sinh vào cõi trời 7siz (Đâu suất), một trong các 
cõi trời cao nhất của dục giới. 

Người con trai duy nhất của Anäthapindika là Kãla, có 
chiều hướng ngược lại. Cậu không muốn biết gì đến Giáo 
Pháp và chỉ chú tâm vào việc làm ăn mua bán. Một ngày nọ, 
Anathapindika muốn hướng tâm cậu vào đạo pháp nên đề nghị 
nếu cậu thọ trì lễ Bồ tát (Uposaha), ông sẽ cho một ngàn đồng 
tiền vàng. Kãla đồng ý, và rồi cậu nhanh chóng tìm được sự 
thư giãn khi mỗi tuần nghỉ việc một ngày để quây quần cùng 
với gia đình. Vì vậy, việc nhịn ăn sau giờ ngọ trong ngày Bố 
tát không quá khó khăn cho cậu hành trì. 

Rồi người cha lại yêu cầu việc thứ hai và cho cậu thêm 
một ngàn đồng tiền vàng nếu cậu chịu đến tịnh xá và học thuộc 
lòng một bài kệ trước mặt Đức Tôn Sư. Kaãla vui vẻ đồng ý. 
Chuyện này đã thay đổi cuộc đời của cậu. Mỗi lần Kãla muốn 
học thuộc một bài kệ, Đức Phật làm cho cậu không hiểu được 
ý nghĩa, khiến cậu phải toàn tâm toàn ý lắng nghe nhiều lần. 
Trong khi đang chú tâm có gắng hiểu nghĩa, bỗng nhiên cậu 


khởi lên niêm cảm hứng và kính ngưỡng thâm sâu vào Giáo 
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Pháp. Cậu chứng đắc quả vị nhập lưu ngay lúc ấy. Nhờ vậy 
đời sống hằng ngày của cậu trở nên cao quý như cha cậu, và 
cậu cũng trở thành một đại thí chủ hộ trì Giáo đoàn, với biệt 
danh là “Tiểu Anäthapindika.” 

Käla kết hôn với Sujãtã, là em của nữ đại thí chủ nỗi tiếng 
Visãkhã. Sujãtã rất tự hào về dòng dõi và sự giàu có của cả gia 
đình hai bên. Tuy nhiên, vì suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh 
những chuyện vặt vãnh phù phiếm này, nên trong thâm tâm 
cô không thoả mãn, không toại ý, luôn gắt gỏng cau có. Cô 
trút sự bực dọc, không vui của mình vào người khác, đối xử 
khắc nghiệt với họ, đánh đập tôi tớ, đi đến đâu mang sự sợ hãi 
cho người chung quanh đến đó. Cô không cư xử được cả với 
cha mẹ chồng và chồng mình đúng mực theo khuôn phép xã 
hội Ấn Độ thời bấy giờ. 

Một ngày nọ Đức Phật được Anãthapindika mời đến nhà 
trai tăng. Thọ thực xong, Đức Tôn Sư bắt đầu giảng pháp thì 
nghe tiếng la hét náo động như hàng tôm hàng cá vang ra từ 
phòng trong. Ngài ngừng lại và hỏi vì sao. Anathapindika bạch 
Phật rằng cô con dâu đang la mắng người làm. Ông nói thêm 
cô là người phụ nữ đanh đá, không lễ phép với chồng và cha 
mẹ chồng, không cúng dường, không có niềm tin vào đạo 
giáo, và luôn gây chuyện xung đột trong gia đình. 

Đức Phật cho gọi Sujãtã gặp Ngài. Khi cô đến, Đức Phật 
hỏi cô muốn trở thành loại vợ nào trong bảy loại vợ. Cô không 
hiểu ý nghĩa này và xin Ngài giải thích thêm. Bậc Giác Ngộ 
giảng cho cô nghe về bảy loại vợ qua bài kệ sau: 


Sân hận và tàn nhân, 


Khinh chê chồng của mình, 
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Tà ý với người khác, 
Tìm cách hại mạng chông, 
Sát nhân — loại vợ ây. 


Chồng tạo dựng của cải, 
Bằng hành nghề công nghiệp 
Hay thương nghiệp, nông nghiệp. 
Vợ cắp của cho mình, 

Kẻ trộm — loại vợ Ấy. 


Tham ăn và lười biếng, 
Khắc nghiệt và hung ác, 
Nói thô cộc dữ dẫn, 
Đàn áp, bắt nạt chồng, 

Bạo chúa — loại vợ Ấy. 


Luôn từ mẫn giúp đỡ, 
Chăm sóc, lo cho chồng 
Như mẹ chăm lo con, 
Gìn giữ tài sản chồng, 

Mẹ hiền — loại vợ Ấy. 


Tôn vinh quý trọng chồng, 
Như em gái kính anh, 
Khiêm cung và nhu thuận 
Phục vụ chồng như ý, 
Em gái — loại vợ ấy. 


Hoan hỷ thấy dáng chồng 
Như bạn vui đón bạn, 
Được giáo dục tốt lành, 
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Giới hạnh và chung thủy, 
Bạn hiền — loại vợ ây. 


Tâm tư không oán giận, 
Lo sợ bị phạt lỗi, 
Không hiềm hận lang quân, 
Khiêm cung phục vụ chồng, 


Hâu cận - loại vợ ây. 


Ba loại vợ sát nhân, 
Kẻ trộm và bạo chúa, 
Khi thân hoại mạng chung 


Đọa sanh vào địa ngục. 


Vợ như mẹ, em, bạn, 
Hay vợ như hầu cận, 
Luôn giữ gìn đức hạnh, 
Mạng chung sanh cõi trời. 


(AN 7:59) 


Rồi Đức Bồn Sư hỏi thắng cô: “Này Sujãtã, đây là bảy loại 
vợ mả người đàn ông có thể gặp phải. Con thuộc loại vợ nào?” 

Chấn động sâu xa về lời dạy này, Sujãtã thưa rằng từ nay 
về sau cô sẽ nỗ lực trở thành người hầu cận phục vụ chồng. 
Lời dạy của bậc Giác Ngộ đã soi tỏ cho cô trở thành người vợ 
tốt. Về sau, cô là một đệ tử cư sĩ thuần thành của Đức Phật, 
luôn nhớ đến ân đức Ngài đã hóa độ cho cô. 

Tin Sujãtã được chuyền hóa nhanh chóng lan ra. Vào một 
buổi chiều nọ, Đức Phật bước vào giảng đường và hỏi chư 
tăng đang bàn bạc chuyện gì? Chư tăng trả lời rằng họ đang 
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nói về phép lạ của Giáo Pháp khi bậc Toàn Giác thay đôi một 
phụ nữ từng dữ dằn như cọp thành người vợ khả ái Sujãtã. Thế 
rồi Đức Phật kể câu chuyện Ngài đã từng dạy dỗ cô như thế 
nào trong một kiếp quá khứ. Trong kiếp đó, cô là mẹ của Ngài, 
và Ngài giúp bà mẹ ngưng những lời la mắng đàn áp người 
khác bằng cách so sánh tiếng kêu chói tai của con quạ dữ dẫn 
với tiếng hót ngọt ngào của một loài chim quý (Jãt. 269). 

Sau hết là câu chuyện về người cháu của Anathapindika, 
được thừa kế một g1a tài bốn mươi triệu nhưng sống một cuộc 
đời phóng đãng, rượu chè, bài bạc, hoang phí tiền bạc vào 
những cuộc chơi trụy lạc, đàn bà và bạn xấu. Khi hết tiền, anh 
đến xin ông chú giàu có cấp dưỡng. Anäthapindika cho người 
cháu một ngàn đồng tiền vàng và khuyên dùng số tiền này để 
gầy dựng thương nghiệp. Anh phung phí hết số tiền đó rồi đến 
xin ông nữa. Lần này ông cho năm lần nhiều hơn, năm ngàn 
đồng mà không ra điều kiện gì, ngoài lời cảnh cáo người cháu 
đây là lần giúp đỡ cuối cùng. Thế nhưng anh vẫn tiêu hoang 
và khánh tận. Khi đến xin tiền lần thứ ba, anh được 
Anathapindika cho hai bộ quần áo, anh ta lại bỏ phí. Không 
xấu hồ, anh lại đến xin chú. Tuy nhiên, lần này anh được bảo 
phải ra khỏi nhà vì anh đến chỉ đề yêu sách tiền bạc. Nếu anh 
đến xin vật thực như một người hành khất bình thường, chắc 
chắn anh sẽ không phải tay không rời khỏi căn nhà phước 
thiện, từ mẫn của Cấp Cô Độc. 

Cuối cùng anh chết trong cùng khổ vì lười biếng và cứng 
đầu không chịu đi tìm kế sinh nhai. Xác của anh được tìm thấy 
trong đống rác ở ven thành. Khi được tin Ấy, Anathapindika 
tự hỏi có thể nào ông ngăn được kết thúc đau buồn này không. 
Ông kê cho Đức Phật nghe và hỏi Ngài lẽ ra ông có nên hành 
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động khác đi không. Đức Phật hóa giải băn khoăn của ông, 
giải thích rằng người cháu có lòng tham không đáy. Anh chết 
vì lối sông buông thả, hoang phí, không nghĩ đến hậu quả — 
như đã từng như vậy trong kiếp quá khứ (Jãt. 291). 


Sau khi cư sĩ Anathapindika đắc quả vị nhập lưu, ông luôn 
kiên trì giữ gìn giới luật, thanh lọc tâm, và nỗ lực nâng đỡ tinh 
thần những người chung quanh. Vì vậy ông sống trong sạch 
giữa những người có cùng niềm tin như ông. Không những 
thân quyến mà người hầu và người làm công đều vun bồi hạnh 
cúng dường bồ thí, giữ Ngũ giới, và hành trì lễ Bồ tát (Iãt. 
382). Ngôi nhà của ông là tâm điểm của lòng từ bi và thiện 
tâm. Lối sống này lan tỏa đến bằng hữu, người làm việc với 
ông, và môi trường chung quanh. Ông không hề áp đặt sự suy 
nghĩ của mình lên họ hay trốn tránh những vấn đề xây ra trong 
đời sống hằng ngày. Một vài chỉ tiết về cuộc đời của ông được 
đề cập trong kinh điền. 

Có một nhóm người say sưa rượu chè trong thành Sãvatthi 
hết tiền xài bèn nghĩ kế phục rượu Anãthapindika cho ông mê 
man để cướp tiền. Họ biết ông thường đi theo một con đường 
đến yết kiến nhà vua nên lập một quán rượu trên con đường 
đó. Khi ông đi ngang qua, họ mời ông nếm thử. Ông tự nhủ: 
“Làm sao một đệ tử tín thành của Đức Phật lại có thể uống 
rượu?” nên từ chối và đi tiếp. 

Những kẻ nát rượu hư hỏng kia lại nhử ông một lần nữa 


trên đường vê. Lân này ông nhìn thăng vào họ và nói là ông 
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biết họ không uống một giọt nào vì chai rượu vẫn y nguyên 
như từ lúc ông đi qua; vậy có phải họ muốn phục rượu ông để 
cướp của không. Nghe lời vạch tội thăng thắn này, họ sợ hãi 
bỏ chạy (Jãt. 53). 

Anathapindika phân biệt rất rõ việc tự giữ giới không dùng 
rượu và các chất say của mình với cách sống của người khác. 
Thí dụ như ông vẫn giữ tình bằng hữu với một người bạn là 
nhà buôn rượu. Người ây rủi ro bị mất một số tải sản lớn vì sự 
bất cân của người làm công. Anãthapindika thông cảm và đối 
xử với người bạn này không khác gì với những bằng hữu khác 
khi gặp rủi ro. Ông nêu gương lành nhưng không bắt họ phải 
theo gương ông, hoặc chê trách những người còn khiếm 
khuyết (Jãt. 47). 

Một lần kia Anäthapindika có việc phải đi ngang qua một 
vùng có nhiều trộm cướp. Ông chọn cách đi suốt đêm, tuy vất 
vả nhưng tránh được nguy hiểm (Jãt. 103). Ông sống đúng 
theo lời khuyên của Đức Phật là khi bị tấn công thì cứ chạy 
trồn, không cần phải giả vờ anh hùng /Một trong sáu cách đoạn 
trừ khô bằng tri kiến là đoạn trừ bằng tránh né những người, vật 
hay nơi chốn nguy hiểm, có thể làm phát sinh phiên não. (MN. 2)J. 

Anathapindika cũng tránh trộm cướp băng cách khác. Ông 
có một người bạn từ thời thơ âu mang một cái tên xui xẻo là 
KalakannmT, nghĩa là “Con Chim Bất Hạnh”. Khi người bạn này 
cần tiền, ông rộng rãi giúp đỡ và cho một việc làm trong nhà. 
Các bạn khác biết được chỉ trích ông giúp đỡ người giai cấp 
thấp và có cái tên xấu như là một điềm gở. Ông phản đối và 
nói: “Tên thì có hề gì chứ? Người có trí không nên tin dị 
đoan.” Trong một chuyến đi làm ăn xa, Anathaprndika nhờ 
người bạn này trông nhà hộ. Một đám bắt lương nghe tin ông 
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đi khỏi bèn đến nhà ông dự định cướp của. Khi chúng bao vây 
quanh nhà, “Con Chim Bất Hạnh” đánh trống khua chuông 
ầm ï như là trong nhà đang có tiệc tùng. Bọn cướp nghe vậy 
tưởng chủ nhà vẫn còn bên trong nên bỏ chạy mắt. Trở về nghe 
được câu chuyện này, ông bảo bạn bè: “Thấy không! Con 
Chim Bắt Hạnh đã giúp tôi một việc lớn. Nếu tôi nghe lời các 
bạn thì nhà tôi đã bị cướp rồi.” 

Hầu hết bạn bẻ của Anathapindika là người tin tưởng vào 
đạo giáo, mặc dù có một số tôn sùng các du sĩ khổ hạnh của 
các hệ phái khác, vốn rất phô biến vào thời bấy giờ. Một ngày 
nọ ông mời các bạn này đến nghe Đức Phật thuyết giảng, họ 
chấn động sâu xa và bày tỏ ý nguyện được trở thành đệ tử của 
Ngài. Từ đó họ thường xuyên viếng thăm tịnh xá, cũng đường, 
giữ giới, và thọ lễ Bồ tát. Nhưng khi Đức Phật vừa rời khỏi 
Sävatthi thì họ quên Giáo Pháp, trở lại với các du sĩ khô hạnh 
mà họ tiếp cận hằng ngày. 

Vài tháng sau, khi Đức Phật trở lại Sãvatth. 
Anathapindika lại dẫn họ đến gặp Ngài. Lần này bậc Toản 
Giác chẳng những giảng giải khía cạnh trí tuệ của giáo lý, mà 
còn cảnh báo những người từ bỏ Chánh Pháp rằng không có 
con đường nào có thể dẫn đến sự thoát khổ tối thắng hơn và 
toàn hảo hơn là quy y Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng. Đây là cơ 
hội hiếm hoi trong thế gian này. Bỏ lỡ cơ hội quý hiếm này sẽ 
vô cùng hối tiếc về sau. Những người chí thành nương tựa vào 
Tam Bảo sẽ thoát khỏi đọa sanh địa ngục, và đạt được một 
trong ba tái sanh hạnh phúc là tái sanh làm người, làm trời, 
hay đạt Niết bàn. 

Đức Phật kêu gọi những thương gia này xem xét lại điều 
gì mới thật sự quan trọng nhất cho họ, để thấy rằng lòng tin 
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Tam Bảo không phải là một thứ xa xỉ có thê gác bỏ qua một 
bên khi xét thấy nó không thuận tiện trong đời sống hằng ngày. 
Ngài nói với họ về hậu quả sai lầm của việc quy y ngoại đạo 
— đây không phải là sự bảo vệ chân thực mà chỉ là một hình 
thức trợ lực tạm thời. Khi tâm của họ trở nên nhuần nhuyễn, 
sẵn sàng lắng nghe, Đức Tôn Sư thuyết giảng cho họ giáo lý 
vô thượng của các bậc Giác Ngộ — Tứ Diệu Đé, Bốn Sự Thật 
về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, và con đường 
đưa đến diệt khổ. Cuối bài pháp, tất cả đều chứng đắc tầng 
thánh thứ nhất, quả vị nhập lưu. Trong cách sống với bằng hữu 
này, chứng đắc đạo pháp của Anäthapindika cũng trở thành 
một phước báu cho họ (Jãt. L). 


Š/2⁄⁄4 (2 &5Sâc (z4 (7Ø 


Trong bốn mươi lăm năm hoằng pháp, Đức Phật nhập hạ 
mười chín lần tại Sãvatthi, ở tịnh xá của Anathapindika trong 
lâm viên Jeta. Mỗi khi Ngài ngự tại đây trong ba hay bốn tháng 
an cư mùa mưa, Anathapindika đều viếng thăm Đức Thế Tôn 
mỗi ngày hai lần, thường chỉ để được trông thấy Ngài, nhưng 
nhiều nhất là để thính pháp. Là một đại thí chủ hỗ trợ Tăng 
già, ông rất kín đáo, thầm lặng, ít khi vấn pháp Đức Thế Tôn 
vì không muốn người ta nghĩ là ông đánh đổi sự đóng góp để 
có được lời khuyên bảo cho cá nhân mình. Sự cúng dường của 
ông đến từ trái tim mà không cần báo đáp. Niềm vui sướng 
khi dâng tặng tự nó đã là phần thưởng cho ông rồi. Ông nghĩ 
Đức Phật và chư tăng sẽ không xem những lời giảng dạy như 
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là một nghĩa vụ đền bù lại cho sự cúng dường, mà chia sẻ Giáo 
Pháp như một biểu hiện của lòng bị mẫn. 

Vì vậy mỗi khi Anathapindika đến gặp Đức Phật, ông lặng 
lẽ ngồi một bên, chờ đợi xem Đức Bồn Sư có chỉ dạy ông điều 
gì không. Nếu Đức Phật không nói gì, ông sẽ kế một vài sự 
kiện xảy ra trong đời sống thường nhật của ông, trong đó có 
một số được đề cập trong kinh điển. Rồi ông chờ đợi xem Đức 
Phật có khuyên bảo gì, chấp thuận hay phê bình cách hành xử 
của ông, hoặc dùng câu chuyện của ông để làm đề tài giảng 
pháp. Ông dùng cách này để nói kết những trải nghiệm trong 
đời sống hằng ngày của ông với Giáo Pháp. 

Tam Tạng Päli còn ghi chép lại nhiều trường hợp Đức Phật 
ban lời khuyên dạy cho Anãthapindika, tạo thành một nền tảng 
đạo đức khái quát cho người cư sĩ. Như vậy, ông đã làm nhiều 
lợi ích lớn lao cho không biết bao nhiêu thế hệ Phật tử tại gia 
cố gắng sống theo Giáo Pháp qua những lời chỉ dạy Đức Bổn 
Sư dành cho ông. Những bài pháp này, từ đơn giản đến thâm 
sâu, được phi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh (45gufara Nikaãya). 
Dưới đây là một số bài tiêu biểu, bắt đầu bằng những lời 
khuyên đơn giản cho người cư sĩ tại g1a: 


Này gia chủ, nếu thành tựu bốn pháp, người đệ tử 
cao quý bước vào con đường đúng theo Giáo Pháp của 
người cư sĩ, con đường mang lại tiếng tốt và dẫn đến tái 
sanh vào cõi trời. Đó là bốn pháp gì? 

Bồn pháp đó là hộ trì chư tăng với y bát, hộ trì chư 
tăng với thực phẩm, hộ trì chư tăng với nơi ở, hộ trì chư 
tăng với thuốc men. 

(AN4:60) 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 542 


Này gia chủ, có bốn loại hạnh phúc người cư sĩ thọ 
hưởng được: hạnh phúc có quyền sở hữu, hạnh phúc có 
tài sản, hạnh phúc không mắc nợ, hạnh phúc của sự 
trong sạch. 

Hạnh phúc có quyền sở hữu là gì? Một người có 
được tài sản do tận lực có gắng, thu thập bằng công sức 
mồ hôi nước mắt của mình, và sở hữu chúng chân chánh. 
Khi suy nghĩ: “Tài sản ta làm ra nhờ tận lực có gắng... 
một cách chân chánh,” hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn 
nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có 
quyền sở hữu. 

Hạnh phúc có tài sản là gì? Một người nhờ có được 
tài sản do tận lực cố găng... mà vừa vui thọ hưởng tài 
sản vừa tạo công đức. Khi suy nghĩ: “Nhờ tài sản do tận 
lực cỗ gắng... mà ta vừa vui thọ hưởng tài sản vừa tạo 
công đức,” hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn nguyện khởi 
lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có được tài sản. 

Hạnh phúc không mắc nợ là gì? Một người không 
mắc một món nợ nào, dù lớn dù nhỏ, với bất cứ ai. Khi 
suy nghĩ: “Ta không mắc một món nợ nảo, dù lớn đù 
nhỏ, với bất cứ ai,” hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn 
nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc không 
mắc nợ. 

Hạnh phúc của sự trong sạch là gì? VỊ thánh đệ tử 
được phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành 
trong sạch, ý hành trong sạch. Khi suy nghĩ: “Ta được 
phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong 
sạch, ý hành trong sạch,” hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn 
nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc của sự 
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trong sạch. 
(AN 4:62) 


Này gia chủ, có năm điều hiếm hoi trên thế gian này 
mà ai cũng ao ước, mong cầu, hài lòng, vui thích khi có 
được. Năm điều đó là gì? Đó là trường thọ, sắc đẹp, hạnh 
phúc, danh thơm, và được tái sanh vào các cõi trời. Này 
gia chủ, ta không dạy rằng năm điều này có thê đạt được 
bằng lời cầu nguyện. Nếu người ta có thể đạt được năm 
điều này bằng lời cầu nguyện, ai lại không làm như vậy 
chứ? 

Này gia chủ, với một đệ tử cao quý mong muốn 
được trường thọ, việc cầu nguyện hay vui thích trong 
việc cầu nguyện đề được sống lâu không đem lại lợi ích 
gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường 
dẫn đến phước báu được trường thọ, là trời hay là người. 

Với một đệ tử cao quý mong muốn được có sắc 
đẹp...hạnh phúc. ..danh thơm... .tái sanh vào cõi trời, thì 
việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để 
mong được có sắc đẹp...hạnh phúc...danh thơm...tái 
sanh vào cõi trời, không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, 
người ấy cần phải đi theo con đường dẫn đến phước báu 
được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, và tái sanh vào cõi 
trời. 

(AN 5:43) 


Này gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Năm 
lý do đó là gì? 
...Một đệ tử cao quý với tài sản được gầy dựng chân 
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chánh nhờ nỗ lực làm việc với mô hôi nước mắt của 
mình, vị ây mang lại an lạc cho chính mình, cho cha mẹ, 
VỢ con, và người làm. 

...Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy mang 
lại an lạc cho bạn bè thân hữu. 

...Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ây tránh 
khỏi tai họa và giữ tài sản được an toàn. 

...Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy dâng 
tặng đến quyến thuộc, khách khứa, vong linh, vua chúa, 
và chư thiên. 

...Khi tài sản được gầy dựng như vậy, người đệ tử 
cao quý hiến dâng cho những mục đích cao quý và đưa 
đến hạnh phúc của cõi trời, cúng dường các vị ân sĩ và 
cho các vị bả-la-môn đoạn ly kiêu mạn, không biếng 
nhác, sống kham nhẫn và khiêm cung, tự nhiếp phục 
mình, tự an tịnh mình, tự hoàn thiện mình. 

Nếu tài sản của vị đệ tử cao quý gầy dựng với năm 
lý do này bị hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: “Ít nhất ta 
đã gầy dựng tài sản với năm lý do trên, nhưng nay tài 
sản ta không còn nữa!” — như vậy vị ấy sẽ không phiền 
não. Nếu tài sản được tăng lên, vị ấy suy nghĩ như sau: 
“Ta thật đã gầy dựng tài sản với năm lý do trên, và nay 
tài sản ta được tăng lên!” — như vậy vị ấy sẽ không phiền 
não trong cả hai trường hợp. 

(AN 5:41) 


Sự quan trọng của các lời dạy trên được Đức Phật nhân 
mạnh lại một lần nữa cho Anathapindika vào một dịp khác, 
dưới hình thức khác. Lần ấy Ngài dạy ông rằng: 
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Này gia chủ, có bốn điều luôn được ao ước, quý 
trọng, ưa thích, khó đạt được trên thế gian này. Bốn điều 
ước đó là gì? “Mong cho tôi có được tài sản chân 
chánh!” “Mong cho tải sản này mang lại danh thơm cho 
tôi, cho thân quyến tôi, và cho các bậc thầy tô!” “Mong 
cho tôi được trường thọ!” “Mong cho tôi sau khi thân 
hoại mạng chung được tái sanh vào cõi trời!” 

Này gia chủ, để đạt được bốn điều ước trên, vị ây 
cần phải có bốn điều kiện là: hoàn thiện tín tâm, hoàn 
thiện giới đức, hoàn thiện bồ thí, và hoàn thiện trí tuệ. 

(AN4:61) 


Đức Phật giảng giải: Tín tâm chỉ có được khi vị ấy tin 
tưởng trọn vẹn vào bậc Giác Ngộ và lời dạy của Ngài về thực 
tánh của các pháp trong đời sống. Giới đức chỉ thành tựu khi 
vị ấy giữ gìn đầy đủ Ngũ giới. Bồ thí chỉ đầy đủ khi tâm vị ấy 
không bị tham lam chỉ phối. Trí tuệ có được khi vị ấy thấy 
được rằng nếu tâm bị chinh phục bởi năm chướng ngại — dục 
lạc thế gian, ác tâm, hôn trầm, dao động, và nghi ngờ — thì vị 
ấy sẽ làm chuyện không nên làm, và không làm những chuyện 
nên làm. Ngược lại, nếu vị ấy thường xuyên thẩm nghiệm, 
quán sát những thôi thúc và động cơ trong nội tâm, là vị ây 
đang bắt đầu vượt qua được năm chướng ngại trên. Như vậy 
nhiếp phục được chúng là kết quả của trí tuệ. 

Với tín tâm, giới đức, hạnh bố thí và trí tuệ, vị đệ tử cư sĩ 
cao quý đi đúng con đường đề đạt được bốn điều mong ước — 
tài sản, danh thơm, trường thọ, và tái sanh vào nhàn cảnh — rồi 
dùng của cải này để hoàn thành bốn việc thiện. Người ấy 
mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho thân quyến 
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và bạn bẻ được hạnh phúc; tránh được tai họa; làm tròn bốn 
phận; và hộ trì các ân sĩ và các bà-la-môn chơn chánh. Nếu 
một người sử dụng tài sản vào những mục đích khác hơn bốn 
mục đích trên thì tài sản đó sử dụng không chân chánh, không 
đúng mục đích, và phí phạm vô nghĩa. Còn nếu người ấy tiêu 
dùng của cải vào bốn mục đích trên, thì tài sản đó tiêu dùng 
chân chánh và có ý nghĩa. 

Trong một dịp khác, Đức Bồn Sư giảng về sự khác biệt 
trong cách hành xử đúng và sai của người cư sĩ tại gia như thế 
nào. Trong bải kinh này (AN 10:91), Ngài nói: “Người vô trí 
nhất là người giành được tài sản bằng cách gian lận lừa gạt, 
lại không tự mình vui hưởng, cũng không dùng vào việc lợi 
ích cho người khác. Nếu người đó dùng tài sản có được bằng 
sự lường gạt này để mang an lạc lại cho mình, hoặc cho người 
khác thì còn có thể hiểu được.” 

Ngay cả khi tài sản đạt được bằng lường gạt và cưỡng 
bách mà một người bình thường cũng khinh khi lên án, Đức 
Phật cũng phân biệt rõ ràng sự khác biệt trong thái độ và cánh 
hành xử của con người. Khi một người nhận định rõ mục đích 
căn bản của việc nắm giữ tài sản chân chánh kiếm được là để 
mang lại cuộc sống an lạc thoải mái, người ấy có thêm niềm 
hân hoan khi chia sẻ an lạc này với người khác. Từ đó, người 
ấy hiểu được rằng rõ ràng mình không thể mang lại an vui cho 
người mình lường gạt, trộm cắp; còn nếu tài sản được gầy 
dựng chân chánh thì sẽ không gây đau khổ cho một ai. 

Nhóm thứ nhì là người kiếm tiền một phần bằng cách chân 
chánh và một phần qua lường gạt. Cũng vậy, trong số họ, có 
người không hưởng thụ nó, cũng không mang lợi ích cho 
người khác; cũng có người hưởng thụ của cải này và dùng nó 
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mang an lạc cho người khác. 

Cuối cùng là nhóm thứ ba, kiếm tiền hoàn toàn bằng cách 
lương thiện nhưng cũng rơi vào hai trường hợp trên: tự mình 
không vui hưởng, cũng không ban phát cho người khác; hoặc 
có vui hưởng và có ban phát. Nhưng nhóm này lại có thêm hai 
trường hợp: một là dính mắc vào tài sản quá mạnh, không hiểu 
được hiểm nguy của sự bám níu này và không tìm cách thoát 
ra; hai là người không dính mắc vào tài sản, hiểu được hiểm 
nguy của sự bám níu này và tìm cách thoát ra. Như vậy có 
mười loại người hưởng thụ dục lạc thế gian liên quan đến tài 
sản. 

Một lần nọ, Đức Phật hỏi Anäthapindika về việc bố thí 
thực phẩm ở nhà ông. Theo chú giải, đây ám chỉ việc bố thí 
cho người nghèo, vì Đức Phật biết việc sớt cho chư tăng ở nhà 
ông luôn rộng rãi. Từ việc này Đức Bồn Sư giải thích về quả 
báo khác biệt trong việc bố thí cúng đường. Đức Bồn Sư dạy 
rằng: 

“Dù bố thí thức ăn đạm bạc hay ngon quý, nếu cho với tâm 
không kính trọng hay lễ độ, không tự mình cho, chỉ cho phần 
thừa cặn, hay cho mà không tin vào quả báo, thì khi tái sanh 
với quả báo của việc bố thí này, tâm người đó không thiên về 
thưởng thức ăn ngon, mặc đẹp, xe sang, và những phẩm vật 
quý tốt đối với năm giác quan. Vợ con, tôi tớ, người làm không 
vâng lời hay chú ý nghe người ấy. Vì sao vậy? Đó là quả báo 
của các nghiệp làm không kính trọng.” 

Rồi Đức Thế Tôn kể về một tiền kiếp của Ngài — là một 
người bà-la-môn giàu có tên là Velãma, đã tự mình bồ thí thực 
phẩm rộng rãi, nhưng không một người thọ nhận nào xứng 
đáng với thực phẩm ấy. Dù chỉ một lần sớt bát cho các thánh 
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đệ tử, từ bậc nhập lưu đến a-la-hán, vẫn hưởng được nhiều 
phước báu lớn lao hơn là bố thí thật nhiều đến những người 
không xứng đáng. Phước báu còn nhiều hơn nữa nếu cúng 
dường vật thực đến một vị Phật Độc Giác hay một trăm vị Phật 
Độc Giác, và phước báu còn nhiều hơn như vậy nếu cúng 
dường vật thực đến một vị Phật, bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
hay xây cất tu viện cho Tăng già. Tuy nhiên phước báu cao 
thượng nhất là quy y Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng — và viên 
mãn nếu vị thí chủ còn hành trì Ngũ giới. Thiện lành hơn nữa 
nếu tâm vị thí chủ tỏa hương từ ái (weizã) đến mọi chúng sanh, 
dù chỉ trong chốc lát. Nhưng cao thượng hơn cả là tu tập tuệ 
giác về tướng vô thường của các pháp, dù chỉ trong khoảnh 
khắc của một cái búng ngón tay (AN 9:20). 

Các lời dạy trên nêu rõ các giai đoạn tu tập: bồ thí, trì ĐIỚI, 
hành thiền tâm từ, và cuối cùng là sự chứng ngộ rốt ráo về 
tánh vô thường của các pháp bị điều kiện chi phối. Nếu không 
nỗ lực trong bồ thí, trì giới, và không tỉnh tấn vun bồi tâm từ 
không phân biệt đến tất cả chúng sanh, thì tâm không thê an 
định đề chứng ngộ được vô thường; vì những dẫn vặt hay các 
suy nghĩ bất thiện có thê khởi lên làm tâm không có được sự 
tịch tĩnh cần thiết cho việc hành thiền. 

Một bài kinh khác trình bày về các loại bố thí, và là bài 
kinh duy nhất trong đó Anathapindika bạch lên Đức Phật một 
câu hỏi: “Có bao nhiêu người xứng đáng được cúng dường?” 
Đức Phật trả lời là có hai hạng người: những người đang trên 
con đường giải thoát và những người đã giác ngộ (AN 2:27). 

Vấn đề thanh lọc tâm cũng được đề cập trực tiếp hay gián 
tiếp. Có lần Đức Phật nói với Anãthapindika: “Khi tâm bị ô 
nhiễm thì thân, khẩu, ý cũng bị bợn nhơ. Một người như vậy 
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sẽ bị tham dục lôi đi, và chết đau khổ; như là một ngôi nhà có 
mái vụng lợp, kèo cột rui sẽ bị ướt hư khi mùa mưa đến” (AN 
3:107-108). 

Một lần khác, Anäthapindika cùng với vài trăm cư sĩ đến 
viếng thăm Bậc Đạo Sư và được Ngài dạy như sau: “Này các 
gia trưởng, các vị hộ trì Tăng già với y áo, thức ăn, chỗ ở và 
thuốc men, nhưng đừng hải lòng với chỉ như vậy. Mong các 
vị tu tập để có lúc đạt được và an trú trong hoan hỷ (ø77?) của 
thiền định.” 

Nghe xong những lời này, Trưởng lão Sãriputta nói thêm: 
“Vào thời điểm khi vị thánh đệ tử an trú trong hoan hỷ của 
thiền định, năm điều sau đây sẽ không xảy ra trong tâm người 
ây: khổ và ưu liên hệ đến cảm thọ, lạc và hỷ liên hệ đến cảm 
thọ, khổ và ưu liên hệ đến bát thiện, lạc và hý liên hệ đến bất 
thiện, khổ và ưu liên hệ đến thiện” (AN 5:176). 

Vào một dịp khác, khi Anathapindika cùng với nhiều cư sĩ 
đến viếng thăm Đức Phật, bậc Giác Ngộ nói với Trưởng lão 
SãrIputfa: 


Một gia chủ áo trắng hành trì Ngũ giới và có thê như 
ý đạt được, một cách dễ dàng không khó nhọc, bốn điều 
cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại — một gia chủ 
như vậy, nếu muốn, có thê tự tuyên bố về mình như sau: 
“Với ta đọa địa ngục đã bị loại trừ, đọa súc sanh đã bị 
loại trừ, cảnh giới ngạ quỷ đã bị loại trừ: các cõi giới 
thấp, bất hạnh, cực kỳ đau khổ đã bị loại trừ. Ta là bậc 
nhập lưu, không còn rơi vào các cảnh khổ, chắc chắn sẽ 
đạt được giác ngộ cuối cùng.” 

Ngũ giới nào phải được hành trì? VỊ thánh đệ tử từ 
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bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ 
bỏ nói dối, từ bỏ rượu và các chất làm mê mờ tâm trí. 
Bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại 
là gì? Vị thánh đệ tử có lòng tin không lay chuyển vào 
Phật, lòng tin không lay chuyên vào Pháp, lòng tin 
không lay chuyển vào Tăng, và có giới đức được các 
bậc thánh kính mến — giới không bị đứt, không bị sứt 
mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, mang lại giải thoát, 
được bậc trí khen ngợi, dẫn đến định tâm. Đó là bốn điều 
cao quý khi hành trì mang lại hạnh phúc trong hiện tại, 
làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho 
trong sáng tâm chưa được trong sáng. VỊ thánh đệ tử đạt 
được bốn điều này như ý, đễ dàng và không khó nhọc. 
(AN 5:179) 


Vào một thời khác, chứng ngộ tầng thánh nhập lưu được 
Đức Phật giảng giải qua ba cách khác nhau cho một mình 
Anathapindika nghe. Đức Phật thuyết: 


Khi năm sợ hãi hận thù trong tâm vị thánh đệ tử đã 
đoạn diệt, khi vị ấy thành tựu bốn chỉ phần của bậc nhập 
lưu, và vị ấy thông suốt và thâm nhập giáo lý cao thượng 
(thánh lý), người đó có thể tự xem mình là một vị nhập 
lưu. Còn như một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối, uống rượu và các chất say, thì sẽ gặt lẫy năm sợ hãi 
hận thủ trong hiện tại và tương lai, và tâm bị khổ ưu chỉ 
phối. Ai tránh được năm ác nghiệp này, với vị ấy năm 
sợ hãi hận thù được loại trừ. Thế nào là năm sợ hãi hận 
thù: sợ hãi hận thù do duyên sát sanh, sợ hãi hận thù do 
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duyên trộm cắp, sợ hãi hận thù do duyên tà dâm, sợ hãi 
hận thủ đo duyên nói dối, sợ hãi hận thù do duyên dùng 
chất say. 

Thứ hai là người ấy có phẩm chất của một vị nhập 
lưu — là lòng tin không thối chuyên vào Phật, Pháp, 
Tăng, và giữ gìn giới luật không saI sót. 

Thứ ba là người ấy thông suốt và thâm nhập thánh 
lý — đó là lý duyên sinh. 

(AN 10:92) 


Vào một buổi sáng nọ, Anathapindika muốn viếng thăm 
Đức Phật nhưng còn quá sớm nên ông ghé vảo tu viện của các 
du sĩ khô hạnh. 

Những vị này biết ông là đệ tử của Đức Phật nên hỏi ông 
Đức Phật có những quan kiến gì. Ông trả lời là ông không biết 
tất cả quan kiến của Đức Thế Tôn. Họ hỏi ông chư tăng có 
những quan kiến gì. Ông trả lời là ông không biết tất cả quan 
kiến của chư tăng. Vì vậy họ hỏi riêng ông có quan kiến gì. 
Ông trả lời: “Thưa chư vị, tôi có thể trả lời dễ đàng về phần 
của tôi. Nhưng trước hết xin chư vị cho tôi biết quan kiến của 
quý vị. Rồi sẽ không khó khăn gì cho tôi giải thích quan kiến 
của tôi.” 

Các du sĩ khổ hạnh giải thích ý niệm của họ về thế giới. 
Người thì cho thế giới trường tồn, người khác thì quan niệm 
là không trường tồn; người thì cho là vô hạn, người khác thì 
tin là không vô hạn; người thì cho là thể xác và sinh mạng 
giống nhau, người khác thì nghĩ là chúng riêng biệt nhau; 
người thì cho là các bậc Ciác Ngộ vẫn còn tồn tại sau khi chết, 
người khác thì tin là các Ngài sẽ bị tiêu hoại. 
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Sau đó Anäathapindika mới nói là: “Bất cứ quan kiến nào 
vừa kế trên cũng chỉ có thể khởi sanh từ hai nguồn: hoặc là từ 
sự hiểu biết thiếu trí tuệ của chính mình, hai là nghe người 
khác nói. Trong cả hai trường hợp, những quan kiến này có 
điều kiện, do duyên khởi. Bất cứ những gì chịu điều kiện, do 
duyên khởi đều có bản chất vô thường: cái gì vô thường, cái 
ấy mang đến khổ đau. Vì vậy những ai chấp thủ vào quan kiến 
thì cũng chấp thủ đau khổ, sẽ bị đau khổ chi phối.” 

Khi các du sĩ khổ hạnh mong được biết quan kiến của 
Anathapindika, ông trả lời: “Bất cứ những gì khởi sanh đều vô 
thường; vô thường mang lại đau khổ. Nhưng đau khổ không 
thuộc về tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi.” 

Đề bác bỏ trình bày của Anathapindika, các du sĩ khổ hạnh 
nói là Anãthapindika tự mình chấp thủ vào chính quan kiến 
của ông. Ông trả lời, “Không đâu, vì tôi đã thấu rõ được điều 
này qua thực chứng, và hơn nữa, tôi còn biết cách xuất ly khỏi 
chúng.” Nói cách khác, ông dùng quan kiến như một phương 
tiện và xả bỏ chúng đúng lúc. Các du sĩ không trả lời được, 
ngôi im lặng, biết là mình đã bị thua. 

Sau đó Anäthapindika lặng lẽ đến gặp Đức Thế Tôn và 
thuật lại câu chuyện này. Đức Phật khen ngợi ông: 

“Lành thay, này gia trưởng. Ông cần hướng dẫn những 
người còn si mê này thường hơn để họ được biết đến Chánh 
Pháp.” Rồi bậc Đạo Sư sách tấn ông bằng một bài pháp. Sau 
khi ông ra về, Đức Thế Tôn nói với chư tăng là một vị tỳ khưu 
sông trong Tăng chúng cả trăm năm cũng không thể trả lời cho 
các du sĩ khéo léo hơn gia chủ Anathapindika (AN 10:93). 

Cuối cùng có hai trường hợp được ghi lại trong kinh điển: 
Anathapindika bị bệnh và thỉnh cầu một vị tỳ khưu đến viếng 
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thăm an ủi. Ông đã hết lòng hộ độ chư tăng nên lời thỉnh cầu 
liền được đáp ứng. Lần đầu tiên là ngài Änanda đến thăm ông, 
lần thứ nhì là ngài Sãriputta. 

Ngài Änanda nói với ông rằng những ai tâm chưa điều 
phục mới sợ chết và sợ kiếp sau bởi vì người ây thiếu bốn 
điều: tín tâm vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, và thánh giới cao 
thượng. Nhưng Anãthapindika trả lời là ông không sợ chết. 
Ông có lòng tin không lay chuyên vào Phật, Pháp, Tăng. Ông 
giữ gìn giới luật của hàng cư sĩ và biết là mình không phạm 
giới nào. Ngài Änanda khen ngợi ông và nói rằng ông vừa 
tuyên bố quả của bậc thánh nhập lưu (SN 55:27). 

Khi ngài Sãriputta viếng thăm, ngài nói với Anãthapindika 
rằng, khác với những người thế tục không tu tập nên không 
tránh khỏi đọa vào khổ cảnh, Anathapindika có chánh tín nơi 
Tam Bảo và giữ gìn thánh giới trong sạch. Ông không như 
những người khác sống không huân tập, không nhiếp phục 
tâm, có tà kiến, tả tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tấn, tà niệm, tà định, không có chánh trí tuệ và chánh giải 
thoát. Nếu bây giờ ông định tâm thật mạnh mẽ vào lòng tin 
nơi Phật Pháp Tăng và vào giới đức của chính ông, quán sát 
mình là một vị nhập lưu, có được mười phẩm cách cao quý, 
đang đi đúng trên con đường giải thoát, ông có thể khỏi bệnh 
nhờ vào phương pháp hành thiền này. 

Với sức mạnh của định tâm và quán chiếu trên, 
Anathapindika nhớ lại phước duyên được là một thánh đệ tử, 
và nhờ vào năng lực của liều Pháp được kỳ diệu này mà căn 
bệnh của ông biến mắt ngay. Ông đứng dậy mời ngài Sãriputta 
dùng bữa ăn đã chuẩn bị sẵn và nói chuyện tiếp với ngài. Sau 


đó ngài Sãriputta dạy ông ba bài kệ để ông ghi nhớ: 
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Khi tin vào Phật Bảo, 
Vững chắc không thối chuyên, 
Giữ giới đức tròn đầy, 
Được bậc thánh yêu mến. 


Khi tin vào Tăng Bảo, 
Và quan kiến chân chánh, 
Người như vậy không nghèo [phước trí], 
Sống đời không uống phí. 


Do vậy bậc thiện trí, 
Luôn nhớ lời Phật dạy, 
Cần tu tập tín, giới, 
Thấy rõ được Giáo Pháp. 


(SN 55:26) 


Có tất cả mười tám bài pháp giảng cho Anäthapindika: 
mười bốn bài do Đức Phật tự thuyết, một bài do 
Anathapindika đặt câu hỏi cho Đức Thế Tôn, một bài do ông 
thuật lại những điều đã giảng cho người khác, và hai bài đo 
ngài Änanda và ngài Sãriputta thuyết giảng cho ông. Mười 
tám bài pháp này cho thấy Đức Phật đã giảng dạy Giáo Pháp 
rõ ràng cho người cư sĩ tại gia và truyền cảm hứng cho họ nỗ 
lực tu tập. 


(2⁄2 C⁄# C2 2v\SÈ Cú (22 2e 


Cái chết của Anathapindika được ghi lại trong Kinh Giáo 
Giới Cấp Cô Độc (4näthapindikovada Suta, MN 143). 
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Cư sĩ Anathapindika bị bệnh nặng lần thứ ba; các cơn đau 
đớn càng lúc càng mãnh liệt và không thuyên giảm. Một lần 
nữa ông xin ngài Sãriputta và ngài Ananda đến hộ trì. Khi ngài 
Sãriputta thấy ông, ngài biết là ông đã cận kề cái chết và ban 
cho ông những lời giáo huấn như sau: 

“Này gia chủ, đừng bám víu vào sáu căn (mắt, tai, mũI, 
lưỡi, thân, ý), và đừng để suy nghĩ dính mắc vào chúng. Đừng 
bám víu vào sáu trần - đối tượng của căn (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp), và đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó. Đừng 
bám víu vào sáu thức, vào sáu xúc, vào sáu thọ, vào sáu yếu 
tố, vào ngũ uân, vào bốn cõi vô sắc. Đừng chấp thủ bắt cứ gì 
được thấy, nghe, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, quán sát trong 
tâm, và đừng đề suy nghĩ dính mắc vào đó.” 

Anathapindika chắc hắn đã toàn tâm toàn ý theo dõi lời chỉ 
dạy chỉ tiết trên, vì thế ông vừa nghe vừa thực hành ngay lời 
hướng dẫn của vị thánh tăng trí tuệ Sãriputta. Bài giảng vừa 
dứt, nước mắt ông trào ra. Ngài Änanda từ bi hỏi có phải ông 
đang chìm đắm trong cơn đau không. Vị đại cư sĩ trả lời: 

“Thưa không, bạch ngài Ananda tôn kính. Con phụng sự 
Đức Tôn Sư và chư thánh tăng đã lâu, nhưng con chưa bao giờ 
được nghe một bài pháp uyên thâm sâu sắc như vậy.” 

“Này gia chủ,” ngài Sãriputta nói, “một bài pháp uyên 
thâm như vậy không dễ cho các cư sĩ áo trắng thấu hiểu, 
thường chỉ được thuyết cho hàng xuất gia.” 

“Thưa ngài SãrIputta tôn kính,” Anathapindika trả lời, 
“xin hãy giảng dạy những bài pháp như vậy đến những người 
cư sĩ áo trắng. Có những người chỉ còn một chút bụi trần trong 
mắt. Nếu họ không nghe được những bài pháp như vậy, họ sẽ 
bị đọa lạc. Khi được nghe, một sỐ người có thể hiểu được.” 
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Có sự khác biệt lớn so với cách giảng dạy của Đức Phật 
trước đó. Ở đây chúng ta muốn nói đến những vấn đề tối hậu, 
đến sự giải thoát cao nhất qua thực hành chứ không phải qua 
lý thuyết. Anäthapindika đã đạt được quả vị của bậc nhập lưu. 
Ông biết rõ bản chất vô thường của ngũ uẩn thủ. Chính ông 
cũng tự mình nói về ba đặc tánh của đời sống là vô thường, 
khổ và vô ngã. Nhưng có sự khác biệt trọng yếu giữa những 
ai chỉ nghe nói và suy nghĩ về ba đặc tánh này, so với những 
người đã thực sự kinh nghiệm, chứng ngộ qua thực hành và 
áp dụng vào chính mình. Do vậy mà có sự khác biệt lớn giữa 
phương pháp Đức Phật giảng dạy cho cư sĩ và cho chư tăng. 

Đối với người thế tục, giác ngộ về thực tánh của đời sống 
được trình bày dưới dạng kiến thức. Đây cũng là cách Đức 
Bồn Sư giảng dạy cho chư tăng lúc đầu. Nhưng với các vị tỳ 
khưu thăng tiễn xa hơn, Đức Phật chỉ dẫn cách thực hành đưa 
đến sự giải thoát hoàn toàn, rốt ráo ngay trong kiếp sống này. 
Chỉ có người nào thấy được cách trình bày của Trưởng lão 
Sãriputta là phương cách thực hành từng bước đưa đến Niết 
bàn, người ây mới hiểu được là Anathapindika chưa bao giờ 
được nghe cốt tủy của Giáo Pháp trình bày theo cách thức này. 

Vào giờ cận tử, Anathapindika đã loại bỏ được những lo 
lắng thế tục. Khi lắng nghe và suy nghiệm Giáo Pháp, ông từ 
bỏ được sự bám níu vào tài sản thế gian cũng như vào thân 
xác của mình. Như vậy lúc ấy tâm ông cũng ngang bằng với 
tâm các vị sa môn tu tập tiễn bộ nhất. Trong tình huống này, 
Trưởng lão Sãriputta có thể ban cho cư sĩ Anäthapindika lời 
hướng dẫn thâm sâu để thành tựu kết quả vượt bực. 

Sau khi nhắc nhở Anathapindika xong, hai vị trưởng lão 


ra về. Không lâu sau, cư sĩ Anathapindika từ trân và tái sanh 
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vào cõi trời 7wsiz, nơi người con gái trẻ nhất của ông đã tái 
sanh trước đó. 

Đề bày tỏ lòng thành tín sâu xa đến Đức Phật và chư tăng, 
hậu thân của Anathapindika xuất hiện ở tịnh xá Jetavana, dưới 
dung sắc của một vị trời trẻ với hào quang rạng rỡ. Vị trời này 
tiễn đến đảnh lễ Đức Phật và nói lời kệ sau: 


Đây quả Rừng Kỳ Đà, 
Trú xứ của Tăng già, 
Đắng Pháp Vương lưu ngự, 
Ban hoan hỷ cho ta. 


Hiểu và hành chân chánh, 
Sống giới đức viên mãn 
Nên chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải vì tài sản. 


Jetavana 
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Do vậy bậc thiện trí, 
Vì lợi ích chính mình, 
Nên thâm sát Giáo Pháp, 
Đề tâm được thanh tịnh. 


Ngài Sãriputtta, 

Với tuệ sâu, giới tịnh, 
Với thánh tâm tịch tĩnh, 
Ngay cả vị tỳ khưu 
Đã giải thoát tối thắng 
Cũng không thê hơn Ngài. 


Sau khi nói những lời này, vị trời, với thân phải hướng về 
Đức Thế Tôn đề tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ Ngài rồi biến mắt. 

Ngày hôm sau, Đức Tôn Sư thuật lại câu chuyện nảy. 
Ngay lập tức Trưởng lão Änanda bạch Đức Phật: “Bạch Thế 
Tôn, vị trời trẻ ây chắc chắn là Anathapindika, bởi vị cư sĩ này 
có lòng tịnh tín trọn vẹn vào sư huynh SãrIputta tôn kính.” 

Và Đức Tôn Sư xác nhận điều này: “Lành thay, Änanda, 
lành thay. Con đã suy luận đúng. VỊ trời trẻ đó chính là 
Anathapindika” (SN 2:20, MN 143). 
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CHƯƠNG 10 


VÀI TIỂU SỬ NGẮN 


®iiKKfầu ®odli 


biên soạn theo bản dịch của Mudita Ebert 
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Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho chư tăng, Đức Phật nêu tên 
hai mươi mốt vị cư sĩ (upäsaka) ưu tú đã đạt được các đạo quả 
giải thoát. Người thứ tư trong danh sách này là g1a trưởng CItta 
ở Macchikãsanda, gần thành Sãvatthi (AN 6:120). Lại một dịp 
khác, Đức Thế Tôn nói với chư tăng: “Nếu một người mẹ tâm 
tín thành muốn khuyến khích đứa con trai yêu dấu duy nhất 
của mình đúng theo Giáo Pháp, sẽ bảo con răng: “Hãy có gắng 
được như gia trưởng Citta, hoặc như gia trưởng Hatthaka ở 
Alavi. Hai vị này, Citta và Hatthaka, là mẫu mực xứng đáng 
cho các đệ tử cư sĩ của Như Lai.” Và người mẹ có thê nói tiếp: 
“Nhưng nếu con quyết tâm xuất gia sống đời tu sĩ, hãy cố gắng 
noI theo gương của nhị vị Sãriputta và Moggallana.` Hai vị 
này, Sãriputta và Moggallãna, là tắm gương sáng cho các tỳ 
khưu noi theo” (SN 17:23). 

Như vậy, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng một đệ tử cư sĩ 
thuần thành phải luôn ôm ấp quyết tâm được trở thành như 
Citta hay Hatthaka, trong lúc một tỳ khưu tín tâm phải ước 
nguyện được sánh bằng Sãriputta và Moggallãna. Đó là hai 
mẫu mực khác nhau giữa cư sĩ và tu sĩ. Một người tại gia phải 
chọn noi gương một đệ tử cư sĩ, và một vị tỳ khưu phải chọn 
mẫu mực từ một vị xuất gia, bởi vì hai cách sống hoàn toàn 
khác biệt. 

Khi nêu các đệ tử xuất sắc nhất về thuyết pháp, Đức Phật 
kế tên ba vị: tỳ khưu Punna Mantäniputta, tỳ khưu ni 
Dhammadinnä, và gia trưởng Citta (AN 1:14). Không có tên 
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VỊ cư sĩ nào khác ngoài Citta với biệt tài này được kinh điển 
ghỉ lại. Citta, vị thầy xuất chúng về giảng dạy Giáo Pháp trong 
hàng đệ tử tại gia, là một phú thương làm chủ cả một thôn 
làng, Migapathaka, cạnh khu rừng lớn Ambätakavana ở 
Macchikäsanda. Nơi đây ông đã cho xây dựng và cúng dường 
chư tăng một tu viện khang trang đề nhiều vị tỳ khưu đến trú 
ngụ. Tâm tín thành của Citta đối với Đức Thế Tôn được kinh 
điển giải thích là trong một tiền kiếp, Citta đã từng là người 
hầu của Đức Bồ Tát và đi theo Ngài sống đời không nhà (Jãt. 
488). Có trên mười một câu chuyện về tiền kiếp của vị cận sự 
thuần thành này, qua đó ta có thể thấy được những cá tính nỗi 
bật của Citta. 

Cita đặc biệt ngưỡng mộ một tỳ khưu, Đại đức 
Sudhamma, và luôn luôn thỉnh ý vị này mỗi khi muốn thỉnh 
các vị tăng khác đến nhà cúng dường trai tăng. Vào ngày nọ, 
các vị trưởng lão Sariputta, Moggallana, Anuruddha, Ananda, 
và một số vị tỳ khưu trí tuệ và đức độ khác trên đường du hóa 
ghé lại Macchikãsanda. Ngay lập tức Citta đến đảnh lễ chư vị 
và được ngài Sãriputta ban một bài pháp rất thâm sâu đến nỗi 
Citta đạt được quả vị thánh thứ hai, nhất lai (sakadagam). 
Citta liền thỉnh mời đoàn thánh tăng lỗi lạc này đến nhà mình 
thọ trai vào ngày kế đó. Khi sực nhớ là lần này mình đã quên 
thỉnh ý Sudhamma, Citta vội vã đến báo tin này. 

Nghe xong, Đại đức Sudhamma sanh lòng ganh ty, quở 
trách Citta sao không hỏi ý ông trước. Dù Citta hết lời thỉnh 
cầu Sudhamma cùng tham dự buổi trai tăng, nhưng ông ngạo 
mạn từ chối. Citta khẩn khoản thỉnh mời hai lần nữa, nhưng 
vẫn vô hiệu. Lúc đó, Citta nghĩ rằng sự cô chấp không chịu 
tham dự của Sudhamma cũng không ảnh hưởng gì đến việc 
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cúng dường và phước quả của công đức này, nên ông ra về và 
hân hoan chuẩn bị cho buổi trai tăng long trọng ngày mai. 

Tuy nhiên, qua hôm sau, Sudhamma chẳng thê cầm lòng 
tránh mặt nên đến tham dự như thể chăng có chuyện gì xảy ra, 
và hết lời khen ngợi sự hiểu khách hào phóng và lịch lãm của 
Citta, nhưng lại châm thêm một câu mai mỉa: “Buổi trai tăng 
này lẽ ra thành tựu mỹ mãn nếu có dâng thêm món bánh kem 
để kết thúc bữa ăn!” 

Citta trả lời răng cư xử thiếu suy nghĩ sáng suốt của vị này 
khiến ông nhớ đến một câu chuyện đã được nghe về một người 
cho một con quạ và một con gà mái lai giống. Con gà con sanh 
ra với một khuyết tật kỳ quái. Mỗi khi nó muốn gáy to như 
tiếng gà trống, giọng nó lại chói tai như tiếng quạ kêu; còn khi 
nó cô gắng kêu như tiếng quạ, nó lại gáy vang như tiếng gà 
trống. Với câu chuyện này, Citta muốn nói rằng Sudhamma 
không những thiếu phẩm hạnh của một tỳ khưu mà còn không 
có sự lễ độ của một cư sĩ. Vì ganh ty mà từ chối lời thỉnh mời 
là một thái độ không phải lẽ của một vị tu sĩ, và chê bai thức 
ăn là thiếu phép lịch sự của một người gia trưởng. 

Sudhamma bị xúc phạm nặng nề và muốn bỏ ra về. Citta 
ngỏ lời xin hộ trì Sudhamma đến trọn đời, nhưng vị tỳ khưu 
từ chối. Citta bèn mời Sudhamma đến viêng Đức Phật và thỉnh 
ý Ngài về những gì đã xảy ra. Vị tỳ khưu đột ngột bỏ về. 

Khi được thuật lại sự việc trên, Đức Phật quở trách 
Sudhamma: “Thật thiểu trí, những gì sư làm thật khó col, 
khiếm nhã, thô tháo, không đúng với cung cách của một đạo 
sĩ. Sao sư lại phỉ báng và khinh rẻ một người cư sĩ nhiệt tâm 
và thuần thành, một ân nhân đã hết lòng hộ trì Tăng chúng?” 
Và trong một buổi họp Tăng già sau đó, chư tăng quyết định 
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là Sudhamma nên đến nhà Citta và xin vị này tha lỗi. 

Sudhamma hứa sẽ làm theo nhưng khi đến gần nhà Citta, 
đại đức thây rất ngượng ngùng, không thê làm được những gì 
phải làm, nên quay về mà không gặp Citta. Các tỳ khưu đồng 
môn biết được sự việc và trình lên Đức Phật. Bồn Sư bèn dạy 
một tỳ khưu khác cùng đi theo với Sudhamma đề làm tròn việc 
khó này. Và cuối cùng đại đức được Citta thứ lỗi. 

Trong mười bài pháp của kinh Tương Ưng Citta (Ca 
Sarmyuffa), có ba bài Citta nêu câu hỏi lên chư tăng, ba bài chư 
tăng hỏi Citta, và bốn bài liên quan đến các sự kiện cá nhân. 

Có lần Citta thỉnh mời một nhóm trưởng lão tăng ngụ tại 
tu viện ông đã cúng dường đến nhà thọ trai. Sau đó, Citta mời 


` 
A 6€ 


vị sư cao hạ nhất giảng giải lời Phật dạy về “giới sai biệt” hay 
sự khác biệt giữa các yếu tô. Vị này không giải thích được. 
Sau khi Citta thỉnh cầu ba lần, vị tỳ khưu mới tu và nhỏ hạ 
nhất, tên Isidatta, xin được phép trả lời thay. Được vị tỳ khưu 
niên trưởng chấp thuận, Isidatta, đệ tử của ngài Mahä 
Kaccana, đã làm sáng tỏ vấn đề dựa trên tính chất căn bản của 
mười tám yếu tố hay mười tám giới: sáu căn, sáu trần và sáu 
thức — nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, v.v. 

Trên đường về lại tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng khen 
ngợi lời giảng giải xuất sắc của vị sa môn trẻ Isidatta, và nói 
rằng lần sau, trong trường hợp tương tự, Isidatta đừng ngần 
ngại lên tiếng để trình bày Giáo Pháp. Trong tâm vị trưởng lão 
này không có chút mảy may ganh ty, trái lại, còn vô cùng hoan 
hỷ (ii) trước sự hiểu biết Giáo Pháp thâm sâu của người 
sư đệ mới tu. Về phần Isidatta cũng không hề khởi tâm kiêu 
mạn. Như vậy cả hai đều đã tuân thủ lý tưởng của đời sa môn 
(SN 41:2). 
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Trong một dịp khác, Citta nêu lên câu hỏi: ““Fà kiến về thế 
giới và về ngã khởi lên từ đâu” và thỉnh cầu chư tăng giảng 
giải lời Phật dạy về vấn đề này trong Kinh Phạm Võng 
(Brahmajäla Suta). VỊ trưởng lão lần này cũng nhờ Isidatta 
trả lời thay thế. Isidatta giải thích rằng tà kiến luôn luôn có 
mặt từ thân kiến (sakkãyadifthi). Cita hỏi tiếp về nguồn gốc 
của thân kiến. Isidatta trả lời rằng phàm nhân không học hỏi 
và tu tập Giáo Pháp cho ngũ uân là tự ngã, là “tôi” hay “của 
tôi.” Cứ như thế vị ấy tiếp tục xây dựng ảo giác về tự ngã từ 
những hiện tượng vô thường, phù du, trống rỗng: sắc, thọ, 
tưởng, hành, và thức. Và như vậy là thân kiến có mặt. 

Cư sĩ Citta hết sức hoan hỷ về giảng giải thỏa đáng và súc 
tích của Isidatta nên hỏi Đại đức từ đâu đến. 

“Này gia chủ,” Isidatta trả lời, “tôi từ Avanti đến.” 

Vì không biết tên của vị sa môn trí tuệ, Citta hỏi: 

“Bạch Đại đức, tại AvanfI, có một thiện nam tên Isidatta, 
một người bạn của chúng tôi. Có phải vị ấy đã xuất gia tu 
hành?” 

“Thưa phải, này gia chủ.” 

“Bạch Đại đức, hiện nay vị sư ấy ở đâu?” 

Nghe vậy, Isidatta im lặng. Citta hỏi vị trưởng lão: 

“Bạch ngài, có phải vị đại đức này là Isidatta?” 

“Thưa phải, này gia chủ.” 

Citta vui mừng mình có một người bạn tên Isidatta, ở 
AvanfI, mà ông thường liên lạc thư từ, giải thích Giáo Pháp và 
khuyến khích vị ấy xuất gia. Citta chưa bao giờ biết mặt 
Isidatta, và giờ đây ông hoan hỷ vô cùng biết được người bạn 
thư tín trước đây nay đã xuất gia và hiện đang ngồi trước mặt 
mình. Citta tha thiết muốn hộ trì trọn đời cho tỳ khưu Isidatta. 
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Nhưng Isidatta, dù rất trân trọng thỉnh nguyện chân thành ấy, 
đã từ chối và bỏ đi, không bao giờ trở lại (SN 41:3). 

Chú giải không giải thích vì sao Isidatta lại bất ngờ bỏ đi. 
Có lẽ vị tỳ khưu này có hạnh sống mai danh ấn tích, và giờ 
đây, qua cuộc đàm luận với Citta, thân thế đã rõ nên cảm thấy 
không thể ở lại trú xứ này nữa. Isidatta đắc thánh quả a-la-hán, 
và tất cả những gì biết thêm về ngài chỉ là một vần kệ ngắn 
nói về ngũ uân trong Trưởng Lão Tăng Kệ mà ngài đã bạch 
lên Đức Thế Tôn khi được hỏi về sự tiến bộ trên đường tu 
hành. Isidatta thưa rằng: “Từ khi con tu tập trong Pháp và Luật 
của Đức Tôn Sư, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sống 
không có sự sợ hãi” rồi thốt lên vần kệ ngắn này: 


Năm uẫn được rõ biết, 

Đứng với rễ chặt đứt, 

Khổ diệt đã đạt được, 
Đoạn lậu hoặc đã chứng. 


(Thag. 120) 


Trong lần thứ ba mà Citta là người vấn đạo, người đáp là 
một vị tỳ khưu tên Kamabhũ. Citta đã đặt ra không dưới mười 
một câu hỏi trừu tượng liên quan đến ba hành (sa¡khãrã) — 
thân hành, khẩu hành, và ý hành — và sự diệt tận của chúng 
(SN 41:6). Những câu hỏi này cũng giống các câu mà gia 
trưởng Visakha đã nhờ mì sư Dhammadinnãa làm sáng tỏ (MN 
44). 

Bài pháp thứ nhất trong kinh Tương Ưng Citta, trong đó 
cư sĩ Citta được chư tăng mời chia sẻ ý kiến, xảy ra khi một 
số chư tăng bàn luận về có sự khác biệt hay không giữa kiết 
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sử (pháp sai khiến và trói buộc, szzyojana) và các pháp bị 
kiết sử (căn, trần). Khi được chư tăng hỏi ý kiến, Citta nói 
rằng, theo hiểu biết của ông, hai pháp ấy khác nhau. Citta cho 
thí dụ và giải thích: 

“Bạch chư vị, ví như một con bò đen và một con bò trắng 
được cột dính lại nhau bởi một sợi dây hay một cái ách. Chúng 
không là kiết sử của nhau. Sợi dây hay cái ách chính là kiết 
sử, là trói buộc. 

“Cũng như vậy, mắt không phải là trói buộc của các sắc; 
các sắc không phải là trói buộc của mắt. Nhưng do duyên khởi 
lên tham ái gì, tham ái ấy chính là trói buộc. Cũng như vậy với 
tai và âm thanh, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc 
chạm, ý và pháp.” 

Chư tỳ khưu hiện diện hoan hỷ tán thán lời giải thích của 
vị cư sĩ tỉnh thông Giáo Pháp và nói rằng Citta có tuệ nhãn 
thấu suốt lời dạy thâm sâu của Đức Phật (SN 41:1). 

Bài pháp thứ hai ghi lại pháp đàm giữa Đại đức Kaãmabhũ 
và cư sĩ Citta, qua đó — khi được vấn pháp — Citta giải thích 
cho Kãmabhũ ý nghĩa một bài cảm hứng kệ của Đức Thế Tôn 
tán thán Đại đức Lakumthakabhaddiya, một vị tỳ khưu có thân 
tướng xấu xí, lưng khòm, khó coi. Lúc bấy giờ Bồn Sư thấy 
Lakumthakabhaddiya đi theo sau lưng các huynh đệ sa môn 
và bị nhiều vị tỏ vẻ khinh miệt, nên nói lên kệ này (Ud. 7.5): 


Tán trắng không khiếm khuyết 
Che ở trên cỗ xe 
Với một trục quay vòng. 
Hãy nhìn xem vị ấy 
Đang đến từ sau lưng, 
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Không phiên não, trói buộc, 
Đã chặt đứt được dòng. 


Nelango sefapacchado, ekãro vattaf ratho 


Anieham passa ãyantam chinnasotar abandhanar. 


Trước tiên, cư sĩ Citta muốn biết cảm hứng kệ này có phải 
được Đức Phật thốt lên không, và Kamabhũ xác nhận điều 
này. Citta thưa: 

“Bạch ngài, xin hãy chờ giây lát cho con nghĩ đến ý 
nghĩa.” 

Rồi Citta, sau khi im lặng một lúc, giải thích kệ như sau: 

“Không khiếm khuyết (wejaägo) là giới hạnh trong sạch; 
tán trắng (sefapacchädo) là giải thoát; cỗ xe (ratho) là thân do 
tứ đại tạo thành, vô thường, bị biến hoại, bị hủy diệt, đang 
quay vòng (va/ziï) theo trục xe; trục xe (ekđro) là chánh niệm. 

“Vậy hãy nhìn vị đang đi đến (ãyamz) từ sau lưng 
(passa); vị ấy đã thoát khỏi mọi cấu uế, phiền não (anighari) 
và mọi trói buộc (øbandhanam); vị ấy đã chặt đứt (chinna) 
được dòng nước (sø/zzn); dòng nước là sự khát ái. 

“Như vậy, vị ây chính là bậc a-la-hán trong sạch, đã đoạn 
tận các lậu hoặc và kiết sử, chặt đứt gốc rễ tham, sân, sĩ, không 
còn tái sanh trở lại trong biển ái trầm luân nữa” (SN 4I:5, tóm 
lược). 

Bài pháp thứ ba ghi lại pháp đàm giữa Đại đức Godatta và 
cư sĩ Citta. Khi được vấn pháp, Citta trình bày cho Đại đức về 
sự giống nhau và khác biệt, tùy theo pháp môn, giữa: 

©o_ vô lượng tâm giải thoát vô lượng, 
©_ võ sở hữu tâm giải thoát (vô sở hữu: không ràng 
buộc bởi “của ta”), 
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o_ không tâm giải thoát (không: trống rồng, không tự 
ngã “ta” và không sở hữu “của ta”), 

©_ vồ ướng tâm giải thoát (vô tướng: không tác ý tất cả 
các hình tướng). 


Citta giải thích thêm rằng, khi các pháp này đồng ý nghĩa 
và chỉ khác ngôn từ, thì cả bốn pháp đều biểu hiện tâm giải 
thoát — không tham, không sân, không sỉ — bất thối, không lay 
chuyền của bậc a-la-hán (SN 41:7). 

Các bài pháp trên chứng tỏ ông là một cư sĩ tại gia xuất 
chúng về biện tài, về pháp học, và về hành thiền, khiến chư tỳ 
khưu phải kính phục. Ngoài ra, cũng có nhiều sự kiện cá nhân 
được ghi lại trong kinh Tương Ưng Citta. 

Một ngày nọ Citta tiễn chân các vị sư về lại tu viện sau khi 
thọ trai ở nhà mình. Trời thật nóng bức nên chư vị đều đồ mồ 
hôi dầm đề. Vị tỳ khưu nhỏ hạ nhất, tên Mahaka, bèn nói với 
vị tỳ khưu niên trưởng rằng chắc ai cũng mong một luồng gió 
hay cơn mưa. Lời nhận xét có vẻ bâng quơ, tầm thường, nhưng 
ngầm nói răng Mahaka có thể dùng thần thông thực hiện việc 
đó và đang xin phép vị tỳ khưu niên trưởng. Sau đó Mahaka 
tạo được một cơn mưa để các vị đồng hành được mát mẻ. CItta 
hết sức thán phục, nhất là vì Mahaka còn rất trẻ. 

Khi đến tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng dạy Mahaka: “Làm 
như vậy là vừa rồi, này Mahaka. Cúng đường như vậy là vừa 
rồi.” Rồi các tỳ khưu trưởng lão về lại tịnh cốc. Citta đi theo 
Mahaka và yêu cầu Mahaka biểu diễn thần thông một lần nữa. 
Có lẽ lần đầu tiên Citta được chứng kiến kỳ công siêu phàm 
đặc biệt này nên cảm thấy hiểu kỳ. Mahaka chấp thuận và kêu 
Citta đặt một cái áo khoác và một bó cỏ khô ở ngoài hiên. Sau 
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đó Mahaka đi vào trong cốc và đóng cửa lại. Rồi Mahaka dùng 
thần lực tạo ra một luồng hơi cực nóng, hướng nó phun ra từ 
lỗ khóa, thiêu cháy bó cỏ ra tro nhưng không làm hư hại chiếc 
áo khoác. 

Vô cùng khâm phục, Citta thỉnh cầu Mahaka hãy tiếp tục 
trú ngụ ở Macchikãsanda để ông được hộ trì Mahaka trọn đòi. 
Tuy nhiên, cũng giống như Isidatta trước đây, Mahaka cũng 
bỏ đi và không bao giờ trở lại. Đây là vì Đức Thế Tôn đã ban 
hành điều luật là chư tỳ khưu không được phép thi triển thần 
thông chỉ để người đời thán phục (Vin. 2:112). Mahaka trẻ 
tuổi, mới tu, và các năng lực thần thông này vẫn còn mới lạ và 
gây nhiều hứng khởi đối với Mahaka, vì vậy, đã không thê 
cưỡng lại lời đề nghị của Citta. Nhưng ngay sau đó, Mahaka 
nhớ lại điều luật và xử sự thích đáng bằng cách rời bỏ 
Macchikäsanda, không bao giờ trở lại nữa (SN 41:4). 

Ngoài chư tỳ khưu đệ tử của Đức Phật, thành phố nơi Citta 
cư ngụ còn thường được các vị đạo sĩ thuộc các giáo phái khác 
đến viếng. Một trong các vị này là giáo chủ đạo Jain, tên 
Nigantha Nãtaputta. Citta cũng tiếp đón và đàm luận với 
Nãtaputta vì không hề coi rẻ các tu sĩ ngoại đạo (SN 41:4). 
Nãtaputta muốn biết Citta có tin vào câu tuyên bố của Đức 
Phật rằng có một trạng thái thiền định (samadhi) xả bỏ hai 
thiền chi tầm-tứ (viakka-vicãra). Citta trả lời là mình không 
tin có pháp này. Câu trả lời này khiến Nãtaputta rất vui mừng 
vì có thêm một nhân vật nổi tiếng như Citta đứng về phe mình 
chống lại quan điểm của Đức Phật. Ông ta tiếp tục giải thích 
niềm tin của mình rằng làm ngưng bặt được dòng suy nghĩ rất 
khó, giống như lẫy đôi tay người bé nhỏ để ngăn chặn dòng 
chảy của sông Hằng. 
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Nhưng thật ra Nãtaputta không nắm bắt được ngụ ý của 
Citta. Sau đó Citta mới hỏi: “Ngài nghĩ thế nào, niềm tin và trí 
tuệ, cái nào thủ thắng hơn?” Nãtaputta trả lời: “Dĩ nhiên là trí 
tuệ!” Lúc ấy, Citta giải thích là mình đã thân chứng được tất 
cả các tầng thiền định (/zZna), trong đó ba tầng cuối cùng quả 
thật không có tầm và tứ. Như vậy đối với Citta không có niềm 
tin mà là có kinh nghiệm trực tiếp để khẳng định rằng lời của 
Đức Phật là hoàn toàn chính xác. Đến lúc đó Natãputta mới 
thấy rõ răng mặc dù Citta còn sống đời cư sĩ tại gia nhưng đã 
đạt được mức hiểu biết cao nhất về các tầng thiền định, trong 
lúc mình là một đạo sư nỗi tiếng nhưng công phu hành thiền 
chưa thành tựu và, vì vậy, kiến thức chỉ ở mức độ lý thuyết, 
cũng giống như các triết gia đương thời. 

Cuộc gặp gỡ thứ ba được ghi lại là giữa cư sĩ Citta và một 
đạo sĩ lõa thê tên Kassapa (SN 41:9). Vị này là bạn cũ của gia 
đình Citta, sau nhiều năm tu hành, trở lại viếng thăm Citta. 
Citta hỏi Kassapa đã sống đời đạo sĩ được bao lâu. 

“Ba mươi năm,” Kassapa trả lời. 

Citta hỏi tiếp rằng Kassapa đã chứng đạt được các trạng 
thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa. 

“Không,” Kassapa trả lời, “ta chỉ hành hạnh lõa thể, cạo 
đầu, và quét bụi chỗ ngồi thôi.” 

Nghe rằng đời bạn chỉ có thế trong suốt ba mươi năm, Citta 
rất ngạc nhiên. Đến phiên Kassapa hỏi Citta đã là cư sĩ đệ tử 
của Đức Phật bao lâu rồi. 

“Ba mươi năm,” Citta trả lời. 

Kassapa hỏi tiếp rằng Citta đã chứng đạt được các trạng 
thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa. 
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“Chắc chắn là có. Tôi đã thân 
chứng tứ thiên, và nếu tôi chết trước 
Đức Phật, Ngài sẽ xác nhận rằng 
không còn một lậu hoặc nảo có thể 
trói buộc tôi vào cõi dục giới này 





nữa.” 

Nghe câu nói này, Kassapa hiểu được là Citta đã đạt được 
đạo quả bất lai (aãgãmi), tầng thứ ba trong bốn tầng thánh 
giác ngộ giải thoát. VỊ đạo sĩ, mòn mỏi và kiệt sức vì pháp tu 
ép xác khổ hạnh, vô cùng kinh ngạc khi biết một cư sĩ có thể 
đạt mức chứng đắc cao cả đến thế. Kassapa suy nghiệm rằng 
nếu một đệ tử tại gia tu tập theo Giáo Pháp của Đức Phật 
chứng đắc được vậy thì mức thành tựu của một vị tỳ khưu còn 
cao thượng biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, Kassapa bèn nhờ Citta 
giúp cho mình được gia nhập đoàn thể Tăng già. Và không 
bao lâu sau khi thọ tỳ khưu, Kassapa đắc đạo quả a-la-hán. 

Ba người bạn khác của Citta cũng đều trở thành tỳ khưu 
sau khi chia sẻ Pháp Bảo với Citta. Đó là: Sudhamma, Godatta 
và Isidatta — đã được nhắc đến ở phần trên. Cả ba vị sa môn 
này đã đạt quả vị giải thoát cao tột nhất, vượt qua hắn cư sĩ 
Citta. 

Câu chuyện cuối cùng về Citta liên quan đến cái chết của 
ông (SN 41:10). Lúc bấy giờ, khi ông lâm trọng bệnh, chư 
thiên hiện xuống thúc giục ông hãy nguyện sẽ thành một 
chuyên luân thánh vương trong kiếp tới. 

“Không,” Citta trả lời, “đó là vô thường, cần phải bỏ đi và 
vượt qua.” 

Đây là vì Citta đã hướng về một mục tiêu cao cả, thánh 
thiện và an tịnh hơn: Niết Bàn vô điều kiện. Khi nhắc nhở 
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Citta hãy nguyện tái sanh thành một chuyền luân thánh vương, 
có lẽ chư thiên không biết được tất cả những chứng đắc tâm 
linh của ông, vì với mức độ thành đạt ấy, ông không còn quay 
lại cõi người. Citta đã vượt thoát mọi cám dỗ của dục VỌNØ, 
ràng buộc chúng sanh vào cõi nhân gian. 

Thân nhân của ông, không thấy được chư thiên, nên tưởng 
là ông đang bị mê sảng. Citta trấn an họ, giải thích là mình 
đang nói chuyện với chư thiên vô hình. Do đó gia đình tha 
thiết muốn được ông giáo giới, truyền lại những lời khuyên 
nhủ và sách tấn sau cùng. Citta căn dặn gia quyến phải luôn 
luôn đặt niềm tin vào Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài, và 
phải kiên trì, trước sau như một, hộ trì đoàn thể Tăng già phạm 
hạnh thật đầy đủ và rộng rãi. 

Như vậy vị đệ tử cư sĩ cao quý của Đức Phật đã trao truyền 
lại cho thân quyến mẫu mực tu tập mà trọn một đời ông đã 
thực hành viên mãn và đạt được mục tiêu cuối cùng là quả Bất 
Tử, giải thoát khỏi mọi khổ đau trần thế. 


5 cá C2zzz 


Citta này là con trai của một người huấn luyện voi. Khi 
còn bé, Citta gặp một vị tỳ khưu lớn tuổi vừa đi khất thực về, 
trong bát có một món ăn ngon đặc biệt mà vị sư cho lại Citta. 
Cậu bé rất vui mừng và rồi, khi lớn lên, xin xuất gia vì nghĩ 
rằng người tu hành được cung phụng đầy đủ mà chăng phải 
làm việc cực nhọc. Với động lực tu hành sai lầm đó, không 
bao lâu Citta xả y và trở lại đời thường. 

Tuy nhiên, cuộc sông tu hành thánh thiện nhiều ít gì cũng 
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đã có phần thâm nhập vào tâm. Không bao lâu sau, Citta cảm 
thấy bất toại với đời sống tại gia nên xin xuất gia lần nữa. Rồi, 
sau một thời gian, Citta lại hoản tục. Cứ thế mà diễn đi diễn 
lại đến lần thứ năm. Sau đó Citta lập gia đình. 

Một đêm nọ, Citta không thể ngủ được. Nhìn người vợ 
mang thai đang say giấc, bao nhiêu ý nghĩ chán chường về dục 
lạc thế gian kéo đến thật mãnh liệt khiến cho Citta vớ vội một 
chiếc y màu vàng rồi lập tức chạy đến tu viện. Trên bước 
đường vội vàng trong đêm tối im vắng, tất cả các hạt giống tốt 
đẹp từ những lần xuất gia trước đột nhiên như nở rộ nên ngay 
lúc đó Citta được đắc quả nhập lưu. 

Lúc ấy, tại tu viện, chư huynh đệ sa môn vừa đồng ý với 
nhau rằng sẽ không cho Citta được xuất gia lần thứ sáu nữa. 
Họ cảm thấy đã kiên nhẫn đủ với Citta và xem ông là điều hỗ 
thẹn của đoàn thê Tăng già, hoàn toàn không thích hợp với đời 
sông tu hành phạm hạnh. Trong khi đang bàn thảo kỹ lưỡng 
như vậy thì họ thấy Citta đang tiến đến gần. Nhìn Citta, với 
gương mặt rạng rỡ vẻ hạnh phúc chưa hề thấy trước đây, cùng 
phong cách thật trầm tĩnh và nhẹ nhàng, họ không thể nào từ 
chối lời cầu xin được xuất gia trở lại. Lần này sa môn Citta 
nhanh chóng đạt được bốn tầng thiền định và vô tướng tâm 
định. 

Lòng tràn ngập hoan hỷ, sa môn Citta cảm thấy được thôi 
thúc phải trình bày về các chứng đắc của mình. Một lần nọ, 
khi một vài vị a-la-hán đang cùng ngôi luận đạo, Citta xen vào 
và ngắt lời họ mãi. Trưởng lão Mahakotthita, vị niên trưởng 
của nhóm, khuyên Citta nên chờ chư trưởng lão nói xong rồi 
hãy lên tiếng. Các bạn đồng tu của Citta thưa rằng không nên 
khiến trách Citta như vậy, vì Citta là bậc hiền trí và có thể trình 
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bày Giáo Pháp bằng kinh nghiệm của mình. 

Ngài Mahäkotthita nói rằng ngài có thê soi thấu được tâm 
của Citta. Rồi bằng các ấn dụ, ngài giải thích rằng có những 
trạng thái tâm có thể cao đẹp khi còn đang được kéo đài nhưng 
vẫn không ngăn được một vị tỳ khưu xả y và hoàn tục. 

Ví như một con bò bị cột dây, nhốt trong chuồng trông có 
vẻ yên lành, nhưng nếu bứt dây và thoát chuồng thì nó lập tức 
bỏ chạy và giầm đạp lên hoa màu xanh tốt. Cũng vậy, một tỳ 
khưu có thể khiêm cung và an tịnh khi sống gần Bồn Sư hay 
chư tăng phạm hạnh, nhưng khi sống một mình thì vị ấy có 
khuynh hướng trở lại tình trạng cũ và rời bỏ Tăng già. 

Như vậy, một người có thể đạt bốn tầng thiền định và vô 
tướng tâm định, và khi nào các thiền tâm này còn kéo dài thì 
người ấy còn được an toàn. Nhưng khi các trạng thái an lạc 
vừa suy yếu, người ấy liền đi giao du, nói ba hoa, thô lỗ, buông 
lung, ngã mạn khoe khoang về chứng đắc của mình. Rồi với 
tâm đầy tham ái, người ấy từ bỏ việc tu hành và hoàn tục. Vị 
ấy có thể cảm thấy an ổn lạc trú trong các tầng thiền định, 
nhưng chính chúng sẽ dẫn họ đến sự hư hỏng, thoái hóa. 

Khi một vị vua và binh lính, với trồng kèn và ngựa xe, 
đang lập trại trú quân trong rừng, không ai có thể nghe được 
tiếng dế đang kêu rên và tưởng là chúng đang bặt tiếng. Nhưng 
khi đội quân rời khỏi khu rừng ấy, ta đễ dàng nghe lại tiếng để 
kêu, mặc dù trước đó ai cũng chắc rằng chăng có con đề nào 
hết (AN 6:60). 

Quả vậy, sau đó Citta lại trở về với gia đình lần thứ sáu. 
Các bạn tỳ khưu của Citta bạch hỏi Trưởng lão Mahakotthita 
có phải ngài đã tiên đoán được điều này hay chư thiên báo cho 
ngài biết. Trưởng lão trả lời là cả hai. Các sư bạn rất ngạc 
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nhiên, đến trình câu chuyện lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho 
biết rằng không bao lâu Citta lại sẽ xin xuất gia. 

Một hôm Ctta và một du sĩ ngoại đạo tên Potthapada đến 
viếng Đức Phật. VỊ này đặt ra vài câu hỏi khá thâm sâu về ba 
cõi giới sanh khởi khác nhau như thế nào. Sau đó Citta hỏi tiếp 
thêm về sự phân biệt giữa các pháp sanh khởi vì, với kinh 
nghiệm từng có với các tầng thiền jhãna, Citta quen thuộc với 
một số pháp trong các tầng thiền này. Câu trả lời của Đức Thế 
Tôn khiến Citta vô cùng thán phục và kính ngưỡng nên ngay 
đó đã cầu xin Đức Phật cho mình xuất gia lại lần thứ bảy. Đây 
cũng là lần cuối cùng. Bồn Sư chấp thuận, và chỉ trong một 
thời gian ngắn, Citta đắc thánh quả a-la-hán (DN9). 

Chú giải giải thích vì sao tỳ khưu Citta, trong kiếp cuối 
cùng, phải từ bỏ Tăng già rất nhiều lần trước khi chứng a-la- 
hán. Vào thời rất xa xưa, khi Đức Phật Kassapa đang truyền 
bá Giáo Pháp, có hai người bạn xin g1a nhập Tăng chúng. Một 
trong hai người không chịu được nếp sống xuất gia quá khắt 
khe nên mong muốn trở về với gia đình. Người bạn tỳ khưu 
kia biết vậy bèn khuyến khích vị này mau sớm hoàn tục, vì 
trong thâm tâm vị ấy mong muốn mình được mọi người coi 
trọng hơn bạn mình. Tâm địa xấu xa ấy đã trổ quả không lành 
vào thời Đức Phật Gotama. Người bạn giả đối kiếp trước, nay 
tái sanh là tỳ khưu Citta, phải chịu sáu lần hỗ thẹn ê chề rời bỏ 
Tăng chúng để rồi cầu xin xuất gia trở lại. 

Câu chuyện cho thấy có những bắt thiện trọng nghiệp mà, 
khi trổ quả, không ai có thê kháng cự hay hoán cải quả ấy mà 
chỉ có thê chịu đựng bằng sự kham nhẫn và hiểu biết. Vì không 
biết được vận hành của nghiệp quả trong đời sống nên có khi 
ta nỗ lực chống trả lại chúng. Tuy nhiên, nỗ lực ấy cũng có giá 
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trị riêng của nó, vì tuy thấy như vô ích trong kiếp hiện tại, 
nhưng cuối cùng nó sẽ trổ quả lợi ích cho ta. Luật nhân quả 
bất đi bất dịch bảo đảm rằng không phấn đấu thiện lành nào là 
uống phí. Giáo Pháp sách tấn ta kháng cự thuyết định mệnh. 
Giáo Pháp khuyến khích ta đũng cảm vươn lên từ thất bại và 
sẵn sàng có gắng trở lại. Thất bại có thể xảy ra — cay đắng và 
đau đớn trong trận chiến đối đầu với tham ái và vô minh — 
nhưng người đệ tử thật sự của Đức Phật sẽ không bao giờ chấp 
nhận bắt cứ thất bại nào là thất bại cuối cùng. Như một chiến 
Sĩ già và từng trải, ta phải chuẩn bị để thua mọi trận chiến trừ 
trận cuối cùng, tự tin rằng với hạnh kiên trì, chiến thắng cuối 


cùng sẽ thuộc về ta. 


(2⁄4 tà 0% (7⁄4 


Thành phố Suinsumãragiri (Đồi Cá Sấu) tọa lạc tại xứ 
Bhaggas trong thung lũng sông Hằng. Tại đây Đức Phật đã 
trải qua một trong bốn mươi lăm an cư mùa mưa của Ngài 
(MN 15). Một lần nọ, khi Đức Phật đang đi bộ qua các con 
đường trong thành này, một người đàn ông quỳ phục dưới 
chân Ngài đảnh lễ và khóc: “Con trai yêu quý của ta, sao 
không khi nào về thăm cha mẹ? Bây giờ xin hãy đến viếng 
nhà để mẹ già của con cũng thấy được con.” 

Người đàn ông này không phải mất trí. Sự thật là trong 
tiền kiếp, ông và vợ đã từng là cha mẹ của Đức Bồ Tát, không 
chỉ một lần mà năm trăm lần, và nhiều lần khác đã từng là chú 
bác, cậu dì hay ông bà của Ngài. Một chút ký ức còn vương 
lại trong tiềm thức, nên khi ông lão nhìn thấy hình ảnh của 
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Đức Thế Tôn là trọn hồi ức bùng vỡ ra mãnh liệt trong lòng. 
Những sự kiện này đến nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra ở các 
nước Á Châu. 

Ông lão trên đây là gia trưởng Nakulapitã (Cha Nakula) 
và người vợ là Nakulamatä (Mẹ Nakula). Cả hai được Đức 
Phật nêu tên trong danh sách những đệ tử cư sĩ ưu tú nhất, đặc 
biệt là do lòng chung thủy sắt son với nhau. Câu chuyện của 
hai vị trong kinh điển Päli miêu tả một quan hệ vợ chồng cao 
thượng và thánh thiện, có chung một tin tưởng tuyệt đối cho 
nhau khởi thủy từ đức tin cùng đặt vào Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Phật nhận lời về thăm nhà họ, Cha Nakula kể cho 
Ngài nghe về cuộc hôn nhân của hai người. Mặc dù kết hôn 
khi còn rất trẻ, bao nhiêu năm qua ông chưa một lần phản bội 
vợ hay xúc phạm đến vợ, dù chỉ là trong tâm tưởng, chớ đừng 
nói chỉ đến hành động. Mẹ Nakula cũng nói giống hệt như vậy 
về phần mình. Hai vợ chồng không bao giờ có một khoảnh 
khắc lạc lòng, không trọn thủy chung với nhau. 

Cả hai đều phát nguyện muốn sống chung với nhau trong 
những kiếp sau, và họ hỏi Đức Phật họ có thể làm gì để chắc 
chắn đạt được ước vọng đó (AN 4:55). Đức Phật không bác 
bỏ câu hỏi này và cũng không chỉ trích ước nguyện của họ. 
Ngài trả lời: 

“Nếu một đôi vợ chồng cùng sống hòa thuận, hạnh phúc 
bên nhau trong đời này và muốn gặp lại nhau trong đời sau, 
họ phải vun bồi cùng một đức tin, cùng một giới hạnh, cùng 
một hạnh bó thí cúng dường, và cùng một trí tuệ. Được như 
thế, họ sẽ gặp lại nhau trong đời sau.” Và Đức Thế Tôn thốt 
lời kệ sau: 
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Khi cả hai cùng có 
Đức tin và bố thí, 
Sống thu thúc, chánh mạng, 
Sẽ có duyên vợ chồng 
Yêu thương nhau thắm thiết. 


Nhiều ân phước đón chờ 
Họ chung sống hạnh phúc, 
Kẻ thù sẽ nản lòng 
Khi cả hai gìn giữ 
Cùng giới hạnh như nhau. 


Sống với Pháp đời này, 
Giới hạnh cùng trong sạch, 
Sau khi chết sẽ gặp 
Chung vul nơi thiên giới, 
Hưởng phúc lạc tràn đầy. 


Trong một bài pháp khác, Đức Thế Tôn giảng dạy về một 
người chồng có hạnh nguyện cao cả sống như thế nào với 
người vợ giới đức của mình (AN 4:54). Không những cả hai 
cùng phải hành trì Ngũ giới, trên tất cả, họ còn phải có đức 
hạnh và giữ tâm trong sạch; khi có ai xin được giúp đỡ, họ 
không bao giờ từ chối; và họ không bao giờ khinh thường hay 
nhục mạ các đạo sĩ khác phái. 

Qua lời dạy này ta thấy được những mẫu mực mà một đôi 
vợ chồng như thế cần noi theo: không chỉ phải có đức tin tôn 
giáo mạnh mẽ, mà còn phải có lòng kiên quyết xả bỏ được tất 
cả những việc nhỏ nhoi, vụn vặt trong đời sống hằng ngày, và 


tất cả những gì tầm thường và thấp hèn. Người đệ tử cư sĩ mẫu 
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mực không từ chối yêu cầu trợ giúp, và sẵn sàng từ bỏ mơ ước 
và lạc thú của chính mình. Mẫu mực này vun bồi hạnh xả ly. 
Từ đó sanh khởi tâm an nhiên tự tại — nền tảng để vun bồi trí 
tuệ. Giới hạnh trong hành động, xả ly trong lòng, trí tuệ trong 
tâm — đó là ba nhân tố để gầy dựng một đời sống chung thuận 
thảo và hiền hòa. 

Các điều kiện tiên quyết của đời sống hôn nhân an vui 
được Đức Phật giảng giải cặn kẽ trong Kính Giáo Thọ 
(Sigalovada Sufa, DN 31). Ngài dạy có năm cách người 
chồng — có bổn phận dẫn đầu - phải cư xử với vợ mình: kính 
trọng vợ; không bất kính đối với vợ; chung thủy với vợ; g1ao 
quyền hành trong gia đình cho vợ; mua sắm cho vợ, tùy theo 
khả năng của mình, tất cả thứ cần thiết cũng như đồ trang sức. 
Nếu được người chồng đối xử theo năm cách như vậy, người 
vợ — hãnh diện thương lo cho chồng — phải đối xử với chồng 
theo năm cách: chu toàn suôn sẻ việc nhà; nồng hậu tiếp đón 
thân quyến và đối xử tốt với người hầu; chung thủy với chồng; 
gìn giữ tài sản của chồng; làm mọi công việc khéo léo và tròn 
bổn phận. 

Cha và Mẹ Nakula không chỉ quan tâm đến một tái sanh 
toại nguyện mà còn chú trọng đến các pháp chi phối kiếp nhân 
sinh và những vấn đề sâu sắc hơn của sự hiện hữu. Có lần Cha 
Nakula hỏi Đức Phật do nhân duyên gì có người đắc được đạo 
quả giải thoát ngay trong hiện tại, nhưng có người lại không 
thể. Đức Tôn Sư trả lời: “Bất cứ ai còn bám níu vào các đối 
tượng của giác quan không thê đạt giải thoát. Bất cứ ai buông 
bỏ được sẽ đạt giải thoát? (SN 35:131). Đây là câu trả lời rất 
ngắn gọn và súc tích mà chỉ những ai thông suốt Giáo Pháp 
mới có thê hiểu thâu được, nhưng Cha Nakula lập tức nắm bắt 


ĐẠI ĐỆ TỨPHẬT 580 


được ý nghĩa. 

Vào một dịp khác, Cha Nakula đến đảnh lễ Đức Phật và 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay tuôi già, sức yếu và thường đau 
bệnh, nên hiếm khi có dịp gặp Thế Tôn. Mong Thế Tôn rủ 
lòng bi mẫn cho con lời giáo giới để con gìn giữ và quý kính.” 

“Thật sự là vậy,” Đức Phật dạy, “Thân này phải chịu bệnh 
hoạn và hư hoại, là một gánh nặng ngay cả khi tốt lành nhất. 
Do đó phải luôn tự rèn luyện bằng cách suy niệm như sau: “Dù 
thân đau bệnh, nhưng tâm không đau bệnh.” 

Cha Nakula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy rồi, ngay sau 
đó, đến viễng thăm và đảnh lễ Đại đức Sãriputta. Ngài hỏi: 

“Này gia chủ, dáng vẻ ông thanh tịnh, và sắc điện ông tĩnh 
lặng và trong sáng. Phải chăng hôm nay gia chủ gặp Thế Tôn 
và được nghe Pháp Bảo từ Bồn Sư?” 

“Thưa đúng vậy,” Nakulapitã trả lời, “hôm nay Đức Thế 
Tôn đã khuyến tấn con với lời kỳ diệu.” Sau khi nghe 
Nakulapitä thuật lại lời Phật dạy, SãrIputta giảng giải thật cặn 
kẽ câu nói súc tích ấy, trình bày chỉ tiết phương pháp tu tập để 
vượt qua đau bệnh của thân bằng cách không tự đồng hóa với 
ngũ uân, không quán ngũ uấn như là tự ngã, là “ta”. Tu tập 
như vậy, khi thân ngũ uân biến hoại - và chắc chắn sẽ biến 
hoại — và sự phù du giả tạo của các pháp hiện rõ, vị hành giả 
tu tập thuần thục sẽ không đau khô và tuyệt vọng mà bình thản 
nhìn với tâm xả ly. Thân có thê tàn hoại, nhưng tâm vẫn lành 
mạnh” (SN 22:1). 

Không chỉ có Cha Nakula nỗ lực vun bồi trí tuệ để được 
an nhiên trước cái chết. Vợ ông, Mẹ Nakula, cũng như vậy 
(AN 6:16). Khi người chồng lâm trọng bệnh, Nakulamãtä 


ĐẠI ĐỆ TỨÚPHẬT 581 


khuyên nhủ chồng như sau: 

“Đừng cưu mang phiền não và lo lắng nghĩ rằng ông bỏ 
tôi ở lại. Mệnh chung như thế là đau khổ, là ngược lại lời Bổn 
Sư khuyên răn. Có sáu lý đo rất tốt để ông không cần bận tâm 
lo nghĩ về tôi: Tôi dệt vải khéo léo nên sẽ có thể nuôi dưỡng 
các con; sau mười sáu năm chung mái gia đình, chúng ta đã 
sống với nhau trong sạch, không còn luyến ái vợ chồng, tôi sẽ 
không bao giờ nghĩ đến lấy một người phối ngẫu khác; tôi sẽ 
không ngưng viếng thăm Đức Thế Tôn và chư tăng, ngược 
lại còn muốn yết kiến chư vị nhiều hơn; tôi giữ giới đầy đủ và 
kiên cường; tôi chứng được nội tâm an tịnh; tôi đã thâm nhập 
và an trú vững chắc trong Giáo Pháp và chắc chắn sẽ thành 
tựu giải thoát giác ngộ cuối cùng.” 

Được sách tân bởi những lời này, Cha Nakula khỏi bệnh. 
Vừa đi lại được, ông đến viếng Đức Phật và tường trình lại 
những gì Mẹ Nakula đã nhắc nhở ông. Đức Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay, này gia chủ! Phước báu thay! Gia chủ được 
nữ gia chủ, Mẹ Nakula, giáo giới và khuyên nhủ, luôn từ mẫn 
quan tâm cho phúc lợi của chồng. Mẹ Nakula quả thật là một 
nữ đệ tử cư sĩ giới hạnh hoàn hảo, tâm tĩnh lặng, đã thâm nhập 
và an trú vững chắc trong Giáo pháp.” 

Câu chuyện trên là một giải đáp để hóa giải hai khuynh 
hướng cuộc đời đường như đối nghịch nhau: một bên là yêu 
thương sâu đậm của tình vợ . 
chồng, một bên là quyết tâm 
phần đấu đề đạt giải thoát. Với 
cái nhìn tình cảm vảo câu 


chuyện của Cha và Mẹ 





Nakula, một người có thể nghĩ 
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rằng đâu cần phải xuất gia tu hành nếu ta có được một cuộc 
sống lứa đôi mẫu mực như vậy, hoặc thậm chí nghĩ rằng có 
thể phối hợp được dính mắc và xả ly. 

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ thấy rất khó mà trung 
thành noi theo mẫu mực đời sống của đôi vợ chồng cao quý 
này. Chỉ quan tâm và chăm lo cho nhau là chưa đủ. Không thể 
bỏ sót điều kiện không có dục tình trong đời sống hôn nhân. 
Những đôi vợ chồng này — lúc còn trẻ đã hưởng thụ dục lạc 
của đời sông lứa đôi — đã không chờ đến lúc tuôi già, khi các 
căn đã lắng dịu, mới tránh chung đụng thể xác, nhưng họ tự 
nguyện sống đời không có quan hệ thể xác sớm hơn nhiều. 
Trong trường hợp vợ chồng Nakula, họ đã sống trong sạch với 
nhau như vậy mười sáu năm như lời họ xác chứng với Đức 
Thế Tôn. 

Như vậy một người ước muốn đặt những bước đầu tiên 
trên con đường giải thoát nên tự quyết định: hoặc tiếp tục nếp 
sống tại gia và cố găng loại bỏ những cám dỗ nhục dục; hoặc 
rời bỏ đời thế tục, gia nhập đoàn thê Tăng già đề sống đời độc 
thân mẫu mực. Khi nào Bồn Sư, bậc Vô Thượng Điều Ngự 
Trượng Phu, còn đứng đầu Giáo đoàn, quyết định này không 
mấy khó khăn. Nhưng ngày nay có những vị vừa cảm thấy 
không thích hợp với đời sống của cộng đồng tu sĩ xuất gia, 
cũng vừa thiếu ý chí và nghị lực để từ bỏ quan hệ dục tình 
trong một đời sống hôn nhân theo mẫu mực tiến tu trên đường 
đạo. Cả hai nếp sống trên đều đòi hỏi hạnh xả ly. 


ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT 


Ø%⁄2„ 4⁄2: cXế- 


Imaya Dhamma nudhamma-patipattiyä 
Buddham pujemi. 


Imaya Dhamma nudhamma-patipattiyä 
Dhammam pủjemi. 


Imaya Dhammaãa'nudhamma-patipattiyä 
Sangham pũjemi. 


Con xin cúng dường Đức Thế Tôn 
bằng sự hành đạo. 


Con xin cúng dường Pháp Bảo 
bằng sự hành đạo. 


Con xin cúng dường Tăng Bảo 


bằng sự hành đạo 
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Ban Biên Tập Thích Ca Thiền Viện xin thành kính tri ân chư vị tác 
giả, soạn giả, dịch giả của các kinh sách và tài liệu đã là nguồn tham 
khảo quý báu về kinh điển và thuật ngữ Phật giáo cho việc phiên 
dịch cuốn sách này. 


Trường Bộ Kinh 

Trung Bộ Kinh 

Tương Ủng Bộ Kinh 

Tăng Chỉ Bộ Kinh 

Tiểu Bộ Kinh 

Kinh Pháp Cú 

Trưởng Lão Tăng Kệ 

Trưởng Lão Ni Kệ 

Bản Anh ngữ: Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Ñãnamoli, Bhikkhu Thanissaro 
Bản Việt dịch: Tỳ khưu Thích Minh Châu 


Luật Tạng (Vinaya Pitaka) 
Bản Việt dịch: Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên 


The Atthasalim (Chủ Giải Bộ Pháp Tụ) 
Tác giả: Luận sư Buddhaghosa 
Bản Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh 


Chuyện Tiên Thân (Jãtaka) 

Bản Anh ngữ: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H.D. Rouse [1895] 

Bản Việt dịch: Tỳ khưu Thích Minh Châu và Nguyên Tâm Trần Phương 
Lan 


Buddhist Legends — Dhammapada Commenfary 
Bản Anh ngữ: Eugene Watson Burlingame 
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Thanh Tịnh Đạo 

Nguyên tác: The Path oƒ Purjfication — Wisuddhimagga 
Tác giả: Luận sư Buddhaghosa 

Bản Việt dịch: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải 


Đức Phật và Phật Pháp 

Nguyên tác: The Buddha and His Teachings 
Tác giả: Bhikkhu Narada Mahäthera 

Bản Việt dịch: Phạm Kim Khánh 


Giáo Trình Phật Học 

Nguyên tác: Buddhism Course 
Tác giả: Chan Khoon San 
Bản Việt dịch: Lê Kim Kha 


Tự Điền Paäli-Việt Giản Lược 
Tác giả: Tỳ khưu Bửu Chơn Nãga Mahãthera 


Urbandharma Website 
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Bài: 4n Imterview with Ven. Bhikkhu Bodhi (by Venerable Kantasilo, 2001) 


BuddhaSasana (Bình Anson) Website 


Bài: Vài Ghi Chú Khi Đọc Kinh Điển - Có 9 hay 10 hông danh của Đức 


Phật 
Trang: Đàm Luận Phát Pháp: Tỳ khưu Bodhi, người dịch Kinh Phật 


Palikanon Website 


Trang: Buddhist Dictionary oŸ PAli Proper Names ~ from The Pali Text 


Sociefy 


Trang: Manual oƒ Buddhist Terms and Doctrines ~ by Nyanatiloka Thera 


Thư Viện Thích Nhất Hạnh Website 


Bài: Y, bái, tọa cụ và vật dụng cá nhân 
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“5⁄2 2# (2 
PÄLI-VIỆT 


Ajãtasattu - A xà thế 
Anathapindika - Cấp cô độc 
Änanda - A nan đà 
Angulimäla - Ương quật ma 
Aññã Kondañña - An nhã Kiều trần như 
Anuruddha - A nậu lâu đà, A na luật 
Assaji - A xà du 
Baranasl - Ba la nại 
Bhaddiya - Bạt đề 
Bimbisara - Bình sa vương 
Brahmaä - Phạm thiên 
Channa - Xa nặc 
Cunda - Thuần đà 
Devadatta - Đề bà đạt đa 
DIpaikara - Nhiên đăng 
GiIjjhakũta - Linh thứu 
Gotami - Kiều đàm di 
Jeta - Kỳ đà 
Jetavana - Kỳ viên 
Jvaka - Kỳ bà 
Kaccana - Ca chiên diên 
Kapilavatthu - Ca tỳ la vệ 
Kassapa - Ca điếp 
Kosala - Kiều tát la 
Kosambï - Kiều thường di 
Kusinäarä - Câu thi la 
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Licchavi - Ly xa 
Magadha - Ma kiệt đà 
Mahaã - Đại 
(Thí dụ: Mahä Kassapa - Đại Ca diếp) 
Mahã Pajãpati - Ma ha ba xà ba đề 
Mahãsudassana - Đại thiện kiến vương 
Mallikã - Mạt lợi 
Mãra - Ma vương 
Moggalläna - Mục kiền liên 
Padumuttara - Liên hoa 
Parinibbãna - Bát niết bàn 
Pasenadli - Ba tư nặc 
RãJagaha - Vương xá 
Sakka - Đề thích 
Sãkya - Thích ca 
SãkyamunI - Thích ca Mâu ni 
Sãriputta - Xá lợi phất, Xá lợi tử 
Sãvatthi - Xá vệ 
Siddhattha - Tất đạt đa 
Sujãtã - Tu xà đa 
Suddhodana - Tịnh phạn 
Tãvatirhsa - Tam thập tam thiên, Đao lợi 
Tusita - Đâu suất 
Upäli - Ưu ba ly 
Uruvela - Ưu lâu tần loa 
Veluvana - Trúc lâm tịnh xá 
Vesali - Tỳ xá ly 


Yasa - Gia xá 
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PHƯƠNG DANH CHƯ TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ 
HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG 


CHƯ TĂNG: Hòa Thượng Kim Triệu. Hòa Thượng Chơn Trí. Sư Trí 
Dũng. Sư Khánh Hỷ. Sư Muôn. Sư Pháp Tuệ. Sư Hộ Pháp. Sư Dũng 
Chí. Sư Bửu Tông. 


CHƯ NI: Sư Cô Tịnh Thủy. Sư Cô Diệu Hiền. Sư Cô Daya. Sư Cô Tịnh 
Thanh. 


CANADA: Đào Ngọc Sương. Lê Giao Loan. Lê Thị Nhượng. Nguyễn 
Thị Gắm và Nguyễn Phương Thảo. 


THỤY SĩĨ - PHÁP: Phạm Thị Ngài. Đặng Xuân Nga. Lê Thị Huệ (h/h cho 
Lê Trung Thành). Kha Cẩm. Hồng Thảo. 


THÁI LAN: Sư Kim Cang. 
Úc CHÂU: 


BRISBANE: Mai Thân. Kim Thân. Lê Quang Colin. Nguyễn Thị Nhiều 
(h/h cho Cha: Nguyễn Văn Bé). Cô Tùng. Anh Võ. Chị Trinh. Huân 
Đào. Phương Lộc. Triệu Nguyễn Nghiêm. Thiện Nguyệt. Ngọc Oanh 
& Thành Nhân. Nando & Phước Đại. Nguyễn Thị Lệ. G/⁄đ Lý Kim 
Bình. 


MELBOURNE: Nguyễn Long. G/đ Nguyễn Anh Nga. Lê Thanh & Bích 
Nga. Chú Ty & Cúc. Nguyễn Văn Thành & Huỳnh Thị Tư. G/đ Nguyễn 
Kim Vân. Phi Uyên & Lạc & Vivian & Dana & Phi. G/đ Long Quan 
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& Vân Lan. Trần Kim Hồng. Nguyễn Thị Phương Cúc. Tường Vi & 
Châu. Từ Chánh. Cẩm Đài. Hồng Benty. Linh Bích. Phương. Hằng & 
Bình. Trần Thị Kim Tươi. Trần Thị Hường. Mai Thị Phước. Nguyễn 
Thị Yến. 


Hoa Kỳ: 


MARYLAND - VIRGINIA - WASHINGTON DC: Nguyễn Trung Hiểu & 
Trung Nghĩa. Thu Phụng. Thu Đỗ. Trần Kim Đính. Võ Hồng Sơn. Đào 
Thanh Thy. Phạm Bửu Chánh. Chúc Giới & Chúc Nguyên. Chúc Định. 
Chúc Huệ. Huỳnh Văn Đức. Lê Thị Xuân Hương. Nguyễn Thị Booth. 
Dương Hồng Hoa. Trí Tịnh. Trí Thuận. Đoàn Thu An. Cole Lance 
Booth. 


GEORGIA - NEW YORK: Tâm Tiến. Thuyên Chỉ. Duyên Uyên Toàn. 
Jacky Dương. 


ILLINOIS - NORTH CAROLINA: Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng 
Yến. Quách Ngọc Đông. 


COLORADO - MISSOURI: Kim Hà Behan. Võ Thanh Minh. Nuôi Bùi. 
Thanh Huỳnh. 


NEVADA - WASHINGTON: Minh Nguyễn. Cecilia Nguyễn. Vân 
Nguyễn. 


FLORIDA: Tri Nguyễn & Thuy Nguyễn. 
NIỆM PHÁP THIỀN VIỆN: Võ Kim Thu. 


BỒ ĐỀ THIỀN VIỆN: Sư Cô Hộ Tâm. Diệu Lạc. Bửu Pháp. Pháp Sương. 
Phan Thị Huệ. Diệu Hòa. Nguyễn Quyên. Pháp An. Pháp Thọ. Pháp 
Tâm Hành. Pháp Ngộ. Pháp Tâm. Pháp Trúc Liêm. Vũ Thị Mai. Diệu 
Phi. Tạ Thị Hường. Tạ Tuyết Trinh. Trương Đình Nhân & Trương Phi. 
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Lưu Thị Tuyết. Huệ Khai. Am Thạch. Hưng Trang Nạch. Hữu Hạnh. 
Phạm Chí Thành. Nguyễn Thị Anh Thư. Võ Nhâm & Võ Thị Hồng Hà. 
Trần Lan Châu. Đoàn Thanh Trung. Tạ Nguyễn Thông Margaret. Tạ 
Nguyễn Phương Lisa. Tạ Nguyễn Kim Mary. Nguyễn Thị Minh Thu. 
Nguyễn Thị Thủy. 


MINNESOTA: Kevin Phạm. Lưu Thoại Anh. Nguyễn Thị Sanh. Hồ Thị 
Châu. Lê Văn Trinh & Lê Văn Tiền. Trịnh Tuyết Nhung. Phương Bửu 
Kỳ & Mẹ. G/đ Nguyễn Thục Lệ. Diệu Lý. G/đ Xuân Vũ. G/đ Trần 
Tâm. Phạm Ngọc Sơn Đài. G/đ Brenda Huỳnh. G/đ Nguyễn Lộc & 
Mai. Nguyễn Kim Loan. Võ Kim Thủy & Bùi Thảo. Nguyễn Ngân. Lê 
Thị Kim. Má Mimi. G/đ Võ Cường. Lê Thị Trang. Trần Văn Bá. Hà. 
G/đ Nguyễn Tiệm. Huỳnh Ngân. 


OKLAHOMA: Tam Bảo Temple 


TEXAS: Chùa Đạo Quang. 

G/đ Kinh, Thủy Tiên, Tây Thi. G/đ Tôn Thất Chi & Tiệp Nguyễn. G/đ 
Phan Thị Thọ & Trương Văn Cam. G/đ Mã Liêu Trần. G/đ Cô Từ Minh 
& các con. Visakha Nguyễn. Lê Thị Huỳnh. Nguyễn Quỳnh Anh. Lý 
Đình Tú. Lâm Thị Mộng Vân. Phúc Duyên & Diệu Chung. Vũ Đình 
Long & Bạch Tuyết. Như Mai. Lê Thị Mùi & Hạnh Trần. Trần Nam & 
Vương Hiền. Lê Hoàng Hương. Liên Trần. Lan Hứa & Hung Phuc 
Hứa. Nguyễn Cẩm Vân. Cúc Weirich. Viên & Trang Anh Nguyễn. Lưu 
Mỹ Lan. Hứa Kim Hoa. Frank Hiểu Vũ (Metta & Karuna). Võ Duy 
Thắng. Nguyễn Thị Quỳnh Như. Nguyễn Thị Quỳnh Giao. Nguyễn Thị 
Tố Quỳnh. Võ Huy Long. Võ Minh Qui. Nga Vi. Julie Chiêu Võ. Hậu 
Hồ. Lâm Như Long. Hương Nguyễn. Phượng Trần. Tâm Từ. G/đ 
Thanh Đức. Tracy Nguyễn. Linda Lê. G/đ Long & Chi. Amy Trương. 
Cao Anh Thư. Hồ Lan. Tiffany Đỗ. Phùng Xuân Định. 


NORTH CALIFORNIA: G/đ Phạm Hải. Hạnh. Hoàng. Trần Nguyên Diệu 
Thu. Đoàn Minh Tâm. G/đ Đoàn Nghĩa. Phạm Nga. Trung Hiếu. Thu 
Thảo. Kathy. Mỹ Trang. Minh Trung. Minh Thuận. G/đ Ann Oanh 
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Thạch. Anh Phạm. Laura SpIlman. Hồ Câm Tú. G/đ Diệu Hạnh. Diệu 
Pháp & các em. Trương Mai & Bảo Châu. G/đ Trương Hùng. Trương 
Hà. Đặng Trần Phương. Susila Hoàng Nguyễn. Bùi Tre. Diệu Mỹ. G/đ 
Thành. Trang. Nam. Võ Thị Nhiều. Lâm Trần Hồng. Helene Hoa Trần. 
Nguyễn Điệp. Bửu Đá. Bửu Tuyết. Mia Vũ Mai Trang. G/đ Hải Bàn. 
G/đ Liên Như Huỳnh. G/đ Trần Tĩnh Bùi Hoàn. Tinh Tấn & Ngọc 
Bình. Lê Kim Nguyệt. Lan Huỳnh Đỗ (LanSkin Care). Hồng Ngọc. 
Duyên Chi. Mười Không Cam. Trần Kham & Kim Quy. Lê Hữu Duyên 
(h⁄h cho Cha: Lê Văn Cho). Dương Như Liên (h/⁄h cho Nguyễn Văn 
Xiêm). Thúy. Khoát. Hương, G/đ Nguyễn Khoa Diệu Hiệp. Như Hà. 
Huệ Từ. Mai Lý. G/đ Ngọc Cần. Nhật Kha. Diễm My. Nhật Hùng. 
Nhật Thanh. Trang Kiền Tuệ. Võ Kim Phụng. Nguyễn Thiện. G/đ Diệu 
Trang. Đoàn Thảo. Giáng Châu. Trần Vinh. Quỳnh Trang. Đoàn Thiện. 
Nhóm Trần Minh Lợi: Trương Điền, Trương Giang, Trần Dùng, 
Nguyễn Quang Vịnh, Phong Yến, Hồng Khin. Nhóm Phật tử San Jose: 
Muội, Cecilia,Bích Liên, Nguyên Khiêm. Nhóm Từ Chi: Từ Ảnh, Từ 
Phượng, Hà Quan, Chị Năm, Trâm Khiêu, Bội Nhi. Nhóm Trần Tản: 
Ngọc Anh, Tiến Huân, Minh Tuyết, Trương Đương, Hữu Thọ, Nguyễn 
Thanh. Nhóm Trần Nụ: Gia An, Phúc Hòa, Thiên Hải, Thanh Phúc, 
Diệu Ngộ, Trúc Bình, Lê Văn Tâm, ÔB Ngọc, Diệu Điền. Nhóm thân 
hữu Ann Oanh Thạch: Trần Bạch Yến, Vũ Đình Việt Quốc, Vũ Thị 
Việt Nam, Vũ Đình Kiều Linh, Vũ Hiếu, Vũ Thị Long Nguyễn, Lý 
Kim Thanh, Châu Khánh Vinh, Võ Thị Hồng Kim, Trần Thị Diệu, Trần 
Sam, Thạch Trần Hoàng Long. G/đ Cẩm Lan. 





SOUTH CALIFORNIA: Sư Cô Thanh Diệu Ngọc, Sư Cô Thanh Diệu 
Thiện. G/đ bà Diệu Hiền, Hòa, Sarah, Bình, Sunbrye, Pasadyn Ly, G/đ 
Nguyệt Đồng. G/đ Tâm, Mai Karuna, Tuấn Nguyễn. G/đ Hộ, Bạch 
Liên, Hoài Thi, Howard. G/đ Oanh N Lê. Nguyễn Thị Kim Cúc. Đặng 
Công Danh. Cathy Thảo Bùi. Thu M Trần, Châu A Nguyễn. Huệ Đức, 
Domna My. Hồng Nguyễn, Dan Kim Nguyễn. Anne Lý. Thái Tú Hạp, 
Trần Ái Cầm, Thái Trần Huy Đức, Thái Trần Cynthia. Nga Lâm. 
Steven Lieu. Ngọc Anh Nguyễn. Brian Nguyễn. G/đ Trần Lệ Trinh. 
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ÔB Vĩnh Luyện, Tôn Nữ Diệu Lan. Phạm Ngọc Thạch. Ngọc TQ Trần. 
Quách Kim Liên. Đặng Bá Đạt, Thanh Hồng, Thanh Hằng, Thanh 
Thảo. Daniel Lưu, Lợi Lưu. Trần Trọng Tư, Phan Vui, Xuân Trần. 
Oanh Trần Rose. Tôn Nữ Diệu Xuân. Lê Thị Gia Ninh. G/đ Loan 
Nguyễn. Susan P Nguyễn. Steven Lieu. Hồ Thị Nga, Hồ Thị Huyên. 
Ân Trần, Phượng Đỗ. Liên Phan. Siêng Trần, Y Nguyễn. Sĩ Huỳnh, 
Vân Huỳnh. Nguyễn Ngọc Nữ. Hương Đạo ( H/H cho Dì Nguyễn Thị 
Nhỏ lâm chung ngày Jan 9, 2016). Hồng Giang. Phạm Thị Ngọc 
Sương. Phạm Thị Kim Cương. Giang Tùy Mỹ. Như Đạo, Hằng 
Nguyễn. Quách Ngọc Giàu. Diệu Lý. Nguyễn Thị Thân. Tịnh Tâm. 
Sandy Nguyễn, Bradley Bùi, Chi Bùi, Quản Đích, Quản Phong, Quản 
Lân, G/đ Phan Ánh Hỷ. G/đ Nguyễn Thanh Thủy. G/đ Lê Đình Thi. 
Dương Km Hồng. Uyên Đỗ. Ngô Bích Phụng. Phạm Xuân Lan. Bùi 
Ngọc Thủy. G/đ Trương TTỊ, Trần Kim Chi. G/đ Phạm Thị Thi. Nguyễn 
Bảo Trân, Nguyễn Bảo Châu. Ngọc Thanh, Chơn Tịnh. Hiệp Hoàng. 
Patrick Bofi, Hà Nguyễn. Tô Ánh Tuyết. Bạch Hoa Schrag, Nga Kapar. 
Chương Tạ, Diệp Tạ. Ngọc Lan. Amy Phạm Nguyễn. G/đ Lê Thanh 
Nga (H/H cầu cho Mẹ là bà Tuệ Phước được nhiều sức khỏe, tăng tuổi 
thọ). Phạm Tường Ngọc. Đặng Văn Hoa ( Summerset ). Ngọc Nữ & 
Quân Đỗ. Vân La. Lý Thị Ngọc Thảo. Trần Câm Hồng, Trần Thúy, 
Trần Cẩm Xuân. Trương Huy, Hiền. G/đ Phạm Kim Lan. Huỳnh 
Quang Minh. Phạm Thị Ngọ. G/đ Võ Trực. Vĩnh Thiện, Huỳnh Hoa. 
Đào Thị Chín. 

e Sách Đại Đệ Tứ Phật - bước Thây con theo sắp được tái bản 
tại Việt Nam. Quý vị Phật tử phát tâm hùn phước ấn tống, xin 
vui lòng liên lạc với Chùa Thiên Trúc (Hà Tiên), email: 

thientructu()yahoo.com hoặc sucotanluc()gmail.com 








e Nếu có thiếu sót tên quý Phật tử hùn phước ấn tống trong danh 
sách trên, xin quý vị vui lòng cho Ban Tài Chánh Thích Ca Thiền 
Viện biết. Chúng tôi sẽ bổ túc trong kỳ tái bản sắp tới. 
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Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 


Luôn luôn an lạc, duyên may mọi miên 


Nguyện cho chư vị Long Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép màu 
Cùng chia công đức dầy sâu 
Hộ trì Chánh Pháp bên lâu muôn đời 
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SAKYAMUNI BUDDHIST MEDITATION ASSOCIATION 
THÍCH CA THIỀN VIỆN 
15950 Winters Lane 
Riverside, CA 92504 
(951) 780 - 5249 


VIETNAMESE-AMERICAN BUDDHIST ASSOCIATION 
JETAVANA VIHARA - KỲ VIÊN TỰ 
1400 Madison Street NW 
Washington, DC 20011 
(202) 882 - 6054 


SADDHAMMA MEDITATION SOCIETY 
TÂM PHÁP THIỀN VIỆN 
574 Willow Brook Road 
Bumpass, VA 23024 
(804) 556 - 6162 


ÄNANDA MEDITATION CENTER 
ÄNANDA THIỀN VIỆN 
1661 W. Cerritos Avenue 
Anaheim, CA 92802 
(714) 603 - 7333 


NIỆM XỨ THIỀN VIỆN 
Orlandỏo, Florida 
Lễ đặt viên đá khánh thành 
Tháng 12, 2014 
QUÁN PHÁP THIỀN VIỆN 


600 NW 65t St 
Kansas City, MO 64118 
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